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PHẢN 2 


rong BỘ KINH TĂNG-CHI (AN) 


(161 kinh) 


228 *trong Bộ Kinh Tăng-Chỉ 


(D Quyền “HAI: 


1 


Lúc đó có một bà-la-môn đến gặp và chào hỏi qua lại với đức Thế 
Tôn. Sau khi họ xong phần chào hỏi thân thiện, ông ta ngồi xuống một 
bên và nói với đức Thế Tôn: 

(1) “Thưa Thầy Cồ-đàm, tại sao có những chúng sinh ở đây, khi thân 
tan rã, sau khi chết, bị tái sinh trong cảnh giới đày đọa, trong một nơi-đến 
xấu đữ, trong cõi dưới, thậm chí trong địa ngục?” 

“Này bà-la-môn, đó là do hành vi trái với Giáo Pháp, hành vi không 
chân chính, nên có những chúng sinh ở đây khi thân tan rã, sau khi chết, bị 
tái sinh trong cảnh giới đày đọa, trong một nơi-đến xấu dữ, trong cõi dưới, 


thậm chí trong địa ngục.! 


(2) “Nhưng, thưa Thầy Cồ-đàm, tại sao có những chúng sinh ở đây 
khi thân tan rã, sau khi chết, được tái sinh trong một nơi-đến tốt lành, 


thậm chí trong một cõi trời?” 


“Này bà-la-môn, đó là do hành vi đúng theo Giáo Pháp, hành vi chân 
chính, nên có những chúng sinh ở đây khi thân tan rã, sau khi ch ết, được 
tái sinh trong một nơi-đến tốt lành, thậm chí trong một cõi trời.” 


“Thật hay khéo, thưa Thầy Cồ-đàm! Thật hay khéo, Thầy Cồ-đàm! 
Thầy Cồ-đàm đã làm rõ Giáo Pháp bằng nhiều cách, cứ như Người đã 
dựng đứng những thứ đã bị lộn đầu, khai mở những điều bị che giấu, chỉ 
đường cho những kẻ bị lạc lối, hay soi đèn trong đêm tối cho những người 
có mắt sáng nhìn thấy được hình sắc. Nay con xin quy y nương tựa theo 
Thầy Cồ-đàm, theo Giáo Pháp, và theo Tăng Đoàn các Tỳ kheo. Mong 
Thầy Cồ-đàm ghi nhận con là một đệ tử tại gia đã quy y từ hôm nay cho 
đến hết đời.” 


^ (AN2:16) 


230 * rong Bộ Kinh Tăng-Chỉ 


Lúc đó có bà-la-môn tên Jãnussorn đến sặp và chào hỏi qua lại với 
đức Thế Tôn. Sau khi họ xong phần chào hỏi thân thiện, ông ta ngồi 
xuống một bên và nói với đức Thế Tôn: 

(1) “Thưa Thầy Cồ-đàm, tại sao có những chúng sinh ở đây, khi thân 
tan rã, sau khi chết, bị tái sinh trong cảnh giới đày đọa, trong một nơi-đến 
xấu đữ, trong cõi đưới, thậm chí trong địa ngục?” 


“Này bà-la-môn, do có điều đã làm và có điều đã không làm, nên có 
những chúng sinh ở đây khi thân tan rã, sau khi chết, bị tái sinh trong cảnh 
giới đày đọa, trong một nơi-đến xấu dữ, trong cõi đưới, thậm chí trong địa 
ngục.” 

(2) “Nhưng, thưa Thầy Cồ-đàm, tại sao có những chúng sinh ở đây 
khi thân tan rã, sau khi chết, được tái sinh trong một nơi-đến tốt lành, 


thậm chí trong một cõi trời?” 


“Này bả-la-môn, do có điều đã làm và có điều đã không làm, nên có 
những chúng sinh ở đây khi thân tan rã, sau khi chết, được tái sinh trong 


một nơi-đên tốt lành, thậm chí trong một cõi trời”? 


“Tôi không hiểu được một cách chỉ tiết ý nghĩa của lời mà Thầy Cồ - 
đàm mới nói ra một cách văn tắt như vậy nếu thầy không phân tách ý 
nghĩa đó một cách chỉ tiết. Sẽ tốt lành nếu Thầy Cồ-đàm chỉ dạy cho tôi 
Giáo Pháp đề tôi có thể hiểu một cách chỉ tiết ý nghĩa của lời đó.” 


“Được rôi, này bà-la-môn, hãy lăng nghe và chú tâm kỹ càng, ta sẽ 


` 


“Dạ, thưa thầy”, bà-la-môn Jãnussorf đáp lại. Đức Thế Tôn nói điều 
này: 


“Ở đây, này bà-la-môn, (¡) có người đã làm những hành-động [hành 
vi thân] sai trái, không làm những hành-động tốt thiện; người đó có những 
lời-nói [hành v1 miệng] sai trái, không có những lời-nói tốt thiện; người đó 
có những tâm-ý [hành vi tâm] sai trái, không có những tâm-ý tốt thiện. 


Những KINH Nói Cho Người Tại Gia * 23] 


Chính do điều đã làm và điều đã không làm như vậy nên có những chúng 
sinh ở đây, khi thân tan rã, sau khi chết, bị tái sinh trong cảnh giới đày 
đọa, trong một nơi-đến xấu đữ, trong cõi dưới, thậm chí trong địa ngục. 
Nhưng, (ii) có người đã làm những hành-động tốt thiện, không làm những 
hành-động sai trái; người đó có những lời-nói tốt thiện, không có những 
lời-nói sai trái; người đó có những tâm-ý tốt thiện, không có những tâm- ý 
sai trái. Chính đo điều đã làm và điều đã không làm như vậy nên có những 
chúng sinh ở đây, khi thân tan rã, sau khi chết, được tái sinh trong một 


nơi-đến tốt lành, thậm chí trong một cõi trời.” 


“Thật hay khéo, thưa Thầy Cô-đàm! .... [giống đoạn cuối kinh 2:16 kế 
irên] ... Mong Thầy Cồ-đàm ghi nhận con là một đệ tử tại gia đã quy y từ 
hôm nay cho đến hết đời.” 


^ (AN2:17) 


Lúc đó có một bà-la-môn đên gặp và chào hỏi qua lại với đức Thê 
Tôn. Sau khi họ xong phân chào hỏi thân thiện, ông ta ngôi xuông một 
bên, và thưa với đức Thê Tôn: 


“Thầy Cồ-đàm đã tuyên bồ gì, Thầy Cồ-đàm đã tuyên thuyết gì?” 


“Này bà-la-môn, ta tuyên bố một thuyết không-làm và một thuyết 
làm.”3 


“Nhưng theo cách nào Thầy Cồ-đàm tuyên bố thuyết không-làm và 
thuyết làm?” 


“Ta tuyên bố sự không-làm đối với những hành-động, lời-nói, và 
tâm-ý [hành vi thân, miệng, và tâm] xấu sai trái; ta tuyên bố sự không-làm 
đối với nhiều loại phâm-chất bắt thiện xấu ác. Ta tuyên bồ sự làm đối với 
những hành-động, lời-nói, và tâm-ý tốt; ta tuyên bố sự làm đối với nhiều 
loại phẩm-chất thiện lành. Chính theo cách như vậy, này bà-la-môn, ta đã 
tuyên bố thuyết không-làm và thuyết làm.” 
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“Thật hay khéo, thưa Thầy Cồ-đàm! Thật hay khéo, thưa Thầy Cồ- 
đàm! Thầy Cồ-đàm đã làm rõ Giáo Pháp theo nhiều cách, cứ như dựng 
đứng lại những thứ bị chúi đầu, khai mở những gì bị che giấu, chỉ đường 
cho kẻ bị lạc lối, hoặc soi đèn trong đêm tối cho những người có mắt sán bị 
nhìn thấy các thứ. Nay con xin quy y nương tựa theo Thầy Cồ-đàm, theo 
Giáo Pháp, và theo Tăng Đoàn các Tỳ kheo. Mong Thầy Cồ-đàm ghi nhớ 
con từ hôm nay là một đệ tử tại gia đã quy y nương tựa đến cuối đời.” 


(AN 2:34) 


Lúc đó có gia chủ Câp Cô Độc đên gặp đức Thê Tôn, kính lê đức Thê 
Tôn, ngôi xuông một bên, và thưa với đức Thê Tôn: 


“Thưa Thế Tôn, trong thế gian ai xứng đáng được cúng đường, và 
chỗ nào nên cúng dường (cho, tặng, dâng, cúng, bồ thí ...)2 


“Này gia chủ, trong thế gian có hai loại người đáng được cúng đường, 
đó là: bậc học nhân và bậc vô học nhân. Đây là hai loại người trong thế 
gian đáng được cúng dường, và họ chính là chỗ nên cúng dường.” 


Đây là lời đức Thế Tôn đã nói. Sau khi nói xong, bậc Phúc Lành, vị 
Sư Thầy đã nói thêm như vầy: 


“Trong thế gian này bậc học nhân và vô học nhân 

Là chỗ những người thực hành hạnh bố-thí nên cúng dường; 
Họ chánh trực trong hành-động, lòi-nói và tâm-ý, 

Họ là ruộng phước cho những ai thực hành bồ-thí; 

Những øì cúng dường cho họ sẽ mang lại phước-quả lớn lao.” 


(AN 2:35) 
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Tôi nghe như vầy. Trong một lần Ngài Đại Ca-chiên-diên 
(Mahãkaccãna) đang sống ở Varanã, bên bờ Hồ Kaddama. Lúc đó bà-la- 
môn tên Ärãmadanda đã đến gặp thầy Đại Ca-chiên-diên và chào hỏi qua 
lại. Sau khi họ xong phần chào hỏi thân thiện, ông ta ngồi xuống một bên, 
và nói với thầy ấy: 

(1) “Thầy Ca-chiên-diên [Kaccãna], tại sao những người giai cấp 
chiến-sĩ (khattiya) tranh đấu với những người giai cấp chiến-sĩ, những bà- 
la-môn tranh đấu với những bà-la-môn, và những gia chủ tranh đấu với 


những gia chủ?” 


“Này bà-la-môn, đó là do sự cố chấp theo tham-muốn những khoái- 
lạc giác quan (tham dục), do sự trói buộc [theo chúng], sự dính chặt [vào 
chúng], sự ám muội [bởi chúng], sự nắm chặt [theo chúng],° cho nên 
những người giai cấp chiến-sĩ tranh đâu với những người giai cấp chiến- 
sĩ, những bà-la-môn tranh đấu với những bà-la-môn, và những gia chủ 
tranh đấu với những gia chủ.” 

(2) “Thầy Ca-chiên-diên, tại sao những tu sĩ tranh đấu với những tu 
sĩ?” 


“Này bà-la-môn, những tu sĩ (sa-môn) thì do sự có chấp theo tham- 
muốn những quan-điểm này nọ (kiến dục), đo sự trói buộc [theo chúng], 
sự dính chặt [vào chúng], sự ám muội [bởi chúng], sự nằm chặt [theo 


~-93 
1 


chúng],cho nên những tu sĩ tranh đấu với những tu sĩ. 

(3) “Thầy Ca-chiên-diên, vậy có ai trong thế gian đã vượt qua sự cố 
chấp theo tham-dục khoái-lạc giác quan (dục chấp) ... VƯỢT qua Sự có 
chấp theo tham-dục những quan-điểm này nọ (kiến chấp) ... đó hay 
không?” 

“Có.” 

“Đó là a1?” 

“Này bà-la-môn, có một vùng thành thị ở phía đông được gọi là thành 
SãvatthT (Xá-vệ). Ở đó có một bậc Thế Tôn, bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác 
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đang sống ở đó. Bậc Thế Tôn đó đã vượt qua (1) sự cố chấp theo tham- 
dục khoái- lạc giác quan (dục chấp), do sự trói buộc [theo chúng], sự dính 
chặt [vào chúng], sự ám muội [bởi chúng], sự nắm chặt [theo chúng]; và 
bậc ây cũng đã vượt qua (2) sự có chấp theo tham-dục những qu an-điểm 
này nọ (kiến chấp), do sự trói buộc [theo chúng], sự dính chặt [vào 
chúng], sự ám muội [bởi chúng], sự nằm chặt [theo chúng].” 


Sau khi điều này được nói ra, bà-la-môn đã đứng dậy khỏi chỗ ngồi, 
xếp lại y áo trên một vai, chân phải quỳ gối xuống đất, chấp tay kính lễ về 
hướng đông nơi có đức Thế Tôn, và tốt ra lời cảm hứng này ba lần: “Xin 
kính lễ đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác! (ba lần). Thực vậy, 
đức Thế Tôn đã vượt qua (1) sự cố chấp theo tham-dục khoái-lạc giác 
quan (dục chấp), do sự trói buộc [theo chúng], sự dính chặt [vào chúng], 
sự ám muội [bởi chúng], sự nắm chặt [theo chúng]; và bậc ây cũng đã 
vượt qua (2) sự có chấp theo tham-dục những quan-điểm này nọ (kiến 
chấp), do sự trói buộc [theo chúng], sự dính chặt [vào chúng], sự ám muội 
[bởi chúng], sự nắm chặt [theo chúng].” 


“Thật hay khéo, Thầy Ca-chiên-diên! Thậthay khéo, Thầy Ca-chiên- 
điện! Thầy Ca-chiên-diên đã làm rõ Ciáo Pháp theo nhiều cách, cứ như 
dựng đứng lại những thứ bị chúi đầu, khai mở những gì bị che giấu, chỉ 
đường cho kẻ bị lạc lỗi, hoặc soi đèn trong đêm tối cho những người có 
mắt sáng nhìn thấy các thứ. Thầy Ca-chiên-diên, giờ con xin quy y nương 
tựa theo Thầy Cô-đàm, theo Giáo Pháp, và theo Tăng Đoàn các Tỳ kheo. 
Mong Thầy Ca-chiên-diên ghi nhớ con là một đệ tử tại gia đã quy y từ nay 
cho đến cuối đời.” 


(AN 2:37) 


Trong một lần có Ngài Đại Ca-chiên-diên [Mahãkaccäna] đang sống 
ở Madhura trong Khu Rừng Gundä. Lúc đó bà-la-môn tên Kandaräyana 
đã đến gặp và chào hỏi qua lại với thầy Đại Ca-chiên-diên. Sau khi họ 
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xong phần chào hỏi thân thiện, ông ta ngồi xuống một bên, và nói với thầy 
Ấy: 

“Thầy Đại Ca-chiên-diên, tôi nghe nói: “Tu sĩ (sa-môn) Ca-chiên-diên 
không kính lễ những bà-la-môn già, nhiều tuổi, đã gánh nặng năm tháng, 
đã qua tuổi xế chiều, đang ở giai đoạn cuối đời; cũng không đứng dậy 
chào họ hay nhường chỗ ngồi cho họ.” Điều này đúng là thật, vì Thầy Đại 
Ca-chiên-diên không kính lễ những bà-la-môn già, nhiều tuổi, đã gánh 
nặng năm tháng, đã qua tuôi xế chiều, đang ở giai đoạn cuối đời; cũng 
không đứng dậy chào họ hay nhường chỗ ngồi cho họ. Thầy Đại Ca- 
chiên-diên, như vậy là không phải phép.” 


“Này bả-la-môn, đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác, sau khi 
đã biết và thấy, đã tuyên thuyết về tuổi già và tuôi trẻ. Mặc dù một người 
đã già lão——tám mươi, chín mươi, hay một trăm tuôổi—nhưng nếu ông ta 
vẫn ham hưởng những dục-lạc [khoái-lạc giác quan],7 vẫn sống trong dục- 
lạc, vẫn cháy trong cơn sốttìm dục-lạc, vẫn tiêu lao trong những ý nghĩ 
dục-lạc, vẫn hăng hái tìm cầu dục-lạc, thì người đó được tính như một bô 
lão ngu s1 [như con nít|. Nhưng một người dù còn trẻ măng, một thanh 
niên tóc đen, còn được phú cho tuôi trẻ, đang trong thời thanh xuân của 
cuộc đời, nêu (biết) không ham hưởng những dục-lạc, không sống trong 
dục-lạc, không cháy trong cơn sốt tìm dục-lạc, không tiêu hao trong 
những ý nghĩ dục-lạc, không hăng hái tìm cầu dục-lạc, thì người đó được 
tính như một trưởng lão khôn trí.” 


Sau khi điều này được nói ra, bà-la-môn Kandarayana đã đứng dậy 
khỏi chỗ ngồi, xếp lại y áo trên một vai, sập đầu xuống đất trước chân các 
Tỳ kheo trẻ để xá lạy, [và thưa]: '“Các thầy chính là bậc trưởng lão đang 
trong giai đoạn trưởng lão; còn chúng con chỉ là con nít vẫn đang trong 


g1a1 đoạn con nít.” 

“Thật hay khéo, Thầy Ca-chiên-diên! ... [„w đoạn cuối kinh 2:37 ở 
trên]... Mong Thầy Ca-chiên-diên ghi nhận con là một đệ tử tại gia đã 
quy y từ nay đến cuối đời.” 
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(AN 2:38) 


Trong một lần có Ngài Đại Ca-chiên-diên [Mahãkaccãna] đang sống 
ở Madhurä trong Khu Rừng Gundã. Lúc đó bà-la-môn tên Kandaräyana 
đã đến gặp và chào hỏi qua lại với thầy Đại Ca-chiên-diên. Sau khi họ 
xong phần chào hỏi thân thiện, ông ta ngồi xuống một bên, và nói với thầy 
Ấy: 

“Thầy Đại Ca-chiên-diên, tôi nghe nói: “Tu sĩ (sa-môn) Ca-chiên-diên 
không kính lễ những bà-la-môn già, nhiều tuổi, đã gánh nặng năm tháng, 
đã qua tuổi xế chiều, đang ở giai đoạn cuối đời; cũng không đứng dậy 
chào họ hay nhường chỗ ngồi cho họ.” Điều này đúng là thật, vì Thầy Đại 
Ca-chiên-diên không kính lễ những bà-la-môn già, nhiều tuôi, đã gánh 
nặng năm tháng, đã qua tuôi xế chiều, đang ở giai đoạn cuối đời; cũng 
không đứng dậy chào họ hay nhường chỗ ngồi cho họ. Thầy Đại Ca- 
chiên-diên, như vậy là không phải phép.” 


“Này bà-la-môn, đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác, sau khi 
đã biết và thấy, đã tuyên thuyết về tuổi già và tuôi trẻ. Mặc dù một người 
đã già lão——tám mươi, chín mươi, hay một trăm tuôổi—nhưng nếu ông ta 
vẫn ham hưởng những dục-lạc [khoái-lạc giác quan],° vẫn sống trong dục- 
lạc, vẫn cháy trong cơn sốttìm dục-lạc, vẫn tiêu lao trong những ý nghĩ 
dục-lạc, vẫn hăng hái tìm cầu dục-lạc, thì người đó được tính như một bô 
lão ngu s1 [như con nít|. Nhưng một người dù còn trẻ măng, một thanh 
niên tóc đen, còn được phú cho tuôi trẻ, đang trong thời thanh xuân của 
cuộc đời, nêu (biết) không ham hưởng những dục-lạc, không sống trong 
dục-lạc, không cháy trong cơn sốt tìm dục-lạc, không tiêu hao trong 
những ý nghĩ dục-lạc, không hăng hái tìm cầu dục-lạc, thì người đó được 
tính như một trưởng lão khôn trí.” 


Sau khi điều này được nói ra, bà-la-môn Kandarayana đã đứng dậy 


khỏi chô ngôi, xêp lại y áo trên một vai, gập đầu xuông đât trước chân các 
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Tỳ kheo trẻ để xá lạy, [và thưa]: '“Các thầy chính là bậc trưởng lão đang 
trong giai đoạn trưởng lão; còn chúng con chỉ là con nít vẫn đang trong 


giaI đoạn con nít.” 


“Thật hay khéo, Thầy Ca-chiên-diên! ... [„w đoạn cuối kinh 2:37 ở 
trên]... Mong Thầy Ca-chiên-diên ghi nhận con là một đệ tử tại gia đã 


quy y từ nay đến cuối đời.” 


# (AN 2:40) 


(ID Quyền “BA”: 


6 Như Trời Brahma 


“Này các Tỳ kheo, (1) những gia đình sống có vị Trời [Brãhma, Phạm 
Thiên] khi ở nhà cha mẹ được con cái tôn kính. (2) Những gia đình sống 
có những vị thây đầu tiên (bậc tổ sư) khi ở nhà chamẹ được con cái tôn 
kính. (3) Những gia đình sống có những bậc đáng cúng dường khi ở nhà 


cha mẹ được con cái tôn kính. 


“Này các Tỳ kheo, “vị Trời” ở đây là chữ chỉ bậc cha mẹ. “Các vị tổ 
sư” ở đây là chữ chỉ bậc cha mẹ. “Những bậc đáng cúng dường" ở đây là 
chữ chỉ bậc cha mẹ. Vì lý do gì? Bởi cha mẹ là nguồn giúp đỡ to lớn đối 
với con cái; cha mẹ nuôi lớn, nuôi ăn, và giúp cho con cái nhìn th ây thế 


gian.” 


Cha mẹ được gọi là “vị Trời”, 

Cũng được gọi là “những bậc tô sư”. 

Họ đáng được tặng quà bởi con cháu, 

Vì họ có lòng bi-mẫn dành cho con cái. 

Do vậy người có trí nên biết kính trọng cha mẹ, 
Đối xử cha mẹ bằng sự tôn kính. 

Một người nên phục vụ cha mẹ thức ăn, thức uống, 
Quần áo và giường chiếu, 
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Xoa bóp và tắm rửa, 

Và rửa chân cho cha mẹ. 

Nhờ sự phục vụ đó 

Cho cha mẹ của mình, 

Bậc trí hiền khen ngợi người đó trong thế gian này, 
Sau khi chết người đó hưởng phúc trong cõi trời. 


# (AN 3:31) 


9 Với Hattaka 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sông ở ÄJavï, trên một đường mòn 
do bò đi đang phủ đầy thảm lá khô trong rừng cây simsapä (cây gỗ hồng, 
cây hương đàn). Lúc đó có ông Hatthaka ở xứ Alavĩ,!° đang đi bộ dạo 
mát, nhìn thấy đức Thế Tôn đang ngồi ở đó. Ông đến gặp đức Thế Tôn, 


kính lễ, ngồi xuống một bên, và thưa với đức Thế Tôn: 
“Thưa Thế Tôn, Thế Tôn ngủ có ngon không?” 


“Có, này hoàng tử, ta ngủ ngon. Ta là một trong những người ngủ 
ngon trong thế gian.” 


“Nhưng, thưa Thế Tôn, những đêm đông như vầy rất lạnh. Một tiết 
dài tám ngày tuyết rơi.1! Chỗ này đất bị đạp nát bởi trâu bò qua lại, lớp lá 
khô không còn dày, lá trên cây thì thưa thớt, mấy áo cà-sa đâu che nỗi cơn 
lạnh, và gió hiu hút thối lạnh căm. Vậy mà đức Thế Tôn vẫn nói “Có, 
hoàng tử, ta ngủ ngon. Ta là một trong những người ngủ ngon trong thế 
gian.”” 

“Vậy thì, này hoàng tử, ta sẽ hỏi ngài về vẫn đề này. Ngài cứ trả lời 
nếu thấy được. Này hoàng tử, ngài nghĩ sao? Ví dụ có một người gia chủ 
[hay con traiôngta] đang có ngôi nhà mái nhọn, được trát vữa bên trong 
và bên ngoài, các cửa chốt cài chặt và các cửa số đóng chặt. Bên trong nhà 
có bộ trường kỷ trắng, phủ bằng tắm vải len, phủ bằng tấm vải thêu hoa, 
phủ bằng tắm da hươu, có mái vòm ở trên đầu, gối đỏ ở hai đầu. Đèn dầu 
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thắp sáng và có bốn nPƯưỜi Vợ hầu hạ ông ta một cách vô cùng sung sướng. 
Ngài nghĩ sao, liệu ông ta có ngủ ngon hay không, ngài nghĩ sao về điều 
này?” 

“Ông ta sẽ ngủ ngon, thưa Thế Tôn. Ông là sẽ là một trong những 
người ngủ ngon trong thế gian.” 

(1) “Ngài nghĩ sao, này hoàng tử? Có thê bên trong ông gia chủ đó có 
những cơn sốt thuộc thân và thuộc tâm phát sinh từ azm-dựục, chúng sẽ 
giày vò ông ta nên ông ta sẽ ngủ không ngon, có phải không?” 


“Đúng vậy, thưa Thế Tôn.” 


“Có thê bên trong ông gia chủ có những cơn sót thuộc thân và thuộc 
tâm phát sinh từ tham-dục, chúng sẽ giày vò ông ta nên ông ta sẽ ngủ 
không ngon; nhưng Như Lai thì đã đẹp bỏ tham-dục đó, đã cắt bỏ nó tận 
sốc, đã làm nó thành như gốc trơ của cây cọ chết, đã xóa số nó để không 
còn khởi sinh trong tương lai. Do vậy ta ngủ ngon. 


(2) “Ngài nghĩ sao, này hoàng tử? Có thê bên trong ông gia chủ đó có 
những cơn sốt thuộc thân và thuộc tâm phát sinh từ sân-giận, chúng sẽ 
giày vò ông ta nên ông ta sẽ ngủ không ngon, có phải không?” 


“Đúng vậy, thưa Thế Tôn.” 


“Có thê bên trong ông gia chủ có những cơn sót thuộc thân và thuộc 
tâm phát sinh từ sân-giận, chúng sẽ giày vò ông ta nên ông ta sẽ ngủ 
không ngon; nhưng Như Lai thì đã đẹp bỏ sự sân-giận đó, đã cắt bỏ nó tận 
sốc, đã làm nó thành như gốc trơ của cây cọ chết, đã xóa số nó để không 
còn khởi sinh trong tương lai. Do vậy ta ngủ ngon. 


(3) “Ngài nghĩ sao, này hoàng tử? Có thê bên trong ông gia chủ đó có 
những cơn sốt thuộc thân và thuộc tâm phát sinh từ s/-zê, chúng sẽ giày 
vò ông ta nên ông ta sẽ ngủ không ngon, có phải không?” 

“Đúng vậy, thưa Thế Tôn.” 

“Có thê bên trong ông gia chủ có những cơn sót thuộc thân và thuộc 


tâm phát sinh từ si-mê, chúng sẽ giày vò ông ta nên ông ta sẽ ngủ không 
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ngon; nhưng Như Lai thì đã dẹp bỏ sự si-mê đó, đã cắt bỏ nó tận sốc, đã 
làm nó thành như gốc trơ của cây cọ chết, đã xóa số nó để không còn khởi 
sinh trong tương lai. Do vậy ta ngủ ngon. 


Người ngủ ngon, 

Là bà-la-môn đã chứng ngộ Niết-bàn; đã nguội tắt, 
Không còn chấp thủ, không còn ô nhiễm bởi dục lạc. 
Đã cắt bỏ mọi ràng buộc dính chấp, 

Sau khi đã loại bỏ sự khổ sở trong tâm, 

Người bình an ngủ ngon giắc, 


Vì đã đạt tới sự bình an của tâm.!2 


(AN 3:35) 


10 Núi Non... 


“Này các Tỳ kheo, dựa trên dãy núi Himalaya (Hy mã lạp sơn), vua 
của những ngọn núi, những cây sala to lớn lớn lên theo ba cách. Ba đó là 
gì? (1) Chúng lớn lên về cành, lá và tán lá; (2) chúng lớn lên về phần vỏ 
cây và chôi; và (3) chúng lớn lên về phần gỗ mềm và gỗ lõi. Dựa trên núi 
Himalaya, vua của những ngọn núi, những cây sala to lớn lớn lên theo ba 


cách như vậy. 


“Cũng giống như vậy, khi người đứng đầu một gia đình được phú cho 
niềm-tin, những người trong gia đình dựa vào người đó để trưởng thành 
(chín chắn) theo ba cách. Ba đó là gì? (1) Họ trưởng thành về niềm-tin; (2) 
họ trưởng thành về giới-hạnh; và (3) họ trưởng thành về trí-tuệ. Khi người 
đứng đầu một gia đình được phú cho niềm-tin, những người trong gia đình 
dựa vào người đó để trưởng thành theo ba cách như vậy.” 


Giống như khi những cây lớn lên, 

Nhờ dựa vào núi đá, 

Trong bao la rừng hoang, 

Có thể trở thành những đại vương thụ của rừng. 

Cũng giống như vậy, khi một người đứng đầu gia đình, 
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Có được niềm-tin và giới-hạnh, 
Thì vợ, con, thân quyến đều nhờ dựa theo ông đề trưởng thành; 
Rồi bạn bè, họ hàng cũng dựa vào ông như vậy. 


Những người nhìn thấy giới-hạnh của ông, 
Tâm rộng lòng bồ-thí, 
Và những việc thiện của ông, 
Họ sẽ làm theo gương ông ấy. 
Ở đây (đời này) sau khi họ đã sống theo đúng Giáo Pháp, 
Theo con-đường (đạo) dẫn tới nơi-đến tốt lành, 
Những người thích vui sướng [dục lạc], 
Được hưởng lạc trong cối tiên. 
# (AN 3:48) 


11 Hai Bà-la-môn (1) 


Lúc đó có hai bà-la-môn đã già, nhiều tuổi, đã gánh nặng năm tháng, 
ở tuôi xế chiều, đang đến giai đoạn cuối đời, đã 120 tuổi; hai ông đến sặp 
và chào hỏi qua lại với đức Thế Tôn. Sau khi họ xong phần chào hỏi thân 
thiện, ông ngồi xuống một bên, và nói với đức Thế Tôn: 

“Thưa Thầy Cồ-đàm, chúng tôi là những bà-la-môn đã già ... đã 120 
tuôi. Nhưng chúng tôi chưa làm điều gì tốt và thiện, cũng chưa tạo được 
một chỗ nương tựa cho chính mình. Mong Thầy Cồ-đàm khởi xướng và 
chỉ dạy cho chúng tôi theo một cách để nó dẫn tới ích lợi và hạnh phúc dài 


Ị”? 


lâu cho chúng tôi 


“Phải rồi, này các bà-la-môn, các bác đã già ... đã 120 tuổi, nhưng 
các bác chưa làm điều gì tốt và thiện, cũng chưa tạo được một chỗ nương 
tựa cho chính mình. Thực vậy, thế gian này bị dẫn dắt (cuốn đi) bởi sự 
già, bệnh, chết. Nhưng mặc dù thế gian bị dẫn dắt bởi già, bệnh, chết, khi 


một người đã ra đi thì sự tự-chủ về thân, lời-nói, và tâm (khi còn sông) sẽ 
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cung cấp một nơi che chở, nơi nương nấu, một hòn đảo, nơi nương tựa, và 
nơi phù hộ.” 

Cuộc sống bị cuốn đi, 

Cuộc đời là ngắn ngủi, 

Không có nơi che chở cho người đã già. 

Sau khi nhìn thấy rõ hiểm-họa trong cái chết, 

Một người nên biết làm những việc công-đức, 

Đề mang lại hạnh phúc.!° 

Khi một người từ giã [cuộc đời này], 

Sự tự-chủ về thân, lời-nói, và tâm 

Và những việc làm công-đức khi còn sống, 

Mới là thứ dẫn dắt người đó đến an lạc. 

(AN3:51) 


12 Hai Bà-la-môn (2) 


Lúc đó có hai bả-la-môn đã già ... hai ông đến gặp và chào hỏi qua 
lại với đức Thế Tôn. Sau khi họ xong phần chào hỏi thân thiện, họ ngồi 
xuống một bên, và nói với đức Thế Tôn: 

“Thưa Thầy Cồ-đàm, chúng tôi là những bà-la-môn đã già ... đã 120 
tuổi. Nhưng chúng tôi chưa làm điều gì tốt và thiện, cũng chưa tạo được 
một chỗ nương tựa cho chính mình. Mong Thầy Cồ-đàm khởi xướng và 
chỉ dạy cho chúng tôi theo một cách đề nó dẫn tới ích lợi và hạnh phúc dài 
lâu cho chúng tôi!” 


“Phải rồi, này các bà-la-môn, các bác đã già ... đã 120 tuổi. Nhưng 
các bác chưa làm điều øì tốt và thiện, cũng chưa tạo được một chỗ nương 
tựa cho chính mình. Thực vậy, thế gian này đang bốc cháy bằng sự già, 
bệnh, chết. Nhưng mặc dù thế gian đang bốc cháy bằng sự già, bệnh, chết, 
khi một người đã ra đi thì sự tự-chủ về thân, lời-nói, và tâm (khicòn sống) 
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Sẽ cung cấp một nơi che chở, nơi nương nấu, một hòn đảo, nơi nương tựa, 
và nơi phù hộ.” 

Khi nhà ai bị cháy, 

Nếu có thùng nước đề thoát ra, 

Mới là thứ hữu ích cho người, 

Chứ không phải những của cải đang bỊ cháy ở trong nhà. 

Cũng vậy khi thế gian đang bốc cháy, 

Bằng sự già-chết. 

Nên biết thoát ra bằng sự bồ-thí: 

Những thứ được cho-đi là sự khéo thoát ra.! 

Khi một người từ giã [cuộc đời này] 

Sự tự-chủ về thân, lời-nói, và tâm, 

Và những việc làm công-đức khi còn sống, 

Mới là thứ dẫn người đó đến niềm an lạc. 


(AN 3:52) 


13 Một Bà-La-Môn Nọ 


Lúc đó có một bà-la-môn đến gặp đức Thế Tôn ... và nói với đức Thế 
Tổn: 

“Thưa Thầy Cồ-đàm, thường nghe nói: “Giáo Pháp là có thê trực tiếp 
nhìn thấy được. Giáo Pháp là có thê trực tiếp nhìn thấy được.! Theo cách 
nào là có thể trực tiếp nhìn thấy được, có hiệu lực tức thì, mời người đến 
thấy, có thể ứng dụng được, được tự thân chứng nghiệm bởi người có trí?” 


(1) “Này bà-la-môn, một người bỊ kích thích bởi tham-dục, bị chinh 
phục bởi tham, với cái tâm bị ám muội bởi tham, thì có ý làm khổ mình, 
làm khổ người, hoặc làm khổ cả mình và người, và người đó nếm trải sự 
khổ tâm và ưu phiền. Nhưng khi tham được đẹp bỏ, người đó không cô ý 
làm khổ mình, làm khổ người, hoặc khổ cả mình và người, và người đó 
không nếm trải sự khổ tâm và ưu phiền. Chính theo cách như vậy Giáo 
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Pháp là có thể trực tiếp nhìn thấy được ... được tự thân chứng nghiệm bởi 
người có trí. 

(2) “Người đầy sân-giận, bị chính phục bởi sân, với cái tâm bị ám 
muội bởi sân, thì cố ý làm khổ mình, làm khổ người, và làm khổ cả mình 
và người, và người đó nếm trải sự khổ tâm và ưu phiền. Nhưng khi sân 
được đẹp bỏ, thì người đó không cố ý làm khổ mình, làm khổ người, và 
làm khổ mình và người, và người đó không nếm trải sự khổ tâm và ưu 
phiền. Chính theo cách như vậy Giáo Pháp là có thể trực tiếp nhìn thấy 
được ... được tự thân chứng nghiệm bởi người có trí. 

(3) “Người bị si-mê, bị chinh phục bởi sỉ, với cái tâm bị ám muội bởi 
si, cô ý làm khổ mình, làm khổ người, và làm khổ cả mình và người, và 
người đó nếm trải sự khổ tâm và ưu phiền. Nhưng khi sỉ được đẹp bỏ, thì 
người đó không cố ý làm khổ mình, làm khổ người, và làm khổ mình và 
người, và người đó không nếm trải sự khổ tâm và ưu phiền. Chính theo 
cách như vậy Giáo Pháp là có thể trực tiếp nhìn thấy được, có hiệu lực tức 
thì, mời người đến thấy, có thể ứng dụng được, được tự thân chứng 
nghiệm bởi người có trí.” 

“Thật hay khéo, thưa Thầy Cồ-đàm! Thật hay khéo, thưa Thầy Cồ- 
đàm! Thầy Cồ-đàm đã làm rõ Giáo Pháp theo nhiều cách, cứ như dựng 
đứng lại những thứ bị chúi đầu, khai mở những gì bị che giấu, chỉ đường 
cho kẻ bị lạc lối, hoặc soi đèn trong đêm tối cho những người có mắt sáng 
nhìn thấy các thứ. Nay con xin quy y nương tựa theo Thầy Cồ-đàm, theo 
Giáo Pháp, và theo Tăng Đoàn các Tỳ kheo. Mong Thầy Cồ-đàm ghi nhớ 


con từ hôm nay là một đệ tử tại gia đã quy y nương tựa đến cuối đời.” 


(AN 3:53) 


14 Niết Bàn 


Lúc đó có một du sĩ bà-la-môn đên gặp đức Thê Tôn ... và nói với 
đức Thê Tôn: 
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“Thầy Cô-đàm, thường nghe nói: ' Giáo Pháp là có thể trực tiếp nhìn 
thấy được. Giáo Pháp là có thể trực tiếp nhìn thấy được.” Theo cách nào là 
có thể trực tiếp nhìn thấy được, có hiệu lực tức thì, mời người đến thấy, có 
thể ứng dụng được, được tự thân chứng nghiệm bởi người có trí?” 


(1) “Này bà-la-môn, (1) một người bị kích thích bởi tham-dục, bị 
chinh phục bởi tham, với cái tâm bị ám muội bởi tham, thì cô ý làm khổ 
mình, làm khổ người, hoặc làm khổ cả mình và người, và người đó nếm 
trải sự khổ tâm và ưu phiền. Nhưng nếu tham được loại bỏ, thì người đó 
không cố ý làm khổ mình, làm khô người, hoặc khô cả mình và người, và 
người đó không nếm trải sự khổ tâm và ưu phiên. (¡¡) Người bị kích thích 
bởi tham, bị chính phục bởi tham, với cái tâm bị ám muội bởi tham, thì 
dính vào những hành-vi sa1 trái bởi thân, lời-nói, và tâm. Nhưng khi tham 
được dẹp bỏ, thì người đó không còn dính vào những hành-vi sai trái bởi 
thân, lời-nói, và tâm. (111) Người bị kích thích bởi tham, bỊ chính phục bởi 
tham, với cái tâm bị ám muội bởi tham, thì không hiểu được điều tốt cho 
mình, điều tốt cho người, hoặc điều tốtcho cả mình và người, đúng như 
nó thực là. Nhưng khi tham được đẹp bỏ, thì người đó hiểu được điều tốt 
cho mình, điều tốt cho người, hoặc điều tốt cho cả mình và người, đúng 
như nó thực là. Này bà-la-môn, chính theo cách như vậy Giáo Pháp là có 
thể trực tiếp nhìn thấy được ... được tự thân chứng nghiệm bởi người có 
trí. 

(2) “() Một người đầy sân-giận, bị chính phục bởi sân... 

(3) “() Một người bị si-mê, bị chính phục bởi sĩ, với cái tâm bị ám 
muội bởi si, thì cố ý làm khổ mình, làm khô người, hoặc làm khổ cả mình 
và người, và người đó nếm trải sự khổ tâm và ưu phiền. Nhưng nếu sỉ 
được đẹp bỏ, thì người đó không có ý làm khổ mình, làm khổ người, hoặc 
khổ cả mình và người, và người đó không nêm trải sự khổ tâm và ưu 
phiên. (1) Người bị si-mê, bị chính phục bởi sĩ, với cái tâm bị ám muội 
bởi sĩ mê, thì dính vào những hành-vI sai trái bởi thân, lời-nói, và tâm. 
Nhưng khi si được đẹp bỏ, thì người đó không dính vào những hành-vi sai 


trái bởi thân, lời-nói, và tâm. (11) Người bị si-mê, bị chính phục bởi sĩ mê, 
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với cái tâm bị ám muội bởi si mê, thì không hiểu được điều tốt cho mình, 
điều tốt cho người, hoặc điều tốt cho cả mình và người, đúng như nó thực 
là. Nhưng khi sĩ được loại bỏ, thì người đó hiểu được điều tốt cho mình, 
điều tốt cho người, hoặc điều tốt cho cả mình và người, đúng như nó thực 
là. Này bà-la-môn, chính theo cách như vậy Giáo Pháp là có thể trực tiếp 
nhìn thấy được ... được tự thân chứng nghiệm bởi người có trí.” 


“Thật hay khéo, thưa Thầy Cồ-đàm! Thật xuất sắc, thưa Thầy Cồ- 
đàm! Thầy Cồ-đàm đã làm rõ Giáo Pháp theo nhiều cách ... Mong Thầy 
Cô-đàm ghi nhớ con từ hôm nay là một đệ tử tại gia đã quy y nương tựa 
đến cuối đời.” 


(AN 3:55) 


15 Dân Số Giảm 

Lúc đó có một bà-la-môn giàu có đến gặp ... và nói với đức Thế Tôn: 

“Thầy Cồ-đàm, tôi nghe những bà-la-môn trưởng lão, họ là những 
người già cả, đã gánh nặng năm tháng, là bậc thầy của những vị thầy, đã 
nói rằng: “Trong thời quá khứ thế gian này đông nghẹt dân chúng, gần như 
không có khoảng trồng giữa họ. Những làng mạc, những thành thị, và 
những kinh thành san sát nhau đến nỗi những con gà có thể bay qua bay 
lại giữa chúng (các nơi đó).”!1 Thầy Cồ-đàm, tại sao trong thời hiện tại 
dân số giảm đi, sự giảm sút nhìn thấy rõ,!” và những làng mạc, phố thị, 
thành thị, quận thị đã biến mất?”18 


(1) “Này bà-la-môn, thời bây giờ người ta bị kích thích bởi tham- dục 
trái pháp, bị chinh phục bởi tham-lam bắt chính, bị hành khổ bởi Giáo 
Pháp sai lạc (tà pháp).!? Hệ quả là, họ cầm vũ khí và chém giết lẫn nhau. 
Nên nhiều người chết. Đây là một lý do tại sao trong thời hiện tại dân số 
giảm đi, sự giảm sút nhìn thấy rõ, và những làng mạc, phố thị, thành thị, 
quận thị đã biến mắt. 
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(2) “Lại nữa, thời bây giờ người ta bị kích thích bởi tham-dục trái 
pháp, bị chinh phục bởi tham-lam bắt chính, bị hành khổ bởi Giáo Pháp 
sai lạc. Khi điều này xảy ra, trời không mưa đủ. Hệ quả là, nạn đói xảy ra, 
lúa gạo khan hiếm; mùa màng bị tàn phá (bởi sâu bọ) và biến thành rơm 
rạ. Nên nhiều người chết. Đây là một lý do tại sao trong thời hiện tại đân 
số giảm đi, sự giảm sút nhìn thấy rõ, và những làng mạc, phố thị, thành 
thị, quận thị đã biến mất. 


(3) “Lại nữa, thời bây giờ người ta bị kích thích bởi tham-dục trái 
pháp, bị chinh phục bởi tham-lam bắt chính, bị hành khổ bởi Giáo Pháp 
sai lạc. Khi điều này xảy ra, những quỷ dạ-xoa (yakkha) chúa đã thả 
những ác quỷ dạ-xoa dã man ra đường.?? Nên nhiều người chết. Đây là 
một lý đo tại sao trong thời hiện tại dân số giảm đi, sự giảm sút nhìn thấy 
rõ, và những làng mạc, phố thị, thành thị, quận thị đã biến mất.” 

“Thật hay, thưa Thầy Cô-đàm! Thật hay thưa Thầy Cồ-đàm! Thầy 
Cô-đàm đã làm rõ Giáo Pháp theo nhiều cách ... Mong Thầy Cô-đàm ghi 


nhớ con từ hôm nay là một đệ tử tại gia đã quy y nương tựa đến cuối đời.” 


(AN 3:56) 


16 Bà-la-môn Tikannụa 


Lúc đó có bà-la-môn tên là Tikanna đến gặp và chào hỏi qua lại với 
đức Thế Tôn. Rồi, sau khi ngồi xuống một bên, bà-la-môn Tikanmna, trước 
mặt đức Thế Tôn, đã nói lời đề cao những bà-la-môn là những người đã 
thuần thục ba trí-biết (tam minh) (của Vệ-đà), như vây: “Những bà-la-môn 
như vậy là bậc thầy về ba trí-biết; như vậy là những bà-la-môn là những 
bậc thầy về ba trí-biết.” 


[Đức Thế Tôn đã nói: ] “Nhưng, này bà-la-môn, theo cách nào những 
bà-la-môn mô tả về một bà-la-môn là bậc thầy về ba trí-biết?” 

“Ở đây, Thầy Cồ-đàm, một bà-la-môn được khéo sinh từ cả bên dòng 
mẹ và dòng cha, thuộc huyết thống thanh khiết, không thể chê được và 


248 * trong Bộ Kinh Tăng-Chỉ 


không bị vết nhơ về mặt sự sinh-ra, suốt bảy đời cha ông phụ hệ. VỊ đó là 
một người tụng đọc và lưu truyền những kinh kệ, là bậc thầy thông thuộc 
ba bộ kinh Vệ-đà [Veda] với những phần từ vựng thuật ngữ, nghi lễ cúng 
tế, âm vị học, và nguyên từ của chúng, và thứ năm là các phần sử học; giỏi 
về ngữ văn và ngữ pháp, hoàn toàn tinh thông về triết học tự nhiên và về 
tướng số của một bậc đại nhân (vĩ nhân). Chính theo cách như vậy những 


bà-la-môn mô tả một bà-la-môn là bậc thầy về ba trí-biết.” 


“Này bả-la-môn, một bậc thầy về ba trí-biết theo nghi luật của Thánh 
Nhân thì hoàn toàn khác với một bà-la-môn được gọi là bậc thây về ba trí- 


biệt mà những bà-la-môn đã mô tả như vậy.” 


“Nhưng, Thầy Cồ-đàm, theo cách nảo là một bậc thây về ba trí-biết 
theo nghỉ luật của Thánh Nhân? Sẽ tốt lành nếu Thầy Cồ-đàm chỉ dạy cho 
tôi Giáo Pháp theo một cách để làm rõ cách mà một bậc thây về ba trí-biết 
theo nghi luật Thánh Nhân đó.” 

“Được, này bà-la-môn, vậy hãy lắng nghe và chú tâm kỹ càng. Ta sẽ 
nói.” 

“Dạ được”, bà-la-môn Tikanna đáp lại. Đức Thế Tôn đã nói điều này: 


“Ở đây, này bà-la-môn: (¡) 'Tách ly khỏi những khoái-lạc giác-quan 
(dục lạc), tách ly khỏi những trạng thái bất thiện, một Tỳ kheo chứng nhập 
và an trú trong tầng thiền định thứ nhất (Nhất thiền), trạng thái có đi kèm 
với ý-nghĩ (tầm) và sự soi-xét (tứ), có niềm hoan- hỷ (hỷ) và hạnh-phúc 


(lạc) được sinhra từ sự tách-ly đó.” 


(1) “ Với sự lắng lặn ý-nghĩ (tầm) và sự soi-xét (tứ), người đó chứng 
nhập và an trú trong tầng thiền định thứ hai (Nhị thiền), trạng thái có sự 
tự-tin bên trong và sự hợp-nhất của tâm, không còn ý-nghĩ và sự soi-xét, 
và có sự hoan-hÿ (hÿ) và sự hạnh-phúc (lạc) được sinh ra từ sự định-tâm.' 


(ii) “Với sự phai biến luôn yếu tố hoan-hÿ (hỷ), người đó an trú 
buông-xả, và có chánh-niệm và rõ-biết (tỉnh giác), người đó trải nghiệm 
sự sướng bằng thân (thân lạc); người đó chứng nhập và an trú trong tầng 
thiền định thứ ba (Tam thiên), trạng thái mà các bậc thánh gọi là: “Người 
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đó buông-xả và có chánh-niệm, là người an trú một cách hạnh-phúc (tâm 
lạc).' 


(iv) “Với sự dẹp bỏ sự sướng-khổ (không còn sướng hay khổ), và với 
sự phai biến trước đó của sự vui-buồn (không còn hỷ hay ưu), người đó 
chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ tư (Tứ thiên), trạng thái 
không còn sướng hay khổ, và gồm có sự chánh-niệm được thanh lọc tỉnh 
khiết nhờ sự buông-xả. 


(1) “Khi tâm người đó đã được như vậy, đạt định, được thanh lọc, 
được thanh tây, không còn dính nhơ, không còn ô-nhiễm, đễ uốn nắn, dễ 
dụng, vững vàng, và đạt tới sự bắt lay động, người đó hướng nó tới trí-biết 
[minh] nhớ lại những cõi kiếp quá khứ (zúc mạng minh). Người đó nhớ lại 
nhiều kiếp quá khứ của mình; đó là một lần sinh, hai lần sinh, ba lần sinh, 
bốn lần sinh, năm lần sinh, mười lần sinh, hai mươi lần sinh, ba mươi lần 
sinh, bốn mươi lần sinh, năm mươi lần sinh, một trăm lần sinh, một n gàn 
lần sinh, một trăm ngàn lần sinh ; nhiều đại kiếp thế giới than-hoại, nhiều 
đại kiếp thế giới tiến-hóa, nhiều đại kiếp thế giới tan-hoại và tiến-hóa; như 
vầy (trong một kiếp nào đó): ta được đặt tên như vậy, thuộc họ tộc như 
vậy, với diện mạo như vậy, thức ăn thực dưỡng của ta như vậy, trải 
nghiệm sướng và khổ của ta như vậy, tuôi thọ của ta như vậy; sau khi qua 
đời từ chỗ đó, ta tái sinh vào chỗ kia... rồi ở chỗ kia ta được đặt tên như 
kia, thuộc họ tộc như kia, với diện mạo như kia, thức ăn thực dưỡng củata 
như kia, trải nghiệm sướng và khô của ta như kia, tuổi thọ của ta như kia; 
sau khi qua đời từ chỗ kia, ta đã được tái sinh vào ở đây.* Như vậy đó, 
người đó đã nhớ lại nhiều cõi kiếp quá khứ của mình với những phương 
diện và đặc điểm của chúng. 

“Đây là trí-biết đầu tiên được chứng ngộ bởi người đó. Vô-minh bị 
xua tan, trí-biết đích thực (minh) đã khởi sinh; bóng tối đã bị xua tan, ánh 
sáng đã khởi sinh, điều này xảy ra trong một người sống chuyên chú, nhiệt 
thành, và kiên định (trong tu tập). 


(2) “Khi tâm người đó đã được như vậy, đạt định, được thanh lọc, 
được thanh tây, không còn dính nhơ, không còn ô-nhiễm, đễ uốn nắn, dễ 
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dụng, vững vàng, và đạt tới sự bất lay động, người đó hướng nó tới trí-biết 
[minh] về sự chết-đi và tái-sinh của chúng sinh (fhiên nhãn mình). Với 
mắt thiên thánh, đã được thanh lọc và vượt trên loài người, người đó đã 
nhìn thấy những chúng sinh chết đi và sinh ra, thấp hèn có và cao sang có, 
đẹp có và xấu có, phước lành có và vô phước có, và người đó đã hiểu 
được cách những chúng sinh trả giá đúng theo nghiệp của mình như vầy: 
“Những chúng sinh này dính vào hành-vi sai trái băng thân, lời-nói, và 
tâm; là người chửi mắng các bậc thánh nhân, người chấp giữ cách-nhìn sai 
lạc (tà kiến), và hành động dựa theo cách-nhìn sai lạc, thì khi thân người 
đó tan rã, sau khi chết, họ bị tái sinh trong cảnh giới đày đọa, trong một 
nơi-đến xấu dữ, trong cõi dưới, thậm chí trong địa ngục. Nhưng những 
chúng sinh kia có hành-vi đúng đăn băng thân, lời-nói và tâm; là những 
người không mắng chửi các bậc thánh nhân, người nắm giữ cách-nhìn 
đúng đắn (chánh kiến), và hành động dựa theo cách-nhìn đúng đắn, thì khi 
thân tan rã, sau khi chết, họ được tái sinh trong một nơi-đến tốt lành, thậm 
chí trong một cõi trời." Với mắt thiên thánh, đã được thanh lọc và vượt 
trên loài người, người đó nhìn thấy những chúng sinh chết-đi và tái- sinh, 
thấp hèn có và cao sang có, đẹp có và xấu có, phước lành có và vô phước 
có, và người đó đã hiểu được cách những chúng sinh trả giá đúng theo 
nghiệp của mình như vậy. 


“Đây là trí-biết thứ hai được chứng ngộ bởi người đó. Vô-minh bị xua 
tan, trí-biết đích thực (minh) đã khởi sinh; bóng tối đã bị xua tan, ánh sáng 
đã khởi sinh, điều này xảy ra trong một người sống chuyên chú, nhiệt 
thành, và kiên định (trong tu tập). 


(3) “Khi tâm người đó đã được như vậy, đạt định, được thanh lọc, 
được thanh tây, không còn dính nhơ, không còn ô-nhiễm, đễ uốn nắn, dễ 
dụng, vững vàng, và đạt tới sự bất lay động, người đó hướng nó tới trí-biết 
[minh] về sự (đã) tiêu diệt mọi ô-nhiễm (/âu tận minh). Người đó hiểu 
đúng như nó thực là: “Đây là sự khổ”. Người đó hiểu đúng như nó thực là : 
“Đây là nguồn-gốc khổ°. Người đó hiểu đúng như nó thực là : “Đây là sự 
chấm-dứt khổ°. Người đó hiệu đúng như nó thực là : “Đây là con-đường 
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dẫn đến sự châm-dứt khổ”. Người đó hiểu đúng như nó thực là: “Đây là 
những ô-nhiễm'. Người đó hiểu đúng như nó thực là : “Đây là nguồn- gốc 
những ô-nhiễm'. Người đó hiểu đúng như nó thực là : “Đây là sự chấm- 
dứt những ô-nhiễm'. Người đó hiểu đúng như nó thực là : “Đây là con- 
đường dẫn đến sự chắm-dứt những ô-nhiễm'. 

“Khi người đó đã biết và đã thấy như vậy, tâm người đó được giải- 
thoát khỏi những ô-nhiễm của/do nhục-dục (dục lậu), khỏi những ô-nhiễm 
của/do sự hiện-hữu (hữu lậu), và khỏi những ô-nhiễm của/do vô-minh (vô 
minh lậu). Khi tâm đã được giải-thoát thì có sự-biết: “Nó được giải-thoát”. 
Người đó hiểu: “ Sinh đã tận diệt, đời sống tâm linh đã được sống, những 
gì cần phải làm đã làm xong, không còn trở lại trạng thái hiện-hữu (tái 


sinh) nào nữa.” 


“Đây là trí-biết thứ hai được chứng ngộ bởi người đó. Vô-minh bị xua 
tan, trí-biết đích thực (minh) đã khởi sinh; bóng tối đã bị xua tan, ánh sáng 
đã khởi sinh, điều này xảy ra trong một người sống chuyên chú, nhiệt 
thành, và kiên định (trong tu tập). 


“Người có giớI-hạnh không có sự lung lay, 
Là người cảnh giác và thiền định, 

Tâm người đó đã được điều phục, 

Đạt nhất điểm, đạt chánh định; 


“Bậc trí hiền, người xua tan bóng tối, 

Người có tam-minh, người chiến thắng thần chết; 
Người được gọi là “người đã dẹp-bỏ tất cả”, 

Là ân nhân của những thiên thần và loài người; 
“Người có được ba trí-biết đó, 

Là người sống không còn ngu-mờ; 

Họ tôn thờ bậc ấy, chính là Đức Phật Cồ-đàm, 
Người đó mang thân này lần cuối. 

“Người biết rõ những cõi kiếp quá khứ của mình, 
Là người nhìn thấy tiên giới và đọa giới là gì, 
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Là người đã đạt được sự tiêu diệt tái-sinh, 

Bậc thánh hiền đã hoàn thiện về trí-biết trực tiếp.?! 

“Nhờ có ba loại trí-biết này, 

Một người là “một bà-la-môn có tam-minh). 

Ta gọi đó là 'một bậc thầy về tam minh”, 

Chứ không phải loại (bà-la-môn) chỉ biết đọc những thần chú. 


“Này bà-la-môn, chính theo cách này một người là bậc thầy về ba trí- 
biết theo nghi luật của Thánh Nhân.” 

“Thầy Cồ-đàm, như vậy một bậc thầy về ba trí-biết theo nghi luật của 
Thánh Nhân đó là hoàn toàn khác với một bậc thầy về ba trí-biết theo định 
nghĩa của những bà-la-môn. Và một bậc thầy về ba trí-biết theo định nghĩa 
của những bà-la-môn là không đáng bằng 1/16 của một bậc thầy về ba trí- 
biết theo nghi luật của Thánh Nhân. 

“Thật hay khéo, thưa Thầy Cồ-đàm! Thật tuyệt vời, thưa Thầy Cồ- 
đàm! Thầy Cồ-đàm đã làm rõ Giáo Pháp theo nhiều cách ... Mong Thầy 
Cô-đàm ghi nhớ con từ hôm nay là một đệ tử tại gia đã quy y nương tựa 
đến cuối đời.” 


(AN 3:58) 


17 Bà-la-môn .JãnussonT 

Lúc đó có bà-la-môn tên là Jãnussori đến gặp ... và nói với đức Thế 
Tôn: 

“Thầy Cô-đàm, ai có đồ cúng tế, đồ cúng giỗ, đồ dâng cúng, hay đồ 
bồ thí thì hãy nên cúng đường cho những bà-la-môn là những bậc thầy về 
ba trí-biết.”22 

[Đức Thế Tôn đã nói: ] “Nhưng, này bà-la-môn, theo cách nào những 
bà-la-môn mô tả về một bà-la-môn là bậc thầy về ba trí-biết?” 

“Ở đây, Thầy Cồ-đàm, một bà-la-môn được khéo sinh từ cả bên dòng 
mẹ và dòng cha ... [y hệt đoạn này trong kinh 3:58 kế trên] ... và về 
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tướng số của một bậc đại nhân (vĩ nhân). Chính theo cách như vậy những 
bà-la-môn mô tả một bà-la-môn là bậc thầy về ba trí-biết.” 


“Này bà-la-môn, một bậc thây về ba trí-biết theo nghi luật của Thánh 
Nhân thì hoàn toàn khác với một bà-la-môn được gọi là bậc thầy về ba trí- 


biêt mà những bà-la-môn đã mô tả như vậy.” 


“Nhưng, Thầy Cồ-đàm, theo cách nảo là một bậc thầy về ba trí-biết 
theo nghỉ luật của Thánh Nhân? Sẽ tốt lành nếu Thầy Cồ-đàm chỉ dạy cho 
tôi Giáo Pháp theo một cách đề làm rõ cách mà một bậc thây về ba trí-biết 
theo nghi luật Thánh Nhân đó.” 

“Được, này bà-la-môn, vậy hãy lắng nghe và chú tâm kỹ càng. Ta sẽ 
nói.” 

“Được”, bà-la-môn JãnussorT đáp lại. Đức Thế Tôn đã nói điều này: 


“Ở đây, này bà-la-môn: (¡) 'Tách ly khỏi những khoái-lạc giác-quan 
(dục lạc)... [y hệt những đoạn mô tả này trong kinh 3:58 kế trên, gôm cả 
cho tới chỗ: ] 

“Đây là trí-biết thứ hai được chứng ngộ bởi người đó. Vô-minh bị xua 
tan, trí-biết đích thực (minh) đã khởi sinh; bóng tối đã bị xua tan, ánh sáng 
đã khởi sinh, điều này xảy ra trong một người sống chuyên chú, nhiệt 
thành, và kiên định (trong tu tập). 

“Người hoàn thiện về đức-hạnh và sự giữ-giới, 
Là người kiên định và bình tĩnh, 

Người có tâm được điều phục, 

Đạt nhất điểm, đạt chánh định; 

“Người biết rõ những cõi kiếp quá khứ của mình, 
Là người nhìn thấy tiên giới và đọa giới là gì, 

Là người đã đạt được sự tiêu diệt tái-sinh, 

Bậc thánh hiền đã hoàn thiện về trí-biết trực tiếp. 


“Nhờ có ba loại trí-biêt này, 


Một người là “một bà-la-môn có tam-minh'. 


254 * trong Bộ Kinh Tăng-Chỉ 


Ta gọi đó là “một bậc thầy về tam minh', 
Chứ không phải loại (bà-la-môn) chỉ biết đọc những thần chú.” 


“Này bà-la-môn, chính theo cách này một người là bậc thầy về ba trí- 
biết theo nghỉ luật của Thánh Nhân.” 

“Thầy Cồ-đàm, như vậy một bậc thầy về ba trí-biết theo nghi luật của 
Thánh Nhân đó là hoàn toàn khác với một bậc thầy về ba trí-biết theo định 
nghĩa của những bà-la-môn. Và một bậc thầy về ba trí-biết theo định nghĩa 
của những bà-la-môn là không đáng bằng 1/16 của một bậc thầy về ba trí- 
biết theo nghỉ luật của Thánh Nhân. 

“Thật hay khéo, thưa Thầy Cồ-đàm! Thật tuyệt vời, thưa Thầy Cồ- 
đàm! Thầy Cồ-đàm đã làm rõ Giáo Pháp theo nhiều cách ... Mong Thầy 
Cô-đàm ghi nhớ con từ hôm nay là một đệ tử tại gia đã quy y nương tựa 
đến cuối đời.” 


(AN 3:59) 


16 Bà-la-môn Sangaãrava 


Lúc đó có bà-la-môn tên Sañgãrava đến gặp và chào hỏi qua lại với 
đức Thế Tôn... Rồi, sau khi ngồi xuống một bên, bà-la-môn Saägãrava 
đã nói với đức Thế Tôn: 

“Thầy Cồ-đàm, chúng tôi là những bà-la-môn cúng tế và khuyến 
khích những người khác thực hiện cúng tế. Giờ thì cả hai người, người 
cúng tế và người khuyến khích người khác thực hiện cúng tế, đều làm việc 
công đức cho nhiều người, nhờ vào việc cúng tế. Nhưng một người rời bỏ 
gia đình và xuất gia để thuần phục chỉ bản thân mình, làm bình lặng chỉ 
bản thân mình, và để dẫn tới Niết-bàn chỉ cho bản thân mình. Trong 
trường hợp đó, người đó làm việc công đức chỉ cho bản thân mình, nhờ 
vào việc xuất gia.” 


“Vậy thì, này bà-la-môn, ta sẽ hỏi ông về vấn đề này. Ông cứ trả lời 
nếu thấy được. Ông nghĩ sao, này bà-la-môn? Ở đây, một Như Lai khởi 
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sinh trong thế giới, bậc A-la-hán và bậc Toàn Giác, đã thành tựu về trí- 
biết đích thực (minh) và đức-hạnh, là bậc phúc lành, bậc hiễu biết (những) 
thế giới, người dẫn dắt tối thượng (vô song) của những người cần được 
thuần hóa, thầy của những thiên thần và loài người, bậc Giác Ngộ [Phật], 
bậc Thế Tôn. Bậc ấy nói như vây: “Này, đây là con đường, đây là đường 
đi. Sau khi đã thực hành đúng theo nó, bằng trí-biết trực tiếp, ta đã tự 
mình chứng ngộ tới đỉnh cao tối thượng của đời sông tâm linh?3 và giờ 
công khai nó cho những người khác biết. Này bà-la-môn, ông cũng nên 
thực hành như vậy. Sau khi đã thực hành đúng theo nó, bằn gtưí -biết trực 
tiếp, ông sẽ tự mình chứng ngộ tới đỉnh cao tối tượng của đời sống tâm 
linh và an trú trong đó." Như vậy là vị thầy chỉ dạy Giáo Pháp này và 
người khác thực hành theo đó. Có nhiều trăm, nhiều ngàn, nhiều trăm 
ngàn người thực hành như vậy. Ông nghĩ sao? Như trong trường hợp này, 
cái việc xuất gia là một việc làm công đức cho một người hay cho nhiều 
người?” 

“Thầy Cô-đàm, như trong trường hợp này, đây là một việc làm công 


đức cho nhiêu người, việc công đức đó dựa vào sự xuât gia.” 


Sau khi điều này được nói ra, Ngài Ananda (có mặt ngay đó) đã nói 


với bà-la-môn Sañgãrava: 


“Này bà-la-môn, trong hai việc làm đó, theo ông việc nảo là đơn giản 
hơn và ít tôn hại hơn (như giết động vật, nghi lễ cúng tế tốn công tốn của) 


mà lại có nhiêu ích lợi và phước quả hơn?” 


Lúc đó bà-la-môn Sangãrava nói với thầy Änanda: “Tôi coi Thầy Cồ- 
đàm và Thầy Ãnanda là đáng tôn kính và đáng khen ngợi.”24 

Lần thứ hai thầy Änanda nói với ông bà-la-môn: “Này bà-la-môn, tôi 
không hỏi ông ai đáng được tôn kính và khen ngợi. Tôi đang hỏi ông, 
trong hai việc làm đó, theo ông việc nào là đơn giản hơn và Ít tôn hại hơn 


mà có nhiêu ích lợi và phước quả hơn?” 


Nhưng lần thứ hai ông bà-la-môn vẫn trả lời: “Tôi coi Thầy Cồ-đàm 
và Thầy Änanda là đáng tôn kính và đáng khen ngợi.” 
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Lần thứ ba thầy Änanda lại hỏi ông bà-la-môn: “Này bà-la-môn, tôi 
không hỏi ông ai đáng được tôn kính và khen ngợi. Tôi đang hỏi ông, 
trong hai việc làm đó, theo ông việc nào là đơn giản hơn và ít tổn hại hơn 


mà có nhiêu ích lợi và phước quả hơn?” 


Nhưng lần thứ ba ông bà-la-môn vẫn cứ trả lời bằng câu như vậy. Lúc 
đó đức Thế Tôn nghĩ trong đầu rằng: “Tới lần thứ ba thầy Änanda đã hỏi 
như vậy mà ông bà-la-môn vẫn cứ ngập ngừng và không trả lời. Vậy để ta 
giải tỏa cho ông ta.” Rồi đức Thế Tôn đã nói với bà-la-môn Sañgãrava: 

“Này bà-la-môn, trong buồi tọa đàm hôm này, những quan thần của 


nhà vua đã nói về điêu gì khi họ tụ tập và ngôi với nhau trong triêu?” 


“Thầy Cô-đàm, buổi tọa đàm hôm này đã nói về chuyện này: “ Trước 
đây số Tỳ kheo thì ít nhưng có nhiều người biểu diễn những sự kỳ diệu 
siêu nhân của thần thông. Thời bây giờ số Tỳ kheo thì nhiều nhưng có ít 
người biểu diễn những sự kỳ diệu siêu nhân của thần thông. Đây là 
chuyện đã khởi lên trong buổi tọa đàm của các quan thần trong triều hôm 


” 


nay. 


“Này bà-la-môn, có ba loại sự kỳ diệu. Ba đó là gì? Sự kỳ diệu của 
thần-thông, sự kỳ diệu của sự đọc-tâm, và sự kỳ diệu của sự chỉ-giáo.?Š 


(1) “Và, này bà-la-môn, cái gì là sự kỳ diệu của thằn-thông? Ở đây, 
một Tỳ kheo vận dụng nhiều loại thần-thông khác nhau (thần thông biến 
hóa) như: “biến một thân thành nhiều thân; biến nhiều thân thành một 
thân; bậc ấy hiện hình và biến hình; bậc ấy đi xuyên qua tường, đi xuyên 
qua thành, đi xuyên qua núi như đi qua khoảng không: chui xuốn g đất và 
chui lên mặt đất như rẽ lặn trong nước; đi trên mặt nước không bị chìm 
như đi trên mặt đất; đi xuyên không gian như chim bay khi đang ngồi 
thiền tréo chân; bằng tay mình sờ chạm mặt trăng và mặt trời, những thứ 
thật hùng vĩ và uy lực như vậy; vận dụng thân bay xa tới tận cõi trời 
Brahmä'. Đây được gọi là sự kỳ điệu của thần-thông. 


(2) “Và, này bà-la-môn, cái gì là sự kỳ diệu của sự đọc-tâm (người 


khác)? (¡) Có người, dựa vào một sô dâu hiệu manh môi,?5 có thê tuyên 
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bố: “Ý nghĩ của ông là vây; đó là điều ông đang nghĩ; tâm của ông đang 
như vầy, như vậy.” Và thậm chí người đó tuyên bồ nhiều lần, rằng chúng 
(những ý nghĩ, tâm trạng của người đó) chính là vậy, không khác. 


“Lại nữa, (ii) có người không tuyên bố [trạng thái tâm] dựa vào 
những dấu hiệu manh mối, mà do người đó nghe được âm thanh của 
người, của những phi nhân, hay của những thiên thần [đang nói] và tuyên 
bố: “Ý nghĩ của ông là vầy; đó là điều ông đang nghĩ; tâm của ông đang 
như vầy, như vậy." Và thậm chí người đó tuyên bồ nhiều lần, rằng chúng 
chính là vậy, không khác. 


“Lại nữa, (11) có người không tuyên bố [trạng thái tâm] dựa vào 
những dấu hiệu manh mối, mà do người đó nghe được âm thanh khuếch 
tán của ý nghĩ? khi một người đang nghĩ (tầm) và soi xét (tứ) [về vấn đề 
nào đó], và tuyên bó: “Ý nghĩ của ông là vây; đó là điều ông đang nghĩ; 
tâm của ông đang như vây, như vậy.” Và thậm chí người đó tuyên bố 
nhiều lần, chúng chính là vậy, không khác. 


“Lại nữa, (iv) có người không tuyên bố [trạng thái tâm] dựa vào 
những dấu hiệu manh mồi, cũng không phải do nghe được âm thanh của 
người của những phi nhân hay của những thiên thần [đang nói], cũng 
không phải do nghe được âm thanh khuếch tán của ý nghĩ khi một người 
đang nghĩ (tằm) và soi xét (tứ) [về một vấn đề nào đó], mà bằng tâm mình 
bao trùm tâm của người khác đã chứng đắc trạng thái định-tâm không còn 
ý-nghĩ (tầm) và sự soi-xét (tứ) (hết tầm hết tứ), và người đó hiểu rằng: 
“Những hành-vi của tâm của người này cũng được biểu lộ nên ngay khắc 
sau người đó sẽ nghĩ ý nghĩ nảy.”?8 Và thậm chí người đó tuyên bố nhiều 
lần, răng chúng chính là vậy, không khác. Đây được gọi là sự kỳ diệu của 
sự đọc-tâm. 


(3) “Và, này bà-la-môn, cái gì là sự kỳ diệu của sự chỉ-giáo? Ở đây, 
có người chỉ đạy [những người khác] như vầy: “Hãy nghĩ (suy xét, niệm) 
theo cách này, đừng nghĩ theo cách kia! Chú tâm (tác ý) vào điều này, 
đừng chú tâm vào điều kia! Dẹp bỏ trạng thái này, chứng nhập và an trú 
trong trạng thái kia!” Đây được gọi là sự kỳ diệu của sự chỉ-giáo.?2 


258 *trong Bộ Kinh Tăng-Chỉ 


“Này bà-la-môn, đây là ba loại sự kỳ diệu. Trong ba sự kỳ diệu này, 
theo ông loại nào là siêu xuất và siêu phàm nhất?” 


“Thưa Thầy Cô-đàm, trong ba loại đó, (1) loại (đầu tiên) mà một 
người [vận dụng nhiều loại thằn-thông khác nhau như: “biến một thân 
thành nhiều thân ... vận dụng thân bay xa tới tận cõi trời Brahmä'], thì chỉ 
riêng người biểu diễn sự kỳ diệu này trải nghiệm nó và nó xảy ra chỉ đối 
với người đó. Theo tôi, đây chỉ giống như một màn biểu diễn ảo thuật. 

(2) “Lại nữa, thưa Thầy Cồ-đàm, loại (thứ hai) mà một người [đọc ra 
trạng thái tâm của người khác (¡) dựa trên những dẫu hiệu manh mối... 
(1) do nghe được âm thanh của người ... (11) do nghe được âm thanh 
khuếch tán của ý nghĩ khi một người đang nghĩ (tầm) và soi xét (tứ) [một 
vấn đề nào đó]... (¡v) bằng tâm mình bao trùm tâm của người khác ... Và 
thậm chí người đó tuyên bố nhiều lần, rằng chúng chính là vậy, không 
khác], thì chỉ riêng người biểu diễn sự kỳ diệu này trải nghiệm nó và nó 
xảy ra chỉ đối với người đó. Theo tôi, đây cũng chỉ giống như một màn 
biểu diễn ảo thuật. 

(3) “Nhưng, thưa Thầy Cồ-đàm, loại (thứ ba) mà một người [chỉ dạy 
[những người khác] như vầy: “Hãy nghĩ (suy xét, niệm) theo cách này, 
đừng nghĩ theo cách kia! Chú tâm (tác ý) vào điều này, đừng chú tâm vào 
điều kia! Dẹp bỏ trạng thái này, chứng nhập và an trú trong trạng thái 
kia!'], thì theo tôi, đây là loại siêu xuất và siêu phàm nhất trong ba loại sự 
kỳ diệu, (vì người sự kỳ diệu được trải nghiệm và xảy ra đối với nhiều 
nBƯỜI). 

“Thật kỳ diệu và tuyệt vời, thưa Thầy Cồ-đàm, là cách lời tuyên 
thuyết này đã được nói ra một cách hay khéo bởi Thầy Cồ-đàm! Chúng tôi 
coi Thầy Cồ-đàm là người có thể biểu diễn cả ba loại sự kỳ diệu này. Bởi 
vì (1) Thầy Cồ-đàm có thể [vận dụng nhiều loại thần-thông khác nhau ... 
vận dụng thân bay xa tới tận cõi trời Brahmã'], (2) Thầy Cồ-đàm có thể 
[bằng tâm mình bao trùm tâm của người khác ... rằng chúng chính là vậy, 
không khác], và (3) Thầy Cồ-đàm có thê [chỉ dạy [những người khác] như 


Những KINH Nói Cho Người Tại Gia * 259 


vây: “Hãy nghĩ theo cách này ... Dẹp bỏ trạng thái này, chứng nhập và an 
trú trong trạng thái kial”].” 

“Chắc chắn là vậy, này bà-la-môn, lời của ông như đang moi móc và 
chọc ghẹo.?° Tuy nhiên, ta sẽ trả lời lại cho ông. (1) Đúng là ta có thê [vận 
dụng nhiều loại thần-thông khác nhau ... vận dụng thân bay xa tới tận cõi 
trời Brahmã']. (2) Đúng là ta có thê [bằng tâm mình bao trùm tâm của 
người khác ... rằng chúng chính là vậy, không khác]. (3) Và đúng là ta có 
thể [chỉ dạy [những người khác] như vầy: “Hãy nghĩ theo cách này ... Dẹp 


” 


bỏ trạng thái này, chứng nhập và an trú trong trạng thái kia!'] 
“Nhưng, thưa Thầy Cồ-đàm, ngoài Thầy Cồ-đàm có Tỳ kheo nào 
khác có thể thực hiện ba loại sự kỳ điệu này không?” 
“Có, không chỉ một trăm, hai trăm, ba trăm, bốn trăm hay năm trăm 
Tỳ kheo, thậm chí nhiều Tỳ kheo hơn có thê thực hiện ba sự kỳ diệu này.” 
“Nhưng những Tỳ kheo đó hiện đang ở đâu?” 
“Ở ngay đây, này bả-la-môn, trong Tăng đoàn các Tỳ kheo này.” 
“Thật hay khéo, thưa Thầy Cồ-đàm! Thật tuyệt vời, thưa Thầy Cồ- 
đàm... Mong Thầy Cỗ-đàm ghi nhớ con từ hôm nay là một đệ tử tại gia 
đã quy y nương tựa đến cuối đời.” 


(AN 3:60) 


19 Làng Venãgapura 


Trong một lần đức Thế Tôn đang du hành giữa những người Kosala 
(Kiều-tất-la) cùng với một Tăng đoàn lớn các Tỳ kheo, lúc đó vừa đến khu 
làng có tên làng Venagapura của những bà-la-môn người Kosala. Những 
gia chủ bà-la-môn của làng Venägapura nghe tin rằng: 

“Nghe nói sa-môn Cồ-đàm, người con dân tộc Thích-ca đã xuất gia từ 
một gia đình họ Thích-ca, mới đến làng Venägapura. GIờ tin tốt về Thầy 
Cô-đàm đã truyền đi như vầy: ' Bậc Thế Tôn đó là một A-la-hán [ đã tu- 
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thành] và bậc Toàn Giác [đã giác ngộ toàn thiện], đã thành tựu về trí-biết 
đích thực (minh) và đức-hạnh, là bậc phúc lành, bậc hiểu biết (những) thế 
giới, người dẫn dắt tối thượng (vô song) của những người cần được thuần 
hóa, thầy của những thiên thần và loài người, bậc Giác Ngộ [Phật], bậc 
Thế Tôn. Sau khi đã tự mình chứng ngộ bằng trí-biết trực tiếp trong thế 
gian này có những thiên thần, Ma Vương, và trời Brahmä, trong thế hệ 
chúng sinh này có những tu sĩ và bà-la-môn, những thiên thần và loài 
người, bậc ấy đã công bồ lại cho những người khác biết. Bậc ấy chỉ dạy 
Giáo Pháp tốt lành ở đầu, tốt lành ở giữa, và tốt lành ở cuối, với ý nghĩa 
và câu chữ đúng đắn; bậc ấy cho thấy một đời sống tâm linh là toàn thiện 
và tinh khiết.” Giờ sẽ tốt lành nếu chúng ta đến gặp những vị A-la-hán 
đó.” 

Rồi những gia chủ bà-la-môn của làng Venägapura đã đến gặp đức 
Thế Tôn. Một số họ kính lễ và ngồi xuống một bên; một số thì chào hỏi 
qua lại với đức Thế Tôn và sau khi họ xong phân chào hỏi thân thiện, họ 
ngồi xuống một bên; một số chỉ kính lễ và ngồi xuống một bên; một số 
giới thiệu tên và họ tộc của mình và ngồi xuống một bên; một số chỉ im 
lặng và ngồi xuống một bên. Rồi bà-la-môn tên Vacchagotta ở làng 


Venasapura nói với đức Thê Tôn: 


“Thầy Cô-đàm, thật đáng ngạc nhiên và tuyệt vời, làm cách nào các 
căn của Thầy Cồ-đàm tĩnh lặng và màu da sáng trong như vậy. Giống như 
trái táo tàu màu vàng trong và sáng óng trong mùa thu. Giống như trái cọ 
dừa vừa được tách khỏi cùi có màu sáng trong, các căn của Thầy Cồ-đàm 
tĩnh lặng và có màu sáng trong. Giống như một đồ trang sức được làm 
bằng vàng tỉnh, được khéo chế tác bởi thợ vàng tài ba và được rèn kỹ 
trong lò luyện vàng, rồi được đặt trên miếng vải gẫm thiêu, nó chiếu sáng, 
tỏa sáng, và phát sáng, các căn của Thầy Cồ-đàm tĩnh lặng và sáng trong. 


“Mọi thứ tiện-nghi xa xỉ và cao cắp—như ghế nệm, trường kỷ, khăn 
phủ viền long, khăn phủ nhiều màu sắc, khăn phủ màu trắng, khăn phủ 
bằng len có thêu văn hoa, mền bông, khăn phủ bằng len có thêu hình thú 


vật, khăn phủ băng len có viên đôi, khăn phủ băng len có viên đơn, mên 
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bằng lụa, mền lụa được đính ngọc, mền có viễn tơ lụa và được đínhn ĐỌC, 
tắm thảm sàn của vũ công, tấm thảm VOI, tắm thảm ngựa, tắm thảm Xe, 
tắm thảm bằng da sơn dương, tắm phủ bằng da hưu kadai¡, [giường] có 
lộng che ở trên và có hai gối đỏ ở hai đằu—Thầy Cồ-đàm chắc chắn có 
được chúng dễ dàng, một cách không khó khăn và rắc rồi gì.”3! 


“Này bà-la-môn, người xuất gia thì hiếm khi có được những thứ tiện - 
nghi xa xỉ và cao cấp đó, mà nếu họ có được thì họ cũng không được phép 
(nhận lấy hay hưởng dụng). 


“Nhưng, này bà-la-môn, có ba loại tiện-nghi [xa xỉ và cao cấp] nếu ta 
muốn ta sẽ có được ngay bây giờ, một cách không khó khăn và rắc rồi gì. 
Ba đó là gì? Tiện-nghi thuộc cõi trời (đ¡/bba, tiên giới), tiện-nghi thuộc 
phạm thiên (brahma, phạm giới), và tiện-nghi thánh thiện (arya, thánh 
giới).32 Đây là ba loại tiện-nghi nếu ta muốn ta sẽ có được ngay bây giờ, 
một cách không khó khăn và rắc rồi gì.” 


(1) “Nhưng, Thầy Cồ-đàm, cái gì là tiện-nghi của cõi trời mà nếu 
Thầy muốn Thây sẽ có được ngay bây giờ, một cách không khó khăn và 
rắc rối gì?” 

“Ở đây, này bà-la-môn, khi ta đang sống độc lập trong một làng mạc 
hay phố thị, vào buồi sáng, ta mặc y phục, mang theo bình bát và cà sa, đi 
vô làng hay phó thị để khất thực. Sau khi đã trở về sau một vòng khất 
thực, sau khi ăn trưa, ta đi vô rừng. Ta gom cỏ hoặc lá cây lót thành chỗ 
ngồi và ngồi xuống. Sau khi ngồi tréo chân và giữ thân thăng đứng, ta 
thiết lập sự chánh-niệm trước mặt. Rồi: (¡) “Tách ly khỏi những khoái-lạc 
giác-quan (dục lạc), tách ly khỏi những trạng thái bắt thiện, ta chứng nhập 
và an trú trong tầng thiền định thứ nhất (Nhất thiền), trạng thái có đi kèm 
với ý-nghĩ (tầm) và sự soi-xét (tứ), có niềm hoan-hý (hỷ) và hạnh-phúc 
(lạc) được sinhra từ sự tách-ly đó." 


(ii) “ Với sự lắng lặn ý-nghĩ (tầm) và sự soi-xét (tứ), ta chứng nhập và 
an trú trong tầng thiền định thứ hai (Nhị thiền), trạng thái có sự tự-tin bên 
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trong và sự hợp-nhất của tâm, không còn ý-nghĩ và sự soi-xét, và có sự 
hoan-hỷ (hỷ) và sự hạnh-phúc (lạc) được sinh ra từ sự định-tâm.” 


(iii) “Với sự phai biến luôn yếu tố hoan-hỷ (hỷ), ta an trú buông-xả, 
và có chánh-niệm và rõ-biết (tỉnh giác), ta trải nghiệm sự sướng bằng thân 
(thân lạc); ta chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ ba (Tam 
thiền), trạng thái mà các bậc thánh gọi là: “VỊ đó là buông-xả và có chánh- 


niệm, là người an trú một cách hạnh-phúc (tâm lạc). 


(iv) “Với sự dẹp bỏ sự sướng-khổ (không còn sướng hay khổ), và với 
sự phai biến trước đó của sự vui-buồn (không còn hỷ hay ưu), ta chứng 
nhập và an trú trong tầng thiền định thứ tư (Tứ thiền), trạng thái không 
còn sướng hay khổ, và gồm có sự chánh-niệm được thanh lọc tinh khiết 


nhờ sự buông-xả.' 


“Rồi, này bà-la-môn, khi ta đang ở trong một trạng thái như vậy, nếu 
ta đi tới đi lui (kinh hành), thì trong thời đó sự đi tới đi lui của ta là thuộc 
cõi trời.33 Nếu ta đang đứng, thì trong thời đó sự đứng của ta là thuộc cõi 
trời. Nếu ta đang ngồi, thì trong thời đó sự ngồi của ta là thuộc cõi trời. 
Nếu ta đang nằm, thì trong thời đó sự nằm của ta là thuộc cõi trời. Đây 
chính là tiện-nghi thuộc cõi trời mà nếu ta muốn ta sẽ có được ngay bây 
giờ, một cách không khó khăn và rắc rồi gì. (các tầng thiên định sắc giới 
tương ứng với cảnh tiên giới) 

“Thật đáng ngạc nhiên và tuyệt vời, Thầy Cồ-đàm! Còn ai khác, 
ngoài Thầy Cồ-đàm, nếu muốn có thể có được ngay tiện-n ghi thuộc cõi 
trời như vậy, một cách không khó khăn và rắc rối gì? 

(2) Nhưng, Thầy Cồ-đàm, cái gì là tiện-nghi thuộc phạm thiên mà nếu 
Thầy muốn Thây sẽ có được ngay bây giờ, một cách không khó khăn và 
rắc rồi gì? 

“Ở đây, này bà-la-môn, khi ta đang sống độc lập trong một làng mạc 
hay phố thị, vào buồi sáng, ta mặc y phục, mang theo bình bát và cà sa, đi 
vô làng hay phó thị để khất thực. Sau khi đã trở về sau một vòng khất 
thực, sau khi ăn trưa, ta đi vô rừng. Ta gom cỏ hoặc lá cây lót thành chỗ 
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ngồi và ngồi xuống. Sau khi ngồi tréo chân và giữ thân thăng đứng, ta 
thiết lập sự chánh-niệm trước mặt. Rồi, (¡) ta an trú bao trùm một phương 
với một cái tâm thấm đẫm sự từ-ái (tâm từ); cũng giống như vậy đối với 
phương thứ hai, phương thứ ba, phương thứ tư. Như vậy là, trên, dưới, 
dọc, ngang, và khắp nơi, và đối với tắt cả cũng như đối với chính mình, ta 
an trú bao trùm toàn thế giới với một cái tâm thấm đẫm sự từ-ái, rộ ng lớn 
[quảng đại], bao la [khuếch đại, phóng đại, cao rộng, cao vời ], vô lượng, 
không sự thù-ghét, không sự ác-ý. (1) Ta an trú bao trùm một phương với 
một cái tâm thắm đẫm sự bi-mẫn (tâm bì) ... (iii) với một cái tâm thắm 
đẫm sự tùy-hỷ (tâm hỷ) ... (1v) với một cái tâm thấm đẫm sự buông-xả 
(tâm xả); cũng giống như vậy đối với phương thứ hai, phương thứ ba, 
phương thứ tư. Như vậy là, trên, dưới, dọc, ngang, và khắp nơi, và đối với 
tất cả cũng như đối với chính mình, ta an trú bao trùm toàn thế giới với 
một cái tâm thấm đẫm sự bi-mẫn ... sự tùy-hỷ ... sự buông-xả, rộng lớn, 


bao la, vô lượng, không sự thù-ghét, không sự ác-ý. 


“Rồi, này bà-la-môn, khi ta đang ở trong trạng thái đó, nếu ta đi tới đi 
lui, thì trong thời đó sự đi tới đi lui của ta là thiên thánh. Nếu ta đang 
đứng, thì trong thời đó sự đứng của ta là thiên thánh. Nếu ta đang ngồi, thì 
trong thời đó sự ngồi của ta là thiên thánh. Nếu ta đang nằm, thì trong thời 
đó sự nằm của ta là thiên thánh. Đây chính là tiện-nghi thiên thánh mà nếu 
ta muốn ta có được ngay bây giờ, một cách không khó khăn và rắc rồi gì. 


(bốn tâm vô-lượng tương ứng với cảnh phạm giới) 


“Thật đáng ngạc nhiên và tuyệt vời, Thầy Cồ-đàm! Còn ai khác, 
ngoài Thầy Cồ-đàm, nếu muốn có thể có được ngay tiện-nghi thiên thánh 
như vậy, một cách không khó khăn và rắc rỗi gì? 

(3) Nhưng, Thầy Cồ-đàm, cái gì là tiện-nghi thánh thiện mà nếu Thầy 
muốn Thầy sẽ có được ngay bây giờ, một cách không khó khăn và rắc rỗi 
gì? 

“Ở đây, này bà-la-môn, khi ta đang sống độc lập trong một làng mạc 
hay phố thị, vào buồi sáng, ta mặc y phục, mang theo bình bát và cà sa, đi 
vô làng hay phó thị để khất thực. Sau khi đã trở về sau một vòng khất 
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thực, sau khi ăn trưa, ta đi vô rừng. Ta gom cỏ hoặc lá cây lót thành chỗ 
ngồi và ngồi xuống. Sau khi ngồi tréo chân và giữ thân thắng đứng, ta 
thiết lập sự chánh-niệm trước mặt. Rồi ta hiểu như vầy: “Ta đã đẹp bỏ 
tham, đã cắt bỏ nó tận sốc, đã làm nó thành như sốc trơ của cây cọ chết, 
đã xóa sô nó để nó không còn khởi sinh trong tương lai. Ta đã dẹp bỏ sân, 
đã cắt bỏ nó tận sốc, đã làm nó thành như sốc trơ của cây cọ chết, đã xóa 
số nó đề nó không còn khởi sinh trong tương lai. Ta đã dẹp bỏ sỉ, đã cắt bỏ 
nó tận sốc, đã làm nó thành như sốc trơ của cây cọ chết, đã xóa số nó đề 


nó không còn khởi sinh trong tương laI.'34 


“Rồi, này bà-la-môn, khi ta đang ở trong trạng thái đó, nếu ta đi tới đi 
lui, thì trong thời đó sự đi tới đi lui của ta là thánh thiện. Nếu ta đang 
đứng, thì trong thời đó sự đứng của ta là thánh thiện. Nếu ta đang ngồi, thì 
trong thời đó sự ngồi của ta là thánh thiện. Nếu ta đang nằm, thì trong thời 
đó sự nằm của ta là thánh thiện. Đây chính là tiện-nghi thánh thiện mà nếu 
ta muốn ta có được ngay bây giờ, một cách không khó khăn và rắc rồi gì. 
( Diệt tham, sân, sỉ là trong ứng với thánh giới, trạng thái của bậc thánh 
giải thoát) 

“Thật đáng ngạc nhiên và tuyệt vời, Thầy Cồ-đàm! Còn ai khác, 
ngoài Thầy Cồ-đàm, nếu muốn có thể có được ngay tiện-nghi thánh thiện 
như vậy, một cách không khó khăn và rắc rỗi gì? 

“Thật hay khéo, thưa Thầy Cồ-đàm! Thật hay khéo, thưa Thầy Cồ- 
đàm! Thầy Cồ-đàm đã làm rõ Giáo Pháp theo nhiều cách, cứ như dựng 
đứng lại những thứ bị chúi đầu, khai mở những gì bị che giấu, chỉ đường 
cho kẻ bị lạc lối, hoặc soi đèn trong đêm tối cho những người có mắt sáng 
nhìn thấy các thứ. Nay con xin quy y nương tựa theo Thầy Cô-đàm, theo 
Giáo Pháp, và theo Tăng Đoàn các Tỳ kheo. Mong Thầy Cồ-đàm ghi nhớ 
con từ hôm nay là một đệ tử tại gia đã quy y nương tựa đến cuối đời.” 


(AN 3:63) 


20 Những Người Ở Kesapuffa (Kesaputtiya) 35 
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Trong một lần đức Thế Tôn đang đi du hành giữa những người 
Kosala (Kiều-tất-la) cùng với một Tăng đoàn lớn các Tỳ kheo, lúc đó 
đang đến một quận thị có tên là Kesaputta35 của những người Kãlãma. 
Những người Kãlãma ở Kesaputta nghe tin rằng: 


“Nghe nói sa-môn Cồ-đàm, người con của dân tộc Thích-ca đã xuất 
gia từ một gia đình họ Thích-ca, vừa mới đến Kesaputta. Giờ tin tốt về 
Thầy Cồ-đàm đã truyền đi như vầy: “Bậc Thế Tôn đó là một A-la-hán [ đã 
tu-thành] và bậc Toàn Giác [đã giác ngộ toàn thiện], đã thành tựu về trí- 
biết đích thực (minh) và đức-hạnh, là bậc phúc lành, bậc hiểu biết (những) 
thế giới, người dẫn dắt tối thượng (vô song) của những người cần được 
thuần hóa, thầy của những thiên thần và loài người, bậc Giác Ngộ [Phật], 
bậc Thế Tôn. Sau khi đã tự mình chứng ngộ bằng trí-biết trực tiếp trong 
thế gian này có những thiên thần, Ma Vương, và trời Brahmã, trong thế hệ 
chúng sinh này có những tu sĩ và bà-la-môn, những thiên thần và loài 
người, bậc ấy đã công bồ lại cho những người khác biết. Bậc ấy chỉ dạy 
Giáo Pháp tốt lành ở đầu, tốt lành ở giữa, và tốt lành ở cuối, với ý nghĩa 
và câu chữ đúng đắn; bậc ấy cho thấy một đời sống tâm linh là toàn thiện 
và tinh khiết.” Giờ sẽ tốt lành nếu chúng ta đến gặp những vị A-la-hán 
đó.” (giống lời đoạn hai kinh 3:63 ở trên) 


Rồi những người Kãlãma ở Kesaputta đã đến gặp đức Thế Tôn. Một 
số họ kính lễ và ngồi xuống một bên; một số thì chào hỏi qua lại với đức 
Thế Tôn và sau khi họ xong phần chào hỏi thân thiện, họ ngồi xuống một 
bên; một số chỉ kính lễ và ngồi xuống một bên; một số giới thiệu tên và họ 
tộc của mình và ngôi xuống một bên; một số chỉ im lặng và ngồi xuống 
một bên. (giống lời đoạn ba kinh 3:63 ở trên). Rồi những người Kãlãma 
nói với đức Thế Tôn: 

“Thưa Ngài, có một số tu sĩ và bà-la-môn đến Kesaputta này. Họ giải 
thích và thuyết minh những giáo thuyết của họ, nhưng phỉ báng, chê bai, 
bài xích, chế nhạo những giáo thuyết của người khác. Nhưng rồi có những 
tu sĩ và bà-la-môn khác đến Kesaputta, họ cũng giải thích và thuy ết minh 
những giáo thuyết của họ, nhưng phỉ báng, chê bai, bài xích, chế nhạo 


266 * trong Bộ Kinh Tăng-Chỉ 


những giáo thuyết của người khác. Thưa ngài, chúng tôi thấy bối rối và 
hoài nghi không biết ai trong số những vị thiện tu sĩ đó là người nói đúng 
và a1 là người nói sa1.” 

(D “Này những người Kãlãma, các người bị bối rối như vậy cũng 
phải, các người nghi ngờ như vậy cũng phải. Sự nghi ngờ đã khởi sinh 
trong các người về một vấn đề còn làm bối rỗi. Này những người Kãlãma, 
[đừng vội tin theo điều gì (¡) do điều đó được truyền miệng từ lâu (như lời 
truyền miệng, chuyện kẻ, lời thuật lại, điều nghe đi nghe lại), (ii) đo điều 
đó đã thành truyền thống (tập tục, tục lệ, truyền thống), (ii¡) do điều đó 
được ghi trong kinh sách (trong tập kinh, bộ kinh, sách kinh). (1v) do điều 
đó là tin đồn (hay thông tin, tin tức), (v) do sự lý giải theo lý lẽ, (v1) do sự 
suy luận từ sự phỏng đoán, (vii) do tự thấy điều đó là có lý, (viii) do chấp 
nhận điều đó sau khi đã suy tư xem xét kỹ về nó; (ix) do bề ngoài tướng 
mạo của người nói là đáng tin (như diện mạo, tướng tá, uy nghi của người 
thầy hay người diễn thuyết), (x) hoặc do nghĩ rằng “Đó là sư thầy của 
chúng ta nên ông nói là phải đúng'.]*” Nhưng, này những người Kãlãma, 
khi nào các người tự mình biết được: “Những điều này là không thiện 
lành; những điều này là đáng chê trách (tội lỗi); những điều này là bị quở 
trách bởi người trí hiền; những điều đó, nếu chấp nhận và thực hiện, sẽ 
dẫn đến sự nguy hại và khổ đau”, thì các người nên dẹp bỏ chúng.” 


(1) “Này những người Kãlãma, các người nghĩ sao? Khi tham khởi 
sinh trong một người, nó mang lại ích lợi hay sự nguy hại cho người 
đó?”3® 

“Mang lại sự nguy hại, thưa Ngài.” 

“Này những người Kalãma, một người tham dục, bị chi phối bởi 
tham, với một cái tâm bị ám muội bởi tham, nên người đó sát-sinh, gian- 
cắp, tà-dâm ngoại tình, và nói-dồi nói sai; và người đó cũng khuyến khích 
người khác làm vậy. Có phải điều đó sẽ dẫn người đó tới sự nguy hại và 
khổ đau lâu dài hay không?” 


“Đúng vậy, thưa Ngài.” 
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(2) “Này những người Kalama, các người nghĩ sao? Khi sân khởi sinh 
trong một người, nó mang lại ích lợi hay sự nguy hại cho người đó?” 

“Mang lại sự nguy hại, thưa Ngài.” 

“Này những người Kãlãma, một người sân giận, bị chi phối bởi sân, 
với một cái tâm bị ám muội bởi sân, nên người đó sát-sinh, gian-cắp, tà- 
dâm ngoại tình, và nói-dối nói sai; và người đó cũng khuyến khích người 
khác làm vậy. Có phải điều đó sẽ dẫn người đó tới sự nguy hại và khổ đau 
lâu dài hay không?” 


“Đúng vậy, thưa Ngài.” 


(3) “Này những người Kãlãma, các người nghĩ sao? Khi si khởi sinh 
trong một người, nó mang lại ích lợi hay sự nguy hại cho người đó?” 

“Mang lại sự nguy hại, thưa Ngài.” 

“Này những người Kãlãma, một người si mê, bị chi phối bởi si, với 
một cái tâm bị ám muội bởi s1, nên người đó sát-sinh, gian-cắp, tà-dâm 
ngoại tình, và nói-dối nói sai; và người đó cũng khuyến khích người khác 
làm vậy. Có phải điều đó sẽ dẫn người đó tới sự nguy hại và khổ đau lâu 
đài hay không?” 


“Đúng vậy, thưa Ngài.” 


“Này những người Kãlãma, các người nghĩ sao? Những điều đó là 
thiện lành hay không thiện lành?” — “Không thiện lành, thưa Ngài” — 
“Đáng chê trách hay không đáng chê trách?” — “Đáng chê trách, thưa 
Ngài” — “BỊ quở trách hay được khen ngợi bởi người trí hiền?”— “Bị quở 
trách bởi người trí hiền, thưa Ngài” — “Nếu chấp nhận và thực hiện chúng, 
chúng sẽ dẫn tới sự nguy hại và khổ đau hay không: các người thấy sao?” 
— “Nếu chấp nhận và thực hiện chúng sẽ dẫn tới sự nguy hại và khổ đau; 
chúng tôi thấy như vậy.” 

“Như vậy, này những người Kaãlama, khi ta nói: “Này những người 
Kãlãma, [đừng vội tin theo điều gì (¡) do điều đó được truyền miệng từ lâu 
... (x) hoặc đo nghĩ rằng “Đó là sư thầy của chúng ta nên ông nói là phải 
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đúng'.] Nhưng khi nào các người tự mình biết được: “Những điều này là 
không thiện lành; những điều này là đáng chê trách; những điều này là bị 
quở trách bởi người trí hiền; những điều đó, nếu chấp nhận và thực hiện, 
sẽ dẫn đến sự nguy hại và khô đau”, thì các người nên dẹp bỏ chúng”, thì 


chính vì lẽ đó nên ta đã nói như vậy.” 


(I Này những người Kãlãma, [đừng vội tin theo điều gì (¡) do điều 
đó được truyền miệng từ lâu ... (x) hoặc do nghĩrằng “Đó là sư thầy của 
chúng ta nên ông nói là phải đúng°.] Nhưng, này những người Kãlãma, 
khi nào các người tự mình biết được: “Những điều này thiện lành; những 
điều này là không đáng chê trách; những điều này là không bị quở trách 
bởi người trí hiền; những điều đó, nếu chấp nhận và thực hiện, sẽ dẫn đến 
ích lợi và hạnh phúc”, thì các người nên sống theo chúng.” 

(1) “Này những người Kalama, các người nghĩ sao? Khi sự vô-tham 
khởi sinh trong một người, nó mang lại ích lợi hay sự nguy hại cho người 
đó?” 

“Mang lại ích lợi, thưa Ngài.” 

“Này những người Kälãma, một người không tham-dục, không bị ch1 
phối bởi tham, với một cái tâm không bị ám muội bởi tham, thì người đó 
không sát-sinh, øian-cắp, tà-đâm ngoại tình, hay nói-dồi nói sai; và người 
đó cũng không khuyến khích người khác làm vậy. Có phải điều đó sẽ dẫn 
người đó tới ích lợi và hạnh phúc lâu dài hay không?” 

“Đúng vậy, thưa Ngài.” 


(2) “Này những người Kãlãma, các người nghĩ sao? Khi sự vô-sân 
khởi sinh trong một người, nó mang lại ích lợi hay sự nguy hại cho người 
đó?” 


“Mang lại ích lợi, thưa Ngài.” 


“Này những người Kalãma, một người không sân-hận, không bị chi 
phối bởi sân, với một cái tâm không bị ám muội bởi sân, thì người đó 


không sát-sinh, øg1ian-cặp, tà-dâm ngoại tình, hay nói-dôi nói sa1; và người 
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đó cũng không khuyến khích người khác làm vậy. Có phải điều đó sẽ dẫn 
người đó tới ích lợi và hạnh phúc lâu dài hay không?” 
“Đúng vậy, thưa Ngài.” 


(3) “Này những người Kalama, các người nghĩ sao? Khi sự vô-s1 khởi 
sinh trong một người, nó mang lại ích lợi hay sự nguy hại cho người đó?” 


“Mang lại ích lợi, thưa Ngài.” 


“Này những người Kãlãma, một người không si-mê, không bị chỉ 
phối bởi si, với một cái tâm không bị ám muội bởi si, thì người đó không 
sát-sinh, gian-cắp, tà-dâm ngoại tình, hay nói-dối nói sai; và người đó 
cũng không khuyến khích người khác làm vậy. Có phải điều đó sẽ dẫn 
người đó tới ích lợi và hạnh phúc lâu dài hay không?” 

“Đúng vậy, thưa Ngài.” 

“Này những người Kãlãma, các người nghĩ sao? Những điều đó là 
thiện lành hay không thiện lành?” — “Thiện lành, thưa Ngài” — “Đáng chê 
trách hay không đáng chê trách?” — “Không đáng chê trách, thưa Ngài” — 
“BỊ quở trách hay được khen ngợi bởi người trí hiền?”— “Được khen ngợi 
bởi người trí hiền, thưa Ngài” — “Nếu chấp nhận và thực hiện chúng, 
chúng sẽ dẫn tới ích lợi và hạnh phúc hay không; các người thấy sao?” — 
“Nếu chấp nhận và thực hiện chúng sẽ dẫn tới ích lợi và hạnh phúc; chúng 
tôi thấy như vậy.” 


“Như vậy, này những người Kalãma, khi ta nói: “Này những người 
Kãlãma, [đừng vội tin theo điều gì (¡) do điều đó được truyền miệng từ lâu 
... (x) hoặc đo nghĩ rằng “Đó là sư thầy của chúng ta nên ông nói là phải 
đúng'.] Nhưng khi nào các người tự mình biết được: “Những điều này 
thiện lành; những điều này là không đáng chê trách; những điều này là 
không bị quở trách bởi người trí hiền; những điều đó, nếu chấp nhận và 
thực hiện, sẽ dẫn đến ích lợi và hạnh phúc”, thì các người nên sống theo 
chúng”, thì chính vì lẽ đó nên ta đã nói như vậy.” 

“Rồi, này những người Kãlãma, người đệ tử thánh thiện đó, là người 


không còn thèm-muốn (hết tham), không còn ác-ý (hết sân), không còn 
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ngu-mờ (hết si), thường rõ-biết (tỉnh giác), có chánh-niệm, an trú bao trùm 
một phương với một cái tâm thấm đẫm sự từ-ái (tâm từ) ... với một cái 
tâm thắm đẫm sự bi-mẫn (tâm bi) ... với một cái tâm thấm đẫm sự tùy-hỷ 
(tâmhỷ) ... với một cái tâm thấm đẫm sự buông-xả (tâm xả); cũng giống 
như vậy với phương thứ hai, phương thứ ba, phương thứ tư. Như vậy, 
trên, dưới, dọc, ngang, và khắp mọi nơi, và đối với tất cả cũng như đối với 
chính mình, người đó an trú bao trùm toàn thế giới với một cái tâm thắm 
đẫm sự từ ... bi ... hỷ ... xả, rộng lớn, bao la [khuếch đại], vô lượng, 
không sự thù-ghét, không sự ác-ý. 

(HD “Này những người Kälãma, người đệ tử thánh thiện này, có tâm 
theo cách như vậy, không sự thù-ghét, không sự ác-ý, không còn ô-nhiễm, 
và trong-sạch (thanh tịnh) như vậy, đã đạt được những sự bảo-an như v ầy 
ngay trong kiếp này. 


(a) “Sự bảo-an đầu tiên mà người đó đạt được là điều này: “Nếu có 
thế giới khác, và nếu nghiệp thiện và nghiệp ác có nghiệp quả hay quả 
báo, thì khả năng là, khi thân tan rã, sau khi chết, ta sẽ được tái sinh trong 


một nơi-đến tốt lành, thậm chí trong một cõi trời. 


(b) “Sự bảo-an thứ hai mà người đó đạt được là điều này: “GIả sử 
không có thế giới khác, và nghiệp thiện hay nghiệp ác đều không có 
nghiệp quả hay quả báo gì, thì ngay ở đây, ngay trong kiếp này, ta vẫn giữ 
(duy trì) mình (sống) trong sự hạnh-phúc, không sự thù-ghét và sự ác-ý, 
không bị rắc-rối gì.” 

(c) “Sự bảo-an thứ ba mà người đó đạt được là điều này: “Nếu điều 
xấu dữ xảy đến cho những người làm nghiệp xấu ác. Vậy khi ta không hề 
có ý định xấu ác nào đối với ai, thì đâu sự khổ đau nào làm khổ ta, vì ta 
đâu làm nghiệp gì xấu ác?'3 

(d) “Sự bảo-an thứ tư mà người đó đạt được là điều này: “Giả sử điều 
xấu dữ không xảy đến với người làm nghiệp xấu ác. Thì ngay ở đây, ta 
vẫn nhìn thấy mình được thanh lọc về cả hai phương diện. 49 
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“Này những người Kãlãma, những ai có tâm theo cách như vầy, 
không sự thù-ghét, không sự ác-ý, không còn ô-nhiễm, và trong-sạch như 
vậy, là đã đạt được bốn sự bảo-an như vậy ngay trong kiếp này.”4! 


“Thật đúng vậy, thưa Thế Tôn! Thật đúng vậy, thưa bậc Phúc Lành! 
Người đệ tử thánh thiện này, có tâm theo cách như vậy, không sự thù- 
ghét, không sự ác-ý, không còn ô-nhiễm, và trong-sạch như vậy, là đã đạt 
được bốn sự bảo-an như vậy ngay trong kiếp này. 


“Sự bảo-an thứ nhất ... thứ hai ... thứ ba ... thứ tư tư người đó đạt 
được là điều này: “Giả sử điều xấu dữ không xảy đến với người làm 
nghiệp xấu ác. Thì ngay ở đây, ta vẫn nhìn thấy mình được thanh lọc về cả 
hai phương diện. 


“Thưa Thế Tôn, người đệ tử thánh thiện này có tâm theo cách như 
vậy, không sự thù-ghét, không sự ác-ý, không còn ô-nhiễm, và trong-sạch 
như vậy, là đã đạt được bốn sự bảo-an như vậy ngay trong kiếp này. 


““Thật hay khéo, Thế Tôn! Thật tuyệt vời, thưa Thế Tôn... Chúng con 
xin quy y nương tựa theo đức Thế Tôn, theo Giáo Pháp, và theo Tăng 
Đoàn các Tỳ Kheo. Mong Thế Tôn ghi nhớ chúng con từ nay đã quy y 
nương tựa cho đến cuối đời.” 


(AN 3:65) 


21 Salha 


Tôi nghe như vây. Trong một lần đức Thế Tôn đang ở SãvatthT (Xá- 
vệ), trong Lâu Đài của mẹ của Migara (Migaramata), trong Khu Vườn 
Phía Đông. Lúc đó có Sa|ha, cháu nội của Migara, và Rohana, cháu nội 
của Pekhuniya, đến gặp Ngài Nandaka, kính lễ thầy ấy, và ngồi xuống 
một bên. Thầy Nandaka mới nói với Sã|ha: 

(D “Này, Sã]ha, [đừng vội tin theo điều gì (¡) do điều đó được truyền 
miệng từ lâu (như lời truyền miệng, chuyện kẻ, lời thuật lại, điều nghe đi 
nghe lại), (1) do điều đó đã thành truyền thống (tập tục, tục lệ, truyền 
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thống), (111) do điều đó được phi trong kinh sách (trong tập kinh, bộ kinh, 
sách kinh). (iv) đo điều đó là tin đồn (hay thông tin, tin tức), (v) do sự lý 
giải theo lý lẽ, (vi) do sự suy luận từ sự phỏng đoán, (vii) do tự thấy điều 
đó là có lý, (viii) đo chấp nhận điều đó sau khi đã suy tư xem xét kỹ về nó; 
(ix) do bề ngoải tướng mạo của người nói là đáng tin (như diện mạo, 
tướng tá, uy nghi của người thầy hay người diễn thuyết), (x) hoặc do nghĩ 
rằng “Đó là sư thầy của chúng ta nên ông nói là phải đúng°.] Nhưng khi 
nào các con tự mình biết được: “Những điều này là không thiện lành; 
những điều này là tội lỗi [đáng chê trách]; những điều này là bị quở trách 
bởi người trí hiền; những điều đó, nếu chấp nhận và thực hiện, sẽ dẫn đến 
sự nguy hại và khổ đau", thì các người nên dẹp bỏ chúng.” 

(1) “Này Sã[|ha, con nghĩsao, có sự tham hay không?” 

“Có, thưa thầy.” 

“Ta nói, đó nghĩa là sự thèm-muốn. Một người tham, đầy thèm- 
muốn; sát-sinh, gian-cắp, tà-dâm ngoại tình, và nói-dồi nói sai ; V3 nĐười 
đó cũng khuyến khích người khác làm vậy. Có phải điều đó sẽ dẫn người 
đó tới sự nguy hại và khổ đau lâu dài hay không?” 

“Đúng vậy, thưa thầy.” 

(2) “Này Saã[|ha, con nghĩsao, có sự sân hay không?” 

“Có, thưa thầy.” 

““Ta nói, đó nghĩa là sự ác-ý. Một người đầy thù-ghét, với một cái tâm 
ác-ý; sát-sinh, gian-cắp, tà-dâm ngoại tình, và nói-dối nói sai; và người đó 
cũng khuyến khích người khác làm vậy. Có phải điều đó sẽ dẫẵnngười đó 
tới sự nguy hại và khổ đau lâu dài hay không?” 

“Đúng vậy, thưa thầy.” 

(3) “Này Sa|ha, con nghĩsao, có sự s1 hay không?” 

“Có, thưa thầy.” 


““Fa nói, đó nghĩa là sự vô-minh. Một si-mê, chìm đăm trong sự vô- 


minh; sát-sinh, øgian-căp, tà-dâm ngoại tình, và nói-dôi nói sa1; và người 
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đó cũng khuyến khích người khác làm vậy. Có phải điều đó sẽ dẫn người 
đó tới sự nguy hại và khổ đau lâu dài hay không?” 
“Đúng vậy, thưa thầy.” 


“Này Sãlha, con nghĩ sao? Những điều đó là thiện lành hay không 
thiện lành?” — “Không thiện lành, thưa thầy” — “Tội lỗi hay không tội 
lỗi?” — “Tội lỗi, thưa thầy” — “BỊ quở trách hay được khen ngợi bởi người 
trí hiền?” — “Bị quở trách bởi người trí hiền, thưa thầy” — “Nếu chấp nhận 
và thực hiện chúng, chúng sẽ dẫn tới sự nguy hại và khổ đau hay không; 
con thấy sao?”— “Nếu chấp nhận và thực hiện chúng sẽ dẫn tới sự nguy 


hại và khổ đau; con thấy như vậy.” 


“Như vậy, này Sal|ha, khi ta nói: “Này Sa|ha, [đừng vội tin theo điều 
øì (1) do điều đó được truyền miệng từ lâu ... (x) hoặc do nghĩ rằng “Đó là 
sư thầy của chúng ta nên ông nói là phải đúng°.] Nhưng khi nào con tự 
mình biết được: “Những điều này là không thiện lành; những điều này là 
tội lỗi; những điều này là bị quở trách bởi người trí hiền; những điều đó, 
nếu chấp nhận và thực hiện, sẽ dẫn đến sự nguy hại và khổ đau”, thì con 
nên dẹp bỏ chúng”, thì chính vì lẽ đó nên ta đã nói như vậy.” 


(I) Này Sã[ha, [đừng vội tin theo điều øì () do điều đó được truy ền 
miệng từ lâu ... (x) hoặc do nghĩ rằng “Đó là sư thầy của chúng ta nên ông 
nói là phải đúng”.] Nhưng, này Sã]|ha, khi nào con tự mình biết được: 
“Những điều này thiện lành; những điều này là không tội lỗi [không bị chê 
trách]; những điều này là không bị quở trách bởi người trí hiền; những 
điều đó, nếu chấp nhận và thực hiện, sẽ dẫn đến ích lợi và hạnh phúc", thì 


con nên sống theo chúng.” 

(1) “Này Sãlha, con nghĩ sao? Khi sự vô-tham khởi sinh trong một 
người, nó mang lại ích lợi hay sự nguy hại cho người đó?” 

“Mang lại ích lợi, thưa thầy.” 

“Này Sã]ha, một người không tham-dục, không bị chi phối bởi tham, 
với một cái tâm không bị ám muội bởi tham; không sát-sinh, gian-cắp, tà- 


dâm ngoại tình, hay nói-dôi nói sai; và người đó cũng không khuyến khích 
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người khác làm vậy. Có phải điều đó sẽ dẫn người đó tới ích lợi và hạnh 
phúc lâu dài hay không?” 
“Đúng vậy, thưa thầy.” 


(2) “Này Sã[ha, con nghĩ sao? Khi sự vô-sân khởi sinh trong một 
người, nó mang lại ích lợi hay sự nguy hại cho người đó?” 


“Mang lại ích lợi, thưa thầy.” 


“Này Sal|ha, một người không sân-hận, không bị chì phối bởi sân, với 
một cái tâm không bị ám muội bởi sân; không sát-sinh, gian-cắp, tà-dâm 
ngoại tình, hay nói-dối nói sai; và người đó cũng không khuyến khích 
người khác làm vậy. Có phải điều đó sẽ dẫn người đó tới ích lợi và hạnh 
phúc lâu dài hay không?” 

“Đúng vậy, thưa thầy.” 


(3) “Này những người Kãlãma, con nghĩ sao? Khi sự vô-si khởi sinh 
trong một người, nó mang lại ích lợi hay sự nguy hại cho người đó?” 


“Mang lại ích lợi, thưa thầy.” 


“Này Sã[ha, một người không si-mê, không bị chi phối bởi si, với một 
cái tâm không bị ám muội bởi si; không sát-sinh, gian-cắp, tà-đâm ngoại 
tình, hay nói-dối nói sai; và người đó cũng không khuyến khích người 
khác làm vậy. Có phải điều đó sẽ dẫn người đó tới ích lợi và hạnh phúc 
lâu dài hay không?” 

“Đúng vậy, thưa thầy.” 


“Này Sãlha, con nghĩ sao? Những điều đó là thiện lành hay không 
thiện lành?” — “Thiện lành, thưa thầy” — “Tội lỗi hay không tội lỗi?” — 
“Không tội lỗi, thưa thầy” — “BỊ quở trách hay được khen ngợi bởi người 
trí hiền?” — “Được khen ngợi bởi người trí hiền, thưa thầy” — “Nếu chấp 
nhận và thực hiện chúng, chúng sẽ dẫn tới ích lợi và hạnh phúc hay 
không; con thấy sao??— “Nếu chấp nhận và thực hiện chúng sẽ dẫn tới ích 


lợi và hạnh phúc; con thấy như vậy.” 
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“Như vậy, này Sã]ha, khi ta nói: “Này Sã[ha, [đừng vội tin theo điều 
gì (1) đo điều đó được truyền miệng từ lâu ... (x) hoặc do nghĩ rằng “Đó là 
sư thầy của chúng ta nên ông nói là phải đúng°.] Nhưng khi nào con tự 
mình biết được: “Những điều này thiện lành; những điều này là không tội 
lỗi; những điều này là không bị quở trách bởi người trí hiền; những điều 
đó, nếu chấp nhận và thực hiện, sẽ dẫn đến ích lợi và hạnh phúc”, thì con 
nên sống theo chúng", thì chính vì lẽ đó nên ta đã nói như vậy.” 

“Rồi, này Sãlha, người đệ tử thánh thiện đó, là người không còn 
thèm-muốn (hết tham), không còn ác-ý (hết sân), không còn ngu-mờ (hết 
s1), thường rõ-biết (tỉnh giác), có chánh-niệm, an trú bao trùm một phương 
với một cái tâm thấm đẫm sự từ-ái (tâm từ)... với một cái tâm thắm đẫm 
sự bi-mẫn (tâm bi) ... với một cái tâm thấm đẫm sự tùy-hỷ (tâm hỷ)... 
với một cái tâm thấm đẫm sự buông-xả (tâm xả); cũng giống như vậy với 
phương thứ hai, phương thứ ba, phương thứ tư. Như vậy, trên, dưới, dọc, 
ngang, và khắp mọi nơi, và đối với tất cả cũng như đối với chính mình, 
người đó an trú bao trùm toàn thế giới với một cái tâm thắm đẫm sự từ ... 
bi... hỷ... xả, rộng lớn, bao la [khuếch đạ!], vô lượng, không sự thù-ghét, 
không sự ác-ý. 


“Rồi người đó hiểu như vây: “Có trạng thái này; có trạng thái thấp 
kém hơn; có trạng thái siêu xuất hơn; còn có một sự giải-thoát nữa vượt 
khỏi mọi thứ dính líu nhận-thức (tưởng: còn tưởng là chưa giải-thoát). ` *? 
Khi người đó biết và thấy như vậy, tâm người đó được giải thoát khỏi 
những ô-nhiễm của/do nhục-dục (dục lậu), khỏi những ô-nhiễm của/do sự 
hiện-hữu (hữu lậu), và khỏi những ô-nhiễm của/do vô-minh (vô minh lậu). 
Khi tâm đã được giải-thoát thì có sự-biết: “Nó được giải-thoát'. Người đó 
hiểu: “Sinh đã tận diệt, đời sống tâm linh đã được sống, những øì cần phải 
làm đã làm xong, không còn trở lại trạng thái hiện-hữu (tái sinh) nào nữa.” 


“Người đó hiểu như vây: “Trước đây có tham; đó là bất thiện. Giờ 
không còn nó; nên đây là thiện lành. Trước đây có sân; đó là bất thiện. 
Giờ không còn nó; nên đây là thiện lành. Trước đây có sĩ; đó là bất thiện. 
Giờ không còn nó; nên đây là thiện lành.” 
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“Như vậy đó, ngay trong kiếp này người đó sống không còn thèm 
khát [đói khát (dục-vọng)], đã tắt ngắm [thối tắt], và đã nguội mát, và 
đang trải nghiệm niềm chân-phúc, sau khi đã làm bản thân mình trở thành 
thiên thánh.” 


(AN 3:66) 


22 Bá-Túát 


Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang ở Sãvatthĩ (Xá- 
vệ), trong Khu Vườn Phía Đông, trong Lâu Đài của mẹ của Migära 
(Migaramata). Lúc đó, cô VIsakhãä Migaramata [Visakhäa là mẹ của 
Mipãra] (tức là nữ đại thí chủ Visãkhã), nhằm ngày lễ bố-tát (uposatha), 
đã đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế Tôn và ngồi xuống một bên. 
Đức Thế Tôn đã nói với cô: 

“Này Visäkhã, sao cô đến vào giữa trưa như vầy?” 


“Thưa Thế Tôn, bữa nay con đang giữ giới bố-tát.” 


“Này Visãkhã, có ba loại bố-tát [sự trai giới]. Ba đó là gì? Bố-tát của 
người chăn bò, bố-tát của những người Ni-kiền-tử,** và bố-tát của thánh 
nhân. 

(1) “Và, này Visäkhã, theo cách nào là bố-tát của người chăn bò được 
tuân giữ? Này Visãkhä, ví dụ như, vào buồi chiều người chăn bò trả đàn 
bò về cho chủ bò của họ. Người đó suy xét như vây: “Bữa này những con 
bò ăn cỏ ở mấy chỗ như vậy và uống nước ở mấy chỗ như vậy. Ngày mai 
những con bò sẽ ăn cỏ ở mấy chỗ như kia và uỗng nước ở mấy chỗ như 
kia." Cũng giống như vậy, có người ở đây đang giữ giới bố-tát suy xét như 
vầy: “Bữa nay tôi ăn mấy món ăn như vậy; bữa nay tôi đã ăn loại bữa ăn 
như vậy. Ngày mai tôi sẽ ăn mây món ăn như kia; ngày mai tôi sẽ ăn loại 
bữa ăn như kia.` Như vậy người đó trải qua một ngày với sự tham-lam và 
thèm-muốn trong tâm. Theo cách như vậy là bố-tát của người chăn bò 
được tuân giữ. Bố-tát của người chăn bò, được tuân giữ theo cách như 
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vậy, không mang lại kết quả và ích lợi gì, cũng không sáng sủa hay thắm 
tháp gì cho khác thường. 


(2) “Và, này Visäkhã, theo cách nào là bố-tát của những Ni-kiền-tử? 
Này Visakhä, có những tu sĩ được gọi là những Ni-kiền-tử. Họ chỉ dụ đệ 
tử của họ như vầy: “Này bạn tốt, hãy đặt cây gậy hướng về những chúng 
sinh sống cách đó hơn một trăm do-tuần [yøjana] về phía đông.*5 Đặt cây 
gậy hướng về những chúng sinh sống cách đó hơn một trăm do-tuần về 
phía tây. Đặt cây gậy hướng về những chúng sinh sống cách đó hơn một 
trăm do-tuần về phía bắc. Đặt cây gậy hướng về những chúng sinh sống 
cách đó hơn một trăm do-tuần về phía nam." Vậy đó, họ chỉ dụ đệ tử của 
họ hãy có lòng cảm-thông và bi-mẫn đối với những chúng sinh mấy chỗ 
đó thôi, chứ không đối với những chúng sinh khác. Nhằm ngày bố-tát, họ 
chỉ dụ đệ tử của họ như vầy: “Này bạn tốt, sau khi đã cởi bỏ tất cả quần áo 
qua một bên, hãy tụng rằng: “Ta không ở bắt cứ đâu là của ai, cũng không 
ở bắt cứ đâu có bắt cứ gì là của ta.°^5 Tuy nhiên, rõ ràng cha mẹ người đệ 
tử đó biết: “Đây là con của chúng tôi.” Và người đó cũng biết: “Đây là cha 
mẹ của tôi”. Vợ con người đó biết: “Ông là người (cha, chồng) nuôi nắng 
của chúng tôi”. Và người đó cũng biết: “Đây là vợ và con của tôi”. Những 
người làm, người hầu, và người giúp việc đều biết: “Đây là chủ của chúng 
tôi”. Và người đó cũng biết: “Đây là người làm, người hầu, và người giúp 
việc của tôi”. Như vậy đó, vào dịp đó lẽ ra họ nên được chỉ dụ bằng lẽ- 
thật, nhưng những người Ni-kiên-tử lại bị chỉ dụ bằng những lời-tụng sai 
trái. Rồi qua hết đêm đó, hôm sau họ lại đi chiếm dụng những thứ không 
được cho. Ta nói, đây là sự gian-cắp (lây của không được cho, trộm, gian, 
lận, ăn chặn, tham nhũng, ăn hối lộ, manh mún ...). Theo cáchnhư vậy là 
bố-tát của những người Ni-kiền-tử được tuân giữ. Sự bố-tát của những 
người Ni-kiền-tử, được tuân giữ theo cách như vậy, không mang lại kết 
quả và ích lợi gì, cũng không sáng sủa hay thấm tháp gì cho khác thường. 


(3) “Và, này Visakha, theo cách nào là bố-tát của bậc thánh? 


(D “Này Visãkhã, cái tâm bị ô-nhiễm được thanh tẩy bằng sự cố- 


găng.*7 Và theo cách nào cái tâm bị ô-nhiễm được thanh tây bằng sự cố- 
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găng? Ở đây, này Visãkhã, một người đệ tử thánh thiện tưởng niệm về 
Như Lai như vây: “[Đức Thế Tôn là một bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác, bậc 
phúc lành, người hiểu biết thế giới, người thuần phục tôi cao của những 
người cần được thuần phục, thầy của những thiên thần và loài người, bậc 
Giác Ngộ (Phật), bậc Thế Tôn.] Khi một người đệ tử thánh thiện tưởng 
niệm về Như Lai, tâm người đó trở nên bình-tnh, niềm hoan-hỷ khởi sinh, 
và những ô-nhiễm của tâm được dẹp bỏ, y như cách khi cái đầu dơ dáy 


của một người được gội sạch băng sự cô-găng. 


“Và, này Visãkhã, theo cách nào thì cái đầu dơ dáy của một người 
được gội sạch bằng sự cố-gắng? Bằng cách dùng chất tẩy gội, đất sét, 
nước, và cố-gắng phù hợp của người đó. Chính theo cách như vậy thì cái 
đầu ơ đáy của một người được gội sạch bằng sự cố-gắng. Cũng giống như 
vậy, cái tâm bị ô-nhiễm được thanh tây bằng sự cố-gắng. Và theo cách 
nào cái tâm bị ô-nhiễm được thanh tẩy bằng sự cố-gắng? Ở đây, này 
Visäkhã, một người đệ tử thánh thiện tưởng niệm về Như Lai như vầy: 
“[Đức Thế Tôn là một bậc A-la-hán ... một bậc Giác Ngộ (Phật), bậc Thế 
Tôn.|? Khi một người đệ tử thánh thiện tưởng niệm về Như Lai, tâm người 
đó trở nên bình-tĩnh, niềm hoan-hÿ khởi sinh, và những ô-nhiễm của tâm 
được dẹp bỏ. Đây được gọi là một người đệ tử thánh thiện là người giữ 
giới bố-tát của trời Brahmã, là người an trú cùng với trời Brahmã, và 
chính bằng sự suy xét về vị trời Brahmã nên tâm của người đó trở nên 
bình-tĩnh, niềm hoan-hỷ khởi sinh, và những ô-nhiễm của tâm được dẹp 
bỏ.“ Chính theo cách như vậy cái tâm bị ô-nhiễm được thanh tây bằng sự 


cô-găng. 


(I “Này Visãkhã, cái tâm bị ô-nhiễm được thanh tây bằng sự cố- 
gắng. Và theo cách nào cái tâm bị ô-nhiễm được thanh tây bằng sự cố- 
găng? Ở đây, này Visäkhã, một người đệ tử thánh thiện tưởng niệm về 
Giáo Pháp như vây: “[Giáo Pháp đã được đức Thế Tôn giảng bày một 
cách hay khéo, có thể trực tiếp nhìn thấy được, mời người đến đề thấy, có 
thể áp dụng được, được tự thân chứng nghiệm bởi người có trí.|° Khi một 
người đệ tử thánh thiện tưởng niệm về Giáo Pháp, tâm của người đó trở 
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nên bình-tĩnh, niềm hoan-hỷ khởi sinh, và những ô-nhiễm của tâm được 
dẹp bỏ, y như cách thân bị dơ dáy của một người được tây sạch bằng sự 


cô-găng. 


“Và, này Visakhä, theo cách nào cái thân dơ dáy của một người được 
tây sạch bằng sự cố-gắng? Bằng cách dùng bàn chải tắm, bột vôi, nước, và 
sự cô-gắng phù hợp của người đó. Chính theo cách như vậy thì cái thân dơ 
dáy của một người được tây sạch bằng sự cố-gắng. Cũng giống như vậy, 
cái tâm bị ô-nhiễm được thanh tây bằng sự có-gắng. Và theo cách nào cái 
tâm bị ô-nhiễm được thanh tây bằng sự cố-gắng? Ở đây, này Visäkhã, một 
người đệ tử thánh thiện tưởng niệm về Giáo Pháp như vây: “[Giáo Pháp đã 
được đức Thế Tôn giảng bày một cách hay khéo ... được tự thân chứng 
nghiệm bởi người có trí.]ˆ Khi một người đệ tử thánh thiện tưởng niệm về 
Giáo Pháp, tâm người đó trở nên bình-tĩnh, niềm hoan-hỷ khởi sinh, và 
những ô-nhiễm của tâm được dẹp bỏ. Đây được gọi là một người đệ tử 
thánh thiện là người giữ giới bố-tát của Giáo Pháp, là người an trú cùng 
với Giáo Pháp, và chính bằng sự suy xét về Giáo Pháp nên tâm của người 
đó trở nên bình-tĩnh, niềm hoan-hỷ khởi sinh, và những ô-nhiễm của tâm 
được dẹp bỏ. Chính theo cách như vậy cái tâm bị ô-nhiễm được thanh tây 
bằng sự cố-gắng. 


(HD “Này Visäkhä, cái tâm bị ô-nhiễm được thanh lọc bằng sự cố- 
gắng. Và theo cách nào cái tâm bị ô-nhiễm được thanh tây bằng sự cố- 
găng? Ở đây, này Visäkhã, một người đệ tử thánh thiện tưởng niệm về 
Tăng Đoàn như vây: “[Tăng Đoàn của những đệ tử của đức Thế Tôn đang 
tu tập cách thức tốt lành, đang tu tập cách thức chánh trực, đang tu tập 
cách thức chân thực, đang tu tập cách thức đúng đắn; đó gồm, bốn cặp 
hạng người, tám loại người— Tăng Đoàn này của những đệ tử của đức Thế 
Tôn là đáng được tặng quà, đáng được tiếp đón, đáng được kính lễ, là 
ruộng phước vô thượng ở trên đời.]* Khi một người đệ tử thánh thiện 
tưởng niệm về Tăng Đoàn, tâm của người đó trở nên bình-tĩnh, niềm 
hoan-hỷ khởi sinh, và những ô-nhiễm của tâm được đẹp bỏ, y như cách 
một tắm vải dơ đáy được giặt sạch bằng sự cô-gắng 
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“Và, này Visakhä, theo cách nào một tắm vải dơ dáy được giặt sạch 
bằng sự cô-gắng? Bằng nhiệt (nước) nóng, phân bò, nước, và sự cố-gắng 
phù hợp của người đó. Chính theo cách như vậy thì tắm vải đơ đáy được 
giặt sạch bằng sự cô-găng. Cũng giống như vậy, cái tâm bị ô-nhiễm được 
thanh tẩy bằng sự cố-gắng. Và theo cách nào cái tâm bị ô-nhiễm được 
thanh tây bằng sự cố-gắng? Ở đây, này Visäkhã, một người đệ tử thánh 
thiện tưởng niệm về Tăng Đoàn như vây: [Tăng Đoàn của những đệ tử 
của đức Thế Tôn đang tu tập cách thức tốt lành ... là ruộng phước vô 
thượng ở trên đời.]* Khi một người đệ tử thánh thiện tưởng niệm về Tăng 
Đoàn, tâm người đó trở nên bình-tĩnh, niềm hoan-hÿ khởi sinh, và những 
ô-nhiễm của tâm được dẹp bỏ. Đây được gọi là một người đệ tử thánh 
thiện là người giữ giới bố-tát của Tăng Đoàn, là người an trú cùng với 
Tăng Đoàn, và chính bằng sự suy xét về Tăng Đoàn nên tâm của người đó 
trở nên bình-tĩnh, niềm hoan-hỷ khởi sinh, và những ô-nhiễm của tâm 
được dẹp bỏ. Chính theo cách như vậy cái tâm bị ô-nhiễm được thanh tây 
bằng sự cố-gắng. 


(IV) “Này Visãkhäã, cái tâm bị ô-nhiễm được thanh tây bằng sự cố- 
gắng. Và theo cách nào cái tâm bị ô-nhiễm được thanh tây bằng sự cố- 
găng? Ở đây, này Visäkhã, một người đệ tử thánh thiện tưởng niệm về 
giói-hạnh của mình [là không bị sứt mẻ, hoàn thiện, không bị tỳ vết, 
không bị nhiễm đơ, giúp giải thoát, được khen ngợi bởi bậc trí hiền, không 
bị dính chấp, dẫn tới đạt định.] Khi một người đệ tử thánh thiện tưởng 
niệm về giới-hạnh của mình như vậy, tâm của người đó trở nên bình-tĩnh, 
niềm hoan-hỷ khởi sinh, và những ô-nhiễm của tâm được đẹp bỏ, y như 
cách một tắm gương dơ dáy được chùi sạch bằng sự cố-gắng. 


“Và, này Visäkhã, theo cách nào một tắm gương dơ dáy được chùi 
sạch bằng sự cố-gắng? Bằng cách dùng dầu, tro, khăn vải, và sự cố- gắng 
phù hợp của người đó. Chính theo cách như vậy tấm gương đơ dáy được 
chùi sạch bằng sự cố-gắng. Cũng giống như vậy, cái tâm bị ô-nhiễm được 
thanh tẩy bằng sự cố-gắng. Và theo cách nào cái tâm bị ô-nhiễm được 


thanh tây bằng sự cố-gắng? Ở đây, này Visäkhã, một người đệ tử thánh 
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thiện tưởng niệm về giới hạnh của mình [là không b1 sứt mẻ, hoàn thiện, 
không bị tỳ vết, không bị nhiễm đơ, giúp giải thoát, được khen ngợi bởi 
bậc trí hiền, không bị dính chấp, dẫn tới đạt định.] Khi một người đệ tử 
thánh thiện tưởng niệm về gióI-hạnh của mình, tâm người đó trở nên bình- 
tĩnh, niềm hoan-hỷ khởi sinh, và những ô-nhiễm của tâm được đẹp bỏ. 
Đây được gọi là một người đệ tử thánh thiện là người giữ giới bố-tát của 
giới-hạnh, là người an trú cùng với giới-hạnh, và chính bằng sự suy xét về 
giới-hạnh nên tâm của người đó trở nên bình-tĩnh, niềm hoan-hỷ khởi 
sinh, và những ô-nhiễm của tâm được dẹp bỏ. Chính theo cách như vậy 
cái tâm bị ô-nhiễm được thanh tây bằng sự cố-gắng. 


(V) “Này Visãkhã, cái tâm bị ô-nhiễm được thanh tây bằng sự cố- 
gắng. Và theo cách nào cái tâm bị ô-nhiễm được thanh tẩy bằng sự cố- 
gắng? Ở đây, này Visãkhã, một người đệ tử thánh thiện tưởng niệm về 
những thiên-thần như vầy: “[Có những thiên thần của cõi trời Tứ Đại 
Thiên Vương, những thiên thần cõi trời Đao-lợi (Tãvatimsa, cõi trời 33), 
những thiên thần cõi trời Dạ-ma (Yãma), những thiên thần cõi trời Đâu- 
suất (Tusita), những thiên thần thích sáng tạo (hóa lạc thiên), những thiên 
thần kiểm soát những sáng tạo bởi những thiên thần khác (tha hóa tự tại 
thiên), những thiên thần thuộc đoàn tùy tùng của trời Brahmã (Phạm 
chúng thiên), và những thiên thần cao hơn nữa.“ Mình cũng có niỂm-tin 
(tín) như những thiên thần đó đã có mà nhờ đó khi họ qua đời ở thế gian 
này, họ đã được tái sinh ở trên đó; mình cũng có giới -hạnh (g1ớI)... sự 
học-hiểu (học) ... sự bố-thí(thí)... trí-tuệ (tuệ) như những thiên thần đó 
có mà nhờ đó khi họ qua đời ở thế gian này, họ đã được tái sinh ở trên 
đó.]' Khi một người đệ tử thánh thiện suy xét tưởng niệm về niềm-tin, 
giới-hạnh, sự học-hiều, sự bố-thí, và trí-tuệ có trong mình và có trong 
những thiên thần, tâm người đó trở nên bình-tĩnh, niềm hoan-hỷ khởi sinh, 
và những ô-nhiễm của tâm được đẹp bỏ, y như cách vàng dơ tạp được tỉnh 
lọc bằng sự cố-gắng. 


“Và, này Visakhã, theo cách nào vàng dơ tạp được tinh lọc bằng sự 
cô-gắng? Bằng cách dùng lò rèn, muối, phần đỏ, ông thối, và kiềm để kẹp, 
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và sự cô-gắng phù hợp của người đó. Chính theo cáchnhư vậy vàng tạp 
dơ được tinh lọc bằng sự cố-gắng. Cũng giống như vậy, cái tâm bị ô- 
nhiễm được thanh tây bằng sự cố-gắng. Và theo cách nào cái tâm bị ô- 
nhiễm được thanh tây bằng sự cô-găng? Ở đây, này Visãkhã, một người 
đệ tử thánh thiện tưởng niệm về những thiên thần như vây: “[Có những 
thiên thần của cõi trời Tứ Đại Thiên Vương... khi họ qua đời ở thế gian 
này, họ đã được tái sinh ở trên đó.|° Khi một người đệ tử thánh thiện 
tưởng niệm về niềm-tin, giới-hạnh, sự học-hiều, sự bố-thí, và trí-tuệ có 
trong mình và có trong những thiên thần, tâm người đó trở nên bình-tĩnh, 
niềm hoan-hỷ khởi sinh, và những ô-nhiễm của tâm được dẹp bỏ. Đây 
được gọi là một người đệ tử thánh thiện là người giữ giới bố-tát của những 
thiên-thần, là người an trú với những thiên-thần, và chính bằng sự suy xét 
về những thiên-thần nên tâm người đó trở nên bình-tĩnh, niềm hoan-hỷ 
khởi sinh, và những ô-nhiễm của tâm được dẹp bỏ. Chính theo cách như 
vậy cái tâm bị ô-nhiễm được thanh tây bằng sự cô-găng. 


(TÁM GIỚI BÓ-TÁT:) 


() (1) “Này Visakha, người đệ tử thánh thiện này biết suy xét (quán 
chiếu) như vây:Ẽ° “[Khi còn sống, những bậc A-la-hán dẹp bỏ và kiêng cữ 
sự sát-sinh; dẹp bỏ gậy gộc và vũ khí, đầy lương tâm và hiền từ, họ sống 
bi-mẫn đối với tất cả mọi chúng sinh. Bữa nay, ban ngày và ban đêm, tôi 
cũng đẹp bỏ và kiêng cữ sự sát-sinh; đẹp bỏ gậy gộc và vũ khí, đầy lương 
tâm và hiền từ, tôi cũng sống bi-mẫn với tất cả mọi chúng sinh. Tôi sẽ bắt 
chước những vị A-la-hán về phương diện này và sự giữ giới bố-tát sẽ 
được tôi tuân thủ.]” (không sát sinh) 


(2) ““[Khi còn sống, những bậc A-la-hán đẹp bỏ và kiêng cữ sự gian- 
cấp, chỉ nhận lây thứ đã được cho, chỉ trông đợi thứ được cho, và trung 
thực hết lòng, tránh bỏ việc gian-cắp. Bữa nay, ban ngày và ban đêm, tôi 
cũng đẹp bỏ và kiêng cữ sự gian-cắp; tôi chỉ nhận lấy thứ đã được cho, chỉ 
trông đợi thứ được cho, và trung thực hết lòng, tránh bỏ việc gian-cắp 


(gian lận, lừa gạt, manh mún, nhận hôi lộ, nhận tiên mới giúp, tham nhũng 
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...). Tôi sẽ bắt chước những vị A-la-hán về phương điện này và sự giữ 
giới bố-tát sẽ được tôi tuân thủ.°] (không gian cắp) 


(3) “*[Khi còn sống, những bậc A-la-hán dẹp bỏ và kiêng cữ hành vi 
dâm-dục và giữ giới sống độc-thân, sống tách ly, kiêng cữ giao hợp, kiêng 
cữ mọi hành vi tính-dục của người phàm (mọi dạng chánh dâm, tà dâm, 
hay thủ dâm, thị dâm, ý dâm ...). Bữa nay, ban ngày và ban đêm, tôi sẽ 
đẹp bỏ hành vi tính-dục, và giữ giới sống độc-thân, sống tách ly (ở riêng), 
kiêng cữ giao hợp, kiêng cữ mọi hành vi tính-dục của người phàm ... Tôi 
sẽ bắt chước những vị A-la-hán về phương diện này và sự trai giới bố -tát 
sẽ được tôi tuân thủ.”] (không dâm dục) 


(4) ““[Khi còn sống, những bậc A-la-hán dẹp bỏ và kiêng cữ sự nói- 
di, nói sai sự thật: họ nói sự thật, giữ đúng sự thật; họ là những người 
đáng tin tưởng và đáng tin cậy, không phải là người lừa đối trong đời. Bữa 
nay, ban ngày và ban đêm, tôi cũng đẹp bỏ và kiêng cữ sự nói-dối, nói sai 
sự thật; tôi chỉ nói sự thật, giữ đúng sự thật; tôi làm người đáng tin tưởng 
và đáng tin cậy, không phải là người lừa dối trong đời. Tôi sẽ bắt chước 
những vị A-la-hán về phương diện này và sự giữ giới bố-tát sẽ được tôi 


tuân thủ.] (không nói dối, không nói sai sự thật) 


(5) ““[Khi còn sống, những bậc A-la-hán đẹp bỏ và kiêng cữ sự uống 
rượu nặng, rượu nhẹ, và dùng những chất độc hại, là căn cơ của đời sông 
lơ tâm phóng dật. Bữa nay, ban ngày và ban đêm, tôi sẽ dẹp bỏ và kiêng 
cữ sự uống rượu nặng, rượu nhẹ, và dùng những chất độc hại, là căn cơ 
của đời sống lơ tâm phóng đật. Tôi sẽ bắt chước những vị A-la-hán về 
phương điện này và sự giữ giới bố-tát sẽ được tôi tuân thủ.] (không rượu 
bia, thuốc lá, ma túy, chất gây hại gây nghiện ...) 


(6) ““[Khi còn sống, những bậc A-la-hán chỉ ăn một bữa một ngày, Š1 
kiêng cữ sự ăn ban đêm và ăn những thức ăn ngoài giờ quy định. Bữa nay, 
ban ngày và ban đêm, tôi cũng sẽ ăn một bữa một ngày, kiêng cữ sự ăn 
ban đêm và ăn những thức ăn ngoài giờ quy định. Tôi sẽ bắt chước những 
vị A-la-hán về phương diện này và sự giữ giới bố-tát sẽ được tôi tuân thủ.] 


(chỉ ăn một bữa ăn một ngày, ăn trước giờ ngọ. không ăn phi thời) 
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(7) ““[Khi còn sống, những bậc A-la-hán kiêng cữ sự ca, múa, đàn 
trồng, nhạc kịch không thích hợp, và kiêng cữ việc trang điểm, làm đẹp, 
đeo vòng hoa, dùng nước hoa, phấn sáp. Bữa nay, ban ngày và ban đêm, 
tôi cũng sẽ kiêng cữ sự ca, múa, đàn trống, nhạc kịch không thích hợp, và 
kiêng cữ việc trang điểm, làm đẹp, đeo vòng hoa, dùng nước hoa, phấn 
sáp. Tôi sẽ bắt chước những vị A-la-hán về phương diện này và sự giữ 
giới bố-tát sẽ được tôi tuân thủ.] (không và không coi ca, múa, nhạc, kịch; 


không trang điểm, hóa trang, ăn diện, làm đẹp) 


(8) ““[Khi còn sống, những bậc A-la-hán dẹp bỏ và kiêng cữ nằm 
ngôi trên giường ghế cao và sang; họ nằm nghỉ ngủ ở chỗ nằm thấp, nằm 
trên tắm chiều hay giường nhỏ. Bữa nay, ban ngày và ban đêm, tôi cũng 
sẽ dẹp bỏ và kiêng cữ việc nằm trên giường cao và sang: tôi nằm nghỉ ngủ 
ở chỗ nằm thấp, nằm trên tắm chiếu hay giường nhỏ. Tôi sẽ bắt chước 
những vị A-la-hán về phương diện này và sự trai giới bố -tát sẽ được tôi 


tuân thủ.] (không nằm ngôi trên giường ghế cao sang sung sướng) 


“Này Visakhã, theo cách như vậy là sự giữ giới bố-tát của bậc thánh 
nhân. Khi một người đã giữ giới bố-tát của bậc thánh theo cách như vậy, 
thì sẽ mang lại kết quả và ích lợi, xán lạn (sáng sủa, sáng láng) và thắm 
nhập một cách khác thường (đặc biệt, phi thường). 


(I) “Nó (sự giữ giới bố-tát) mang lại kết quả và ích lợi tới mức nào? 
Nó xán lạn và thấm nhập một cách khác thường đến mức nào? Này 
VIsakha, ví dụ như có người có được sự thống trị và để quyền của mình 
đối với 16 nước lớn có chứa nhiều thứ thuộc hàng bảy -báu,Š2 đó là [các 
nước của dân tộc | Angan, Magadha (Ma-kiệt-đà), Kãsi, Kosala (Kiều-tất- 
la), VajjI (Bạt-kỳ), Malla, Ceti, Vanga, Kuru, Pañcala, Maccha, Sũrasena, 
Assaka, Avanti, Gandhãra, và Kamboja:ŠŠ thì điều này cũng không bằng 
1/16 sự trai giới bố-tát toàn-bộ trong (bằng, với) tám chi-phần này (/ám 
phần trai giới từ (1)-(8) nói trên). Vì lý do gì? Vì vương quyền ở cõi 
người là nghèo kém so với sự hạnh-phúc ở cõi trời. 

() “Đối với những thiên thần [được trị vì bởi] tứ đại thiên vương: 54 
01 ngày đêm là tương đương với 50 năm cõi người; 30 ngày đêm như vậy 
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là 01 tháng, và 12 tháng như vậy là 01 năm. Tuổi thọ của những thiên thần 
đó là 500 năm cõi trời như vậy. Này Visãkhã, có thể rằng: đối với một phụ 
nữ hay đàn ông giữ giới bố-tát toàn-bộ trong tám chi-phần này, khi thân 
tan rã, sau khi chết, người đó được tái sinh trong số những thiên thần 
[được trị vì bởi] tứ đại thiên vương. So chiếu với điều này nên ta mới nói 
vương quyền ở cõi người là nghèo kém so với sự hạnh-phúc ở cõi trời. 

(i¡) “Đối với những thiên thần cõi trời Đao-lợi (Tãvatimsa, cõi trời 
33): 01 ngày đêm ở đó là tương đương với 100 năm cõi người; 30 ngày 
đêm như vậy là 01 tháng, và 12 tháng như vậy là 01 năm. Tuôi thọ của 
những thiên thần đó là 1.000 năm cõi trời như vậy. Này Visãkhã, có thể 
rằng: đối với một phụ nữ hay đàn ông giữ giới bố-tát toàn-bộ trong tám 
chi-phân này, khi thân tan rã, sau khi chết, người đó được tái sinh trong số 
những thiên thần cõi trời Đao-lợi. So chiếu với điều này nên ta mới nói 
vương quyền ở cõi người là nghèo kém so với sự hạnh-phúc ở cối trời. 

(iii) “Đối với những thiên thần cõi trời Dạ-ma (Yãma): 01 ngày đêm 
ở đó là tương đương với 200 năm cõi người; 30 ngày đêm như vậy là 01 
tháng, và 12 tháng như vậy là 01 năm. Tuổi thọ của những thiên thần đó là 
2.000 năm cõi trời như vậy. Này Visãkhã, có thê rằng: đối với một phụ nữ 
hay đàn ông giữ giới bố-tát toàn-bộ trong tám chi-phẳn này, khi thân tan 
rã, sau khi chết, người đó được tái sinh trong số những thiên thần cõi trời 
Dạ-ma. So chiều với điều này nên ta mới nói vương quyền ở cõi người là 
nghèo kém so với sự hạnh-phúc ở cõi trời. 

(iv) “Đối với những thiên thần cõi trời Đâu-suất (Tusita): 01 ngày 
đêm ở đó là tương đương với 400 năm cõi người; 30 ngày đêm như vậy là 
01 tháng, và 12 tháng như vậy là 01 năm. Tuổi thọ của những thiên thần 
đó là 4.000 năm cõi trời như vậy. Này Visãkhäã, có thể rằng: đối với một 
phụ nữ hay đàn ông giữ giới bố-tát toàn-bộ trong tám chi-phẳần này, khi 
thân tan rã, sau khi chết, người đó được tái sinh trong số những thiên thần 
cõi trời Đâu-suất. So chiếu với điều này nên ta mới nói vương quyŠn ở cõi 


người là nghèo kém so với sự hạnh-phúc ở cõi trời. 
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(v) “Đối với những thiên thần vui thích sáng tạo (Hóa lạc thiên): 01 
ngày đêm ở đó là tương đương với §00 năm cõi người; 30 ngày đêm như 
vậy là 01 tháng, và 12 tháng như vậy là 01 năm. Tuổi thọ của những thiên 
thần đó là 8.000 năm cõi trời như vậy. Này Visãkhäã, có thể rằng: đối với 
một phụ nữ hay đàn ông giữ giới bố-tát toàn-bộ trong tám chi-phần này, 
khi thân tan rã, sau khi chết, người đó được tái sinh trong số những thiên 
thần vui thích sáng tạo. So chiếu với điều này nên ta mới nói vương quyền 
ở cõi người là nghèo kém so với sự hạnh-phúc ở cõi trời. 

(vi) “Đối với những thiên thần kiểm soát những sáng tạo của các 
thiên thần khác (Tha hóa tự tại thiên): 01 ngày đêm ở đó là tương đương 
với l.600 năm cõi người; 30 ngày đêm như vậy là 01 tháng, và 12 tháng 
như vậy là 01 năm. Tuổi thọ của những thiên thần đó là 16.000 năm cõi 
trời như vậy. Này Visãkhã, có thể rằng: đối với một phụ nữ hay đàn ông 
giữ giới bố-tát toàn-bộ trong tám chi-phần này, khi thân tan rã, sau khi 
chết, người đó được tái sinh trong số những thiên thần kiểm soát những 
sáng tạo của các thiên thần khác. So chiếu với điều này nên ta mới nói 


vương quyên ở cõi người là nghèo kém so với sự hạnh-phúc ở cõi trời.” 


Không sát-sinh; không gian-cắp; 

Không nói-dồi; không rượu, bia, hút, chích; 

Kiêng cữ dâm-dục, cả chánh dâm, tà dầm; 

Không ăn ban đêm, không ăn phi thời. 

Không trang điểm, đeo vòng hoa, sức nước hoa, phấn sáp; 
Ngủ trên giường thấp thường hay chiếu trải trên đất; 

Đây được người ta gọi là ngày bố-tát tám trai giới 

Được tuyên dạy bởi Đức Phật —bậc đã đạt tới sự diệt-khổ. 


Khi nào mặt trời và mặt trăng còn quay chuyên, 

Là còn chiếu sáng, và đó thật là tuyệt đẹp khi nhìn, 

Là những thứ xua tan bóng tối, vẫn tuần hoản trong vũ trụ, 
Chúng chiếu sáng bầu trời,5Š soi sáng khắp mọi phương. 
Mọi của cải trong cõi øg1ới này—— 


Từ trân châu, ngọc quý, và ngọc lưu ly, 
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Vàng sừng bò hay vàng núi, 

Và vàng thiên nhiên được gọi là haƒ#aka—°7” 

Tắt cả những thứ đó cũng không bằng một phần mười sáu, 
So với sự giữ giới bố-tát (bát quan trai giới). 

Giống như gom hết ánh sáng những vì sao (đang thấy), 


Cũng không bằng sự phát sáng của mặt trăng.° 


Bởi vậy, những người nam hay nữ có giới-hạnh, 
Do đã luôn tuân giữ đầy đủ tám giới của những ngày bồ-tát, 
Sẽ đi—một cách không còn gì đáng chê, 
Và sau khi đã tu tạo những công đức tạo ra hạnh-phúc— 
Sẽ đi lên một cõi trời (sau khi chết). 
(AN3770) 


23 4jmaka 

Trong một lần có Ngài Änanda đang sống ở Kosambïtrong Tịnh Xá 
(được cúng dường bởi gia chủ) Ghosita. Lúc đó có một gia chủ, là một đệ 
tử theo phái những ÄjTvaka,°? đã đến gặp thầy Änanda, kính lễ thầy, và 
ngồi xuống một bên, và nói với thầy ấy: 

“Thầy Änanda, (1) Giáo Pháp của ai được giảng bày một cách hay 
khéo? (2) Ai trong thế gian đang tu tập phương cách tốt lành? (3) Ai trong 
thế gian là những bậc phúc-lành?””49 

“Này gia chủ, vậy tôi sẽ hỏi chú về vấn đề này. Chú cứ trả lời nếu 
thấy được. 

(1) “Này gia chủ, chú nghĩ sao? Có phải Giáo Pháp của ai mà chỉ dạy 
sự dẹp-bỏ tham, sân, sĩ là (giáo pháp) được giảng dạy một cách hay khéo? 
Theo chú thấy sao?” 


“Giáo Pháp của ai mà chỉ dạy sự dẹp-bỏ tham, sân, sĩ là (giáo pháp) 
được giảng dạy một cách hay khéo. Theo tôi thì thấy như vậy.” 
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(2) “Này gia chủ, chú nghĩ sao? Có phải những ai đang tu tập để dẹp- 
bỏ tham, sân, si là đang tu tập phương cách (đường lỗi, phương pháp) tốt 
lành? Theo chú thấy sao?” 


“Những ai đang tu tập để dẹp-bỏ tham, sân, si là đang tu tập phương 
cách tốt lành. Theo tôi thì thấy như vậy.” 


(3) “Này gia chủ, chú nghĩ sao? Có phải những ai đã dẹp-bỏ tham, 
sân, si, đã cắt bỏ chúng tận gốc, đã làm chúng thành như gốc cây cọ chết, 
đã xóa số chúng để chúng không còn khởi sinh trong tương lai, là những 
bậc phúc-lành (thiện thệ)? Theo chú thấy sao?” 


“Những ai đã dẹp-bỏ tham, sân, s1, đã cắt bỏ chúng tận sốc, đã làm 
chúng thành như gốc cây cọ chết, đã xóa số chúng để chúng không còn 
khởi sinh trong tương lai, là những bậc phúc-lành. Theo tôi thì thấy như 


” 


vậy. 

“Này gia chủ, như vậy là chú đã tuyên bó: “Giáo Pháp của ai mà chỉ 
dạy sự dẹp-bỏ tham, sân, sĩ là (giáo pháp) được giảng dạy một cách hay 
khéo." Chú đã tuyên bố: “Những ai đang tu tập để dẹp-bỏ tham, sân, si là 
đang tu tập phương cách tốt lành trong thế gian. Và chú đã tuyên bố: 
“Những ai đã dẹp-bỏ tham, sân, s1, đã cắt bỏ chúng tận sốc, đã làm chúng 
thành như gốc cây cọ chết, đã xóa số chúng để chúng không còn khởi sinh 
trong tương lai, là những bậc phúc- lành trong thế gian.” 


“Thưa thầy, thật đáng ngạc nhiên và tuyệt vời; ở đây không có sự ca 
tụng Giáo Pháp của mình hay sự chê bai Giáo Pháp của người khác, mà 
chỉ có sự chỉ dạy Giáo Pháp theo đúng ý nghĩa [trong phạm vi (chức 
năng) ] của nó. Chỉ tuyên bố ý nghĩa, chứ không đưa bản ngã (của người 
giảng dạy) vào trong đó.®! 


“Thưa thầy Änanda, các thầy đã chỉ dạy Giáo Pháp để dẹp-bỏ tham, 
sân, si, nên Giáo Pháp của thầy là (giáo pháp) được giảng dạy một cách 
hay khéo. Các thầy đang tu tập để dẹp-bỏ tham, sân, sỉ là đang tu tập 
phương cách tốt lành trong thế gian. Các thầy đã dẹp-bỏ tham, sân, s¡, đã 
cắt bỏ chúng tận gốc, đã làm chúng thành như gốc cây cọ chết, đã xóa số 
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chúng để chúng không còn khởi sinh trong tương lai, như vậy các thầy là 
những bậc phúc-lành trong thể gian. 


“Thật hay khéo, thưa thầy! Thật tuyệt vời, thưa thầy! Thánh tăng 
Ananda đã làm rõ Giáo Pháp theo nhiều cách khác nhau, cứ như thầy ấy 
đang dựng đứng lại những thứ đã bị lộn chúi đầu, khai mở những điều bị 
che dấu, chỉ đường cho những kẻ bị lạc lối, hay soi đèn trong đêm tối cho 
những người có mắt sáng những thấy mọi thứ. Thầy Änanda, giờ con xin 
quy y nương tựa theo Đức Thế Tôn, theo Giáo Pháp, và theo Tăng Đoàn 
các Tỳ kheo. Mong thánh tăng Ananda ghi nhận con là một đệ tử tại gia từ 
hôm nay đã quy y nương tựa đến cuối đời.” 


(AN 3:72) 


24 Người Họ Thích-Ca 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở xứ Thích-ca (Sakya), ở 
Kapilavatthu (Ca-ty-la-vệ), trong Tịnh Xá (được cúng dường bởi) 
Nigrodha. Bây giờ, lúc đó đức Thế Tôn mới vừa khỏi bệnh. Lúc đó có ông 
Mahãnäma (Đại Danh) người họ Thích-ca đã đến gặp đức Thế Tôn, kính 


lê, ngôi xuông một bên, và thưa với đức Thê Tôn: 


“Thưa Thế Tôn, đã từ lâu, con hiểu Giáo Pháp được đức Thế Tôn chỉ 
dạy như vầy: “Sự-biết chỉ xảy đến đối với người đạt-định, không xảy đến 
đỗi với nPười thiếu sự định-tâm.” Thưa Thế Tôn, có phải sự định-tâm có 
trước sự-biết, hay sự-biết có trước sự định-tâm?” 

Rồi ý này xảy đến với Ngài: “Đức Thế Tôn mới vừa khỏi bệnh, 
nhưng ông Mahãnãma họ Thích-ca hỏi một câu hỏi rất sâu xa như vậy. 
Vậy ta nên dắt ông Mahãnãma họ Thích-ca này ra chỗ khác và chỉ dạy 
Giáo Pháp cho ông ta.” 

Rồi thầy Änanda đã nắm tay ông Mahãnãma họ Thích-ca ra chỗ khác, 
và nói với ông ta: “Đức Thế Tôn đã nói về phần giới-hạnh của người học 
nhân (còn tu) và giới-hạnh của bậc vô học nhân (tu xong), về sự định-tâm 
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của người học nhân và sự định-tâm của bậc vô học nhân, về trí-tuệ của 
người học nhân và trí-tuệ của bậc vô học nhân. 


(1) “Và, này chú Mahanäama, cái gì là giới-hạnh của người học nhân? 
Ở đây, một Tỳ kheo là có giới-hạnh; người đó sống được kiềm chế trong 
Pãtimokkha [Giới-luật Tỳ kheo], có được đức-hạnh và nơi nương-tựa tốt, 
nhìn thấy sự nguy-hại trong từng lỗi nhỏ nhặt. Sau khi đã thụ nhận những 
giới-luật tu hành, người đó tu tập theo những điều luật đó. Đây được gọi là 
giới-hạnh của một người học nhân. 


(2) “Và cái gì là sự định-tâm của một người học nhân?92 Ở đây: () 
“Tách ly khỏi những khoái-lạc giác-quan (dục lạc), tách ly khỏi những 
trạng thái bất thiện, một Tỳ kheo chứng nhập và an trú trong tầng thiền 
định thứ nhất (Nhất thiền) ... [ziếp tục 04 tầng thiên định như kinh 3:58 ở 
trên] ... chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ tư (Tứ thiền). Đây 
được gọi là sự định-tâm của người học nhân. 


(3) “Và cái gì là trí-tuệ của người học nhân? Ở đây, một Tỳ kheo hiệu 
được (bốn diệu để) đúng như nó thực là: “Đây là sự khổ", và “Đây là 
nguồn-gốc khổ", và “Đây là sự chấm-dứt khô", và “Đây là con-đường dẫn 
tới sự chấm-dứt khổ”. Đây được gọi là trí-tuệ của người học nhân. 

“Đến khi người đệ tử thánh thiện này đã hoàn thiện như vậy về ĐIỚI- 
hạnh, về sự định-tâm, và về trí-tuệ (giới, định, tuệ), với sự đã tiêu diệt ô- 
nhiễm, ngay trong kiếp này, bằng trí-biết trực tiếp, người đó tự mình 
chứng ngộ sự giải-thoát của tâm sạch nhiễm, sự giải-thoát nhờ trí-tuệ, và 
sau khi đã chứng nhập trong đó, người đó an trú trong đó.53 

“Này chú Mahãnãma, chính theo cách này đức Thế Tôn đã nói về 
phần giới-hạnh của người học nhân và giới-hạnh của bậc vô học nhân, về 
sự định-tâm của người học nhân và sự định-tâm của bậc vô học nhân, về 


trí-tuệ của người học nhân và trí-tuệ của bậc vô học nhân.” 


(AN 3:73) 
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25 Ni-Kiền-Tử 


Trong một lần có Ngài Änanda đang sống ở Vesälï (Tỳ-xá-ly) trong 
hội trường có mái nhọn trong khu Rừng Lớn (Đại Lâm). Lúc đó có ông 
Abhaya và ông Panditakumãra người Licchavi đã đến gặp thầy Ấnanda, 
kính lễ thầy và ngồi xuống một bên.5 Rồi ông Abhaya người Licchavi đã 
nói với thầy Ấnanda: 

“Thưa thầy, (giáo chủ) Ni-kiền-tử Nãtaputta tuyên bố mình biết-hết 
và thấy-hết và có sự-biết và sự-thấy bao trùm hết (sự toàn tri toàn kiến), 
[ông ta nóï]: 'Khi tôi đang đi, đang đứng, đang ngủ, và đang thức, đối với 
tôi sự-biết và sự-thấy là thường trực và liên tục có mặt đối với tôi. ' 55 Ông 
ta chủ trương sự chấm dứt nghiệp cũ bằng cách hành xác và sự phá bỏ cây 
cầu bằng cách không tạo thêm nghiệp mới nào nữa.55 Như vậy là, nhờ 
chấm dứt nghiệp, nên khổ chấm dứt. Nhờ chấm dứt khổ, nên cảm-giác 
chấm dứt. Nhờ chấm dứt cảm- giác nên tất cả mọi sự khổ đau đều được 
phai-mòn (phai biến). Đây là cách vượt qua sự khổ bằng sự thanh-lọc nhờ 
sự phaI-mòn có thể trực tiếp nhìn thấy được ngay trong kiếp này.5” Đức 
Thế Tôn nói sao về điều này?” 

“Này Abhaya, ba loại sự thanh-lọc nhờ sự phai-mòn này đã được 
thuyết giảng một cách đúng đắn bởi đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, bậc Toàn 
Giác là người biết và thấy, đề (vì sự) thanh lọc của chúng sinh, để vượt 
qua sự buồn sâu và ai oán, để làm phai biến sự khô đau và ưu phiên, đề 
thành tựu phương-pháp (đạo pháp), để chứng ngộ Niết-bàn. Ba đó là gì? 


(1) “Ở đây, này Abhaya, một Tỳ kheo là có giới-hạnh... [ứiếp fục như 
đoạn (1) trong kinh 3:73 ở trên]... Sau khi đã thụ nhận những giới-luật tu 
hành, người đó tu tập theo những điều luật đó. Người đó không tạo thêm 
nghiệp mới nào và người đó chấm dứt nghiệp cũ sau khi đã tiếp xúc và 
tiếp xúc nó nhiều lần.58 Sự phai-mòn đó là có thể trực tiếp nhìn thấy được, 
có hiệu lực tức thì, mời người đến đề thấy, có thê áp dụng được, được tự 
thân chứng ngộ bởi người có trí. 
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(2) “Này Abhaya, sau khi một Tỳ kheo đã hoàn thiện như vậy về giới- 
hạnh, người đó: (1) “Tách ly khỏi những khoái-lạc giác-quan (dục lạc), 
tách ly khỏi những trạng thái bắt thiện, chứng nhập và an trú trong trong 
tầng thiền định thứ nhất (Nhất thiền) ... [ép rục 04 tầng thiên định như 
kinh 3:58 ở trên]... chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ tư (Tứ 
thiền). Người đó không tạo thêm nghiệp mới nào và người đó chấm dứt 
nghiệp cũ sau khi đã tiếp xúc và tiếp xúc nó nhiều lần. Sự phai-mòn đó là 
có thê trực tiếp nhìn thấy được, có hiệu lực tức thì, mời người đến để thấy, 
có thể áp dụng được, được tự thân chứng ngộ bởi người có trí. 


(3) “Này Abhaya, sau khi Tỳ kheo đó đã hoàn thiện như vậy về giới- 
hạnh và sự định-tâm, tồi: “Với sự đã tiêu diệt mọi ô-nhiễm, ngay trong 
kiếp này, bằng trí-biết trực tiếp, người đó đã tự mình chứng ngộ sự giải- 
thoát của tâm sạch nhiễm, sự giải-thoát nhờ trí-tuệ, và sau khi đã chứng 
nhập trong đó, người đó an trú trong đó. Người đó không tạo thêm nghiệp 
mới nào và người đó chấm dứt nghiệp cũ sau khi đã tiếp xúc và tiếp xúc 
nó nhiều lần. Sự phai-mòn đó là có thể trực tiếp nhìn thấy được, có hiệu 
lực tức thì, mời người đến để thấy, có thê áp dụng được, được tự thân 
chứng ngộ bởi người có trí.°? 

“Này Abhaya, đây là ba loại sự thanh-lọc nhờ sự phai-mòn đã được 
thuyết giảng một cách đúng đắn bởi đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, bậc Toàn 
Giác là người biết và thấy, đề dẫn tới sự thanh-lọc của chúng sinh, để vượt 
qua sự buồn sầu và ai oán, để làm phai biến sự khô đau và ưu phiên, đề 


thành tựu phương-pháp (pháp tu), để chứng ngộ Niết-bàn.” 


Sau khi điều này được nói ra, ông Panditakumaära người Liccvachi đã 
nói với ông Abhaya người Liccvachi rằng: “Này ông bạn Abhaya, ông 
không biết cảm ơn”? thầy Änanda vì những lời đã được tuyên thuyết một 
cách hay khéo của thây ấy hay sao?” 


“Này ông bạn, làm sao tôi có thể không cảm ơn thầy Änanda vì 
những lời đã được tuyên thuyết một cách hay khéo của thầy ấy? Nếu ai 
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không biết ơn thầy Änanda vì những lời đã được tuyên thuyết một cách 
hay khéo như vậy của thầy ấy, đầu người ấy chắc sẽ bề ra!” 


(AN3:74) 


26 Mái Nhà Nóc Nhọn (1) 

Lúc đó có gia chủ Cấp Cô Độc đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế 
Tôn, và ngồi xuống một bên. Đức Thế Tôn mới nói với ông rằng: 

(1) “Này gia chủ, khi tâm không được phòng hộ thì những hành-động 
của thân, của miệng, và của tâm (thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp) đều 
không được phòng hộ. 


“Với những người có những việc-làm [sự làm, sự hành động] của 
thân, của miệng, của tâm không được phòng hộ thì những nghiệp của 
thân, của miệng, của tâm bị ô nhiễm.7! Với những người có những việc- 
làm của thân, của miệng, của tâm bị ô nhiễm thì những nghiệp của thân, 
của miệng, của tâm bị lụn bại [thối nát, đồi bại]. Những người có những 
việc-làm của thân, của miệng, của tâm bị lụn bại thì sẽ không có cái ch ết 
tốt lành.72 


“Ví dụ một mái nhà có mái nhọn được che lợp một cách tôi tệ: thì 
đỉnh mái nhà, những thanh xà, và tường vách không được bảo vệ: đỉnh 
mái nhà, những thanh xà, và tường vách bị nhiễm dơ (bị dột nước); đỉnh 


mái nhà, những thanh xà, và tường vách bị mục nát. 


“Cũng giống như vậy, này gia chủ, khi tâm không được phòng hộ thì 
những hành-động của thân, của miệng, và của tâm đều không được phòng 
hộ ... Những người có những việc-làm của thân, của miệng, của tâm bị 
lụn bại thì sẽ không có cái chết tốt lành. 

(2) “Này gia chủ, khi tâm được phòng hộ thì những hành-động của 
thân, của miệng, và của tâm (thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp) đều 
không được phòng hộ. 
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“Với những người có những việc-làm của thân, của miệng, của tâm 
được phòng hộ thì những nghiệp của thân, của miệng, của tâm không bỊ ô 
nhiễm. Với những người có những việc-làm của thân, của miệng, của tâm 
không bị ô nhiễm thì những nghiệp của thân, của miệng, của tâm không bị 
lụn bại [không thối nát, không suy đôi]. Những người có những việc-làm 


của thân, của miệng, của tâm không bị lụn bại thì sẽ có cái chêt tôt lành. 


“Ví dụ một mái nhà có mái nhọn được che lợp một cách hay khéo: thì 
đỉnh mái nhà, những thanh xà, và tường vách được bảo vệ; đỉnh mái nhà, 
những thanh xà, và tường vách không bị nhiễm dơ (không bị dột nước); 
đỉnh mái nhà, những thanh xà, và tường vách không bị mục nát. 


“Cũng giống như vậy, này gia chủ, khi tâm được phòng hộ thì những 
hành-động của thân, của miệng, và của tâm đều được phòng hộ ... Những 
người có những việc-làm của thân, của miệng, của tâm không bị lụn bại 
thì sẽ có cái chết tốt lành.” 


(AN 3:109) 


27 Mái Nhà Nóc Nhọn (2) 


[Giống hệt kinh kế trên, chỉ khác là những tính từ “không được phòng 
hộ”, “bị ô nhiễm”, “lụn bại” được thay bởi 0] tính từ là “hự hỏng” [hư bại, 
thất bại, không được].] 


(AN 3:110) 


28 Bharandu 


Trong một lần đức Thế Tôn đang đi du hành giữa những người 
Kosala (Kiều-tất-la), lúc đó đang đến Kapilavatthu (Ca-tỳ-la-vệ). Ông 
Mahanama (Đại Danh) là người họ tộc Thích-ca (Sakya) đã nghe nói: 
“Đức Thế Tôn mới đến Kapilavatthu.” Lúc đó ông Mahãnãma họ Thích- 
ca đã đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ, và ngồi xuống một bên. Đức Thế Tôn 


đã nói với ông: 
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“Này Mahãnäma, chú hãy đi tìm một chỗ nghỉ thích hợp ở 
Kapilavatthu để chúng ta có thê ở qua đêm ở đó.” 


“Dạ, thưa Thế Tôn”, ông Mahanama đáp lại. Rồi ông đi vô thành 
Kapilavatthu, tìm khắp trong thành nhưng không thấy chỗ nào thích hợp 
để đức Thế Tôn ở qua đêm. Vì vậy ông quay trở lại và thưa với đức Thế 
Tôn: 

“Thưa Thế Tôn, khắp trong thành Kapilavatthu không có chỗ nào 
thích hợp để Thế Tôn nghỉ qua đêm. Nhưng có ông Bharandu người 
Kãlãma, trước đây từng là người cùng tu [đồng phạm hạnh, cùng là tu sĩ 
tâm linh]73 với Thế Tôn, [ông ấy đang ở đây]. Thế Tôn có thê nghỉ qua 
đêm ở nơi ân cư của ông ấy.” 

“Được Mahanäama, hãy đi trải tắm lót cho ta (nằm).” 


“Dạ, thưa Thê Tôn”, ông Mahanama đáp lại. Rôi ông đi đên chô ân 
cư của Bharandu, chuân bị tâm lót năm, đặt sẵn nước rửa chân, rồi quay 
lại chỗ đức Thế Tôn, và thưa: 


“Thưa Thế Tôn, con đã trải bị tắm lót nằm, và chuẩn bị nước rửa 
chân. Giờ Thế Tôn có thể tùy tiện đến đó.” 

Rồi đức Thế Tôn đã đi đến chỗ ân cư của Bharandu, ngồi xuống chỗ 
ngồi đã dọn sẵn, và rửa chân. Rồi ý này đã xảy đến với ông Mahäãnãma: 
“Lúc này không thích hợp ở lại đây với đức Thế Tôn, vì Thế Tôn đã mệt. 
Để ngày mai mình ghé thăm Thế Tôn.” Rồi ông kính lễ đức Thế Tôn, đi 
vòng ra, giữ đức Thế Tôn ở bên phải mình, và ra về. Rồi, sau khi đêm đã 
qua, sáng hôm sau ông Mahãnãma đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ, và ngồi 


xuống một bên. 

Đức Thế Tôn mới nói với ông: 

“Này Mahãnãma, có ba loại thầy được thấy có trong thế gian. Ba đó 
là gì? 

(1) “Ở đây, này Mahãnãma, có thầy dạy phải hoàn-toàn hiểu về dục- 
lạc [khoái-lạc giác quan], nhưng không dạy về thân-sắc hay cảm-giác. (2) 
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Có thầy dạy phải hoàn-toàn hiểu về dục-lạc và thân-sắc, nhưng không dạy 
về cảm-giác. (3) Có thầy thì dạy phải hoàn-toàn hiểu về dục-lạc, thân-sắc, 
và cảm-giác. Đây là ba loại thầy được thấy có trong thế gian. Vậy mục 
tiêu của ba lọai thầy này là giỗng nhau hay khác nhau?” 


Khi điêu này được nói ra, Bharandu người Kãlama đã nói với ông 
Mahanäma: “Hãy nói là giông nhau, này ông Mahãnäma.” Nhưng đức 
Thê Tôn nói với ông Mahanäma: “Hãy nói là khác nhau, này Mahanama”. 

Lân thứ hai ... Lân thứ ba, Bharandu người Kalama đã nói với ông 
Mahanäma: “Hãy nói là giông nhau, này ông Mahanama.”. Nhưng đức 
Thê Tôn nói với ông Mahanama: “Hãy nói là khác nhau, này Mahãnäma”. 

Rôi ý này đã xảy đên với Bharandu: “Sa-môn Cô-đàm đã nói ngược 
với ta ba lân như vậy trước mặt người có nhiêu ảnh hưởng như ông 


Mahanama họ Thích-ca. Vậy tốt hơn ta nên rời khỏi Kapilavatthu”. 


Sau đó ông Kalama đã đi khỏi Kapllavatthu. Sau khi đi khỏi 
Kapilavatthu, ông đã đi luôn và không bao giờ quay lại đó. 


(AN 3:126) 


29 Hatthaka 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Sävatth1 (Xá-vệ), trong Khu 
Vườn Jeta, trong Tịnh Xá Cấp Cô Độc. Lúc đó, khi đêm đã khuya, vị thiên 
thần trẻ tên Hatthaka,7* chiếu sáng toàn Khu Vườn Jeta, đã đến gặp đức 
Thế Tôn. Sau khi đã gặp, [tâm nghĩ:] “Ta sẽ đứng trước mặt đức Thế 
Tôn”, nhưng vị ấy đã chìm xuống, rã xuống, và không trụ yên một chỗ. 
Giống như bơ hay dầu, khi đồ ra cát, sẽ chìm xuống, rã xuống, và không 
trụ yên một chỗ. Cũng giống như vậy, thiên thần trẻ Hatthaka, [tâm thì 
nghĩ:] “Ta sẽ đứng trước mặt đức Thế Tôn”, nhưng vị ấy đã chìm xuống, 
rã xuống, và không thê trụ yên một chỗ. 

Lúc đó đức Thế Tôn nói với Hatthaka: “Này Hatthaka, hãy tạo thân 


r 


thô tê.” 
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“Dạ, thưa Thế Tôn”, Hatthaka đáp lại. Rồi vị ấy tạo một thân thô tế 
(như người thường), rồi kính lễ đức Thế Tôn, và ngồi xuống một bên. Đức 
Thế Tôn mới nói với vị ấy: 

“Này Hatthaka, những giáo lý tiên có thê nhớ lại trong quá khứ, khi 
tiên còn là người, bây giờ chúng có quay lại với tiên hay không?””5 


“Thưa Thế Tôn, những giáo lý con có thể nhớ lại trong quá khứ, khi 
con còn là người, bây giờ chúng có quay lại với con; và những giáo lý con 
không thể nhớ lại trong quá khứ, khi con còn là người, bây giờ chúng 
(cũng) có quay lại với con.79 Giống như bây giờ đức Thế Tôn được bao 
quanh bởi các Tỳ kheo, các Tỳ kheo n1, các đệ tử tại g1a nam và nữ, bởi 
các vua chúa và quan thân, những đạo sư các giáo phái khác và những đệ 
tử của họ, con giờ cũng được bao vây bởi những thiên thần trẻ khác. 
Những thiên thần trẻ đến gặp con thậm từ xa, [họ nghĩ rằng]: ' Chúng ta sẽ 
nghe Giáo Pháp từ thiên thân trẻ Hatthaka. 


“Thưa Thế Tôn, con đã chết khi chưa làm đủ và chưa thỏa lòng về ba 
điều. Ba đó là gì? (1) Về việc gặp gỡ đức Thế Tôn chưa đủ nhiều; (2) về 
việc nghe Giáo Pháp tốt lành chưa đủ nhiều; (3) về việc phục vụ Tăng 
Đoàn chưa đủ nhiều. Con đã chết khi chưa làm đủ và chưa thỏa lòng về ba 
điều này. 

“Con chưa làm đủ về ba điều: 

Gặp gỡ đức Thế Tôn, 

Nghe Giáo Pháp thiện lành, 

Và phục vụ Tăng Đoàn. 

“Tu tập phần giới-hạnh bậc cao, 

Con hoan hỷ trong việc nghe Giáo Pháp. 
Hatthaka đã đi tới [tái sinh trong] cõi trời Aviha,”7 


Sau khi chưa làm đủ ba điều đó.” 


(AN3:127) 
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(HD Quyền “BÓN”: 


30 Bà-la-môn Vassakãra 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sông ở Rãjagaha (Vương Xá), trong 
khu Rừng Tre (Trúc Lâm), chỗ tìm thức-ăn của bầy sóc. Lúc đó có một 
bà-la-môn tên Vassakãra, là t tướng của nước Ma-kiệt-đà (Magadha), đã 
đến gặp đức Thế Tôn và chào hỏi qua lại. Sau khi xong phần chào hỏi 


thân thiện, ông ngôi xuông một bên, và nói: 


“Thầy Cô-đàm, chúng tôi mô tả một người có được bốn phẩm chất là 
một bậc đại nhân với đại trí. Bốn đó là øì? (1) Ở đây, có người học cao 
trong nhiều lĩnh vực học thuật. (2) Người đó hiểu nghĩa của những điều 
khác nhau, nên người đó có thể nói “Đây là nghĩa của điều này; đây là 
nghĩa của điều kia. (3) Người đó có trí nhớ tốt; người đó nhớ và nhớ lại 
những øì đã được làm và nói từ lâu. (4) Người đó giỏi khéo và chuyên cần 
trong sự chú tâm vào những công việc khác nhau của một gia chủ; người 
đó có sự phán đoán giỏi về chúng để thực hiện và sắp xếp chúng một cách 
phù hợp. Chúng tôi mô tả người có được bốn phẩm chất đó là một bậc đại 
nhân với đại trí. Nếu Thầy Cồ-đàm nghĩ điều tôi mới nói ra nên được tán 
đồng, thì thầy tán đồng nó. Nếu thầy nghĩ điều tôi mới nói ra nên được bác 
bỏ, thì thầy bác bỏ nó.” 

“Này bà-la-môn, ta không tán đồng hay bác bỏ điều đó. Thay vì vậy, 
ta mô tả một người có được bốn phẩm chất [khác] là một bậc đại nhân với 
đại trí. Bốn đó là gì? (1) Ở đây, người đó thực hành vì ích lợi và hạnh 
phúc của nhiều người; người đó là người thiết lập nhiều người trong 
phương pháp thánh thiện, đó là, trong sự tốt đẹp của Giáo Pháp, trong sự 
thiện lành của Giáo Pháp.78 (2) Người đó nghĩ điều mình muốn nghĩ và 
không nghĩ điều mình không muốn nghĩ; người đó ý định những điều 
mình ý định và không ý định những điều mình không muốn ý định; như 
vậy người đó đã đạt tới sự làm-chủ về tâm đối với những cách suy nghĩ tư 
duy. (3) Người đó, nếu muốn, không rắc rối hay khó khăn gì, có thể chứng 
đắc những tầng thiền định (những tầng thiền định đó) vốn tạo nên (phần, 
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trạng thái) tâm bậc cao và chúng là những sự an trú hạnh phúc (lạc trú) 
ngay trong kiếp này. (4) Với sự đã tiêu diệt mọi ô-nhiễm, ngay trong kiếp 
này, bằng trí-biết trực tiếp, người đó đã tự mình chứng ngộ sự giải-thoát 
của tâm sạch nhiễm, sự giải-thoát nhờ trí-tuệ, và sau khi đã chứng nhập 


trong đó, người đó an trú trong đó. 


“Này bà-la-môn, ta không tán đồng hay bác bỏ điều đó. Nhưngta mô 
tả một người có được bốn phẩm chất như vậy là một bậc đại nhân với đại 


” 


trí. 


“Thật đáng ngạc nhiên và kỳ diệu, Thầy Cồ-đàm, cách mà điều này 
đã được tuyên thuyết bởi Thầy Cồ-đàm. Và chúng tôi coi Thầy Cồ-đàm là 
một người có được bốn phẩm chất này. (1) Thầy Cồ-Đàm là người thực 
hành vì ích lợi và hạnh phúc của nhiều người; thầy là người thiết lập nhiều 
người trong phương pháp thánh thiện, đó là, trong sự tốt đẹp của Giáo 
Pháp, trong sự thiện lành của Giáo Pháp. (2) Thầy Cồ-Đàm nghĩ điều 
mình muốn nghĩ và không nghĩ điều mình không muốn nghĩ; thầy ý định 
những điều mình ý định và không ý định những điều mình không muốn ý 
định; như vậy thầy đã đạt tới sự làm-chủ về tâm đối với những cách suy 
nghĩ tư duy. (3) Thầy Cồ-Đàm, nếu muốn, không rắc rối hay khó khăn gì, 
có thê chứng đắc những tần Ø thiền định vốn tạo nên (phần, trạng thái) tâm 
bậc cao và chúng là những sự an trú hạnh phúc (lạc trú) ngay trong kiếp 
này. (4) Với sự đã tiêu diệt mọi ô-nhiễm, ngay trong kiếp này, bằng trí- 
biết trực tiếp, Thầy Cồ-Đàm đã tự mình chứng ngộ sự giải-thoát của tâm 
sạch nhiễm, sự giải-thoát nhờ trí-tuệ, và sau khi đã chứng nhập trong đó, 
Thầy Cồ-Đàm an trú trong đó.” 


“Chắc chắn là như vậy, này bà-la-môn, lời của ông dù có vẻ như đang 
moi móc và chọc ghẹo.”? Tuy nhiên, ta sẽ trả lời ông. (1) Đúng vậy, ta 
đang thực hành vì ích lợi và hạnh phúc của nhiều người; ta là người đã 
thiết lập nhiều người trong phương pháp thánh thiện, đó là, trong sự tốt 
đẹp của Giáo Pháp, trong sự thiện lành của Giáo Pháp. (2) Ta nghĩ những 
điều mình muốn nghĩ và không nghĩ những điều mình không muốn nghĩ; 


ta ý định những điều mình định và không ý định những điều mình không ý 
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định; như vậy ta đã đạt tới sự làm-chủ về tâm đối với những cách suy nghĩ 
tư duy. (3) Ta, nếu muốn, không rắc rồi hay khó khăn gì, có thể chứng đắc 
những tầng thiền định vốn tạo nên (phân, trạng thái) tâm bậc cao và chúng 
là những sự an trú hạnh phúc (lạc trú) ngay trong kiếp này. (4) Với sự đã 
tiêu diệt mọi ô-nhiễm, ngay trong kiếp này, bằng trí-biết trực tiếp, ta đã tự 
mình chứng ngộ sự giải-thoát của tâm sạch nhiễm, sự giải-thoát nhờ trí- 
tuệ, và sau khi đã chứng nhập trong đó, ta an trú trong đó.” 


Bậc ấy thiết lập để chúng sinh, 

Được thoát khỏi lưới bẫy thần chết; 

Bậc ấy khai mở Giáo Pháp, phương pháp (tu tập), 
Vì ích lợi của những thiên thần và loài người; 
Bậc ấy là người mà nhiều người có được niềm-tin 
Sau khi họ gặp và lắng nghe bậc ấy; 

Bậc ấy thiện thạo về đạo và thứ không phải đạo, 
Bậc vô-nhiễm là người đã hoàn thành trách phận; 
Bậc Giác Ngộ mang thân cuối cùng này 

Thì được gọi là “bậc đại nhân với đại trí”. 


(AN 4:35) 


31 Bà-la-môn Dona 


Trong một lần đức Thế Tôn đang đi trên đường lộ từ Ukkatthä đến 
Setavya. Có bà-la-môn tên là Dona cũng đang đi trên tuyến đường này. 
Lúc đó bà-la-môn Dona nhìn thấy những bánh xe ngàn căm trong dấu 
chân của đức Thế Tôn, với những vành và trục, đầy đủ mọi chỉ tiết,89 và 
nghĩ rằng: “Thật là đáng ngạc nhiên và kỳ diệu! Đây không phải những 


1? 


dâu chân của người thường 

Rôi đức Thê Tôn ra khỏi đường lộ và ngôi dưới một gôc cây, ngôi 
tréo chân, giữ thân thăng đứng, và thiết lập sự chánh-niệm trước mặt. Lân 
theo dâu chân của đức Thê Tôn, bà-la-môn đền nơi nhìn thây đức Thê Tôn 
đang ngôi dưới gôc cây đẹp đề, đáng tin tưởng, với các căn bình an và 
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tâm bình an, một người đã chứng đắc sự tu luyện và sự tĩnh mặc cao nhất, 
giống như một con voi đực đã được thuần chủng và được phòng hộ với 
các căn được kiểm soát. Rồi ông ta đến gặp đức Thế Tôn và nói: 

(1) “Thưa ngài, có phải ngài là thiên thần?”3! 

“Ta sẽ không là thiên thần, này bà-la-môn.” 

(2) “Có phải ngài là càn-thát-bà [gandhabba [?”” 

“Ta sẽ không là càn-thát-bà, này bà-la-môn.” 

(3) “Có phải ngài là dạ-xoa [yakkha]?”32 

““Ta sẽ không là dạ-xoa, này bà-la-môn.” 

(4) “Có phải ngài là người?” 

““Ta sẽ không là người, này bà-la-môn.” 

“Này ngài, khi được hỏi: “Có phải ngài là thiên thần?" ... “Có phải 
ngài là càn-thát-bà?”... “Có phải ngài là dạ-xoa?ˆ.... “Có phải ngài là 
người?”, ngài trả lời “Fa sẽ không là người, này bà-la-môn'. Vậy thì ngài 
là gì?” 

(1) “Này bà-la-môn, ta đã dẹp bỏ những ô-nhiễm mà do chúng ta sẽ 
(tái sinh) thành thiên thần; ta đã cắt bỏ chúng tận gốc, đã làm chúng thành 
như gốc cây cọ chết, đã xóa số chúng đề chúng không còn khởi sinh trong 
tương lai. (2) Ta đã dẹp bỏ những ô-nhiễm mà do chúng ta sẽ thành càn- 
thát-bà ... (3)... do chúng ta sẽ thành dạ-xoa ... (4) ...do chúng ta sẽ 
thành người; ta đã cắt bỏ chúng tận gốc, đã làm chúng thành như gốc cây 
cọ chết, đã xóa sô chúng để chúng không còn khởi sinh trong tương lai. 


“Giống như một bông sen xanh, sen hồng, hay sen trắng, dù được 
sinh ra trong nước và lớn lên trong nước, (nhưng) nó đã mọc lên khỏi 
nước và đứng (trên) không còn bị dính đơ bởi nước. Cũng giống như vậy, 
dù được sinh ra trong thế gian này và lớn lên trong thế gian này, ta đã 
vượt lên khỏi thế gian và sống không còn bị dính thế gian. Này bà-la-môn, 
hãy nhớ rằng, ta là một vị Phật. 
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“Ta đã tiêu diệt những ô-nhiễm, 

Mà nếu còn chúng ta sẽ bị tái sinh thành thiên-thần, 
Hay thành càn-thát-bà bay qua lại trên trời; 

Hay thành quỷ dạ-xoa; 

Hay trở lại làm người:83 

Ta đã xua tan và cắt bỏ những ô-nhiễm đó. 


“Đẹp đẽ như một bông sen trắng, 

Không còn bị dính bùn dơ bởi nước, 

Ta không còn bị dính nhiễm bởi thế gian: 
Do vậy, này bà-la-môn, ta là một vị Phật.”?“ 


(AN 4:36) 


32 Bà-la-môn UJjaya 

Lúc đó có bà-la-môn tên Ujjaya đã đến gặp và chào hỏi qua lại với 
đức Thế Tôn. Sau khi họ xong phần chào hỏi thân thiện, ông ta ngồi 
xuống một bên, và nói với đức Thế Tôn: 

“Thầy Cồ-đàm có đề cao việc cúng tế?” 


“Này bà-la-môn, ta không đề cao tất cả mọi sự cúng tế cũng không 
thoái thác tất cả mọi sự cúng tế. (1) Ta không đề cao sự cúng tế bạo lực 
trong đó những trâu, bò, dê, cừu, gà, heo bị sát hại, trong đó những sinh 
vật khác nhau bị lôi tới lò mô. (2) Vì lý do gì? Vì những A-la-hán và 
những người đã bước vào thánh đạo A-la-hán không tham dự sự cúng tế 


bạo lực. 


“(3) Nhưng ta đề cao sự cúng tế phi bạo lực trong đó những trâu, bò, 
dê, cừu, gà, heo không bị sát hại, trong đó những sinh vật khác nhau 
không bị tàn sát, đó là, sự thường xuyên bồ-thí, đó là sự dâng cúng theo 
phong tục của gia đình.3Š (4) Vì lý do gì? Vì những A-la-hán và những 
người đã bước vào thánh đạo A-la-hán sẽ tham dự sự dâng cúng phi bạo 


lực.”8 
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Cúng tế ngựa, cúng tế người, 
Sammapasa, vãjapeyya, niragsgaja:Š” 
Những đại lễ tế như vậy, chứa đầy bạo lực,88 


Đâu mang lại phước quả lớn nào. 


Bậc nhìn-thây với chánh-hạnh, 

Không tham dự những màn cúng tế đó, 
Nơi mà dê, cừu, trâu, bò, 

Và những sinh vật bị tàn sát. 


Nhưng khi họ thường dâng cúng theo phong tục gia đình, 


Là những sự cúng tế không có bạo lực, 
Không có dê, cừu, trâu, bò, 

Hay những sinh vật bị giết hại. 

Đó là sự dâng cúng mà những bậc nhìn-thây 
Với chánh-hạnh có tham dự, 

Người có trí biết dâng cúng loại này, 

Sự dâng cúng như vậy rất có phước quả. 
Với người biết đâng cúng như vậy, 

Điều đó thực sự tốt hơn, không bao giờ xấu hơn. 
Sự dâng cúng như vậy đích thực là lớn lao, 
Và những thiên thần cũng thấy vui lòng. 


33 Bà-la-môn Udãyr 


(AN 4:39) 


Lúc đó có bà-la-môn tên là Udãyï đã đến gặp đức Thế Tôn ... và nói 


với đức Thế Tôn: [Phần lời kinh giống hệt lời kinh kế trên.] 
Khi sự dâng cúng là hợp lúc và phải phép, 
Được chuẩn bị kỹ càng và không có bạo lực, 
Thì những người được tự-chủ về đời sống tâm linh, 
Sẽ tham dự sự dâng cúng nhau vậy. 
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Những ai trong thế gian đã tháo bỏ những vỏ bọc,Š9 
Là người đã vượt khỏi thời gian và số phận,”0 

Đó là những vị Phật biết rành rõ về sự cúng tế,*! 

Sẽ đề cao sự dâng cúng như vậy. 


Sau khi đã chuẩn bị món quả thích hợp, 

Dù là lễ dâng cúng bình thường, hay tưởng nhớ người đã chết, 
Một người thực hiện sự dâng cúng với một cái tâm thành-tín, 
Đối với những bậc chân tu, 

Đó là ruộng công đức màu mỡ. 

Khi những thứ gì có được một cách chân chính 

Được cúng dường một cách chân chính, 

Được dâng cúng một cách chân chính, 

Cho những người xứng đáng được cúng dường, 

Thì sự dâng cúng đó là lớn lao, 

Và những thiên thần cũng vui lòng. 


Người có-trí được phú cho niềm-tin, 

Sau khi đã dâng cúng như vậy với cái tâm bố-thí, 
Sẽ được tái sinh trong một cõi hạnh phúc, 

Trong một nơi [cõi] không có khổ đau. 


(AN 440) 


34 Sáng Chung (1) 


Trong một lần khi đức Thế Tôn đang đi trên đường lộ từ Madhurã tới 
Verañjã, và có một số người gồm các gia chủ và các bà vợ cũng đang đi 
trên tuyên đường đó. Rồi đức Thế Tôn bước ra khỏi đường lộ và đến ngồi 
dưới một gốc cây. Các gia chủ và các bà vợ của họ nhìn thấy Đức Thế 
Tôn đang ngồi đó, họ đến gặp, kính lễ đức Thế Tôn, và ngồi xuống một 
bên. Rồi đức Thế Tôn đã nói với họ: 
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“Này các gia chủ, có bốn sự sống chung [04loại hôn nhân]. Bốn là 
gì? Một kẻ bất hạnh sống với một kẻ bắt hạnh; một kẻ bấắthạnh sống với 
một nữ thiên thần; một thiên thần sống với một kẻ bất hạnh; một thiên 


thần sông với một nữ thiên thân. 


(1) “Và theo cách nào là một kẻ bất hạnh sống với một kẻ bất hạnh?2 
Ở đây, này các gia chủ, người chồng thì sát-sinh, gian-cắp, tà-dâm ngoại 
tình, nói-dối nói láo, và rượu chè hút chích, là căn nguyên của sự sống lơ 
tâm phóng dật; người chồng thiếu đạo đức, thuộc tính cách xấu ác; n gười 
chồng sống ở nhà với một cái tâm bị dính nhiễm tính keo kiệt; người 
chồng chê bai và chửi mắng những tu sĩ và bà-la-môn. Và người vợ thì 
cũng có đầy những tính xấu y như vậy. Theo cách như vậy là một kẻ bắt 
hạnh đang sống với một kẻ bắt hạnh. 


(2) “Và theo cách nào là một kẻ bắt hạnh sống với một nữ thiên thần? 
Ở đây, này các gia chủ, người chồng thì sát-sinh ... chê bai và chửi mắng 
những tu sĩ và bà-la-môn. Nhưng người vợ thì sống không sát-sinh ... 
không rượu chè hút chích; người vợ thì đức hạnh, thuộc tính cách thiện; 
người vợ sống ở nhà với cái tâm không bị dính nhiễm tính keo kiệt; người 
vợ không chê bai hay chửi măng các tu sĩ và bà-la-môn. Theo cách như 
vậy là một kẻ bất hạnh đang sông với một nữ thiên thân. 


(3) “Và theo cách nào là một thiên thần sống với một kẻ bất hạnh? Ở 
đây, này các gia chủ, người chồng sống không sát-sinh ... không chê bai 
hay chửi mắng các tu sĩ và bà-la-môn. Nhưng người vợ thì sát-sinh ... chê 
bai và chửi mắng các tu sĩ và bà-la-môn. Theo cách như vậy là một thiên 


thần đang sống với một kẻ bắt hạnh. 


(4) “Và theo cách nào là một thiên thần sống với một nữ thiên thần? 
Ở đây, này các gia chủ, người chồng sống không sát-sinh ... không rượu 
chẻ, hút chích; người chồng thì đức hạnh, thuộc tính cách thiện; người 
chồng sống ở nhà với một cái tâm không bị dính nhiễm tính keo kiệt; 
người chồng không chê bai hay chửi mắng các tu sĩ và bả-la-môn. Và 
người vợ cũng có đầy những tính tốt y như vậy. Theo cách như vậy là một 
thiên thần đang sống với một thiên thần. 
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“Này các gia chủ, đó là bôn sự sông chung.” 


Khi cả hai đều thất đức, 

Tì tiện và chửi bới, 

Đó là vợ và chồng, 

Sống chung như những kẻ chết rồi. 


Khi người chồng là thất đức, 

Tì tiện và chửi bới, 

Nhưng vợ thì đức hạnh, 

Rộng lòng, từ thiện. 

Cô ấy là nữ thiên thần, 

Sống chung với một kẻ chết rồi. 

Khi người chồng là đức hạnh, 

Rộng lòng, từ thiện, 

Nhưng vợ thì thất đức, 

Tì tiện và chửi bới, 

Cô ấy là kẻ đã chết rồi, 

Sống chung với một thiên thân. 

Nếu vợ và chồng được phú cho niềm-tin, 
Từ thiện và biết tự chủ, 

Sống cuộc đời chân chính, 

Nói với nhau bằng những lời đễ chịu. 
Thì nhiều ích lợi được tích lũy cho họ 
Và họ sông an Ổn. 

Những kẻ thù ghét họ sẽ buôn rầu, 

Khi (thấy) cả hai họ đều giống nhau về giới-hạnh. 
Sau khi đã thực hành Giáo Pháp ở đây, 
Cùng sống trong giới-hạnh và những sự giữ-giới, 
Vui thích một cõi trời [sau khi chết], 


Cùng hân hoan, hưởng những dục lạc (cõi tiên). 


(AN 4:53) 
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35 Sống Chung (2) 

“Này các Tỳ kheo, có bốn sự sống chung [hôn nhân]. Bồn là gì? Một 
kẻ bất hạnh sống với một kẻ bất hạnh; một kẻ bất hạnh sống với một nữ 
thiên thần; một thiên thần sông với một kẻ bắt hạnh; một thiên thần sống 
với một nữ thiên thần. 

[Phân tiếp theo. gồm cả phân thi kệ, giống hệt như kinh kế trên.] 

# (AN 4:54) 


36 Sống Giỗng Nhau (1) 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống giữa những người Bhagøa, 
gần Sumsumãragiri, trong khu Vườn Nai ở khu rừng Bhesakalä. Một buồi 
sáng đức Thế Tôn mặc y phục, mang cà sa và bình bát đi tới nhà của gia 
chủ tên Nakulapitã. Sau khi đến nơi, đức Thế Tôn ngồi xuống chỗ ngồi đã 
được dọn sẵn. Rồi gia chủ Nakulaprftã và vợ củaông ta là Nakulamätä ra 
sặp đức Thế Tôn, sau khi kính lễ đức Thế Tôn, họ ngồi xuống một bên.93 
Sau khi ngồi xuống như vậy, gia chủ Nakulapitã thưa với đức Thế Tôn: 


“Thưa Thế Tôn, kế từ khi người vợ trẻ Nakulamãätä được cưới về nhà 
cho con từ khi con vẫn còn trẻ, con không nhớ mình đã từng làm gì trái 
phạm với vợ con dù trong ý-ngh1, càng không có trong hành-động. Thưa 
Thế Tôn, chúng con ước chúng con gặp nhau không chỉ trong kiếp này mà 


trong cả kiêp sau.” 


Rồi đến lượt người vợ Nakulamatä đã thưa với đức Thế Tôn như vầy: 
“Thưa Thế Tôn, kế từ khi con được cưới về nhà của người chồng trẻ 
Nakulapitã từ khi con vẫn còn là cô gái trẻ, con không nhớ mình đã từng 
làm gì trái phạm với chồng con dù trong ý-nghĩ, càng không có trong 
hành-động. Thưa Thế Tôn, chúng con ước chúng con gặp nhau không chỉ 


trong kiêp này mà trong cả kiệp sau.” 
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Rồi đức Thế Tôn đã nói như vầy: “Này gia chủ, nếu cả vợ và chồng 
cùng mong ước gặp nhau không chỉ trong kiếp này mà trong cả kiếp sau, 
thì hai người phải có cùng niềm-tin, cùng giới-hạnh, cùng sự rộng lòng 
bồ-thí, cùng trí-tuệ; nếu được vậy thì hai người sẽ được gặp nhau không 


chỉ trong kiêp này mà trong cả kiêp sau.” 


Khi cả vợ và chồng được phú cho niềm-tin, 

Từ thiện và tự chủ 

Cùng sống cuộc đời một cách chân chính, 

Nói với nhau bằng những lời dễ chịu. 

Thì nhiễu ích lợi được tích lũy cho họ 

Và họ sông an Ổn. 

Những kẻ thù ghét họ sẽ buôn rầu, 

Khi (thấy) cả hai họ đều giống nhau về giới-hạnh. 
Sau khi đã thực hành Giáo Pháp ở đây, 

Cùng sống trong giới-hạnh và những sự giữ-giới, 
Vui thích một cõi trời [sau khi chết], 


Cùng hân hoan, hưởng những dục lạc (cõi tiên). 


(AN 4:55) 


37 Sống Giống Nhau (2) 


“Này các Tỳ kheo, nếu cả vợ và chồng đều mong ước nhìn thấy nhau 
không chỉ trong kiếp này mà trong cả kiếp sau, thì họ nêncó cùng ni êm- 
tin, cùng giới-hạnh, cùng sự rộng lòng bố-thí, cùng trí-tuệ; nêu được vậy 
thì hai người sẽ nhìn thấy nhau không chỉ trong kiếp này mà trong cả kiếp 


” 


sau. 
[Phân thi kệ giống hệt của kinh kế trên. ] 


# (AN 4:56) 


Những KINH Nói Cho Người Tại Gia * 309 


J6 Suppavasäa 


Trong một lần khi đức Thế Tôn đang sống giữa xứ dân Koliya (Câu- 
lợi), gần một thị trấn của họ có tên là thị trấn SaJJanela. Rồi, vào buồi 
sáng, đức Thế Tôn mặc y phục, mang theo bình bát và cà sa, đi đến nhà 
của một cô con gái người Kolia tên là Suppaväsã, đến nơi đức Thế Tôn 
ngồi xuống chỗ ngôi đã được dọn sẵn.“ Cô Suppaväsã người Koliya đã 
đích thân bằng tay mình phục vụ và làm hài lòng Thế Tôn bằng nhiều thứ 
món ăn ngon. Sau khi đức Thế Tôn ăn xong bữa và đẹp bình bát qua một 
bên, cô Suppaväsã ngồi xuống một bên, và đức Thế Tôn đã nói với cô: 

“Này Suppaväsä, một nữ đệ tử thánh thiện, bằng sự cúng dường thức- 
ăn là cô cho tặng bốn thứ cho những người nhận thức ăn. Bốn đó là gì? Cô 
cho tặng tuổi-thọ, sắc-đẹp, hạnh-phúc, sức-mạnh, và sự sáng-suốt. (1) 
Băng sự cho tặng tuôi-thọ, bản thân cô sẽ được phú cho tuôi-thọ, cho đù 
(sau này tái sinh) ở cõi người hay cõi trời. (2) Bằng sự cho tặng sắc-đẹp, 
bản thân cô sẽ được phú cho sắc-đẹp, cho dù ở cõi người hay cõi trời. (3) 
Bằng sự cho tặng hạnh phúc, bản thân cô sẽ được phú cho hạnh phúc, cho 
dù ở cõi người hay cõi trời. (4) Bằng cách cho tặng sức-mạnh, bản thân cô 
sẽ được phú cho sức-mạnh, cho dù ở cõi người hay cõi trời. Một nữ đệ tử 
thánh thiện, bằng sự cúng dường thức-ăn là cho tặng bốn thứ nói trên cho 
những người nhận thức-ăn.” 


Khi một người bố thí thức-ăn được chuẩn bị kỹ càng, 

Sạch, ngon, thơm, 

Cho những bậc chánh trực là những người 

Được tán dương và có đức hạnh xuất sắc, 

Thì sự cúng đường đó, vốn nối kết công đức với công đức, 
Được khen ngợi kà đày phước quả”Š 

Bởi những bậc hiều-biết thế gian. 

Những aI tưởng niệm sự bố-thí như vậy, 

Thì họ sống trong thế gian được khích lệ bởi niềm hoan-hỷ. 
Sau khi đã loại bỏ ô-nhiễm của tánh keo-kiệt và gốc rễ của nó, 


Không bị chê trách (phi tội lỗi), họ đi lên cõi trời. 
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(AN 4:57) 


39 Sudatta 


Lúc đó có gia chủ Cấp Cô Độc [Sudatta Anäthapindika] đến gặp đức 
Thế Tôn. Rồi Đức Thế Tôn đã nói với ông: 

“Này gia chủ, một đệ tử thánh thiện, bằng sự cúng dường thức-ăn là 
người đó cho tặng bốn thứ cho những người nhận thức ăn. Bốn đó là gì? 
Người đó cho tặng tuôi-thọ, sắc-đẹp, hạnh-phúc, sức- mạnh, và sự sáng- 
suốt. (1) Bằng sự cho tặng tuôi-thọ, người đó sẽ được phú cho tuổi-thọ, 
cho dù (sau này tái sinh) ở cõi người hay cõi trời. (2) Bằng sự cho tặng 
sắc-đẹp, người đó sẽ được phú cho sắc-đẹp, cho dù ở cõi người hay cõi 
trời. (3) Bằng sự cho tặng hạnh phúc, người đó sẽ được phú cho hạnh 
phúc, cho dù ở cõi người hay cõi trời. (4) Bằng sự cho tặng sức-mạnh, 
người đó sẽ được phú cho sức-mạnh, cho dù ở cõi người hay cõi trời. Một 
đệ tử thánh thiện, bằng sự cúng dường thức-ăn là cho tặng bốn thứ nói 
trên cho những người nhận thức ăn.” 


Khi một người cung kính cúng dường thức-ăn đúng thời lúc, 
Cho những bậc tự-chủ ăn những thứ người khác bố thí, 

Là coi như cung cấp cho họ bốn thứ: 

Tuôi thọ, sắc-đẹp, hạnh phúc, và sức mạnh. 

Người cho tặng tuôi-thọ và sắc đẹp, 

Cho tặng hạnh phúc và sức mạnh, 

Thì sau nảy sẽ có được tuôi thọ và thanh danh, 

Cho dù tái sinh ở nơi nào. 


(AN 4:58) 


40 Thức-ăn 


“Này các Tỳ kheo, khi một thí chủ cúng dường thức-ăn là người đó 
cho tặng bốn thứ cho những người nhận thức-ăn. Bốn đó là gì? Người đó 
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cho tặng tuôi-thọ, sắc đẹp, hạnh phúc, và sức-mạnh .... [/iếp fc y hệt kinh 
kế trên, cho tới -†... Này các Tỳ kheo, khi một thí chủ cúng dường thức-ăn 
là người đó cho tặng bốn thứ nói trên cho những người nhận thức-ăn.” 


[Phân thi kệ giống hệt kinh kế trên. ] 
(AN 4:59) 


41 Sự Thực Hành Đúng Đắn Của Người Tại Gia 


Lúc đó có gia chủ Cấp Cô Độc đến gặp đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn 
đã nói với ông: 

“Này gia chủ, một người đệ tử thánh thiện có được bốn phẩm chất 
này là đang thực hành theo cách đúng đắn đối với người tại gia, là một 
đưa đến sự đạt được thanh danh và dẫn tới cõi trời. Bốn đó là gì? 


“Ở đây, này gia chủ, một người đệ tử thánh thiện biết phục vụ Tăng 
Đoàn những Tỳ kheo bằng những y-phục; người đó phục vụ Tăng Đoàn 
những Tỳ kheo bằng thức-ăn ... chỗ-ở ... thuốc-thang với chu cấp cho 
người bệnh.” 


“Này gia chủ, một người đệ tử thánh thiện có được bốn phẩm chất 
này là đang thực hành theo cách đúng đắn đối với người tại gia, là một 
cách dẫn tới sự đạt được thanh danh và dẫn tới cõi trời.” 


Khi người có trí thì thực hành, 

Theo cách đúng đắn đối với hàng đệ tử tại gia, họ phục vụ 
Những Tỳ kheo có giới-hạnh và có hành v1 chánh trực, 
Những y-phục, thức-ăn, chỗ-ở, và thuốc-thang: 

Thì đối với họ cả ngày và đêm, 

Công đức luôn gia tăng; 

Sau khi đã làm những nghiệp xuất sắc như vậy, 

Họ sẽ qua đời lên một cõi trời. 


(AN 4:60) 
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42 Những Việc Làm Xứng Đáng 

Lúc đó có gia chủ Cấp Cô Độc đến gặp đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn 
đã nói với ông: 

(D “Này gia chủ, có bốn điều thường được ước, được mong, và được 
muốn nhưng khó đạt được trong thế gian. Bốn đó là gì? 


(1) “Người ta nghĩ: “Cầu cho sự giàu có đến với tôi một cách chân 
chính! Đây là điều thứ nhất được mong ước nhưng khó đạt được trong 
thế gian. 


(2) “Sau khi có được sự giàu có một cách chân chính, người ta lại 
nghĩ: Cầu cho danh tiếng đến với tôi và người thân và những vị thầy thụ 
giới của tôi!?3” Đây là điều thứ hai được mong ước nhưng khó đạt được 
trong thể gian. 


(3) “Sau khi có được sự giàu có một cách chân chính và có được danh 
tiếng cho mình và cho người thân và những vị thầy thụ giới của mình, 
người ta lại nghĩ: “Cầu cho tôi sống lâu và hưởng được tuôi thọ!” Đây là 
điều thứ ba được mong ước nhưng khó đạt được trong thể gian. 


(4) “Sau khi có được sự giàu có một cách chân chính và có được danh 
tiếng cho mình và cho người thân và những vị thầy thụ giới của mình, và 
sống lâu và hưởng được tuôi thọ của mình, người ta lại nghĩ: “Khi thân tan 
rã, sau khi chết, cầu cho tôi được tái sinh trong một nơi-đến tốt lành, thậm 
chí trong một cõi trời!” Đây là điều thứ tư được mong ước nhưng khó đạt 
được trong thế gian. 


“Đây là bốn điều thường được ước, được mong, và được muốn nhưng 
khó đạt được trong thế gian. 


(I “Này gia chủ, có bốn điều [khác] dẫn tới đạt được bốn điều 
(mong ước) nói trên. Bốn đó là gì? Sự thành tựu về niềm-tin, sự thành tựu 
về giới-hạnh, sự thành tựu về sự rộng lòng bố-thí, và sự thành tựu về trí- 


tuệ. 


Những KINH Nói Cho Người Tại Gia * 313 


(1) “Và, này gia chủ, cái gì là sự thành tựu về niềm-tin? Ở đây, một 
người đệ tử thánh thiện được phú cho niềm-tin; người đó đặt niềm-tin vào 
sự giác ngộ của Như Lai như vầy: “Đức Thế Tôn là một A-la-hán, đã 
thành tựu về trí-biết trực tiếp (minh) và đức-hạnh, là bậc phúc lành, bậc 
hiểu biết thế gian, người dẫn dắt tối thượng của những người cần được 
thuần hóa, thầy của những thiên thần và loài người, bậc Giác Ngộ, bậc 
Thể Tôn.” Đây được gọi là sự thành tựu về niềm-tin. (tín) 


(2) “Và cái gì là sự thành tựu về giới-hạnh? Ở đây, một người đệ tử 
thánh thiện kiêng cữ sự sát-sinh ... kiêng cữ sự uống rượu nặng, rượu nhẹ 
(bia) và dùng các chất độc hại, là căn cơ của đời sống lơ tâm phóng đật. 
Đây là sự thành tựu về ø1ới-hạnh. (giới). 


(3) “Cái gì là thành tựu về sự rộng lòng bố-thí? Ở đây, một người đệ 
tử thánh thiện sống tại gia với một cái tâm không bị dính nhiễm tính keo 
kiệt, rộng lòng hào hiệp, mở rộng bàn tay, vui thích sự từ bỏ, đóng góp từ 
thiện, thích sự cho đi và chia sẻ.” Đây được gọi là sự thành tựu về sựrộng 
lòng bố-thí. (thí) 


(4) “Và cái gì là sự thành tựu về trí-tuệ? Nếu một người sông với cái 
tâm (trái tim, lòng dạ) bị chính phục bởi sự thèm-muốn và sự tham-lam 
bắt chính, thì người đó cứ làm những việc phải nên tránh bỏ và không làm 
bồn phận nên làm, do vậy danh tiếng và hạnh phúc của người đó sẽ bị hủy 
hoại. Nếu người đó sống với một cái tâm bị chinh phục bởi sự ác-ý... bởi 
sự đò-đẫn và buồn-ngủ ... bởi sự bắt-an và hồi-tiếc ... bởi sự nghi-ngờ, thì 
người đó cứ làm những việc phải nên tránh bỏ và không làm bốn phận nên 
làm, do vậy danh tiếng và hạnh phúc của người đó sẽ bị hủy hoại. 

“Này gia chủ, khi một người đệ tử thánh thiện đã hiểu được như vầy: 
“Sự thèm-muốn và sự tham-lam bất chính là một sự ô-nhiễm của tâm”, thì 
người đó đẹp bỏ nó. Khi người đó hiểu được như vầy: “Sự ác-ý.... “Sự đờ- 
đẫn và buồn-ngủ ... 'Sự bất-an và hồi-tiếc ... “Sự nghi-ngờ là một sự ô- 


nhiễm của tâm", thì người đó dẹp bỏ nó. 
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“Này gia chủ, khi một người đệ tử thánh thiện đã hiểu được như vầy: 
- Sự thèm-muốn và sự tham-lam bất chính là một sự ô-nhiễm của tâm” và 
dẹp bỏ nó; khi người đó hiểu được như vầy: 'Sự ác-ý ... 'Sự đò-đẫn và 
buồn-ngủ ... “Sự bắt-an và hồi-tiếc ... “Sự nghi-ngờ là một sự ô-nhiễm 
của tâm" và dẹp bỏ nó, thì người đó được gọi là một người đệ tử thánh 
thiện có trí-tuệ lớn, có trí-tuệ rộng, là người nhìn thấy tằm-cỡ,*8 người đã 
thành tựu về trí-tuệ. Đây được gọi là sự thành tựu về trí-tuệ. 


“Này gia chủ, đây là bốn điều [khác] dẫn tới đạt được bốn điều 
thường được ước, được mong, và được muốn nhưng khó mà đạt được 
trong thể gian. 


(HI) “Với tài sản do mình làm ra bằng nỗ lực tháo vát, được tích lũy 
bằng chính đôi tay của mình, có được từ mô hôi công sức của mình, tài 
sản chân chính có được một cách chân chính, người đệ tử thánh thiện đảm 
nhận làm bốn việc xứng đáng. Bốn đó là gì? 


(1) Với tài sản được làm ra như vậy, người đó () làm cho bản thân 
mình hạnh phúc và vui lòng và duy trì một cách hợp lý đề cho mình được 
hạnh phúc như vậy; người đó (#) làm cho cha mẹ hạnh phúc và vui lòng 
và duy trì một cách hợp lý để cho họ được hạnh phúc như vậy; người đó 
(7) làm cho vợ con mình, người ở, người làm, và người phục vụ hạnh 
phúc và vui lòng và duy trì một cách hợp lý để cho họ được hạnh phúc 
như vậy; người đó (zv) làm cho bạn bè và đồng sự hạnh phúc và vui lòng 
và duy trì một cách hợp lý để cho họ được hạnh phúc như vậy. Đây là 
trường hợp thứ nhất tài sản đã được tiêu dùng tốt, được sử dụng một cách 
đúng đắn, và được dùng cho lý do xứng đáng. 


(2) “Thêm nữa, này gia chủ, với tài sản được làm ra như vậy, người 
đệ tử thánh thiện biết chia ra các khoản dự phòng rủi ro bị mất mát do hỏa 
hoạn và lũ lụt, bị cướp hoặc bị tịch thu bởi các vua chúa, hoặc bị chiếm 
đoạt bởi những người thừa kế bất nghĩa; người đó làm cho bản thân mình 
được an toàn khỏi những rủi ro đó. Đây là trường hợp thứ hai tài sản đã 
được tiêu dùng tốt, được sử dụng một cách đúng đắn, và được dùng cho lý 
do xứng đáng. 
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(3) “Thêm nữa, này gia chủ, với tài sản được làm ra như vậy, người 
đệ tử thánh thiện biết thực hiện năm loại cúng lễ: đối với những người 
thân thuộc, khách khứa, ông bà tô tiên, nhà vua, và các thiên thần. Đây là 
trường hợp thứ ba tài sản đã được tiêu dùng tốt, được sử dụng một cách 
đúng đắn, và được dùng cho lý do xứng đáng. 


(4) “Thêm nữa, này gia chủ, với tài sản được làm ra như vậy, người 
đệ tử thánh thiện thiết lập một sự cúng dường cao thượng là cúng dường 
thức ăn—đó là một sự cúng dường thuộc cõi trời (phạm trú thí),°°9 dẫn tới 
an lạc, đưa đến (tái sinh) cõi trời—cho những tu sĩ và những bà-la-môn là 
những người đã kiềm chế khỏi sự say-sưa (phù hoa) và sự lơ-tâm phóng 
dật, những người đã sống an-định trong sự nhẫn-nhịn và hiền-từ, là những 
người thuần-hóa hóa bản thân mình, làm tĩnh-lặng bản thân mình, và tu- 
tập bản thân đề đạt tới Niết-bàn. Đây là trường hợp thứ tư tài sản đã được 
tiêu dùng tốt, đã được sử dụng một cách đúng đắn, và đã được dùng cho lý 
do xứng đáng. 

“Này gia chủ, đó là bốn việc xứng đáng mà người đệ tử thánh thiện 
đảm nhận làm với tài sản do mình làm ra bằng nỗ lực tháo vát, được tích 
lũy bằng chính đôi tay của mình, có được từ mồ hôi công sức của mình, 
tài sản chân chính có được một cách chân chính. 

“Đối với ai tiêu xài tài sản vào chỗ khác ngoài bốn việc xứng đáng 
này, thì tài sản đó được cho là đã bị tiêu xài lãng phí, đã bị phung phí, và 
đã bị sử dụng một cách vô công ích. Nhưng đối với ai biết tiêu dùng tài 
sản vào bốn việc xứng đáng nói trên, thì tài sản đó cho là đã được tiêu 
dùng tốt, được sử dụng một cách đúng đắn, và được dùng cho lý do xứng 
đáng.” 


“Tôi đã hưởng thụ sự tài sản, 

Đã nuôi nắng những người thân, 

Và đã vượt qua những nghịch cảnh. 
Tôi đã làm sự cúng dường cao thượng, 
Và đã thực hiện năm sự dâng cúng. 


Tôi đã phục vụ những Tỳ kheo đức hạnh, 
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Là những vị tự chủ sống độc thân.!90 


“Tôi đã thành tựu mọi mục đích, 

Mà một người trí, đang sống tại gia 

Có thể muốn làm khi mong cầu sự giàu có. 

Những việc tôi đã làm tôi không hè hối tiếc.” 
Tưởng niệm điều này, một người sinh tử 

Giữ mình ồn định trong Giáo Pháp thánh thiện. 
Người ta khen ngợi người đó ở đây trong kiếp này. 
Và sau khi chếtngười đó hưởng phước trên cõi trời. 


(AN 4:61) 


43 Không Bị Nợ Nân 


Lúc đó có gia chủ Cấp Cô Độc đến gặp đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn 
đã nói với ông: 

“Này gia chủ, có bốn loại hạnh-phúc có thê đạt được bởi một n Đười 
tại g1ia sống đời thụ hưởng khoái-lạc giác quan (dục lạc) tùy lúc và tùy 
thời. Bốn đó là gì? Đó là hạnh-phúc khi có tài sản, hạnh-phúc khi hưởng 
thụ, hạnh-phúc vì không nợ nần, và hạnh-phúc vì không tội-lỗi.!1% 

(1) “Và, này gia chủ, cái gì là hạnh-phúc khi có tài sản? Ở đây một 
người tại gia sở hữu tài sản do mình làm ra bằng nỗ lực tháo vát, được tích 
lũy bằng chính đôi tay của mình, có được từ mồ hôi công sức của mình, 
tài sản chân chính có được một cách chân chính. Mỗi khi người đó nghĩ: 
“Tôi sở hữu tài sản do mình làm ra bằng nỗ lực tháo vát ... có được một 
cách chân chính”, thì người đó trải nghiệm niềm hạnh-phúc và vui mừng. 
Đây được gọi là niềm hạnh-phúc khi có tài sản. 

(2) “Và, này gia chủ, cái gì là hạnh-phúc khi hưởng thụ? Ở đây, với 
tài sản do mình làm ra bằng nỗ lực tháo vát, được tích lũy bằng chính đôi 
tay của mình, có được từ mồ hôi công sức của mình, tài sản chân chính có 


được một cách chân chính, một người tại gia được thụ hưởng của cải và 
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làm những việc công đức. Mỗi khi người đó nghĩ: “Với tài sản do mình 
làm ra bằng nỗ lực tháo vát ... có được một cách chân chính, tôi được 
hưởng thụ của cải của tôi và làm những việc công đức", thì người đó trải 
nghiệm niềm hạnh-phúc và vui mừng. Đó được gọi là niềm hạnh-phúc khi 
thụ hưởng. 


(3) “Và, này gia chủ, cái gì là hạnh-phúc vì không bỊ nợ nàn? Ở đây 
một người tại gia không nợ bắt cứ ai ở mức độ nào, dù lớn hay nhỏ. Mỗi 
khi người đó nghĩ: “Tôi không nợ bắt cứ ai ở mức độ nào, dù lớn hay nhỏ', 
thì người đó trải nghiệm niềm hạnh-phúc và vui mừng. Đó được gọi là 
niềm hạnh-phúc vì không bị nợ nần. 

(4) “Và, này gia chủ, cái gì là hạnh-phúc vì không tội lỗi? Ở đây, này 
gia chủ, một người đệ tử thánh thiện được phú cho hành- động của thân, 
lời-nói, và tâm không tội lỗi (ba nghiệp phi tội lỗi). Mỗi khi người đó 
nghĩ: “Tôi được phú cho hành-động của thân, lời-nói, và tâm không tội 
lỗi”, thì người đó trải nghiệm một niềm hạnh-phúc và vui mừng. Đó được 
gọi là niềm hạnh-phúc vì không tội lỗi. 


“Này gia chủ, đó là bốn loại hạnh-phúc mà một người tại gia sống đời 
thụ hưởng khoái-lạc giác quan có thể đạt được, tùy lúc và tùy thời.” 


Sau khi đã biết sự hạnh phúc vì không bị nợ nắn, 

Người nên nhớ lại!?? sự hạnh phúc của sự sở-hữu (tài sản). 
Thụ hưởng sự hạnh phúc của sự được thụ hưởng, 

Một người vốn sinh tử nhìn thấy rõ những sự đó bằng trí-tuệ. 


Trong khi nhìn thấy rõ những sự đó, người có trí 

Biết được cả hai loại! sự hạnh phúc. 

Những (3) loại hạnh phúc khác thì không đáng bằng 

Một phần mười sáu của loại hạnh phúc vì không tội lỗi.194 


(AN 4:62) 


44 Sống Với Vị Trời ... 195 
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“Này các Tỳ kheo, (1) những gia đình sống có vị Trời [Brähma, Phạm 
Thiên] khi ở nhà cha mẹ được con cái tôn kính. (2) Những gia đình sống 
có những vị thây đầu tiên (bậc tổ sư) khi ở nhà cha mẹ được con cái tôn 
kính. (3) Những gia đình sống có những vị thiên thần đầu tiên (bậc tổ 
thiên thần) khi ở nhà cha mẹ được con cái tôn kính. (4) Những gia đình 
sống có những bậc đáng cúng dường khi ở nhà cha mẹ được con cái tôn 
kính. 


“Này các Tỳ kheo, “vị Trời” ở đây là chữ chỉ bậc cha mẹ. “Các vị tổ 
sư” ở đây là chữ chỉ bậc cha mẹ. “Những bậc tô thiên thần? ở đây là chữ 
chỉ bậc cha mẹ. “Những bậc đáng cúng dường" ở đây là chữ chỉ bậc cha 
mẹ. Vì lý do gì? Bởi cha mẹ là nguồn giúp đỡ to lớn đối với con cái; cha 


mẹ nuôi lớn, nuôi ăn, và giúp cho con cái nhìn thây thê gian.” 


Cha mẹ được gọi là “vị Trời”, 

Cũng được gọi là “những bậc tô sư”. 

Họ đáng được tặng quà bởi con cháu, 

Vì họ có lòng bi-mẫn dành cho con cái. 

Do vậy người có trí nên biết kính trọng cha mẹ, 
Đối xử cha mẹ bằng sự tôn kính. 

Một người nên phục vụ cha mẹ thức-ăn, thức uống, 
Quần áo và øIường chiếu, 

Xoa bóp và tắm rửa, 

Và rửa chân cho cha mẹ. 

Nhờ sự phục vụ đó 

Cho cha mẹ của mình, 

Bậc trí hiền khen ngợi người đó trong thế gian này, 
Sau khi chết người đó hưởng phúc trong cõi trời. 


# (AN 4:63) 


45 Kesi 
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Lúc đó có người huân luyện ngựa tên là Kesi đã đên gặp đức Thê 
Tôn, kính lễ đức Thê Tôn, và ngôi xuông một bên. Rôi đức Thê Tôn đã 
nói với ông: 

“Này Kesl, anh nôi tiêng là một người huân luyện ngựa (nài ngựa). 
Vậy theo cách nào anh chăn dắt đê huân luyện một con ngựa?” 


““Thưa Thê Tôn, có ngựa con chăn dặt một cách nhẹ nhàng, có ngựa 
con chăn dăt một cách nghiêm khắc, và có ngựa con chăn dắt một cách 


vừa nhẹ nhàng vừa nghiêm khắc.” 


“Nhưng, này Kesi, nếu có ngựa nào được anh chăn dắt huấn luyện 
nhưng không phục tùng theo phương pháp nào anh mới nói, thì anh sẽ xử 
lý nó theo cách nào?” 


“Thưa Thế Tôn, nếu có ngựa nào được con chăn dắt nhưng không 
phục tùng theo phương pháp nào con mới nói, thì con sẽ giết nó luôn. Vì 
sao? Vì làm vậy sẽ không bị quê nhục đối với phường hội những người 
dạy ngựa của con. Nhưng, thưa Thế Tôn, đức Thế Tôn là người huấn 
luyện tối thượng của những người cần được thuần phục. Vậy theo cách 
nào Thế Tôn huấn luyện một người đề được thuần phục?” 


“Có người ta huân luyện một cách nhẹ nhàng, có người ta huân luyện 
một cách nghiêm khăc, và có người ta huân luyện một cách vừa nhẹ nhàng 


vừa nghiêm khăc. 


(1) “Này Kesi, đây là phương pháp nhẹ nhàng: “Như vậy là hành vĩ 
thiện của thân, như vậy là kết quả của hành vi thiện của thân; như vậy là 
hành vi thiện của lời-nói, như vậy là kết quả của hành vi thiện của lời-nói; 
như vậy là hành vi thiện của tâm, như vậy là kết quả của hành vi thiện của 
tâm; như vậy là chúng thiên thần, như vậy là chúng người. 


(2) “Đây là phương pháp nghiêm khắc: “Như vậy là hành vi bắtthiện 
của thân, như vậy là kết quả của hành vi bắt thiện của thân; như vậy hành 
vi bất thiện của lời-nói, như vậy là kết quả của hành vi bất thiện của lời- 


nó!; như vậy là hành vi bât thiện của tâm, như vậy là kêt quả của hành vĩ 
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bất thiện của tâm; như vậy là địa ngục, như vậy là cõi súc sinh, như vậy là 
cõi ngạ quỷ thống khô.' 


(3) “Đây là phương pháp vừa nhẹ nhàng vừa nghiêm khắc: (¡) “Như 
vậy là hành vi thiện của thân, như vậy là kết quả của hành vi thiện của 
thân; như vậy là hành vi thiện của lòi-nói, như vậy là kết quả của hành vi 
thiện của lòi-nói; như vậy là hành vi thiện của tâm, như vậy là kết quả của 
hành vi thiện của tâm; (¡) Như vậy là hành vi bắt thiện của thân, như vậy 
là kết quả của hành vi bắt thiện của thân; như vậy hành vi bắt thiện của 
lời-nói, như vậy là kết quả của hành vi bắt thiện của lời-nói; như vậy là 
hành vi bắt thiện của tâm, như vậy là kết quả của hành vi bắt thiện của 
tâm; (11) Như vậy là chúng thiên thần, như vậy là chúng người; (1v) Như 
vậy là địa ngục, như vậy là cõi súc sinh, như vậy là cõi ngạ quỷ thống 
khô."” 


“Nhưng, thưa Thế Tôn, nếu có người nào được Thế Tôn huấn luyện 
để thuần phục nhưng không phục tùng theo sự huấn luyện của một trong 
các phương pháp này, thì Thế Tôn sẽ xử lý người đó theo cách nào?” 


(4) “Nếu có người nào được ta huấn luyện để được thuần phục mà 
không phụ tùng theo sự huấn luyện của một trong các phương pháp này, 
thì ta sẽ giết người đó.” 

“Nhưng, thưa Thế Tôn, bậc Thế Tôn thì đâu được phép sát-sinh. 
Nhưng Thế Tôn lại nói: “Thì ta sẽ giết người đó.”” 

“Đúng là vậy, này Kesi, rằng bậc Như Lai thì không thê sát-sinh. Tuy 
nhiên, khi một người cần được thuần phục không phục tùng theo sự huấn 
luyện của phương pháp chỉ dạy nhẹ nhàng, hay phương pháp nghiêm 
khắc, hay phương pháp vừa nhẹ nhàng vừa nghiêm khắc, thì Như Lai nghĩ 
người đó không cần được nói đến hay cần được chỉ dạy gì nữa, và những 
Tỳ kheo đồng đạo trí hiền của người đó cũng nghĩ người đó không cần 
được nói đến hay cần được chỉ dạy gì nữa. Này Kesi, vì lý do này nên chữ 
“giết” theo giới luật Thánh Nhân ở đây có nghĩa là: Như Lai nghĩ người 
đó không cần được nói đến hay cần được chỉ dạy gì nữa, và những Tỳ 
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kheo đông đạo trí hiên của người đó cũng nghĩ người đó không cân được 
nói đên hay cân được chỉ dạy gì nữa.” 


“Thưa Thế Tôn, quả thực người đó (co1I như) đã “bị giết rồi, sau khi 
(đến mức) Như Lai nghĩ người đó không cần được nói đến hay c ần được 
chỉ dạy gì nữa, và những Tỳ kheo đồng đạo trí hiền của người đó cũng 
nghĩ người đó không cần được nói đến hay cần được chỉ dạy gì nữa. 


“Thật hay khéo, thưa Thế Tôn! Thật hay khéo, thưa Thế Tôn! Đức 
Thế Tôn đã làm rõ Giáo Pháp bằng nhiều cách, cứ như đức Thế Tôn đã 
dựng đứng những thứ đã bị lộn đầu, khai mở những điều bị che giấu, chỉ 
đường cho những kẻ bị lạc lối, hay soi đèn trong đêm tối cho những người 
có mắt sáng nhìn thấy những hình sắc. Nay con xin quy y nương tựa theo 
đức Thế Tôn, theo Giáo Pháp, và theo Tăng Đoàn các Tỳ kheo. Mong Thế 
Tôn hãy ghi nhận con là một đệ tử tại gia đã quy y từ hôm nay cho đến hết 


đời. 


(AN 4:111) 


46 Đã Nghe 


Trong một lần đức Thế Tôn đang ở Rãjagaha (Vương Xá) trong khu 
Rừng Tre (Trúc Lâm), ở chỗ tìm thức-ăn của bầy sóc. Lúc đó có bà-la- 
môn tên Vassakãra, là tê tướng của vương quốc Ma-kiệt-đà (Magadha), 
đến gặp và chào hỏi qua lại với đức Thế Tôn. Sau đó ông ngồi xuống một 
bên, và nói với đức Thế Tôn: 

“Thầy Cồ-đàm, đây là lý luận và quan điểm của tôi: (1) không có gì 
là tội lỗi khi một người nói về điều đã được nhìn thấy: “Tôi đã nhìn thấy 
điều như vậy; (2) không có gì là tội lỗi khi một người nói về điều đã được 
nghe thấy: “Tôi đã nghe thấy điều như vậy”; (3) không có gì là tội lỗi khi 
một người nói về điều đã được cảm thấy: “Tôi đã cảm thấy điều như vậy' ; 
(4) không có gì là tội lỗi khi một người nói về điều đã được nhận biết: 
“Tôi đã nhận biết điều như vậy.” 
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(1) “Này bà-la-môn, ta không nói nên nói về mọi thứ được nhìn thấy, 
nhưng ta cũng không nói nên nói về không thứ gì được nhìn thầy. (2) Ta 
không nói nên nói về mọi thứ được nghe thấy, nhưngta cũng không nói 
nên nói về không thứ gì được nghe thầy. (3) Ta không nói nên nói về mọi 
thứ được cảm thấy, nhưng ta cũng không nói nên nói về không thứ gì 
được cảm thầy. (3) Ta không nói nên nói về mọi thứ được nhận biết, 


nhưng ta cũng không nói nên nói về không thứ gì được nhận biết. 


(1) Bởi vì, này bà-la-môn, (¡) nếu mà, khi một người nói về thứ mình 
đã nhìn thấy (hình-sắc) mà những phẩm chất bất thiện gia tăng và những 
phẩm chất thiện gia giảm, thì ta nói rằng người đó không nên nói về thứ 
mình đã nhìn thấy. (ii) Nhưng, nếu mà, khi một người nói về thứ mình đã 
nhìn thấy mà những phẩm chất bắt thiện gia giảm và những phẩm chất 
thiện gia tăng, thì ta nói rằng người đó nên nói về thứ mình đã nhìn 
thấy.196 

(2) () Nếu mà, khi một người nói về thứ mình đã nghe thấy (âm- 
thanh)... 


(3) () Nếu mà, khi một người nói về thứ mình đã cảm thấy (thứ hữu - 


hình chạm xúc)... 


(4) () Nếu mà, khi một người nói về thứ mình đã cảm thấy (hiện- 
tượng thuộc tâm) mà những phẩm chất bắt thiện gia tăng và những phẩm 
chất thiện gia giảm, thì ta nói rằng người đó không nên nói về thứ mình đã 
nhận biết. (ii) Nhưng, nếu mà, khi một người nói về thứ mình đã nhận biết 
mà những phẩm chất bất thiện gia giảm và những phẩm chất thiện gia 
tăng, thì ta nói rằng người đó nên nói về thứ mình đã nhận biết.” 

Rồi bà-la-môn Vassakãra, vị tế tướng của xứ Ma-kiệt-đà, sau khi hài 
lòng và vui mừng với lời nói của đức Thế Tôn, ông đứng dậy khỏi chỗ 
ngồi và ra về. 


(AN 4:183) 
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47 Không Sợ Hãi 


Lúc đó có bà-la-môn tên Janussom đên gặp và chào hỏi qua lại với 


đức Thê Tôn. Rôi sau khi ngôi xuông một bên, ông nói với đức Thê Tôn: 


“Thầy Cồ-đàm, đây là lý luận và quan điểm của tôi: khi biết mình 


phải bị chết thì không ai mà không sợ hãi và khiếp sợ cái chết. 


“Này bà-la-môn, có những người phải bị chết thì sợ hãi và khiếp sợ 
cái chết, nhưng cũng có những người phải bị chết nhưng không sợ hãi và 
khiếp sợ cái chết. 


() “Và, này bà-la-môn, ai là những người phải bị chết thì sợ hãi và 
khiếp sợ cái chết? 


(1) “Ở đây, có người có nhiều tham dục, tham muốn, sự luyến ái (cảm 
tình), sự thèm khát, đam mê, và dục-vọng đối với những dục -lạc [khoái- 
lạc giác quan]. Đến khi người đó phát bệnh nặng và làm suy nhược, người 
đó nghĩ (về cái chết): “Ôi trời, những dục-lạc yêu quý của tôi sẽ rời bỏ tôi, 
và tôi phải rời bỏ những dục-lạc đó.” Người đó buồn rầu, suy sụp, ai oán; 
người đó khóc lóc, đấm ngực và quần trí. Đây là người phải bị chết thì sợ 
hãi và khiếp sợ cái chết. 

(2) “Lại nữa, có người có nhiều tham dục, tham muốn, sự luyến ái 
(cảm tình), sự thèm khát, đam mê, và dục vọng đối với hân-thể. Đến khi 
người đó phát bệnh nặng và làm suy nhược, người đó nghĩ (về cái chết): 
'Ôi trời, thân-thê yêu quý của tôi sẽ rời bỏ tôi, và tôi phải rời bỏ thân-thể 
này.” Người đó buồn rầu, suy sụp, ai oán; người đó khóc lóc, đấm ngực và 
quân trí. Đây là người phải bị chết thì sợ hãi và khiếp sợ cái chết. 


(3) “Lại nữa, có người đã không làm điều gì tốt và thiện lành, cũng 
không làm nên chỗ nương-tựa cho bản thân mình, mà người đó chỉ làm 
những việc xấu ác, hung bạo, và ô nhiễm. Đến khi người đó phát bệnh 
nặng và làm suy nhược, người đó nghĩ: “Ôi trời, tôi đã không làm điều gì 
tốt và thiện lành, cũng không làm nên chỗ nương-tựa cho chính mình, mà 
tôi chỉ làm những việc xấu ác, hung bạo, và ô nhiễm. Khi tôi qua đời, tôi 


sẽ gặp phải sô phận tương xứng. Người đó buôn râu, suy sụp, a1 oán; 
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người đó khóc lóc, đấm ngực và quần trí. Đây là người phải bị chết thì sợ 
hãi và khiếp sợ cái chết. 

(4) “Lại nữa, có người ở đây còn bối rồi, còn nghi ngờ, và chưa nhất 
quyết về Giáo Pháp tốt lành. Đến khi người đó phát bệnh nặng và làm suy 
nhược, người đó nghĩ: °Ôi trời, tôi còn bối rối, còn nghi ngờ, và chưa nhất 
quyết về Giáo Pháp tốt lành. Người đó buôn rầu, suy sụp, ai oán; người 
đó khóc lóc, đấm ngực và quần trí. Đây là người phải bị chết thì sợ hãi và 
khiếp sợ cái chết. 


“Đây là bốn loại người phải bị chết thì sợ hãi và khiếp sợ cái chết. 


(I) “Và, này bà-la-môn, ai là những người phải bị chết nhưng không 
sợ hãi và khiếp sợ cái chết? 


(1) “Ở đây, có người không có tham dục, tham muốn, sự luyến ái cảm 
tình), sự thèm khát, đam mê, và dục-vọng đối với những dục-lạc. Đến khi 
người đó phát bệnh nặng và làm suy nhược, người không đó nghĩ kiểu: 
'Ôi trời, những dục-lạc yêu quý của tôi sẽ rời bỏ tôi, và tôi phải rời bỏ 
những dục-lạc đó. Người đó không buôn rầu, suy sụp, ai oán; người đó 
không khóc lóc, đấm ngực và quân trí. Đây là người phải bị chết nhưng 
không sợ hãi và khiếp sợ cái chết. 


(2) “Lại nữa, có người không có tham dục, tham muốn, sự luyến ái 
cảm tình), sự thèm khát, đam mê, và dục-vọng đối với :hân-thể. Đến khi 
người đó phát bệnh nặng và làm suy nhược, người không đó nghĩ kiêu: 
'Ôi trời, thân-thê yêu quý của tôi sẽ rời bỏ tôi, và tôi phải rời bỏ thân-thể 
này.” Người đó không buồn rầu, suy sụp, ai oán; người đó không khóc lóc, 
đấm ngực và quần trí. Đây là người phải bị chết những không sợ hãi và 
khiếp sợ cái chết. 


(3) “Lại nữa, có người đã không làm những điều xấu ác, hung bạo, và 
ô nhiễm, mà người đó chỉ làm những điều tốt và thiện lành, và cũng làm 
nên chỗ nương-tựa cho bản thân mình. Đến khi người đó phát bệnh nặng 
và làm suy nhược, người đó nghĩ: “Ơn trời, tôi đã không những điều xấu 


ác, hung bạo, và ô nhiêm, mà tôi chỉ làm những việc tôt và thiện lành, và 
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đã làm nên chỗ nương-tựa cho bản thân mình. Khi tôi qua đời, tôi sẽ gặp 
được số phận tương xứng.” Người đó không buồn rầu, suy sụp, ai oán; 
người đó không khóc lóc, đấm ngực và quần trí. Đây là người phải bị chết 
nhưng không sợ hãi và khiếp sợ cái chết. 

(4) “Lại nữa, có người ở đây không còn bối rối, không còn nghỉ ngờ, 
và đã nhất quyết về Giáo Pháp tốt lành. Đến khi người đó phát bệnh nặng 
và làm suy nhược, người đó nghĩ: “Ơn trời, tôi không còn bối rối, không 
còn nghi ngờ, và đã nhất quyết về Giáo Pháp tốt lành.” Người đó không 
buôn rầu, suy sụp, ai oán; người đó không khóc lóc, đấm ngực và quân trí. 
Đây là người phải bị chết nhưng không sợ hãi và khiếp sợ cái chết. 


“Đây là bốn loại người phải bị chết nhưng không sợ hãi và khiếp sợ 
cái chết.” 

“Thật hay khéo, Thầy Cồ-đàm! Thật hay khéo, Thầy Cồ-đàm! Thầy 
Cô-đàm đã làm rõ Giáo Pháp bằng nhiều cách, cứ như thầy đã dựng đứng 
những thứ đã bị lộn đầu, khai mở những điều bị che giấu, chỉ đường cho 
những kẻ bị lạc lối, hay soi đèn trong đêm tối cho những người có mắt 
sáng nhìn thấy những hình sắc. Nay con xin quy y nương tựa theo Thầy 
Cô-đàm, theo Giáo Pháp, và theo Tăng Đoàn các Tỳ kheo. Mong Thầy 
Cô-đàm hãy ghi nhận con là một đệ tử tại gia đã quy y nương tựa từ hôm 
nay cho đến hết đời.” 


(AN 4:184) 


46 Bà-la-môn Vassakãra 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sông ở Rãjagaha (Vương Xá), trong 
khu Rừng Tre (Trúc Lâm), ở chỗ được gọi là Chỗ Kiếm Ăn của Bầy Sóc. 
Lúc đó có bà-la-môn tên Vassakãra, là vị tế tướng của vương quốc Ma- 
kiệt-đà (Magadha), đến gặp và chào hỏi qua lại với đức Thế Tôn. Rồi, sau 
khi ngồi xuống một bên, ông đã nói với đức Thế Tôn: (I) 


326 * trong Bộ Kinh Tăng-Chỉ 


(1) “Thầy Cồ-đàm, một người xấu có thể biết một người xấu [đề nói]: 
“Kẻ này là người xấu', hay không?” 

“Này bà-la-môn, không thể có và không thể hình dung rằng một 
người xấu có thể biết một người xấu [để nóï]: 'Kẻ này là người xấu'.” 

(2) “Vậy một người xấu có thể biết một người tốt là tốt, hay không?” 


“Này bà-la-môn, không thể, và người xấu thì không thể biết một 
người một người tốt là tốt.” 

(3) “Một người tốt có thê biết một người tốt [đề nói]: “Người này là 
người tốt”, hay không?” 

“Này bà-la-môn, có thê rằng một người tốt có thê biết một người tốt 
[để nói]: “Người này là người tốt”.” 

(4) “Vậy một người tốt có thể biết một người xấu [để nói]: 'Kẻ này là 
người xấu", hay không?” 

“Này bà-la-môn, cũng có thể rằng một người tốt có thể biết một 
người xấu [đề nói]: “Kẻ này là người xấu'.” 

“Thật kỳ lạ và kỳ điệu, Thầy Cồ-đàm, là cách mà những điều này đã 
được tuyên thuyết bởi Thầy Cồ-đàm: “Này bà-la-môn, không thể có và 
không thê hình dung rằng một người xấu có thê biết một người xấu... (0 


câu trả lời trên của Phát)... 


(I) “Thầy Cồ-đàm, trong một lần những thành viên của hội của bà-la- 
môn Todeyya đang bài bác những người khác, [họ nó]: “Vua Eleyya là 
người ngu, bởi ông cả tin vào tu sĩ Rãmaputta, và tôn vinh tối cao ông ấy 
bằng cách lễ lạy ông ấy, đứng dậy khi ông ấy đến, kính chào ông ấy, và 
giữ tư cách lễ phép đối với ông ấy.! Những quan thần của Vua Eleyya— 
gồm 'Yamaka, Mogsalla, Ugøa, NavindakI, Gandhabba, và Agg1vessa—— 
cũng đều là người ngu, bởi họ cũng cả tin vào tu sĩ Rãmaputta, và tôn vinh 
tối cao ông ấy bằng cách lễ lạy ông ấy, đứng dậy khi ông ấy đến, kính 
chào ông ấy, và giữ tư cách lễ phép đối với ông ấy.” 
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Lúc đó, bà-la-môn Todeyya mới lý giải dẫn dắt họ lòng vòng bằng 
phương pháp này: 


(1) “Này quý vị, quý vị nghĩ sao, trong những vẫn đề thuộc về công 
vụ và hành chính trị vì, cho tới những sắc lệnh và những tuyên bó, có phải 
Vua Eleyya là khôn khéo và tinh tường hơn cả những người rất tỉnh 
tường, phải không?” 


“[Họ trả lời:] Đúng vậy, thưa ngài, trong những vấn đề thuộc về công 
vụ và hành chính trị vì, cho tới những sắc lệnh và những tuyên bố, Vua 


Eleyya là khôn khéo và tinh tường hơn cả những người rất tỉnh tường.” 


“Nhưng, này quý vị, chính vì tu sĩ Raãmaputta còn khôn khéo và tĩnh 
tường hơn cả Vua King Eleyya trong những vấn đề thuộc về công vụ và 
hành chính trị vì, cho tới những sắc lệnh và những tuyên bố, chonên Vua 
Eleyya mới có lòng-tin hoàn toàn vào ông ấy, và tôn vinh tối cao ông ấy 
bằng cách lễ lạy ông ấy, đứng dậy khi ông ấy đến, kính chào ông ấy, và 
giữ tư cách lễ phép đối với ông ấy.” 

(i1) “Này quý vị, quý vị nghĩ sao, trong những vấn đề thuộc về công 
vụ và hành chính trị vì, cho tới những sắc lệnh và những tuyên bố, có phải 
những quan thần của Vua Eleyya—gồm Yamaka, Moggalla, Ugga, 
NaãvindakI, Gandhabba, và Aggivessa——là khôn khéo và tinh tường hơn cả 
những người rất tinh tường?” 


“Đúng vậy, thưa ngài, trong những vấn đề thuộc về công vụ và hành 
chính trị vì, cho tới những sắc lệnh và những tuyên bó, họ là khôn khéo và 
tỉnh tường hơn cả những người rất tinh tường.” 


“Nhưng, này quý vị, chính vì tu sĩ Ramaputfa còn khôn khéo và tĩnh 
tường hơn cả họ trong những vấn đề thuộc về công vụ và hành chính trị 
vì, cho tới những sắc lệnh và những tuyên bố, cho nên họ mới có lòng-tin 
hoàn toàn vào ông ấy, và tôn vinh tối cao ông ấy bằng cách lễ lạy ông ấy, 
đứng dậy khi ông ấy đến, kính chào ông ấy, và giữ tư cách lễ phép đối với 


ông ây.ˆ108 
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“Thật kỳ lạ và kỳ điệu, Thầy Cồ-đàm, là cách mà những điều này đã 
được tuyên thuyết bởi Thầy Cồ-đàm: “Này bà-la-môn, không thể có và 
không thê hình dung rằng một người xấu có thê biết một người xấu... (0 
câu trả lời trên của Phật)...” Và bây giờ, thưa Thầy Cồ-đàm, chúng tôi 
phải đi đây. Chúng tôi bận và có nhiều việc phải làm.” 

“Này bà-la-môn, ngài cứ tùy tiện mà đi.” 

Rồi bà-la-môn Vassakãra, vị tê tướng của xứ Ma-kiệt-đà, sau khi hài 
lòng và vui mừng với lời tuyên thuyết của đức Thế Tôn, đứng dậy khỏi 


chô ngôi và ra về. 


(AN 4:187) 


49 Ông Upaka 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sông ở Rãjagaha (Vương Xá), trên 
Đỉnh Núi Kền Kèn. Lúc đó có ông Upaka Mandikãputta đến gặp đức Thế 
Tôn, kính lễ đức Thế Tôn, và ngồi xuống một bên, và nói: 

“Thưa Ngài, đây là lý luận và quan điểm của tôi: Nếu ai bài bác 
người khác nhưng không chứng thực được điều đó, thì người đó là có lỗi 
và đáng chê trách.” 


“Này Upaka, nếu ai bài bác người khác nhưng không chứng thực 
được điều đó, thì người đó là có tội và đáng chê trách. Nhưng ông bài bác 
người khác và không chứng thực điều đó, vậy ông cũng có lỗi và đáng chê 
trách.” 


“Thưa Ngài, giống như một người dùng một bẫy lớn để canh bắt [con 
cá] đang trồi lên [mặt nước]; cũng giống như vậy, khi tôi mới nồi lên Thế 
Tôn đã canh bắt tôi bằng một bẫy lớn trong cuộc đàm luận.” 

(1) “Này Upaka, ta đã tuyên bó: “Điều này bắt thiện”. Như Lai có vô 
vàn những lời dạy Giáo Pháp về điều này, với vô vàn từ ngữ và câu chữ, 
[tuyên thuyết]: “Vì những lý do như vầy và như vậy, điều này là bắt thiện”. 
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(2) “Này Upaka, ta đã tuyên bố: “Rằng những điều bất thiện nên được 
đẹp bỏ”. Như Lai có vô vàn những lời dạy Giáo Pháp về điều này, với vô 
vàn từ ngữ và câu chữ, [tuyên thuyết]: “Vì những lý do như vầy và như 
vậy, rằng những điều bắt thiện nên được đẹp bỏ. 


(3) “Này Upaka, ta đã tuyên bố: “Đây là thiện”. Như Lai có vô vàn 
những lời dạy Giáo Pháp về điều này, với vô vàn từ ngữ và câu chữ, 
[tuyên thuyết]: “Vì những lý do như vầy và như vậy, điều này là thiện". 

(4) “Này Upaka, ta đã tuyên bố: 'Rằng những điều thiện nên được tu 
dưỡng'. Như Lai có vô vàn những lời dạy Giáo Pháp về điều này, với vô 
vàn từ ngữ và câu chữ, [tuyên thuyết]: “Vì những lý do như vầy và như 
vậy, rằng những điều thiện nên được tu dưỡng”. 


Rồi ông Upaka Mandikãputta, sau khi đã hài lòng và vui mừng với 
lời dạy của đức Thế Tôn, đứng dậy khỏi chỗ ngôi, kính lễ đức Thế Tôn, 
giữ Thế Tôn ở hướng bên phải mình và đi ra. Sau đó ông đến gặp Vua A- 
xà-thế (Ajãtasattu Vedehiputta) của xứ Ma-kiệt-đà (Magadha) và kê lại 


cho vua nghe toàn bộ cuộc nói chuyện với đức Thê Tôn. 


Khi ông kế xong, Vua A-xà-thế liền bực mình và nổi giận, ông nói 
với Upaka Mandikãputta: “Thật là cả gan, này đứa con của dân làm muối! 
Thật thô lỗ, thật hỗn xược, ông dám nghĩ có thể công kích đức Thế Tôn, 
bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác như vậy sao. Hãy biến đi, Upaka, biến đi! 
Biến khỏi mắt ta!” 


(AN 4:188) 


50 Ông Bhaddiya 

Trong một lần đức Thế Tôn đang sông ở VesäÏlT trong hội trường có 
mái nhọn, trong khu Rừng Lớn. Lúc đó có ông Bhaddiya người Licchavi 
đến gặp và kính lễ đức Thế Tôn, ngồi xuống một bên, và thưa: 

“Thưa Thế Tôn, con nghe (người ta nói) điều này: 'Sa-môn Cồ-đàm 
là một nhà huyễn thuật, là người biết bùa thuật đề chuyển đạo nhờ đó ông 
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ta chuyên đạo (cải đạo) những đệ tử của những đạo sư giáo phái khác. 199 
Có phải những người nói như vậy là nói đúng điều đức Thế Tôn đã nói và 
không diễn dịch sai bằng điều gì trái với điều (mà đức Thế Tôn đã nói) 
đó? Có phải họ giải thích đúng theo Giáo Pháp và do vậy họ không tạo cơ 
sở có lý nào để bị (người khác) phê bình hay bác bỏ? Vì chúng con không 
muốn diễn dịch sai lời đức Thế Tôn.” 

(D “Này Bhaddiya, đừng vội tin hay bị dẫn dắt bởi những lời truyền 
miệng, bởi tông phái truyên thừa, bởi lời đồn đại, bởi kinh sách; bởi sự lý 
luận theo lý lẽ, bởi lý luận do suy đoán, bởi sự nhận thấy có lý, bởi do 
chấp nhận một quan điểm sau khi xem xét kỹ nó; bởi bề ngoài (vị đó) có 
vẻ cao đạo, hay bởi do ý nghĩ “ Vị đó là sư thầy của chúngta mà”. Nhưng 
khi nào chú tự mình biết được: “Những điều này là bắtthiện; những điều 
này là đáng chê trách (tội lỗi); những điều này là bị quở trách bởi bậc trí 
hiền; những điều đó, nếu chấp nhận và thực hiện, sẽ dẫn đến sự nguy hại 
và khổ đau", thì chú nên đẹp bỏ chúng.!19 

(1) “Này Bhaddiya, chú nghĩ sao? Khi tham khởi sinh trong một 
người, nó mang lại ích lợi hay nguy hại cho người đó?” 

“Mang lại nguy hại, thưa Thế Tôn.” 

“Này Bhaddiya, một người tham lam, bị chi phối bởi tham, với một 
cái tâm bị ám muội bởi tham, nên mới sát-sinh, gian-cắp (lây của không 
được cho), tà-dâm (gian dâm, ngoại tình), và nói-dối nói láo; và người đó 
cũng khuyến khích người khác làm vậy. Có phải điều đó sẽ dẫn người đó 
tới sự nguy hại và khổ đau lâu dài hay không?” 

“Đúng vậy, thưa Thế Tôn.” 

(2) “Này Bhaddiya, chú nghĩ sao? Khi sân... (3) Khi sĩ... (4) Khi sự 
thái-quá khởi sinh trong một người, nó mang lại ích lợi hay nguy hại cho 
người đó?” 


“Mang lại nguy hại, thưa Thế Tôn.” 1H 
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“Này Bhaddiya, một người sân hận, bị chi phối bởi sân ... bởi sĩ... 
bởi tính thái-quá, với một cái tâm bị ám muội bởi sân... bởi s1... bởi tính 
thái-quá, nên mới sát-sinh, gian-cắp, tà-đâm, và nói-dối nói láo; và người 
đó cũng khuyến khích người khác làm vậy. Có phải điều đó sẽ dẫn người 
đó tới sự nguy hại và khổ đau lâu dài hay không?” 


“Đúng vậy, thưa Thế Tôn.” 


“Này Bhaddiya, chú nghĩ sao? Những điều đó là thiện lành hay không 
thiện lành?”— “Không thiện lành, thưa Thế Tôn”— “Đáng chê trách hay 
không đáng chê trách?” - “Đáng chê trách, thưa Thế Tôn” — “Bị quở trách 
hay được khen ngợi bởi bậc trí hiền?” — “BỊ quở trách bởi bậc trí hiền, 
thưa Thế Tôn” — “Nếu chấp nhận và thực hiện chúng, chúng sẽ dẫn tới 
nguy hại và khổ đau hay không, chú thấy sao?” — “Nếu chấp nhận và thực 
hiện chúng sẽ dẫn tới nguy hại và khổ đau, con thấy như vậy.” 


“Như vậy, này Bhaddiya, khi ta nói: “Này Bhaddiya, đừng vội tin hay 
bị dẫn dắt bởi những lời truyền miệng ... Nhưng khi nào chú tự mình biết 
được: “Những điều này là không thiện lành ... thì chú nên đẹp bỏ chúng” 
(như đoạn đầu (I) ở trên), thì chính vì lý lễ này nên ta đã nói như vậy.” 


(I Này Bhaddiya, đừng vội tin hay bị dẫn dắt bởi những lời truyền 
miệng ... Nhưng, này Bhaddiya, khi nào chú tự mình biết được: “Nhữn g 
điều này là thiện lành; những điều này là không đáng chê trách (không tội 
lỗi); những điều này là không bị quở trách bởi bậc trí hiền; những điều đó, 
nếu chấp nhận và thực hiện, sẽ dẫn đến ích lợi và hạnh phúc”, thì chú nên 
sống theo chúng.” 

(1) “Này Bhaddiya, chú nghĩ sao? Khi sự vô-tham khởi sinh trong 
một người, nó mang lại ích lợi hay nguy hại cho người đó?” 

“Mang lại ích lợi, thưa Thế Tôn.” 

“Này Bhaddiya, một người không tham lam, không bị chi phối bởi 
tham, với một cái tâm không bị ám muội bởi tham, thì không sát-sinh, 
gian-cắp (lấy của không được cho), tà-dâm (gian dâm, ngoại tình), hay 
nói-dối nói láo; và người đó cũng không khuyến khích người khác làm 
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vậy. Có phải điều đó sẽ dẫn người đó tới ích lợi và hạnh phúc lâu dài hay 
không?” 
“Đúng vậy, thưa Thế Tôn.” 


(2) “Này Bhaddiya, chú nghĩ sao? Khi sự vô-sân ... (3) Khi sự vô-si 
... (4) Khi sự không thái-quá khởi sinh trong một người, nó mang lại ích 
lợi hay nguy hại cho người đó?” 


“Mang lại ích lợi, thưa Thế Tôn.” 


“Này Bhaddiya, một người không sân ... không s1 ... không thá1-quá, 
không bị chỉ phối bởi sân ... bởi sỉ ... bởi tính thái-quá, với một cái tâm 
không bị ám muội bởi sân... bởi s1... bởi tính thái-quá, thì không sát- 
sinh, gian-cắp, tà-dâm, hay nói-dối nói láo; và người đó cũng không 
khuyến khích người khác làm vậy. Có phải điều đó sẽ dẫn người đó tới ích 
lợi và hạnh phúc lâu dài hay không?” 

“Đúng vậy, thưa Thế Tôn.” 


“Này Bhaddiya, chú nghĩ sao? Những điều đó là thiện lành hay không 
thiện lành?”— “Thiện lành, thưa Thế Tôn”— “Đáng chê trách hay không 
đáng chê trách?”— “Không đáng chê trách, thưa Thế Tôn” — “Bị quở trách 
hay được khen ngợi bởi bậc trí hiền?” — “Được khen ngợi bởi bậc trí hiền, 
thưa Thế Tôn” — “Nếu chấp nhận và thực hiện chúng, chúng sẽ dẫn tới ích 
lợi và hạnh phúc hay không, chú thấy sao?” — “Nếu chấp nhận và thực 
hiện chúng sẽ dẫn tới ích lợi và hạnh phúc; con thấy như vậy.” 


“Như vậy, này Bhaddiya, khita nói: “Này Bhaddiya, đừng vội tin hay 
bị dẫn dắt bởi những lời truyền miệng ... Nhưng khi nào chú tự mình biết 
được: “Những điều này là thiện lành ... thì chú nên sống theo chúng” (/u 
đoạn đầu (II) ở trên), thì chính vì lý lễ này nên ta đã nói như vậy.” 


(HD “Này Bhaddiya, những người tốt trong thế gian thì khích lệ đệ tử 
của mình như vầy: “Này người tốt, anh nên thường trực trừ bỏ tham.!!2 
Khi anh thường trực trừ bỏ tham, anh sẽ không làm hành-vi nào phát sinh 
từ tham, dù là bằng thân, lời-nói hay tâm. Anh nên thường trực trừ bỏ sân. 
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Khi anh thường trực trừ bỏ sân, anh sẽ không làm hành-vi nào phát sinh từ 
sân, dù là bằng thân, lời-nói hay tâm. Khi anh thường trực trừ bỏ si, anh sẽ 
không làm hành-vi nào phát sinh từ si, dù là bằng thân, lời-nói hay tâm. 
Khi anh thường trực trừ bỏ sự thái-quá, anh sẽ không làm hành-vi nào 
phát sinh từ tính thái-quá, dù là bằng thân, lời-nói hay tâm.” 


Sau khi điều này được nói ra, ông Bhaddiya người Licchavi đã thưa 
với đức Thế Tôn: “Thật hay khéo, thưa Thế Tôn! ... [giống đoạn cuối 
kinh 4:11I] ... Mong Thế Tôn hãy ghi nhận con là một đệ tử tại gia đã 
quy y từ hôm nay cho đến hết đời.” 


“Giờ, này Bhaddiya, ta có bao giờ nói với chú rằng: “Này Bhaddiya, 


hãy đến đây làm môn đồ của ta và ta sẽ làm sư thầy của ông”, hay không?” 
“Chắc chắn không có vậy, thưa Thế Tôn” 


“Nhưng, này Bhaddiya, mặc dù ta nói ra như vậy và tuyên thuyết 
[giáo lý của ta] theo cách như vậy, vẫn có một số những tu sĩ và bà-la- 
môn đã diễn dịch lời ta một cách không đúng sự thật, không có căn cứ, sai 
giả, và sai trái khi họ nói rằng: “Sa-môn Cồ-đàm là một nhà huyền thuật, 
là người biết bùa thuật chuyên đạo nhờ đó ông ta chuyền đạo những đệ tử 
của những đạo sư giáo phái khác. 


“Cái “bùa chuyền đạo? đó là thật hay khéo, thưa Thế Tôn! Cái “thuật 
chuyền đạo' đó thật là tốt lành, thưa Thế Tôn! Nếu những người họ hàng 
và những người thân yêu quý trong gia đình của con được chuyển đạo 
bằng sự chuyên đạo này, chắc điều đó sẽ dẫn tới ích-lợi và hạnh-phúc dài 
lâu cho họ. Nếu tất cả những người giai cấp chiến-sĩ (khattiya) được 
chuyển đạo bằng sự chuyển đạo này, thì điều đó sẽ dẫn tới ích-lợi và 
hạnh-phúc đài lâu cho họ. Nếu những bà-la-môn ... những người giai cấp 
thương-nông (vessa) ... những người giai cấp hạ-tiện (sudda) được 
chuyển đạo bằng sự chuyển đạo này, thì điều đó sẽ dẫn tới ích-lợi và 
hạnh-phúc dài lâu cho họ.”113 


“Đúng là vậy, này Bhaddiya, đúng là vậy! Nếu tất cả những người 


ø1a1 câầp chiên-sĩ mà được chuyên đạo bởi sự chuyên đạo này đê hướng tới 
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sự dẹp-bỏ những phẩm chất bắt-thiện và sự thu-nạp những phẩm chất 
thiện-lành, thì điều đó sẽ dẫn tới ích-lợi và hạnh-phúc dài lâu cho họ. Nếu 
những bà-la-môn ... những người giai cấp thương-nông (vessa) ... những 
TBƯỜi giai cấp hạ-tiện (sudda) được chuyền đạo bằng sự chuyển đạo này 
để hướng tới sự dẹp-bỏ những phẩm chất bắt-thiện và sự thu-nạp những 
phâm chất thiện-lành, thì điều đó sẽ dẫn tới ích-lợi và hạnh-phúc dài lâu 
cho họ. Nếu thế gian này có những thiên-thần, Ma Vương, và trời 
Brahmä, thế hệ này có những tu sĩ và bà-la-môn, những thiên thần và con 
người mà được chuyền đạo bởi sự chuyền đạo này để hướng tới sự dẹp-bỏ 
những phẩm chất bắt-thiện và tích đạt những phẩm chất thiện-lành, thì 
điều đó sẽ dẫn tới ích-lợi và hạnh-phúc dài lâu chothê gian. Nếu những 
cây sa-la (long thọ) lớn này mà cũng được chuyển đạo bởi sự chuyển đạo 
này để hướng tới sự đẹp-bỏ những phẩm chất bắt-thiện và tích đạt những 
phẩm chất thiện-lành, thì điều đó thậm chí cũng dẫn tới fch-lợi và hạnh- 
phúc dài lâu cho chúng, nếu mà chúng có thể chọn." Huống chi một 


người mà biêt chọn thì tôt lành nhiêu tới mức nào!” 


(AN 4:193) 


51 Thị Trấn Sãpñga 


Trong một lần đức Ngài Änanda đang sống giữa xứ người Koliya 
(Câu-lợi) gần một thị trần của họ có tên là thị trấn Sãpũga. Lúc đó có một 
số thanh niên người Koliya từ thị trấn Sãpũga đã đến gặp thầy Änanda, 


kính lễ thầy, và ngôi xuống một bên. Rôi thầy Ananda mới nói với họ: 


“Này những người (họ tộc) Byagghapajja, có bốn yếu tố của sự 
chuyên-cần tu (bốn chỉ tinh cần) đề dẫn tới sự thanh-lọc (thanh tịnh, tron bì 
sạch)!!5 mà đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác, bậc biết và thấy, 
đã thuyết giảng một cách đúng đắn (vì sự) để dẫn tới sự thanh-lọc của 
chúng sinh, để vượt qua sự buôn sầu và ai oán, để làm phai biến sự khổ 
đau và ưu phiền, đề thành tựu phương pháp (pháp tu), để chứng ngộ Niết- 
bàn. Bốn đó là gì? Yếu tố của sự chuyên-cần tu đề đạt tới sự thanh-lọc của 
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giớI-hạnh, yêu tô của sự chuyên-cân tu đê dân tới sự thanh-lọc của tâm, 
yêu tô của sự chuyên-cân tu đê đạt tới sự thanh-lọc của cách-nhìn, và yêu 
tô của sự chuyên-cân tu đê đạt tới sự thanh-lọc của sự giải-thoát.!19 


(1) “Và, này những người Byagghapajja, cái gì là yếu tố của sự 
chuyên-cần tu (chỉ tinh cần) đề đạt tới sự thanh-lọc của giới-hạnh? Ở đây, 
một Tỳ kheo là có giới-hạnh; người đó sống được kiềm chế trong 
Pãtimokkha (Giới Bốn Tỳ kheo), có được đức-hạnh và nơi nương-tựa tốt, 
nhìn thấy sự nguy-hại trong từng lỗi nhỏ nhặt. Sau khi đã thụ nhận những 
giới-luật tu hành, người đó tu tập trong những điều luật đó. Đây được gọi 
là “sự trong-sạch của giới-hạnh”. Sự mong muốn, sự nỗ-lực (tỉnh tấn), sự 
nhiệt tình, sự nhiệt thành, sự không biết mệt mỏi, sự chánh-niệm, và sự rõ- 
biết [được áp dụng với ý-định như vầy]: “Chỉ theo cách như vậy là tôi sẽ 
hoàn thiện “sự trong-sạch của giới-hạnh” mà tôi đã chưa tu thành, ho ặc sẽ 
trợ giúp thêm bằng trí-tuệ theo nhiều cách cho “sự thanh lọc của giới- 
hạnh” mà tôi đã tu thành°1!— đây được gọi là yếu tô của sự chuyên-cần tu 
đề đạt tới sự thanh-lọc của giớói-hạnh. 


(2) “Và, này những người Byagghapajja, cái gì là yếu tố của sự 
chuyên-cần tu đề đạt tới sự thanh-lọc của tâm? Ở đây, một Tỳ kheo: “Tách 
Iy khỏi những khoái-lạc giác quan (dục lạc) ... người đó chứng nhập và an 
trú trong tầng thiền định thứ nhất (Nhắtthiền) ... tầng thiền định thứ hai 
(Nhị thiền) ... tầng thiền định thứ ba (Tam thiền) ... tầng thiền định thứ tư 
(Tứ thiền). Đây được gọi là “sự trong-sạch của tâm”. Sự mong muốn, sự 
nỗ-lực (tinh tấn), sự nhiệt tình, sự nhiệt thành, sự không biết mệt mỏi, sự 
chánh-niệm, và sự rõ-biết [được áp dụng với ý-định như vầy]: “Chỉ theo 
cách như vậy là tôi sẽ hoàn thiện “sự trong-sạch của tâm) mà tôi đã chưa 
tu thành, hoặc sẽ trợ giúp thêm bằng trí-tuệ theo nhiều cách cho “sự thanh 
lọc của tâm” mà tôi đã tu thành'— đây được gọi là yếu tổ của sự chuyên- 
cần tu đề đạt tới sự thanh-lọc của tâm. 

(3) “Và, này những người Byagghapajja, cái gì là yếu tố của sự 
chuyên-cần tu đề đạt tới sự thanh-lọc của cách-nhìn (kiến)? Ở đây, một Tỳ 
kheo hiểu được đúng như nó thực là: 'Đây là khổ'... “Đây là nguồn-gốc 
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khổ' ... “Đây là sự chấm-dứt khổ" ... 'Đây là con-đường dẫn tới sự chắm- 
dứt khổ”. Đây được gọi là “sự thanh lọc cách-nhìn'.!18 Sự mong muốn, sự 
nỗ-lực (tinh tân), sự nhiệt tình, sự nhiệt thành, sự không biết mệt mỏi, sự 
chánh-niệm, và sự rõ-biết [được áp dụng với ý-định như vầy]: “Chỉ theo 
cách như vậy là tôi sẽ hoàn thiện “sự trong-sạch của cách-nhìn” mà tôi đã 
chưa tu thành, hoặc sẽ trợ giúp thêm bằng trí-tuệ theo nhiều cách cho “sự 
thanh lọc của cách-nhìn” mà tôi đã tu thành— đây được gọi là yếu tố của 


sự chuyên-cần tu đề đạt tới sự thanh-lọc của cách-nhìn. 


(4) “Và, này những người Byagghapajja, cái gì là yếu tố của sự 
chuyên-cần tu đề đạt tới sự thanh-lọc của sự giải-thoát? Ở đây, cũng chính 
vị thánh đệ tử đó, sau khi đã có-được yếu tố của sự chuyên-cần tu đề đạt 
tới sự thanh-lọc của giới-hạnh như vậy, đã có-được yếu tố của sự chuyên- 
cần tu để đạt tới sự thanh-lọc của tâm như vậy, đã có-được yếu tố của sự 
chuyên-cần tu để đạt tới sự thanh-lọc của cách-nhìn như vậy, người đó (1) 
tách ly tâm mình khỏi những thứ gây ra sự ràng-buộc và (1) giải thoát tâm 
mình thông qua những thứ đưa đến sự giải-thoát. Nhờ đó người đó đạt tới 
sự giải-thoát đúng đắn. Đây được gọi là “sự thanh lọc sự giải-thoát”.!1* Sự 
mong muốn, sự nỗ-lực (tinh tắn), sự nhiệt tình, sự nhiệt thành, sự không 
biết mệt mỏi, sự chánh-niệm, và sự rõ-biết [được áp dụng với ý-định như 
vầy]: “Chỉ theo cách như vậy là tôi sẽ hoàn thiện “sự trong-sạch của sự 
giải-thoát” mà tôi đã chưa tu thành, hoặc sẽ trợ giúp thêm bằng trí-tuệ theo 
nhiều cách cho “sự thanh lọc của sự giải-thoát” mà tôi đã tu thành”—đây 
được gọi là yếu tố của sự chuyên-cần tu đề đạt tới sự thanh-lọc của sự 
giải-thoát. 

“Này những người (họ tộc) Byagghapajja, đây là bốn yếu tổ của sự 
chuyên-cần tu (bốn chi tinh cần) đề đạt tới sự thanh-lọc (sự thanh tịnh) mà 
đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác, bậc biết và thấy, đã thuyết 
giảng một cách đúng đắn (vì sự) để dẫn tới sự thanh-lọc của chúng sinh, 
để vượt qua sự buôn sầu và ai oán, để làm phai biến sự khổ đau và ưu 


phiên, để thành tựu phương pháp (pháp tu), để chứng ngộ Niết-bàn.” 
(AN 4:194) 
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52 Ông Vapa 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sông giữa những người xứ Thích-ca 
(Sakya) ở Kapilavatthu (Ca-tỳ-la-vệ), trong Vườn Cây Banyan. Lúc đó có 
ông Vappa người họ tộc Thích-ca, là một đệ tử của những Ni-kiền-tử 
(Nigantha), đã đến gặp Ngài Đại Mục-kiên-liên, kính lễ thầy ấy và ngồi 


xuông một bên. Thây Đại Mục-kliên-liên mới nói với ông ây: 


HS đây, này chú Vappa, nếu một người được kiềm chế về [bởi] thân, 
lời-nói và tâm thì, khi vô-minh phai biến và trí-biết đích thực (minh) khởi 
sinh, ông thấy còn lý do gì mà vì đó những ô-nhiễm sinh ra cảm-giác khổ 


đau có thể chảy vào bên trong một người như vậy trong những kiếp sau?” 


“Tôi thấy có khả năng đó, thưa Ngài. Trong quá khứ một người đã 
làm việc xấu ác mà quả của nó hiện chưa chín muỗi. Vì lý do đó (tức còn 
nghiệp chưa chín muỗi thành quả) mà những ô-nhiễm sinh ra cảm-giác 
khổ đau có thê chảy vào bên trong một người như vậy trong những kiếp 


sau.”120 

Trong khi cuộc đàm đạo này giữa hai người đang diênra, lúc đó vào 
cuôi chiêu, đức Thê Tôn ra khỏi nơi ân cư và đi đên hội trường. Đức Thê 
Tôn ngôi xuông chỗ ngôi đã được dọn sẵn, và nói với thầy Mục-kiên-liên: 

“Này Mục-kliên-liên, cuộc thảo luận mà thây đang tham gia là gì? Và 
cuộc đàm đạo của thây đang diên ra là gì?” 

[Thây Mục-kiên-liên kê lại toàn bộ cuộc nói chuyện của mình với ông 
Vappa người họ Thích-ca, và nói thêm:] 

“Thưa Thê Tôn, đây là cuộc thảo luận mà con đang nói với ông 
Vappa người họ Thích-ca khi đức Thê Tôn đên.” 

Rôi đức Thê Tôn nói với ông Vappa: 

“Này chú Vappa, nêu chú thừa nhận điều nên được thừa nhận, và từ 
chôi điêu nên được từ chôi; và nêu khi chú không hiệu nghĩa của lời ta nói 
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chú sẽ hỏi kỹ lại ta: “Điều này là sao, thưa Ngài? Nghĩa của điều này là gì, 
thưa Ngài”, thì chúng ta có thể thảo luận vẫn đề này.” 

“Thưa Ngài, tôi sẽ làm như Ngài yêu cầu, và nếu khi tôi không hiểu 
nghĩa của lời Ngài nói, tôi sẽ hỏi kỹ Ngài: “Điều này là sao, thưa Ngài? 
Nghĩa của điều này là gì, thưa Ngài”. Vậy chúng ta cùng thảo luận tiếp 


vân đề này.” 


(1) “Này Vappa, chú nghĩ sao? Những ô-nhiễm đó, là khốn khổ và sốt 
não, vốn khởi sinh do những sự chủ-động-làm bằng hân; chúng không 
xảy ra nêu một người (biết) kiềm-chế chúng (những sự chủ-động-làm). 
Người đó không tạo nghiệp mới nào và chấm dứt nghiệp cũ sau khi đã 
tiếp-xúc nó nhiều lần lặp lại.!2! Sự phai-mòn đó (phai đi, phai dần) là có 
thể trực tiếp nhìn thấy được, có hiệu lực tức thì, mời người đến đề thấy, có 
thể ứng dụng được, được tự thân trải nghiệm bởi những người có trí. Này 
Vappa, chú có thấy còn lý do gì mà vì đó những ô-nhiễm sinh ra cảm-giác 
khổ đau có thê chảy vào bên trong một người như vậy trong những kiếp 


sau?” 
“Không, thưa Ngài” 


(2) “Này Vappa, chú nghĩ sao? Những ô-nhiễm đó, là khốn khổ và sốt 
não, vốn khởi sinh do những sự chủ-động-làm bằng /ởï-nói; chúng không 
xảy ra nêu một người (biết) kiềm-chế chúng (những sự chủ-động-làm). 
Người đó không tạo nghiệp mới nào và chấm dứt nghiệp cũ sau khi đã 
tiếp-xúc nó nhiều lần lặp lại. Sự phai-mòn đó là có thể trực tiếp nhìn thấy 
được, có hiệu lực tức thì, mời người đến đề thấy, có thể ứng dụng được, 
được tự thân trải nghiệm bởi những người có trí. Này Vappa, chú có thấy 
còn lý do gì mà vì đó những ô-nhiễm sinh ra cảm-giác khổ đau có thể 


chảy vào bên trong một người như vậy trong những kiếp sau?” 
“Không, thưa Ngài” 


(3) “Này Vappa, chú nghĩ sao? Những ô-nhiễm đó, là khốn khổ và sốt 
não, vốn khởi sinh do những sự chủ-động-làm bằng râzn; chúng không xảy 
ra nêu một người (biết) kiềm-chế chúng (những sự chủ-động-làm). Người 
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đó không tạo nghiệp mới nào và chấm dứt nghiệp cũ sau khi đã tiếp-xúc 
nó nhiêu lần lặp lại. Sự phaI-mòn đó là có thể trực tiếp nhìn thấy được, có 
hiệu lực tức thì, mời người đến để thấy, có thê ứng dụng được, được tự 
thân trải nghiệm bởi những người có trí. Này Vappa, chú có thấy còn lý 
do gì mà vì đó những ô-nhiễm sinh ra cảm-giác khổ đau có thể chảy vào 


bên trong một người như vậy trong những kiếp sau?” 
“Không, thưa Ngài” 


(4) “Này Vappa, ông nghĩ sao? Khi vô-minh phai biến và trí-biết trực 
tiếp (minh) khởi sinh, thì những ô-nhiễm đó, là khốn khổ và sốt não, vốn 
khởi sinh do vô-minh là điều-kiện (duyên), sẽ không còn xảy ra. Người đó 
không tạo nghiệp mới nào và chấm dứt nghiệp cũ sau khi đã tiếp-xúc nó 
nhiều lần lặp lại. Sự phai-mòn đó là có thể trực tiếp nhìn thấy được, có 
hiệu lực tức thì, mời người đến để thấy, có thê ứng dụng được, được tự 
thân trải nghiệm bởi những người có trí. Này Vappa, chú có thấy còn lý 
do gì mà vì đó những ô-nhiễm sinh ra cảm-giác khổ đau có thể chảy vào 


bên trong một người như vậy trong những kiếp sau?” 
“Không, thưa Ngài” 


“Này Vappa, một Tỳ kheo đã giải thoát trong tâm một cách toàn thiện 
như vậy là thành tựu sáu sự an-trú thường xuyên. (¡) Khi nhìn thấy một 
hình-sắc bằng mắt người đó không còn vui hay buồn, nhưng an trú buông- 
xả, có chánh-niệm, và rõ-biết.!2? (ii) Khi nghe thấy một âm-thanh bằng tai 
... (ii) Khi ngửi thấy một mùi-hương bằng mũi ... (¡v) Khi nễm thấy một 
mùi-vị bằng lưỡi ... (v) Khi cảm thấy một đối-tượng chạm xúc bằng thân 
... (vi) Khi nhận biết một hiện-tượng thuộc tâm bằng tâm, người đó không 
còn vui hay buồn, nhưng an trú buông-xả, có chánh-niệm, và rõ-biết. 

“Khi người đó cảm nhận một cảm-giác đang kết liễu cùng với thân 
này, người đó hiểu: “Ta cảm nhận một cảm-giác đang kết liễu cùng với 
thân này." Khi người đó cảm nhận một cảm-giác đang kết liễu cùng với 
mạng sông này, người đó hiểu: “Ta cảm nhận một cảm-giác đang kết liễu 


cùng với mạng sông này.” Người đó hiệu răng: “Khi thân tan rã, theo sau 
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là sự cạn dứt mạng sống (thân hoại, mạng chung), tất cả đều được cảm 
nhận, (nhưng) không còn được thích thú, sẽ trở nên nguội tắt ngay tại 
đây. 123 


“Này chú Vappa, ví dụ có một cái bóng do còn một gốc cây (bóng 
của gốc cây đó). Rồi một người đến cầm theo cái xẻng và cái rổ đựng. 
Người đó đào bứng gốc nó, đào nó lên, bứng hết rễ của nó, ngay cả những 
cọng rễ nhỏ và rễ tơ cũng không còn. Rồi ông ta chặt nó ra từng miếng, 
bằm nhỏ chúng, và bầm nát chúng. Rồi người đó đem phơi đưới nắng và 
gió, rồi đốt chúng trong lửa và đốt thành tro. Sau khi làm xong, người đó 
đem tro quăng trong gió mạnh hoặc rải chúng xuống dòng sông chảy xiết 
(để tán mắt vĩnh viễn). Như vậy cái bóng, do có gốc cây mà có, giờ đã bị 
cắt bỏ tận gốc, bị làm thành như gốc trơ của cây cọ chết, bị xóa số để nó 


không còn khởi sinh trong tương lai.!2 


“Cũng giống như vậy, này Vappa, một Tỳ kheo đã giải thoát trong 
tâm một cách toàn thiện như vậy là thành tựu sáu sự an-trú thường xuyên. 
() Khi nhìn thấy một hình-sắc bằng mắt người đó không còn vui hay 
buồn, nhưng an trú buông-xả, có chánh-niệm, và rõ-biết. (1i) Khi nghe 
thấy một âm-thanh bằng tai ... (iii) Khi ngửi thấy một mùi-hương bằng 
mũi ... (1v) Khi nễm thấy một mùi-vỊị bằng lưỡi... (v) Khi cảm thấy một 
đối-tượng chạm xúc bằng thân... (vi) Khi nhận biết một hiện-tượng thuộc 
tâm bằng tâm, người đó không còn vui hay buồn, nhưng an trú buông-xả, 
có chánh-niệm, và rõ-biết. 

“Khi người đó cảm nhận một cảm-giác đang kết liễu cùng với thân 
này, người đó hiểu: “Ta cảm nhận một cảm-giác đang kết liễu cùng với 
thân này." Khi người đó cảm nhận một cảm-giác đang kết liễu cùng với 
mạng sông này, người đó hiểu: “Ta cảm nhận một cảm-giác đang kết liễu 
cùng với mạng sông này." Người đó hiểu rằng: “Khi thân tan rã, theo sau 
là sự cạn dứt mạng sống (thân hoại, mạng chung), tất cả đều được cảm 
nhận, (nhưng) không còn được thích thú, sẽ trở nên nguội tắt ngay tại 


s39 


đây. 
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Sau khi điều này được nói ra, ông Vappa người họ tộc Thích-ca, là 
một đệ tử của những Ni-kiền-tử, đã nói với đức Thế Tôn: 

“Thưa Thế Tôn, giống như có người muốn thu lợi nên nuôi ngựa để 
bán, nhưng ông ta chẳng thu được lợi gì mà chỉ thu được sự mệt mỏi và 
phiền khổ. Giống như vậy, cũng vì mưu cầu lợi lộc con đã tham gia theo 
những Ni-kiền-tử ngu ngốc, nhưng con chăng thu được lợi lộc gì mà chỉ 
thu được sự mệt mỏi và phiền khổ. Kế từ hôm nay, mọi niềm-tin con đã 
tin vào những Ni-kiền-tử, con sẽ quăng đi trong gió mạnh hay rải xuống 
dòng sông chảy xiết (để vĩnh viễn không còn). 


“Thật hay khéo, thưa Thế Tôn!... [giống hệt đoạn cuối kinh 4: 1IT ] 
... Mong Thế Tôn hãy ghi nhận con là một đệ tử tại gia đã quy y từ hôm 
nay cho đến hết đời.” 


(AN 4:194) 


53 Ông Salha 


Trong một lần đức Thế Tôn đang ở Vesälï (Tỳ-xá-]i) trong hội trường 
mái nhọn, trong khu Rừng Lớn. Lúc đó có ông Sã]ha và ông Abhaya đều 
là người Licchavi đã đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế Tôn, và ngồi 
xuống một bên. Rồi ông Sã|ha đã thưa với đức Thế Tôn: 


“Thưa Thế Tôn, có những tu sĩ và bà-la-môn là người tuyên bố “sự 
vượt qua dòng-lũ” thông qua hai sự: (1) bằng phương tiện là “sự thanh lọc 
giói-hạnh" và (1) bằng phương tiện là “sự khổ-hạnh và sự cghê-tởm' (với 
bản thân).!25 Đức Thế Tôn nói sao về điều này?” 

() “Này Sã[ha, ta nói “sự thanh lọc giới-hạnh” là một trong những chỉ 
phần của đời sống tu sĩ (đời sống sa-môn, sa-môn hạnh). Nhưng những tu 
sĩ và bà-la-môn đó nếu chủ trương “sự khổ-hạnh và sự ghê-tởm", là những 
người coi “sự khổ-hạnh và sự ghê-tởm' là cốt-lõi (của đời tu), và những 
người tu theo cách tu là “sự khổ-hạnh và sự ghê-tởm” thì không thể nào 


vượt qua dòng-lũ.!? Cũng vậy, những tu sĩ và bà-la-môn có hành-vi thân, 
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lời-nói và tâm không trong sạch, và sự mưu-sinh của họ không trong sạch, 
thì không thể đạt được sự-biết và sự-thấy, không thể đạt tới sự giác-ngộ vô 
thượng. 


“Này chú Salha, ví dụ một người muốn vượt qua sông, người đó 
mang rìu bén và đi vô rừng. Ở đó người đó thấy một cây sa-la thân lớn, 
còn non, thăng, tươi, chưa có lõi từ nụ quả (giống như lõi cùi chuối sau 
khi thân chuối ra buồng). Người đó đốn hạ gốc nó, chặtbỏ phần ngọn, róc 
sạch cành và lá, gọt tỉa bằng rìu lớn, gọt tỉa thêm bằng rìu nhỏ, bào nó 
bằng cái bào, mài nó bằng đá mài, và đưa nó xuống nước để qua sông. 


Này Salha, chú nghĩ sao? Liệu người đó có vượt qua sông được không?” 


“Không, thưa Thế Tôn. Vì lý đo gì? Vì cho dù thân tươi cây sa-la đã 
được làm sạch hết phần bên ngoài nhưng nó chưa được làm (đục) sạch hết 
phần bên trong. Có thể biết trước thân tươi cây sa-la đó sẽ bị chìm, và 
người đó sẽ gặp phải tai họa và khổ nạn.” 


“Cũng giống như vậy, này Sã|ha, những tu sĩ và bà-la-môn đó nếu 
chủ trương “sự khố-hạnh và sự ghê-tởm”, là những người coI “sự khổ-hạnh 
và sự ghê-tởm' là cốt-lõi (của đời tu), và những người tu theo cách ““sự 
khổ-hạnh và sự ghê-tởm”” thì không thê nào vượt qua dòng-lũ. Cũng vậy, 
những tu sĩ và bà-la-môn có hành-vi thân, lời-nói và tâm không trong 
sạch, và sự mưu-sinh của họ không trong sạch, thì không thê đạt được sự- 
biết và sự-thấy, không thể đạt tới sự giác-ngộ vô thượng. 


(I) “Nhưng, này Sã[ha, những tu sĩ và bà-la-môn nào không chủ 
trương “sự khổ-hạnh và sự ghê-tởm”, là những người không coi “sự khổ- 
hạnh và sự ghê-tởm' là cốt-lõi (của đời tu), và những người không tu theo 
cách tu là “sự khổ-hạnh và sự ghê-tởm' thì có thể vượt qua dòng-lũ. Cũng 
vậy, những tu sĩ và bả-la-môn có hành-vi thân, lời-nói và tâm là trong 
sạch, và sự mưu-sinh của họ là trong sạch, thì có thê đạt được sự-biết và 


sự-thấy, có thê đạt tới sự giác-ngộ vô thượng. 


“Này Salha, ví dụ một người muôn vượt qua sông, người đó mang rìu 
bén và đi vô rừng. Ở đó người đó thây một cây sa-la thân lớn, còn non, 
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thăng, tươi, chưa có lõi từ nụ quả. Người đó đốn hạ gốc nó, chặt bỏ phần 
ngọn, róc sạch cành và lá, gọt tỉa bằng rìu lớn, gọt tỉa thêm bằng rìu nhỏ, 
bào nó bằng cái bào, dùng cái đục đục sạch hết phần ruột cây bên trong, 
mài nó bằng đá mài, và làm nó thành một chiếc xuông. Rồi gắn thêm mắy 
mái chèo và bánh lái để vượt qua sông. Này Sã|ha, chú nghĩ sao? Liệu 
người đó có vượt qua sông được không?” 


“Được, thưa Thế Tôn. Vì lý do gì? Vì thân tươi cây sa-la đã được làm 
sạch hết phần bên ngoài và cũng được làm (đục) sạch hết phần bên trong, 
được làm thành một cái xuồng, được gắn thêm mấy mái chèo và và bánh 
lái. Có thê biết trước thân tươi cây sa-la đó sẽ không bị chìm, và người đó 
sẽ an toàn qua tới bờ bên kia (đáo bỉ ngạn).” 


(1) “Cũng giống như vậy, những tu sĩ và bà-la-môn nào không chủ 
trương “sự khổ-hạnh và sự ghê-tởm”, là những người không coi “sự khổ- 
hạnh và sự ghê-tởm' là cốt-lõi (của đời tu), và những người không tu theo 
cách tu “sự khổ-hạnh và sự ghê-tởm' thì có thể vượt qua dòng-lũ. Cũng 
vậy, những tu sĩ và bả-la-môn có hành-vi thân, lời-nói và tâm là trong 
sạch, và sự mưu-sinh của họ là trong sạch, thì có thê đạt được sự-biết và 


sự-thấy, có thê đạt tới sự giác-ngộ vô thượng. 


“Ngay cả một chiến binh có biết nhiều thành tích khác nhau thực hiện 
được bằng những mũi tên, nhưng chỉ khi nào người đó có được ba phâm- 
chất thì người đó xứng đáng là của nhà vua, là thứ (công cụ) của nhà vua, 
và được coi là một yếu tô của vương triều. Ba đó là gì? Người đó là một 
người bắn tầm xa, người bắn chính xác, và người phá vỡ vật thê lớn. 


(2) “Giống như một chiến binh là người bắn tầm xa, một thánh đệ tử 
thì có sự chánh-định (sự định-tâm đúng đắn). Mọi sắc-thân dù là loại gì— 
thuộc quá khứ, tương lai, hay hiện tại, bên trong hay bên ngoài, thô tế hay 
vi tế, xa hay gầằn—một thánh đệ tử có sự chánh-định nhìn thấy tất cả sắc 
đúng như nó thực là, bằng trí-tuệ chánh đúng, như vây: “Đây không phải 
là của-ta, đây không phải là cái “ta”, đây không phải là “bản ngã của ta`. 
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“Mọi cảm-giác dù là loại gì ... Mọi nhận-thức dù là loại gì ... Những 
sự tạo-tác có ý dù là loại gì ... Mọi thức dù là loại gì —thuộc quá khứ, 
tương lai, hay hiện tại, bên trong hay bên ngoài, thô tế hay vi tế, xa hay 
gần—một thánh đệ tử có chánh-định nhìn thấy tấtcả cảm-giác ... nhận- 
thức ... sự tạo-tác cô ý ... thức đúng như nó thực là, bằng trí-tuệ chánh 
đúng, như vầy: “Đây không phải là của-ta, đây không phải là cái “ta”, đây 
không phải là “bản ngã của ta'.. 

(3) “Giống như một chiến binh là người bắn chính xác (bắn tỉa), một 
thánh đệ tử thì có sự chánh-kiến (cách-nhìn đúng đắn). Một thánh đệ tử có 
sự chánh-kiến hiểu được đúng như nó thực là: “Đây là khổ; người đó hiểu 
được đúng như nó thực là: “Đây là nguồn-gốc khổ”; người đó hiểu được 
đúng như nó thực là: “Đây là sự chắm-dứt khổ”; người đó hiểu được đúng 
như nó thực là: “Đây là con-đường dẫn tới sự chắm-dứt khô”. 

(4) “Giống như một chiến binh phá vỡ vật thê lớn (công phá), một 
thánh đệ tử thì có sự chánh giải-thoát (sự giải-thoát đúng đắn). Một thánh 
đệ tử có sự chánh giải-thoát là đã phá vỡ khối “vô-minh' lớn.”127 


(AN 4:196) 


24 Hoàng Hậu Mallikã 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sông ở Sãvatthĩ (Xá-vệ), trong Khu 
Vườn Jeta, trong Tịnh Xá Cấp Cô Độc. Lúc đó có Hoàng hậu Mallikä đến 
gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế Tôn, và ngồi xuống một bên, và thưa: !28 

(1) “Thưa Thế Tôn, tại sao ở đây có những phụ nữ là (¡) xấu, xấu xí, 
và khó nhìn; (ii) nghèo, thiếu thốn, bần cùng, và (iii) phận nhỏ hèn [không 
uy được với aI, nói hỏng a1 nghe]? 

(2) “Lại có những phụ nữ là (¡) xấu, xấu xí, và khó nhìn; nhưng (ii) 


giàu, giàu có, và (11) phận lớn uy [có ảnh hưởng, nói nhiêu người nghe]? 
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(3) “Lại có những phụ nữ là (1) đẹp, hấp dẫn, và duyên dáng, da dẻ 
tuyệt vời; nhưng lại (ii) nghèo, thiếu thốn, bần cùng, và (iii) phận nhỏ 
hèn? 


(4) Và lại có những phụ nữ là (¡) đẹp, hấp dẫn, và duyên dáng, da dẻ 
tuyệt vời; (11) giàu, giàu có; và (11) có phận lớn uy?” 

(1) “Này Hoàng hậu Mallikã, ở đây có phụ nữ (¡) dễ nỗi giận và dễ bị 
bực tức. Ngay cả khi bị phê bình chút xíu cô ta cũng mắt bình tĩnh và trở 
nên tức giận, hung dữ, và ngang ngạnh; cô ta thể hiện sự giận dữ, sự thù 
ghét, và sự đắng cay. (ii) Cô ta không bồ thí thứ cho những những tu sĩ 
hay bà-la-môn những thứ như: thức ăn, thức uống; quần áo và xe cộ; vòng 
hoa, dầu thơm và phấn sáp; chỗ nằm, chỗ ở, và đèn sáng. (iii) Và cô ta 
ghen ty, là người ganh ty, bực tức và ghen ghét khi thấy lợi lộc, vinh danh, 
sự tôn trọng, sự kính trọng, sự kính lễ, và sự tôn sùng kính được dành cho 
người khác. Khi cô ta qua đời trong trạng thái đó, dù tái sinh ở đâu, cô ấy 
cũng thuộc loại (1): (¡) xấu, xâu xí, và khó nhìn; (ii) nghèo, thiếu thốn, bần 
cùng, và (11) phận nhỏ hèn. 

(2) “Lại có phụ nữ () dễ nỗi giận và dễ bị bực tức ... (øw ứrên) ... 
(ii) Nhưng cô ta bố thí nhiều thứ cho những những tu sĩ hay bà-la-môn. 
(11) Và cô ta không ghen ty, không phải là người ganh ty, không bực tức 
và phen ghét khi thấy lợi lộc, vinh danh, sự tôn trọng, sự kính trọng, sự 
kính lễ, và sự tôn sùng kính được dành cho người khác. Khi cô ta qua đời 
trong trạng thái đó, dù tái sinh ở đâu, cô ấy cũng thuộc loại (2): (¡) xấu, 
xấu xí, và khó nhìn; nhưng (1) giàu, giàu có, và (111) phận lớn uy. 

(3) “Lại có phụ nữ (1) không dễ nỗi giận hay dễ bị bực tức. Ngay cả 
khi bị phê bình đủ thứ cô ta cũng không mắt bình tĩnh và không trở nên 
tức giận, hung dữ, hay ngang ngạnh; cô ta không thể hiện sự giận đữ, sự 
thù ghét, và sự đắng cay. (ii) Nhưng cô ta không bồ thí thứ gì cho những 
tu sĩ hay bà-la-môn. (11) Và cô ta ghen ty, là người ganh ty, bực tức và 
ghen ghét khi thấy lợi lộc, vinh danh, sự tôn trọng, sự kính trọng, sự kính 
lễ, và sự tôn sùng kính được dành cho người khác. Khi cô ta qua đời trong 
trạng thái đó, dù tái sinh ở đâu, cô ấy cũng thuộc loại (3): (¡) đẹp, hấp dẫn, 
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và duyên dáng, da đẻ tuyệt vời; nhưng lại (¡¡) nghèo, thiếu thốn, bần cùng, 
và (11) phận nhỏ hèn. 

(4) “Và lại có phụ nữ (ï) không đễ nồi giận và dễ bị bực tức... (i¡) Và 
cô ta bồ thí nhiều thứ cho những những tu sĩ và bà-la-môn. (iii) Và cô ta là 
không ghen ty, không phải là người ganh ty ... Khi cô ta qua đời trong 
trạng thái đó, dù tái sinh ở đâu, cô ây cũng thuộc loại (4): (1) đẹp, hấp dẫn, 
và duyên dáng, da dẻ tuyệt vời; và (11) giàu, giàu có; và (111) có phận lớn 
uy. 

“Này Hoàng hậu Mallikä, đây là những lý do tại sao ở đây có những 
phụ nữ [như loại (1), (2), (3) và (4)] như vậy.” 


Sau khi điều này được nói ra, Hoàng hậu Mallikã đã thưa với đức Thế 
Tôn: 

“Thưa Thế Tôn, con giả sử rằng: (¡) trong kiếp trước nào đó con dễ 
nổi giận và dễ bị bực tức ... Do vậy giờ con là xấu, xấu xí, và khó nhìn. 
(ii) Nhưng giả sử trong kiếp trước nào đó con bố thí nhiều thứ cho những 
những tu sĩ và bà-la-môn ... Do vậy giờ con là giàu, giàu có. (111) Và giả 
sử trong kiếp trước nào đó con không ghen ty, không phải là người ganh 
ty... Do vậy giờ con là phận lớn uy. Trong cung đình này có những cô gái 
từ những gia đình thuộc giai cấp chiến-sĩ (khattiya), bà-la-môn, và gia 
chủ, con đều sai khiến được. 


“Thưa Thế Tôn, kê từ hôm nay, con sẽ (¡) không đễ nóng giận hay dễ 
bị bực tức. Dù con có bị phê bình đủ thứ con sẽ không mất sự bình tĩnh và 
không trở nên tức giận, hung dữ, hay ngang ngạnh; con sẽ không thể hiện 
sự giận dữ, sự thù ghét, và sự cay đắng. (ii) Và con sẽ biết bồ thí nhiều thứ 
cần thiết cho những tu sĩ và bà-la-môn ... (iii) Và con sẽ không ghen ty, 
không là người ganh ty ... 

“Thật hay khéo, thưa Thế Tôn!... [giống hệt đoạn cuối kinh 4: 1IT ] 
... Mong Thế Tôn hãy ghi nhận con là một đệ tử tại gia đã quy y từ hôm 
nay cho đến hết đời.” 


(AN 4:197) 
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O2 Bà-la-môn Sonakãyana 


Lúc đó có bà-la-môn tên Sikhãmoggallãna đến gặp đức Thế Tôn và 
chào hỏi qua lại với đức Thế Tôn. Rồi, sau khi ngồi xuống một bên, ông ta 
nói với đức Thế Tôn: 

“Thầy Cồ-đàm, trong những ngày trước, đã lâu, có môn sinh bà-la- 
môn tên là Sonakãyana đã đến gặp tôi và thưa rằng: “Sa-môn Cồ-đàm chỉ 
định sự dứt bỏ khỏi mọi nghiệp. Nhưng nếu chỉ định sự đứt bỏ nghiệp là 
sa-môn Cồ-đàm chủ trương sự hủy diệtcủa thế giới. Thưa ngài, thế giới 
này có nghiệp là chất liệu của nó, nó liên tục nhờ nhận lãnh nghiệp cơ 
mà.”” 

[Đức Thế Tôn nói:] “Này bà-la-môn, ta thậm chí không nhớ có gặp 
môn sinh bà-la-môn nào tên Sonakayana. Vậy làm gì có cuộc thảo luận 
nào như vậy với anh ta? Này bà-la-môn, có bốn loại nghiệp này đã được ta 
tuyên bố sau khi ta đã tự mình chứng ngộ chúng bằng trí-biết trực tiếp. 


” 


Bốn đó là gì? ... 
[Phân còn lại y hệt nội dung kinh 4:233 kế trên. | 
(AN4:234) 


(IV) Quyền “NĂM”: 


D060 Công Chúa Sumana 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Sävatth1 (Xá-vệ), trong Khu 
Vườn Jeta, trong Tịnh Xá Cấp Cô Độc. Lúc đó có công chúa Sumanä,12 
được hộ tống bởi năm trăm xe ngựa và năm trăm người nữ hầu, đến gặp 
đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế Tôn, và ngồi xuống một bên. Công chúa 
Sumanä thưa với đức Thế Tôn: 
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“Ở đây, thưa Thế Tôn, có thê nào có hai đệ tử của đức Thế Tôn ngang 
bằng nhau về niềm-tin, giới-hạnh, và trí-tuệ, nhưng một người thì rộng 
lòng bố-thí, người kia thì không. Khi thân tan rã, sau khi chết, họ đều 
được tái sinh trong một nơi-đến tốt lành, thậm chí trong một cõi trời. Sau 
khi họ thành những thiên thần ở đó, đâu là sự phân biệt hay khác biệt giữa 
hai vị đó?” 


=3) 


“Có thê có vậy, này Sumanä”, đức Thế Tôn nói. “Người rộng lòng 
bồ-thí, sau khi trở thành thiên thần, sẽ hơn hắn người kia về năm sự: (¡) về 
tuổi thọ cõi trời, (1i) về sắc đẹp cõi trời, (1i) về hạnh phúc cõi trời, (v) về 
vinh quang cõi trời, và (v) về uy quyên cõi trời. Người rộng lòng bố-thí, 


sau khi trở thành thiên thân, sẽ siêu xuât hơn người kia về năm điêu đó.” 


“Nhưng, thưa Thê Tôn, có thê nào nêu hai vị đó qua đời ở cõi trời đó 
và trở lại làm người, đâu là sự phân biệt và sự khác biệt giữa hai vị đó?” 


“Có thê có vậy, này Sumanä”, đức Thế Tôn nói. “Khi họ cùng trở 
thành người trở lại, người rộng lòng bố-thí sẽ hơn hắn người kia về năm 
sự: (0) về tuổi thọ cõi người, (ii) về sắc đẹp cõi người, (ii¡) về hạnh phúc 
cõi người, (¡v) về vinh quang cõi người, và (v) về uy quyền cõi người. Khi 
họ cùng trở thành người trở lại, người rộng lòng bố-thí sẽ hơn hắn người 


kia vê năm điêu như vậy.” 


“Nhưng, thưa Thế Tôn, nếu rồi cả hai cũng xuất gia đi tu thì vẫn có 
sự phân biệt và khác biệt giữa hai vị đó hay không?” 


“Có thê có vậy, này Sumanäã”, đức Thế Tôn nói. “Người rộng lòng 
bố-thí, sau khi xuất gia, sẽ hơn người kia về năm sự.!?° (1) Người đó 
thường dùng y-phục được cúng đường cho chính mình, hiếm khi dùng loại 
không được cúng dường riêng cho mình. (2) Người đó thường ăn thức-ăn 
được cúng dường cho chính mình, hiếm khi ăn loại thức-ăn không được 
cúng dường riêng cho mình. (3) Người đó thường dùng chỗ-ở được cúng 
dường cho chính mình, hiếm khi dùng chỗ ở không được cúng dường 
riêng cho mình. (4) Người đó thường dùng thuốc-thang và chu cấp cho 
người bệnh được cúng dường cho chính mình, hiếm khi dùng loại không 
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được cúng dường riêng cho mình. (5) Những người đồng tu của người đó, 
là những người sông tu chung với người đó, thường đối xử với người đó 
theo những cách dễ-chịu trong hành-động, lời-nói, và tâm-ý, hiểm khi 
theo những cách khó-chịu. Họ thường tặng người đó những thứ nào đáng- 
thích, hiểm khi có thứ khó-thích. Người rộng lòng bồ-thí, sau khi xuất gia, 


sẽ hơn hăn người kia về năm điêu như vậy.” 


“Nhưng, thưa Thế Tôn, có thê nào nếu cả hai đều chứng đắc A-la-hán 
thì vẫn có sự phân biệt và khác biệt giữa hai vị đó hay không?” 


“Trong trường hợp này, này Sumanã, ta tuyên bồ là không có gì phân 
biệt hay khác biệt g1ữa sự giải-thoát [của người này | và sự giải-thoát [của 
người kia].” 

““Thật đáng ngạc nhiên và tuyệt vời, thưa Thế Tôn! Đúng thật, người 
ta có lý do tốt để cúng dường thức-ăn và làm những việc công-đức, vì 
những việc đó sẽ hữu-ích cho mình khi mình trở thành thiên thần, thành 
người, hay khi xuất gia tu hành.” 


“Đúng vậy, này Sumana! Đúng vậy, này Sumana! Đúng thật, người ta 
có lý do tốt để cúng đường thức-ăn và làm những việc công-đức, vì những 
việc đó sẽ hữu-ích cho mình khi mình trở thành thiên thần, thành người, 
hay khi xuất gia tu hành.” 


Đây là lời đức Thế Tôn đã nói. Sau khi nói xong, bậc Phúc Lành, Vị 
Thầy đã nói thêm như vầy: 


“Giống như mặt trăng không ô uế, 

Đi qua bầu trời không, 

Với ánh sáng chiếu sáng khắp nơi 

(Sáng) hơn cả tất cả những vì sao trong thế gian. 
Người thành tựu về giới-hạnh cũng giống vậy, 
Người được phú cho niềm-tin cũng vậy, 

Chiếu sáng khắp nơi bằng sự bố-thí, 

Cho tất cả người cùng khô. 


“Giông như bâu mây mưa trăm đỉnh, 
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Làm sắm sét, bao vòng bằng những tia chớp, 
Trút xuống trái đắt, 

Làm ngập đồng bằng và vùng trũng. 

Vị đệ tử của đức Thế Tôn cũng giống như vậy, 
Là người trí hiền thành tựu về tầằm-nhìn, 

Hơn hắn người keo kiệt về năm sự: 

Tuổi thọ và sự vinh quang, 

Sắc đẹp và sự hạnh phúc,!°! 

Có được sự giàu có. 


Sau khi chết được hưởng phước trên cõi trời.” 


(AN 5:31) 


O2 Công Chúa CundT 132 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Rãjagaha (Vương Xá) trong 
khu Rừng Tre (Trúc Lâm), ở (chỗ được gọi là) chỗ tìm thức-ăn của bầy 
sóc. Lúc đó có công chúa Cundi,!33 được hộ tống bởi năm trăm xe ngựa và 
năm trăm người nữ hầu, đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế Tôn, và 
ngồi xuống một bên. Công chúa Cundĩ thưa với đức Thế Tôn: 


“Thưa đức Thế Tôn, anh trai của con là hoàng tử Cunda. Anh ấy nói 
như vày: “Khi nào một người nam hay nữ đã quy y nương tựa theo Phật, 
Pháp, Tăng, và kiêng cữ sát-sinh, gian-cắp, tà-dâm tà dục, nói-dối nói láo, 
và uống rượu mạnh, rượu nhẹ hoặc dùng những chất độc hại, là căn cơ của 
đời sông lơ tâm phóng đật, thì khi thân tan rã, sau khi chết, người đó được 
tái sinh trong một nơi-đến tốt lành, không phải một nơi-đến xấu dữ. Con 
muốn hỏi đức Thế Tôn: “Thưa Thế Tôn, loại sư thầy nào người ta nên có 
niềm-tin vào đó, đề mà, khi thân tan rã, sau khi chết, người ta sẽ được tái 
sinh trong một nơi-đến tốt lành, không phải một nơi-đến xấu dữ? Loại 
Giáo Pháp nào người ta nên có niềm-tin vào đó, để mà, khi thân tan rã, sau 
khi chết, người ta sẽ được tái sinh trong một nơi-đến tốt lành, không phải 


một nơi-đên xâu dữ? Loại Tăng Đoàn nào người ta nên có niêm-tin vào 
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đó, để mà, khi thân tan rã, sau khi chết, người ta sẽ được tái sinh trong 
một nơi-đến tốt lành, không phải một nơi-đến xấu dữ?” 


(1) “Này CundI, dù chúng sinh có cao siêu tới mức nào, từ loài không 
chân hoặc hai chân, bốn nhân, hoặc nhiều chân, có sắc-thân ho ặc không 
có sắc-thân, có nhận-thức hoặc không có nhận-thức, cho tới loại vừa 
không có nhận-thức vừa có nhận-thức (phi tưởng phi phi tưởng), thì Như 
Lai, bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác được tuyên bố là bậc nhất trong tất cả 
mọi loài. Những ai có niềm-tin vào Phật là có niềm-tin vào chỗ bậc nhất, 
và đôi với ai có niềm-tin vào chỗ bậc nhất thì kết quả là bậc nhất. 

(2) “Này CundI, dù những hiện-tượng có điều-kiện (pháp hữu v1) có 
cao siêu tới mức nào, thì Con Đường Tám Phần Thánh Thiện (Bát Thánh 
Đạo) được tuyên bố là bậc nhất trong tất cả mọi thứ. Những aI có niềm-tin 
vào Bát Thánh Đạo là có niềm-tin vào đạo bậc nhất, và đối với ai có niềm- 
tin vào đạo bậc nhất thì kết quả là bậc nhất.!34 


(3) “Này CundI, dù những hiện-tượng có điều-kiện (hữu vi) hay 
không còn điều-kiện (vô vi) có cao siêu tới mức nào, sự chán-bỏ được 
tuyên bố là bậc nhất trong tất cả sự đó, đó là, sự nghiền nất sự tự-cao, sự 
loại bỏ sự thèm-khát, sự bứng sốc sự ràng-buộc, sự kết-thúc vòng luân- 
hồi, sự tiêu điệt dục-vọng (ái tận), sự chán-bỏ, sự chấm-dứt, Niết-bàn. 
Những ai có niềm-tin vào Giáo Pháp, trong sự chán-bỏ,!°Š là có niềm-tin 
vào chỗ bậc nhất, và đối với ai có niềm-tin vào chỗ bậc nhất thì kết quả là 
bậc nhất. 


(4) “Này Cundiï, dù các cộng đồng hay đoàn thể (tôn giáo) có cao siêu 
tới mức nào, thì Tăng Đoàn các đệ tử của Như Lai được tuyên bố là bậc 
nhất trong tất cả; Tăng Đoàn đó gồm bốn cặp, tám hạng người— Tăng 
Đoàn của Như Lai là xứng đáng được tặng quà, đáng được tiếp đón, đáng 
được cúng đường, đáng được kính lễ, là ruộng gieo trồng công-đức cao 
nhất trong thế gian (phước điền vô thượng ở trên đời). Những ai có niềm- 
tin vào Tăng Đoàn là có niềm-tin vào chỗ bậc nhất, và đối với ai có niềm- 


tin vào chỗ bậc nhất, thì đạo quả sẽ là bậc nhât.” 
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(5) “Này Cund[, dù có gióI-hạnh nào có cao siêu tới mức nào, Ø1ới- 
hạnh được quý trọng bởi những bậc thánh được tuyên bồ là bậc nhất trong 
tất cả, đó là khi nó không bị sứt mẻ, không bị lỗi, không bị dính nhiễm, bị 
vết ô, mang tính giải thoát, được khen ngợi bởi người trí hiền, không bị 
dính-chấp, dẫn tới đạt-định. Những ai hoàn thiện giới-hạnh được quý 
trọng bởi những bậc thánh là hoàn thiện thứ bậc nhất, và đối với ai hoàn 
thiện thứ bậc nhất, thì đạo quả sẽ là bậc nhất.” 

Đối với những ai có niềm-tin đối với chỗ bậc nhất,1%6 
Biết Giáo Pháp bậc nhất, 

Tin tưởng vào Đức Phật—bậc bậc nhất— 

Là bậc vô-thượng, bậc đáng cúng-dường; 

Đối với những ai có niềm-tin vào Giáo Pháp, 

Ở trong sự bình-an của sự chán-bỏ, 

Đối với ai có niềm-tin vào Tăng đoàn bậc nhất 

Là phước-điền tốt nhất ở trên đời; 

Đối với ai tặng quà cho chỗ bậc nhất, 

Thì loại bậc nhất của phước-đức sẽ gia tăng: 

Loại bậc nhất của tuổi thọ, sắc đẹp và huy hoàng, 
Danh tiếng, hạnh phúc và sức mạnh. 

Người có trí cũng dường cho chỗ bậc nhất, 

Đạt định dựa trên Giáo Pháp bậc nhất, 

Sau khi này tái sinh thành tiên hay thành người, 

Sẽ vui-mừng, sau khi đã đạt được sự (phước quả) bậc nhất. 


(AN 5:32) 


568 Uggaha 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Bhaddiya trong Rừng Jãtiyã. 
Lúc đó có Ugsaha, là con trai của Mendaka, đã đến gặp đức Thé Tôn, 
kính lễ, ngồi xuống một bên, và thưa với đức Thế Tôn: 
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“Thưa Thế Tôn, mong đức Thế Tôn cùng với ba vị Tỳ kheo khác1$7 
đồng ý nhận bữa cơm ngày mai của con (cúng dường).” 


Đức Thế Tôn đồng ý trong im lặng. Rồi, ông Uggaha, sau khi hiểu 
được đức Thế Tôn đã đồng ý, đứng dậy khỏi chỗ ngồi, kính lễ đức Thế 
Tôn, giữ đức Thế Tôn ở bên phải, và đi về. 

Rồi, sau khi đêm đã qua, vào buồi sáng đức Thế Tôn mặc y-phục, 
mang theo bình bát và cà sa, và đi đến nơi ở của ông Uggaha, tới nơi đức 
Thế Tôn ngồi xuống chỗ ngồi đã được chuẩn bị. Rồi, ông Uggaha, con trai 
của Mendaka, đã tự tay mình phục vụ đức Thế Tôn với những món ngon 


khác nhau. 


Sau khi đức Thế Tôn đã ăn xong và đã dẹp bình bát của mình, ông 
Uggaha mới ngồi xuống một bên và thưa với đức Thế Tôn: 


“Thưa Thế Tôn, những cô con gái của con sẽ đi đến ở bên các gia 
đình phía chồng. Mong đức Thế Tôn khởi xướng và chỉ dạy chúng theo 
cách đề dẫn tới ích lợi và hạnh phúc dài lâu cho chúng.” 

Rồi đức Thế Tôn đã nói với các cô gái: 

(1) “Vậy thì, này các cô gái, các con nên tu tập bản thân như vầy: 
“Đối với người chồng nào mà cha mẹ chúng ta đã gả cho chúng ta——họ 
làm vậy vì mong muốn điều tốt đẹp cho cô ta, để tìm kiếm phúc lợi cho cô 
ta, đặt sự bi mẫn lên cô ấy, làm vì sự bi mẫn dành cho cô ấy— thì chúng ta 
sẽ thức dậy trước chồng và đi nghỉ sau chồng, đảm đương những việc cần 
được làm, hòa nhã trong hành-vi và khả ái trong lời-nói của chúng ta.” Các 


con nên tu tập bản thân như vậy. 


(2) “Và các con nên tu tập bản thân như vầy: “Chúng ta sẽ vinh danh, 
tôn trọng, kính trọng, và tôn kính những người mà chồng chúng ta kính 
trọng—như cha mẹ chồng, các tu sĩ và bà-la-môn—và khi họ đến nhà 
chúng ta sẽ mời chỗ ngồi và nước uống." Các con nên tu tập bản thân như 


^ 


vậy. 
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(3) “Và các con nên tu tập bản thân như vầy: “Chúng ta sẽ khéo léo và 
chú ý đến những công việc trong nhà của chồng, dù đó là việc đan thêu 
hay may vá; chúng ta sẽ có nhận định đúng đắn về những công việc để 
chúng ta làm và thu xếp một cách phù hợp." Các con nên tu tập bản thân 
như vậy. 


(4) “Và các con nên tu tập bản thân như vầy: “Chúng ta sẽ để ý đến 
những người giúp việc của nhà chồng—từ người hầu, người đưa tin, hay 
người làm công— để coi việc nào họ đã làm xong hay chưa làm; chúng ta 
sẽ tìm hiểu tình trạng sức khỏe của họ khi họ bị bệnh; và sẽ phân phát 
những phần thức-ăn đúng mức cho họ.” Các con nên tu tập bản thân như 


^ 


vậy. 


(5) “Và các con nên tu tập bản thân như vầy: Chúng ta sẽ phòng hộ 
và bảo vệ những thu nhập mà chồng mang về— dù đó là tiền, hay lúa gạo, 
bạc hay vàng—và chúng ta sẽ không tiêu phá, gian cắp, phá hoại, hay tiêu 
xài lãng phí những thu nhập đó của chồng.” Các con nên tu tập bản thân 
như vậy. 


“Này các cô gái, khi một người phụ nữ có được năm phẩm chất này, 
thì khi thân tan rã, sau khi chết, người đó sẽ được tái sinh trong số những 
thiên thần có thân hình khả ái (đẹp, đáng thích).”138 


Vợ thì không coi thường chồng, 

Là người đã liên tục nuôi nắng mình, 

Là người luôn nhiệttình và hăng hái 

Mang về cho vợ mọi thứ cô cần có. 

Một người vợ tốt cũng không mắng chửi chồng, 
Bằng những lời lẽ do sự ghen ty mà ra;!39 

Người vợ khôn ngoan thì thể hiện sự kính trọng 
Đối với những người mà chồng mình kính trọng. 
Vợ thức dậy sớm, làm việc siêng năng, 

Quản lý việc nội trợ trong nhà; 


Vợ đôi xử với chông băng những cách khả ái, 
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Và bảo vệ của cải chông làm ra. 


Người phụ nữ hoàn thành những bồn phận như vậy, 
Theo ý chí và ước muốn của chồng, 
Thì sẽ được tái sinh trong số những thiên thần 


Được gọi là “những vị tiên khả á1”. 
ỰC ĐC s vị 


(AN 5:33) 


D09 Tướng Quân Siha 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Vesãälï (Tỳ-xá-l¡) trong hội 
trường mái nhọn, trong khu Rừng Lớn. Lúc đó có tướng quân Sïha đã đến 
sặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế Tôn, ngồi xuống một bên, và thưa:149 


“Thưa Thế Tôn, có thể nào chỉ ra một kết-quả có thể trực tiếp nhìn 
thấy được (nhãn tiền) 1“! của việc bố-thí?” 


“Được, này ông Siha”, đức Thê Tôn nói. 


(1) “Này ông S1ha, một người bố-thí, người rộng lòng cho-đi, là dễ 
thương và dễ mến đối với nhiều người. Đây là một kết quả có thể nhìn 
thấy trực tiếp của sự bố-thí. 

(2) “Lại nữa, những người tốt được nhờ vào người bố-thí, người rộng 
lòng bố-thí. Đây cũng là một kết quả có thê nhìn thấy trực tiếp của sự bố- 
thí. 


(3) “Lại nữa, một người bồ-thí, người rộng lòng cho-đi, tạo được 
danh tiếng tốt. Đây cũng là một kết quả có thê nhìn thấy trực tiếp của sự 
bồ-thí. 


(4) “Lại nữa, ở hội chúng đoàn thể nào mà một người bố-thí, người 
rộng lòng cho-đi đến gặp— dù đó là những người giai cấp chiến-sĩ, những 
bà-la-môn, những gia-chủ, hay những tu-sĩ (sa-môn)—thì người đó sẽ đến 
gặp một cách tự-tin và bình-tĩnh.!*2 Đây cũng là một kết quả có thê nhìn 
thấy trực tiếp của sự bố-thí. 
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(5) “Lại nữa, khi thân tan rã, sau khi chết, một người bố-thí, người 
rộng lòng cho-đi được tái sinh trong một nơi-đến tốt lành, thậm chí trong 
một cõi trời. Đây là một kết-quả thuộc kiếp sau của sự bố-thí.”143 


Sau khi điêu này được nói ra, tướng STha đã nói với đức Thê Tôn: 


“Thưa Thế Tôn, con không cần phải đặt niềm-tin vào đức Thế Tôn về 
bốn kết-quả được nhìn thấy trực tiếp này của sự bố-thí mà đức Thế Tôn đã 
mới nói ra. Con cũng biết về bốn điều đó. Vì con là một người bố-thí, 
người rộng lòng cho-đi, và con là đễ thương và dễ mến đối với nhiều 
người. Con là một người bố-thí, người rộng lòng cho-đi, và nhiều người 
tốt nhờ vào con. Con là một người bố-thí, người rộng lòng cho-đi, và con 
đã tạo được danh tiếng tốt là một người thí chủ, người tài trợ, và người 
ủng hộ Tăng Đoàn. Con là một người bố-thí, người rộng lòng cho-đi, và 
dù là hội chúng nào mà con đến gặp—dù đó là những người giai cấp 
chiến-sĩ, những bà-la-môn, những gia-chủ, hay những tu-sĩ—con đều đến 
gặp một cách tự-tin và bình-tĩnh. Con không cần phải đặt niềm-tin vào 
đức Thế Tôn về bốn kết-quả được nhìn thấy trực tiếp này của sự bố-thí mà 
đức Thế Tôn đã mới nói ra. Vì con cũng biết về bốn điều đó. Nhưng (điều 
thứ năm) về kết-quả kiếp sau của sự bố-thí, con chưa biết về điều này, cho 


nên điều này con đặt niêm-tin vào đức Thê Tôn.” 


“Đúng là vậy, này ông STha, đúng là vậy! Khi thân tan rã, sau khi 
chết, một người bố-thí, người rộng lòng cho-đi được tái sinh trong một 


nơi-đến tốt lành, thậm chí trong một cõi trời.” 


Do bố-thí, người đó đáng mến, và nhiều người tốt được nhờ, 
Người đó đạt được tiếng tốt và danh tiếng gia tăng. 

Người rộng lòng thì bình-fnh và tự-tin 

Khi bước vào mấy chỗ hội chúng. 

Vậy đó, muốn tìm hạnh phúc người trí cho-đi. 

Và sau khi tây sạch ô-nhiễm của tính keo-kiệt. 

Họ được an trú trong ba cõi trời, 


Họ vui sướng sông đại thọ ở đó, 
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Cùng với những thiên thần. 

Sau khi tận dụng cơ hội làm những việc thiện, 
Sau khi chết từ đây, 

Họ tự sáng tỏ, 

Và dạo chơi trong vườn lạc viên Nandana,!“* 


Ở đó họ vui chơi, hưởng lạc 

Được chu cấp với năm thứ dục-lạc cõi trời. 

Sau khi thực hiện lời dạy của bậc Ôn Định đã hết ràng buộc, 
VỊ đệ tử của bậc Phúc Lành được hưởng phúc trên cõi trời. 


(AN 5:34) 


60 Những Lợi Ích Của Sự Bồ Thí 


“Này các Tỳ kheo, có năm ích lợi của việc bố-thí. Năm đó là gì? (1) 
Người bố-thí là dễ thương và dễ mến đối với nhiều người. (2) Những 
người tốt nhờ được người đó. (3) Người đó tạo được danh tiếng tốt. (4) 
Người đó không thất thiếu về bồn phận của người tại gia. (5) Khi thân tan 
rã, sau khi chết, người đó được tái sinh trong một nơi-đến tốt lành, thậm 
chí trong một cối trời. Đây là năm ích lợi của việc bố-thí.” 

Do bố-thí, một người là đáng mến, 

Là người làm theo nghĩa vụ của điều thiện; 
Những Tỳ kheo thiện tâm tự chủ, 

Luôn nhờ được vào người bố-thí. 

Và họ chỉ dạy lại Giáo Pháp, 

Để xua tan tất cả sự khô, 

Sau khi ngộ được trạng thái vô-nhiễm, 
Người đó kiếp này chứng luôn Niết-bàn. 


(AN 5:35) 
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61 Hợp Lúc 


“Này các Tỳ kheo, có năm món quà hợp lúc. Năm đó là gì? (I) Tặng 
quà cho khách đến thăm. (2) Tặng quà cho người chuẩn bị lên đường đi 
xa. (3) Tặng quà cho người bệnh. (4) Tặng quà trong thời gian nạn đói. (5) 
Tặng những trái quả và nông sản lúc mới thu hoạch cho những người đức- 
hạnh. Đây là năm món quả hợp lúc.” 


Vào lúc thích hợp, những người có trí, 

Người từ thiện, và người rộng lòng, 

Cúng tặng món quà hợp lúc cho những bậc thánh, 
Những bậc ôn định và chánh trực; 

Cúng dường với cái tâm trong sáng, 

Thì sự cúng dường đó là lớn lao. 


(AN 5:36) 


62 Thúc-Ăn 


“Này các Tỳ kheo, Một thí chủ cho tặng thức-ăn là cho tặng người 
nhận năm thứ. Năm đó là gì? Người đó cho tặng tuôi-thọ, sắc-đẹp, hạnh- 
phúc, sức-mạnh, và sự sáng-suốt.!“ (1) Bằng sự cho tặng tuôổi-thọ, người 
đó sẽ được phú cho tuổi-thọ, cho đù (sau này tái sinh) ở cõi người hay cõi 
trời. (2) Bằng sự cho tặng sắc-đẹp, người đó sẽ được phú cho sắc-đẹp, cho 
dù ở cõi người hay cõi trời. (3) Bằng sự cho tặng hạnh-phúc, người đó sẽ 
được phú cho hạnh-phúc, cho dù ở cõi người hay cõi trời. (4) Bằng sự cho 
tặng sức-mạnh, người đó sẽ được phú cho sức-mạnh, cho dù ở cõi người 
hay cõi trời. (5) Bằng cách cho tặng sự sáng-suốt, người đó sẽ được phú 
cho sự sáng-suốt, cho dù ở cõi người hay cõi trời. Một thí chủ cho tặng 
thức-ăn là cho tặng năm thứ như vậy.” 

Người có trí là người biết cho tặng: 
Tuôi thọ, sức mạnh, sắc đẹp. và sự sáng suốt. 
Người thông minh là người cho tặng sự hạnh phúc, 
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Và sẽ nhận lại sự hạnh phúc. 


Sau khi đã cho tặng tuôi thọ, 

Sức mạnh, sắc đẹp. sự hạnh phúc, và sự sáng suốt, 
Người đó sống thọ và uy tín, 

Ở nơi người đó sẽ tái sinh trong đó. 


(AN 5:37) 


63 Niằàn-Tìn 


“Này các Tỳ kheo, có năm ích lợi đưa đến cho người học tộc có 
niềm-tin. Năm đó là gì? (1) Khi những người tốt trong thế gian thể hiện 
lòng bi-mẫn, trước tiên họ thê hiện lòng bi-mẫn tới người có niềm-tin,149 
sau đó mới tới những người không có niềm-tin. (2) Khi họ gặp gỡ ai, 
trước tiên họ gặp gỡ những người có niềm-tin, sau đó mới tới những 
người không có niềm-tin. (3) Khi họ nhận đồ cúng dường, trước tiên họ 
nhận từ những người có niềm-tin, sau đó mới từ người không có niềm-tin. 
(4) Khi họ chỉ dạy Giáo Pháp, trước tiên họ chỉ dạy Giáo Pháp chonhững 
người có niềm-tin, sau đó mới tới những người không có niềm-tin. (5) Khi 
thân tan rã, sau khi chết, người có niềm-tin được tái sinh trong một nơi- 
đến tốt lành, thậm chí trong một cõi trời. Đây là năm ích lợi đưa đến cho 


một người hộ tộc có được niêm-tin. 


“Giống trên chỗ đất bằng ở ngã tư đường, có một cây đa đề [banyan ] 
lớn là nơi trú nhờ của chim chóc xung quanh. Cũng giống như vậy, người 
họ tộc được phú cho niềm-tin trở thành chỗ nương nhờ của nhiều người 


Hộ 


như: các Tỳ kheo, các Tỳ kheo n1, các đệ tử tại øg1a nam, và nữ. 


Một cây lớn với thân to lớn, 

Đầy đủ cành, lá, quả, 

Rễ vững chắc, trái quả đang xum xuê, 
Là chỗ nương dựa của nhiều chim chóc. 
Sau khi bay qua bầu trời, 

Chim ghé nhờ cơ sở thích thú này: 
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Những con cần bóng mát thì hưởng thụ bóng mát; 
Những con cần trái quả thì hưởng thụ trái quả. 


Cũng giống vậy, khi một người có giới-hạnh, 
Được phú cho niềm-tin, 
Có tư cách khiêm tốn, nhún nhường, 
Hiền từ, mở lòng, mềm mại, 
Thì những người là ruộng phước trong thế gian—— 
Đã hết tham và sân, 
Đã hết si, không còn ô-nhiễm—— 
Sẽ nương nhờ vào người đó. 
Và họ chỉ dạy lại Giáo Pháp, 
Đề xua tan tất cả sự khô, 
Sau khi ngộ được trạng thái vô-nhiễm, 
Người đó kiếp này chứng luôn Niết-bàn. 
(AN 5:38) 


64 Con Trai 


“Này các Tỳ kheo, sau khi xem xét về năm triển vọng, cha mẹ mong 
muốn một con trai được sinh ra trong gia đình. Năm đó là gì? (1) “Sau khi 
được chúng ta nuôi dưỡng, con trai sẽ nuôi dưỡng chúng ta. (2) Hoặc nó 
sẽ làm công việc cho chúng ta. (3) Dòng dõi gia đình sẽ được mở rộng. (4) 
Nó sẽ coI quản của thừa kế. (5) Hoặc chuyện khác, khi chúng ta qua đời, 
nó sẽ thay mặt chúng ta thực hiện việc bố thí cũng đường.” Sau khi xem 
xét về năm triển vọng này, cha mẹ mong muốn con trai được sinh ra trong 
gia đình.” 


(AN 5:39) 


65 Những Cây Sa-La 147 
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“Này các Tỳ kheo, dựa trên dãy núi Himalaya (Hy mã lạp sơn), vua 
của những ngọn núi, những cây sa-la to lớn lớn lêntheo năm cách. Năm 
đó là gì? (1) Chúng lớn lên về cành, lá và tán lá; (2) chúng lớn lên về vỏ 
cây; (3) chúng lớn lên về chồi; (4) chúng lớn lên về gỗ mềm; (5) chúng 
lớn lên về gỗ lõi. Dựa trên núi Himalaya, vua của những ngọn núi, những 


cây sala to lớn lớn lên theo năm cách như vậy. 


“Cũng giống như vậy, khi người đứng đầu một gia đình!“ được phú 
cho niềm-tin, những người trong gia đình dựa vào người đó để trưởng 
thành (chín chắn) theo năm cách. Năm đó là gì? (1) Họ trưởng thành về 
niềm-tin; (2) họ trưởng thành về giới-hạnh; (3) họ trưởng thành về sự học- 
hiểu; (4) họ trưởng thành về sự (tâm) bồ-thí; và (5) họ trưởng thành về trí- 
tuệ. Khi người đứng đầu một gia đình được phú cho niềm-tin, những 
người trong gia đình dựa vào người đó đề trưởng thành theo năm cách như 
vậy.” 


Giống như khi những cây lớn lên, 

Nhờ dựa vào núi đá, 

Trong bao la rừng hoang, 

Có thê trở thành những đại vương thụ của rừng. 

Cũng giống như vậy, khi một người đứng đầu gia đình, 

Có được niềm-tin và giới-hạnh, 

Thì vợ, con, thân quyền đều nhờ dựa theo ông đề trưởng thành; 
Rồi bạn bè, họ hàng cũng dựa vào ông như vậy. 


Những người nhìn thấy giới-hạnh của ông, 

Tâm rộng lòng bồ-thí, 

Và những việc thiện của ông, 

Họ sẽ làm theo gương ông ấy. 

Ở đây (đời này) sau khi họ đã sống theo đúng Giáo Pháp, 
Theo con-đường (đạo) dẫn tới nơi-đến tốt lành, 

Những người thích vui sướng [dục lạc], 


Được hưởng lạc trong cối tiên. 


(AN 5:40) 
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66 Sử Dụng 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sông ở SãvatthT (Xá-vệ), trong Khu 
Vườn Jeta, trong Tịnh Xá Cấp Cô Độc. Lúc đó gia chủ Cấp Cô Độc đến 
gặp và kính lễ đức Thế Tôn, ngồi xuống một bên. Rồi đức Thế Tôn mới 
nói với ông: 

“Này gia chủ, có năm sự sử dụng tài sản như vầy. Năm đó là gì?142 


“Với tài sản do mình làm ra băng nô lực tháo vát, được tích lũy băng 
chính đôi tay của mình, có được từ mô hôi công sức của mình, tài sản 
chân chính có được một cách chân chính, người đệ tử thánh thiện đảm 


nhận làm năm việc xứng đáng. Năm đó là gì? 


(1) Với tài sản được làm ra như vậy, người đó () làm cho bản thân 
mình hạnh phúc và vui lòng và duy trì một cách hợp lý để cho mình được 
hạnh phúc như vậy; người đó (#) làm cho cha mẹ hạnh phúc và vui lòng 
và duy trì một cách hợp lý để cho họ được hạnh phúc như vậy; người đó 
(7) làm cho vợ con mình, người ở, người làm, và người phục vụ hạnh 
phúc và vui lòng và duy trì một cách hợp lý để cho họ được hạnh phúc 
như vậy. Đây là sự sử dụng thứ nhất đối với tài sản. 


(2) Với tài sản được làm ra như vậy, người đó làm cho bạn bè và 
đồng sự hạnh phúc và vui lòng và duy trì một cách hợp lý để cho họ được 
hạnh phúc như vậy. Đây là sự sử dụng thứ hai đối với tài sản. 


(3) “Thêm nữa, này gia chủ, với tài sản được làm ra như vậy, người 
đệ tử thánh thiện biết chia ra các khoản dự phòng rủi ro bị mất mát do hỏa 
hoạn và lũ lụt, bị cướp hoặc bị tịch thu bởi các vua chúa, hoặc bị chiếm 
đoạt bởi những người thừa kế bất nghĩa; người đó làm cho bản thân mình 
được an toàn khỏi những rủi ro đó. Đây là sự sử dụng thứ ba đối với tài 


sản. 


(4) “Thêm nữa, này gia chủ, với tài sản được làm ra như vậy, người 


đệ tử thánh thiện biết thực hiện năm loại cúng lễ: đối với những người 
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thân thuộc, khách khứa, ông bà tô tiên, nhà vua, và các thiên thần. Đây là 


sự sử dụng thứ tư đôi với tài sản 


(5) “Thêm nữa, này gia chủ, với tài sản được làm ra như vậy, người 
đệ tử thánh thiện thiết lập một sự cúng dường cao thượng là cúng dường 
thức ăn——đó là một sự cúng dường thuộc cõi trời (phạm trú thí), dẫn tới an 
lạc, đưa đến (tái sinh) cõi trờ—cho những tu sĩ và những bà-la-môn là 
những người đã kiềm chế khỏi sự say-sưa (phù hoa) và sự lơ-tâm phóng 
dật, những người đã sống an-định trong sự nhẫn-nhịn và hiền-từ, là những 
người thuần-hóa hóa bản thân mình, làm tĩnh-lặng bản thân mình, và tu- 


tập bản thân đề đạt tới Niết-bàn. Đây là sự sử dụng thứ năm đối với tài sản 


“Này gia chủ, đây là năm sự sử dụng tài sản. Này gia chủ, nếu tài sản 
của một đệ tử (tại gia) thánh thiện được dùng hết sau khi người đó đã sử 
dụng nó theo năm cách này, người đó nghĩ: “ Tôi đã sử dụng tài sản theo 
năm cách này và tài sản của tôi đã dùng hết.” Như vậy người đó không có 
sự tiếc-nuối. Nhưng nếu tài sản của một đệ tử (tại gia) thánh thiện gia tăng 
sau khi người đó đã sử dụng nó theo năm cách này, người đó nghĩ: “ Tôi đã 
sử dụng tài sản theo năm cách này và tài sản của tôi đã gia tăng.` Như vậy 
theo cách nào người đó cũng không có sự hồi-tiếc.” 

“Tôi đã hưởng thụ sự tài sản, 

Đã nuôi nắng những người thân, 

Và đã vượt qua những nghịch cảnh. 

Tôi đã làm sự cúng dường cao thượng, 
Và đã thực hiện năm sự dâng cúng. 

Tôi đã phục vụ những Tỳ kheo đức hạnh, 
Là những vỊ tự chủ sống độc thân. 


“Tôi đã thành tựu mọi mục đích, 

Mà một người trí, đang sống tại gia 

Có thê muốn làm khi mong cầu sự giàu có. 
Những việc tôi đã làm tôi không hè hối tiếc.” 
Tưởng niệm điều này, một người sinh tử 

Giữ mình ồn định trong Giáo Pháp thánh thiện. 
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Người ta khen ngợi người đó ở đây trong kiếp này. 
Và sau khi chếtngười đó hưởng phước trên cõi trời. 


(AN 5:41) 


67 Người Tốt 


“Này các Tỳ kheo, khi một người tốt được sinh ra trong một gia đình, 
điều này là sự tốt lành, ích lợi, và hạnh phúc của nhiều người. Điều này là 
sự tốt lành, ích lợi, và hạnh phúc (1) của cha mẹ người đó, (2) của vợ và 
con cái của người đó, (3) của những nô bộc, người làm, và người hầu cận 
của người đó, (4) của bạn bè và đồng nghiệp của người đó, và (5) của 
những tu sĩ và bà-la-môn. 


“Giống như đám mây (làm) mưa lớn sẽ tưới tốt những mùa màng, nó 
xuất hiện vì sự tốt lành, ích lợi, và hạnh phúc của nhiều người. Cũng 
giống như vậy, khi một người tốt được sinh ra trong một gia đình, điều 
này là sự tốt lành, ích lợi, và hạnh phúc của nhiều người. Điều này là sự 
tốt lành, ích lợi, và hạnh phúc (1) của chamẹ người đó ... (5) của những 
tu sĩ và bà-la-môn.” 


Những thiên thần phò hộ người được phòng hộ bởi Giáo Pháp,!9 
Người đã biết quản lý tài sản vì phúc lợi của nhiều người. 
Tiếng tốt không bỏ người kiên định trong Giáo Pháp, 
Người có học-hiều và có giới-hạnh và có sự giữ-giới. 

Ai mà xứng đáng để chê trách người đó 

Là bậc đứng vững trong Giáo Pháp 

Đã thành tựu về giới-hạnh 

Là một bậc thuyết giảng về sự-thật 

Có được “cảm nhận biết xâu-hồ” 

[tinh khiết] như đồng tiền làm từ vàng tinh? 

Những thiên thần còn khen ngợi bậc ấy; 

Trời Brahmäã cũng ngợi khen bậc ấy. 
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(AN 5:42) 


68 Người Tốt 


Lúc đó có gia chủ Cấp Cô Độc đến gặp và kính lễ đức Thế Tôn, ngồi 
xuống một bên. Rồi đức Thế Tôn mới nói với ông: 

“Này gia chủ, có năm điều thường được ước, được mong, và được 
muốn nhưng khó đạt được trong thế gian. Năm đó là gì? (1) Tuổi-thọ là 
điều thường được ước, được mong, và được muốn nhưng khó đạt được 
trong thế gian. (2) Sắc-đẹp ... (3) Hạnh-phúc ... (4) Danh-tiếng.... (5) (Sự 
tái sinh trong) những cõi-trời là điều thường được ước, được mong, và 


được muốn nhưng khó đạt được trong thế gian.!Š! 


“Này gia chủ, đây là năm điều thường được ước, được mong, và được 
muốn nhưng khó đạt được trong thế gian, ta nói vậy, không đạt được bằng 
những sự cầu nguyện hay ước nguyện. Nếu năm điều này thường được 
ước, được mong, và được muốn có thể đạt được bằng sự cầu nguyện hay 
ước nguyện, vậy thì ở đây có ai thiếu (khả năng đó) đâu? (ai cũng cầu 
được ước có, thì đâu cần phải nỗ lực tu hành chuyên nghiệp đề làm gì) 


(1) “Này gia chủ, người đệ tử thánh mong muốn tuôï-thọ thì không 
phải cầu nguyện, hay chỉ thích thú nó, hay [chỉ ngồi đó] khao khát nó là 
có được nó.!52 Một đệ tử thánh thiện mong muốn tuổi-thọ thì nên tu tập 
theo con-đường đưa dẫn đến tuồi-thọ.!53 Vì khi người đó tu tập con-đường 
đưa dẫn tới tuồi-thọ, nó sẽ dẫn tới đạt được tuôi-thọ, và người đó sẽ đạt 
được tuổi-thọ dù (sau này tái sinh) ở cõi người hay cõi trời. 

(2) “Này gia chủ, người đệ tử thánh thiện mong muốn sắc-đẹp s3 (3) 
... mong muốn hạnh-phúc ... (4) ... mong muốn danh-tiếng thì không 
phải cầu nguyện, hay chỉ thích thú nó, hay [chỉ ngồi đó] khao khát nó là 
có được nó. Một đệ tử thánh thiện mong muốn sắc-đẹp ... đanh-tiếng thì 
nên tu tập theo con-đường đưa dẫn đến sắc-đẹp ... danh-tiếng. Vì khi 
người đó tu tập con-đường đưa dẫn tới sắc-đẹp ... danh-tiếng, nó sẽ dẫn 
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tới đạt được sắc-đẹp X. danh-tiếng, và người đó sẽ đạt được sắc-đẹp = 
danh-tiếng (sau này tái sinh) ở cõi người hay cõi trời. 

(5) “Này gia chủ, người đệ tử thánh thiện mong muốn (tái sinh trong) 
những cõi-trời thì không phải cầu nguyện, hay chỉ thích thú nó, hay [chỉ 
ngồi đó] khao khát nó là có được chúng. Một đệ tử thánh thiện mong 
muốn những cõi-trời thì nên tu tập theo con-đường đưa dẫn đến cõi-trời. 
Vì khi người đó tu tập con-đường đưa dẫn tới cõi-trời, nó sẽ dẫn tới đạt 
được những cõiï-trời, và người đó sẽ đạt được những cõi-trời.”154 


Đối với người ước được tuôi thọ, sắc đẹp, danh tiếng,!5Š 
Sự khen ngợi, sự (tái sinh trong) cõi trời, những gia đình cao quý, 
Và những khoái lạc cao sang 

Lần lượt tiếp nối nhau, 

Thì bậc trí hiền đề cao sự chuyên-chú, 

Trong sự làm những việc công-đức. 

Nhờ sự chuyên-chú, người trí bảo đảm được 

Cả hai sự tốt lành: 

Sự tốt lành trong kiếp này, 

Và sự tốt lành trong kiếp sau. 

Bằng cách đạt được sự tốt lành,!5® bậc ôn-định 


Được gọi là một bậc của trí-tuệ. 


(AN 5:43) 


69 Người Bố Thí Những Thứ Đáng Thích 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Vesälï (Tỳ-xá-l¡) trong hội 
trường mái nhọn, trong khu Rừng Lớn. Lúc đó, vào buồi sáng, đức Thế 
Tôn mặc y-phục, mang theo bình bát và cả sa, và đi tới tư gia của gia chủ 
Ugga ở thành Vesäli, tới nơi đức Thế Tôn ngồi xuống chỗ ngồi đã dọn 
sẵn. Rồi gia chủ Ugga ở VesälT đã ra gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế 


Tôn, ngôi xuông một bên, và thưa: 
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“Thưa Thế Tôn, trước mặt đức Thế Tôn con đã nghe và học được: 
“Người bồ thí thứ đáng thích [thứ tốt, ngon, có giá trị] sẽ đạt được thứ 
đáng thích." Thưa Thế Tôn, cháo con nấu từ hoa sa-la là đáng thích.!57 
Mong đức Thế Tôn nhận từ con, vì lòng bi-mẫn.” Đức Thế Tôn đã nhận, 


vì lòng bi-mân. 


“Thưa Thế Tôn, trước mặt đức Thế Tôn con đã nghe và học được: 
“Người bồ thí thứ đáng thích sẽ đạt được thứ đáng thích. Thưa Thế Tôn, 
phần “món ăn” nấu với táo tàu!°8.... phần rau cọng xào!Ê* ... phần cơm 
nấu từ gạo nương không có những hạt đen, ăn kèm mấy loại nước sốt và 
gia vị là ngon. Mong đức Thế Tôn nhận từ con, vì lòng bi-mẫn.” Đức Thế 


Tôn đã nhận, vì lòng bi-mân. 


“Thưa Thế Tôn, trước mặt đức Thế Tôn con đã nghe và học được: 
“Người bố thí thứ đáng thích sẽ đạt được thứ đáng thích." Thưa Thế Tôn, 
vải làm từ lụa Kãsi là êm ái. Mong đức Thế Tôn nhận từ con, vì lòng bi 


mân.” Đức Thê Tôn đã nhận, vì lòng bi mân. 


“Thưa Thế Tôn, trước mặt đức Thế Tôn con đã nghe và học được: 
“Người bố thí thứ đáng thích sẽ đạt được thứ đáng thích." Thưa Thế Tôn, 
trường kỷ của con được trải bằng thảm, có chăn mền, và tắm phủ, có tắm 
phủ làm từ da linh dương, có mái che ở trên và có hai gối đỏ đặt ở hai đầu, 
là êm ái. Mặc dù con biết những thứ (cao sang) này không được dùng bởi 
đức Thế Tôn, tắm ván gỗ đàn hương này của con trị giá bạc ngàn.!50 Mong 
đức Thế Tôn nhận từ con, vì lòng bị mẫn.” Đức Thế Tôn đã nhận, vì lòng 
bi mẫn. 

Rồi đức Thế Tôn nói lời cảm ơn với gia chủ Ugga ở Vesälï như vầy: 

“Người bồ thí thứ tốt thì sẽ nhận được thứ tốt, 
Khi người đó hết lòng cúng dường cho những bậc chánh trực, 
Vải vóc, chỗ nằm, thức ăn, thức uống, 


Và những thứ nhu yếu khác. 


“Sau khi đã biết những A-la-hán như ruộng phước, 
Là chỗ cho-đi và cúng-dường, chứ không giữ lại,!9! 
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Người thiện cho đi thứ khó cho đi: 
Người bồ thí thứ đáng thích thì sẽ nhận được thứ đáng thích.” 

Rồi, sau khi đã nói lời cảm ơn với gia chủ Ugga ở Vesälï, đức Thế 
Tôn đứng dậy khỏi chỗ ngồi, và ra về. Rồi, vào một thời sau đó, gia chủ 
Ugga ở VesälT đã qua đời. Sau khi chết, gia chủ Ugga ở VesälT đã tái sinh 
trong số những thiên thần được tạo bằng-tâm.192 


Rồi, trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Sãvathĩ (Xá-vệ) trong 
Khu Vườn (của thái tử) Jeta, trong Tịnh Xá (được cúng dường bởi gia 
chủ) Cấp Cô Độc. Lúc đó, khi đêm đã khuya, thiên thần trẻ Ugga, với vẻ 
đẹp tuyệt vời, chiếu sáng hết Khu Vườn Jeta, đã đến gặp đức Thế Tôn, 
kính lễ đức Thế Tôn, và đứng qua một bên. Đức Thế Tôn mới nói với vị 
thiên thần: 

“Này tiên Ugøa, ta hy vọng điều đó đúng như tiên đã mong ước.” 

“Dạ đúng vậy, thưa Thế Tôn, đúng như con đã mong ước.” 

Rồi đức Thế Tôn đã đọc cho vi tiên trẻ Ugga những dòng kệ sau đây: 


“Người cho tặng những thứ đáng thích 
Thì đạt được những thứ đáng thích; 
Người cho những quý nhất 

Thì đạt được những thứ quý nhất; 
Người cho những thứ hay nhất 

Thì đạt được những thứ hay nhất; 
Người cho những thứ tốt nhất 

Thì đạt được trạng thái tốt nhất. 


“Người cho thứ tốt nhất 

Người cho thứ quý nhất 

Người cho thứ hay nhất, 

Thì sống trường thọ và danh tiếng, 
Cho dù tái sinh ở cõi nào.”163 


(AN 5:44) 
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70 Sự Giàu Có 


“Này các Tỳ kheo, có năm sự giảu có này. Năm đó là gì? Sự giàu có 
về niềm-tin, sự giàu có về giới-hạnh, sự giàu có về sự học-hiễu, sự giầu có 
về sự bố-thí, và Sự giàu có về trí-tuệ. Đây là năm sự giàu có. 

(1) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là sự giàu có về niềm-tin? Ở đây, 
một đệ tử thánh thiện được phú cho niềm-tin. Người đó đặt niềm-tin vào 
sự giác-ngộ của Như Lai như vầy: “Đức Thế Tôn là một A-la-hán (đã tu 
thành), bậc Toàn Giác (đã giác ngộ toàn thiện), đã thành tựu về trí-biết 
đích thực (minh) và đức-hạnh, là bậc phúc-lành, bậc hiểu-biết (những) thế 
giới, người dẫn dắt tối thượng của những người cần được thuần hóa, thầy 
của những thiên thần và loài người, bậc Giác Ngộ, bậc Thế Tôn.” Đây 
được gọi là sự giàu có về niềm-tin. 

(2) “Và cái gì là sự giàu có về giới-hạnh? Ở đây, một đệ tử thánh 
thiện kiêng cữ sát-sinh, kiêng cữ gian-cắp, kiêng cữ tà-đâm tà dục, kiêng 
cữ nói-dối nói láo, kiêng cữ uống rượu nặng, rượu nhẹ và dùng những chất 
độc hại, là căn cơ của đời sống lơ tâm phóng dật. Đây được gọi là sự giàu 


có về giới-hạnh. 


(3) “Và cái gì là sự giàu có về sự học-hiễu? Ở đây, một đệ tử thánh 
thiện đã học hiểu nhiều, ghi nhớ những điều đã học, và tích lũy những 
điều đã học. Những giáo lý đó là tốt lành từ ở đầu, tốt lành ở giữa, và tốt 
lành ở cuối, với ý nghĩa và câu chữ đúng đắn, chúng tuyên bố (cho thấy) 
đời sông tâm linh toàn thiện và tinh khiết—những giáo lý như vậy người 
đó đã học hiểu nhiều, đã lưu ø1ữ trong tâm, đã tụng đọc bằng miệng, đã 
bằng tâm điều tra tìm hiểu, và đã thâm nhập một cách khéo léo bằng 
(chánh)-kiến.!9 Đây được gọi là sự giàu có về sự học-hiểu. 

(4) “Và cái gì là sự giàu có về sự bố-thf? Ở đây, một đệ tử thánh thiện 
sống ở nhà với một cái tâm không bị dính nhiễm tính keo-kiệt, rộng lòng 


bố thí, mở tay giúp đỡ, vui thích sự từ-bỏ, là người tận tâm với việc từ- 
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thiện, vui thích sự cho-đi và chia-sẻ. Đây được gọi là sự giàu có về sự bố- 
thí. 

(5) “Và cái gì là sự giàu có về trí-tuệ? Ở đây, một đệ tử thánh thiện là 
khôn trí; người đó có được (loạn) trí-tuệ đề nhận thấy sự sinh và sự diệt, 
(trí-tuệ đó) là thánh thiện và thâm nhập và dẫn tới hoàn toàn chấm-dứt 


khô. Đây được gọi là sự giàu có về trí-tuệ. 


“Này các Tỳ kheo, đây là năm loại sự giàu có.” 


Khi người có niỀm-tin vào Như Lai,!9Š 

(Niềm-tin) bất lay chuyển và được thiết lập thiện khéo, 
Và những giới-hạnh là tốt thiện 

Được những bậc thánh nhân yêu quý và khen ngợi; 
Khi người đã có niỀm-tin vào Tăng Đoàn 

Và cách-nhìn của người đó đã được chánh trực, 

Thì người ta nói rằng người đó là không nghèo nàn, 
Răng đời sống của người đó là không vô ích. 

Bởi vậy một người thông minh, 

Ghi nhớ lời dạy của Đức Phật, 

Nên chú ý đến niềm-tin và giới-hạnh, 

Đến sự tự-tin và tầm-nhìn của Giáo Pháp. 


(AN 5:47) 


Z1 Kosala 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Sävatth1 (Xá-vệ), trong Khu 
Vườn Jeta, trong Tịnh Xá Cấp Cô Độc. Lúc đó có Vua Pasenadi (Ba-tư- 
nặc) của xứ Kosala (Kiều-tắt-la) đã đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế 
Tôn, và ngồi xuống một bên. [Bấy giờ, ngay lúc đó hoàng hậu Mallikã 
vừa mới chết.]! Có người đến gặp nhà vua và tâu nhỏ vào tai nhà vua 


rằng: “Thưa đại vương, hoàng hậu Mallikã mới chết rồi.” Khi điều này 


Những KINH Nói Cho Người Tại Gia * 371 


được nói ra, nhà vua vô cùng đau đớn và buôn bã, và vua ngôi đó với hai 


vai chùn xuông, mặt úp xuông, nhăn nhúm đau khô, và không nói nên lời. 


Rồi đức Thế Tôn, sau khi biết được tình cảnh của nhà vua, mới nói 
với nhà vua: 

“Này đại vương, có năm tình huống không thê có được (đạt được) bởi 
một tu sĩ hay bà-la-môn, bởi một thiên thần, hay Ma Vương, hay trời 
Brahmä, hay bắt kỳ ai trong thế gian. Năm đó là gì? (1) 'Cầu mong thứ 
phải già mà không bị già!”: đây là một tình huống không thê có được bởi 
một tu sĩ hay bà-la-môn ... hay bắt kỳ ai trong thế gian. (2) 'Cầu mong 
thứ phải bệnh mà không bị bệnh!?: đây là một tình huống không thể có 
được bởi một tu sĩ hay bà-la-môn.... hay bắt kỳ ai trong thế gian. (3) Cầu 
mong thứ phải chết mà không bị chết!?: đây là một tình huống không thê 
có được bởi một tu sĩ hay bà-la-môn.... hay bắt kỳ ai trong thế gian. (4) 
Cầu mong thứ phải tàn hoại mà không tàn hoại!: đây là một tình huống 
không thể có được bởi một tu sĩ hay bà-la-môn ... hay bất kỳ ai trong thế 
gian. (5) 'Cầu mong thứ phải mất mà không bị mắt!°: đây là một tình 
huống không thể có được bởi một tu sĩ hay bà-la-môn ... hay bất kỳ ai 
trong thể gian. 


(D (1) “Này các Tỳ kheo, đối với người phàm phu không được chỉ 
dạy, thứ gì phải bị già thì sẽ già. Khi hiện thực này xảy ra, người đó không 
biết suy xét như vây: “Đâu phải chỉ đối với ta thứ phải bị già thì sẽ già. 
Đối với tất cả mọi chúng sinh đến và đi, mắt đi và tái sinh, thứ phải bị già 
cũng sẽ già. Nếu ta có buồn, sầu, than khóc, đấm ngực, và bị quân trí mỗi 
khi có thứ phải già mà già đi, (thì cũng chăng thay đôi được gì cái hiện 
thực đó), ta chỉ càng khản cô khô họng ăn hết ngon và mặt mày nhăn 
nhúm thành xấu xí mà thôi. Rồi ta không làm gì ra việc gì, kẻ thù ta càng 
thêm vui sướng, và bạn bè ta càng thêm buôn lòng.? Do không biết suy xét 
như vậy, nên mỗi khi có thứ phải già mà già đi, người đó cứ buồn, sầu, 
than khóc, đâm ngực, và bị quân trí. Đây được gọi là một người phàm phu 
không được chỉ dạy bị trúng mũi tên độc ưu-sầu, nó cứ làm đau đớn người 
đó. 
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(2) “Lại nữa, đối với người phàm phu không được chỉ dạy, thứ gì phải 
bệnh thì sẽ bệnh ... (3) thứ phải chết thì sẽ chết... (4) thứ phải tàn hoại thì 
sẽ tàn hoại ... (5) thứ phải mắt thì sẽ mất. Khi hiện thực này xảy ra, người 
đó không biết suy xét như vây: “Đâu phải chỉ đối với ta thứ phải mắt thì sẽ 
mắt ... Đối với tất cả mọi chúng sinh đến và đi, mắt đi và tái sinh, thứ 
phải mất cũng sẽ mắt. Nếu ta có buồn, sầu, than khóc, đấm ngực, và bị 
quân trí mỗi khi có thứ phải bị mắt mà mất đi, (thì cũng chẳng thay đổi 
được gì cái hiện thực đó), ta chỉ càng khản cổ khô họng ăn hết ngon và 
mặt mày nhăn nhúm thành xấu xí mà thôi. Rồi ta không làm gì ra việc gì, 
kẻ thù ta càng thêm vui sướng, và bạn bè ta càng thêm buôn lòng.” Do 
không biết suy xét như vậy, nên mỗi khi có thứ phải già mà già đi, người 
đó cứ buồn, sầu, than khóc, đắm ngực, và bị quần trí. Đầy được gọi là một 
người phàm phu không được chỉ dạy bị trũng mũi tên độc ưu-sầu, nó cứ 
làm đau đớn người đó. 


(ID) (1) “Này các Tỳ kheo, đỗi với người đệ tử thánh thiện đã được 
chỉ dạy, thứ gì phải già thì sẽ già. Khi hiện thực này xảy ra, người đó biết 
suy xét như vầy: “Đâu phải chỉ đối với ta thứ phải mắt thì sẽ mắt ... Đối 
với tất cả mọi chúng sinh đến và đi, mắt đi và tái sinh, thứ phải mất cũng 
sẽ mất. Nếu ta có buôn, sầu, than khóc, đấm ngực, và bị quần trí mỗi khi 
có thứ phải bị mắt mà mắt đi, (thì cũng chăng thay đổi được gì cái hiện 
thực đó), ta chỉ càng khản cô khô họng ăn hết ngon và mặt mày nhăn 
nhúm thành xấu xí mà thôi. Rồi ta không làm gì ra việc gì, kẻ thù ta càng 
thêm vui sướng, và bạn bè ta càng thêm buôn lòng.? Do biết suy xét như 
vậy, nên mỗi khi có thứ phải già mà già đi, người đó không buôn, sâu, 
than khóc, đấm ngực, hay bị quần trí. Đây được gọi là một người đệ tử 
thánh thiện đã được chỉ dạy đã nhồ mũi tên độc ưu-sầu, mũi tên độc chỉ 
làm đau đớn người phàm phu không được chỉ dạy. Hết ưu-sầu, hết mũi tên 
độc, vị đệ tử thánh thiện chứng ngộ Niết-bàn.!57 


(2) “Lại nữa, đối với người đệ tử thánh thiện đã được chỉ dạy, thứ gì 
phải bệnh thì sẽ bệnh ... (3) thứ phải chếtthì sẽ chết ... (4) thứ phải tàn 
hoại thì sẽ tàn hoại ... (5) thứ phải mắt thì sẽ mắt. Khi hiện thực này xảy 
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ra, người đó biết suy xét như vầy: “Đâu phải chỉ đối với ta thứ phải mắt thì 
sẽ mất ... Đối với tất cả mọi chúng sinh đến và đi, mắt đi và tái sinh, thứ 
phải mất cũng sẽ mất. Nếu ta có buôn, sầu, than khóc, đấm ngực, và bị 
quân trí mỗi khi có thứ phải bị mắt mà mất đi, (thì cũng chẳng thay đổi 
được gì cái hiện thực đó), ta chỉ càng khản cô khô họng ăn hết ngon và 
mặt mày nhăn nhúm thành xấu xí mà thôi. Rồi ta không làm gì ra việc gì, 
kẻ thù ta càng thêm vui sướng, và bạn bè ta càng thêm buôn lòng.” Do biết 
suy xét như vậy, nên mỗi khi có thứ phải già mà già đi, người đó không 
buồn, sầu, than khóc, đấm ngực, hay bị quần trí. Đây được gọi là một 
người đệ tử thánh thiện đã được chỉ dạy đã nhồ mũi tên độc ưu-sầu, mũi 
tên độc chỉ làm đau đớn người phàm phu không được chỉ dạy. Hết ưu-sầu, 
hết mũi tên độc, vị đệ tử thánh thiện chứng ngộ Niết-bàn. 


“Này các Tỳ kheo, đây là năm tình huống không thê có được bởi một 
tu sĩ hay bà-la-môn, bởi một thiên thần, hay Ma Vương, hay trời Brahma, 
hay bất kỳ ai trong thế gian.” 


“Không phải bằng sự buôn sầu và than khóc, 

Làm vậy chỉ có được sự tốt tối thiêu mà thôi. 

Khi biết một người ưu-sầu và buồn bã như vậy 

Những kẻ thù của người đó cảng vui mừng. 

“Khi một người có trí không rung rây trước những nghịch cảnh, 
Biết cách quyết định điều gì là tốt, 

Thì kẻ thù của người đó càng buồn rầu 

Sau khi nhìn thấy sắc mặt người đó trước sau không đồi. 
“Hễ khi nào một người có thê đạt được sự tốt cho mình, 

Dù bằng cách nào—bằng sự tán tụng, thần chú, châm ngôn, 
Đồ cúng, hay truyền thống—!5° thì người đó 

Cứ có gắng làm theo cách như vậy. 


“Nhưng nếu một người hiểu: 

- Sự tốt này không thể đạt được bởi ta hay bắt cứ ai”, 

Thì người đó nên chấp nhận tình cảnh mà không ưu-sâu, 
Chỉ cần nghĩ rằng: “Nghiệp này mạnh; giờ tôi biết làm gì?°” 
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(AN 5:49) 


72 Ngài Nãrada 


Trong một lần có Ngài Nãrada đang sống ở Pätaliputta (Hoa Thị 
Thành) trong khu Vườn Gà. Bấy giờ, ngay lúc đó, có hoàng hậu Bhaddã 
của Vua Munda, rất được ông yêu quý, vừa mới chết. Vì cái chết của 
hoàng hậu, nhà vua không buồn tắm rửa, không xức dầu, không ăn uống 
hay làm việc gì nữa. Suốt ngày và đêm, nhà vua chỉ lo nghĩ sầu nghĩ quân 
bên xác của hoàng hậu Bhaddä. Rồi nhà vua đã ra lệnh cho quan ngân khố 
là Piyaka: 


“Này thiện thần Piyaka, hãy đặt xác của hoàng hậu trong một thùng 
sắt chứa đầy dầu và đóng kín nó trong một thùng sắt khác để chúng ta có 
thê nhìn thấy xác hoàng hậu được lâu hơn.” 


“Dạ, thưa đại vương”, quan ngân khó Piyaka đáp lại. [Rồi ông làm 


theo yêu câu của nhà vua... ] 


Rồi ý nghĩ này xảy đến với vị quan ngân khố Piyaka: “Hoàng hậu 
Bhaddã của Vua Munda, rất được ông yêu quý, đã chết. Vì cái chết của 
hoàng hậu, nhà vua không buồn tắm rửa, không xức dầu, không ăn uống 
hay làm việc gì nữa. Suốt ngày và đêm, nhà vua chỉ lo nghĩ sầu nghĩ quân 
bên xác của hoàng hậu. Liệu có sa-môn hay bà-la-môn nào để Vua Munda 
có thê đến thăm, để mà, sau khi nghe Giáo Pháp của vị ấy, nhà vua mới 
dẹp bỏ được mũi tên ưu-sầu này?” 


Rồi ý nghĩ này xảy đến với Piyaka: “Ngài Nãrada hiện đang sống ở 
Pataliputta, trong khu Vườn Gà. Hiện tin đồn tốt lành về Ngài Narada đã 
được lan truyền như vây: * Vị ấy là có trí, giỏi giang, thông minh, học hiểu 
nhiều, là người thuyết giảng hay khéo, có tài hùng biện, chín chắn, và là 
một A-la-hán." Giả sử Vua Munda đến thăm Ngài Narada: có lẽ nếu n che 
Giáo Pháp của Ngài Nãrada, nhà vua có thể đẹp bỏ được mũi tên ưu-sầu 
này.” [Rồi vị quan đã trình bày lại ý nghĩ đó cho nhà vua ...] ... [Nhà vua 


nói:] 
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“Được, này thiện thần Piyaka, hãy thông báo cho Ngài Nãrada. Và 
làm sao một người như ta nghĩ đến chuyện cứ đường đột đến gặp một sa- 
môn hay bà-la-môn đang sống trong địa phận của vị ấy mà không thông 
báo trước cho vị ấy?” 


“Dạ, thưa đại vương”, Piyaka đáp lại. [Rồi vị quan đã đến gặp thầy 
Nãrada và báo lại toàn bộ tình huống cho thầy ấy biết ... và thầy Nãrada 
nói:] 

“Vậy mời Vua Munda cứ tùy tiện mà đến.” 

[Rồi Piyaka kính lễ chào thầy Nãrada, và về bẩm báo lại cho nhà vua 
như vậy ... Và nhà vua nói: | 

“Vậy thì, thiện thần Piyaka, hãy cho chuẩn bị những cỗ xe ngựa tốt 
nhất!” 

“Dạ, thưa đại vương”, Piyaka đáp lại. [Rồi ông làm theo yêu cầu của 
nhà vua ... và quay lại báo cho nhà vua đã chuẩn bị xong... ] 

Rồi Vua Munda đã lên một cỗ xe đẹp, cùng với những xe khác, với 
toàn bộ uy nghi vương triều, lên đường tiến đến khu Vườn Gà đề gặp thầy 
Nãrada ... Nhà vua đến gặp và kính lễ thầy Nãrada, và ngồi xuống một 
bên. Thầy Nãrada mới nói với nhà vua: 

[Toàn bộ phần nội dung của kinh 5:49 ở trên, gồm cả phần thi kệ ] 

Sau khi những lời này được nói ra, Vua Munda đã hỏi thầy Nãrada: 

“Thưa Thầy, tên của bài thuyết giảng Giáo Pháp này là gì?” 

“Này đại vương, bài thuyết giảng Giáo Pháp này được đặt tên là “sự 
nhồ bỏ mũi tên ưu-sầu'.”170 

“Chắc vậy rồi, thưa Thầy, đó chính là sự nhồ bỏ mũi tên ưu-sầu! 
Chắc vậy rồi, thưa Thầy, đó chính là sự nhỗ bỏ mũi tên ưu-sầu! Sau khi 
nghe bài thuyết giảng Giáo Pháp này, tôi đã đẹp bỏ mũi tên ưu-sầu.” 

Rồi Vua Munda mới nói với quan ngân khô Piyaka: “Vậy là, này 
thiện thần Piyaka, hãy cho thiêu xác của hoàng hậu Bhaddã đi, và xây một 
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đôi đât (lăng mộ, như bảo tháp) đê tưởng niệm về hoàng hậu. Từ bữa nay 
ta sẽ tăm rửa lại, và xức dâu, và ăn uông đây đủ các bữa, và làm những 


công việc của ta.” 


(AN 5:50) 


73 Những Chú Đề 


“Này các Tỳ kheo, có năm chủ đề nên được thường xuyên quán chiếu 
(suy xét, quán niệm) bởi một người nữ hay người nam, bởi một người tại 
gia hay người xuất gia.!7! Năm đó là gì? (1) Một người nên thường xuyên 
quán chiếu như vầy: “Ta phải bị già; ta không tránh khỏi già.” (2) Một 
người nên thường xuyên quán chiếu như vây: “Ta phải bị bệnh; ta không 
tránh khỏi bệnh đau." (3) Một người nên thường xuyên quán chiếu như 
vầy: “Ta phải bị chết; ta không tránh khỏi chết." (4) Một người nên thường 
xuyên quán chiếu như vầy: “Ta phải bị chia lìa và chia xa với mọi người 
và mọi thứ ta thương ta quý.°!”? (5) Một người nên thường xuyên quán 
chiếu như vây: “Ta là chủ nghiệp của ta, là người thừa tự nghiệp của ta; ta 
có nghiệp là nguồn-gốc của ta, nghiệp là họ-hàng của ta, nghiệp là nơi 
nương-dựa của ta; ta sẽ là người thừa lãnh mọi nghiệp tốt xấu mà ta (đã) 


kà 


làm. 


() (1) “Vì lợi ích gì một người [nữ hay người nam, người tại g1a hay 
người xuất gia] nên thường xuyên quán chiếu (lẽ thực): “Ta phải bị già; ta 
không tránh khỏi già”? Thời còn trẻ chúng sinh bị say sưa (ý lại) với tu ôi 
trẻ, và khi đang say sưa với tuôi trẻ của họ, họ dính vào những hành-động, 
lời-nói, và tâm-ý sai trái. Nhưng nếu một người thường xuyên quán chiếu 
chủ-đề (lẽ thực) này, thì sự say sưa với tuôi trẻ sẽ được giảm bớt hay dẹp 
bỏ hoàn toàn. Vì lợi ích đó một người nên thường xuyên quán chiếu: “Ta 
phải bị già; ta không tránh khỏi già” 

(2) “Và vì lợi ích gì một người nên thường xuyên quán chiếu (lẽ 
thực): “Ta phải bị bệnh; ta không tránh khỏi bệnh đau”? Thời còn sức khỏe 
chúng sinh bị say sưa với sự khỏe mạnh, và khi đang say sưa với sự khỏe 
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mạnh của họ, họ dính vào những hành-động, lời-nói, và tâm-ý saI trái. 
Nhưng nêu một người thường xuyên quán chiếu chủ-đề (lẽ thực) này, thì 
sự say sưa với sự khỏe mạnh sẽ được giảm bớt hay dẹp bỏ hoàn toàn. Vì 
lợi ích đó một người nên thường xuyên quán chiếu: “Ta phải bị bệnh; ta 
không tránh khỏi bệnh đau'. 


(3) “Và vì lợi ích gì một người nên thường xuyên quán chiếu (lẽ 
thực): “Ta phải bị chết; ta không tránh khỏi chết”? Thời đang còn sống 
chúng sinh bị say sưa với cuộc sông, và khi đang say sưa với cuộc sông, 
họ dính vào những hành-động, lời-nói, và tâm-ý sai trái. Nhưng nếu một 
người thường xuyên quán chiếu chủ-đề (lẽ thực) này, thì sự say sưa với 
cuộc sống sẽ được giảm bớt hay dẹp bỏ hoàn toàn. Vì lợi ích đó một 
người nên thường xuyên quán chiếu: “Ta phải bị chết; ta không tránh khỏi 
chết”. 

(4) “Và vì lợi ích gì một người nên thường xuyên quán chiếu (lẽ 
thực): “Ta phải bị chia la và chia xa với mọi người và mọi thứ ta thương 
ta quý”? Chúng sinh có mong-muôn và tham-dục đối với những người và 
những thứ họ thương họ quý, và do bị kích thích bởi sựtham-dục đó, họ 
dính vào những hành-động, lời-nói, và tâm-ý sai trái. Nhưng nếu một 
người thường xuyên quán chiếu chủ-đề (lẽ thực) này, thì sự mong-muốn 
và tham-dục đó sẽ được giảm bớt hay dẹp bỏ hoàn toàn. Vì lợi ích đó một 
người nên thường xuyên quán chiếu: “Ta phải bị chia lìa và chia xa với 
mọi người và mọi thứ ta thương ta quý?. 


(5) “Và vì lợi ích gì một người nên thường xuyên quán chiếu (lẽ 
thực): “Ta là chủ nghiệp của ta, là người thừa tự nghiệp của ta; ta có 
nghiệp là nguồn-gốc của ta, nghiệp là họ-hàng của ta, nghiệp là nơi 
nương-dựa của ta; ta sẽ là người thừa lãnh mọi nghiệp tốt xấu mà ta (đã) 
làm.ˆ? Người ta dính vào những hành-động, lời-nói, và tâm-ý sa1 trái (ba 
dạng tà nghiệp). Nhưng nếu một người thường xuyên quán chiếu chủ-đề 
(lẽ thực) này, thì những hành-vi (nghiệp) sai trái đó sẽ được giảm bớt hay 
dẹp bỏ hoàn toàn. Vì lợi ích đó một người nên thường xuyên quán chiếu: 


“Ta là chủ nghiệp của ta, là người thừa tự nghiệp của ta; ta có nghiệp là 
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nguồn-sốc của ta, nghiệp là họ-hàng của ta, nghiệp là nơi nương- dựa của 
ta; ta sẽ là người thừa lãnh mọi nghiệp tốt xấu mà ta (đã) làm.' 


(I (1) “Người đệ tử thánh thiện biết quán chiếu như vầy: “Đâu chỉ 
mình ta phải bị già, không tránh được già. Tất cả mọi chúng sinh đến và 
đi, qua đời và tái sinh, đều phải bị già; không ai thoát được già.” Khi 
người đó thường xuyên quán chiếu về chủ-đề (lẽ thực) này, thì đạo [con 
đường| được khởi tạo. Người đó đi theo đạo, tu tập nó, và tu dưỡng nó. 
Khi người đó tu như vậy, những gông-cùm (kiết sử) sẽ bị phá bỏ hoàn 
toàn và những khuynh-hướng tiềm ân (tùy miên) sẽ bị bứng bỏ.!73 


(2) “Người đệ tử thánh thiện quán chiếu như vầy: “Đâu chỉ mình ta 
phải bị bệnh, không tránh được bệnh đau. Tất cả mọi chúng sinh đến và 
đi, qua đời và tái sinh, đều phải bị bệnh; không ai thoát được bệnh đau. ` 
Khi người đó thường xuyên quán chiếu về chủ-đề (lẽ thực) này, thì đạo 
[con đường] được khởi tạo. Người đó đi theo đạo, tu tập nó, và tu dưỡng 
nó. Khi người đó tu như vậy, những gông-cùm (kiết sử) sẽ bị phá bỏ hoàn 
toàn và những khuynh-hướng tiềm ân (tùy miên) sẽ bị bứng bỏ. 


(3) “Người đệ tử thánh thiện quán chiếu như vầy: “Đâu chỉ mình ta 
phải bị chết, không tránh được chết. Tất cả mọi chúng sinh đến và đi, qua 
đời và tái sinh, đều phải bị chết; không ai thoát được chết." Khi người đó 
thường xuyên quán chiếu về chủ-đề (lẽ thực) này, thì đạo [con đường] 
được khởi tạo. Người đó đi theo đạo, tu tập nó, và tu dưỡng nó. Khi người 
đó tu như vậy, những gông-cùm (kiết sử) sẽ bị phá bỏ hoàn toàn và những 
khuynh-hướng tiềm ấn (tùy miên) sẽ bị bứng bỏ. 


(4) “Người đệ tử thánh thiện quán chiếu như vầy: “Đâu chỉ mình ta 
phải bị chia lìa và chia xa với mọi người và mọi thứ ta thương ta quý. Tất 
cả mọi chúng sinh đến và đi, qua đời và tái sinh, đều phải bị chia lìa và 
chia xa với mọi người và mọi thứ họ thương họ quý.` Khi người đó 
thường xuyên quán chiếu về chủ-đề (lẽ thực) này, thì đạo [con đường] 
được khởi tạo. Người đó đi theo đạo, tu tập nó, và tu dưỡng nó. Khi người 
đó tu như vậy, những gông-cùm (kiết sử) sẽ bị phá bỏ hoàn toàn và những 
khuynh-hướng tiềm ấn (tùy miên) sẽ bị bứng bỏ. 
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(5) “Người đệ tử thánh thiện quán chiếu như vây: “Đâu chỉ mình ta là 
chủ nghiệp của ta, là người thừa tự nghiệp của ta; đâu chỉ mình ta có 
nghiệp là nguồn-gốc của ta, nghiệp là họ-hàng của ta, nghiệp là nơi 
nương-dựa của ta; đâu chỉ mình ta sẽ là người thừa lãnh mọi nghiệp tốt 
xấu mà ta (đã) làm.” Khi người đó thường xuyên quán chiếu về chủ-đề (lẽ 
thực) này, thì đạo [con đường] được khởi tạo. Người đó đi theo đạo, tu tập 
nó, và tu dưỡng nó. Khi người đó tu như vậy, những gông-cùm (kiết sử) sẽ 
bị phá bỏ hoàn toàn và những khuynh-hướng tiềm ân (tùy miên) sẽ bị 
bứng bỏ. 

“Những người phàm đều phải bị bệnh,1”4 
Bị già, bị chết, mà họ lại thấy ghê tởm 
[Với những người khác ] khi họ hiện hữu 
Đúng theo bản chất tự nhiên của họ. 
“Nếu ta cảm thấy ghê tởm 
Với những chúng sinh có cùng bản chất như vậy, 
Thì điều đó đâu đúng đắn đối với ta, 
Bởi vì ta cũng có cùng bản chất như vậy. 
“Trong khi ta đang an trú như vầy, 
Sau khi đã biết được trạng thái không còn sự thu-nạp (sanh y), 
Ta đã vượt qua tất cả mọi sự SaYV Sưa—— 
Sự Say sưa VỚI tuôi-trẻ, với sức-khỏe, và với cuộc-sống—— 
Sau khi ta đã nhìn thấy sự an-toàn trong sự từ-bỏ.!”Š 
“Sự nhiệt thành đã khởi sinh trong ta, 
Khi ta đã rõ ràng nhìn thấy Niết-bàn. 
Giờ thì ta không còn có thê 
Say sưa thỏa thích trong những dục-lạc. 
Nhờ vào đời sống tâm linh này, 
Ta chắng bao giờ quay lại (tái sinh).” 
# (AN 5:57) 
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74 Thanh Niên Licchavi 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Vesãälï (Tỳ-xá-l¡) trong hội 
trường mái nhọn, trong khu Rừng Lớn. Rồi, vào buổi sáng, đức Thế Tôn 
mặc y-phục, mang theo bình bát và cà sa đi vô thành đề khát thực. Sau khi 
đã đi khất thực trong thành VesäaÏlT và trở về sau một vòng ổi khất thực, 
đức Thế Tôn đi vô khu Rừng Lớn và ngồi xuống một gốc cây để an trú 
qua ngày. Bấy giờ, vào lúc đó có một số thanh niên người Liechavi cầm 
cung tên đang đi quanh trong khu Rừng Lớn, có dẫn theo một bầy chó, lúc 
đó họ nhìn thấy đức Thế Tôn đang ngồi dưới gốc cây để an trú qua ngày. 
Khi họ nhìn thấy đức Thế Tôn, họ bỏ cung tên xuống, đuôi bầy chó đi qua 
một bên, và đến gặp đức Thế Tôn. Họ kính lễ đức Thế Tôn và đứng im 
lặng chấp hai tay đề kính lễ. 


Lúc đó có một thanh niên người Licchavi tên là Mahanama (Đại 
Danh) cũng đang đi dạo bộ quanh trong khu Rừng Lớn, lúc đó anh ta nhìn 
thấy nhóm thanh niên Licchavi đang đứng im lặng chấp hai tay để kính lễ. 
Rồi anh ta cũng đến gặp và kính lễ đức Thế Tôn, ngồi xuống một bên, và 
tự cảm hứng thốt ra như vây: “Họ sẽ là người Vajji! Họ sẽ là người Vajji!” 


[Đức Thế Tôn nói: ] “Nhưng này Mahãnãma, tại sao anh nói: “Họ sẽ 
là người VaJji! Họ sẽ là người Va]ji (Bạt-kỳ)!*?” 

“Thưa Thế Tôn, những thanh niên Licchavi này là bạo lực, côn đồ, 
thô bạo. Khi các gia đình đang tặng quà bánh kẹo trái cây ... họ đến cướp 
giựt và ngốn ăn hết. Chúng còn đạp vào lưng các phụ nữ và con gái.!7 Mà 
giờ chúng đứng ¡im lặng chấp hai tay đề kính lễ đức Thế Tôn.” 


“Này Mahãnãma, anh có thê trông đợi sự tăng trưởng, không phải sự 
sa sút, khi anh tìm thấy năm phẩm chất trong bắt kỳ người nào—cho dù 
người đó có là một vị vua giai cấp chiến-sĩ được phong vương, một người 
quyên thế của xứ sở, một tướng lĩnh quân đội, một người trưởng làng, một 
chủ bang hội, hay một lãnh chúa của nhiều họ tộc. Năm đó là gì? 


(1) “Ơ đây, này Mahãnäma, với tài sản có được băng sự phân đầu nỗ 
lực, tích lũy được băng sức mạnh đôi tay, kiêm được băng mô hôi nước 
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mắt, tài sản chân chính đạt được một cách chân chính, thì một người họ 
tộc tôn vinh, tôn trọng, kính trọng, và tôn kính cha mẹ của mình. Cha mẹ 
người đó, khi được tôn vinh, tôn trọng, kính trọng, và tôn kính, sẽ hết lòng 
bi-mẫn đối với người đó, họ nghĩ rằng: “Cầu mong con được sông lâu và 
sống thọ.” Khi cha mẹ của một người họ tộc hết lòng bi-mẫn đối với người 
đó, thì chỉ trông đợi tăng trưởng, không phải sự sa sút. 


(2) “Lại nữa, này Mahanäma, với tài sản có được bằng sự phần đâu 
nỗ lực, tích lũy được bằng sức mạnh đôi tay, kiếm được bằng mồ hôi nước 
mắt, tài sản chân chính đạt được một cách chân chính, thì một người họ 
tộc tôn vinh, tôn trọng, kính trọng, và tôn kính vợ, con, nô bộc, người làm, 
người hầu của mình. Họ, khi được tôn vinh, tôn trọng, kính trọng, và tôn 
kính, sẽ hết lòng bi-mẫn đối với người đó, họ nghĩ rằng: “Cầu mong ông 
ây được sống lâu và sống thọ.` Khi vợ, con, nô bộc, người làm, người hầu 
của một người họ tộc hết lòng bi-mẫn đối với người đó, thì chỉ trông đợi 
tăng trưởng, không phải sự sa sút. 


(3) “Lại nữa, này Mahanäma, với tài sản có được bằng sự phần đấu 
nỗ lực, tích lũy được bằng sức mạnh đôi tay, kiếm được bằng mồ hôi nước 
mắt, tài sản chân chính đạt được một cách chân chính, thì một người họ 
tộc tôn vinh, tôn trọng, kính trọng, và tôn kính những người chủ của ruộng 
đất láng giềng và những người có làm ăn với mình.!”7 Họ, khi được tôn 
vinh, tôn trọng, kính trọng, và tôn kính, sẽ hết lòng bi-mẫn đối với người 
đó, họ nghĩ rằng: “Cầu mong ông ấy được sống lâu và sống thọ." Khi 
những người chủ của ruộng đất láng giềng và những người có làm ăn của 
một người họ tộc hết lòng bi-mẫn đối với người đó, thì chỉ trông đợi tăng 
trưởng, không phải sự sa sút. 


(4) “Lại nữa, này Mahanäma, với tài sản có được bằng sự phần đấu 
nỗ lực, tích lũy được bằng sức mạnh đôi tay, kiếm được bằng mồ hôi nước 
mắt, tài sản chân chính đạt được một cách chân chính, thì một người họ 
tộc tôn vinh, tôn trọng, kính trọng, và tôn kính những thiên thần phù hộ.!78 
Những thiên thần, khi được tôn vinh, tôn trọng, kính trọng, và tôn kính, sẽ 
hết lòng bi-mẫn đối với người đó, họ nghĩ rằng: “Cầu mong ông ta được 
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sống lâu và sống thọ.” Khi những thiên thần phù hộ hết lòng bi-mẫn đối 
với người đó, thì chỉ trông đợi tăng trưởng, không phải sự sa sút. 


(5) “Lại nữa, này Mahãnäma, với tài sản có được bằng sự phần đấu 
nỗ lực, tích lũy được bằng sức mạnh đôi tay, kiếm được bằng mồ hôi nước 
mắt, tài sản chân chính đạt được một cách chân chính, thì một người họ 
tộc tôn vinh, tôn trọng, kính trọng, và tôn kính những tu sĩ và bà-la-môn. 
Những tu sĩ và bà-la-môn, khi được tôn vinh, tôn trọng, kính trọng, và tôn 
kính, sẽ hết lòng bi-mẫn đối với người đó, họ nghĩ rằng: Cầu mong ông ta 
được sống lâu và sông thọ. Khi những tu sĩ và bà-la-môn hết lòng bi-mẫn 
đối với người đó, thì chỉ trông đợi tăng trưởng, không phải sự sa sút.” 


(AN 5:58) 


75 Tăng Trưởng (1) 


“Này các Tỳ kheo, tăng trưởng theo năm cách là một nam đệ tử thánh 
thiện tăng trưởng bằng sự tăng trưởng thánh thiện, và người đó hấp thu 
được tỉnh hoa và điều tốt nhất trong kiếp này. Năm đó là gì? Người đó 
tăng trưởng về niềm-tin, giới-hạnh, sự học-hiều, bố-thí, và trí-tuệ. Tăng 
trưởng theo năm cách này là một nam đệ tử thánh thiện tăng trưởng b ằng 
sự tăng trưởng thánh thiện, và người đó hấp thu được tỉnh hoa và điều tốt 
nhất trong kiếp này.” 

Người tăng trưởng về niềm-tin, 
Và giới-hạnh, về trí-tuệ, về bố-thí và về sự học-hiểu— 
Một người nam cao siêu thấy biết như vậy, 


Hấp thu cho mình tinh túy của kiếp này. 
# (AN 5:63) 


76 Tăng Trưởng (2) 
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“Này các Tỳ kheo, tăng trưởng theo năm cách là một nữ đệ tử thánh 
thiện tăng trưởng bằng sự tăng trưởng thánh thiện, và người đó hấp thu 
được tỉnh hoa và điều tốt nhất trong kiếp này. Năm đó là gì? Người đó 
tăng trưởng về niềm-tin, giới-hạnh, sự học-hiễu, sự bố-thí, và trí-tuệ. Tăng 
trưởng theo năm cách này là một nữ đệ tử thánh thiện tăng trưởng bằng sự 
tăng trưởng thánh thiện, và người đó hấp thu được tinh hoa và điều tốt 
nhất trong kiếp này.” 


Người tăng trưởng về niềm-tin, 

Và giới-hạnh, về trí-tuệ, về bồ-thí và về sự học-hiểu— 
Một nữ đệ tử tại gia đức hạnh như vậy, 

Hấp thu cho mình tỉnh túy của kiếp này. 


# (AN 5:64) 


77 Sarandada 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Vesälï (Tỳ-xá-li) trong hội 
trường mái nhọn, trong khu Rừng Lớn. Lúc đó, vào buôi sáng, đức Thế 
Tôn mặc y-phục, mang theo bình bát và cà sa đi vô thành Vesäli để khất 
thực. Bấy giờ, vào lúc đó có năm trăm người Licchavi đang tập họp ở Đền 
Sãrandada, và khi họ đang ngồi với nhau, chuyện đàm luận này đã phát 
sinh: “Sự hiện thị (có mặt) của năm báu là hiếm thay trong thế gian. Năm 
đó là gì? Voi báu, ngựa báu, châu báu, nữ báu, và quản g1a báu. Sự hiện 
thị của năm báu này là hiểm thay trong thế gian.” 

Rồi những người Licchavi cử một người đứng ngoài đường, họ nói 
với anh ta: “Này thiện hữu, khi nào anh nhìn thấy đức Thế Tôn đang đi 
đến, anh báo cho chúng tôi biết nghen.” Rồi người đó nhìn thấy đức Thế 
Tôn đi đến từ xa, liền đến chỗ những người Licchavi và nói với họ: “Thưa 
các ông, đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác đang đến. Giờ các 
ông tùy ý ra gặp.” 


Rồi những người Licchavi đã đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế 
Tôn, và đứng sang một bên. Khi đang đứng đó, họ thưa với đức Thế Tôn: 
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“Thưa Thê Tôn, kính mời đức Thê Tôn ghé đên Đên Sãrandada, vì 
lòng bi mẫn.” Đức Thế Tôn đồng ý trong im lặng. Rồi đức Thế Tôn đến 
chỗ Đền Sãrandada, ngôi xuống chỗ ngôi đã được chuẩn bị, và nói với 


những người Licchavi: 


“Chuyện gì các chú vừa rôi đang đàm luận khi đang ngôi với nhau ở 


đây? Chuyện đang nói dở dang là gì?” 


“Thưa Thế Tôn, ở đây, sau khi chúng con đã tập họp và ngồi chung 
với nhau, chuyện đàm luận này đã phát sinh: ... [Họ lặp lại chuyện như 


THN]| ‹á 


“Chủ ý về những dục-lạc, những người Licchavi các chú đang đàm 
luận về những dục-lạc! Này những người LicchavI, sự xuất hiện (hiện thị) 
của năm báu là hiếm thay trong thế gian. Năm đó là gì? (1) Sự xuất hiện 
của một Như Lai, bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác là hiếm thay trong thế 
gian. (2) Người chỉ dạy Giáo Pháp và giới luật được tuyên thuyết bởi một 
Như Lai là hiếm thay trong thế gian. (3) Khi Giáo Pháp và giới luật được 
tuyên thuyết bởi một Như Lai đã được chỉ dạy, một người hiểu được là 
hiểm thay trong thế gian. (4) Khi Giáo Pháp và giới luật được tuyên thuyết 
bởi một Như Lai đã được chỉ dạy và được hiểu, một người thực hành đúng 
theo Giáo Pháp là hiếm thay trong thế gian. (5) Một người biết ơn và nhớ 
ơn là hiếm thay trong thế gian. Này những người Licchavi, sự xuất hiện 


của năm báu này là hiếm thay trong thế gian.” 


(AN 5:143) 


78 Một Người Tốt 


“Này các Tỳ kheo, đây là năm thứ quà tặng bởi một người tốt. 
Năm đó là gì? Người đó cho tặng một món quà vì có niềm-tin; người 
đó cho tặng một món quà một cách kính trọng; người đó cho tặng một 
món quà đúng thời đúng lúc; người đó cho tặng một món quà một cách 
rộng lòng cho đi [không giữ lại]; người đó cho tặng một món quà mà 
(trong tâm) không có sự làm tôn thương mình hay người khác. 
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(1) “Vì người đó cho tặng vì có niễm-tin, nên ở đâu nghiệp quả 
việc cho tặng đó chín muỗi, người đó sẽ được giàu có, đôi dào, nhiều 
của cải, và người đó đẹp đế, lịch lãm, duyên dáng, được phú cho làn da 
tuyệt đẹp. 


(2) “Vì người đó cho tặng một cách kính trọng, nên ở đầu nghiệp 
quả việc cho tặng đó chín muồi, người đó sẽ được giàu có, đồi dào, 
nhiều của cải, và vợ, con, những người ở, người làm, những người đưa 
tin của người đó đều biết kính trọng vâng lời, biết lắng nghe người đó, 
và họ vận dụng tâm trí để hiểu (người đó). 


(3) “Vì người đó cho tặng đúng thời đúng lúc, nên ở đầu nghiệp 
quả việc cho tặng đó chín muồi, người đó sẽ được giàu có, đồi dào, 
nhiều của cải, và những lợi ích sẽ đến với người đó đúng thời đúng 
lúc, một cách dồi dào. 

(4) “Vì người đó cho tặng một món quà một cách rộng lòng cho đi 
[không giữ lại], nên ở đâu nghiệp quả việc cho tặng đó chín muồi, 
người đó sẽ được giàu có, dồi dào, nhiều của cải, và tâm của người đó 
hướng tới hưởng được những thứ tốt nhất trong năm loại [dây] dục- 


lạc. 


(5) “Vì người đó cho tặng mà không làm tổn thương mình hay 
người khác, nên ở đâu nghiệp quả việc cho tặng đó chín muỗi, người 
đó sẽ được giàu có, dồi dào, nhiều của cải, và người đó không mắt mát 
tài sản ở bất cứ nơi nào, không bị mất bởi hỏa hoạn, lũ lụt, vua chúa, 
trộm cướp, hay bởi những người thừa kế bất nghĩa. 


“Này các Tỳ kheo, đây là năm loại quà cho tặng của một người 


z 
^ 


tôt.” 


# (AN 5:148) 


79 Sự Ngại Ngân 
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Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Sävatth1 (Xá-vệ), trong Khu 
Vườn Jeta, trong Tịnh Xá Cấp Cô Độc. Ở đó, đức Thế Tôn đã nói với các 
Tỳ kheo: “Này các Tỳ kheo†” 


“Dạ, thưa Thế Tôn!”, các Ty kheo đáp lại. Đức Thế Tôn nói điều này: 


“Này các Tỳ kheo, có năm phẩm chất, một đệ tử tại gia bị hạn chế bởi 
sự ngại-ngần. Năm đó là gì? Người đó sát-sinh, gian-cắp, tà-dâm tà dục, 
nói-dối nói láo, và uống rượu nặng rượu nhẹ hay dùng những chất độc hại, 
là căn cơ của đời sống lơ tâm phóng dật. Có năm phẩm chất này, một đệ 
tử tại gia bị hạn chế bởi sự ngại-ngần (thiếu tự tin khi gặp gỡ, đứng hay 
phát biểu trước những người khác; mặc cảm tội lỗi). 

“Này các Tỳ kheo, có được năm phẩm chất, một đệ tử tại g1a được tự- 
tin. Năm đó là gì? Người đó kiêng cữ sát-sinh, kiêng cữ gian-cắp, kiêng 
cữ tà-dâm tà dục, kiêng cữ nói-dối nói láo, kiêng cữ uống rượu nặng, rượu 
nhẹ và dùng những chất độc hại, là căn cơ của đời sống lơ tâm phóng dật. 
Có được năm phẩm chất này, một đệ tử tại gia được tự tin.” 


# (AN 5:171) 


60 Sự Tự Tin 


“Này các Tỳ kheo, có năm phẩm chất, một đệ tử tại gia sống ở nhà 
không có sự tự-tin. Năm đó là gì? Người đó sát-sinh, gian-cắp, tà-đâm tà 
dục, nói-dối nói láo, và uống rượu mạnh, rượu nhẹ hoặc dùng những chất 
độc hại, là căn cơ của đời sống lơ tâm phóng dật. Có năm phẩm chất này, 
một đệ tử tại gia sống ở nhà không có sự tự-tin. 


“Này các Tỳ kheo, có được năm phẩm chất, một đệ tử tại gia sống ở 
nhà với sự tự-tin. Năm đó là gì? Người đó kiêng cữ sát-sinh, kiêng cữ 
gian-cắp, kiêng cữ tà-dâm tà dục, kiêng cữ nói-dối nói láo, kiêng cữ uống 
rượu nặng, rượu nhẹ và dùng những chất độc hại, là căn cơ của đời sống 
lơ tâm phóng dật. Có được năm phẩm chất này, một đệ tử tại gia sống ở 
nhà có sự tự-tin.” 
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# (AN 5:172) 


61 Địa Ngục 


“Này các Tỳ kheo, có năm phẩm chất, một đệ tử tại gia bị ký thác 
trong địa ngục, cứ như bị đưa thắng xuống đó. Năm đó là gì? Người đó 
sát-sinh, gian-cắp, tà-đâm tà dục, nói-dối nói láo, và uống rượu mạnh, 
rượu nhẹ hoặc dùng những chất độc hại, là căn cơ của đời sống lơ tâm 
phóng dật. Có năm phẩm chất này, một đệ tử tại gia bị ký thác trong địa 
ngục, cứ như bị đưa thắng xuống đó. 


“Này các Tỳ kheo, có được năm phẩm chất, một đệ tử tại gia được ký 
thác trong cõi trời, cứ như được đưa thăng lên đó. Năm đó là gì? Người đó 
kiêng cữ sát-sinh, kiêng cữ gian-cắp, kiêng cữ tà-dâm tà dục, kiêng cữ 
nói-dối nói láo, kiêng cữ uống rượu nặng, rượu nhẹ và dùng những chất 
độc hại, là căn cơ của đời sống lơ tâm phóng dật. Có được năm phẩm chất 
này, một đệ tử tại gia được ký thác trong cõi trời, cứ như được đưa thắng 
lên đó.” 


# (AN 5:173) 


62 Những Sự Thù Hận 


Lúc đó có gia chủ Cấp Cô Độc đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế 
Tôn, và ngồi xuống một bên. Đức Thế Tôn đã nói với ông: 

“Này gia chủ, nêu không dẹp xong năm mối hiểm họa và thù hận, thì 
một người được gọi là thất đức và sẽ bị tái sinh trong địa ngục. Năm đó là 
gì? Sát-sinh, gian-cắp, tà-dâm tà dục, nói-đối nói láo, và uống rượu mạnh, 
rượu nhẹ hoặc dùng những chất độc hại, là căn cơ của đời sống lơ tâm 
phóng dật. Nếu không đẹp xong năm mối hiểm họa và thù hận này, thì 
một người được col là thất-đức và bị tái sinh trong địa ngục. 
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“Này gia chủ, sau khi đã dẹp xong năm mối hiểm họa và thù hận, thì 
một người được gọi là đức hạnh và sẽ được tái sinh trong một cõi trời. 
Năm đó là gì? Sát-sinh, gian-cắp, tà-đâm tà dục, nói-dỗi nói láo, và uống 
rượu mạnh, rượu nhẹ hoặc dùng những chất độc hại, là căn cơ của đời 
sống lơ tâm phóng dật. Sau khi đã dẹp xong năm môi hiểm họa và thù hận 
này, thì một người được gọ1 là đức-hạnh và sẽ được bị tái sinh trong một 
CỐI trời. 

(1) “Này gia chủ, ai sát-sinh là gây ra mối hiểm họa và sự thù hận 
thuộc (cho) kiếp này và kiếp sau, và người đó cũng nếm trải sự đau khổ và 
ưu sâu trong tâm. Người kiêng cữ sát-sinh là không gây ra mối hiểm họa 
và thù hận thuộc kiếp này và kiếp sau, và người đó cũng không nêm trải 
sự đau khổ và ưu sầu trong tâm. Đối với người kiêng cữ sát-sinh, mối 
hiểm họa và thù hận đó đã lặn mắt. 

(2)“Ai gian-cắp Buệ 

(3) “Ai tà-dâm tà dục... 

(4) “Ai nói-dối nói láo.... 

(5)“AI uống rượu mạnh, rượu nhẹ hoặc dùng những chất độc hại, là 
căn cơ của đời sống lơ tâm phóng dật uống là gây ra mối hiểm họa và sự 
thù hận thuộc (cho) kiếp này và kiếp sau, và người đó cũng nếm trải sự 
đau khổ và ưu sầu trong tâm. Người kiêng cữ gian-cắp ... uống rượu 
mạnh, rượu nhẹ hoặc dùng những chất độc hại, là căn cơ của đời sống lơ 
tâm phóng dật là không gây ra mối hiểm họa và thù hận thuộc kiếp này và 
kiếp sau, và người đó cũng không nếm trải sự đau khổ và ưu sầu trong 
tâm. Đối với người kiêng cữ gian-cắp uống rượu mạnh, rượu nhẹ hoặc 
dùng những chất độc hại, là căn cơ của đời sống lơ tâm phóng dật, mối 


hiêm họa và thù hận đó đã lặn mât.” 


Có người trong thê gian: 
Sát-sinh, øgIlan-cặp, nói-dôi, 
Tà-dâm với vợ người khác, 


Và uông rượu nặng rượu nhẹ. 
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Sống trong năm mối gây thù hận, 
Người đó được gọi là thất-đức. 
Khi thân tan rã, 


Kẻ vô trí đó bị tái sinh trong địa ngục. 


Nhưng có người trong thế gian: 

Không sát-sinh, không gian-cắp, không nói-dối, 
Không tà-dâm với vợ người khác, 

Không uống rượu nặng hay rượu nhẹ. 

Sau khi đã dẹp bỏ năm mối thù hận, 

Người đó được gọi là đức-hạnh. 

Khi thân tan rã, 


Người có trí đó được sinh trong một cõi trời. 


(AN 5:174) 


63 Candala 


“Này các Tỳ kheo, có năm phẩm chất, một đệ tử tại ø1a là loại người 
bị vứt bỏ [candäla, chiên-đà-la, hạ tiện], là sự ô uễ của một đệ tử tại gia, là 
hạng mạt thấp trong số những đệ tử tại gia.!7° Năm đó là gì? (1) Người đó 
không có niềm-tin; (2) người đó là thất đức; (3) người đó mê tín và tin vào 
những điềm lành hay vận may này nọ, chứ không tin vào nghiệp; (4) 
người đó cứ tìm kiếm người xứng đáng cúng dường ở bên ngoài chỗ 
này;!#° và (5) người đó (ưu tiên) làm những việc [công đức] ở đó trước. 
Có năm phẩm chất này, một đệ tử tại gia là loại người bị vứt bỏ, là sự ô uế 
của một đệ tử tại gia, là hạng mạt thấp trong số những đệ tử tại gia người. 


“Này các Tỳ kheo, có năm phẩm chất, một đệ tử tại gia là loại quý 
báu của một đệ tử tại gia, là một bông sen hồng của một đệ tử tại gia, là 
một bông sen trắng của một đệ tử tại gia.!8! Năm đó là gì? (1) Người đó 
được phú cho niềm-tin: (2) người đó là đức hạnh; (3) người đó không mê 
tín; tin vào nghiệp chứ không tin những điềm lành hay vận may này nọ; 
(4) người đó không tìm kiếm người xứng đáng cúng dường ở bên ngoài 
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chỗ này; và (5) người đó làm những việc [công đức] ở đây trước. Có năm 
phẩm chất này, một đệ tử tại gia là loại quý báu của một đệ tử tại gia, là 
một bông sen hồng của một đệ tử tại gia, là một bông sen trắng của một đệ 
tử tại gia.” 


# (AN 5:175) 


64 Hoan Hỷ 


Lúc đó có gia chủ Cấp Cô Độc, cùng với năm trăm đệ tử tại gia, đã 
đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế Tôn, và ngồi xuống một bên. Rồi 
đức Thế Tôn mới nói với gia chủ Cấp Cô Độc [và đoàn người đi cùng]: 

“Này các gia chủ, các vị đã tặng y-phục, thức-ăn, chỗ-ở, và thuốc- 
thang với chu cấp cho người bệnh cho Tăng Đoản các Tỳ kheo. Các vị 
không nên chỉ biết hài-lòng với bấy nhiêu đó, [đừng cứ nghĩ]: Chúng ta 
đã tặng y-phục, thức-ăn, chỗ-ở, và thuốc-thang với chu cấp cho người 
bệnh cho Tăng Đoàn các Tỳ Kheo." Do vậy, này các gia chủ, các vị nên tu 
tập bản thân như vầy: “Làm cách nào chúng ta có thể chứng nhập và an trú 
trong niềm hoan-hỷ của sự tách-ly (ấn dật, độc trú)??182 Chính theo cách 


như vậy các vị nên tu tập bản thân.” 


Sau khi điều này được nói ra, Ngài Xá-lợi-phát đã thưa với đức Thế 
Tôn: 

“Thật đáng ngạc nhiên và tuyệt vời, thưa Thế Tôn, về cách điều này 
đã được đức Thế Tôn nói ra một cách hay khéo. Thưa Thế Tôn, mỗi khi 
một đệ tử thánh thiện chứng nhập và an trú trong trong sự tách-ly, thì 
trong thời đó năm điều không xảy ra bên trong người đó. (1) Đau khổ và 
ưu phiền liên quan với nhục-dục không xảy ra bên trong người đó. (2) Sự 
sướng và sự vui liên quan với nhục-dục không xảy ra bên trong người đó. 
(3) Đau khô và ưu phiền liên quan với điều bắt thiện không xảy ra bên 
trong người đó. (4) Sự sướng và sự vui liên quan với điều bất thiện không 
xảy ra bên trong người đó. (5) Đau khổ và ưu phiền liên quan với điều 
thiện lành không xảy ra bên trong người đó. Thưa Thế Tôn, mỗi khi một 
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đệ tử thánh thiện chứng nhập và an trú trong trong sự tách-ly, thì trong 
thời đó năm điều này không xảy ra bên trong người đó.” 


“Tốt, tốt, này Xá-lợi-phất! Này Xá-lợi-phất, mỗi khi một đệ tử thánh 
thiện chứng nhập và an trú trong trong sự tách-ly.... [Phát lặp lại lời trên 
của thầy Xá-lợi-phất ở trên] ... thì trong thời đó năm điều này không xảy 
ra bên trong người đó.” 


(AN 5:178) 


65 Buôn Bán 


“Này các Tỳ kheo, một đệ tử tại gia không nên dính vào năm việc 
này. Năm đó là gì? Buôn bán vũ khí, buôn bán chúng sinh (người và động 
vật), buôn bán thịt, buôn bán những chất gây hại (như rượu, bia, thuốc lá, 
ma túy ...), và buôn bán chất độc (thuốc độc, thuốc hủy diệt (sự sống, côn 
trùng, vật sống ...). Một đệ tử thánh thiện không nên dính vào năm việc 


này. 


#(AN 5:177) 


66 Người Tựi Gia 


Lúc đó có gia chủ Cấp Cô Độc, cùng với năm trăm đệ tử tại gia, đã 
đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế Tôn, và ngồi xuống một bên. Rồi 
đức Thế Tôn đã nói với Ngài Xá-lợi-phất: 

“Này Xá-lợi-phát, thầy nên biết rằng, bất cứ người tại gia áo trắng 
nào mà (¡) những hành-động của người đó được kiềm chế trong năm giới- 
luật tu hành, và (ii) nếu người đó muốn, không khó khăn hay rắc rối gì, có 
thể chứng đắc bốn sự an trú hạnh phúc (lạc trú) thuộc phần tâm bậc cao 
(tăng thượng tâm) có thê thấy được (trong kiếp này), thì: nếu người đó 
muốn, người đó có thể tuyên bố về mình như vầy: “Tôi đã hết bị địa ngục, 
cõi súc sinh, và cõi ngạ quỷ thống khổ; tôi đã hết bị cảnh giới khổ đau, 
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nơi-đến xấu đữ, cõi dưới; tôi là bậc Nhập-lưu, không còn bị [tái sinh 
trong] cõi dưới, đã định xong vận mệnh, đang hướng tới sự giác-ngộ. ° 

(1) () “Cái gì là năm giới-luật tu hành mà những hành-động của 
người đó được kiềm chế trong đó? Ở đây, này Xá-lợi-phắt, một đệ tử 
thánh thiện kiêng cữ sát-sinh, kiêng cữ gian-cắp, kiêng cữ tà-dâm tà dục, 
kiêng cữ nói-dối nói láo, kiêng cữ rượu nặng, rượu nhẹ và những chất độc 
hại là căn cơ của đời sống lơ tâm phóng dật. Những hành-động của người 
đó được kiềm chế trong năm giới-luật tu hành đó. 


(ii) “Cái gì là bốn sự an trú hạnh phúc (lạc trú) thuộc phần tâm bậc 
cao có thể thấy được mà nếu người đó muốn người đó có thê chứng đắc 
chúng, không khó khăn hay rắc rối gì? (Câu hỏi (ii) này được trả lời bằng 
bốn đoạn (2)-(Š) tiếp theo) 


(2) “Ở đây, người đệ tử thánh thiện có được niềm-tin bất lay chuyên 
vào Đức Phật như vây: “Đức Thế Tôn là một A-la-hán (đã tu thành), bậc 
Toàn Giác (đã giác ngộ toàn thiện), đã thành tựu về trí-biết đích thực 
(minh) và đức-hạnh, là bậc phúc-lành, bậc hiểu-biết (những) thế giới, 
người dẫn dắt tối thượng của những người cần được thuần hóa, thầy của 
những thiên thần và loài người, bậc Giác Ngộ, bậc Thé Tôn.? Đây là sự an 
trú hạnh phúc thứ nhất thuộc phần tâm bậc cao có thể thấy được (trong 
kiếp này) mà người đó đã thành tựu cho sự thanh lọc cái tâm không thanh 
tịnh, cho sự thanh tây sạch cái tầm không sạch. 


(3) “Thêm nữa, người đệ tử thánh thiện có được niềm-tin bất thối 
chuyền vào Giáo Pháp như vầy: “Giáo Pháp được đức Thế Tôn giảng bày 
khéo léo, có thể trực tiếp nhìn thấy được, có hiệu quả tức thì, mời người 
đến đề thấy, đáng được áp dụng, được tự thân chứng nghiệm bởi người trí 
hiền.” Đây là sự an trú hạnh phúc thứ hai thuộc phần tâm bậc cao có thê 
thấy được mà người đó đã thành tựu cho sự thanh lọc cái tâm không thanh 
tịnh, cho sự thanh tây sạch cái tâm không sạch. 


(4) “Thêm nữa, người đệ tử thánh thiện có được niềm-tin bắt thối 
chuyền vào Tăng Đoàn như vầy: “Tăng Đoàn các đệ tử của đức Thế Tôn 
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đang tu tập cách thức tốt lành, đang tu tập cách thức chánh trực, đang tu 
tập cách thức chân thực, đang tu tập cách thức đúng đắn; Tăng Đoàn đó 
gồm bốn cặp, tám hạng người— Tăng Đoàn này của các đệ tử của đức Thế 
Tôn là xứng đáng được tặng quà, đáng được tiếp đón, đáng được cúng 
dường, đáng được kính lễ, là ruộng gieo trồng công-đức cao nhất trong thế 
gian (phước điền vô thượng ở trên đời). Đây là sự an trú hạnh phúc thứ ba 
thuộc phần tâm bậc cao có thể thấy được mà người đó đã thành tựu cho sự 
thanh lọc cái tâm không thanh tịnh, cho sự thanh tây sạch cái tâm không 
sạch. 


(5) “Thêm nữa, người đệ tử thánh thiện có được giới-hạnh được quý 
trọng bởi những bậc thánh, không bị sứt mẻ, không bị lỗi, không bị dính 
nhiễm, bị vết nhơ, mang tính giải thoát, được khen ngợi bởi người trí hiền, 
không bị dính-chấp, dẫn tới đạt-định. Đây là sự an trú hạnh phúc thứ tư 
thuộc phần tâm bậc cao có thể thấy được mà người đó đã thành tựu cho sự 
thanh lọc cái tâm không thanh tịnh, cho sự thanh tây sạch cái tâm không 
sạch. 


“Đây là bốn sự an trú hạnh phúc thuộc phân tâm bậc cao có thể thấy 
được mà nếu muốn người đó có thể chứng đắc chúng, không khó khăn hay 
rắc rồi gì. 

“Này Xá-lợi-phắt, thầy nên biết rằng, bất cứ người tại gia áo trắng 
nào mà (¡) những hành-động của người đó được kiềm chế trong năm giới- 
luật tu hành, và (ii) nếu người đó muốn, không khó khăn hay rắc rối gì, có 
thể chứng đắc bốn sự an trú hạnh phúc (lạc trú) thuộc phần tâm bậc cao 
(tăng thượng tâm) có thể thấy được (trong kiếp này), thì: nếu người đó 
muốn, người đó có thể tuyên bố về mình như vầy: “Tôi đã hết bị địa ngục, 
cõi súc sinh, và cõi ngạ quỷ thống khổ; tôi đã hết bị cảnh giới khổ đau, 
nơi-đến xấu đữ, cõi dưới; tôi là bậc Nhập-lưu, không còn bị [tái sinh 
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trong] cõi dưới, đã định xong vận mệnh, đang hướng tới sự giác-nsộ. 
Sau khi nhìn thấy hiểm họa trong địa ngục, 
Người nên tránh bỏ những nghiệp xấu ác; 
Sau khi đã nhận lẫy Giáo Pháp thánh thiện, 
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Người có trí nên tránh bỏ chúng. 

Bằng mọi khả năng của mình: 

Người không nên giết-hại chúng sinh; 

Người không nên nói-dối nói láo một cách ý thức; 
Người không gian-cắp thứ không được cho. 

Người nên biết hài-lòng với (những) vợ của mình,!83 
Và nên tránh xa những vợ của người khác.!34 

Một người không nên uống rượu nặng, rượu nhẹ, 


Làm tâm trí ngu mờ. 


Người nên tưởng niệm Đức Phật, 

Và suy niệm về Giáo Pháp. 

Người nên tu tập một cái tâm hiền từ, 

Vốn dẫn tới cõi những thiên thần. 

Khi có được những thứ đề bồ thí cúng dường, 
Với ai cần có, và mình muốn được công-đức,!85 
Nếu cúng dường cho những bậc thánh tu, 


Thì công-đức càng trở nên lớn lao. 


Ta sẽ mô tả những bậc thánh tu 

Này Xá-lợi-phất, hãy lắng nghe ta. 

Trong một đàn bò,!86 

Dù con đen, con trắng, con đỏ, hay con vàng hung, 
Màu đồng nhất hay có đốm, hay màu bồ câu— 
Có con bò đực được thuần hóa được sinh ra: 
Thì nó có thể chịu tảo nặng, 

Có sức mạnh, sức nhanh. 

Họ gông gánh nặng lên cổ nó; 

Họ không quan tâm nó màu gì. 

Trong nhân loại cũng vậy, 

Dù là sinh cảnh là gì: 

Trong số những người giai cấp chiến-sĩ, 
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Bà-la-môn, nông-thương, 

Người cấp hạ-tiện, bằn-lao, hay bần-cùng đỗ phân— 

Có người được thuần hóa được sinh ra: 

Người vững chắc về Giáo Pháp, giới-hạnh về hành-vi, 
Chân thật trong lời nói, biết xấu-hồ về mặt đạo đức; 
Người đó đã loại bỏ được sự sinh-già, 

Đã đạt đỉnh cao trong đời sống tâm linh, 

Đã quăng bỏ gánh nặng, đã hết bị trói buộc, 

Đã làm xong những gì cần phải làm, 

Đã không còn ô-nhiễm; 

Là người đã vượt trên mọi thứ [của thế gian], 

Và đã chứng ngộ Niết-bàn, nhờ sự không còn dính-chấp: 
Sự cúng dường thực sự là lớn lao, 

Nếu được gieo trồng trong ruộng phước không tỳ vết đó. 
Những người ngu không hiều, 

Ngu ngốc, thiểu học, 

Không đề tâm kính lễ tới những bậc thánh, 

Mà chỉ lo cúng dường những người ngoài đạo. 


Nhưng những ai để tâm kính lễ những bậc thánh, 

Và những người trí được tôn trọng là thánh hiền, 

Và những người có niềm-tin vào bậc Phúc Lành (Phật), 
Thì được cắm rễ và được thiết lập hay khéo, 

Sẽ đi lên cõi những thiên thần, 

Hoặc được sinh ra ở đây trong những gia đình tốt. 

Còn những bậc trí tu tiến những bước thành đạt, 

Và chứng ngộ Niết-bàn. 


(AN 5:179) 


67 GŒavesT 
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Trong một lần đức Thế Tôn đang đi du hành giữa xứ dân Kosala 
(Kiều-tắt-la) cùng với một Tăng Đoàn lớn. Lúc đó, trong lúc đang đi dọc 
đường lộ cái, đức Thế Tôn nhìn thấy một khóm rừng lớn những cây sa-la. 
Đức Thế Tôn đã ra khỏi đường lộ, đi vô rừng cây sa-la, và mỉm cười sau 
khi đến được một nơi như vậy. 

Rồi ý nghĩ này xảy đến với Ngài Änanda: “Tại sao đức Thế Tôn mỉm 
cười? Những bậc Như Lai không cười khi không có lý do.” Rồi thầy 
Änanda mới thưa với đức Thế Tôn: “Thưa Thế Tôn, vì sao Thế Tôn mỉm 
cười như vậy? Những Như Lai không cười khi không có lý do.” 


“Này Änanda, trong quá khứ nơi này là một thành phố giàu có, thịnh 
vượng, dân cư đông đúc, là nơi nhiều người đồ về. Lúc bấy giờ có bậc Thế 
Tôn, bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác là (Phật) Ca-Diếp [Kassapa] sống 
nương nhờ ở thành phố này. Đức Thế Tôn Ca-Diếp có một đệ tử tại gia 
tên là Gavesĩ, người chưa hoàn thiện về giới-hạnh. Và Gavesĩ chỉ dạy và 
hướng dẫn cho năm trăm đệ tử tại gia khác là những người cũng chưa 
hoàn thiện về giới-hạnh. 


(1) “Rồi, này Ananda, ý nghĩ này xảy đến với Gavesĩ: “Ta là ân nhân, 
là người lãnh đạo và người hướng dẫn của năm trăm đệ tử tại gia này, 
nhưng cả ta và họ đều chưa hoàn thiện về giới-hạnh. Như vậy tất cả chúng 
ta đều như nhau, và ta chẳng hơn gì họ được chút nào. Vậy ta hãy vượt 
qua họ." 

“Rồi Gavesĩ đã đến gặp năm trăm đệ tử tại gia đó và nói với họ: “Từ 
hôm nay trở đi, các vị nên coi tôi là người đang hoàn thiện giới-hạnh.” Rồi 
ý nghĩ này xảy đến với năm trăm người đó: “Thầy Gavesï là ân nhân, là 
người lãnh đạo và người hướng dẫn của chúng ta. Giờ Thầy GavesI sẽ 
hoàn thiện giới-hạnh. Tại sao chúng ta không làm giống vậy?” 

“Rồi năm trăm đệ tử tại gia đó đã đến gặp Gavesï và nói với ông ấy: 
“Từ hôm nay trở đi, mong Thầy Gavesĩ coi chúng tôi là những người đang 
hoàn thiện giới-hạnh." 
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(2) “Rồi, này Änanda, ý nghĩ này xảy đến với đệ tử tại gia Gavesĩ: 
“Ta là ân nhân, là người lãnh đạo và người hướng dẫn của năm trăm đệ tử 
tại gia này. Giờ ta là người đang hoàn thiện giới-hạnh, và họ cũng đang 
làm như vậy. Như vậy tất cả chúng ta đều như nhau, và ta chăng hơn gì họ 
được chút nào. Vậy ta hãy vượt qua họ.” 

“Rồi Gavesï đã đến gặp năm trăm đệ tử tại gia đó và nói với họ: “Từ 
hôm nay trở đi, các vị hãy coi tôi là người sống độc-thân, sống tách-ly 
(lánh trần, ân dật), kiên ø cữ quan hệ tính-dục, kiêng cữ những thói-tục của 
cá nhân.” Rồi ý nghĩ này xảy đến với năm trăm người đó: “Thầy Gavesĩ là 
ân nhân, là người lãnh đạo và người hướng dẫn của chúng ta. Giờ Thầy 
Gavesï sẽ sống độc-thân, sống tách-ly, kiêng cữ quan hệ tính- dục, kiêng 
cữ những thói-tục của các nhân. Tại sao chúng ta không làm giống vậy?” 

“Rồi năm trăm đệ tử tại gia đó đã đến gặp Gavesï và nói với ông ấy: 
“Từ hôm nay trở đi, mong Thầy Gavesï coi chúng tôi là những người sống 
độc-thân, sống tách-ly, kiêng cữ quan hệ tính-dục, kiêng cữ những thói- 


tục của cá nhân.” 


(3) “Rồi, này Ananda, ý nghĩ này xảy đến với đệ tử tại ø1a Gavesï: 
“Ta là ân nhân, là người lãnh đạo và người hướng dẫn của năm trăm đệ tử 
tại gia này. Giờ ta là người đang hoàn thiện giới-hạnh, và họ cũng đang 
làm như vậy. Ta đang sông độc-thân, sống tách-ly, kiêng cữ quan hệ tính- 
dục, kiêng cữ những thói-tục của cá nhân, và họ cũng làm như vậy. Như 
vậy tất cả chúng ta đều như nhau, và ta chẳng hơn gì họ được chút nào. 
Vậy ta hãy vượt qua họ.” 

“Rồi Gavesĩ đã đến gặp năm trăm đệ tử tại gia đó và nói với họ: “Từ 
hôm nay trở đi, các vị hãy coi tôi là người ăn một bữa một ngày, kiên g cữ 
ăn đêm, kiêng cữ ăn ngoài thời gian thích hợp (phi thời)”. Rồi ý nghĩ này 
xảy đến với năm trăm người đó: “Thầy Gavesï là ân nhân, là người lãnh 
đạo và người hướng dẫn của chúng ta. Giờ Thầy Gavesĩ là người ăn một 
bữa một ngày, kiêng cữ ăn đêm, kiêng xcữ ăn ngoài thời gian thích hợp. 


Tại sao chúng ta không làm giống vậy?" 
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“Rồi năm trăm đệ tử tại gia đó đã đến gặp Gavesï và nói với ông ấy: 
“Từ hôm nay trở đi, mong Thầy Gavesi coi chúng tôi là những người ăn 
một bữa một ngày, kiêng cữ ăn đêm, kiêng cữ ăn ngoài thời gian thích 
hợp. 


k 


(4) “Rồi, này Änanda, ý nghĩ này xảy đến với đệ tử tại gia Gavesĩ: 
“Ta là ân nhân, là người lãnh đạo và người hướng dẫn của năm trăm đệ tử 
tại gia này. Giờ ta là người đang hoàn thiện giới-hạnh, và họ cũng đang 
làm như vậy. Ta đang sông độc-thân, sống tách-ly, kiêng cữ quan hệ tính- 
dục, kiêng cữ những thói-tục của cá nhân, và họ cũng đang làm như vậy. 
Giờ ta là người ăn một bữa một ngày, kiêng cữ ăn đêm, kiêng cữ ăn ngoài 
thời gian thích hợp, và họ cũng đang làm như vậy. Như vậy tất cả chúng ta 
đều như nhau, và ta chăng hơn gì họ được chút nào. Vậy ta hãy vượt qua 
họ.” 


(5) “Rồi Gavesï đã đến gặp đức Thế Tôn Ca-Diếp, bậc A-la-hán, bậc 
Toàn Giác, và thưa với Thế Tôn: “Thưa Thế Tôn, con xin được xuất 1a và 
thụ toàn bộ giới (đại thọ giới; thành Tỳ kheo) dưới đức Thế Tôn, có được 
không?'. Rồi đệ tử tại gia Gavesï đã được xuất gia và thụ toàn bộ giới 
dưới đức Thế Tôn Ca-Diếp, bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác. Không lâu sau 
khi đã thụ toàn bộ giới, sống tu một mình, lui về (thu mình), chuyên chú, 
nhiệt thành, và kiên định, Tỳ kheo Gavesĩ, với trí-biết trực tiếp, ngay trong 
kiếp đó đã chứng ngộ kết-cuộc vô thượng của đời sông tâm linh mà vì 
mục-tiêu đó những người họ tộc đã đúng đắn từ bỏ đời sống tại gia để đi 
vào đời sông xuất gia tu hành, và sau khi chứng nhập trong đó, vị ấy an trú 
trong đó. Vị đó hiểu rằng: “Sinh đã tận, đời sống thánh thiện đã được 
sống, những gì cần làm đã làm xong, không còn trở lại trạng thái hiện-hữu 
(tái sinh) nào nữa.” Và Tỳ kheo Gavesl đã trở thành một trong những vị 
A-la-hán. 

“Rồi, này Änanda, ý nghĩ này xảy đến với năm trăm đệ tử tại gia đó: 
“Thầy Gavesï là ân nhân, là người lãnh đạo và người hướng dẫn của chúng 


ta. Giờ Thây GavesT đã cạo bỏ râu tóc và khoát y cà-sa màu vàng úa, đã từ 
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bỏ đời sống tại gia để đi vào đời sống xuất gia tu hành. Tại sao chúng ta 
không làm giống vậy?? 


“Rồi năm trăm đệ tử tại gia đó đã đến gặp đức Thế Tôn Ca-Diếp, bậc 
A-la-hán, bậc Toàn Giác và thưa với đức Thế Tôn: “Thưa Thế Tôn, chúng 
con xin được xuất gia và thụ toàn bộ giới dưới đức Thế Tôn có được 
không?" Rồi năm trăm vị đệ tử tại gia đó đã được xuất gia và thụ toàn bộ 
giới dưới đức Thế Tôn Ca-Diếp, bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác. 


(6) “Rồi, này Ananda, ý nghĩ này xảy đến với Tỳ kheo Gavesïĩ: “Ta, 
nếu muốn không khó khăn hay rắc rỗi gì, có thể chứng đắc niềm chân- 
phúc vô thượng của sự giải-thoát. Ôi, cầu mong cho năm trăm vị Tỳ kheo 
đó cũng vậy, nếu muốn không khó khăn hay rắc rối gì, họ cũng có thể 
chứng đắc niềm chân-phúc vô thượng của sự giải-thoát!” Rồi, này 
Änanda, không bao lâu sau khi thụ toàn bộ giới, mỗi người sống tu một 
mình, lui về (thu mình), chuyên chú, nhiệt thành, và kiên định, không lâu 
sau khi đã thụ toàn bộ giới, sống tu một mình, lui về (thu mình), chuyên 
chú, nhiệt thành, và kiên định, năm trăm vị Tỳ kheo đó, với trí-biết trực 
tiếp, ngay trong kiếp đó đã chứng ngộ kết-cuộc vô thượng của đời sông 
tâm linh mà vì mục-tiêu đó những người họ tộc đã đúng đắn từ bỏ đời 
sống tại gia để đi vào đời sống xuất gia tu hành, và sau khi chứng nhập 
trong đó, những vị ấy an trú trong đó. Những vị đó hiểu rằng: “Sinh đã 
tận, đời sống thánh thiện đã được sống, những gì cần làm đã làm xong, 
không còn trở lại trạng thái hiện-hữu (tái sinh) nào nữa.” Và năm trăm vị 
Tỳ kheo đó đã trở thành những A-la-hán. 


“Như vậy, này Änanda, năm trăm vị Tỳ kheo đó được dẫn đầu bởi 
GavesT, nhờ sự chuyên-cần tu (tinh cần) lần lượt theo những cách thức cao 
hơn và siêu phàm hơn, họ đã chứng ngộ niềm chân-phúc vô thượng của sự 
giải-thoát.!#” Bởi vậy, này Änanda, các thầy nên tu tập bản thân như vầy: 
“Bằng sự chuyên-cần tu lần lượt theo những cách thức cao hơn và siêu 
phàm hơn, chúng ta sẽ chứng ngộ niềm chân-phúc vô thượng của sự giải- 
thoát.” Này Änanda, các thầy nên tu tập bản thân như vậy.” 


# (AN 5:180) 
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66 Bà-la-môn Dopa 


Lúc đó có bà-la-môn tên Dona đên gặp đức Thê Tôn và chào hỏi qua 
lại với đức Thê Tôn. Sau khi họ xong phân chào hỏi thân thiện, ông ngôi 
xuông một bên, và thưa với đức Thê Tôn: 


“Thầy Cồ-đàm, tôi nghe nói: 'Sa-môn Cồ-đàm không kính lễ những 
bà-la-môn già, đã nhiều tuôi, đã gánh nặng năm tháng, đã ở tuôi xế chiều 
của cuộc đời, đang đến giai đoạn cuối; ông ta cũng không đứng dậy hay 
nhường chỗ ngồi cho họ.” Đây đúng là sự thật, bởi vì Thầy Cồ-đàm không 
kính lễ những bà-la-môn già, đã nhiều tuôi, đã gánh nặng năm tháng, đã ở 
tuổi xế chiều của cuộc đời, đang đến giai đoạn cuối; thầy cũng không 
đứng dậy hay nhường chỗ ngồi cho họ. Thầy Cồ-đàm, điều này là không 
phù hợp (không phải phép).”188 

“Này ông Dona, ông có tuyên bồ là một bà-la-môn không?” 

“Thầy Cồ-đàm, nếu ai nói một cách đúng đắn mà nói: “Người đó là 
một bà-la-môn đã được thiện sinh từ cả hai phía cha và mẹ, thuộc dòng 
dõi thuần khiết, không thê công kích hay chê bai về sự sinh cảnh tính cả 
bảy đời phụ hệ; người đó là người truyền tụng và bảo tồn những bài tụng 
chú, là một bậc thầy về ba kinh Vệ-đà (Veda) thông thuộc cả những từ 
vựng, nghi thức, âm vị học, từ nguyên học, và lịch sử là thứ năm; giỏi về 
ngôn ngữ học và ngữ pháp, người đó thông hoàn toàn thông thuộc về triết 
lý tự nhiên và về những tướng số của bậc vĩ nhân'—thì chính xác là tôi 
người đó đang nói tới. Bởi vì, Thầy Cồ-đàm, tôi là một bà-la-môn đã được 
thiện sinh từ cả hai phía cha và mẹ, thuộc dòng dõi thuần khiết, không thê 
công kích hay chê bai về sự sinh cảnh tính cả bảy đời phụ hệ; người đó là 
người truyền tụng và bảo tồn những bài tụng chú, là một bậc thầy về ba 
kinh Vệ-đà (Veda) thông thuộc cả những từ vựng, nghi thức, âm vị học, từ 
nguyên học, và lịch sử là thứ năm; giỏi về ngôn ngữ học và ngữ pháp, 
người đó thông hoàn toàn thông thuộc về triết lý tự nhiên và về những 


tướng sô của bậc vĩ nhân.” 
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“Này ông Dona, những bậc nhìn-thấy trong số những bà-la-môn—— 
như Atthaka, Vamaka, Vamadeva, Vessamitta, Yamatagøl, AngTrasa, 
BhaãradvaJa, Vasettha, Kassapa, và Bhagu——là những người tạo ra những 
bài chú tụng, và đó là những bài chú của họ, đã từng được tụng đọc, được 
công bố, và được kết tập mà những bà-la-môn thời này vẫn tụng đọc và 
lặp lại, lặp lại những lời đã được nói, tụng lại những lời đã được tụng, và 
dạy lại những lời đã được dạy. Những bậc nhìn thấy thời xưa đã mô tả 
năm loại bà-la-môn này: loại giống trời Brahmä, loại giống thiên thần, loại 
vẫn còn trong giới-hạn, loại đã vượt qua giới-hạn, và loại bà-la-môn mạt 


thấp [candalal là thứ năm. Này ông Dona, trong đó ông thuộc loại nào?” 


“Thầy Cồ-đàm, tôi không biết năm loại bà-la-môn đó. Tất cả những 
gì chúng tôi biết là [chữ] 'bà-la-môn mà thôi. Vậy Thầy Cồ-đàm hãy chỉ 
dạy cho tôi Giáo Pháp theo cách đề tôi biết năm loại bà-la-môn đó.” 

“Vậy hãy lắng nghe và chú tâm kỹ càng. Tôi sẽ nói.” 

“Được, thưa thầy”, ông bà-la-môn Dona đáp lại. Đức Thế Tôn nói 
điều này: 

(1) “Và, này ông Dona, theo cách nào một bà-la-môn là giống trời 
Brahmäã? Ở đây, một bà-la-môn đã được thiện sinh từ cả hai phía cha và 
mẹ, thuộc dòng dõi thuần khiết, không thê công kích hay chê bai về sự 
sinh cảnh tính cả bảy đời phụ hệ. Người đó sống đời sống tâm linh độc 
thân từ đầu (phạm hạnh đồng trinh)!8° suốt 48 năm, học hiểu những bài 
chú thuật. Sau đó người đó tìm kiếm tiền học phí để trả cho người thầy 
nhờ một cách duy nhất đúng theo Giáo Pháp, không theo cách trái với 
Giáo Pháp. Và, này ông Dona, cái gì là Giáo Pháp trong trường hợp này? 
Không bằng cách trồng trọt, buôn bán, săn bắn, chăn nuôi ø1a súc, phục vụ 
vua chúa, nghề đặc thù, chỉ duy nhất bằng cách đi khất thực mà không 
khinh thường bình bát khất thực.— Sau khi đã trả học phí cho người thầy 
của mình, người đó cạo râu tóc, khoát y màu vàng úa, và từ bỏ đời sống 
tại gia để đi vào đời sống xuất gia tu hành.!*° Sau khi đã xuất gia, người 
đó sống bao trùm một phương với một cái tâm thắm đẫm sự rử-đ¡; cũng 


giống như vậy với phương thứ hai, phương thứ ba, và phương thứ tư. Như 
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vậy, trên, dưới, dọc, ngang, và mọi nơi chốn, người đó sống bao trùm toàn 
thể thế gian với một cái tâm thấm đẫm sự từ-ái, rộng lớn [quảng đại], bao 
la [được khuếch đại, mở rộng, cao vời |, vô lượng, không sự thù-ghét, 
không sự ác-ý. Người đó sống bao trùm một phương với một cái tâm thắm 
đẫm sự bi-mẫn ... với một cái tâm thâm đẫm sự ứy-Jy.... với một cái tâm 
thấm đẫm sự buông-xả; cũng giống như vậy với phương thứ hai, phương 
thứ ba, và phương thứ tư. Như vậy, trên, dưới, dọc, ngang, và mọi nơi 
chốn, người đó sông bao trùm toàn thê thế gian với một cái tâm thâm đẫm 
sự bi-mẫn... sự tùy-hỷ ... sự buông-xả, rộng lớn, bao la, vô lượng, không 
sự thù-ghét, không sự ác-ý. Sau khi đã tu tập bốn sự an trú thuộc cõi trời 
(bốn phạm trú, bốn tâm vô lượng),!*! khi thân tan rã, sau khi chết, người 
đó được tái sinh trong một nơi-đến tốt lành, trong một cõi trời brahmä. 


Theo cách này một bà-la-môn là giông với vỊ trời Brahmä. 


(2) “Và, này ông Dona, theo cách nào một bà-la-môn là giống một 
thiên thần? Ở đây, một bà-la-môn đã được thiện sinh từ cả hai phía cha và 
mẹ ... [giống đoạn (1) kế trên cho tới:] ... chỉ duy nhất bằng cách đi khất 
thực mà không khinh thường bình bát khất thực. — Sau khi đã trả xong 
học phí cho người thầy của mình, người đó tìm cưới vợ chỉ theo cách 
đúng theo Giáo Pháp. Và, này ông Dona, cái gì là Giáo Pháp trong trường 
hợp này? Không bằng cách mua bán [người đó chỉ lấy] một phụ nữ bà-la- 
môn được trao cho người đó bằng cách rót nước. Người đó chỉ giao phối 
với một phụ nữ bà-la-môn, không giao phối với phụ nữ giai cấp chiến-sĩ 
(khattiya), giai cấp nông thương (vessa), giai cấp hạ tiện (sudda) hay phụ 
nữ thuộc hạng mạt thấp (candala, chiên-đà-la), cũng không giao ph ối với 
phụ nữ từ gia đình hạng thợ săn, thợ đan mây tre, thợ làm xe ngựa, hay 
những người hốt rác. Người đó không giao phối với phụ nữ có thai, hay 
phụ nữ đang cho con bú, hay phụ nữ ngoài thời gian có thê thụ thai. 


“Và, này ông Dona, tại sao người đó không giao phối với phụ nữ có 
thai? Bởi vì, nếu làm như vậy, đứa bé được sinh ra trong sự dơ bân quá 
mức; do vậy người đó không làm vậy. Tại sao người đó không giao phối 


với phụ nữ đang cho con bú? Bởi vì, nêu làm vậy, đưa bé được sinh ra sẽ 
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như uống lại chất ô uế;!? do vậy người đó không làm vậy. Tại sao người 
đó không giao phối với phụ nữ ngoài thời gian có thê thụ thai? Bởi vì, 
người vợ bà-la-môn của người đó không phải đề phục vụ cho dục- lạc, sự 
vui thú, và dâm lạc, mà chỉ vì để sinh sản (đề liên tục dòng tộc). !°3— Sau 
khi người đó đã giao hợp tính-dục như vậy, người đó đó cạo râu tóc, khoát 
y màu vàng úa, và từ bỏ đời sống tại gia để đi vào đời sông xuất gia tu 
hành. Sau khi đã xuất gia, người đó (thiền định): “Tách ly khỏi những 
khoái-lạc giác quan (dục lạc), tách ly khỏi những trạng thái bất thiện, 
người đó chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ nhất (Nhất thiền) 
... người đó chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ hai (Nhị thiền) 
... người đó chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ ba (Tam thiền) 
... người đó chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ tư (Tứ thiền) 
... [y hệt nguyên văn đoạn nói về bốn tầng thiên định ở kinh 5:14]... Sau 
khi đã tu tập bốn tầng thiền định (sắc giới) này, khi thân tan rã, sau khi 
chết, người đó được tái sinh trong một nơi-đến tốt lành, trong một cõi trời. 


Theo cách này một bà-la-môn là giống một thiên thần. 


(3) “Và, này ông Dona, theo cách nào một bà-la-môn là vẫn còn trong 
giới-hạn? Ở đây một bà-la-môn đã được thiện sinh từ cả hai phía cha và 
mẹ ... [ểiếp tục y hệt như đoạn kế trên cho tới:] ... Bởi vì, người vợ bà-la- 
môn của người đó không phải để phục vụcho dục-lạc, sự vui thú, và dâm 
lạc, mà chỉ vì để sinh sản (để liên tục dòng tộc). — Sau khi người đó đã 
giao hợp tính-dục như vậy, vì sự dính buộc với con cái nên người đó vẫn ở 
lại với nhà cửa gia sản và không xuất gia tu hành. Người đó dừng lại ở 
giới-hạn đó của những bà-la-môn cô xưa, nhưng không vi phạm giới đó 
(tức không vi phạm bà-la-môn giới về việc lấy vợ cùng giai cấp, về sự 
giao phối tính dục). Do người đó dừng lại ở giới-hạn của những bà-la-môn 
cô xưa nhưng không vi phạm giới đó, nên người đó được gọi là một bà-la- 
môn vẫn còn trong giới-hạn. Theo cách này là một bà-la-môn vẫn còn 


trong giới-hạn. 


(4) “Và, này ông Dona, theo cách nào một bà-la-môn là đã vượt qua 


giới-hạn? Ở đây một bà-la-môn đã được thiện sinh từ cả hai phía cha và 
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mẹ ... [fiếp tục y hệt như đoạn trên cho tới:] ...— Sau khi đã trả xong học 
phí cho người thầy của mình, người đó tìm cưới vợ một cách trái với Giáo 
Pháp. Và, này ông Dona, cái gì là trái Giáo Pháp trong trường hợp này? 
Người đó vừa lây phụ nữ bà-la-môn được trao cho người đó bằng cách rót 
nước, vừa lẫy vợ cả thông qua mua bán. Người đó không chỉ giao phối với 
một phụ nữ bà-la-môn, mà cũng giao phối với phụ nữ giai cấp chiến-sĩ 
(khattiya), g1a1 cấp nông thương (vessa), gia1 cấp hạ tiện (sudda), phụ nữ 
thuộc hạng mạt thấp (candäla, chiên-đà-la), phụ nữ từ gia đình hạng thợ 
săn, thợ đan mây tre, thợ làm xe ngựa và những người hốt rác. Người đó 
giao phối với phụ nữ có thai, phụ nữ đang cho con bú, phụ nữ trong và 
ngoài thời gian có thể thụ thai. Người vợ bà-la-môn của người đó vừa là 
người cho mục đích dục-lạc, vui thú, và dâm lạc, cũng vừa cho mục đích 
sinh đẻ.!? Người đó không dừng lại ở giới-hạn đó của những bà-la-môn 
cô xưa, mà vi phạm luôn giới đó (tức đã vi phạm bà-la-môn giới về việc 
lây vợ và giao phối). Do người đó không dừng lại ở giới-hạn của những 
bà-la-môn cổ xưa mà vi phạm luôn giới đó, nên người đó được gọi là một 
bà-la-môn đã vượt qua giới-hạn. Theo cách này một bà-la-môn là đã vượt 
qua giới-hạn. 


(5) “Và, này ông Dona, theo cách nào một bà-la-môn là hạng mạt- 
thấp của một bà-la-môn? Ở đây một bà-la-môn đã được thiện sinh từ cả 
hai phía cha và mẹ ... [ứiếp tục y hệt như đoạn trên cho tới:] ... — Sau đó 
người đó tìm kiếm tiền học phí để trả cho người thầy bằng những cách 
đúng theo Giáo Pháp và cả trái với Giáo Pháp. Và, này ông Dona, cái gì là 
đúng theo Giáo Pháp và trái với Giáo Pháp trong trường hợp này ? Tức là 
bằng những cách trồng trọt, buôn bán, săn bắn, chăn nuôi ø1a súc, phục vụ 
vua chúa, nghề đặc thù, chứ không phải chỉ!'5 bằng cách đi khất thực mà 
không khinh thường bình bát khất thực.— Sau khi trả xong học phí cho 
người thầy của mình, người đó tìm lấy vợ một cách vừa đúng theo Giáo 
Pháp, vừa trái với Giáo Pháp. Người đó vừa lấy phụ nữ bà-la-môn được 
trao cho người đó bằng cách rót nước, vừa lấy vợ cả thông qua mua bán. 
Người đó không chỉ giao phối với một phụ nữ bà-la-môn, mà cũng giao 
phối với phụ nữ giai cấp chiến-sĩ (khattiya), giai cấp nông thương (vessa), 
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giai cấp hạ tiện (sudda), phụ nữ thuộc hạng mạt thấp (candãla, chiên-đà- 
la), phụ nữ từ gia đình hạng thợ săn, thợ đan mây tre, thợ làm xe ngựa và 
những người hốt rác. Người đó giao phối với phụ nữ có thai, phụ nữ đang 
cho con bú, phụ nữ trong và ngoài thời gian có thê thụ thai. Người vợ bà- 
la-môn của người đó vừa là người cho mục đích dục lạc, vui thú, và dâm 
lạc, vừa cho mục đích sinh đẻ. Người đó kiếm sống bằng đủ loại công 
việc. Những bà-la-môn khác nói với người đó: “Này ông, tại sao trong khi 
tuyên bố mình là một bà-la-môn mà ông lại kiếm sống bằng đủ loại công 
việc như vậy? Người đó trả lời họ: “Giống như lửa đốt cháy những thứ 
sạch và dơ nhưng lửa đâu bị ô nhiễm do (tiếp xúc) những thứ đó. Cũng 
giống như vậy, nếu một bà-la-môn kiếm sống bằng đủ loại công việc, 
người đó đâu bị ô nhiễm do (làm, tiếp xúc) những công việc đó." Vì người 
đó kiếm sống bằng đủ loại công việc, nên bà-la-môn đó được gọi là hạng 
mạt thấp của một bà-la-môn. Theo cách này một bà-la-môn là hạng mạt 


thấp của bà-la-môn. 


“Này ông Dona, những bậc nhìn-thấy trong số những bà-la-môn—— 
như... [như đoạn này ở đầu kinh] ... đã mô tả năm loại bà-la-môn này: 
loại giống trời Brahmäã, loại giống thiên thần, loại vẫn còn trong giới-hạn, 
loại đã vượt qua giới-hạn, và loại bà-la-môn mạt thấp [canda]a] là thứ 


năm. Này ông Dona, trong đó ông thuộc loại nào?” 


“Thưa Thầy Cồ-đàm, trong trường hợp như vậy, chúng tôi còn chưa 
bằng loại bà-la-môn mạt thấp. Thật hay khéo, thưa Thầy Cồ-đàm! Thật 
hay khéo, thưa Thầy Cô-đàm! Thầy Cồ-đàm đã làm rõ Giáo Pháp theo 
nhiều cách, cứ như dựng đứng lại những thứ bị chúi đầu, khai mở những 
gì bị che giấu, chỉ đường cho kẻ bị lạc lỗi, hoặc soi đèn trong đêm tối cho 
những người có mắt sáng nhìn thấy các thứ. Nay con xin quy y nương tựa 
theo Thầy Cồ-đàm, theo Giáo Pháp, và theo Tăng Đoàn các Tỳ kheo. 
Mong Thầy Cồ-đàm ghi nhớ con từ hôm nay là một đệ tử tại gia đã quy y 


nương tựa đền cuôi đời.” 


(AN 5:192) 
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69 Bà-la-môn Sangarava 125 


Lúc đó có bà-la-môn tên là Saägärava đến gặp đức Thế Tôn và chào 
hỏi với đức Thế Tôn. Sau khi họ xong phần chào hỏi thân thiện, ông ta 
ngồi xuống một bên, và nói với đức Thế Tôn: 

“Thầy Cồ-đàm, (J) cái gì là nguyên nhân và lý do tại sao có nhiều lúc 
các kinh kệ đã được học tụng lâu ngày lại không nhớ được trong tâm, nói 
chi tới những kinh kệ chưa được học tụng? (H) Và tại sao nhiều lúc các 
kinh kệ không được học tụng lâu ngày vẫn nhớ được lâu trong tâm, nói 
chi tới những kinh kệ đã được học tụng lâu ngày?” 

(D [Tại sao một người không nhớ được những kinh kệ ?] 

(1) “Này bà-la-môn, khi một người sống với cái tâm bÿ ám muội bởi 
(chướng-ngạn) /hưmn-dục (tham), bị chiếm ngự bởi tham-dục, và người đó 
không hiểu “sự thoát-khỏi tham-dục) đúng như nó thực là,!? thì trong 
trường hợp đó người đó sẽ không biết và không thấy sự tốt-lành của mình, 
hoặc sự tốt-lành của người khác, hoặc sự tốt-lành của cả mình và người 
khác đúng như nó thực là.!?8 Cho nên, mặc dù các kinh kệ đó đã được học 
tụng lâu ngày, chúng vẫn không được nhớ lại trong tâm, nói chỉ tới những 


kinh kệ chưa được học tụng. 


“Này bà-la-môn, ví dụ có một chậu đựng nước có pha thuốc nhuộm 
màu đỏ, vàng, xanh, hay màu gấc (hvơn chỉ đủ loại tham-dụuc). Nếu một 
người có mắt sáng nhìn xem hình ảnh phản chiếu khuôn mặt mình trong 
chậu nước thì người đó sẽ không biết và không thấy được nó (khuôn mặt) 
đúng như nó thực là. Cũng giống như vậy, này bà-la-môn, khi một người 
sống với cái tâm bị ám muội bởi fham-dục ... mặc dù các kinh kệ đó đã 
được học tụng lâu ngày, chúng cũng không được nhớ lại trong tâm, nói 
chi tới những kinh kệ chưa được học tụng. 


(2) “Lại nữa, này bà-la-môn, khi một người sống với một cái tâm bị 
ám muội bởi s# ác-ý (sân), bỊ chiếm ngự bởi sự ác-ý, và người đó không 
hiểu “sự thoát-khỏi sự ác-ý* đúng như nó thực là, thì trong trường hợp đó 
người đó sẽ không biết và không thấy sự tốt-lành của mình, hoặc sự tốt- 
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lành của người khác, hoặc sự tốt-lành của cả mình và người khác đúng 
như nó thực là. Cho nên, mặc dù các kinh kệ đó đã được học tụng lâu 
ngày, chúng vẫn không được nhớ lại được trong tâm, nói chỉ tới những 
kinh kệ chưa được học tụng. 


“Này bà-la-môn, ví dụ có một chậu nước được nấu bằn ø lửa, đang nồi 
bọt và sôi sục (hàm chỉ sự ác-ý, sự sân hán). Nếu một người có mắt sáng 
nhìn xem hình ảnh phản chiếu khuôn mặt mình trong chậu nước thì người 
đó sẽ không biết và không thấy được nó đúng như nó thực là. Cũng giống 
như vậy, này bà-la-môn, khi một người sống với cái tâm bị ám muội bởi 
# ác-ý ... mặc dù các kinh kệ đó đã được học tụng lâu ngày chúng cũng 
không được nhớ lại trong tâm, nói ch tới những kinh kệ chưa được học 


tụng. 


(3) “Lại nữa, này bà-la-môn, khi một người sống với một cái tâm bị 
ám muội bởi sự đò-đân và buồn-ngủ (hôn trầm thụy miên), bị chiếm ngự 
bởi sự đò-đẫn và buồn-ngủ, và người đó không hiểu “sự thoát-khỏi sự đờ- 
đấn và buôn-ngủ° đúng như nó thực là, thì trong trường hợp đó người đó 
sẽ không biết và không thấy sự tốt-lành của mình, hoặc sự tốt-lành của 
người khác, hoặc sự tốt-lành của cả mình và người khác đúng như nó thực 
là. Cho nên, mặc dù các kinh kệ đó đã được học tụng lâu ngày, chúng vẫn 
không được nhớ lại trong tâm, nói chi tới những kinh kệ chưa được học 


tụng. 


“Này bà-la-môn, ví dụ có chậu nước bị che phủ bởi rong rêu và tảo 
(hàm chỉ sự đò-đẫn và buôn-ngii). Nếu một người có mắt sáng nhìn xem 
hình ảnh phản chiếu khuôn mặt mình trong chậu nước thì người đó sẽ 
không biết và không thấy được nó đúng như nó thực là. Cũng giống như 
vậy, này bà-la-môn, khi một người sống với cái tâm bị ám muội bởi s 
đò-đấn và buôn-ngủ ... mặc dù các kinh kệ đó đã được học tụng lâu ngày, 
chúng vẫn không được nhớ lại trong tâm, nói chỉ tới những kinh kệ chưa 
được học tụng. 


(4) “Lại nữa, này bà-la-môn, khi một người sông với một cái tâm bị 


ám muội bởi sự bát-an và hồi-tiêc (trạo cử hôi quá), bị chiêm ngự bởi sự 
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bắt-an và hồi-tiếc, và người đó không hiểu “sự thoát-khỏi sự bất-an và 
hồi-tiếc` đủng như nó thực là, thì trong trường hợp đó người đó sẽ không 
biết và không thấy sự tốt-lành của mình, hoặc sự tốt-lành của người khác, 
hoặc sự tốt-lành của cả mình và người khác đúng như nó thực là. Cho nên, 
mặc dù các kinh kệ đó đã được học tụng lâu ngày, chúng vẫn không được 
nhớ lại trong tâm, nói chi tới những kinh kệ chưa được học tụng. 


“Này bà-la-môn, ví dụ có một cái chậu nước bị thôi bởi gió, chao 
động, xoáy động, khuấy động thành sóng nhỏ (hàm chỉ sự bất-an và hồi- 
riếc). Nêu một người có mắt sáng nhìn xem hình ảnh phản chiếu khuôn 
mặt mình trong chậu nước thì người đó sẽ không biết và không thấy được 
nó đúng như nó thực là. Cũng giống như vậy, này bà-la-môn, khi một 
người sống với cái tâm bị ám muội bởi sự báẩr-an và hối-tiếc.... mặc dù 
các kinh kệ đó đã được học tụng lâu ngày, chúng vẫn không được nhớ lại 
được trong tâm, nói chi tới các kinh kệ chưa được học tụng. 


(5) “Lại nữa, này bà-la-môn, khi một người sống với một cái tâm bị 
ám muội bởi sự nghi-ngở (nghi), bị chiếm ngự bởi sự nghi-ngờ, và người 
đó không hiểu “sựhoá¡-khỏi sự nghỉ-ngở” đúng như nó thực là, thì trong 
trường hợp đó người đó sẽ không biết và không thấy sự tốt-lành của mình, 
hoặc sự tốt-lành của người khác, hoặc sự tốt-lành của cả mình và người 
khác đúng như nó thực là. Cho nên, mặc dù các kinh kệ đó đã được học 
tụng lâu ngày, chúng vẫn không được nhớ lại trong tâm, nói chỉ tới các 
kinh kệ chưa được học tụng. 


“Này bả-la-môn, ví dụ có một chậu nước đục ngầu, không lắng trong, 
đầy bùn đất, được đặt trong chỗ tôi (hàm chỉ sự nghi-ngờ, sự chưa thấy 
rõ). Nêu một người có mắt sáng nhìn xem hình ảnh phản chiếu khuôn mặt 
mình trong chậu nước thì người đó sẽ không biết và không thấy được nó 
đúng như nó thực là. Cũng giống như vậy, này bà-la-môn, khi một người 
sống với cái tâm bị ám muội bởi sự ngh¡-n gờ ... mặc dù các kinh kệ đó đã 
được học tụng lâu ngày, chúng vẫn không được nhớ lại trong tâm, nói chi 
tới các kinh kệ chưa được học tụng. 


Những KINH Nói Cho Người Tại Gia * 409 


“Này bà-la-môn, đây là nguyên nhân và lý do tại sao ngay cả các kinh 
kệ đã được học tụng lâu ngày cũng không được nhớ lại trong tâm, nói chỉ 
tới các kinh kệ chưa được học tụng. 


(1D) [Tại sao một người nhớ được những kinh kệ ?] 


(1)-(Š) “Này bà-la-môn, khi một người sống với một cái tâm không bị 
ám muội bởi (chướng-ngạ1) /ham-dục, sự ác-Ýý, sự đò-đân và buôn-ngii, sự 
bắt-an và hồi-tiếc, và sự nghi-ngờ, thì trong trường hợp đó ngay cả những 
kinh kệ không được học tụng lâu ngày vẫn được nhớ lại trong tâm, nói chi 
tới những kinh kệ đã được học tụng lâu ngày. 


“Này bà-la-môn, ví dụ có một chậu nước không bị pha tạp bởi thuốc 
nhuộm; không nỗi bọt và sôi sục; không bị che phủ bởi rong rêu và tảo; 
không bị khuấy động bởi gió và chao động thành sóng; được trong sạch, 
lắng trong, trong suốt, được đặt ở chỗ sáng. Nếu một người có mắt sáng 
nhìn xem hình ảnh phản chiếu khuôn mặt mình trong chậu nước thì người 
đó sẽ biết và thấy được nó đúng như nó thực là. Cũng giống như vậy, này 
bà-la-môn, khi một sống với một cái tâm không bị ám muội bởi fham-dục, 
sự áC-Ý, sự đò-đân và buôn-ngủ, sự bắt-an và hồi-tiếc, và sự nghĩ-ngờở, thì 
trong trường hợp đó ngay cả những kinh kệ không được học tụng lâu ngày 
vẫn được nhớ lại trong tâm, nói chỉ tới những kinh kệ đã được học tụng 
lầu ngày. 


“Này bà-la-môn, đây là nguyên nhân và lý do tại sao ngay cả những 
kinh kệ không được học tụng lâu ngày vẫn được nhớ lại trong tâm, nói chỉ 


tới những kinh kệ đã được học tụng lâu ngày.” 


“Thật hay khéo, thưa Thầy Cồ-đàm! Thật hay khéo, thưa Thầy Cồ- 
đàm! Thầy Cồ-đàm đã làm rõ Giáo Pháp theo nhiều cách, cứ như dựng 
đứng lại những thứ bị chúi đầu, khai mở những gì bị che giấu, chỉ đường 
cho kẻ bị lạc lối, hoặc soi đèn trong đêm tối cho những người có mắt sáng 
nhìn thấy các thứ. Nay con xin quy y nương tựa theo Thầy Cồ-đàm, theo 
Giáo Pháp, và theo Tăng Đoàn các Tỳ kheo. Mong Thầy Cồ-đàm ghi nhớ 


con từ hôm nay là một đệ tử tại gia đã quy y nương tựa đến cuối đời.” 


410 *frong Bộ Kinh Tăng-Chi 


(AN 5:193) 


90 Bà-la-môn Kãranapalr 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sông ở Vesälï (Tỳ-xá-li) trong hội 
trường mái nhọn, trong khu Rừng Lớn. Bấy giờ, vào lúc đó có bà-la-môn 
tên KãranapälT đang làm cho xong mấy công việc cho những người 
Licchavi.!9* Bà-la-môn KãranapälTnhìn thấy bà-la-môn Piägiyãnĩ đang từ 
xa đi đến, và nói với ông ta: 

“Thầy Piägiyänĩ từ đâu mà đến đây vào giữa trưa như vậy?” 

“Thưa ông, tôi đến đây từ chỗ có mặt sa-môn Cồ-đàm.”200 


“Thầy Pingiyänï nghĩ sao về tầm lực trí-tuệ của sa-môn Cồ-đàm? 
Thầy có coi vị ấy là thông thái hay không?” 


“Này thưa ông, tôi là ai mà có thê biêt được tâm lực về trí-tuệ của sa- 
môn Cô-đàm? Chăắc chăn răng chỉ có ai giông bậc ây mới có thê biêt được 


tầm lực về trí-tuệ của bậc ây!” 
““Thây khen ngợi sa-môn Cô-đàm băng lời khen cao ngât, thật vậy.” 


“Này thưa ông, tôi là ai mà có thể khen ngợi sa-môn Cô -đàm? Thầy 
Cô-đàm nên được khen ngợi bởi những người được khen ngợi; (vì) bậc ây 


| bu 


là bậc nhất trong những thiên thần và loài người 


“Thầy Pingiyänï, những coơ-sở nào thầy đã nhìn thấy để thầy đặt 


niêm-tin như vậy vào sa-môn Cô-đàm?” 


(1) “Giỗng như một người đã tìm thấy sự thỏa mãn trong những mùi- 
vị ngon bậc nhất sẽ không còn mong muốn nếm những loại thấp hơn. 
Cũng giống như vậy, thưa ông, bất cứ (dạng, thê loại) nào một người nghe 
được về Giáo Pháp của Thầy Cồ-đàm——như kinh văn xuôi, kinh văn xuôi 
có kệ, kinh giảng nghĩa, hay những chuyện thần diệu—thì người đó không 
còn mong muốn tìm kiếm những học thuyết của những tu sĩ và bà-la-môn 


bình thường khác nữa.??! 
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(2) “Giống như một người bị kiệt sức vì đói và yếu đuối mà nhận 
được một cái bánh mật ong thì người đó sẽ thưởng thức mùi-vị ngọt ngon 
trong từng miếng khi ăn bánh đó. Cũng giống như vậy, thưa ông, bất cứ 
(dạng, thể loại) nào một người nghe được về Giáo Pháp của Thầy Cồ- 
đàm—như kinh văn xuôi, kinh văn xuôi có kệ, kinh giảng nghĩa, hay 
những chuyện thần điệu—thì người đó sẽ đạt tới sự mãn nguyện và sự nhẹ 


nhàng (ôn hòa, bình lặng) của tâm. 


(3) “Giông như một người bắt gặp một mảnh gỗ đàn hương, dù là đàn 
hương vàng hay đàn hương đỏ, thì người đó sẽ thưởng thức một mùi- 
hương thơm thanh trong từng sự ngửi nó, dù là ở dưới, giữa, hay trên đầu 
mảnh gỗ. Cũng giống như vậy, thưa ông, bất kỳ (dạng, thê loại) nào một 
người nghe được về Giáo Pháp của Thầy Cồ-đàm——như kinh văn xuôi, 
kinh văn xuôi có kệ, kinh giảng nghĩa, hay những chuyện thần diệu—thì 
người đó sẽ phát sinh niềm phấn khởi và hoan hý. 

(4) “Giống như một người bác sĩ tài giỏi có thê trị hết ngay một người 
bệnh, bị đau đớn, và bệnh yếu gần chết. Cũng giống như vậy, thưa ông, 
bắt cứ (dạng, thể loại) nào một người nghe được về Giáo Pháp của Thầy 
Cô-đàm—như kinh văn xuôi, kinh văn xuôi có kệ, kinh giảng nghĩa, hay 
những chuyện thần điệu— thì sự buồn sầu, than khóc, khổ đau, ưu phiên, 


và tuyệt vọng của người đó sẽ biên mât. 


(5) “Giống như có một hồ nước đáng thích với bờ hồ phẳng phiu, 
nước nó trong, dễ chịu, mát lạnh, trong lành, và một người đang bị áp bức 
và kiệt sức bởi trời nóng bức, bị kiệt sức, khô quéo, và khát cháy nhảy 
xuống hồ đề tắm và uống nước; nhờ vậy sự đau khổ, sự mệt mỏi, và sự sốt 
cháy của người đó sẽ lắng dịu. Cũng giống như vậy, thưa ông, bất kỳ 
(dạng, thể loại) nào một người nghe được về Giáo Pháp của Thầy Cò- 
đàm—như kinh văn xuôi, kinh văn xuôi có kệ, kinh giảng nghĩa, hay 
những chuyện thần diệu—thì mọi sự đau khổ, sự mệt mỏi, và sự sốt ch áy 


của người đó sẽ lăng dịu.” 


412 *tfrong Bộ Kinh Tăng-Chiỉ 


Sau khi điều này được nói ra, bà-la-môn Kãranapälï đã đứng dậy khỏi 
chỗ ngồi, xếp lại phần y áo trên một vai, và chân phải quỳ xuống đất, ông 


ta tôn kính lễ chào đức Thế Tôn và cảm hứng nói ra ba lần những lời này: 


“Xin kính lễ đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác! Xin kính lễ 
đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác! Xin kính lễ đức Thế Tôn, bậc 
A-la-hán, bậc Toàn Giác! 


“Thật hay khéo, Thầy Piñgiyänï! Thật hay khéo, Thầy Piägiyän! 
Thầy Piñgiyãnï đã làm rõ Giáo Pháp bằng nhiều cách, cứ như người đã 
dựng đứng những thứ đã bị lộn đầu, khai mở những điều bị che giấu, chỉ 
đường cho những kẻ bị lạc lối, hay soi đèn trong đêm tối cho những người 
có mắt sáng nhìn thấy được hình sắc. Thầy Piñgiyãnï, nay con xin quy y 
nương tựa theo Thầy Cồ-đàm, theo Giáo Pháp, và theo Tăng Đoàn các Tỳ 
kheo. Mong thầy Piñgiyãnï ghi nhận con là một đệ tử tại gia đã quy y từ 
hôm nay cho đến hết đời.” 


(AN 5:194) 


91 Bà-la-môn Pingiyanr 

Trong một lần đức Thế Tôn đang sông ở Vesälï (Tỳ-xá-li) trong hội 
trường mái nhọn, trong khu Rừng Lớn. Bấy giờ, vào lúc đó có năm trăm 
người Licchavi đang đến thăm đức Thế Tôn. Một số người Licchavi là 
xanh (dương), da màu xanh, ăn mặc màu xanh, đeo trang sức màu xanh. 
Một số người Licchavi là vàng, da màu vàng, ăn mặc màu vàng, đeo trang 
sức màu vàng. Một số người Licchavi là đỏ, da màu đỏ, ăn mặc màu đỏ, 
đeo trang sức màu đỏ. Một số người Licchavi là trắng, da màu trắng, ăn 
mặc màu trắng, đeo trang sức màu trắng. Nhưng đức Thế Tôn vẫn tỏa 
sáng hơn tất cả họ về vẻ đẹp và sự huy hoàng. 

Rồi bà-la-môn tên PingiyänT đứng dậy khỏi chỗ ngồi, chỉnh lại y áo 
trên một vai, và sau khi kính lễ kính lễ đức Thế Tôn, ông ta thưa: 


Những KINH Nói Cho Người Tại Gia * 413 


“Thưa bậc Thê Tôn, một sự cảm hứng đã xảy đên với con! Thưa bậc 
Phúc Lành, một sự cảm hứng đã xảy đên với con!” 


“Này PiñgiyãnT, vậy hãy diễn đạt sự cảm hứng của mình”,?02 đức Thế 
Tôn nói. Rồi, trước mặt đức Thế Tôn, bà-la-môn Piägiyänï đã ngợi ca đức 
Thế Tôn bằng một bài thi kệ đúng đắn như vầy:293 

“Như hoa sen hồng kokanada thơm ngát, 

Nở vào buổi sáng, 

Mùi hương tinh nguyên chưa từng thấy của nó, 
Hãy nhìn Angirasa sáng rỡ, 

Như mặt trời chiếu sáng trong không trung.” 

Rồi những người Licchavi đó đã dâng lên bà-la-môn PiñgiyãnT năm 
trăm cà sa. Rồi bà-la-môn Piñgiyãnï dâng cúng năm trăm cà sa đó cho đức 
Thế Tôn. Rồi đức Thế Tôn mới nói với những người Licchavi đó: 

“Này những người LicchavI, sự xuất hiện (hiện thị) của năm báu là 
hiếm thay trong thế gian.?04 Năm đó là gì? (1) Sự xuất hiện của một Như 
Lai, bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác là hiếm thay trong thế gian. (2) Người 
chỉ dạy Giáo Pháp và giới luật được tuyên thuyết bởi một Như Lai là hiếm 
thay trong thế gian. (3) Khi Giáo Pháp và giới luật được tuyên thuyết bởi 
một Như Lai đã được chỉ dạy, một người hiểu được là hiếm thay trong thế 
gian. (4) Khi Giáo Pháp và giới luật được tuyên thuyết bởi một Như Lai 
đã được chỉ dạy và được hiểu, một người thực hành đúng theo Giáo Pháp 
là hiếm thay trong thế gian. (5) Một người biết ơn và nhớ ơn là hiếm thay 
trong thế gian. Này những người Licchavi, sự xuất hiện của năm báu này 


là hiếm thay trong thế gian.” 


(AN 5:195) 


92 Những Gia Đình 


414 *frong Bộ Kinh Tăng-Chi 


“Này các Tỳ kheo, mỗi khi những tu sĩ đức hạnh? đến nhà nào, 
những người ở đó sẽ tạo được nhiều công-đức dựa trên năm cơ-sở. Năm 
đó là gì? 

(1) Khi người ta thấy những tu sĩ đức hạnh đến nhà của họ và họ phát 
khởi lòng-tin [đối với các thầy], thì trong thời đó gia đình đó đang thực 
hành cách thức đưa đến (thiện dẫn tới) cõi-trời. (2) Khi người ta đứng dậy, 
kính lễ, và mời chỗ ngồi cho những tu sĩ đức hạnh đến nhà của họ, thì 
trong thời đó gia đình đó đang thực hành cách thức đưa đến sự được (tái) 
sinh ra trong một gia-đình cao quý. (3) Khi người ta loại bỏ ô-nhiễm là 
tính keo-kiệt đối với những tu sĩ đức hạnh đến nhà của họ, thì trong thời 
đó gia đình đó đang thực hành cách đưa đến sự uy-thế lớn lao. (4) Khi 
người ta, tùy theo những phương tiện mình có, chia sẻ thứ mình có cho 
những tu sĩ đức hạnh đến nhà của họ, thì trong thời đó gia đình đó đang 
thực hành cách thức đưa đến sự giàu-có lớn lao. (5) Khi người ta vấn hỏi 
những tu sĩ đức hạnh đến nhà của họ, tìm hiệu về những giáo lý, và lắng 
nghe Giáo Pháp, thì trong thời đó gia đình đó đang thực hành cách thức 
đưa đến trí-tuệ lớn lao. Này các Tỳ kheo, mỗi khi những tu sĩ đức hạnh 
đến nhà nào, những người ở đó sẽ tạo được nhiều công đức dựa trên năm 


cơ Sở này.” 


# (AN 5:199) 


95 Sự Giàu Có 


“Này các Tỳ kheo, có năm sự nguy-hại này trong sự giàu có. Năm đó 
là gì? BỊ hỏa hoạn, bị lũ lụt, bị vua chúa (tịch thu), bị trộm cướp, và bị 
những kẻ thừa kế bắt nghĩa. Đây là năm sự nguy-hại trong sự giầu có. 


“Này các Tỳ kheo, có năm ích-lợi này của sự giàu có. Năm đó là gì? 
Một người nhờ sự giàu có, (1l) làm cho mình hạnh phúc và vui lòng, và 
duy trì bản thân trong sự hạnh phúc; (2) làm cho cha mẹ hạnh phúc và vui 
lòng, và duy trì họ trong sự hạnh phúc; (3) làm cho vợ con, nô bộc, người 


làm, và người ở hạnh phúc và vui lòng, và duy trì họ trong sự hạnh phúc; 


Những KINH Nói Cho Người Tại Gia * 415 


(4) làm cho bạn bẻ và đồng nghiệp hạnh phúc và vui lòng, và duy trì họ 
trong sự hạnh phúc; (Š) thiết lập sự cúng dường hướng thượng cho những 
tu sĩ và bả-la-môn (đích thực), đó là sự cúng dường thuộc cối trời, kết 
thành quả hạnh phúc, và đưa đến (tái sinh) cõi trời. Đây là năm ích-lợi của 
sự giàu có.” 


# (AN 5:227) 


94 Một Bữa Ăn 


“Này các Tỳ kheo, có năm sự nguy-hại đối với một ø1a đình chuẩn bị 
bữa cơm bị trễ trong ngày.2% Năm đó là gì? (1) Khách đến thăm không 
được phục vụ đúng giờ. (2) Những thiên thần (phù hộ) nhận đồ cúng 
không đúng giờ. (3) Những tu sĩ và bà-la-môn, chỉ ăn một lần trong ngày 
và kiêng cữ ăn ban đêm, kiêng cữ ăn phi thời (ngoài giờ quy định: sau g1ờ 
nøọ), thì sẽ không được phục vụ đúng giờ. (4) Những nô bộc, người làm, 
người ở sẽ nhăn nhó khi làm những việc của mình (vì bị đói, mệt ...). (5) 
Ăn bữa ăn không đúng giờ giấc thì không (hấp thu) nhiều dinh dưỡng. 
Đây là năm sự nguy-hại đối với một gia đình chuẩn bị bữa ăn trễ trong 
ngày. 

“Này các Tỳ kheo, có năm ích-lợi đối với một gia đình chuẩn bị bữa 
cơm đúng giờ trong ngày.?0 Năm đó là gì? (1) Khách đến thăm được phục 
vụ đúng giờ. (2) Những thiên thần (phù hộ) nhận được đồ cúng đúng giờ. 
(3) Những tu sĩ và bà-la-môn, chỉ ăn một lần trong ngày và kiêng cữ ăn 
ban đêm, kiêng cữ ăn phi thời (ngoài giờ quy định: sau giờ ngọ), sẽ được 
phục vụ đúng giờ. (4) Những nô bộc, người làm, người ở sẽ không nhăn 
nhó khi làm những việc của mình. (5) Ăn bữa ăn đúng giờ đúng giấc thì 
(hấp thu) nhiều dinh dưỡng. Đây là năm ích-lợi đối với một gia đình 
chuẩn bị bữa ăn đúng giờ trong ngày.” 


# (AN 5:228) 
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(V) Quyền “SÁU”: 


95 Mahanãma 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở xứ Thích-ca (Sakya), ở 
Kapilavatthu (Ca-ty-la-vệ), trong Tịnh Xá (được cúng dường bởi) 
NÑigrodha. Lúc đó có ông Mahanama (Đại Danh) người họ Thích-ca đến 
gặp và kính lễ đức Thế Tôn, ngồi xuống một bên, và thưa với đức Thế 
Tôn: 

“Thưa Thế Tôn, một đệ tử thánh thiện đã đạt tới thánh quả và thấu 
hiểu giáo pháp thì thường an trú theo cách nào??208 


“Này Mahãnãma, một đệ tử thánh thiện đã đạt tới thánh quả và thấu 
hiểu giáo pháp thường an trú theo cách này:209 


(1) “Ở đây, này Mahãnama, một đệ tử thánh thiện tưởng niệm về Như 
Lai như vây: “Đức Thế Tôn là một A-la-hán (đã tu thành), bậc Toàn Giác 
(đã giác ngộ toàn thiện), đã thành tựu về trí-biết đích thực (minh) và đức - 
hạnh, là bậc phúc-lành, bậc hiểu-biết (những) thế giới, người dẫn dắt tối 
thượng của những người cần được thuần hóa, thầy của những thiên thần 
và loài người, bậc Giác Ngộ, bậc Thế Tôn. Khi một đệ tử thánh thiện 
tưởng niệm về Như Lai, thì trong thời (gian) đó tâm người đó không bị ám 
muội bởi tham, sân, hay s1; trong thời đó tâm người đó đơn thuần là chánh 
trực, đựa vào Như Lai. {Một đệ tử thánh thiện có tâm chánh trực thì đạt 
được niềm cảm-hứng về ý-nghĩa, đạt được niềm cảm-hứng về Giáo Pháp, 
đạt được niềm hoan-hÿ kết nối với Giáo Pháp. Khi người đó hoan-hỷ, sự 
sảng-khoái khởi sinh. Đối với người có một cái tâm sảng-khoái, thân trở 
nên tĩnh-lặng (khinh an). Người tĩnh lặng thì cảm thấy hạnh-phúc (lạc). 
Đối với người cảm thấy hạnh-phúc, tâm được đạt-định. Đây được gọi là 
một đệ tử thánh thiện sống trong sự cân bằng giữa quần chúng không cân 
bằng,?!? là người sống không bị khổ ải giữa quần chúng bị khổ ải.} Khi 
người tu đã chứng nhập vào dòng chảy của Giáo Pháp,?!! người đó tu tập 
sự tưởng niệm về Đức Phật. 
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(2) “Lại nữa, này Mahanama, một đệ tử thánh thiện tưởng niệm về 
Giáo Pháp như vây: “Giáo Pháp đã được đức Thế Tôn giảng bày hay khéo, 
có thể trực tiếp nhìn thấy được, có hiệu quả tức thì, mời người đến để 
thấy, có thê được áp dụng, được tự thân chứng nghiệm bởi người có trí.” 
Khi một đệ tử thánh thiện tưởng niệm về Giáo Pháp, thì trong thời (gian) 
đó tâm người đó không bị ám muội bởi tham, sân, s1; trong thời đó tâm 
người đó đơn thuần là chánh trực, dựa vào Giáo Pháp. {Một đệ tử thánh 
thiện có tâm chánh trực thì đạt được niềm cảm-hứng về ý-nghñĩa, đạt được 
niềm cảm-hứng về Giáo Pháp, đạt được niềm hoan-hỷ kết nối với Giáo 
Pháp. Khi người đó hoan-hỷ, sự sảng-khoái khởi sinh. Đối với người có 
một cái tâm sảng-khoái, thân trở nên tĩnh-lặng (khinh an). Người tĩnh lặng 
thì cảm thấy hạnh-phúc (lạc). Đối với người cảm thấy hạnh-phúc, tâm 
được đạt-định. Đây được gọi là một đệ tử thánh thiện s ống trong sự cân 
bằng giữa quần chúng không cân bằng, là người sống không bị khổ ải giữa 
quần chúng bị khổ ải.} Khi người tu đã chứng nhập vào dòng chảy của 
Giáo Pháp, người đó tu tập sự tưởng niệm về Giáo Pháp. 


(3) “Lại nữa, này Mahanama, một đệ tử thánh thiện tưởng niệm về 
Tăng Đoàn như vây: “Tăng Đoàn các đệ tử của đức Thế Tôn đang tu tập 
cách thức tốt lành, tu tập cách thức chánh trực, tu tập cách thức đích thực, 
tu tập cách thức đúng đắn; Tăng Đoàn đó gồm bốn cặp, tám hạng người— 
Tăng Đoàn này của các đệ tử của đức Thế Tôn là xứng đáng được tặng 
quà, đáng được tiếp đón, đáng được cúng dường, đáng được kính lễ, là 
ruộng gieo trồng công-đức cao nhất trong thế gian (phước điền vô thượng 
ở trên đời).` Khi một đệ tử thánh thiện tưởng niệm về Tăng Đoàn, thì 
trong thời (gian) đó tâm người đó không bị ám muội bởi tham, sân, sĩ; 
trong thời đó tâm người đó đơn thuần là chánh trực, đựa vào Tăng Đoàn. 
{Một đệ tử thánh thiện có tâm chánh trực thì đạt được niềm cảm-hứng về 
ý-nghĩa, đạt được niềm cảm-hứng về Giáo Pháp, đạt được niềm hoan-hỷ 
kết nối với Giáo Pháp. Khi người đó hoan-hý, sự sảng-khoái khởi sinh. 
Đối với người có một cái tâm sảng-khoái, thân trở nên tĩnh-lặng (khinh 
an). Người tĩnh lặng thì cảm thấy hạnh-phúc (lạc). Đối với người cảm thấy 
hạnh-phúc, tâm được đạt-định. Đây được gọi là một đệ tử thánh thiện sống 
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trong sự cân bằng giữa quần chúng không cân bằng, là người sống không 
bị khổ ải giữa quần chúng bị khổ ải.} Khi người tu đã chứng nhập vào 
dòng chảy của Giáo Pháp, người đó tu tập sự tưởng niệm về Tăng Đoản. 

(4) “Lại nữa, này Mahanama, một đệ tử thánh thiện tưởng niệm về 
giới-hạnh của mình là không bị sứt mẻ, không bị lỗi, không bị dính nhiễm, 
không bị vết nhơ, mang tính giải thoát, được khen ngợi bởi người trí hiền, 
không bị dính chấp, dẫn tới đạt định. Khi một đệ tử thánh thiện tưởng 
niệm về giới-hạnh của mình, thì trong thời (gian) đó tâm người đó không 
bị ám muội bởi tham, sân, sĩ; trong thời đó tâm người đó đơn thuần là 
chánh trực, đựa vào giới-hạnh. {Một đệ tử thánh thiện có tâm chánh trực 
thì đạt được niềm cảm-hứng về ý-nghĩa, đạt được niềm cảm-hứng về Giáo 
Pháp, đạt được niềm hoan-hÿ kết nối với Giáo Pháp. Khi người đó hoan- 
hỷ, sự sảng-khoái khởi sinh. Đối với người có một cái tâm sảng-khoái, 
thân trở nên tĩnh-lặng (khinh an). Người tĩnh lặng thì cảm thấy hạnh-phúc 
(lạc). Đối với người cảm thấy hạnh-phúc, tâm được đạt-định. Đây được 
gọi là một đệ tử thánh thiện sống trong sự cân bằng giữa quần chúng 
không cân bằng, là người sống không bị khổ ải giữa quần chúng bị khổ 
ả1.} Khi người tu đã chứng nhập vào dòng chảy của Giáo Pháp, người đó 
tu tập sự tưởng niệm về giới-hạnh. 

(5) “Lại nữa, này Mahãnäma, một đệ tử thánh thiện tưởng niệm về sự 
bố-thí của mình như vầy: “Đây đích thực là phúc lành và lợi lạc của ta 
rằng, trong quần chúng bị ám muội bởi sự ỗ-nhiễm của tính keo-kiệt, ta 
sống ở nhà với một cái tâm không bỊ sự ố-nhiễm của tính keo -kiệt, rộng 
lòng hào hiệp, dang tay giúp đỡ, vui thích sự từ bỏ, tận tâm với việc từ 
thiện, vui thích sự cho đi và chia sẻ.` Khi một đệ tử thánh thiện tưởng 
niệm về sự rộng lòng bố-thí của mình, thì trong thời (gian) đó tâm người 
đó không bị ám muội bởi tham, sân, s1; trong thời đó tâm người đó đơn 
thuần là chánh trực, đựa vào sự bố-thí. {Một đệ tử thánh thiện có tâm 
chánh trực thì đạt được niềm cảm-hứng về ý-nghĩa, đạt được niềm cảm- 
hứng về Giáo Pháp, đạt được niềm hoan-hỷ kết nối với Giáo Pháp. Khi 
người đó hoan-hỷ, sự sảng-khoái khởi sinh. Đối với người có một cái tâm 
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sảng-khoái, thân trở nên tĩnh-lặng (khinh an). Người tĩnh lặng thì cảm 
thấy hạnh-phúc (lạc). Đối với người cảm thấy hạnh-phúc, tâm được đạt- 
định. Đây được gọi là một đệ tử thánh thiện sống trong sự cân bằng giữa 
quần chúng không cân bằng, là người sống không bị khổ ải giữa quần 
chúng bị khổ ải.} Khi người tu đã chứng nhập vào dòng chảy của Giáo 
Pháp, người đó tu tập sự tưởng niệm về sự bố-thí. 


(6) “Lại nữa, này Mahanama, một đệ tử thánh thiện tưởng niệm về 
những thiên-thần như vây: “Có những thiên thần [được trị vì bởi] tứ đại 
thiên vương (bốn vị vua trời lớn), những thiên thần ở cõi trời Đạo-lợi 
(Tãvatimsa, cõi trời 33), những thiên thần ở cõi trời Dạ-ma (Yãma), 
những thiên thần ở cõi trời Đâu-suất (Tusita), những thiên thần vui thích 
sáng tạo (hóa lạc thiên), những thiên thần kiểm soát những thứ được sáng 
tạo bởi những thiên thần khác (tha hóa tự tại thiên), những thiên thần 
trong đoàn tùy tùng của trời Brahma (Phạm chúng thiên), và những thiên 
thần cao hơn những thiên thần đó.?!2 Trong tôi cũng có loại ø¿Êm-tin mà 
những thiên thần đó đã từng có được mà nhờ đó, khi họ qua đời ở đây (cõi 
ngườ!) họ đã được tái sinh (thành thiên thần) trên những cõi đó; trong tôi 
cũng có loại giới-hạnh... sự học-hiểu ... sự bồ-thí.... trí-tuệ mà những 
thiên thần đó đã từng có được mà nhờ đó, khi họ qua đời ở đây (cõi người) 
họ đã được tái sinh (thành thiên thần) trên những cõi đó.ˆ Khi một đệ tử 
thánh thiện tưởng niệm về niềm-tin, giới-hạnh, sự học-hiễu, sự bố -thí, và 
trí-tuệ, thì trong thời (gian) đó tâm người đó không bị ám muội bởi tham, 
sân, hay si; trong thời đó tâm người đó đơn thuần là chánh trực, đựø vào 
những thiên-thần. {Một đệ tử thánh thiện có tâm chánh trực thì đạt được 
niềm cảm-hứng về ý-nghĩa, đạt được niềm cảm-hứng về Giáo Pháp, đạt 
được niềm hoan-hỷ kết nối với Giáo Pháp. Khi người đó hoan-hỷ, sự 
sảng-khoái khởi sinh. Đối với người có một cái tâm sảng-khoái, thân trở 
nên tĩnh-lặng (khinh an). Người tĩnh lặng thì cảm thấy hạnh-phúc (lạc). 
Đối với người cảm thấy hạnh-phúc, tâm được đạt-định. Đây được gọi là 
một đệ tử thánh thiện sống trong sự cân bằng giữa quần chúng không cân 


bằng, là người sống không bị khổ ải giữa quần chúng bị khổ ải.} Khi 
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người tu đã chứng nhập vào dòng chảy của Giáo Pháp, người đó tu tập sự 
tưởng niệm về những thiên-thần. 


“Này Mahäanäama, một đệ tử thánh thiện là người đã đạt tới thánh quả 
và thấu hiểu giáo lý thì thường an trú đơn thuần theo cách này.” 


(AN 6:10) 


96 Nakulapita 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống giữa xứ dân Bhagøa, ở 
Sumsumãragira, trong khu vườn nai ở khu Rừng Bhesakalä. Bấy giờ, vào 
lúc đó có gia chủ tên Nakulapitã [cha của Nakula] bị bệnh, đau đớn, bệnh 
yếu gần chết. Rồi vợ của gia chủ là bà Nakulamätã [mẹ của Nakula] đã 
nói với ôngta điều này: 

“Này chủ gia, đừng chết mà mang đầy lo lắng?! Chết mà mang đầy 
lo lắng sẽ đau khổ. Sự chết mà mang đây lo lắng đã bị đức Thế Tôn quở 


trách.?!14 


(1) “Này chủ gia, có thể ông nghĩ như vây: “Sau khi tôi mất, 
[Nakulamätä] mẹ của Nakula sẽ không thể nuôi nắng con cái và giữ gìn 
nhà cửa." Nhưng ông không nên nhìn vẫn đề theo cách như vậy. Tôi giỏi 
nghề se bông và dệt len. Sau khi ông mắt, tôi sẽ có thê nuôi nắng con cái 
và giữ gìn nhà cửa. Vì vậy, này chủ gia, đừng chết mà mang đầy lo lắng. 
Chết mà mang đây lo lắng là đau khổ. Sự chết mà mang đầy lo lắn g đã bị 
đức Thế Tôn quở trách. 


(2) “Này chủ gia, có thể ông nghĩ như vầy: “Sau khi tôi mất, mẹ của 
Nakula sẽ lấy chồng khác.'?!5 Nhưng ông không nên nhìn vấn đề theo 
cách như vậy. Này chủ gia, ông và tôi đều biết rõ, suốt mười sáu năm qua 
chúng ta đã sống đời sống độc-thân của người tại gia.2!9 Vì vậy, này chủ 
gia, đừng chết mà mang đầy lo lắng. Chết mà mang đây lo lắng là đau 
khổ. Sự chết mà mang đây lo lắng đã bị đức Thế Tôn quở trách. 
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(3) “Này chủ gia, có thể ông nghĩ như vây: “Sau khitôi mất, mẹ của 
Nakula sẽ không còn muốn đến thăm đức Thế Tôn và Tăng Đoàn các Tỳ 
kheo.” Nhưng ông không nên nhìn vấn đề theo cách như vậy. Sau khi ông 
mắt, tôi thậm chí còn thêm nhiệt thành (hăng hái, siêng hơn) đến gặp đức 
Thế Tôn và Tăng Đoàn các Tỳ kheo. Vì vậy, này chủ gia, đừng chết mà 
mang đây lo lắng. Chết mà mang đây lo lắng là đau khổ. Sự chết mà mang 
đây lo lắng đã bị đức Thế Tôn quở trách. 


(4) “Này chủ gia, có thể ông nghĩ như vầy: “Mẹ của Nakula không 
hoàn thiện giới-hạnh. 2!” Nhưng ông không nên nhìn vấn đề theo cách như 
vậy. Tôi là một trong những nữ đệ tử tại gia mặc áo trắng của đức Thế 
Tôn đã hoàn thiện về giới-hạnh. Nếu có ai còn nghi ngờ hay không chắc 
về điều này, thì đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác đang trú ở 
giữa xứ người Bhagga, ở Sumsumaragrra, trong khu vườn nai ở khu Rừng 
Bhesakalä. Họ có thê đến hỏi đức Thế Tôn. Vì vậy, này chủ gia, đừng chết 
mà mang đầy lo lắng. Chết mà mang đây lo lắng là đau khổ. Sự chết mà 
mang đầy lo lắng đã bị đức Thế Tôn quở trách. 


(5) “Này chủ gia, có thể ông nghĩ như vày: “Mẹ của Nakula chưa đạt 
tới sự vắng-lặng bên trong của tâm [sự định-tâm].* Nhưng ông không nên 
nhìn vấn đề theo cách như vậy. Tôi là một trong những nữ đệ tử tại gia 
mặc áo trắng của đức Thế Tôn đã đạt được sự vắng-lặng bên trong của 
tâm. Nếu có ai còn nghi ngờ hay không chắc về điều này, thì đức Thế Tôn, 
bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác đang trú ở giữa xứ người Bhagga, ở 
Sumsumãragira, trong khu vườn nai ở khu Rừng Bhesakalä. Họ có thể đến 
hỏi đức Thế Tôn. Vì vậy, này chủ gia, đừng chết mà mang đây lo lắng. 
Chết mà mang đây lo lắng là đau khổ. Sự chết mà mang đầy lo lắn g đã bị 
đức Thế Tôn quở trách. 


(6) “Này chủ gia, có thể ông nghĩ như vầy: “Mẹ của Nakula chưa đạt 
được chân đứng, chỗ đứng vững chắc, sự bảo đảm trong Giáo Pháp và 
giới luật này;?!8 cô ta chưa vượt qua sự nghi-ngờ, chưa loại bỏ hết sự 
hoang-mang, chưa đạt được sự tự-tin, và chưa hết phụ thuộc vào người 


khác về giáo lý của Vị Thầy (Phật). Nhưng ông không nên nhìn vấn đề 
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theo cách như vậy. Tôi là một trong những nữ đệ tử tại gia mặc áo trắng 
của đức Thế Tôn đã đạt được chân đứng, chỗ đứng vững chắc, sự bảo đảm 
trong Giáo Pháp và giới luật này; tôi là một trong số họ đã vượt qua sự 
nghi-ngờ, đã loại bỏ hết sự hoang-mang, đã đạt được sự tự-tin, và đã độc 
lập không cần nhờ người khác về giáo lý của Vị Thầy. Nếu có ai còn nghi 
ngờ hay không chắc về điều này, thì đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, bậc Toàn 
Giác đang trú ở giữa xứ người Bhagga, ở SumsumaragIra, trong khu vườn 
nai ở khu Rừng Bhesakalä. Họ có thê đến hỏi đức Thế Tôn. Vì vậy, này 
chủ gia, đừng chết mà mang đây lo lắng. Chết mà mang đây lo lắng là đau 
khổ. Sự chết mà mang đây lo lắng đã bị đức Thế Tôn quở trách. 


Rồi, trong khi gia chủ Nakulapitã [cha của Nakula] đang được khởi 
xướng theo cách như vậy bởi người vợ Nakulamatä [mẹ của Nakula], 
bệnh tình của ông ta lắng lặn ngay tại chỗ. Ông Nakulapitãä đã khỏi bệnh, 
và đó là cách bệnh tình của ông ta được loại bỏ. 


Rồi, không lâu sau khi ông đã phục hồi khỏi bệnh, gia chủ 
Nakulapitä, chống gậy bước đi, đến gặp đức Thế Tôn. Ông kính lễ đức 
Thế Tôn, và ngồi xuống một bên. Đức Thế Tôn mới nói với ông: 

“Này gia chủ, đó quả thực là phúc lành và lợi lạc cho chú, rằng người 
vợ Nakulamätä có lòng bi-mẫn đối với chú, mong muốn điều tốt lành cho 
chú, và đã khởi xướng và hướng dẫn cho chú. Thím Nakulamãtä là một 
trong những nữ đệ tử tại gia mặc áo trắng của ta đã hoàn thiện về giới- 
hạnh. Thím ấy là một trong những nữ đệ tử tại gia mặc áo trắng của ta đã 
đạt được sự vắng-lặng bên trong của tâm. Thím ây là một trong những nữ 
đệ tử tại gia mặc áo trắng của ta đã đạt được chân đứng, chỗ đứng vững 
chắc, sự bảo đảm trong Giáo Pháp và giới luật này, là người đã vượt qua 
sự nghi-ngờ, đã loại bỏ hết sự hoang-mang, đã đạt được sự tự-tin, và đã 
độc lập không cần nhờ người khác về giáo lý của Vị Thầy. Này gia chủ, 
điều đó quả thực là phúc lành và lợi lạc cho chú, rằng N8ƯỜI VỢ 
Nakulamätä có lòng bi-mẫn đối với chú, mong muốn điều tốt lành cho 


chú, và đã khởi xướng và hướng dân cho chú.” 


(AN 6:16) 
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97 Sự Cho Đi 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sông ở Sãvatthĩ (Xá-vệ), trong Khu 
Vườn Jeta, trong Tịnh Xá Cấp Cô Độc. Bấy giờ, vào lúc đó có vị nữ đệ tử 
tại gia tên là Velukantakï Nandamäfä [mẹ của (Tỳ kheo) Nanda] đã chuẩn 
bị “bữa cúng-dường có được sáu yếu-tố” cho Tăng Đoàn các Tỳ kheo 
được dẫn đầu bởi Ngài Xá-lợi-phất và Ngài Mục-kiền-liên. Với mắt thiên 
thánh (thiên nhãn), đã được thanh lọc và vượt trên loài người, đức Thế 
Tôn nhìn thấy vị nữ đệ tử tại gia Ve|ukantakT Nandamaätã đang chuẩn bị 
bữa cúng dường, Đức Thế Tôn mới nói với các Tỳ kheo: 

“Này các Tỳ kheo, nữ đệ tử tại gia Ve|ukantakT Nandamatä đang 
chuẩn bị “bữa cúng-đường có được có sáu yếu-tố” cho Tăng Đoàn các Tỳ 
kheo được dẫn đầu bởi thầy Xá-lợi-phất và Mục-kiền-liên. Và theo cách 
nào là một “sự cúng-dường gồm có sáu yếu-tố *? Ở đây, người cúng đường 
(thí chủ) có ba yếêu-tố và những người nhận có ba yếu tố. 


“Cái gì là ba yêu-tố của người cúng dường? (1) Người cúng đường là 
hoan-hỷ trước khi bố-thí; (2) cô ấy có tâm bình-lặng và tự-tin trong hành 
động bồ-thí; và (3) cô ấy là phẩn-khởi sau khi bố-thí. Đây là ba yêu-tố của 
người cúng dường. 


“Và cái gì là ba yếu-tố của những người nhận? Ở đây, (4) những 
người nhận là không có tham, hoặc đang tu tập để loại bỏ tham; (5) họ 
không có sân, hoặc đang tu tập để loại bỏ sân; (6) họ không có s1, hoặc 
đang tu tập để loại bỏ si. Đây là ba yếu-tố của những người nhận. 


“Như vậy người cúng đường có ba yếu-tố và những người nhận có ba 
yếu-tô. Theo cách như vậy là sự cúng-dường có được sáu yêu-tố. Không 
dễ gì đo được công-đức của một sự cúng-dường như vậy đề nói như kiểu: 
“Dòng chảy công-đức là rất nhiều như vầy, dòng chảy thiện-lành là rất 
nhiều như vậy, đó là dưỡng-chất của hạnh phúc—là thuộc cõi trời, chín 
muồi thành hạnh phúc, đưa dẫn tới cõi trời—sẽ dẫn tới điều được ước, 


được mong và đáng thích, đưa đến ích lợi và hạnh phúc của một người 
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(người cúng dường); mà phải nói đó là vô-lường [không thể đếm được], 
vô-lượng [không thể đo được], là một khối công-đức không lồ. 


“Này các Tỳ kheo, giông như không dễ gì đo được lượng nước trong 
đại đương mà nói như kiểu: “Có rất nhiều thùng nước”, hay “nhiều trăm 
thùng nước”, hay “nhiều ngàn thùng nước”, hay “nhiều trăm ngàn thùng 
nước" như vây hay như vậy; mà phải coi đó là một khối nước không lồ, 
vô-lường, vô-lượng. Cũng giống như vậy, không dễ gì đo được công- đức 
của một sự cúng-dường như vậy để nói như kiểu: “Dòng chảy công-đức là 
rất nhiều như vầy, dòng chảy thiện-lành là rất nhiều như vậy ...”.... mà 


phải nói đó là vô-lường, vô-lượng, là một khối công-đức không lỗ.” 


Trước khi bố-thí một người hoan-hỷ: 

Trong khi đang bố-thí người đó ôn định tâm trong sự thành-tín; 
Sau khi bố-thí người đó phấn khởi: 

Đây là sự thành công trong hành động cúng-dường. 

Khi họ (những người nhận) không có tham và sân, 
Không có si và những ô-nhiễm, 

Tự-chủ, sông đời sống tâm linh, 

Thì đó là ruộng phước cho sự cúng-dường được tròn vẹn. 
Sau khi đã làm sạch bản thân,?12 

Và bố-thí bằng chính tay mình, 

Hành động từ-thiện đó là rất nhiều phước quả, 

Cho bản thân mình và trong liên quan những người khác. 
Sau khi làm một việc từ-thiện như vậy, 

Với một cái tâm không dính tính keo-kliệt, 

Người có trí, giàu có niềm-tin, 

Sẽ được tái sinh trong một cõi hạnh phúc, không khổ đau. 


# (AN 6:37) 


96 Tự Phát 
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Lúc đó có một bà-la-môn đến gặp và chào hỏi qua lại với đức Thế 
Tôn. Sau khi họ xong phần chào hỏi thân thiện, ông ngồi xuống một bên, 
và nói với đức Thế Tôn: 

“Thầy Cồ-đàm, tôi nắm giữ một luận thuyết và quan điểm như vầy: 
“Không có sự tự mình chủ-động, không có sự chủ-động bởi người 
khác, 29 

“Này bà-la-môn, ta chưa bao giờ thấy hay nghe ai nắm giữ một luận 
thuyết và quan điểm như vậy. Bởi vì, làm sao một người có thể tự mình đi 
tới và tự mình đi lui theo ý mình mà có thể nói: “Không có sự tự mình 
chủ-động, không có sự chủ-động bởi người khác. ”? 

(1) “Này bà-la-môn, ông nghĩ sao? Có yếu tố (thành tổ là sự) chủ- 
động [tự-phát, khởi-sự], hay không?”2?! 

“Có, thưa thầy.” 

“Khi có yếu tố chủ-động, những chúng sinh được thấy có chủ-động 
hoạt động, đúng không? 

“Đúng, thưa thầy.” 

“Khi những chúng sinh được thấy chủ-động hoạt động bởi vì có yếu 
tố chủ-động, thì đây là sự tự mình chủ-động, đây là sự chủ-động bởi người 
khác, đúng không?” 

“Đúng vậy, thưa thầy.” 

(2) “Này bà-la-môn, ông nghĩ sao? Có yếu tố (thành tố là sự) kiên-trì 
.. (3)... có yếu tố cô-gắng.... (4) ... có yếu tố sức-mạnh2??... (5) có yếu 
tố liên-tục ... (6)... có yếu tô ép-buộc, hay không?” 

“Có, thưa thầy.” 

“Có, thưa thầy.” 

“Khi có yếu tô ép-buộc, những chúng sinh được thấy có chủ-động 
hoạt động, đúng không? 

“Đúng, thưa thầy.” 
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“Khi những chúng sinh được thấy chủ-động hoạt động bởi vì có yếu 
tố ép-buộc, thì đây là sự tự mình chủ-động, đây là sự chủ-động bởi người 
khác, đúng không?” 


“Đúng vậy, thưa thầy.” 


“Này bà-la-môn, ta chưa bao giờ thấy hay nghe ai nắm giữ một luận 
thuyết và quan điểm [như của ông]. Bởi vì, làm sao một người có thể tự đi 
tới và tự đi lui theo ý mình mà có thể nói: “Không có sự tự mình chủ- 
động, không có sự chủ-động bởi phần người khác.”? 


“Thật xuất sắc, thưa Thầy Cồ-đàm! Thật xuất sắc thưa Thầy Cô-đàm! 
Thầy Cồ-đàm đã làm rõ Giáo Pháp theo nhiều cách, cứ như dựng đứng lại 
những thứ bị chúi đầu, khai mở những gì bị che giấu, chỉ đường cho kẻ bị 
lạc lối, hoặc soi đèn trong đêm tối cho những người có mắt sáng nhìn thấy 
các thứ. Nay con xin quy y nương tựa theo Thầy Cồ-đàm, theo Giáo Pháp, 
và theo Tăng Đoàn các Tỳ kheo. Mong Thầy Cồ-đàm ghi nhớ con từ hôm 
nay là một đệ tử tại gia đã quy y nương tựa suốt đời.” 


(AN 6:38) 


99 Cô Migasala 


Lúc đó, vào buồi sáng, Ngài Ẩnanda mặc y phục, mang theo bình bát 
và cà sa, đi đến nhà của nữ đệ tử tại gia tên Migasälã, tới đó thầy ấy ngồi 
xuống chỗ ngồi đã chuẩn bị sẵn cho mình. Rồi nữ đệ tử tại gia Migasãlã 
đã ra gặp thầy Änanda, kính lễ thầy, ngồi xuống một bên, và thưa: 


“Thưa thầy Änanda, lời dạy này của đức Thế Tôn nên được hiểu ra 
sao, trong đó người sống độc-thân và người không sống độc-thân đều có 
cùng nơi-đến trong kiếp sau? Cha của con là Purãna sông độc-thân, sống 
tách-ly (ân dập), kiêng cữ tính dục, kiêng cữ những thói tật cá nhần phàm 
tục. Khi cha chết, đức Thế Tôn đã tuyên bố: 'Ông ấy đã chứng đắc trạng 
thái Nhất-lai2?3 và đã tái sinh trong số (nhóm, đoàn) những thiên thần cõi 
trời Đâu-suất (Tusita)." Chú củacon22* là Isidatta không sống độc-thân mà 
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sống một đời sông hôn nhân mãn nguyện. Khi chú chết, đức Thế Tôn đã 
tuyên bố: “Ông ấy đã chứng đắc trạng thái Nhắt-lai và đã tái sinh trong số 
(nhóm, đoàn) những thiên thần cõi trời Đâu-suất (Tusita).” Thưa thầy 
Ananda, vậy lời đạy này của đức Thế Tôn nên được hiểu ra sao, trong đó 
người sống độc-thân và người không sống độc-thân đều có cùng nơi-đến 
trong kiếp sau?” 


“Thưa chị, đức Thế Tôn tuyên bồ sao thì nó là vậy.”225 


Rồi, sau khi thầy Änanda đã nhận thức-ăn cúng dường từ nhà 
Mipgasälã, thầy ấy đứng dậy khỏi chỗ ngồi, và ra về. Sau khi trở về sau 
một vòng đi khất thực đó, sau khi ăn trưa, thầy Änanda đã đến gặp Đức 
Thế Tôn, thầy kính lễ đức Thế Tôn, ngồi xuống một bên, và thưa: 


“Thưa Thế Tôn, ở đây, vào buồi sáng, con mặc y phục, mang theo 
bình bát và cà sa, đi tới nhà của nữ đệ tử tại gia Migasälä.... [ấhầy ấy kể lại 
toàn bộ chuyện như trên, cho tới:] ... Khi cô ây hỏi con điều này, con đã trả 
lời: “Thưa chị, đức Thế Tôn tuyên bố sao thì nó là vậy.” 

[Đức Thế Tôn nói:] “Đích thị ai là nữ đệ tử tại gia tên Migasãlã, một 
phụ nữ dốt, không giỏi, với trí hiểu biếtcủa một phụ nữ, như vậy?29 Và ai 


là những người có sự-biêt vệ a1 là ưu hơn, ai là kém hơn??2? 


“Này Ãnanda, có sáu loại người được thấy có trong thế gian. Sáu đó 
là gì? 

(1) “Ở đây, này Änanda, có một người là hiền từ, là một người đồng 
hành dễ mến, những Tỳ kheo đồng đạo đều vui vẻ sống với người đó. 
Nhưng người đó đã không lắng nghe [những giáo lý], không học hiểu [về 
chúng], và không thâm nhập [chúng] bằng chánh-kiến, và người đó không 
đạt tới sự giải-thoát tạm thời nào.2?8 Khi thân tanrã, sau khi chết, người đó 
hướng tới sự suy-đồi, không hướng tới sự khác-biệtcao hơn nào; người đó 
là người đi tới chỗ suy-đồi, không đi tới chỗ khác-biệt cao hơn nào. 

(2) “Rồi nữa, này Ãnanda, có một người là hiền từ, là một người đồng 
hành dễ mến, những Tỳ kheo đồng đạo đều vui vẻ sống với người đó. Và 
người đó đã lắng nghe [những giáo lý], học hiều [về chúng], và thâm nhập 
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[chúng] bằng chánh-kiến, và người đó đạt tới sự giải-thoát tạm thời. Khi 
thân tan rã, sau khi chết, người đó hướng tới khác-biệt cao hơn, không 
hướng tới sự suy-đồi; người đó là người đi tới chỗ khác-biệt cao hơn, 
không đi tới chỗ suy-đồi. 

+ “Này Änanda, những người hay phán xét sẽ phán xét về họ: “Người 
này có cùng phẩm chất như người kia. Tại sao người này là kém hơn và 
người kia là ưu hơn? Sự phán xét đó của họ??? sẽ thực sự dẫn đến nguy 
hại và khổ đau dài lâu mà thôi. 

“Này ÄÃnanda, giữa hai người đó thì cái người (2) [là hiền từ ... và 
người đó đạt tới sự giải-thoát tạm thời”] là vượt trên và siêu xuất hơn 
người (1) kia. Vì lý do gì? Vì dòng chảy Giáo Pháp mang (chở) người đó 
đi.23° Nhưng ai ngoài Như Lai mà có thê biết được sự khác nhau này (giữa 
họ)? 

“Bởi vậy, này Änanda, đừng có phán xét đối với người ta. Đừng phán 
xét này nọ về người ta. Những ai phán xét về người ta là tự làm hại chính 
mình. Chỉ ta, hay bậc giống ta, thì có thê phán xét về người ta.- 


(3) “Rồi nữa, này Änanda, trong một người thấy có tính tức-giận 
(sân) và tự-ta (ngã mạn), và nhiều lúc có những trạng thái tham?! khởi 
sinh trong người đó. Và người đó đã không lắng nghe [những giáo lý], 
không học hiểu [về chúng], và không thâm nhập [chúng] bằng chánh-kiến, 
và người đó không đạt tới sự giải-thoát tạm thời nào. Khi thân tan rã, sau 
khi chết, người đó hướng tới sự suy-đổi, không hướng tới sự khác-biệt cao 
hơn nào; người đó là người đi tới chỗ suy-đôi, không đi tới chỗ khác-biệt 
cao hơn nảo. 

(4) “Rồi nữa, này Änanda, trong một người thấy có tính tức-giận 
(sân) và tự-ta (ngã mạn), và nhiều lúc có những trạng thái tham khởi sinh 
trong người đó. Nhưng người đó đã lắng nghe [những giáo lý], học hiểu 
[về chúng], và thâm nhập [chúng] bằng chánh-kiến, và người đó đạt tới sự 
giải-thoát tạm thời. Khi thân tan rã, sau khi chết, người đó hướng tới khác- 
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biệt cao hơn, không hướng tới sự suy-đồi; người đó là người đi tới chỗ 
khác-biệt cao hơn, không đi tới chỗ suy-đồi. 


+ “Này Änanda, những ai hay phán xét người ta sẽ phán xét về họ ... 
Chỉ ta, hay bậc giống ta, có thê phán xét về người ta.-?32 


(5) “Rồi nữa, này Änanda, trong một người thấy có tính tức-giận 
(sân) và tự-ta (ngã mạn), và có nhiều lúc người đó tham gia vào những 
cuộc lời qua tiếng lại.233 Và người đó đã không lắng nghe [những giáo lý], 
không học hiểu [về chúng], và không thâm nhập [chúng] bằng chánh-kiến, 
và người đó không đạt tới sự giải-thoát tạm thời nào. Khi thân tan rã, sau 
khi chết, người đó hướng tới sự suy-đổi, không hướng tới sự khác-biệt cao 
hơn nào; người đó là người đi tới chỗ suy-đồi, không đi tới chỗ khác- biệt 
cao hơn nảo. 

(6) “Rồi nữa, này Änanda, trong một người thấy có tính tức-giận 
(sân) và tự-ta (ngã mạn), và có nhiều lúc người đó tham gia vào những 
cuộc lời qua tiếng lại. Nhưng người đó đã lắng nghe [những giáo lý ], học 
hiểu [về chúng], và thầm nhập [chúng] bằng chánh-kiến, và người đó đạt 
tới sự giải-thoát tạm thời. Khi thân tan rã, sau khi chết, người đó hướng 
tới khác-biệtcao hơn, không hướng tới sự suy-đôi; người đó là người đi 
tới chỗ khác-biệt cao hơn, không đi tới chỗ suy-đôi. 


+ “Này Änanda, những người hay phán xét sẽ phán xét về họ: “Người 
này có cùng phẩm chất như người kia. Tại sao người này là kém hơn và 
người kia là ưu hơn?? Sự phán xét đó của họ sẽ thực sự dẫn đến nguy hại 
và khổ đau dài lâu mà thôi. 

“Này Ãnanda, giữa hai người đó thì người (6) [trong người đó thấy 
có tính tức-giận (sân) ... và người đó đạt tới sự giải-thoát tạm thời] thì 
vượt trên và siêu xuất hơn người (5) kia. Vì lý do gì? Vì đồng chảy Giáo 
Pháp mang người đó đi. Nhưngai ngoài Như Lai mà có thê biết được sự 
khác nhau này (giữa họ)? 
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“Bởi vậy, này Änanda, đừng có phán xét đối với người ta. Đừng phán 
xét này nọ về người ta. Những ai phán xét về người ta là tự làm hại chính 
mình. Chỉ ta, hay bậc giống ta, có thê phán xét về người ta.- 


“Đích thị ai là nữ đệ tử tại gia tên Migasälä, một phụ nữ dốt, không 
ĐIỎI, VỚI Sự hiểu biết của một phụ nữ, như vậy? Và ai là những người có 


sự-biết về ai là ưu hơn, ai là kém hơn? 
“Đây là sáu loại người được thấy có trong thể gian. 


“Này Ananda, cho dù Isidatta có được cùng loại giới-hạnh mà Puräna 
đã có, thì ngay cả Purãna lúc đó còn không thể biết về nơi-đến (tái sinh) 
của mình. Và cho dù Purana có được cùng loại trí-tuệ mà Isidatta đã có, 
thì ngay cả Isidatta lúc đó còn không thê biết về nơi-đến của mình. Này 
Ananda, theo cách này thì hai người này mỗi người đều kém hơn (người 
kia) một phương diện.”234 (ức Purãna kém hơn lsidaffa về trí-tuệ, Isidatta 


kém hơn Puräna về giới-hạnh) 


a (AN 6:44) 


100 Trực Tiếp Nhìn Thấy Được 


Lúc đó có một bà-la-môn đã đến gặp và chào hỏi qua lại với đức Thế 
Tôn. Sau khi họ xong phần chào hỏi thân thiện, ông ta ngồi xuống một 
bên, và nói với đức Thế Tôn: 

“Thầy Cồ-đàm, thường nghe nói: “Có thể trực tiếp nhìn thấy được, có 
thể trực tiếp nhìn thấy được." Thầy Cồ-đàm, theo cách nào Giáo Pháp là 
có thê trực tiếp nhìn thấy được, có hiệu lực tức thì, mời người đến đề thấy, 
có thể ứng dụng được, được tự thân chứng nghiệm bởi người có trí”?” 


“Vậy thì, này bà-la-môn, giờ đến lượt ta hỏi ông về vấn đề này. Ông 
cứ trả lời nếu thấy được. Này bà-la-môn, ông nghĩ sao? (I) Khi có tham 
bên trong mình ông có biết: “Có tham bên trong mình” và khi không có 
tham bên trong mình ông có biết: 'Không có tham bên trong mình", hay 
không?” 
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“Có biết, thưa Ngài.” 


“Như vậy đó, này bà-la-môn, khi có tham trong mình, ông biết “Có 
tham bên trong mình”, và khi không có tham trong mình, ông biết 'Không 
có tham bên trong mình': theo cách như vậy Giáo Pháp là có thê trực tiếp 
nhìn thấy được, có hiệu lực tức thì, mời người đến đề thấy, có thể ứng 
dụng được, được tự thân chứng nghiệm bởi người có trí. 


“Này bà-la-môn, ông nghĩ sao? (2) Khi có sân bên trong mình ... (3) 
... Khi có si bên trong mình ... (4) ... Khi có tội lỗi thuộc thân bên trong 
mình?3Š... (5)... Khi có tội lỗi thuộc lời-nói bên trong mình ... (6)... Khi 
có tội lỗi thuộc tâm bên trong mình ông có biết: “Có tội lỗi thuộc tâm bên 
trong mình", và khi không có tội lỗi về tâm bên trong mình ông có biết: 
“Không có tội lỗi thuộc tâm bên trong mình", hay không?” 


“Có biết, thưa thầy.” 


“Như vậy đó, này bà-la-môn, khi có tội lỗi thuộc tâm bên trong mình, 
ông có biết “Có tội lỗi thuộc tâm bên trong mình”, và khi không có tội lỗi 
thuộc tâm bên trong mình, ông có biết “Không có lỗi thuộc tâm bên trong 
mình”: theo cách như vậy Giáo Pháp là có thể trực tiếp nhìn thấy được, có 
hiệu lực tức thì, mời người đến để thấy, có thể ứng dụng được, được tự 
thân chứng nghiệm bởi người có trí.” 

“Thật xuất sắc, thưa Thầy Cồ-đàm! ... [riếp tục như đoạn cuối kinh 
6:38 ở trên]... Mong Thầy Cô-đàm ghi nhớ con từ hôm nay là một đệ tử 
tại gia đã quy y nương tựa suốt đời.” 


(AN 6448) 


101 Người Giai Cấp Chiến Sĩ 
Lúc đó bà-la-môn Jãnussonï đã đến gặp và và chào hỏi qua lại với 
đức Thế Tôn. Sau khi họ xong phần chào hỏi thân thiện, ông ta ngồi 


xuông một bên, và nói với đức Thê Tôn: 
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(1) “Thầy Cồ-đàm, cái gì là mục tiêu của những người giai cấp chiến- 
sĩ (khattiya)? Họ tìm kiếm cái gì? Họ phụng sự (hỗ trợ, bận tâm) cái gì? 
Họ chủ định về (nhắm tới) cái gì? Mục tiêu rốt ráo (tột bực) của họ là cái 
gì?”236 


“Này bà-la-môn, những người giai câp chiên-sĩ có mục tiêu là sự 
øiàu-có; họ tìm kiêm trí-tuệ; họ phụng sự quyên-lực; họ chủ định về lãnh- 
thô; và mục tiêu rôt ráo của họ là sự thông-tr1.” 


(2) “Nhưng, Thầy Cồ-đàm, cái gì là mục tiêu của những bà-la-môn? 
Họ tìm kiếm cái gì? Họ phụng sự cái gì? Họ chủ định về cái gì? Mục tiêu 


rôt ráo của họ là cái gì?” 

“Này bà-la-môn, những bà-la-môn có mục tiêu sự giàu-có; họ tìm 
kiêm trí-tuệ; họ phụng sự những chú thuật Vệ-đà; họ chủ định về sự cúng- 
tê; và mục tiêu rôt ráo của họ là (được tái sinh lên) cõi trời brahma (phạm 
thiên giới). ” 

(3) “Nhưng, Thây Cô-đàm, cái gì là mục tiêu của những gia-chủ ? Họ 
tìm kiêm cái gì? Họ phụng sự cái gì? Họ chủ định về cái gì? Mục tiêu rôt 
ráo của họ là cái gì?” 

“Này bà-la-môn, những gia-chủ có mục tiêu là sự giàu-có; họ tìm 
kiêm trí-tuệ; họ phụng sự nghê-nghiệp của mình; họ chủ định vê công- 
việc làm ăn; và mục tiêu rôt ráo của họ là hoàn thành công-việc làm ăn.” 

(4) “Nhưng, Thây Cô-đàm, cái gì là mục tiêu của những phụ-nữ? Họ 
tìm kiêm cái gì? Họ phụng sự cái gì? Họ chủ định về cái gì? Mục tiêu rôt 
ráo của họ là cái gì?” 

“Này bà-la-môn, những phụ-nữ có mục tiêu là sự giàu-có; họ tìm 
kiêm sự làm-đẹp (trang điểm); họ phụng sự (hỗ trợ) những con trai của họ; 
họ chủ định về sự không có đôi-thủ (như thê thiệp của chông...); và mục 


tiêu rốt ráo của họ là quyền-uy (như trong cung, trong nhà ...).” 
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(5) “Nhưng, Thầy Cô-đàm, cái gì là mục tiêu của những kẻ-trộm? Họ 
tìm kiếm cái gì? Họ phụng sự cái gì? Họ chủ định về cái gì? Mục tiêu rốt 
ráo của họ là cái gì?” 

“Này bà-la-môn, những kẻ-trộm có mục tiêu là sự trộm-cướp; họ tìm 
kiếm những chỗ rậm rạp che núp; họ phụng sự nghề-nghiệp củahọ;?3” họ 
chủ định những nơi tối tăm; và mục tiêu rốt ráo của họ là sự không bị nhìn 
thấy.” 


(6) “Nhưng, Thây Cô-đàm, cái gì là mục tiêu của những sa- môn (tu 
sĩ)? Họ tìm kiêm cái gì? Họ phụng sự cái gì? Họ chủ định về cái gì? Mục 
tiêu rôt ráo của họ là cái gì?” 

“Này bà-la-môn, những sa-môn có mục tiêu là sự kiên-nhẫn và hiễn- 
từ; họ tìm kiêm trí-tuệ; họ phụng giới-hạnh; họ chủ định về “sự không-có - 


øì?;?38 và mục tiêu rôt ráo của họ là Niêt-bảàn.” 


“Thật đáng ngạc nhiên và tuyệt vời, thưa Thầy Cồ-đàm! Thầy Cô- 
đàm biết rõ mục-tiêu, sự tìm-kiếm, sự phụng-sự, sự chủ-định, và mục-tiêu 
rốt ráo của những người giai cấp chiến-sĩ, những bà-la-môn, những gia- 
chủ, những phụ-nữ, những kẻ-trộm, và những sa-môn. 

“Thật xuất sắc, thưa Thầy Cô-đàm!... [iiếp tục như đoạn cuối kinh 
6:38 ở trên]... Mong Thầy Cô-đàm ghi nhớ con từ hôm nay là một đệ tử 


tại gia đã quy y nương tựa suốt đời.” 


(AN 6:52) 


102 Sự Chuyên Chú 


Lúc đó có một bà-la-môn đến gặp và chào hỏi qua lại với đức Thế 
Tôn. Sau khi họ xong phần chào hỏi thân thiện, ông ta ngồi xuống một 
bên, và nói với đức Thế Tôn: 

“Thầy Cô-đàm, có thứ (pháp) gì, nêu được tu tập và tu dưỡng, thì có 
thê thành tựu cả hai sự tốt lành, sự tốt lành thuộc kiếp này và sự tốt lành 
thuộc kiếp sau?” 
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“Có một thứ như vậy, này bà-la-môn.” 
“Và đó là gì?” 
“Đó là sự chuyên-chú (không phóng dật, không lơ tâm, không lơ tu). 


(1) “Này bà-la-môn, giống như (như một nguyên lý rằng) mọi dấu 
chân của muôn thú đều nằm lọt trong dấu chân voi, và dấu chân voi được 
tuyên bố là bậc nhất về kích cỡ trong số đó. Cũng giống như vậy, sự 
chuyên-chú là một thứ, khi được tu tập và tu dưỡng, thì có thể thành tựu 
cả hai sự tốt lành, sự tốt lành thuộc kiếp này và sự tốt lành thuộc kiếp sau. 


(2) “Giống như mọi thanh kèo của một ngôi nhà mái nhọn đều dựa 
vào đỉnh mái, ngã vào đỉnh mái, hội tụ về đỉnh mái, và đỉnh mái được 
tuyên bố là bậc nhất trong số đó. Cũng giống như vậy, sự chuyên-chú là 
một thứ ... có thể thành tựu cả hai sự tốt lành ... 


(3) “Giống như một người cắt lau sậy, sau khi cắt một bó cây sậy, 
túm lây đầu của chúng, giũ được phần sốc, giữ được hai bên, và đập được 
chúng. Cũng giống như vậy, sự chuyên-chú là một thứ ... có thể thành tựu 


cả hai sự tốt lành ... 


(4) “Giông như khi cắt lấy cuống một chùm xoài, thì tất cả những trái 
xoài trong chùm đều dính theo cuống đó. Cũng giống như vậy, sự chuyên- 
chú là một thứ ... có thể thành tựu cả hai sự tốt lành... 


(5) “Giống như mọi hoàng tử đều là những hạ thần của một vị vua 
quay chuyển bánh xe, và vị vua quay chuyển bánh xe (chuyền luân 
vương) đó là bậc nhất trong số họ. Cũng giống như vậy, sự chuyên-chú là 
một thứ... có thê thành tựu cả hai sự tốt lành ... 


(6) “Giống như sự chiếu sáng của tất cả những sao trên trời không 
bằng 1/16 sự chiếu sáng của mặt trăng, và sự chiếu sáng của mặt trăng 
được tuyên bố là bậc nhất trong số những tinh tú đó. Cũng giống như vậy, 
sự chuyên-chú là một thứ ... có thê thành tựu cả hai sự tốt lành ... 
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“Này bà-la-môn, đây là một thứ (pháp), nếu được tu tập và tu dưỡng, 
thì có thể thành tựu cả hai sự tốt lành, sự tốt lành thuộc kiếp này và sự tốt 
lành thuộc kiếp sau.” 


“Thật xuất sắc, thưa Thầy Cô-đàm! ... [tiếp tục như đoạn cuối kinh 
6:38 ở trên]... Mong Thầy Cô-đàm ghi nhớ con từ hôm nay là một đệ tử 
tại gia đã quy y nương tựa suốt đời.” 


(AN 6:53) 


1035 Dãrukammika 


Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang đức Thế Tôn 
đang sống ở Nãdika, trong hội trường gạch. Lúc đó có gia chủ tên là 
Dãrukammika (người buôn củi)?39 đã đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức 
Thể Tôn, và ngồi xuống một bên. Đức Thế Tôn nói với ông: 

“Gia đình chú có cho tặng quà cáp hay không, này gia chủ?” 


“Thưa Thế Tôn, gia đình con có cho tặng quà cáp. Và những món quà 
được cúng tặng cho những Tỳ kheo là những A-la-hán hoặc đang trên 
con-đường (thánh đạo) dẫn tới quả A-la-hán, đó là những người sống tu 
trong rừng, những người đi khất thực thức ăn, và những người mặc y-phục 


(cà sa) được may từ giẻ rách.”? 


“Này gia chủ, vì chú là một người tại gia đang thụ hưởng những dục- 
lạc (khoái-lạc giác quan), đang sống ở nhà với đầy đủ concháu, dùng gỗ 
đàn hương từ Kãsi, mang vòng hoa, dùng dầu thơm, và phấn sáp, và nhận 
vàng bạc, thật khó cho chú đề biết được “ai là những A-la-hán hay ai laf 
đang trên con-đường dẫn tới quả A-la-hán.) 


(1) “Này gia chủ, nếu một Tỳ kheo là người sống tu trong rừng là bất 
an, kiêu căng, vô tích sự, nói nhiều, nói dong dài, có tâm rồi-mờ (thất 
niệm), thiêu sự rõ-biết (thiếu tỉnh-giác), không đạt-định, với một cái tâm 
lan man trôi giạt, với các căn cảm-nhận (giác quan) lơi lỏng, thì về 
phương diện này người đó là đáng bị chê trách. Nhưng nếu một Tỳ kheo 
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là người sống tu trong rừng là không bất an, kiêu căng, hay vô tích sự, 
không nói nhiều, nói dong dài, mà tâm được thiết lập trong sự chánh- 
niệm, thường rõ-biết (tỉnh-giác), đạt-định, với một cái tâm nhất-điểm, với 
các căn cảm-nhận được kiềm chế, thì về phương diện này người đó là 
đáng được khen ngợi. 


(2) “Nếu một Tỳ kheo là người sống gần rìa một khu làng là bắt an, 
kiêu căng ... với các căn cảm-nhận lơi lỏng, thì về phương diện này người 
đó là đáng bị chê trách. Nhưng một Tỳ kheo là người sống gần rìa một 
khu làng và không bắt an, kiêu căng... với các căn cảm-nhận được kiềm 


chế, thì về phương diện này người đó là đáng được khen ngợi. 


(3) “Nếu một Tỳ kheo là người đi khất thực thức-ăn là bất an, kiêu 
căng... với các căn cảm-nhận lơi lỏng, thì về phương diện này người đó 
là đáng bị chê trách. Nhưng một Tỳ kheo là người đi khất thực thức-ăn là 
không bắt an, kiêu căng ... với các căn cảm-nhận được kiềm ché, thì về 


phương diện này người đó là đáng được khen ngợi. 


(4) “Nếu một Tỳ kheo là người nhận lời mời đến dùng bữa ở nhà 
những người tại gia là bất an, kiêu căng ... với các căn cảm-nhận lơi lỏng, 
thì về phương diện này người đó là đáng bị chê trách. Nhưng một Tỳ kheo 
là người nhận lời mời đến dùng bữa ở nhà những người tại gia là không 
bắt an, kiêu căng ... với các căn cảm-nhận được kiềm chế, thì về phương 


diện này người đó là đáng được khen ngợi. 


(5) “Nếu một Tỳ kheo là người mặc y-phục (cà sa) được làm từ giẻ 
rách là bắt an, kiêu căng ... với các căn cảm-nhận lơi lỏng, thì về phương 
diện này người đó là đáng bị chê trách. Nhưng nếu một Tỳ kheo là người 
mặc y-phục được làm từ giẻ rách là bất an, kiêu căng ... với các căn cảm- 
nhận được kiểm chế, thì về phương diện này người đó là đáng được khen 
ngợi. 

(6) “Nếu một Tỳ kheo là người mặc y-phục được may tặng bởi những 
người tại gia là bất an, kiêu căng ... với các căn cảm-nhận lơi lỏng, thì về 


phương diện này người đó là đáng bị chê trách. Nhưng nếu một Tỳ kheo 
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là người mặc y-phục được may tặng bởi những người tại gia là bât an, 
kiêu căng ... với các căn cảm-nhận được kiêm chê, thì về phương diện 


nảy người đó là đáng được khen ngợi. 


“Này gia chủ, giờ chú cúng tặng quà cho Tăng Đoàn. Khi chú cúng 
tặng quà cho Tăng Đoàn, tâm của chú sẽ được tự-tm. Khi tâm được tự tin, 
thì khi thân tan rã, sau khi chết, chú được tái sinh trong một nơi-đến tốt 
lành, thậm chí trong một cõi trời.” 

“Thưa Thế Tôn, từ hôm nay trở đi con sẽ cúng dường tặng quà cho 


Tăng Đoàn.“?! 


(AN 6:59) 


(VD Quyền “BẢY”: 


104 Tổ Tướng Ugga 


Lúc đó có ông Ugga là tế tướng của nhà vua đã đến gặp đức Thế Tôn, 
kính lễ đức Thế Tôn, ngồi xuống một bên, và thưa: 


“ “Thưa Ngài, thật đáng ngạc nhiên và tuyệt vời, là cách ông Migãära ở 
xứ Rohana thật là giàu có, với nhiêu tài sản và của cải nhiêu như vậy.” 

“Nhưng ông Migara của xứ Rohana giàu theo cách nào? Theo cách 
nào là ông ây có nhiêu tài sản và của cải?” 

“Ông ây có cả trăm khôi vàng đúc,?*? chưa kê sô lượng bạc.” 


“Này Ugøsa, đó là một loại sự giàu có, ta không chối cãi. Nhưng loại 
sự giàu có đó có thê bị mất đi do hỏa hoạn, do lũ lụt, bởi vua chúa (tịch 
thu), bởi trộm cướp, và bởi những người thừa kế bắt nghĩa. Tuy nhiên, này 
Ugga, có bảy loại sự giàu có không thể bị mất đi do hỏa hoạn, do lũ lụt, 
bởi vua chúa, bởi trộm cướp, và bởi những người thừa kế bất nghĩa. Bảy 
đó là gì? Sự giàu có về niềm-tin, sự giàu có về giới-hạnh, sự giàu có về 


cảm-nhận biệt xâu-hô về mặt đạo đức, sự giàu có vê cảm-nhận biệt sợ-hãi 


438 *frong Bộ Kinh Tăng-Chi 


về mặt đạo đức, sự giàu có về học-hiều, sự øIàu có về sự rộng-lòng bố thí, 
và sự giàu có về trí-tuệ. Đây là bảy sự giàu có không thê bị mắt đi đo hỏa 
hoạn, do lũ lụt, bởi vua chúa, bởi trộm cướp, và bởi những người thừa kế 
bất nghĩa.” 


(AN 7:07) 


105 Ngôi Đền Mái Nhọn 


Tôi nghe như vẫy. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Vesäli 
(Tỳ-xá-li) trong Ngôi Đền Mái Nhọn (Sãrandada). Rồi một số người 
Licchavi đã đến gặp, kính lễ đức Thế Tôn, và ngồi xuống một bên. Đức 
Thể Tôn đã nói điều này với họ: 

“Này những người Licchavi, ta sẽ dạy cho các người “bảy nguyên-tắc 
để không bị suy-yếu'. Hãy lắng nghe và chú tâm kỹ càng. Ta sẽ nói.”243 


“Dạ, thưa Thế Tôn”, những người Licchavi đáp lại. Đức Thế Tôn đã 
nói điều này: “Và này những người Licchavi, cái gì là 'bảy nguyên-tắc để 
không bị suy-yếu”? 

(1) “Này những người Licchavi, chừng nào những người Vajji còn tổ 
chức đại hội đồng thường xuyên và định kỳ, thì họ chỉ đang cường thịnh, 
chứ không suy yếu. 


(2) “Chừng nào người VaJJi còn gặp nhau hội họp trong sự hòa-hợp, 
chia tay nhau trong sự hòa-hợp, và làm ăn với nhau trong sự hòa- hợp, thì 
họ chỉ đang cường thịnh, chứ không suy yếu. 


(3) ““Chừng nào người Vajji không ban hành những điều không được 
ban hành trước đó, và họ không hủy bỏ những điều đã được ban hành 
trước đó, mà họ chỉ làm theo những điều đã được ban hành theo truyền 
thống Vajji cô kính của họ, thì họ chỉ đang cường thịnh, chứ không suy 
yêu. 
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(4) “Chừng nào người dân Vajji tôn vinh, tôn trọng, tôn kính, và lễ 
chào những bậc trưởng lão, và nghĩ những vị bô lão đó nên được chú 
trọng, thì họ chỉ đang cường thịnh, chứ không suy yếu. 


(5) “Chừng nào người dân Vajji không bắt cóc cưỡng đoạt vợ và con 
gái của người khác đề đem về sống với mình, thì họ chỉ đang cường thịnh, 
chứ không suy yếu. 


(6) “Chừng nào người dân VaJji còn tôn vinh, tôn trọng, tôn kính, và 
lễ lạy các bàn thờ miếu thờ của người Vajji ở trong [thành]? hay ở bên 
ngoài, họ không lơ là những việc chăm sóc và lễ cúng đã có từ trước,?! thì 
họ chỉ đang cường thịnh, chứ không suy yếu. 


(7) “Chừng nào người dân Vajji còn còn chu cấp sự bảo-hộ đúng đắn, 
chỗ-ở, và sự bảo-vệ cho những vị A-la-hán để những vị A-la-hán đến sống 
ở đó, nhờ đó sau này những bậc A-la-hán khác có thê đến sống ở đó, và 
những bậc A-la-hán đang ở đó thì đang sống an lạc, thì họ chỉ đang cường 
thịnh, chứ không suy yếu. 


“Này những người Licchavi, chừng nào “bảy nguyên-tắc để không bị 
suy-yêu” này còn tiếp nối trong những người Vajji, và còn thấy những 
người Vajji [được thiết lập] trong những nguyên-tắc đó, thì họ chỉ đang 
cường thịnh, chứ không suy-yếu.” 


(AN 77:21) 


106 Tế Tướng Vassakãra 


Tôi nghe như vây.? Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở 
RãJagaha (Vương Xá) trên Đỉnh Núi Kền Kên (Linh Thứu). Bấy Ø1Ờờ, VàO 
lúc đó có Vua Ajãtasattu (A-xà-thế) Vedehiputta của xứ Ma-kiệt-đà 
(Magadha) muốn tiến đánh những người Vajji (Bạt-kỳ). Nhà vua nói: “Dù 
những người VaJjJi hùng mạnh và lớn mạnh cỡ nào, ta cũng sẽ hủy diệt họ, 


tiêu diệt họ, mang tai họa và thảm nạn đến cho họ.” 
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Rồi Vua Ajãtasattu A-xà-thế nói với quan tế tướng của nước Ma-kiệt- 
đà là bà-la-môn Vassakãra: “Này bà-la-môn, hãy đến gặp đức Thế Tôn và 
nhân danh ta xin cuối đầu xuống chân đức Thế Tôn để kính lễ. Hãy hỏi 
thăm đức Thế Tôn có thích nghi và khỏe mạnh, đi lại đễ dàng và mạnh 
giỏi, và cảm thấy an nhiên hay không. Rồi hãy thưa như vầy: “Thưa Thế 
Tôn, Vua A-xà-thế muốn tiến đánh những người Vajji.Nhà vua nói như 
vầy: “Dù những người VaJji hùng mạnh và lớn mạnh cỡ nào, ta cũng sẽ 
hủy diệt họ, tiêu diệt họ, mang tai họa và thảm nạn đến cho họ.”” Rồi hãy 
nghe rõ đức Thế Tôn trả lời ông ra sao rồi về báo lại với ta, bởi vì những 
Như Lai thì không nói sa.” 


“Dạ, thưa đức vua”, bà-la-môn Vassakara đáp lại. Rồi ông ta đứng 
dậy khỏi chỗ ngồi và đến chỗ đức Thế Tôn. Ông ta chào hỏi qua lại với 
đức Thế Tôn, và sau khi họ xong phần chào hỏi thân thiện, ông ta ngồi 
xuống một bên và thưa: 


“Thưa Thầy Cồ-đàm, Vua A-xà-thế của xứ Ma-kiệt-đà xin cuối đầu 
xuống hai chân đức Thế Tôn để kính lễ. Nhà vua có lời hỏi thăm Thầy Cồ- 
đàm có thích nghi và khỏe mạnh, đi lại dễ dàng và mạnh giỏi, và cảm thấy 
an nhiên hay không. Thưa Thầy Cồ-đàm, Vua A-xà-thế muốn tiến đánh 
những người Vajji. Nhà vua nói như vầy: “Dù những người Vajji hùng 
mạnh và lớn mạnh cỡ nào, ta cũng sẽ hủy diệt họ, tiêu diệt họ, mang tai 
họa và thảm nạn đến cho họ.”” 

Lúc đó có Ngài Ãnanda đang đứng bên cạnh hầu quạt đức Thế Tôn. 
Đức Thế Tôn mới nói với thầy Ânanda: 

(1) “Này Änanda, thầy có nghe những người Vajji vẫn đang tổ chức 
đại hội đồng thường xuyên và định kỳ, hay không? 

“Dạ, thưa Thế Tôn, con có nghe họ vẫn đang như vậy.” 


“Này Ẩnanda, chừng nào những người Vajji vẫn còn tổ chức đại hội 
đồng thường xuyên và định kỳ, thì chỉ có thể coi họ đang cường thịnh, chứ 
không suy yếu. 
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(2) “Này Ãnanda, thầy có nghe những người Vajji vẫn đang họp mặt 
với nhau trong sự hòa-họợp, chia tay nhau trong sự hòa-hợp, và làm ăn với 
nhau trong sự hòa-hợp, hay không? 


“Dạ, thưa Thế Tôn, con có nghe họ vẫn đang như vậy.” 


“Này Ananda, chừng nào những người Vajji vẫn còn họp mặt với 
nhau trong sự hòa-hợp, chia tay nhau trong sự hòa-hợp, và làm ăn với 
nhau trong sự hòa-hợp, thì chỉ có thể coi họ đang cường thịnh, chứ không 


suy yêu.” 


(3) “Này Ãnanda, thầy có nghe những người Vajji không ban hành 
những điều không được ban hành trước đó, và họ không hủy bỏ những 
điều đã được ban hành trước đó, mà họ chỉ làm theo những điều đã được 
ban hành theo truyền thông Vajji cổ kính của họ, hay không? 


“Dạ, thưa Thê Tôn, con có nghe họ vân như vậy.” 


“Này Ananda, chừng nào những người Vajji vẫn không ban hành 
những điều không được ban hành trước đó, và họ không hủy bỏ những 
điều đã được ban hành trước đó, mà họ chỉ làm theo những điều đã được 
ban hành theo truyền thống Vajji cô kính của họ, thì chỉ có thể coi họ đang 
cường thịnh, chứ không suy yếu.” 


(4) “Này Änanda, thầy có nghe những người Vajji vẫn tôn vinh, tôn 
trọng, tôn kính, và lễ chào những bậc trưởng lão, và nghĩ những vị bô lão 
đó nên được chú trọng, hay không? 


“Dạ, thưa Thế Tôn, con có nghe họ vẫn đang như vậy.” 


“Này Änanda, chừng nào những người Vajji còn tôn vinh, tôn trọng, 
tôn kính, và lễ chào những bậc trưởng lão, và nghĩ những vị bô lão đó nên 
được chú trọng, thì chỉ có thể coi họ đang cường thịnh, chứ không suy 
yếu.” 

(5) “Này Änanda, thầy có nghe những người Vajji không bắt cóc 
cưỡng đoạt vợ và con gái của người khác để đem về sống với mình, thì họ 
chỉ đang cường thịnh, hay không? 
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“Dạ, thưa Thế Tôn, con có nghe họ không làm vậy.” 


“Này Änanda, chừng nào những người Vajji vẫn không bắt cóc 
cưỡng đoạt vợ và con gái của người khác để đem về sống với mình, thì chỉ 
có thê coi họ đang cường thịnh chứ không suy yếu.” 


(6) “Này Änanda, thầy có nghe những người Vajji vẫn tôn vinh, tôn 
trọng, tôn kính, và lễ lạy các bàn thờ miếu thờ của người Vajji ở trong 
[thành] hay ở bên ngoài, họ không lơ-là những việc chăm sóc và lễ cúng 
đã có từ trước, hay không? 


“Dạ, thưa Thế Tôn, con có nghe họ vẫn đang như vậy.” 


“Này Änanda, chừng nào những người Vajji còn tôn vinh, tôn trọng, 
tôn kính, và lễ lạy các bàn thờ miều thờ của người Vajji ở trong [thành] 
hay ở bên ngoài, họ không lơ là những việc chăm sóc và lễ cúng đã có từ 
trước, thì chỉ có thể coi họ đang cường thịnh, chứ không suy yếu.” 


(7) “Này Änanda, thầy có nghe những người Vajji vẫn đang chu cấp 
sự bảo-hộ đúng đắn, chỗ-ở, và sự bảo-vệ cho những vị A-la-hán để những 
vị A-la-hán đến sống ở đó, nhờ đó sau này những bậc A-la-hán khác có 
thể đến sống ở đó, và những bậc A-la-hán đang ở đó thì đang sông an lạc, 
hay không? 


“Dạ, thưa Thế Tôn, con có nghe họ vẫn đang làm vậy.” 


“Này Ãnanda, chừng nào những người Vajji vẫn chu cấp sự bảo hộ 
đúng đắn, chỗ ở, và sự bảo vệ những vị A-la-hán để những vị A-la-hán 
đến sống ở đó, nhờ đó sau này những bậc A-la-hán khác có thê đến sống ở 
đó, và những bậc A-la-hán đang ở đó thì đang sống an lạc, thì chỉ có thể 
coi họ đang cường thịnh, chứ không suy yếu.” 

Rồi đức Thế Tôn mới nói với bà-la-môn Vassakãra, vị tê tướng của 
nước Ma-kiệt-đà: 

“Này bà-la-môn, trước kia trong một lần khi ta đang sống ở Vesäli 
(Tỳ-xá-ly) chỗ Ngôi Đền Mái Nhọn (Sãrandada). Ở đó ta đã dạy cho 
những người Vajji 'bảy nguyên-tắc để không bị suy-yếu?. Chừng nào “bảy 
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nguyên-tắc để không bị suy-yếêu” này còn tiếp nối trong những người 
Vajji, và còn thấy những người Vajji [được thiết lập] trong những điều đó, 
thì chỉ có thê coi họ đang cường thịnh chứ không suy yếu.” 


Sau khi điều này được nói ra, bà-la-môn Vassakãra mới nói với đức 
Thế Tôn: 

“Thưa Thầy Cồ-đàm, nếu những người Vajji chỉ tuân thủ thậm chí 
một trong “bảy nguyên-tắc để không bị suy-yêu' này thì cũng có thê coi 
họ chỉ đang cường thịnh chứ không suy yếu. Vậy còn nói chi nêu họ tuân 
thủ hết cả bảy nguyên-tắc đó? Vậy là, thưa Thầy Cồ-đàm, Vua A-xà-thế 
của xứ Ma-kiệt-đà không thể tiến đánh những người Vajji, ngoại trừ cách 
gài người tạo phản hoặc gây chia rẽ họ mà thôi. Và bây giờ, thưa Thầy 
Cô-đàm, tôi phải đi đây. Chúng tôi bận bịu và có nhiều việc phải làm.” 

“Này bà-la-môn, ông cứ tùy tiện mà đi.” 

Rồi bà-la-môn Vassakãra, vị tê tướng của nước Ma-kiệt-đà, sau khi 
hài lòng và vui mừng với lời nói của đức Thế Tôn, ông đứng dậy khỏi chỗ 
ngồi và đi về. 


(AN7:22) 


107 Sự Sa Sút 


(D “Này các Tỳ kheo, bảy điều này dẫn tới sự sa-sút của một đệ tử tại 
gia. Bảy đó là gì? (1) Người đó ngừng việc gặp gỡ các Tỳ kheo; (2) người 
đó lơ là việc lắng nghe Giáo Pháp tốt lành: (3) người đó không tu tập phần 
giới-hạnh bậc cao (nhiều hơn năm giới); (4) người đó có đầy nghỉ ngờ đối 
với những Tỳ kheo, dù đó là Tỳ kheo trưởng lão, Tỳ kheo tân niên, hay Tỳ 
kheo trung niên (tuôi hạ); (5) người đó lắng nghe Giáo Pháp với một cái 
tâm canh me phê phán, tìm lỗi bắt lý này nọ; (6) người đó tìm kiếm người 
đáng được cúng dường ở bên ngoài (ngoài Tăng đoàn); (7) người đó làm 
những việc [công đức] ở ngoài đó (ngoài Tăng đoàn).? Đây là bảy điều 
dẫn tới sự sa sút của một đệ tử tại gia. 
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(I “Này các Tỳ kheo, bảy điều này dẫn tới không sự sa-sút của một 
đệ tử tại gia. Bảy đó là gì? (1) Người đó không ngừng việc gặp các Tỳ 
kheo; (2) người đó không lơ là việc lắng nghe Giáo Pháp tốt lành; (3) 
người đó tu tập phần giới-hạnh bậc cao; (4) người đó có đầy niềm-tin đối 
với những Tỳ kheo, dù đó là Tỳ kheo trưởng lão, Tỳ kheo tân niên, hay Tỳ 
kheo trung niên (tuôi hạ); (5) người đó lắng nghe Giáo Pháp với một cái 
tâm không canh me phê phán hay tìm lỗi bắt lý này nọ; (6) người đó 
không tìm kiếm người đáng được cúng dường ở bên ngoài (ngoài Tăng 
đoàn); (7) người đó làm những việc [công đức] ngay tại đây (tức trong 
Tăng đoàn). Đây là bảy điều dẫn tới sự không sa sút của một đệ tử tại 
gia.248 


Người đệ tử tại gia ngưng gặp gỡ [các Tỳ kheo]: 

[Các Tỳ kheo [| là những người đã tu tập bản thân; 

[Người ngưng] nghe những giáo lý của bậc thánh hiền, 
Và không tu tập phần giới-hạnh bậc cao; 

Và sự nghi ngờ đối với những Tỳ kheo 

Cứ không ngừng gia tăng; 

Người muốn nghe Giáo Pháp tốt lành 

Với một cái tâm bị bẻ theo hướng bắt bẻ phê phán; 
Người đệ tử tại gia nào tìm kiếm người đáng cúng dường 
Là những người ngoài đạo, 

Và chỉ ưu tiên làm những việc công-đức đối với họ: 

Đây là bảy nguyên-tắc đã được khéo dạy 

Mô tả những điều dẫn tới sự sa sút. 

Một đệ tử tại gia cứ nương dựa theo những điều này, 

Là bị rớt khỏi Giáo Pháp tốt lành. 

Người đệ tử tại gia không ngừng việc gặp gỡ [các Tỳ kheo | 
Là những người đã tu tập bản thân; 

Là người lắng nghe những giáo lý của bậc thánh hiền, 
Và tu tập phần giới-hạnh bậc cao; 

Và niềm-tin đối với những Tỳ kheo 
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Càng không ngừng gia tăng; 
Lắng nghe Giáo Pháp tốt lành 
Với một cái tâm không bị bẻ theo hướng bắt bẻ phê phán; 
Người đệ tử tại gia không tìm kiếm người đáng cúng dường 
Là những người ngoài đạo; 
Và chỉ ưu tiên làm những việc công-đức ở đây: 
Đây là bảy nguyên-tắc đã được khéo dạy 
Mô tả những điều dẫn tới sự không sa sút. 
Một đệ tử tại gia nương dựa theo những điều này, 
Là không bị rớt khỏi Giáo Pháp tốt lành. 
# (AN 7:29) 


108 Sự Thất Bại ?9 


(D “Này các Tỳ kheo, có bảy sự thất-bại này của một đệ tử tại gia. 
Bảy đó là gì? ... [giống phần đầu kinh 7:29 kế trên] ... Đây là bảy sự thất- 
bại của một đệ tử tại gia. 

(I) “Này các Tỳ kheo, có bảy sự thành-công này của một đệ tử tại 
gia. Bảy đó là gì? ... [giống phần sau kinh 7:29 kế trên]... Đây là bảy sự 
thành-công của một đệ tử tại gia.” 


# (AN 7:30) 


109 Sự Sụp Đỗ 


(D “Này các Tỳ kheo, có bảy sự tàn-lụi này đối với một đệ tử tại gia. 
Bảy đó là gì? ... [giống phần đâu kinh 7:29 kế trên] ... Đây là bảy sự tàn- 
lụi đối với một đệ tử tại gia. 

(I “Này các Tỳ kheo, có bảy sự thắng-lợi này đối với một đệ tử tại 
gia. Bảy đó là gì? ... [giống phần sau kinh 7:29 kế trên] ... Đây là bảy sự 
thắng-lợi đối với một đệ tử tại gia.” 
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[Phân thi kệ giống hệt như kinh 7:29.] 
# (AN 7:31) 


110 Sự Cúng Tế 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sông ở Sãvatthĩ (Xá-vệ), trong Khu 
Vườn Jeta, trong Tịnh Xá Cấp Cô Độc. Bấy giờ, vào lúc đó có bà-la-môn 
tên UgøatasarTra đã thu xếp mọi thứ cho một lễ cúng tế lớn (đại tế dàn). 
Năm trăm con bò đực đã được dắt tới cây cột?"° để cúng tế (cột tế đàn). 
Năm trăm con bò thiến ... Năm trăm con bò cái ... Năm trăm con đê... 
Năm trăm con cừu đực chưa thiến đã được dẫn tới cây cột đề cúng tế. Rồi 
bà-la-môn Uggatasarira đã đến gặp và chào hỏi qua lại với đức Thế Tôn. 
Sau khi họ xong phần chào hỏi thân thiện, ông ta ngồi xuống một bên, và 
nói với đức Thế Tôn: 

“Thầy Cồ-đàm, tôi đã nghe rằng, sự môi lửa cúng tế và sự dựng cột 
cúng tế sẽ mang lại nhiều phước quả và ích lợi lớn lao.” 


“Này bà-la-môn, ta cũng nghe điều này.” 

Lần thứ hai ... Lần thứ ba bà-la-môn Uggatasarra nói lại với đức Thế 
Tôn: 

“Thầy Cồ-đàm, tôi đã nghe rằng, sự mỗi lửa cúng tẾ và sự dựng cột 
cúng tế sẽ mang lại nhiều phước quả và ích lợi lớn lao.” 

“Này bà-la-môn, ta cũng nghe điều này.” 

“Vậy Thầy Cồ-đàm và ta hoàn toàn và tất thảy đồng ý với nhau.” 

Sau khi điều này được nói ra, Ngài AÄnanda mới nói với bà-la-môn 
Uggatasarrra: 


“Này Brahmin, không nên hỏi những Như Lai như vây: “Thầy Cồ- 
đàm, tôi đã nghe rằng, sự môi lửa cúng tế và sự dựng cột cúng tế sẽ mang 
lại nhiều phước quả và ích lợi lớn lao." Nên hỏi những Như Lai như vầy: 
“Thưa Thế Tôn, tôi muốn môi lửa cúng tế và dựng cột cúng tế. Mong đức 
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Thế Tôn khởi xướng và chỉ giáo cho tôi cách để dẫn tới ích-lợi và hạnh- 
phúc dài lâu cho tôi.” 
Rôi bà-la-môn UgøatasarTra đã nói với đức Thê Tôn: 


“Thầy Cô-đàm, tôi muốn mồi lửa cúng tế và dựng cột cúng tế. Mong 
Thầy Cồ-đàm khởi xướng và chỉ giáo cho tôi cách đề dẫn tới ích-lợi và 
hạnh-phúc dài lâu cho tôi.”” 

“Này bả-la-môn, người môi lửa cúng tế và dựng cột cúng tế, ngay cả 
trước khi cúng tế, đã giương cao ba con đao, chúng là bắt thiện và đưa đến 
sự khổ đau là kết quả và hậu quả của chúng. Ba đó là gì? Đó là con dao 
hành-động (thân), con dao lòi-nói (miệng), và dao tâm-ý (tâm). 


(1) “Này bà-la-môn, người môi lửa cúng tế và dựng cột cúng tế, ngay 
cả trước khi cúng tế, đã phát khởi một ý-ngh1ĩ như vầy: “Hãy có nhiều con 
bò đực bị giết cho lễ cúng tế! Hãy có nhiều con bò thiến ... nhiều con bò 
cái ... nhiều con dê ... nhiều con cừu đực bị giết cho lễ cúng tế!” Mặc dù 
người đó [nghĩ| “Ta làm công-đức', [thực ra] người đó đang làm sự thất- 
đức. Mặc dù người đó [nghĩ] “Ta tìm con đường tới nơi-đến tốt lành", 
[thực ra] người đó tìm con đường tới nơi-đến xấu dữ. Một người mỗi lửa 
cúng tế và dựng cột cúng tế, ngay cả trước khi cúng tế, đã giương cao con 
dao thứ nhất—con dao tâm-ý, nó là bất thiện và đưa đến sự khổ đau là kết 
quả và hậu quả của nó. 

(1) “Lại nữa, này bà-la-môn, một người mồi lửa cúng tế và dựng cột 
cúng tế, ngay cả trước khi cúng tế, đã nói ra lời-nói như vầy: “Hãy có 
nhiều con bò đực bị giết cho lễ cúng tế! Hãy có nhiều con bò thiến ... 
nhiều con bò cái ... nhiều con đê ... nhiều con cừu đực bị giết cho lễ cúng 
tế!” Mặc dù người đó [nghĩ] “Ta làm công-đức', [thực ra] người đó đang 
làm sự thất-đức. Mặc dù người đó [nghĩ] “Ta tìm con đường tới nơi-đến 
tốt lành", [thực ra] người đó tìm con đường tới nơi-đến xấu dữ. Một người 
mồi lửa cúng tế và dựng cột cúng tế, ngay cả trước khi cúng tế, đã giương 
cao con dao thứ hai—con dao lời-nói, nó là bắt thiện và đưa đến sự khổ 


đau là kêt quả và hậu quả của nó. 
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(ii¡) “Lại nữa, này bà-la-môn, một người mồi lửa cúng tế và dựng cột 
cúng tế, ngay cả trước khi cúng tế, trước tiên đảm trách các khâu chuẩn bị 
để giết những con bò đực đề cúng tế. Người đó trước tiên đảm trách các 
khâu chuẩn bị để giết bò thiến ... nhiều con bò cái ... nhiều con đê... 
nhiều con cừu đực đề cúng tế. Mặc dù người đó [nghĩ] “Ta làm công đức", 
[thực ra] người đó đang làm sự thất-đức. Mặc dù người đó [nghĩ] “Ta tìm 
con đường tới nơi-đến tốt lành", [thực ra] người đó tìm con đường tới nơi- 
đến xấu dữ. Một người mồi lửa cúng tế và dựng cột cúng tế, ngay cả trước 
khi cúng tế, đã giương cao con dao thứ ba—con đao hành-động, nó là bắt 


thiện và đưa đên sự khô đau là kêt quả và hậu quả của nó. 


“Này bà-la-môn, người môi lửa cúng tế và dựng cột cúng tế, ngay cả 
trước khi cúng tế, đã ø1ương cao ba con dao này, chúng là bắt thiện và đưa 


đến khô đau là hậu quả và kết quả của chúng. 


(1)-(3) “Này bà-la-môn, có ba lửa này nên (được) dẹp bỏ và tránh bỏ, 
và không nên dung dưỡng. Ba đó là gì? Lửa tham, lửa sân, lửa s1. 


(1) “Và tại sao lửa tham nên dẹp bỏ và tránh bỏ, và không nên dung 
dưỡng? Người bị kích thích bởi tham-dục, bị chỉ phối bởi tham-dục, với 
cái tâm bị ám muội bởi nó, thì dính vào những hành vi sai trái (ác hành) 
bởi hành-động, lời-nói, và tâm-ý. Hệ quả là, khi thân tan rã, sau khi chết, 
người đó bị tái sinh trong cảnh giới đày đọa, trong một nơi-đến xấu đữ, 
trong cõi dưới, thậm chí trong địa ngục. Bởi vậy lửa tham này nên dẹp bỏ 
và tránh bỏ và không nên dung dưỡng. 


(2)-(3) “Và tại sao lửa sân... lửa si nên dẹp bỏ và tránh bỏ, và không 
nên dung dưỡng? Người bị kích thích bởi sân-hận ... si-mê, bị chi phối 
bởi sân-hận ... si-mê, với cái tâm bị ám muội bởi nó, thì dính vào những 
hành vĩ sai trái (ác hành) bởi hành-động, lời-nói, và tâm-ý. Hệ quả là, khi 
thân tan rã, sau khi chết, người đó bị tái sinh trong cảnh giới đày đọa, 
trong một nơi-đến xấu dữ, trong cõi dưới, thậm chí trong địa ngục. Bởi 
vậy lửa sân ... lửa si nên dẹp bỏ và tránh bỏ, và không nên dung dưỡng. 


“Đây là ba lửa nên dẹp bỏ và tránh bỏ, và không nên dung dưỡng. 
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(4)-(6) “Này bà-la-môn, có ba lửa này nên (được) duy trì một cách 
đúng đắn và hạnh phúc, sau khi đã tôn vinh, tôn trọng, kính trọng, và tôn 
kính ba lửa này. Ba đó là gì? Lửa của những người đáng được tặng quà, 
lửa của gia chủ, và lửa của những người đáng được cúng dường. 


(4) “Và cái gì là lửa của những người đáng được tặng quà? Cha mẹ 
của một người được gọi là lửa của những người đáng được tặng quà. Vì lý 
do gì? Bởi vì con người bắt nguồn từ cha mẹ sinh thành.?Š! Bởi vậy, lửa 
này của những người đáng được tặng quà nên duy trì một cách đúng đắn 
và hạnh phúc, sau khi đã tôn vĩnh, tôn trọng, kính trọng, và tôn kính lửa 


` 


này. 


(5) “Và cái gì là lửa của gia chủ? Vợ con, người ở, người hầu, và 
người làm ở trong nhà được gọi là lửa của gia chủ. Bởi vậy, lửa này của 
gia chủ nên duy trì một cách đúng đắn và hạnh phúc, sau khi đã tôn vinh, 
tôn trọng, kính trọng, và tôn kính lửa này. 


(6) “Và cái gì là lửa của những người đáng được cúng dường? Những 
tu sĩ và bà-la-môn là những người kiêng cữ sự say-sưa và sự lơ-tâm phóng 
dật, là những người đã ôn định trong hạnh nhẫn-nhịn và hin-từ, những 
người thuằần-hóa bản thân, làm tĩnh-lặng bản thân, và tu-tập bản thân 
hướng tới Niết-bàn thì được gọi là lửa của những người đáng được cúng 
dường. Bởi vậy, lửa này của những người đáng được cúng dường nên duy 
trì một cách đúng đắn và hạnh phúc, sau khi đã tôn vinh, tôn trọng, kính 
trọng, và tôn kính lửa này. 

“Này bà-la-môn, đây là ba lửa nên duy trì một cách đúng đắn và hạnh 
phúc, sau khi đã tôn vinh, tôn trọng, kính trọng, và tôn kính lửa này. 

(7) “Nhưng, này bà-la-môn, còn lửa củi này thì có lúc nên thối nó 
cháy lên, có lúc nên canh chừng nó với một sự buông-xả, có lúc nên dập 
tắt nó, có lúc nên đọn đẹp nó đi.” 


Sau khi điều này được nói ra, bà-la-môn Uggatasarira đã thưa với đức 
Thế Tôn: 
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“Thật hay khéo, thưa Thầy Cô-đàm! Thật xuất sắc, thưa Thầy Cồ- 
đàm! ... [riếp tục câu xin quy y như đoạn cuối kinh 6:38] ... Mong Thầy 
Cô-đàm hãy ghi nhận con là một đệ tử tại gia đã quy y từ nay đến cuối 
đời. Thưa Thầy Cồ-đàm, con đã thả tự do cho năm trăm con bò đực để 
chúng được sống. Con đã thả tự do cho năm trăm con bò thiến để chúng 
được sống. Con đã thả tự do cho năm trăm con bò cái để chúng được 
sống. Con đã thả tự do cho năm trăm con đê đề chúng được sống. Con đã 
thả tự do cho năm trăm con cừu thiến để chúng được sống. Đề chúng ăn 


cỏ xanh, uông nước mát, và thụ hưởng gió mát lành.” 


(AN 7:47) 


111 Sự Dâm Dục 


Lúc đó có bà-la-môn tên Jãnussori đã đến gặp và chào hỏi qua lại với 
đức Thế Tôn... và nói với đức Thế Tôn: 

“Có phải Thầy Cồ-đàm cũng tuyên bồ mình là người sống đời sống 
độc thân?”252 

“Này bà-la-môn, nếu ai nói đúng đắn mà nói về người nào như vầy: 
“Người đó sống một đời sống độc-thân toàn thiện và tinh khiết—không bị 
sứt mẻ, không bị khuyết lỗi, không bị ố nhiễm, không bị tì vết—thì rõ 
ràng người đó đã nói về ta. Bởi ta sống một đời sống độc-thân toàn thiện 
và tinh khiết—không bị sứt mẻ, không bị khuyết lỗi, không bị ố nhiễm, 
không bị tì vết.” 


“Nhưng Thầy Cô-đàm, cái gì là sự sai phạm, sự khuyết lỗi, sự ó 


nhiềm, và tì vêt của đời sông độc-thân?” 


(1)“Ở đây, này bà-la-môn, có tu sĩ hay bà-la-môn, tuyên bố độc-thân 
hoàn hảo, không dính chuyện dâm dục với phụ nữ. Nhưng người đó lại 
đồng ý đề họ kỳ cọ, xoa bóp, tắm táp, và nhào nặn (thân mình). Người đó 
mê thích điều đó, ham thích điều đó, và thấy thỏa mãn với điều đó. Đây là 
sự sai phạm, sự khuyết lỗi, sự ô nhiễm, và tì vết của đời sống độc-thân. 
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Người đó được gọi là người sống đời sống độc-thân không trong sạch, là 
người bỊ gông-cùm bởi sự trói-buộc của tính dục. Người đó không thoát 
khỏi sự sinh, không thoát khỏi sự già và chết, không thoát khỏi sự buồn 
sầu, than khóc, đau thương, ưu phiền, Và tuyệt vọng (sầu, bi, khổ, ưu, 
não); người đó không thoát khỏi sự khổ, ta nói vậy. 


(2) “Lại nữa, có tu sĩ hay bả-la-môn, tuyên bố độc-thân hoàn hảo, 
không dính chuyện dâm dục với phụ nữ; cũng không đồng ý để họ kỳ cọ, 
xoa bóp, tắm táp, và nhào nặn (thân mình). Nhưng người đó đùa cợt với 


những phụ nữ, chơi đùa với họ, và vui vẻ cùng với họ... 


(3) “Lại nữa ... người đó không đùa cợt với những phụ nữ, không 
chơi đùa với họ, không vui vẻ cùng với họ, nhưng người đó nhìn chằm 


chăm và nhìn vào trong mắt họ... 


(4) “Lại nữa ... người đó không nhìn chằm chằm hay nhìn vào mắt 
những phụ nữ, nhưng người đó lắng nghe giọng nói của họ sau tường rào 
hay vách ngăn khi họ cười, nói, hát, hay khóc... 


(5) “Lại nữa ... người đó không lắng nghe giọng nói của phụ nữ sau 
tường rào hay vách ngăn khi họ cười, nói, hát, hay khóc, nhưng người đó 


cứ tưởng nhớ tới sự cười, sự nói, và sự chơi đùa với họ trước đó ... 


(6) “Lại nữa ... người đó không tưởng nhớ tới sự cười, sự nói, và sự 
chơi đùa với phụ nữ trước đó, nhưng người đó cứ nhìn ngó một gia chủ 
[hay con cái ông ta] đang có và thụ hưởng năm đối-tượng những khoái- lạc 
giác quan (ngũ dục lạc)... 


(7) “Lại nữa ... người đó không nhìn ngó một gia chủ [hay con cái 
ôngta] đang có và thụ hưởng năm đồi-tượng những khoái-lạc giác quan, 
nhưng người đó sống đời sông tâm linh với hạnh nguyện [được tái sinh] 
trong một hạng thiên thần nào đó (tu tiên), [nghĩ rằng] seo Bằng giới-hạnh 
này, Sự trÌ-PIỚi, sự khổ-hạnh, hay đời sống tâm linh này, tôi sẽ thành một 
thiên thần hoặc một [trong đoàn] của những thiên thần. Đây là sự sai 
phạm, sự khuyết lỗi, sự ố nhiễm, và tì vết của đời sống độc-thân. Người 
đó được gọi là người sông đời sống độc-thân không trong sạch, là người 
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bị gông-cùm bởi sự trói-buộc của tính dục. Người đó không thoát khỏi sự 
sinh, không thoát khỏi sự già và chết, không thoát khỏi sự buôn sầu, than 
khóc, đau thương, ưu phiên, và tuyệt vọng; người đó không thoát khỏi sự 
khổ, ta nói vậy. 


“Này bà-la-môn, chừng nào ta còn thấy mình chưatrừ bỏ được một 
điều nào trong bảy sự trói-buộc của tính dục, thì ta đã không tuyên bố 
mình đã tỉnh thức tới sự giác-ngộ vô thượng toàn thiện trong thế giới này 
có những thiên thần, Ma-vương, và trời Brahmã; trong quần thể chúng 
sinh này có những tu sĩ và bà-la-môn, những thiên thần và loài người. 
Nhưng khi ta không còn thấy thậm chí một trong bảy sự trói-buộc của tính 
dục mà ta chưa trừ bỏ, thì ta mới tuyên bố mình đã tỉnh thức tới sự giác- 
ngộ vô thượng toàn thiện trong thế giới này có những thiên thần ... và loài 
người. 

“Sự-biết và sự-thấy đã khởi sinh trong ta như vầy: “Sự giải-thoát của 
ta là bất lay chuyên; đây là lần sinh cuối cùng của ta; từ đây không còn sự 
tái hiện-hữu nữa.” 

Sau khi điều này được nói ra, bà-la-môn JanussonT đã thưa với đức 
Thể Tôn: 

“Thật hay khéo, thưa Thầy Cồ-đàm! Thật xuất sắc, thưa Thầy Cô- 
đàm! ... [Tiếp tục lời xin quy y như đoạn cuối kinh 6:38] ... Mong Thầy Cò- 
đàm hãy ghi nhận con là một đệ tử tại gia đã quy y từ nay đến cuối đời.” 


(AN 7:50) 


112 Sự Bồ Thí 

Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Campäã bên bờ Hồ Sen 
Gaggärä. Bấy giờ có một số đệ tử tại gia từ Campã đã đến gặp Ngài Xá- 
lợi-phát, kính lễ thầy ấy, ngồi xuống một bên, và thưa với thầy ấy: 
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“Thưa Thầy Xá-lợi-phát, đã lâu rồi kề từ lúc chúng tôi được nghe một 
cuộc nói chuyện Giáo Pháp từ đức Thế Tôn. Thưa thây, sẽ tốt lành nếu 
chúng tôi lại được nghe một cuộc nói chuyện Ciáo Pháp từ đức Thé Tôn.” 


“Này các đạo hữu, trong trường hợp này, các đạo hữu nên đến vào 
ngày bố-tát (uposatha). Có lẽ lúc đó các đạo hữu sẽ được nghe một cuộc 
nói chuyện Giáo Pháp từ đức Thế Tôn.” 

“Dạ, thưa thầy”, những đệ tử tại gia đáp lại. Rồi, sau khi đứng dậy 
khỏi chỗ ngồi, họ kính lễ thầy Xá-lợi-phất, đi vòng ra giữ thầy ấy ở hướng 


bên phải họ, và ra vê. 


Rồi, vào ngày lễ bố-tát, những đệ tử tại gia đó từ Campä đã đến gặp 
thầy Xá-lợi-phát, kính lễ thầy, và ngồi xuống một bên. Rồi thầy Xá-lợi- 
phất cùng với những đệ tử tại gia đó đã đến chỗ đức Thế Tôn. Họ kính lễ 
đức Thế Tôn, ngồi xuống một bên, và thầy Xá-lợi-phất thưa với đức Thế 
Tôn: 

“Thưa Thế Tôn, có thể có trường hợp một món quà được cúng tặng 
bởi người nào ở đây là không mang lại kết quả và ích lợi lớn lao gì? Và có 
thể có trường hợp một món quà được cúng tặng bởi người nào khác ở đây 
là mang lại kết quả và ích lợi lớn lao?” 


“Này Xá-lợi-phất, có trường hợp như vậy, rằng một món quà được 
cúng tặng bởi một người ở đây là không mang lại kết quả và ích lợi lớn 
lao gì. Và cũng có trường hợp một món quà được cúng tặng bởi một 
người khác ở đây là mang lại kết quả và ích lợi lớn lao.” 


“Thưa Thế Tôn, tại sao có món quà không mang lại kết quả và ích lợi 
lớn lao gì, còn món quà khác thì có?” 


(1) “Ở đây, này Xá-lợi-phất, có người cúng tặng một món quà với 
những mong cầu này nọ, với cái tâm bị trói buộc (dính danh), trông đợi 
được tưởng thưởng (lại quả); người đó cúng tặng một món quà [chỉ vì 
nghĩ]: “Sau khi qua đòi, ta sẽ hưởng lợi từ việc cúng tặng này.` Người đó 
cúng dường món quà đó cho một tu sĩ hay một bà-la-môn như: thức ăn và 


thức uông; quân áo và xe cộ; vòng hoa, dâu thơm, và phân sáp; giường 
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chiếu, chỗ ở, và đèn sáng. Thầy nghĩ sao, này Xá-lợi-phất? Có người ở 
đây cúng tặng một món quà như vậy phải không?” 


“Dạ có, thưa Thế Tôn.” 


“Trong trường hợp đó, này Xá-lợi-phất, người đó cúng tặng một món 
quà với những mong cầu này nọ, với cái tâm bị trói buộc, trông đợi được 
tưởng thưởng; người đó cúng tặng một món quà [chỉ vì nghĩ]: “Sau khi 
qua đời, ta sẽ hưởng lợi từ việc cúng tặng này”. Sau khi đã cúng tặng một 
món quà như vậy, khi thân tan rã, sau khi chết, người đó được tái sinh 
trong số những thiên thần trong cõi trời [được trị vì bởi] tứ đại thiên 
vương. Sau khi hết nghiệp, hết thần thông, vinh quang và đặc quyên ở đó, 
người đó sẽ quay lại trạng thái hiện hữu này. 


(2) “Nhưng, này Xá-lợi-phất, có người không cúng tặng một món quà 
với những mong cầu này nọ, với cái tâm bị trói buộc, trông đợi được 
tưởng thưởng; người đó không cúng tặng một món quà [chỉ vì nghĩ]: “Sau 
khi qua đời, ta sẽ hưởng lợi từ việc cúng tặng này”. Thay vì vậy, người đó 
cũng tặng một món quà [chỉ vì nghĩ]: ' Sự bố-thí là tốt'.... 


(3) “Người đó không cúng tặng một món quà [chỉ vì nghĩ]: 'Sự bố-thí 
là tốt”, thay vì vậy người đó cũng tặng một món quà [chỉ vì nghĩ]: “Sự bố - 
thí đã được cha ông mình làm trước đây; nên giờ mình cũng làm theo chứ 


không nên đẹp bỏ gia tục cô truyêền”... 


(4) “Người đó không cúng tặng một món quà [chỉ vì nghĩ]: 'Sự bố-thí 
đã được cha ông mình làm trước đây; nên giờ mình cũng làm theo chứ 
không nên dẹp bỏ gia tục cô truyền", thay vì vậy người đó cúng tặng một 
món quà [chỉ vì nghĩ] “Tôi nấu; những người này không nấu (chỉ khát thực 
và tu hành). Sẽ không đúng đắn nếu tôi nâu mà không cúng tặng cho 
những người không nấu'... 


(5) “Người đó không cúng tặng một món quà [chỉ vì nghĩ]: “Tôi nấu 
... cho những người không nấu", thay vì vậy người đó cúng tặng một món 
quà [chỉ vì nghĩ]: ' Giống như những bậc nhìn-thấy của thời trước——như 
Atthaka, Vamaka, Vamadeva, Vessamitta, Yamatagøl, AnglTrasa, 
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BhaãradvaJa, Vasettha, Kassapa, và Bhagu——luôn tô chức những buôi cúng 
tê lớn, do vậy tôi cũng muôn chia sẻ một món quà" ...?53 


(6) “Người đó không cúng tặng một món quà [chỉ vì nghĩ]: 'Giống 
như những bậc nhìn-thấy của thời trước... do vậy tôi cũng muốn chia sẻ 
một món quà), thay vì vậy người đó cúng tặng một món quà [chỉ vì nghĩ]: 
“Khi tôi đang bồ thí một món quà, tâm của tôi được hiền dịu, và sự phấn 
khởi và niềm hoan hỷ khởi sinh”... 

(7) “Người đó không cúng tặng một món quà [chỉ vì ngh1]: “Khi tôi 
đang bồ thí một món quà, tâm của tôi được hiền dịu, và sự phấn khởi và 
niềm vui khởi sinh”, thay vì vậy người đó cúng tặng một món quà [vì 
nghĩ]: ' Sự bố-thí cho đi là một trang sức của cái tâm, một phụ liệu của cái 
tâm”.?"* Người đó cúng dường món quả đó cho một tu sĩ hay một bà-la- 
môn như: thức ăn và thức uống: quần áo và xe cộ; vòng hoa, dầu thơm, và 
phấn sáp; giường chiếu, chỗ ở, và đèn sáng. Thầy nghĩ sao, này Xá-lợi- 
phất? Có người ở đây cúng tặng một món quả như vậy phải không?” 


“Dạ có, thưa Thế Tôn.” 


“Trong trường hợp đó, này Xá-lợi-phắt, (1) người đó không cúng 
tặng một món quà với những mong cầu này nọ, với cái tâm bị trói buộc, 
trông đợi được tưởng thưởng; người đó cúng tặng một món quà [chỉ vì 
nghĩ]: “Sau khi qua đời, ta sẽ hưởng lợi từ việc cúng tặng này". (2) Người 
đó không cúng tặng một món quà [chỉ vì nghĩ]: “Sự bố-thí là tốt”... (3) 
[chỉ vì nghĩ]: 'Sự bố-thí đã được cha ông mình làm trước đây; giờ mình 
cũng làm theo chứ không nên đẹp bỏ gia tục cổ truyền này"... (4) [chỉ vì 
nghĩ]: “Tôi nấu; những người đó không nấu. Sẽ không đúng đắn nếu tôi 
nấu mà không cho tặng những người không nấu" ... (5) [chỉ vì nghĩ]: 
“Giống như những bậc nhìn-thấy của thời trước ... do vậy tôi cũng chia sẻ 
một món quà)... (6) [chỉ vì nghĩ]: “Khi tôi đang bồ thí một món quà, tâm 
của tôi được hiền dịu, và sự phấn khởi và niềm vui khởi sinh", thay vì vậy 
(7) người đó cúng tặng một món quà [vì nghĩ]: “Sự bố-thí cho đi là một 
trang sức của cái tâm, một phụ liệu của cái tâm”. Sau khi cúng tặng một 


món quà như vậy, khi thân tan rã, sau khi chết, người đó được tái sinh 
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trong số những thiên thần thuộc đoàn tùy tùng của trời Brahmä (Phạm 
chúng thiên). Sau khi hết nghiệp, hết thần thông, vinh quang và đặc quyền 
ở đó, người đó không quay lại hay trở lại trạng thái hiện hữu này nữa. 


“Này Xá-lợi-phất, đây là lý do tại sao có món quà được cúng tặng bởi 
người này ở đây không mang lại kết quả và ích lợi lớn lao gì. Và đây là lý 
do có món quà được cúng tặng bởi người kia ở đây thì mang lại kết quả và 
ích lợi lớn lao.” 


(AN 7:52) 


113 Cô Nandamatã 


Tôi nghe như vầy. Trong một lần Ngài Xá-lợi-phất và Ngài Đại Mục- 
kiền-liên đang đi du hành ở Dakkhinägiri cùng với một đoản tăng lớn các 
Tỳ kheo. Bấy giờ, vào lúc đó có nữ đệ tử tại gia VelukantakT Nandamaätä 
[Nandamatä nghĩa là: mẹ của Nanda],?5Š sau khi thức dậy vào lúc đêm 
đang tàn (rạng sáng), đã tụng đọc chương “Parayanđ” (Qua bờ bên kia; 
đáo bỉ ngạn). 


Bấy g1ờ, lúc đó có đại vương [là thiên thần] Vessavana (Tỳ-sa-môn) 
đang du hành từ bắc xuống nam vì một số công việc. Vị tiên này nghe nữ 
cư sĩ Nandamäfä đọc tụng chương “ Pãrãyana” và đã đứng lại chờ đến khi 
cô ấy đọc xong. Khi nữ cư sĩ Nandamätä đã đọc xong, cô ấy im lặng. Sau 
khi hiểu được nữ cư sĩ Nandamätä đã đọc xong bài tụng, đại vương 
Vessavana mới khen ngợi: “Lành thay, này cô em! Lành thay, này cô 


Ị?? 


em 
“Này quý vị, quý vị là a1?” 
“Ta là anh trai của em đây, là đại vương Vessavana đây, em ạ.” 
“Lành thay, này anh thân mến! Vậy hãy coi như bài giảng Giáo Pháp 
em mới vừa tán tụng là món quà biếu khách dành cho anh.”259 
“Lành thay, này em gái! Vậy em cũng hãy tặng thêm cho anh một 
món quà biếu khách khác: Ngày mai, có Tăng đoàn các Tỳ kheo được dẫn 
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đầu bởi Ngài Xá-lợi-phất và Mục-kiền-liên sẽ đến Ve]ukantaka, trước khi 
họ đã ăn bữa sáng. Em hãy phục vụ họ và chuyền lời là anh cúng dường 
cho họ. Đây sẽ là một món quà biếu khách của em dành cho anh.” 


Rồi khi đêm đã qua, nữ cư sĩ Nandamãtä đã chuẩn bị xong nhiều món 
ăn ngon ở tư gia của mình. Rồi, Tăng đoàn các Tỳ kheo được dẫn đầu bởi 
Ngài Xá-lợi-phất và Mục-kiền-liên đã đến Velukantaka, trước khi họ đã 
ăn bữa sáng. 

Rồi nữ cư sĩ Nandamätä đã nhờ một người: “Này thiện hữu. Hãy đến 
chỗ tu viện và báo giờ cho Tăng đoàn các Tỳ kheo, thưa rằng: Thưa quý 
thầy, giờ ăn trưa đã sẵn sàng ở tư gia của Phu nhân Nandamätä.°” Người 
đó đáp lại: “Dạ, thưa phu nhân”, và ông ta đi đến chỗ tu viện và chuyển 
tin cho quý thầy. Rồi Tăng đoàn các Tỳ kheo dẫn đầu bởi thầy Mục-kiền- 
liên và Xá-lợi-phất mặc y phục, mang theo bình bát và cà sa, và đi đến tư 
gia của nữ cư sĩ Nandamätä, tới nơi họ ngồi xuống những chỗ ngồi đã 


được dọn săn. 


Rồi nữ cư sĩ Nandamätä tự tay mình phục vụ và làm vui lòng bằng 
nhiều loại thức ăn ngon cho Tăng đoàn các Tỳ kheo được dẫn đầu bởi 
thầy Mục-kiền-liên và Xá-lợi-phất. Khi thầy Xá-lợi-phất đã ăn xong và 
dẹp bình bát qua một bên, phu nhân ngồi xuống một bên, và thầy Xá-lợi- 
phất mới hỏi phu nhân: 

“Nhưng này, cô Nandamaätä, ai đã nói cho cô rằng Tăng đoàn các Tỳ 
kheo sắp đến đây?” 


(1) “Ở đây, thưa thầy, lúc đó sau khi thức dậy khi đêm đang tàn (rạng 
sáng), con đã tụng đọc chương “Pãrãyana”.... [Và kể lại toàn bộ câu 
chuyện đã xảy ra ở đâu kinh, cho đến câu cuối (vị tiên) đại vương Vessavana 
đã nói:] Đầy sẽ là một món quà biếu khách của em dành cho anh.” Thưa 
thầy, cầu mong cho công-đức nào có được từ việc bố-thí này sẽ hồi hướng 
cho sự an lạc cho đại vương [thiên thần] Vessavana.” 
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“Thật đáng ngạc nhiên và tuyệt vời,?57 này Nandamätã, rằng cô có thể 
đối thoại?°Š trực tiếp với một thiên thần trẻ đầy uy và lực như đại vương 
[thiên thần] Vessavana.” 


(2) “Thưa thầy, đó không phải là phẩm chất duy nhất đáng ngạc nhiên 
và tuyệt vời của con. Còn điều khác nữa. Con có một đứa con trai duy 
nhất, một đứa con yêu quý và yêu dấu tên là Nanda. Những người cầm 
quyên đã bắt nó vì lý do gì đó và xử tử nó. Thưa thầy, khi đứa con trai 
đang bị bắt giam hay đang bị bắt, khi nó đang ở trong tù hay khi đang bị 
xử tù,?'9 khi nó chết hay khi đang bị giết, con nhớ lại không có bất kỳ sự 


biên đôi nào của tâm con lúc đó.”250 


“Thật đáng ngạc nhiên và tuyệt vời, này Nandamätã, rằng cô có thê 
thanh lọc ngay cả sự khởi-sinh của một ý-nghĩ.”26! 


(3) “Thưa thầy, đó không phải là phẩm chất duy nhất đáng ngạc nhiên 
và tuyệt vời của con. Còn điều khác nữa. Khi chồng con chết, ông ấy đã 
tái sinh trong cảnh quỷ dạ-xoa (yakkha).252 Ông ấy hiện ra trong sắc-thân 
trước đó của mình, nhưng con nhớ lại không có sự biến đổi nào của tâm 


con lúc đó.” 


“Thật đáng ngạc nhiên và tuyệt vời, này Nandamãtã, rằng cô có thê 
thanh lọc ngay cả sự khởi-sinh của một ý-nghĩ.” 


(4) “Thưa thầy, đó không phải là phẩm chất duy nhất đáng ngạc nhiên 
và tuyệt vời của con. Còn điều khác nữa. Khi con được gả cho chồng của 
con lúc con còn là một cô gái trẻ, con nhớ lại không có một ý-nghĩ vi 
phạm nào đối với ông ấy, huống chỉ có hành-động vi phạm.” 


“Thật đáng ngạc nhiên và tuyệt vời, này Nandamätã, rằng cô có thê 
thanh lọc ngay cả sự khởi-sinh của một ý-nghĩ.” 


(5) “Thưa thầy, đó không phải là phẩm chất duy nhất đáng ngạc nhiên 
và tuyệt vời của con. Còn điều khác nữa. Từ khi con tuyên bố mình là một 
đệ tử tại gia, con nhớ lại con không có một sự vi phạm cố ý nào đối với 


các giới tu nào.” 
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““Thật đáng ngạc nhiên và tuyệt vời, này Nandamatal” 


(6) “Thưa thầy, đó không phải là phẩm chất duy nhất đáng ngạc nhiên 
và tuyệt vời của con. Còn điều khác nữa. Tùy theo con muốn, con có thể: 
(1) “Tách ly khỏi những khoái-lạc giác quan (dục lạc), tách ly khỏi những 
trạng thái bất thiện, chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ nhất 
(Nhất thiền), trạng thái có đi kèm với ý-nghĩ (tầm) và sự soi-xét (tứ), có 
niềm hoan-hỷ (hỷ) và hạnh-phúc (lạc) được sinhra từ sự tách-ly đó. 


(1) “Với sự lắng lặn ý-nghĩ (tầm) và sự soi-xét (tứ), con chứng nhập 
Và an trú trong tầng thiền định thứ hai (Nhị thiền), trạng thái có sự tự-tin 
bên trong và sự hợp-nhất của tâm, không còn ý-nghĩ và sự soi-xét, và có 


sự hoan-hỷ (hỷ) và sự hạnh-phúc (lạc) được sinh ra từ sự định-tâm.” 


(11) “ Với sự phai biến luôn yếu tố hoan-hÿ (hÿ), con an trú buông-xả, 
và có chánh-niệm và rõ-biết (tỉnh giác), con trải nghiệm sự sướng bằng 
thân (thân lạc); con chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ ba 
(Tam thiền), trạng thái mà các bậc thánh gọi là: “Người đó buông-xả và có 
chánh-niệm, là người an trú một cách hạnh-phúc (tâm lạc). 


(iv) “Với sự dẹp bỏ sự sướng-khô (không còn sướng hay khổ), và với 
sự phai biến trước đó của sự vui-buồn (không còn hỷ hay ưu), con chứng 
nhập và an trú trong tầng thiền định thứ tư (Tứ thiền), trạng thái không 
còn sướng hay khổ, và gồm có sự chánh-niệm được thanh lọc tinh khiết 
nhờ sự buông-xả.ˆ” 


““Thật đáng ngạc nhiên và tuyệt vời, này Nandamatal” 


(7) “Thưa thầy, đó không phải là phẩm chất duy nhất đáng ngạc nhiên 
và tuyệt vời của con. Còn điều khác nữa. Đối với năm gông-cùm thấp hơn 
(hạ phần kiết sử) đã được dạy bởi đức Thế Tôn, con thấy không còn cái 
nào mà con chưa phá bỏ.”263 


““Thật đáng ngạc nhiên và tuyệt vời, này Nandamatal” 
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Rồi thầy Xá-lợi-phất đã chỉ dạy, khích lệ, tạo cảm hứng, và làm hoan 
hỷ cô Nandamätä bằng một bài nói chuyện Giáo Pháp, sau đó thầy ấy 
đứng dậy khỏi chỗ ngồi và ra về. 


(AN7:53) 


114 Tướng Quân Siha ?%4 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sông ở Vesälï (Tỳ-xá-li) trong sảnh 
đường mái nhọn, trong khu Rừng Lớn. Lúc đó có vị tướng quân tên là 
Sĩha đã đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế Tôn, và ngồi xuống một 


bên, và thưa: 


“Thưa Thế Tôn, có thể nào chỉ ra kết quả có thể trực tiếp nhìn thấy 


được (nhãn tiền) của việc bố thí?” 


“Được, này ông S1ha, vậy ta sẽ hỏi ông về vân đê này. Ông cứ trả lời 
nêu thây phù hợp.” 


(1) “Này ông STha, ông nghĩ sao? Như có hai người: (1) một người 
không có niềm-tin, keo kiệt, bần tiện, và chửi bới, và (ii) một người được 
phú cho niềm-tin, rộng lòng bồ thí, vui thích việc từ thiện. Này Sĩha, ông 
nghĩ sao? Đối với loại người nào những A-la-hán sẽ ưu tiên thê hiện lòng 
bi-mẫn: (¡) loại người không có niềm-tin, keo kiệt, bần tiện, và chửi bới 
hay (ii) loại người được phú cho niềm-tin, rộng lòng bồ thí, vui thích việc 
từ thiện ?”265 


“Thưa Thế Tôn, làm sao những A-la-hán lại ưu tiên thê hiện lòng bi- 
mãn đối với (¡) loại người không có niềm-tin, keo kiệt, bần tiện, và chửi 
bới? Những vị ấy sẽ ưu tiên thê hiện lòng bi-mẫn đối với (ii) loại người 
được phú cho niềm-tin, rộng lòng bố thí, vui thích việc từ thiện.” 

(2) “Này ông STha, ông nghĩ sao? Đối với loại người nào những A-la- 
hán sẽ ưu tiên đến gặp: (¡) loại người không có niềm-tin, keo kiệt, bần 
tiện, và (11) chửi bới hay loại người được phú cho niềm-tin, rộng lòng bồ 
thí, vui thích việc từ thiện?” 
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“Thưa Thế Tôn, làm sao những A-la-hán lại ưu tiên đến gặp (¡) loại 
người không có niềm-tin, keo kiệt, bần tiện, và chửi bới? Những vị ấy sẽ 
ưu tiên đến gặp (1i) loại người được phú cho niềm-tin, rộng lòng bồ thí, 


vui thích việc từ thiện.” 


(3) “Này ông STha, ông nghĩ sao? Từ loại người nào những A-la-hán 
sẽ ưu tiên nhận thức ăn cúng dường: (1) loại người không có niềm-tin, keo 
kiệt, bần tiện, và chửi bới hay (1) loại người được phú cho niềm-tin, rộng 
lòng bồ thí, vui thích việc từ thiện?” 


“Thưa Thế Tôn, làm sao những A-la-hán lại ưu tiên nhận thức ăn 
cúng dường từ (¡) loại người không có niềm-tin, keo kiệt, bần tiện, và chửi 
bới? Những vị ấy sẽ ưu tiên nhận thức ăn cúng dường từ (ii) loại người 


được phú cho niềm-tin, rộng lòng bố thí, vui thích việc từ thiện.” 


(4) “Này ông Siha, ông nghĩ sao? Đối với loại người nào những A-la- 
hán sẽ ưu tiên chỉ dạy Giáo Pháp: (¡) loại người không có niềm-tin, keo 
kiệt, bần tiện, và chửi bới hay (1) loại người được phú cho niềm-tin, rộng 
lòng bố thí, vui thích việc từ thiện?” 


“Thưa Thế Tôn, làm sao những A-la-hán lại ưu tiên chỉ dạy Giáo 
Pháp cho (ï) loại người không có niềm-tin, keo kiệt, bần tiện, và chửi bới? 
Những vị ẫy sẽ ưu tiên chỉ dạy Giáo Pháp cho (1) loại người được phú 


cho niêm-tin, rộng lòng bô thí, vui thích việc từ thiện.” 


(5) “Này ông STha, ông nghĩ sao? Loại người nào có thể tích tạo danh 
tiếng tốt: (¡) loại người không có niềm-tin, keo kiệt, bần tiện, và chửi bới 
hay (1) loại người được phú cho niềm-tin, rộng lòng bố thí, vui thích việc 
từ thiện?” 

“Thưa Thế Tôn, làm cách nào (ï) loại người không có niềm-tin, keo 
kiệt, bần tiện, và chửi bới có thể tích tạo danh tiếng tốt? Chính (¡) loại 
người được phú cho niềm-tin, rộng lòng bồ thí, vui thích việc từ thiện mới 
có thê tích tạo danh tiếng tốt.” 


(6) “Này ông S1ha, ông nghĩ sao? Loại người nào có thê đến sặp bất 
kỳ hội chúng nào— dù đó là hội chúng của những người giai cấp chiến- sĩ, 
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những bà-la-môn, những gia-chủ, hay những tu-sĩ (sa-môn)——một cách tự- 
tin và bình-tĩnh: (¡) loại người không có niềm-tin, keo kiệt, bần tiện, và 
chửi bới hay (¡) loại người được phú cho niềm-tin, rộng lòng bồ thí, vui 
thích việc từ thiện?” 


“Thưa Thế Tôn, làm cách nào (¡) loại người không có niềm-tin, keo 
kiệt, bần tiện, và chửi bới có thể đến gặp bắt kỳ hội chúng nào—dù đó là 
hội chúng của những người giai cấp chiến-sĩ, những bà-la-môn, những 
gia-chủ, hay những tu-sĩ (sa-môn)—một cách tự-tin và bình-tfĩnh cho 
được? Chính (ï¡) loại người được phú cho niềm-tin, rộng lòng bố thí, vui 
thích việc từ thiện mới có thê đến gặp bất kỳ hội chúng nào ... một cách 


tự-tin và bình-tĩnh.” 


(7) “Này ông S1ha, ông nghĩ sao? Khi thân tan rã, sau khi chết, loại 
người nào sẽ được tái sinh trong một nơi-đến tốt lành, thậm chí trong một 
cõi trời: (1) loại người không có niềmrtin, keo kiệt, bần tiện, và chửi bới 
hay (i¡) loại người được phú cho niềm-tin, rộng lòng bồ thí, vui thích việc 
từ thiện?” 


“Thưa Thế Tôn, làm cách nào (¡) loại người không có niềm-tin, keo 
kiệt, bần tiện, và chửi bới có thể được tái sinh trong một nơi-đến tốt lành, 
hay trong một cối trời, khi thân tan rã, sau khi chết? Chính (1) loại người 
được phú cho niềm-tin, rộng lòng bố thí, vui thích việc từ thiện mới có thể 
được tái sinh trong một nơi-đến tốt lành, thậm chí trong một cõi trời, khi 


thân tan rã, sau khi chết.” 


Thưa Thế Tôn, con không cần phải đặt niềm-tin vào đức Thế Tôn về 
sáu kết-quả được nhìn thấy trực tiếp này của sự bố-thí mà đức Thế Tôn đã 
mới nói ra. Vì con cũng biết về sáu điều đó. Vì con là một người bố -thí, 
người rộng lòng cho-đi, và (¡) những A-la-hán sẽ ưu tiên đến gặp con. Con 
là một người bố-thí, người rộng lòng cho-đi, và (ii) những A-la-hán sẽ ưu 
tiên thể hiện lòng-bi mẫn đối với con. Con là một người bố-thí, người 
rộng lòng cho-đi, và (11) những A-la-hán sẽ ưu tiên nhận thức ăn cúng 
dường từ con. Con là một người bồ-thí, người rộng lòng cho-điI, và (1v) 
những A-la-hán sẽ ưu tiên chỉ dạy Giáo Pháp cho con. Con là một người 
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bố-thí, người rộng lòng cho-đi, và (v) con sẽ tích tạo được danh tiếng tốt. 
Con là một người bố-thí, người rộng lòng cho-đi, và (v1) hội chúng nào 
con đến øặp— dù đó là những người giai cấp chiến-sĩ, những bà-la-môn, 
những gia-chủ, hay những tu-sĩ—con đến gặp một cách tự-tin và bình- 
tĩnh. Con không cần phải đặt niềm-tin vào đức Thế Tôn về sáu kết-quả 
được nhìn thấy trực tiếp này của sự bố-thí mà đức Thế Tôn đã mới nói ra. 
Vì con cũng biết về sáu điều đó. (vii) Nhưng điều thứ bảy (về kết-quả 
thuộc kiếp sau của sự bồ thí) thì con chưa biết về điều này, cho nên điều 


nảy con đặt niêm-tin vào đức Thê Tôn.” 


“Đúng là vậy, này ông STha, đúng là vậy! Khi thân tan rã, sau khi 
chết, một người bố-thí, người rộng lòng cho-đi được tái sinh trong một 


nơi-đên tôt lành, trong một cõi trời.” 


(AN 7:57) 


115 (Báy Loại) Vợ 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sông ở Sãvatthĩ (Xá-vệ), trong Khu 
Vườn Jeta, trong Tịnh Xá Cấp Cô Độc. Lúc đó, vào buỗi sáng, đức Thế 
Tôn mặc y phục, mang theo bình bát và cà sa, và đi tới tư gia của gia chủ 
Cấp Cô Độc (Anãthapindika), tới nơi đức Thế Tôn ngồi xuống chỗ ngồi 


đã được dọn săn cho mình. 


Ngay lúc đó, có người trong tư gia của gia chủ Cấp Cô Độc đang la 
lối và ồn ào. Rồi gia chủ Cấp Cô Độc đã ra gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức 
Thế Tôn, và ngồi xuống một bên. Đức Thế Tôn mới nói với ông: 

“Này gia chủ, tại sao những người trong nhà đang la lỗi và ồn ào như 
vậy? Người ta nghe tưởng như những ngư dân đang la hét kéo lưới.” 


“Thưa Thế Tôn, đó là con dâu Sujãtã của con, là người giầu sang và 
được cưới đến đây từ một gia đình giàu có. Cô ấy không vâng lời của cha 
chồng, mẹ chồng, hay của chồng. Cô ấy không tôn vinh, tôn trọng, kính 
trọng, hay và tôn kính đức Thế Tôn.” 
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Rôi đức Thê Tôn đã nói với SuJatäã: “Này SuJatä, hãy đên đây.” 

“Dạ, thưa Thê Tôn”, cô đáp lại. Cô ta đên chỗ đức Thê Tôn, kính lê, 
và ngôi xuông một bên. Đức Thê Tôn mới nói với cô ây: 

“Này SuJãtä, một người đàn ông có thê có bảy loại vợ. Bảy đó là gì? 
Vợ như sát nhân, vợ như kẻ trộm, vợ như bạo chúa, vợ như mẹ, vợ như 
em gái, vợ như người bạn, và vợ như nô lệ. Một người có thê có bảy loại 
vợ như vây. Con thuộc loại nào?” 


“Thưa Thế Tôn, con không hiểu được chỉ tiết ý nghĩa của lời Thế Tôn 
mới nói ra một cách vắn tắt. Vậy đức Thế Tôn hãy chỉ dạy cho con Giáo 
Pháp theo cách để con có thê hiểu chỉ tiết ý nghĩa của lời mới được nói ra 
một cách vắn tắt như vậy.” 

“Vậy hãy lắng nghe và chú tâm kỹ càng. Ta sẽ nói.” 

“Dạ, thưa Thế Tôn”, cô ấy đáp lại. Đức Thế Tôn đã nói điều này: 

“Với cái tâm thù ghét, 

Không có sự cảm thương; 

Ham muốn người khác, 

Khinh khi chồng mình, 

Tìm cách giết chồng mình, 

Là người đã bỏ của cải để cưới mình: 

Vợ như vầy được gọi là vợ như sát nhân. 

“Khi chồng tích tạo của cải bằng công sức cực nhọc, 
Bằng nghề thủ công, nghề buôn bán, hay nghề nông, 
Vợ cứ có lấy cắp, 

Ngay cả khi chồng [kiếm được] ít ỏi: 

Vợ như vậy được gọi là vợ như kẻ cắp. 


“Vợ tham ăn lười biếng, 

Không chịu làm việc gì, 

Nói lời gắt gỏng, mắng nhiếc, hỗn láo, 

Người thống trị người chồng nuôi nắng mình: 
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Vợ như vậy được gọi là vợ như bạo chúa. 


“Vợ luôn luôn nhân từ và cảm thương, 
Là người bảo vệ chông như người mẹ bảo vệ con, 
Bảo vệ của cải chông làm có được: 


Vợ như vậy được gọi là vợ như mẹ. 


“Vợ luôn coi trọng chồng mình, 

Như người em gái đối với anh mình, 
Tận tình, làm theo ý của chồng: 

Vợ như vậy được gọi là vợ như em gái. 


“Vợ vui mừng mỗi khi nhìn thấy chồng, 

Như một người bạn lâu năm mới gặp lại; 

Được khéo nuôi dạy, tận tụy hết mình vì chồng: 
Vợ như vậy được gọi là vợ như người bạn (tri kỷ). 


“Vợ luôn nhẫn nhịn và dịu hiền, 

Ngay cả khi có bị bạo lực đòn roi,266 

Vợ chịu nhịn chồng mình với một cái tâm không thù ghét, 
Nhẫn nhịn, phục tùng theo ý chồng: 

Vợ như vậy được gọi là vợ như nô lệ. 


“Những loại vợ được gọi là: 

Sát nhân, kẻ cắp, và bạo chúa, 

Là thất đức, gắt gỏng, bất kính trọng, 

Khi thân tan rã (sau khi chết) sẽ đi xuống địa ngục. 


“Nhưng những loại vợ được gọi là: 
Mẹ, em gái, người bạn, và nô lệ, 
Ón định về đức-hạnh, giữ giới-hạnh lâu dài, 
Khi thân tan rã sẽ đi lên cõi trời.” 
“Này SuJätä, một người có thê có bảy loại vợ như vậy. Giờ con muôn 


là vợ loại nào?” 
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“Thưa Thế Tôn, bắt đầu từ hôm nay, Thế Tôn hãy coI con là một 
người vợ như nô lệ.” 


(AN 7:63) 


(VI) Quyền “TÁM”: 


116 Veraiijä 


Trong một lần đức Thế Tôn sống ở Verañjäã đang ở dưới gốc cây sầu 
đâu (cây nim [neem] Ấn Ðộ) của (quỷ dạ-xoa) Naleru.2” Lúc đó có một 
bà-la-môn ở Verañjã đến gặp và chào hỏi qua lại với đức Thế Tôn. Sau 
khi họ xong phần chào hỏi thân thiện, ông ta ngồi xuống một bên, và nói 
với đức Thế Tôn: 

“Thầy Cô-đàm, tôi nghe nói: 'Sa-môn Cồ-đàm không kính lễ những 
bà-la-môn già, nhiều tuổi, đã gánh nặng năm tháng, đã qua tuổi xế chiều, 
đang ở giai đoạn cuối đời; cũng không đứng dậy chào họ hay nhường chỗ 
ngồi cho họ." Điều này đúng là thật, vì Thầy Cồ-đàm không kính lễ những 
bà-la-môn già, nhiều tuổi, đã gánh nặng năm tháng, đã qua tuổi xế chiều, 
đang ở giai đoạn cuối đời; cũng không đứng dậy chào họ hay nhường chỗ 
ngồi cho họ. Thầy Cồ-đàm, như vậy là không phải phép. 293 


“Này bà-la-môn, trong thế gian này có những thiên thần, Ma Vương 
(Mãra), và trời Brahmä, trong quần thê chúng sinh có những những tu sĩ 
và bà-la-môn, những thiên thần và loài người, ta không thấy có ai mà ta 
phải nên kính lễ, hay nên đứng dậy chào, hay nên nhường chỗ ngồi. Bởi vì 
nếu Như Lai còn phải kính lễ ai, hay đứng dậy chào, hay nhường chỗ 
ngồi, thì đầu của người đó sẽ bị bê ra.” 

(1) “Thầy Cồ-đàm thiếu vị-giác.”269 


“Này bà-la-môn, có một cách người ta có thê dùng đê nói một cách 
đúng đăn về ta là: “Sa-môn Cô-đàm thiêu vỊ-giác”. Như Lai đã dẹp bỏ vị- 
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giác đối với những hình-sắc, những âm-thanh, những mùi-hương, những 
mùi-vị, và những đối-tượng chạm xúc; bậc ấy đã đã cắt bỏ nó tận gốc, đã 
làm nó thành như gốc trơ của cây cọ chết, đã xóa số nó để không còn khởi 
sinh trong tương lai. Chính theo cách này người ta có thể nói một cách 
đúng đắn về ta là: 'Sa-môn Cồ-đàm thiếu vị-giác°. Nhưng ông đã không 


nói (về vị- giác) theo nghĩa như vầy.” 
(2) “Thầy Cô-đàm là không thân-thiện.”279 


“Này bà-la-môn, có một cách người ta dùng để nói một cách đúng 
đắn về ta là: 'Sa-môn Cồ-đàm là không thân-thiện”. Như lai đã đẹp bỏ sự 
thân-thiện đối với những hình-sắc, những âm-thanh, những mùi-hương, 
những mùi-vị, và những đối-tượng chạm xúc; bậc ấy đã đã cắt bỏ nó tận 
sốc, đã làm nó thành như gốc trơ của cây cọ chết, đã xóa số nó để không 
còn khởi sinh trong tương lai. Chính theo cách này người ta có thể nói một 
cách đúng đắn về ta là: 'Sa-môn Cồ-đàm là không thân-thiện”. Nhưng ông 
đã không nói (về sự không thân-thiện) theo nghĩa như vầy.” 


(3) “Thầy Cô-đàm là một người chủ trương sự không-làm-gì.”271 


“Này bà-la-môn, có một cách người ta có thể nói một cách đúng đắn 
về ta là: 'Sa-môn Cồ-đàm là một người chủ trương không-làm-gì'. Vì ta 
khẳng định sự không-làm những hành-v1 xấu ác của thân, miệng, và tâm; 
ta khăng định sự không-làm nhiều loại hành-vi xâu ác bắt thiện. Chính 
theo cách này người ta có thê nói một cách đúng đắn về ta là: 'Sa-môn 
Côồ-đàm là một người chủ trương không hành-động”. Nhưng ông đã không 
nói (về sự không-làm-øì) theo nghĩanhư vầy.” 


(4) “Thầy Cô-đàm là một người chủ trương sự hủy-diệt.”272 


“Này bà-la-môn, có một cách người ta có thể nói một cách đúng đắn 
về ta là: 'Sa-môn Cô-đàm là một người chủ trương sự hủy-diệt”. Vì ta 
khẳng định sự hủy diệt tham, sân, si; ta khẳng định sự hủy diệt nhiều loại 
phẩm chất bắt thiện. Chính theo cách này người ta có thể nói một cách 
đúng đắn về ta là: 'Sa-môn Cồ-đàm là một người chủ trương sự hủy-diệt. 
Nhưng ông đã không nói (về sự hủy-diệt) theo nghĩa như vầy.” 
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(5) “Thầy Cô-đàm là một người chê-chán.”273 


“Này bà-la-môn, có một cách người ta có thê nói một cách đúng đắn 
về ta là: “Sa-môn Cồ-đàm là một người chê-chán'. Vì ta thấy chê-chán với 
những hành-vi xấu ác của thân, miệng, tâm; ta thấy chán-chê với sự tích- 
tạo nhiều loại phâm-chất bắt thiện xấu ác. Chính theo cách này người ta có 
thể nói một cách đúng đắn về ta là: “Sa-môn Cồ-đàm là một người chê- 


chán”. Nhưng ông đã không nói (về sự chê-chán) theo nghĩa như vầy.” 
(6) “Thầy Cô-đàm là một người chủ trương sự bãi-bỏ.”274 


“Này bà-la-môn, có một cách người ta có thể nói một cách đúng đắn 
về ta là: 'Sa-môn Cồ-đàm là một người chủ trương sự bãi-bỏ'. Vì ta chỉ 
dạy Giáo Pháp đề dẫn tới sự bãi-bỏ tham, sân, si; ta chỉ dạy Giáo Pháp để 
bãi-bỏ nhiều loại phẩm chất bắt thiện xấu ác. Chính theo cách này người 
ta có thể nói một cách đúng đắn về ta là: Sa-môn Cồ-đàm là một người 
chủ trương sự bãi-bỏ”. Nhưng ông đã không nói (về sự bãi-bỏ) theo nghĩa 
như vầy.” 


(7) “Thầy Cô-đàm là một người hành-hạ (hành xác, thiêu đót).”275 


“Này bà-la-môn, có một cách người ta có thể nói một cách đúng đắn 
về ta là: “Sa-môn Cồ-đàm là một người hành-hạ'. Vì ta khăng định những 
phâm-chất bất thiện xấu ác như——những hành-vi xấu ác củathân, miệng, 
và tâm——là cần phải bị thiêu-đốt. Ta nói một người là người thiêu -đốt là 
sau khi người đó đã trù-bỏ những phâm-chất bắt thiện xấu ác vốn cần phải 
bị thiêu-đốt; sau khi người đó đã cắt bỏ chúng tận gốc, đã làm chúng 
thành như gốc trơ của cây cọ chết, đã xóa số chúng để không còn khởi 
sinh trong tương lai. Như Lai đã trù-bỏ những phẩm-chất bắt thiện xấu ác 
vốn cần phải bị thiêu-đốt; bậc ấy đã cắt bỏ chúng tận gốc, đã làm chúng 
thành như gốc trơ của cây cọ chết, đã xóa số chúng để không còn khởi 
sinh trong tương lai. Chính theo cách này người ta có thể nói một cách 
đúng đắn về ta là: 'Sa-môn Cồ-đàm là một người hành-hạ°. Nhưng ông đã 
không nói (về sự hành-hạ) theo nghĩa như vầy.” 


(8) “Thầy Cô-đàm là một người đã rút-khỏi.”275 
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“Này bà-la-môn, có một cách người ta có thê nói một cách đúng đắn 
về ta là: 'Sa-môn Cồ-đàm là một người rút-khỏi”. Vì ta gọi một người là 
người đang rút-khỏi là sau khi người đó đã trừ-bỏ “sự tạo-ra sự tái hiện- 
hữu", đã dẹp-bỏ “sự chui-vào bào thai trong tương lai”; sau khi người đó 
đã cắt bỏ nó tận gốc, đã làm nó thành như gốc trơ của cây cọ chết, đã xóa 
số nó đề không còn khởi sinh trong tương lai. Như Lai đã trừ-bỏ “sự tạo-ra 
sự tái hiện-hữu', đã dẹp-bỏ “sự chưi-vào bào thai trong tương lai”; bậc ây 
đã cắt bỏ nó tận gốc, đã làm nó thành như gốc trơ của cây cọ chết, đã xóa 
số nó đề không còn khởi sinh trong tương lai. Chính theo cách này người 
ta có thể nói một cách đúng đắn về ta là: “Sa-môn Cồ-đàm là một người 
rút-lui". Nhưng ông đã không nói (về sự rút-lui) theo nghĩa (khỏi vòng 
luân hồi tái-sinh) như vầy.” 


“Này bả-la-môn, ví dụ có một con gà mái với tám, mười, hay mười 
hai trứng nó đã âp, ủ, và nuôi dưỡng chúng đúng cách. Con gà đâu tiên 
biệt dùng móng chân chọtlủng vỏ trứng và nở ra an toàn thì được gọi là 


con già nhất hay trẻ nhất?” 


“Nó sẽ được gọi là con già nhất, Thầy Cồ-đàm. Do vậy nó là con già 
nhất trong chúng.” 


“Cũng giống như vậy, này bà-la-môn, trong một quần thể (chúng 
sinh) chìm nghỉm trong sự vô-minh, điều đó [trở nên] như trong một cái 
trứng, bị (lớp vỏ) bao bọc che tối hoàn toàn,?”7 ta đã phá thủng cái vỏ 
trứng vô-minh đó. Ta là người duy nhất trong thế gian đã tỉnh-thức tới sự 
giác-ngộ toàn thiện vô thượng. Vì vậy ta là người già nhất, là bậc nhất 
trong thế gian này rồi còn gì. 

“Này bả-la-môn, sự nỗ-lực (tỉnh tấn) của ta đã được phát khởi một 
cách không hề chùn-giảm; sự chánh-niệm của ta đã được thiết lập một 
cách không hề mờ-rối (thất niệm); thân ta đã được tĩnh-lặng (khinh an) 
một cách không hè có sự quấy-động: tâm của ta đã đạt-định và nhất-điềm. 


1- “Tách ly khỏi những khoái-lạc giác-quan (dục lạc), tách ly khỏi 
những trạng thái bất thiện, ta đã chứng nhập và an trú trong tầng thiền 
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định thứ nhất (Nhất thiền), trạng thái có đi kèm với ý-nghĩ (tầm) và sự soi- 
xét (tứ), có niềm hoan-hÿ (hÿ) và hạnh-phúc (lạc) được sinh ra từ sự tách- 
ly đó. 


2- “Với sự lắng lặn ý-nghĩ (tầm) và sự soi-xét (tứ), ta đã chứng nhập 
Và an trú trong tầng thiền định thứ hai (Nhị thiền), trạng thái có sự tự-tin 
bên trong và sự hợp-nhất của tâm, không còn ý-nghĩ và sự soi-xét, và có 
sự hoan-hỷ (hỷ) và sự hạnh-phúc (lạc) được sinhra từ sự định-tâm. 


3- “Với sự phai biến luôn yếu tố hoan-hỷ (hỷ), người đó an trú 
buông-xả, và có chánh-niệm và rõ-biết (tỉnh giác), ta đã trải nghiệm sự 
sướng bằng thân (thân lạc); ta đã chứng nhập và an trú trong tầng thiền 
định thứ ba (Tam thiền), trạng thái mà các bậc thánh gọi là: “Người đó 
buông-xả và có chánh-niệm, là người an trú một cách hạnh-phúc (tâm 
lạc). 


4- “Với sự dẹp bỏ sự sướng-khổ (không còn sướng hay khổ), và với 
sự phai biến trước đó của sự vui-buồn (không còn hỷ hay ưu), ta đã chứng 
nhập và an trú trong tầng thiền định thứ tư (Tứ thiền), trạng thái không 
còn sướng hay khổ, và gồm có sự chánh-niệm được thanh lọc tinh khiết 


nhờ sự buông-xả. 


5- “Sau khi tâm của ta đã được như vậy, đã đạt-định, đã được thanh- 
lọc, được thanh-tây, không còn ố-nhiễm, đã loại hết ô-nhiễm (vô lậu), dễ 
uốn nắn, dễ sử dụng, vững vàng, và đã đạt tới sự bắt-động, ta hướng nó tới 
trí-biết nhớ lại nhiều cõi kiếp quá khứ (túc mạng minh).278 Ta đã nhớ lại 
nhiều kiếp quá khứ của mình; đó là: một lần sinh, hai lần sinh, ba lần sinh, 
bồn lần sinh, năm lần sinh, mười lần sinh, hai mươi lần sinh, ba mươi lần 
sinh, bốn mươi lần sinh, năm mươi lần sinh, một trăm lần sinh, một n gàn 
lần sinh, một trăm ngàn lần sinh, nhiều đại kiếp thế giới co-lại, nhiều đại 
kiếp thế giới giãn-ra, nhiều đại kiếp thế giới co-lại và giãn-ra: (Ta nhớ rõ) 
“Một lúc đó ta được đặt tên như vậy, thuộc họ tộc như vậy, với diện mạo 
như vậy, thức ăn thực dưỡng của ta như vậy, trải nghiệm sướng và khổ 
của ta như vậy, tuổi thọ của ta như vậy; và ta chết từ chỗ đó, ta tái sinh 


vào chỗ kia; rồi tiếp tục (kiếp khác) ... ta được đặt tên như kia, thuộc họ 
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tộc như kia, với diện mạo như kia, thức ăn thực dưỡng của ta như kia, trải 
nghiệm sướng và khô của ta như kia, tuôi thọ của ta như kia; và ta chêt từ 
chỗ kia đó, ta tái sinh vào chỗ nọ ... và cuối cùng ta đã được tái sinh ở 


đây.” Ta nhớ lại nhiều kiếp trước với những tổng quan và chỉ tiết như vậy. 


“Này bả-la-môn, đây là trí-biết /z nhất ta chứng ngộ được vào canh 
đầu của đêm đó (đêm giác-ngộ). Vô-minh đã bị xua tan, trí-biết đích thực 
(minh) đã khởi sinh; bóng tối đã bị xua tan, ánh sáng đã khởi sinh, như sẽ 
xảy ra đối với một người sông chuyên-chú, nhiệt-thành, và kiên-định. Này 
bà-la-môn, đây là lần đột-phá đầu tiên của ta, giỗng như con gà con đã phá 
thủng thoát ra khỏi vỏ trứng. 


6- “Sau khi tâm của ta đã được như vậy, đã đạt-định, đã được thanh- 
lọc, được thanh-tây, không còn ố-nhiễm, đã loại hết ô-nhiễm (vô lậu), dễ 
uốn nắn, dễ sử dụng, vững vàng, và đã đạt tới sự bắất-động, ta hướng nó tới 
trí-biết (minh) về sự chết-đi và tái-sinh của chúng sinh. Với mắt thiên 
thánh, được thanh lọc và vượt trên loài người (thiên nhãn minh), ta nhìn 
thấy những chúng sinh chết đi và tái sinh, thấp hèn có và cao sang có, đẹp 
có và xấu có, phước lành có và vô phước có, và ta hiểu được cách những 
chúng sinh trả giá tùy theo những nghiệp của mình như vây: “Những 
chúng sinh này dính vào những hành-vi sai trái bằng thân, lời-nói và tâm 
(03 ác hành); người chửi mắng những bậc thánh nhân; những người chửi 
mắng những thánh nhân, người chấp giữ cách-nhìn sai lạc (tà kiến), và 
làm những nghiệp dựa trên cách-nhìn sai lạc, thì khi thân tan rã, sau khi 
chết, họ bị tái sinh trong cảnh giới đày đọa, trong một nơi-đến xấu dữ, 
trong cõi dưới, thậm chí trong địa ngục. Nhưng những chúng sinh khác 
làm những hành-vi tốt thiện bằng thân, lời-nói, và tâm (03 thiện hành); là 
những người không mắng chửi những thánh nhân, nứm giữ cách-nhìn 
đúng đắn (chánh kiến), và làm những nghiệp dựa trên cách-nhìn đúng đắn, 
thì khi thân tan rã, sau khi chết, họ được tái sinh trong một nơi-đến tốt 
lành, thậm chí trong một cõi trời.” Với mắt thiên thánh, đã được thanh lọc 
và vượt trên loài người, ta nhìn thấy những chúng sinh chết đi và tái sinh, 
thấp hèn có và cao sang có, đẹp có và xấu có, phước lành có và vô phước 
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có, và ta đã hiểu được cách những chúng sinh trả giá tùy theo những 
nghiệp của mình, như vậy. 


“Này bà-la-môn, đây là trí-biết /„ứ hai ta chứng ngộ được vào canh 
đầu của đêm đó (đêm giác-ngộ). Vô-minh đã bị xua tan, trí-biết đích thực 
(minh) đã khởi sinh; bóng tối đã bị xua tan, ánh sáng đã khởi sinh, như sẽ 
xảy ra đôi với một người sông chuyên-chú, nhiệt-thành, và kiên-định. Này 
bà-la-môn, đây là lần đột-phá đầu tiên của ta, giỗng như con gà con đã phá 
thủng thoát ra khỏi vỏ trứng. 


7- “Sau khi tâm của ta đã được như vậy, đã đạt-định, đã được thanh- 
lọc, được thanh-tây, không còn ố-nhiễm, đã loại hết ô-nhiễm (vô lậu), dễ 
uốn nắn, dễ sử dụng, vững vàng, và đã đạt tới sự bắất-động, ta hướng nó tới 
trí-biết (minh) về sự ứiêu-điệt những ô-nhiễm (lậu tận minh). Ta hiểu được 
đúng như nó thực là: Đây là khổ”; ta hiểu được đúng như nó thực là: Đây 
là nguồn- gốc khổ'; ta hiểu được đúng như nó thực là: “Đây là sự chấm-dứt 
khổ”; ta hiểu được đúng như nó thực là: “Đây là con-đường dẫn tới sự 
chấm-dứt khổ". Ta hiểu được đúng như nó thực là: “Đây là những ô- 
nhiễm”; ta hiểu được đúng như nó thực là: “Đây là nguồn-gốc những ô- 
nhiễm”; ta hiểu được đúng như nó thực là: “Đây là sự chắm-dứt những ô- 
nhiễm; ta hiểu được đúng như nó thực là: “Đây là con-đường dẫn tới sự 
chắm-dứt những ô-nhiễm”. 

“Khi ta đã biết và thấy như vậy, tâm của ta đã được giải-thoát khỏi 
những ô-nhiễm do/của tham-dục (dục lậu), khỏi những ô-nhiễm do/của sự 
hiện-hữu (hữu lậu), và khỏi những ô-nhiễm do/của vô-minh (vô minh 
lậu).?7° Khi tâm được giải-thoát thì có sự-biết: '[Nó] được giải-thoát.” Ta 
đã trực tiếp biết: “Sinh đã tận, đời sống thánh thiện đã được sốn ø, những 
øì cần làm đã làm xong, không còn trở lại trạng thái hiện-hữu (tái sinh) 
nào nữa.” 

“Này bả-la-môn, đây là trí-biết /z ba ta chứng ngộ được vào canh 
đầu của đêm đó (đêm giác-ngộ). Vô-minh đã bị xua tan, trí-biết đích thực 
(minh) đã khởi sinh; bóng tối đã bị xua tan, ánh sáng đã khởi sinh, như sẽ 
xảy ra đối với một người sống chuyên-chú, nhiệt-thành, và kiên-định. Này 
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bà-la-môn, đây là lần đột-phá đầu tiên của ta, giống như con gà con đã phá 
thủng thoát ra khỏi vỏ trứng.” 

Sau khi lời này được nói ra, bà-la-môn Verañjä đã thưa với đức Thế 
Tôn: 

“Thầy Cồ-đàm là già lão nhất! Thầy Cồ-đàm là bậc nhất! Thật xuất 
sắc, thưa Thầy Cô-đàm! Thật xuất sắc, thưa Thầy Cồ-đàm! Thầy Cồ-đàm 
đã làm rõ Giáo Pháp bằng nhiều cách, cứ như thầy đã dựng đứng những 
thứ đã bị lộn đầu, khai mở những điều bị che giấu, chỉ đường cho những 
kẻ bị lạc lối, hay soi đèn trong bóng tối cho những người có mắt sáng nhìn 
thấy được các thứ. Nay con xin quy y nương tựa theo Thầy Cồ-đàm, theo 
Giáo Pháp, và theo Tăng Đoàn các Tỳ kheo. Mong Thầy Cồ-đàm hãy ghi 
nhận con là một đệ tử tại gia đã quy y từ hôm nay cho đến cuối đời.” 


(AN 8:11) 


117 Tướng Quân Siha 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sông ở VesälT (Tỳ-xá-i) trong ngôi 
đền mái nhọn, trong khu Rừng Lớn. Bấy giờ, lúc đó có một số người 
Licchavi nổi tiếng đã tê tựu trong hội trường và đang ngồi cùng nhau nói 
về nhiều cách đề cao Phật, Pháp, Tăng. Vào lúc đó có tướng quân Sĩha, 
vốn là một đệ tử của những người Ni-kiền-tử (Nigantha, theo đạo Jain), 
cũng đang ngồi trong hội trường đó. Rồi ý nghĩ này đã xảy đến với ông: 
“Không nghỉ ngờ gì nữa, bậc ấy đúng là một đức Thế Tôn, bậc A-Ia-hán, 
bậc Toàn Giác. Bởi vì một số người Licchavi nỗi tiếng này đã tê tựu trong 
hội trường và đang ngồi cùng nhau nói về nhiều cách đề đề cao Phật, 
Pháp, Tăng. Vậy ta hãy nên đến gặp bậc Thế Tôn, bậc A-la-hán, bậc Toàn 
Giác đó.” 

Rồi tướng quân Sĩha đến chỗ Ni-kiền-tử Nãtaputta và nói với ông ta: 


“ “Thưa ngài, tôi muôn đên gặp mặt sa-môn Cô-đàm.” 
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“Này STha, ông là người theo sự hành-động, vậy tại sao đi gặp sa-môn 
Cô-đàm là một người chủ trương sự không-làm-gì? Bởi vì sa-môn Cồ- 
đàm là một người chủ trương sự không-làm-gì, ông ta chỉ dạy Giáo Pháp 
của mình vì sự không-làm-gì và hướng dẫn những đệ tử của ông như 
vậy.”280 Vậy là ý định đi đến gặp đức Thế Tôn của tướng quân Sïha đã 


chùn xuông. 


Lần thứ hai, một số người Licchavi nổi tiếng lại tề tựu trong hội 
trường và đang ngồi cùng nhau nói về nhiều cách đề đề cao Phật, Pháp, 
Tăng ... [riếp tục tình huồng y hệt lần thứ nhất ở trên] ... Vậy là lần thứ hai, 
ý định đi đến gặp đức Thế Tôn của tướng quân STha lại chùn xuống. 


Lần thứ ba, một số người Licchavi nổi tiếng lại tỀ tựu trong hội 
trường và đang ngồi cùng nhau nói về nhiều cách đề cao Phật, Pháp, Tăng. 
Rồi ý nghĩ này đã xảy đến với ông: “Không nghi ngờ gì nữa, bậc ấy đúng 
là một đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác. Bởi vì một số n8ười 
Licchavi nỗi tiếng này đã tê tựu trong hội trường và đang ngồi cùng nhau 
nói về nhiều cách đề đề cao Phật, Pháp, Tăng. Vậy ta hãy nên đến sặp bậc 
Thế Tôn, bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác đó. Những người Ni-kiền-tử có thê 
làm gì ta nếu ta xin phép hay không xin phép họ? Không cần phải được 
phép của những người Ni-kiền-tử, ta cứ đến gặp bậc Thế Tôn, bậc A-la- 
hán, bậc Toàn Giác đó.”?8! 


Rồi, với năm trăm xe ngựa, tướng quân Sïha đã lên đường từ Vesãlï 
vào lúc giữa trưa để đến gặp đức Thế Tôn. Ông ta đi bằng xe hết phần 
đường xe có thê đi được, sau đó xuống xe và đi bộ vào khu vực tịnh xá. 
Ông đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế Tôn, ngồi xuống một bên, và 
thưa: 


“Thưa ngài, tôi nghe được điều này: “Sa-môn Cồ-đàm là một người 
chủ trương sự không-làm-gì, là người chỉ dạy Giáo Pháp của mình vì sự 
khong-làm-gì và hướng dẫn những đệ tử của mình như vậy. Có phải 
những người nói như vậy là nói đúng lời bậc Thế Tôn đã nói và họ không 
diễn dịch sai bằng những điều trái với sự thật (mà bậc ấy đã nói)? Có phải 
như vậy là họ giải thích đúng theo Giáo Pháp và không tạo ra cơ sở có lý 


Những KINH Nói Cho Người Tại Gia * 475 


nào đề bị người ta phê bình?232 Vì chúng tôi không muốn diễn dịch sai lời 
bậc Thế Tôn.” 


(1) “Này Siha, có một cách người ta có thể nói một cách đúng đắn về 
ta là: 'Sa-môn Cồ-đàm là một người chủ trương sự không-làm-gì, là người 
chỉ dạy Giáo Pháp vì sự không-làm-gì và hướng dẫn những đệ tử của 


mình như vậy.ˆ?83 


(2) “Có một cách người ta có thể nói một cách đúng đắn về ta là: “Sa- 
môn Cồ-đàm là một người chủ trương sự (những) hành-động ... và hướng 


dẫn những đệ tử của mình như vậy.' 


(3) “Có một cách người ta có thể nói một cách đúng đắn về ta là: “Sa- 
môn Côồ-đàm là một người chủ trương sự hủy-diệt ... và hướng dẫn những 


đệ tử của mình như vậy.” 


(4) “Có một cách người ta có thê nói một cách đúng đăn về ta là: “Sa- 
môn Cô-đàm là một người chê-chán ... và hướng dân những đệ tử của 


mình như vậy.” 


(5) “Có một cách người ta có thể nói một cách đúng đắn về ta là: “Sa- 
môn Cồ-đàm là một người chủ trương sự bãi-bỏ ... và hướng dẫn những 


đệ tử của mình như vậy.” 


(6) “Có một cách người ta có thể nói một cách đúng đắn về ta là: “Sa- 
môn Cồ-đàm là một người hành-hạ (hành xác, thiêu đốt)... và hướng dẫn 
những đệ tử của mình như vậy.” 


(7) “Có một cách người ta có thể nói một cách đúng đắn về ta là: “Sa- 
môn Cồ-đàm là một người rút-khỏi ... và hướng dẫn những đệ tử của 
mình như vậy.” 

(8) “Có một cách người ta có thể nói một cách đúng đắn về ta là: “Sa- 
môn Cô-đàm là một người an-ủi2# ... và hướng dẫn những đệ tử của mình 
như vậy.” 

(1) “Và, này STha, theo cách nào người ta có thể nói một cách đúng 


đắn về ta là: 'Sa-môn Cồ-đàm là một người chủ trương sự không-làm-gì 
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... Và hướng dẫn những đệ tử của mình như vậy”? Vì ta khẳng định sự 
không- làm những hành-vi xấu ác của thân, lời-nói, và tâm (03 ác hành); ta 
khẳng định sự không-làm nhiều loại hành-động xấu ác bắt thiện (nghiệp 
xấu ác, nghiệp bắt thiện). Chính theo cách này người ta có thê nói một 
cách đúng đắn về ta là: 'Sa-môn Cồ-đàm là một người chủ trương không- 


làm-gì ... và hướng dân những đệ tử của mình như vậy. 


(2) “Và theo cách nào người ta có thê nói một cách đúng đắn về ta là: 
Sa-môn Cồ-đàm là một người chủ trương sự (những) hành-động... và 
hướng dẫn những đệ tử của mình như vậy'? Vì ta khẳng định sự nên-làm 
những hành-vi thiện lành của thân, lời-nói, và tâm (03 thiện hành); ta 
khắng định sự nên-làm nhiều loại hành-vi thiện lành (nghiệp tốt, nghiệp 
thiện). Chính theo cách nảy người ta có thê nói một cách đúng đắn về ta 
là: “Sa-môn Cồ-đàm là một người chủ trương sự (những) hành-động ... và 
hướng dẫn những đệ tử của mình như vậy.” 


(3) “Và theo cách nào người ta có thể nói một cách đúng đắn về ta là: 
-Sa-môn Cồ-đàm là một người chủ trương sự hủy-diệt.... và hướng dẫn 
những đệ tử của mình như vậy”? Vì ta khẳng định sự hủy-diệt tham, sân, 
sỉ; ta khẳng định sự hủy-diệt nhiều loại phâm-chất bắt thiện xấu ác. Chính 
theo cách này người ta có thể nói một cách đúng đắn về ta là: 'Sa-môn 
Cô-đàm là một người chủ trương sự hủy-diệt ... và hướng dẫn những đệ 


tử của mình như vậy." 


(4) “Và theo cách nào người ta có thể nói một cách đúng đắn về ta là: 
-Sa-môn Cồ-đàm là một người chê-chán ... và hướng dẫn những đệ tử của 
mình như vậy”? Vì ta thấy chê-chán đối với những hành-vi xấu ác của 
thân, lời-nói, tâm; ta thấy chê-chán với sự tích-tạo nhiều loại phẩm-chất 
bất thiện xấu ác. Chính theo cách này người ta có thể nói một cách đúng 
đắn về ta là: 'Sa-môn Cô-đàm là một người chê-chán ... và hướng dẫn 
những đệ tử của mình như vậy.” 

(5) “Và theo cách nào người ta có thê nói một cách đúng đắn về ta là: 
'Sa-môn Cồ-đàm là một người chủ trương sự bãi-bỏ ... và hướng dẫn 
những đệ tử của mình như vậy”? Vì ta chỉ dạy Giáo Pháp để dẫn tới sự 
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bãi-bỏ tham, sân, si; ta chỉ dạy Giáo Pháp đề bãi-bỏ nhiều loại phẩm-chất 
bắt thiện xấu ác. Chính theo cách này người ta có thể nói một cách đúng 
đắn về ta là: 'Sa-môn Cồ-đàm là một người chủ trương sự bãi-bỏ ... và 


hướng dẫn những đệ tử của mình như vậy.” 


(6) “Và theo cách nào người ta có thê nói một cách đúng đắn về ta là: 
-Sa-môn Cô-đàm là một người hành-hạ (thiêu đốt)... và hướng dẫn 
những đệ tử của mình như vậy”? Vì ta khăng định những phẩm-chất bắt 
thiện xấu ác như—những hành-vi xấu ác của thân, lời-nói, và tâm—là cần 
phải bị thiêu đốt. Ta gọi một người là người thiêu đốt là sau khingười đó 
đã trừ bỏ những phẩm-chất bắt thiện xấu ác vốn cần phải bị thiêu đốt; sau 
khi người đó đã cắt bỏ chúng tận gốc, đã làm chúng thành như gốc trơ của 
cây cọ chết, đã xóa số chúng đề không còn khởi sinh trong tương lai. Như 
Lai đã trừ bỏ những phâm-chất bất thiện xấu ác vốn cần phải bị thiêu đốt; 
bậc ấy đã cắt bỏ chúng tận gốc, đã làm chúng thành như gốc trơ của cây 
cọ chết, đã xóa số chúng đề không còn khởi sinh trong tương lai. Chính 
theo cách này người ta có thê nói một cách đúng đắn về ta là: “Sa-môn 
Côồ-đàm là một người hành-hạ ... và hướng dẫn những đệ tử của mình như 


^ bà 


vậy. 


(7) “Và theo cách nào người ta có thể nói một cách đúng đắn về ta là: 
-Sa-môn Cồ-đàm là một người rút-khỏi ... và hướng dẫn những đệ tử của 
mình như vậy”? Vì ta gọi một người là người đang rút-khỏi là sau khi 
người đó đã trừ-bỏ “sự tạo-ra sự tái hiện-hữu”, đã dẹp-bỏ “sự chui-vào bào 
thai trong tương lai”; sau khi người đó đã cắt bỏ nó tận gốc, đã làm nó 
thành như gốc trơ của cây cọ chết, đã xóa số nó để không còn khởi sinh 
trong tương lai. Như Lai đã trừ-bỏ “sự tạo-ra sự tái hiện-hữuˆ, đã dẹp-bỏ 
“sự chuI-vào bào thai trong tương la1”; bậc ây đã cắt bỏ nó tận gốc, đã làm 
nó thành như sốc trơ của cây cọ chết, đã xóa số nó đề không còn khởi sinh 
trong tương lai. Chính theo cách này người ta có thê nói một cách đúng 
đắn về ta là: “Sa-môn Cồ-đàm là một người rút-khỏi ... và hướng dẫn 


những đệ tử của mình như vậy.' 
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(8) “Và theo cách nào người ta có thê nói một cách đúng đắn về ta là: 
Sa-môn Cồ-đàm là một người an-ủi ... và hướng dẫn những đệ tử của 
mình như vậy”? Vì ta là một người an ủi bằng sự an-ủi tối thượng; ta chỉ 
dạy Giáo Pháp vì (đề đạt tới) có sự an-ủi (tối thượng đó) và hướng dẫn 
những đệ tử của mình như vậy. Chính theo cách này người ta có thê nói 
một cách đúng đắn về ta là: “Sa-môn Cồ-đàm là một người an-ủi ... và 


hướng dân những đệ tử của mình như vậy.ˆ”?85 


Sau khi lời này được nói ra, tướng quân Siha đã thưa với đức Thế 
Tôn: Thật xuất sắc, thưa Thế Tôn! Thật xuất sắc, thưa Thế Tôn! ... Nay 
con xin quy y nương tựa theo Thầy Cồ-đàm, theo Giáo Pháp, và theo 
Tăng Đoàn các Tỳ kheo. Mong Thầy Cồ-đàm hãy ghi nhận con là một đệ 
tử tại gia đã quy y từ hôm nay cho đến cuối đời.” 


(1) “Này S1ha, trước tiên hãy điều tra tìm hiệu! Sẽ tôt cho một người 
nôi tiêng như ông nên có sự điêu tra tìm hiệu.”?86 


“Thưa Thế Tôn, con thậm chí còn thỏa mãn và hài lòng hơn khi Thế 
Tôn nói với con: “Này STha, trước tiên hãy điều tra tìm hiểu! Sẽ tốt cho 
một người nỗi tiếng như ông nên có sự điều tra tìm hiểu.” Bởi vì những 
người giáo phái khác, khi có được con là một đệ tử của họ, họ sẽ mang cờ 
xí đi khắp thành Vesälï đề công bố rằng: “Tướng quân Sïha đã trở thành 
một môn đồ của chúng tôi." Nhưng Thế Tôn thì lại nói với con: “Này Siha, 
trước tiên hãy điều tra tìm hiểu! Sẽ tốt cho một người nồi tiếng như ông 
nên có sự điều tra tìm hiêu. Vì vậy, thưa Thế Tôn, lần thứ hai con xin quy 
y theo đức Thế Tôn, theo Giáo Pháp, và theo Tăng Đoàn các Tỳ kheo. 
Mong Thế Tôn hãy chấp nhận con là một đệ tử tại gia đã quy y nương tựa 
suốt đời.” 

(ii) “Này Sĩha, gia đình của ông từ lâu đã là nguồn trợ giúp cho 
những người Ni-kiền-tử; vì vậy ông nên xem xét tiếp tục cúng đường thức 
ăn cho họ mỗi khi họ đến chỗ ông.” 


“Thưa Thế Tôn, con thậm chí còn thỏa mãn và hài lòng hơn khi Thế 


Tôn nói với con: “Này STha, gia đình của ông từ lâu đã là nguôn trợ giúp 
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cho những người Ni-kiễn-tử; vì vậy ông nên xem xéttiếp tục cúng đường 
thức ăn cho họ mỗi khi họ đến chỗ ông.” Thưa Thế Tôn, con từng nghe họ 
đồn rằng sa-môn Cồ-đàm đã nói như vây: “Quà cúng chỉ nên được cúng 
cho ta; quà cúng không nên được cúng cho những người khác. Quà cúng 
chỉ nên được cúng cho đệ tử của ta; quà cúng không nên được cúng cho đệ 
tử của những người khác. 2#” Nhưng ở đây Thế Tôn cũng lại khuyến khích 
con hãy (tiếp tục) cúng đường cho những Ni-kiền-tử. Chúng con sẽ biết 
lúc đúng đắn đề làm việc đó. Vì vậy, thưa Thế Tôn, lần thứ ba con xin quy 
y theo đức Thế Tôn, theo Giáo Pháp, và theo Tăng Đoàn các Tỳ kheo. 
Mong Thế Tôn hãy chấp nhận con là một đệ tử tại gia đã quy y nương tựa 
suốt đời.” 

(ii) /Rồi sau đó đức Thế Tôn đã ban cho tướng quân Sïha một bài 
giảng pháp để tu tiến, đó là bài nói chuyện về sự bố-thí, giới-hạnh, và cõi- 
trời; đức Thế Tôn đã chỉ ra sự nguy-hại, sự suy-đồi, và sự ô-nhiễm của 
những khoái-lạc giác quan (dục lạc) và ích-lợi của sự từ-bỏ. Sau khi đức 
Thế Tôn đã biết rằng tâm của gia chủ Upäli đã sẵn sàng, dễ tiếp thu (dễ 
uốn nắn, nhu nhuyền), không còn những chướng-ngại, phấn chấn, và tự 
tin, đức Thế Tôn đã thuyết giảng cho ông về giáo pháp đặc trưng riêng 
những vị Phật, đó là: “sự khổ, nguồn-gốc khổ, sự chắm-dứt khổ, và con- 
đường (dẫn tới sự chấm-dứt khổ; tức bốn diệu để)”. 


“Giống như một tắm vải sạch đã được tây sạch mọi vết bẩn thì sẽ tiếp 
nhận thuốc nhuộm đẹp đều; cũng giống như vậy, khi tướng quân Sïha 
ngồi đó, con mắt Giáo Pháp (pháp nhãn) không ô nhiễm không dính bụi 
đã khởi sinh trong ông ấy như vây: “Mọi thứ khởi-sinh đều chấắm-dứt (có 
sinh thì có diệt).” 

“Tướng quân STha đã trở thành một người đã nhìn thấy Giáo Pháp, đã 
chứng ngộ Giáo Pháp, đã hiểu được Giáo Pháp, đã thấu đạt Giáo Pháp, đã 
vượt qua nghi-ngờ, đã loại bỏ hoang-mang, đã đạt tới sự tự-tin, và đã trở 
thành không còn phụ thuộc vào những người khác về giáo lý của Vị 
Thầy./ Rồi vị tướng đã thưa với đức Thế Tôn: 
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“Thưa Thế Tôn, kính mong đức Thế Tôn cùng với Tăng Đoàn các Tỳ 
kheo chấp nhận bữa cơm trưa ngày mai do con cúng đường.” 


Đức Thế Tôn đã đồng ý trong im lặng. Sau khi hiểu được đức Thế 
Tôn đã đồng ý, tướng quân STha đứng đậy khỏi chỗ ngồi, kính lễ đức Thế 
Tôn, đi vòng ra giữ đức Thế Tôn ở hướng bên phải mình, và ra về. Sau đó 
tướng quân SĩTha đã nói với người của ông: “Này thiện hữu, hãy tìm mua 
thịt tươi được bày bán.” 

Rồi, khi đêm đã qua, tướng quân Sĩha đã có đủ nhiều loại thức ăn 
ngon đọn sẵn ở tư gia của ôngta, sau đó gần đến giờ ông đến báo với đức 


Thê Tôn: “Thưa Thê Tôn, đến øiờ ăn, thức ăn đã sẵn sàng.” 
Là Là 


Rồi, vào buồi sáng, đức Thế Tôn mặc y phục, mang theo bình bát và 
cà sa, đi đến nơi ở của tướng quân STha cùng với Tăng đoàn các Tỳ kheo, 
và đến nơi đức Thế Tôn ngồi xuống chỗ ngồi đã được chuẩn bị cho mình. 
Bấy giờ, vào lúc đó có một số người Ni-kiền-tử [đã đi] khắp các đường 
phó, từ khu này tới khu nọ trong thành Vesälr, họ vỗ tay và tung hô: “Bữa 
này tướng quân Sïha đã giết một con thú béo mập đề làm bữa cơm cho sa- 
môn Cô-đàm! Sa-môn Cồ-đàm biết rõ thịt đó là [từ con thú bị giết] để biệt 
đãi cho ông ta, hành-động [sát-sinh] đó đã được làm vì ông ta.” 

Rồi một người đã đến gặp tướng quân Sĩha và mách nhỏ vào tai ông 
ta (về sự việc những Ni-kiên-tử đã đi khắp phố phường tung hô những lời 
như trên). 

“Đủ rồi, này thiện hữu. Đã từ lâu những vị đó cứ muốn làm mắt uy 
tín Đức Phật, Giáo Pháp, và Tăng Đoàn. Họ chăng bao giờ chịu ngừng?8 
xuyên tạc đức Thế Tôn bằng những điều không thật, vô căn cứ, sai giả, và 
trái với sự thật, và chúng tôi chăng bao giờ có ý lây mạng một chúng sinh 


nào cả, ngay cả đê cứu sông mạng của chúng tôi.”282 


Rồi, tướng quân Sïha đã tự tay mình phục vụ và làm vui lòng bằng 
nhiều món ăn rất ngon cho Tăng Đoàn các Tỳ kheo dẫn đầu bởi Đức Phật. 
Rồi, sau khi đức Thế Tôn đã ăn xong và đẹp bình bát qua một bên, tướng 
quân Sïha ngồi xuống một bên. Rồi đức Thế Tôn đã chỉ dạy, khích lệ, tạo 
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cảm hứng, và làm hoan hỷ tướng quân Sïha bằng một bài Giáo Pháp. Sau 
đó đức Thế Tôn đứng dậy khỏi chỗ ngồi, và ra về. 


(AN8:12) 


116 Ugga (1) (ở Vesali) 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sông ở VesälT (Tỳ-xá-i) trong ngôi 
đền mái nhọn trong khu Rừng Lớn. Ở đó đức Thế Tôn đã nói với các Tỳ 
kheo: “Này các Tỳ kheo!” 


“Dạ, thưa Thế Tôn!”, các Tỳ kheo đáp lại. Đức Thế Tôn nói điều này: 


“Này các Tỳ kheo, các thầy nên ghi nhớ gia chủ Ugga ở thành VesãlT 
là một người có được tám phẩm chất đáng ngạc nhiên và tuyệt vời.”20 
Đây là lời đức Thế Tôn đã nói. Sau khi nói xong, bậc Phúc Lành, Vị Thầy 
đứng dậy khỏi chỗ ngồi và đi về chỗ ở của mình. 

Rồi, vào buồi sáng, có một Tỳ kheo mặc y phục, mang theo bình bát 
và cà sa, đi tới tư gia của gia chủ Ugga ở thành VesäÏlT. Sau khi đến nơi, 
thầy ấy ngồi xuống chỗ ngồi đã dọn sẵn cho mình. Rồi gia chủ Ugga ở 
thành Vesälï đã ra gặp Tỳ kheo đó, kính lễ, và ngồi xuống một bên. Tỳ 
kheo đó mới nói với ông: 

“Này gia chủ, đức Thế Tôn đã tuyên bồ chú có tám phẩm chất đáng 


ngạc nhiên và tuyệt vời. Tám đó là gì?” 

“Thưa thầy, con không biết về tám phẩm chất đáng ngạc nhiên và 
tuyệt vời đức Thế Tôn đã tuyên bố con có được. Tuy nhiên, trong con thấy 
có tám phẩm chất đáng ngạc nhiên và tuyệt vời. Xin thầy lắng nghe và chú 
tâm kỹ càng. Con sẽ nói.” 

“Được, này gia chủ”, Tỳ kheo đó đáp lại. Gia chủ Ugøa của xứ VesalT 
đã nói điều này: 
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(1) “Thưa thầy, khi lần đầu con nhìn thấy đức Thế Tôn từ xa, ngay 
khi con nhìn thấy đức Thế Tôn tâm con đã có được niềm-tin vào bậc ấy. 
Đây là phâm chất đáng ngạc nhiên và tuyệt vời thứ nhất thấy có trong con. 


(2) “Với một cái tâm tự-tin, con đến gặp đức Thế Tôn. /Đức Thế Tôn 
đã ban cho con một bài giảng pháp để tu tiến, đó là bài nói chuyện về sự 
bồ-thí, giới-hạnh, và cõi-trời; đức Thế Tôn đã chỉ ra sự nguy-hại, sự suy- 
đồi, và sự ô-nhiễm của những khoái-lạc giác quan (dục lạc) vàích-lợi của 
sự từ-bỏ. Sau khi đức Thế Tôn đã biết rằng tâm của con đã sẵn sàng, dễ 
tiếp thu (đễ uốn nắn, nhu nhuyền), không còn những chướng-ngại, phấn 
chấn, và tự tin, đức Thế Tôn đã thuyết giảng cho con về giáo pháp đặc 
trưng riêng những vị Phật, đó là: “sự khổ, nguồn-gốc khổ, sự chấm-dứt 
khổ, và con-đường (dẫn tới sự chấm-dứt khổ; tức bốn diệu đề)”. 


“Giống như một tắm vải sạch đã được tây sạch mọi vết bẩn thì sẽ tiếp 
nhận thuốc nhuộm đẹp đều; cũng giống như vậy, khi con ngồi đó, con mắt 
Giáo Pháp (pháp nhãn) không ó nhiễm không dính bụi đã khởi sinh trong 
con như vầy: “Mọi thứ khởi-sinh đều chấm-dứt (có sinh thì có diệt).” 


“Con đã trở thành một người đã nhìn thấy Giáo Pháp, đã chứng ngộ 
Giáo Pháp, đã hiểu được Giáo Pháp, đã thấu đạt Giáo Pháp, đã vượt qua 
nghi-ngờ, đã loại bỏ hoang-mang, đã đạt tới sự tự-tin, và đã trở thành 
không còn phụ thuộc vào những người khác về giáo lý của Vị Thầy./ 


Ngay lúc đó con đã quy y theo Phật, Giáo Pháp, và Tăng Đoàn, và 
nhận lãnh những giới-luật tu hành, và thứ năm là sống độc-thân.?°! Đây là 
phẩm chất đáng ngạc nhiên và tuyệt vời thứ hai thấy có trong con. 


(3) “Con có bốn người vợ trẻ. Con đã đến nói với họ: “Này các em, 
tôi đã nhận lãnh những giới-luật tu hành, với thứ năm là giới sống độc- 
thân. Nếu các em muốn, các em có thể ở lại để thụ hưởng của cải ở đây và 
lo làm những việc công-đức, hoặc có thể về lại gia đình mình, hoặc có thê 
nói cho tôi các em muốn tôi gả các em cho người nào khác cũng được.' 
Người vợ cả của con mới nói: “Thưa gia chủ trẻ, hãy gả em cho ông kia". 
Con đã gửi vợ cho ông đó, tay trái con đắt vợ, tay phải con mang cái bình 
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làm lễ, và con giao cô ta cho ông đó. Nhưng ngay cả khi đang giao người 
vợ trẻ của mình cho người khác, con không nhớ có sự biến đổi gì trong 
tâm con (tức không luyến tiếc hay buồn). Đây là phẩm chất đáng ngạc 
nhiên và tuyệt vời thứ ba thấy có trong con. 


(4) “Gia đình của con thì giàu có nhưng của cải được chia sẻ rộng rãi 
(không giấu giếm tiếc của) với những người đức-hạnh, có tính-cách thiện. 
Đây là phẩm chất đáng ngạc nhiên và tuyệt vời thứ tư thấy có trong con. 


(5) “Mỗi khi con sặp gỡ một Tỳ kheo, con gặp người đó một cách tôn 
trọng, không phải không tôn trọng. Đây là phẩm chất đáng ngạc nhiên và 
tuyệt vời thứ năm thấy có trong con. 


(6) “Nếu quý thầy đó chỉ dạy con Giáo Pháp, con sẽ lắng nghe một 
cách tôn trọng, không phải không tôn trọng. Nếu quý thầy đó không chỉ 
dạy con Giáo Pháp, thì con sẽ chỉ dạy Giáo Pháp cho quý thầy đó. Đây là 
phẩm chất đáng ngạc nhiên và tuyệt vời thứ sáu thấy có trong con. 


(7) “Không lạ thường gì khi có các thiên thần đến gặp và báo cho 
con: “Này gia chủ, Giáo Pháp được giảng bày một cách hay khéo bởi đức 
Thế Tôn.” Rồi con nói với các thiên thần: “ Dù các tiên có nói hay không 
nói như vậy, Giáo Pháp vẫn được giảng bày một cách hay khéo bởi đức 
Thế Tôn.” Lại nữa, con không nhớ có sự phân khích tinh thần nào (như: tự 
hào, phóng tâm tự cao) khởi sinh vì nhân duyên những thiên thần đến gặp 
con hay vì nhân duyên con được nói chuyện với các thiên thần. Đây là 


phẩm chất đáng ngạc nhiên và tuyệt vời thứ bảy thấy có trong con. 


(8) “Trong năm gông-cùm thấp hơn (hạ phần kiết sử) đã được giảng 
dạy bởi đức Thế Tôn, con không thấy có gông-cùm nào con chưa dẹp 
bỏ.??2? Đây là phẩm chất đáng ngạc nhiên và tuyệt vời thứ tám thấy có 
trong con. 

“Thưa thầy, đây là tám phẩm chất đáng ngạc nhiên và tuyệt vời thấy 
có trong con. Còn tám phẩm chất đáng ngạc nhiên và tuyệt vời nào khác 
mà đức Thế Tôn đã tuyên bồ rằng con có được thì con không biết.” 
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Rồi Tỳ kheo đó, sau khi đã nhận đồ cúng dường từ gia chủ Ugga ở 
thành Vesälï, đứng dậy khỏi chỗ ngôi và ra về. Sau khi trở về, sau khi ăn 
trưa, thầy ấy đã đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ, ngồi xuống một bên, và 
thưa lại toàn bộ cuộc nói chuyện của mình với gia chủ Ugøsa ở thành 
VesalT. 


[Đức Thế Tôn nói:] “Tốt, tốt, này Tỳ kheo! Thì đó chính là tám phẩm 
chất đáng ngạc nhiên và tuyệt vời mà ta đã tuyên bố gia chủ Ugga ở 
Vesälï có được, đúng như ông ta mới giải thích một cách đúng đắn cho 
thầy. Các thầy nên ghi nhớ gia chủ Ugga ở VesãlT là một người có được 


tám phẩm chất đáng ngạc nhiên và tuyệt vời đó.” 


(AN 8:21) 


119 Ugga (2) (ở Làng Hatthi) 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sông giữa xứ người Vajji (Bạt-kỳ). 
ở làng Hatthi (Hatthigama). Ở đó đức Thế Tôn đã nói với các Tỳ kheo... 


“Này các Tỳ kheo, các thầy nên nhớ gia chủ Ugga ở làng Hatthi (là 
Ugatta như trong kinh 1:254) là một người có được tám phẩm chất đáng 
ngạc nhiên và tuyệt vời.” Đây là lời đức Thế Tôn đã nói. Sau khi nói 
xong, bậc Phúc Lành, Vị Thầy đứng dậy khỏi chỗ ngồi và đi về chỗ ở của 


mình. 


Rồi, vào buồi sáng, có một Tỳ kheo mặc y phục, mang theo bình bát 
và cà sa, rồi đi tới tư gia của gia chủ Ugga ở làng Hatthi. Sau khi đến nơi, 
thầy ấy ngồi xuống chỗ ngồi đã dọn sẵn cho mình. Rồi gia chủ Ugga ở 
làng Hatthi đã ra gặp Tỳ kheo đó, kính lễ, và ngồi xuống một bên. Tỳ 
kheo đó mới nói với ông: 

“Này gia chủ, đức Thế Tôn đã tuyên bồ chú có tám phẩm chất đáng 


ngạc nhiên và tuyệt vời. Tám đó là gì?” 


“Thưa thầy, con không biết về tám phẩm chất đáng ngạc nhiên và 
tuyệt vời đức Thế Tôn đã tuyên bố con có được. Tuy nhiên, trong con thấy 
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có tám phẩm chất đáng ngạc nhiên và tuyệt vời. Xin thầy lắng nghe và chú 
tâm kỹ càng. Con sẽ nói.” 

“Được, này gia chủ”, Tỳ kheo đó đáp lại. Gia chủ Ugøa ở làng Hatth1 
đã nói điều này: 

(1) “Thưa thầy, lần đầu tiên con nhìn thấy đức Thế Tôn từ xa khi con 
đang say sưa chè chén ở Vườn Nãøa (khu Vườn Rồng, Long Viên). Ngay 
khi con nhìn thấy đức Thế Tôn, tâm con đã đạt được niềm-tin vào đức Thế 
Tôn và sự say xỉn của con đã biến mất. Đây là phẩm chất đáng ngạc nhiên 


và tuyệt vời thứ nhấtthấy có trong con. 


(2) “Với một cái tâm tự-tin, con đến gặp đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn 
đã ban cho con một bài giảng pháp để tu tiến ... [giống foàn bộ đoạn (2) 
trong kinh 8:21 kế trên] ... Ngay lúc đó con đã quy y theo Phật, Giáo Pháp, 
và Tăng Đoàn, và nhận lãnh những giới-luật tu hành, và thứ năm là sống 
độc-thân. Đây là phẩm chất đáng ngạc nhiên và tuyệt vời thứ hai thấy có 


trong con. 


(3) “Con có bốn người vợ trẻ ... [giống foàn bộ đoạn (3) trong kinh 
8:21 kế trên]... Nhưng ngay cả khi đang giao người vợ trẻ của mình cho 
người khác, con không nhớ có sự biến đồi gì trong tâm con (tức không 
luyến tiếc hay buồn). Đây là phẩm chất đáng ngạc nhiên và tuyệt vời thứ 


ba thấy có trong con. 


(4) “Gia đình của con thì giàu có nhưng của cải được chia sẻ rộng rãi 
(không giấu giếm tiếc của) với những người đức-hạnh, có tính-cách thiện. 
Đây là phẩm chất đáng ngạc nhiên và tuyệt vời thứ tư thấy có trong con. 


(5) “Mỗi khi con gặp gỡ một Tỳ kheo, con gặp người đó một cách tôn 
trọng, không phải không tôn trọng. Nếu quý thầy đó chỉ dạy con Giáo 
Pháp, con sẽ lắng nghe một cách tôn trọng, không phải không tôn trọng. 
Nếu quý thầy đó không chỉ dạy con Giáo Pháp, thì con sẽ chỉ dạy Giáo 
Pháp cho quý thầy đó. Đây là phẩm chất đáng ngạc nhiên và tuyệt vời thứ 


năm thây có trong con. 
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“Mỗi khi con gặp gỡ một Tỳ kheo, con gặp người đó một cách tôn 
trọng, không phải không tôn trọng. Đây là phẩm chất đáng ngạc nhiên và 
tuyệt vời thứ năm thấy có trong con. Nếu vị sư đó chỉ dạy con Giáo Pháp, 
con sẽ lắng nghe một cách tôn trọng, không phải không tôn trọng. Nếu 
người đó không chỉ dạy con Giáo Pháp, thì con sẽ chỉ dạy Giáo Pháp cho 
vị ấy. Đây là phẩm chất đáng ngạc nhiên và tuyệt vời thứ năm thấy có 
trong con. (kế hợp (5) và (6) của kinh kế trên) 


(6) “Không phải gì là hiếm lạ khi Tăng Đoàn được con mời [dùng 
cơm trưa], những thiên thần đến gặp và mách bảo cho con: “Này gia chủ, 
có Tỳ kheo đó được giải-thoát bằng cả hai phương diện. Có vị này được 
giải-thoát nhờ trí-tuệ. Có vị kia được giải-thoát nhờ niềm-tin. Có vị kia là 
người tu theo Giáo Pháp (căn tín). Có vị kia là người tu theo niỀm-tin (căn 
tín). Có vị kia là đức hạnh (có giới-hạnh), có tính cách thiện. Có vị kia là 
thất đức (thiếu giới-hạnh), thuộc tính cách xấu ác." Lại nữa, khi con đang 
phụng sự Tăng Đoàn, con không nhớ mình có ý nghĩ: “Mình cúng dường 
vị này ít, mình cúng dường vị kia nhiều.” Thay vì vậy, con cúng đường 
với một cái tâm bình đẳng. Đây là phẩm chất đáng ngạc nhiên và tuyệt vời 


thứ sáu thấy có trong con. 


(7) “Không lạ thường gì khi có các thiên thần đến gặp và báo cho 
con: “Này gia chủ, Giáo Pháp được giảng bày một cách hay khéo bởi đức 
Thế Tôn.” Rồi con nói với các thiên thần: “ Dù các tiên có nói hay không 
nói như vậy, Giáo Pháp vẫn được giảng bày một cách hay khéo bởi đức 
Thế Tôn.” Lại nữa, con không nhớ có sự phân khích tinh thần nào (như: tự 
hào, phóng tâm tự cao) khởi sinh vì nhân duyên những thiên thần đến gặp 
con hay vì nhân duyên con được nói chuyện với các thiên thần. Đây là 


phẩm chất đáng ngạc nhiên và tuyệt vời thứ bảy thấy có trong con. 


(8) “Nếu con qua đời trước đức Thế Tôn, sẽ không gì ngạc nhiên nếu 
đức Thế Tôn tuyên bồ về con là: 'Không còn gông-cùm nào làm cho gia 
chủ Ugga ở làng Hatthi còn quay lại thế gian này nữa.'?'3 Đây là phẩm 


chất đáng ngạc nhiên và tuyệt vời thứ tám thấy có trong con. 
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“Thưa thây, đây là tám phẩm chất đáng ngạc nhiên và tuyệt vời thấy 
có trong con. Còn tám phẩm chất đáng ngạc nhiên và tuyệt vời nào khác 
mà đức Thế Tôn đã tuyên bồ rằng con có được thì con không biết.” 


Rồi Tỳ kheo đó, sau khi đã nhận đồ cúng dường từ gia chủ Ugga ở 
làng Hatthi, đứng dậy khỏi chỗ ngồi và ra về. Sau khi trở về, sau khi ăn 
trưa, thầy ấy đã đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ, ngồi xuống một bên, và 
thưa lại toàn bộ cuộc nói chuyện của mình với gia chủ Ugøa ở làng Hatth1. 


[Đức Thế Tôn nói:] “Tốt, tốt, này Tỳ kheo! Thì đó chính là tám phẩm 
chất đáng ngạc nhiên và tuyệt vời mà ta đã tuyên bồ gia chủ Ugga ở làng 
Hatthi có được, đúng như ông ta mới giải thích một cách đúng đắn cho 
thầy. Các thầy nên ghi nhớ gia chủ Ugga ở làng Hatthi là một người có 
được tám phẩm chất đáng ngạc nhiên và tuyệt vời đó.” 


(AN8:22) 


120 Hatfaka (1) 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Äjavï, chỗ khu Đền 
Aggälava. Ở đó đức Thế Tôn đã nói với các Tỳ kheo: 

“Này các Tỳ kheo, các thầy nên ghi nhớ Hatthaka ở xứ ÄJavĩ là người 
có được bảy phẩm chất đáng ngạc nhiên và tuyệt vời. Bảy đó là gì? (1) 
Hatthaka ở xứ ÄJavï được phú cho niềm-tin. (2) Người đó là đức-hạnh (có 
giới-hạnh), và (3) có cảm-nhận biết xâu-hồ về mặt đạo đức, và (4) biết sợ- 
hãi về mặt đạo đức. (5) Người đó học-hiêu nhiều, (6) rộng lòng bố-thí, và 
(7) có trí. Các thầy nên ghi nhớ Hatthaka ở xứ Ã]Javĩ là người có được bảy 
phẩm chất đáng ngạc nhiên và tuyệt vời đó.” Đây là lời đức Thế Tôn đã 
nói. Sau khi nói xong, bậc Phúc Lành, Vị Thầy đứng dậy khỏi chỗ ngồi và 
đi về chỗ ở của mình. 

Rồi, vào buồi sáng, có một Tỳ kheo mặc y phục, mang theo bình bát 
và cà sa, đi tới tư gia của ông Hatthaka ở xứ Ä]avĩ. Sau khi đến nơi, thầy 
ấy ngồi xuống chỗ ngồi đã dọn sẵn cho mình. Rồi ông Hatthaka ở xứ 
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Alavĩ đã ra gặp Tỳ kheo đó, kính lễ, và ngồi xuống một bên. Tỳ kheo đó 
mới nói với ông: 

“Này đạo hữu,?” đức Thế Tôn đã tuyên bố chú có bảy phẩm chất 
đáng ngạc nhiên và tuyệt vời. Bảy đó là gì? (đức Thế Tôn đã nói) (1) 
Hatthaka ở xứ Alavï được phú cho niềm-tin. (2) Người đó là đức-hạnh (có 
giới-hạnh), và (3) có cảm-nhận biết xấu-hồ về mặt đạo đức, và (4) biết sợ- 
hãi về mặt đạo đức. (5) Người đó học-hiều nhiều, (6) rộng lòng bố-thí, và 
(7) có trí.'” 


“Thưa thầy, con hy vọng, rằng lúc đó không có người tại gia áo trắng 
nào đã có mặt ở đó phải không?” 

“Không có, này đạo hữu. Lúc đó không có người tại gia mặc áo trắng 
nào có mặt ở đó.” 

“Vậy là tốt, thưa thầy.” 


Rồi Tỳ kheo đó, sau khi đã nhận đồ cúng dường từ Hatthaka ở xứ 
Alavi, đứng dậy khỏi chỗ ngồi và ra về. Sau khi trở về, sau khi ăn trưa, 
thầy ấy đã đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế Tôn, ngồi xuống một 
bên, và thưa lại toàn bộ cuộc nói chuyện của mình với ông Hatthaka ở xứ 
Alavi.?5 

[Đức Thế Tôn đã nói:] “Tốt, tốt, nay Tỳ kheo! Người họ tộc đó có ít 
tham-muốn (thiêu dục), vì ông ấy không muốn những phẩm chất thiện 
lành bên trong của mình được biết đến bởi nhiều người. Vì vậy, này Tỳ 
kheo, thầy nên ghi nhớ Hatthaka ở xứ Ä]Javĩ còn là người có phâm chất 


đáng ngạc nhiên và tuyệt vời thứ tám này, đó là, (8) sự ít tham-muốn.” 


# (AN 8:23) 


121 Hattaka (2) 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở ÄJavĩ, ở Đền Aggãlava. Rồi 
gia chủ Hatthaka ở xứ Alav1 đó, đi cùng với 500 đệ tử tại gia, đến gặp đức 
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Thế Tôn, kính lễ đức Thế Tôn, và ngồi xuống một bên. Đức Thế Tôn mới 
nói với ông ta: 

“Này chú Hatthaka, đoàn người đi theo chú là đoàn lớn. Làm cách 
nảo chú duy trì được đoàn lớn này như vậy?” 


“Thưa Thể Tôn, con làm được vậy nhờ “bốn phương-tiện duy trì một 
mối quan hệ tốt đẹp” mà đức Thế Tôn đã chỉ dạy.2' (¡) Khi con biết: 
“Người này nên được duy trì bằng quà tặng”, con duy trì (mối quan hệ với) 
người đó bằng quà tặng. (ii) Khi con biết: “Người này nên được duy trì 
bằng lời nói thân ái”, con duy trì người đó bằng lời nói thân ái. (ii) Khi 
con biết: “Người này nên được duy trì bằng hành-vi thiện ích (từ thiện)”, 
con duy trì người đó bằng hành vi thiện ích. (¡v) Khi con biết: “Người này 
nên được duy trì bằng sự vô tư (không thiên vị)”, con duy trì người đó 
bằng sự vô tư. Thưa Thế Tôn, còn có sự giàu có trong gia đình con. Họ 
không nghĩ nên lăng nghe con nếu con nghèo khó.”297 


“Tốt, tốt, này Hatthaka! Đây là phương pháp nhờ đó chú có thể duy 
trì đoàn người lớn theo mình. Những aI trong quá-khứ đã duy trì được một 
đoàn lớn những người theo mình cũng đều làm theo “bốn phương tiện để 
duy trì một mối quan hệ tốt đẹp” như vậy. Những ai trong tương-lai sẽ duy 
trì được một đoàn lớn những người theo mình sẽ làm theo “bốn phương 
tiện đề duy trì một mối quan hệ tốt đẹp? như vậy. Và những ai trong hiện- 
tại đang duy trì được một đoàn lớn những người theo mình cũng đang làm 
theo “bốn phương tiện đề duy trì một mối quanhệ tốt đẹp” như vậy.” 

Rồi, sau khi đức Thế Tôn đã chỉ dạy, khích lệ, tạo cảm hứng, và làm 
hoan hỷ ông Hatthaka ở xứ Ã]Javĩ bằng một bài nói chuyện Giáo Pháp, ông 
Hatthaka đã đứng dậy khỏi chỗ ngồi, kính lễ đức Thế Tôn, đi vòng ra giữ 
đức Thế Tôn ở hướng bên phải mình, và đi về. 

Rồi, không lâu sau khi ông Hatthaka ở xứ ÃJavĩ đã đi, đức Thế Tôn 
mới nói với các Tỳ kheo: 

“Này các Tỳ kheo, các thầy nên ghi nhớ Hatthaka ở xứ ÄJavĩ là người 
có được tám phẩm chất đáng ngạc nhiên và tuyệt vời. Tám đó là gì? (1) 
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Người đó được phú cho niềm-tin. (2) Người đó là đức-hạnh (có giới- 
hạnh), và (3) có cảm-nhận biết xâu-hồ về mặt đạo đức, và (4) biết sợ-hãi 
về mặt đạo đức. (5) Người đó học-hiều nhiều, (6) rộng lòng bố-thí, và (7) 
có trí. (8) Người đó có ít tham-muốn. Các thầy nên nhớ Hatthaka ở xứ 


ÄAlavĩ là người có được tám phẩm chất đáng ngạc nhiên và tuyệt vời đó.” 


(AN 8:24) 


122 Mahãnãma 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở xứ Thích-Ca (Sakya), ở 
Kapilavatthu (Ca-ty-la-vệ), trong Tịnh Xá (được cúng dường bởi) 
Nigrodha. Rồi ông Mahãnãma (Đại Danh) người họ Thích-ca đã đến gặp 
đức Thế Tôn, kính lễ, và ngồi xuống một bên, và thưa với đức Thế Tôn: 


“Thưa Thế Tôn, theo cách nào là một người đệ tử tại gia?” 


“Này Mahanama, khi một người đã quy y theo Phật, Giáo Pháp, và 
Tăng Đoàn, theo cách đó người đó là một đệ tử tại gia.” 


“Thưa Thế Tôn, theo cách nào một đệ tử tại g1a là đức-hạnh (có giới- 
hạnh)?” 


“Này Mahãnãma, một đệ tử tại gia kiêng cữ sự sát-sinh, sự gian-cắp, 
sự tà-dâm tà dục, lời nói-dối nói láo, và sự uống rượu nặng rượu nhẹ hay 
dùng những chất độc hại, là căn cơ của đời sống lơ tâm phóng dật, theo 
cách đó một đệ tử tại gia là đức-hạnh.” 


“Thưa Thế Tôn, theo cách nào một đệ tử tại gia tu tập vì phúc-lợi của 
mình nhưng không vì phúc-lợi của người khác?” 


(1) “Này Mahãnäma, khi một đệ tử tại gia tự mình thành tựu về niềm- 
tin (vào Tam Bảo) nhưng không khuyến khích những người khác thành 
tựu về niềm-tin; (2) khi người đó tự mình thành tựu về giới-hạnh nhưng 
không khuyến khích những người khác thành tựu về giới-hạnh; (3) khi 
người đó tự mình thành tựu về sự rộng lòng bố-thí nhưng không khuyến 
khích những người khác thành tựu về sự rộng lòng bố-thí; (4) khi người 
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đó tự mình muốn gặp gỡ các Tỳ kheo nhưng không khuyến khích những 
người khác gặp gỡ các Tỳ kheo; (5) khi người đó tự mình muốn nghe 
Giáo Pháp nhưng không khuyến khích những người khác nghe Giáo Pháp; 
(6) khi người đó tự mình lưu nhớ trong tâm những giáo lý mình đã nghe 
được nhưng không khuyến khích những người khác lưu nhớ trong tâm 
những giáo lý họ đã nghe được; (7) khingười đó tự mình xem xét ý nghĩa 
của những giáo lý đã được lưu nhớ trong tâm nhưng không khuyến khích 
những người khác làm vậy; (8) khi người đó tự mình đã hiểu được ý nghĩa 
và Giáo Pháp và thực hành đúng theo Giáo Pháp nhưng không khuyến 
khích những người khác làm vậy: này Mahanama, chính theo cách này là 
một đệ tử tại gia đang thực hành vì phúc-lợi của mình, nhưng không vì 
phúc-lợi của người khác. 


“Thưa Thế Tôn, theo cách nào một đệ tử tại ø1a là đang thực hành vì 
phúc-lợi của mình và vì phúc-lợi của người khác?” 


(1) “Này Mahãnãma, khi một đệ tử tại gia tự mình thành tựu về niềm- 
tin (vào Tam Bảo) và cũng khuyến khích những người khác thành tựu về 
niềm-tin; (2) khi người đó tự mình thành tựu về giới-hạnh và cũng khuyến 
khích những người khác thành tựu về giới-hạnh; (3) khingười đó tự mình 
thành tựu về sự rộng lòng bố-thí và cũng khuyến khích những người khác 
thành tựu về sự rộng lòng bố-thí; (4) khi người đó tự mình muốn gặp gỡ 
các Tỳ kheo và cũng khuyến khích những người khác gặp gỡ các Tỳ kheo; 
(5) khi người đó tự mình muốn nghe Giáo Pháp và cũng khuyến khích 
những người khác nghe Giáo Pháp; (6) khi người đó tự mình lưu nhớ 
trong tâm những giáo lý mình đã nghe được và cũng khuyến khích những 
người khác lưu nhớ trong tâm những giáo lý họ đã nghe được; (7) khi 
người đó tự mình xem xét ý nghĩa của những giáo lý đã được lưu nhớ 
trong tâm và cũng khuyến khích những người khác làm vậy; (8) khi người 
đó tự mình đã hiểu được ý nghĩa và Giáo Pháp và thực hành đúng theo 
Giáo Pháp và cũng khuyến khích những người khác làm vậy: này 
Mahäanäma, chính theo cách này là một đệ tử tại gia đang thực hành vì 


phúc- lợi của mình và vì phúc-lợi của người khác.” 
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(AN 8:25) 


125 Jïvaka 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Rãjagaha (Vương Xá) trong 
khu vườn xoài của (lương y) JTvaka. Lúc đó ông JTvaka Komarabhacca đã 
đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ, và ngồi xuống một bên, và thưa với đức 
Thế Tôn:298 


“Thưa Thế Tôn, theo cách nào là một đệ tử tại gia?” 


[Tiếp tục phần như kinh 8:25 kế trên, chỉ khác bây giờ người hỏi Phật là 
JIvaka. | 


(AN 8:26) 


124 Visãkhä (1) 


Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang ở Sãvatthĩ (Xá- 
vệ), trong Lâu Đài của Migaramata [mẹ của Migära], trong Khu Vườn 
Phía Đông. Lúc đó có Visakha Migaramatä [ Visakhã là mẹ của Migara] 
(tức là nữ đại thí chủ Visãkhã) đã đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế 
Tôn, và ngồi xuống một bên. Rồi đức Thế Tôn mới nói với cô ấy: 

(D “Này Visäkhã, nếu trai giới toàn-bộ trong tám chi-phần (tám giới 
kiêng: bát quan trai giới), thì địp bố-tát [uposatha] sẽ mang lại phước -quả 
và ích-lợi lớn lao, xán lạn vàthâm nhập một cách khác thường. Và theo 
cách nào dịp bố-tát được trai giới toàn-bộ trong tám chi-phần, để nó sẽ 
mang lại phước-quả và ích-lợi lớn lao, xán lạn và thắm nhập một cách 
khác thường?” 


(1) “Ở đây, này các Tỳ kheo, một đệ tử thánh thiện biết suy xét(quán 
chiếu) như vây: “[Khi còn sống, những bậc A-la-hán đẹp bỏ và kiêng cữ 
sự sát-sinh; dẹp bỏ gậy gộc và vũ khí, đầy lương tâm và hiền từ, họ sống 


bi-mẫn đối với tât cả mọi chúng sinh. Bữa nay, ban ngày và ban đêm, tôi 
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cũng đẹp bỏ và kiêng cữ sự sát-sinh; đẹp bỏ gậy gộc và vũ khí, đầy lương 
tâm và hiền từ, tôi cũng sống bi-mẫn với tất cả mọi chúng sinh. Tôi sẽ bắt 
chước những vị A-la-hán về phương diện này và sự giữ giới bố-tát sẽ 
được tôi tuân thủ.]* Đây là chi phần thứ nhất nó (dịp bố-tát) có được. 
(không sát sinh) 


(2)““[Khi còn sống, những bậc A-la-hán dẹp bỏ và kiêng cữ sự gian- 
cấp, chỉ nhận lẫy thứ đã được cho, chỉ trông đợi thứ được cho, và trung 
thực hết lòng, tránh bỏ việc gian-cắp. Bữa nay, ban ngày và ban đêm, tôi 
cũng đẹp bỏ và kiêng cữ sự gian-cắp; tôi chỉ nhận lấy thứ đã được cho, chỉ 
trông đợi thứ được cho, và trung thực hết lòng, tránh bỏ việc gian-cắp 
(gian lận, lừa gạt, manh mún, nhận hối lộ, nhận tiền mới giúp, tham nhũng 
...). Tôi sẽ bắt chước những vị A-la-hán về phương điện này và sự giữ 
giới bố-tát sẽ được tôi tuân thủ.” ] Đây là chi phần thứ hai nó (dịp bố-tát) 
có được. (không gian cấp) 

(3) ““[Khi còn sống, những bậc A-la-hán dẹp bỏ và kiêng cữ hành vi 
dâm-dục và giữ giới sống độc-thân, sống tách ly, kiêng cữ giao hợp, kiêng 
cữ mọi hành vi tính-dục của người phàm (mọi dạng chánh dâm, tà dâm, 
hay thủ dâm, thị dâm, ý dâm ...). Bữa nay, ban ngày và ban đêm, tôi sẽ 
dẹp bỏ hành vi tính-dục, và giữ giới sống độc-thân, sống tách ly (ở riêng), 
kiêng cữ giao hợp, kiêng cữ mọi hành vi tính-dục của người phàm ... Tôi 
sẽ bắt chước những vị A-la-hán về phương diện này và sự trai giới bố -tát 
sẽ được tôi tuân thủ."] Đây là chi phần thứ ba nó (dịp bố-tát) có được. 
(không dâm đục) 


(4) ““[Khi còn sống, những bậc A-la-hán dẹp bỏ và kiêng cữ sự nói- 
dối, nói sai sự thật; họ nói sự thật, giữ đúng sự thật; họ là những người 
đáng tin tưởng và đáng tin cậy, không phải là người lừa đối trong đời. Bữa 
nay, ban ngày và ban đêm, tôi cũng dẹp bỏ và kiêng cữ sự nói-dối, nói sai 
sự thật; tôi chỉ nói sự thật, giữ đúng sự thật; tôi làm người đáng tin tưởng 
và đáng tin cậy, không phải là người lừa dối trong đời. Tôi sẽ bắt chước 
những vị A-la-hán về phương điện này và sự giữ giới bố-tát sẽ được tôi 
tuân thủ.] Đây là chi phần thứ tư nó (dịp bố-tát) có được. (không nói dối) 
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(5) ““[Khi còn sống, những bậc A-la-hán đẹp bỏ và kiêng cữ sự uống 
rượu nặng, rượu nhẹ, và dùng những chất độc hại, là căn cơ của đời sông 
lơ tâm phóng dật. Bữa nay, ban ngày và ban đêm, tôi sẽ dẹp bỏ và kiêng 
cữ sự uống rượu nặng, rượu nhẹ, và dùng những chất độc hại, là căn cơ 
của đời sống lơ tâm phóng dật. Tôi sẽ bắt chước những vị A-la-hán về 
phương diện này và sự giữ giới bố-tát sẽ được tôi tuân thủ.] Đây là chi 
phần thứ năm nó (dịp bố-tát) có được. (không rượu bia, thuốc lá, ma túy, 
chất gây hại gây nghiện ...) 


(6) ““[Khi còn sống, những bậc A-la-hán chỉ ăn một bữa một ngày, 
kiêng cữ sự ăn ban đêm và ăn những thức ăn ngoài giờ quy định. Bữa nay, 
ban ngày và ban đêm, tôi cũng sẽ ăn một bữa một ngày, kiêng cữ sự ăn 
ban đêm và ăn những thức ăn ngoài giờ quy định. Tôi sẽ bắt chước những 
vị A-la-hán về phương diện này và sự giữ giới bố-tát sẽ được tôi tuân thủ.] 
Đây là chi phần thứ sáu nó (dịp bố-tát) có được. (chỉ ăn một bữa ăn một 
ngày, ăn trước giờ ngọ, không ăn phi thời) 


(7) ““{Khi còn sống, những bậc A-la-hán kiêng cữ sự ca, múa, đàn 
trồng, nhạc kịch không thích hợp, và kiêng cữ việc trang điểm, làm đẹp, 
đeo vòng hoa, dùng nước hoa, phấn sáp. Bữa nay, ban ngày và ban đêm, 
tôi cũng sẽ kiêng cữ sự ca, múa, đàn trống, nhạc kịch không thích hợp, và 
kiêng cữ việc trang điểm, làm đẹp, đeo vòng hoa, dùng nước hoa, phấn 
sáp. Tôi sẽ bắt chước những vị A-la-hán về phương diện này và sự giữ 
giới bố-tát sẽ được tôi tuân thủ.] Đây là chi phần thứ bảy nó (dịp bố-tát) 
có được. (không và không coi ca, múa, nhạc, kịch; không trang điểm, hóa 


trang, ăn điện, làm đẹp) 


(8) ““[Khi còn sống, những bậc A-la-hán dẹp bỏ và kiêng cữ nằm 
ngôi trên giường ghế cao và sang; họ nằm nghỉ ngủ ở chỗ nằm thấp, nằm 
trên tắm chiếu hay giường nhỏ. Bữa nay, ban ngày và ban đêm, tôi cũng 
sẽ dẹp bỏ và kiêng cữ việc nằm trên giường cao và sang: tôi nằm nghỉ ngủ 
ở chỗ nằm thấp, nằm trên tắm chiếu hay giường nhỏ. Tôi sẽ bắt chước 


những vị A-la-hán về phương diện này và sự trai giới bố -tát sẽ được tôi 
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tuân thủ.] Đây là chi phần thứ tám nó (dịp bố-tát) có được. (không nằm 
ngồi trên giường ghế cao sang sung sướng) 


“Này các Tỳ kheo, chính theo cách này là sự trai giới bố-tát được 
tuân giữ toàn-bộ trong tám chi-phần, để nó mang lại phước-quả và ích- lợi 
lớn lao, xán lạn và thấm nhập một cách khác thường. 


(I “Nó mang lại phước-quả và ích-lợi lớn lao tới mức nào ? Nó xán 
lạn và thấm nhập một cách khác thường tới mức nào ? Ví dụ có người thực 
thi sự thống trị và vương quyền khắp mười sáu đại quốc chứa nhiều thứ 
thuộc hàng bảy báu, đó là [các nước của dân tộc] Angan, Magadha (Ma- 
kiệt-đà), Kãsi, Kosala (Kiều-tất-la), Vajji (Bạt-kỳ), Malla, Ceti, Vanga, 
Kuru, Pañcala, Maccha, Sũrasena, Assaka, Avanti, Gandhãra, và 
Kamboja: thì điều này cũng không bằng 1/16 sự trai giới bố -tát toàn-bộ 
trong tám chi-phần vừa mới nói ra. Vì lý do gì? Vì vương quyền ở cõi 
người nghèo kém so với sự hạnh-phúc ở cõi trời. 

() “Đối với những thiên thần cõi trời [được trị vì bởi] tứ đại thiên 
vương: 0T ngày đêm là tương đương với 50 năm cõi người; 30 ngày đêm 
như vậy là 01 tháng, và 12 tháng như vậy là 01 năm. Tuôi thọ của những 
thiên thần đó là 500 năm cõi trời như vậy. Này các Tỳ kheo, có thể rằng: 
đối với một phụ nữ hay đàn ông trai giới bỗ-tát toàn-bộ trong tám chi- 
phần này, khi thân tan rã, sau khi chết, người đó được tái sinh trong số 
những thiên thần cõi trời tứ đại thiên vương. So chiếu với điều này nên ta 
mới nói vương quyền ở cõi người là nghèo kém so với sự hạnh-phúc ở cõi 
trời. 

(ii) “Đối với những thiên thần cõi trời Đao-lợi (Tãvatimsa, cõi trời 
33): 01 ngày đêm ở đó là tương đương với 100 năm cõi người; 30 ngày 
đêm như vậy là 01 tháng, và 12 tháng như vậy là 01 năm. Tuổi thọ của 
những thiên thần đó là 1.000 năm cõi trời như vậy. Này các Tỳ kheo, có 
thể rằng: đối với một phụ nữ hay đàn ông giữ giới bố-tát toàn-bộ trong 
tám chi-phần này, khi thân tan rã, sau khi chết, người đó được tái sinh 


trong sô những thiên thân cõi trời Đao-lợi. So chiêu với điêu này nên ta 
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mới nói vương quyền ở cõi người là nghèo kém so với sự hạnh-phúc ở cõi 
trời. 

(iii) “Đối với những thiên thần cõi trời Dạ-ma (Yãma): 01 ngày đêm 
ở đó là tương đương với 200 năm cõi người; 30 ngày đêm như vậy là 01 
tháng, và 12 tháng như vậy là 01 năm. Tuôi thọ của những thiên thần đó là 
2.000 năm cõi trời như vậy. Này các Tỳ kheo, có thê rằng: đối với một 
phụ nữ hay đàn ông giữ giới bố-tát toàn-bộ trong tám chi-phần này, khi 
thân tan rã, sau khi chết, người đó được tái sinh trong số những thiên thần 
cõi trời Dạ-ma. So chiếu với điều này nên ta mới nói vương quyên ở cõi 
người là nghèo kém so với sự hạnh-phúc ở cõi trời. 

(iv) “Đối với những thiên thần cõi trời Đâu-suất (Tusita): 01 ngày 
đêm ở đó là tương đương với 400 năm cõi người; 30 ngày đêm như vậy là 
01 tháng, và 12 tháng như vậy là 01 năm. Tuổi thọ của những thiên thần 
đó là 4.000 năm cõi trời như vậy. Này các Tỳ kheo, có thê rằng: đối với 
một phụ nữ hay đàn ông giữ giới bố-tát toàn-bộ trong tám chi-phần này, 
khi thân tan rã, sau khi chết, người đó được tái sinh trong số những thiên 
thần cõi trời Đâu-suất. So chiêu với điều này nên ta mới nói vương quyền 
ở cõi người là nghèo kém so với sự hạnh-phúc ở cõi trời. 

(v) “Đối với những thiên thần vui thích sáng tạo (Hóa lạc thiên): 01 
ngày đêm ở đó là tương đương với 800 năm cõi người; 30 ngày đêm như 
vậy là 01 tháng, và 12 tháng như vậy là 01 năm. Tuôi thọ của những thiên 
thần đó là 8.000 năm cõi trời như vậy. Này các Tỳ kheo, có thể rằng: đối 
với một phụ nữ hay đàn ông giữ giới bố-tát toàn-bộ trong tám chi-phần 
này, khi thân tan rã, sau khi chết, người đó được tái sinh trong số những 
thiên thần vui thích sáng tạo. So chiếu với điều này nên ta mới nói vương 
quyên ở cõi người là nghèo kém so với sự hạnh-phúc ở cõi trời. 

(vi) “Đối với những thiên thần kiểm soát những sáng tạo của các 
thiên thần khác (Tha hóa tự tại thiên): 01 ngày đêm ở đó là tương đương 
với l.600 năm cõi người; 30 ngày đêm như vậy là 01 tháng, và 12 tháng 
như vậy là 01 năm. Tuỗi thọ của những thiên thần đó là 16.000 năm cõi 
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trời như vậy. Này các Tỳ kheo, có thể rằng: đối với một phụ nữ hay đàn 
ông giữ giới bố-tát toàn-bộ trong tám chi-phần này, khi thân tan rã, sau 
khi chết, người đó được tái sinh trong số những thiên thần kiểm soát 
những sáng tạo của các thiên thần khác. So chiếu với điều này nên ta mới 
nói vương quyền ở cõi người là nghèo kém so với sự hạnh-phúc ở cõi 


trÒI. 


Không sát-sinh; không gian-cắp; 

Không nói-dối; không rượu, bia, hút, chích; 

Kiêng cữ dâm-dục, cả chánh dâm, tà dầm; 

Không ăn ban đêm, không ăn phi thời. 

Không trang điểm, đeo vòng hoa, sức nước hoa, phấn sáp; 
Ngủ trên giường thấp thường hay chiếu trải trên đất; 

Đây được người ta gọi là ngày bố-tát tám trai giới 

Được tuyên dạy bởi Đức Phật —bậc đã đạt tới sự diệt-khổ. 


Khi nào mặt trời và mặt trăng còn quay chuyền, 

Là còn chiếu sáng, và đó thật là tuyệt đẹp khi nhìn, 

Là những thứ xua tan bóng tối, vẫn tuần hoản trong vũ trụ, 
Chúng chiếu sáng bầu trời, soi sáng khắp mọi phương. 
Mọi của cải trong cõi g1ới này—— 

Từ trần châu, ngọc quý, và ngọc lưu ly, 

Vàng sừng bò hay vàng núi, 

Và vàng thiên nhiên được gọi là haƒaka—— 


Tắt cả những thứ đó cũng không bằng một phần mười sáu, 
So với sự giữ giới bố-tát (bát quan trai giới). 
Giống như gom hết ánh sáng những vì sao (đang thấy), 


Cũng không bằng sự phát sáng của mặt trăng. 


Bởi vậy, những người nam hay nữ có giới-hạnh, 

Do đã luôn tuân giữ đầy đủ tám giới của những ngày bồ-tát, 
Sẽ đi—một cách không còn gì đáng chê, 

Và sau khi đã tu tạo những công đức tạo ra hạnh-phúc— 
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Sẽ đi lên một cõi trời (sau khi chết). 


(AN 8:43) 


125 Vascftha 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sông ở Vesãälï (Tỳ-xá-li), trong hội 
trường mái nhọn, trong khu Rừng Lớn. Lúc đó có đệ tử tại gia nam tên là 
Vãsettha đã đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế Tôn, và ngồi xuống 
một bên. Rồi đức Thế Tôn mới nói với chú ấy: 

(D “Này Väsettha, nếu trai giới toàn-bộ trong tám chi-phần (tám giới 
kiêng: bát quan trai giới), thì địp bố-tát [uposatha ] sẽ mang lại phước -quả 
và ích-lợi lớn lao, xán lạn vàthắm nhập một cách khác thường. Và theo 
cách nào dịp bố-tát được trai giới toàn-bộ trong tám chi-phần, để nó sẽ 
mang lại phước-quả và ích-lợi lớn lao, xán lạn và thắm nhập một cách 
khác thường?” 


[Tiếp tục phân còn lại giống hệt kinh 8:43 kế trên, gôm cả phần thi kệ.] 


Sau khi lời này được nói ra, đệ tử tại gia nam Vasettha đã thưa với 
đức Thế Tôn: 

“Thưa Thế Tôn, nếu những người thân yêu và gia đình của con mà 
trai giới bỗ-tát toàn-bộ trong tám chi-phần, thì điều đó sẽ dẫn tới ích-lợi và 
hạnh-phúc dài lâu cho họ. Nếu những người giai cấp chiến-sĩ (khattiya) ... 
những bà-la-môn (brahmin) ... những người giai cấp nông-thương (vessa) 
... những người giai cấp bằần-lao (sudra) mà trai giới bố-táttoàn-bộ trong 
tám chi-phần, thì việc đó sẽ dẫn tới ích-lợi và hạnh-phúc dài lâu cho họ.” 


“Đúng vậy, này Vãsettha, đúng như vậy! Nếu tất cả những người g1a1 
cấp chiến-sĩ ... những bà-la-môn ... những người giai cấp nông-thương... 
những người giai cấp bằn-lao mà trai giới bỗ-tát toàn-bộ trong tám chi- 
phần, thì việc đó sẽ dẫn tới ích-lợi và hạnh-phúc dài lâu cho họ. Nếu thế 
gian này có những thiên thần, Ma Vương, và trời Brahmä, quân thê chún g 
sinh này có những tu sĩ và bà-la-môn, có những thiên thần và loài người 
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mà trai giới bố-tát toàn-bộ trong tám chi-phẩn, thì việc đó sẽ ích-lợi và 
hạnh-phúc dài lâu của họ. Nếu những cây sa-la lớn này mà cũng trai giới 
bố-tát toàn-bộ trong tám chi-phần [nếu chúng có thê chọn ].399 thì việc đó 
cũng sẽ ích-lợi và hạnh-phúc dài lâu cho chúng. Huống chỉ một người mà 


làm được vậy thì tôt lành nhiêu tới mức nào!” 


(AN 843) 


126 Bojjhä 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Sävatth1 (Xá-vệ), trong Khu 
Vườn Jeta, trong Tịnh Xá Cấp Cô Độc. Lúc đó có đệ tử tại gia nữ tên là 
Bojjhã đã đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế Tôn, và ngồi xuống một 
bên. Rồi đức Thế Tôn mới nói với cô ấy: 

(D “Này Bojjhã, nếu trai giới toàn-bộ trong tám chi-phần (tám giới 
kiêng: bát quan trai giới), thì địp bố-tát [uposatha] sẽ mang lại phước -quả 
và ích-lợi lớn lao, xán lạn vàthâm nhập một cách khác thường. Và theo 
cách nào dịp bố-tát được trai giới toàn-bộ trong tám chi-phần, để nó sẽ 
mang lại phước-quả và ích-lợi lớn lao, xán lạn và thắm nhập một cách 
khác thường?” 


[Tiếp tục phân còn lại giống hệt kinh 8:43 kế trên, gôêm cả phần thi kệ.] 


(AN 843) 


127 Ngài A-nậu-lâu-đà 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Kosambiï trong Tịnh Xá 
(được cúng dường bởi gia chủ) Ghosita. Bấy giờ, vào lúc đó Ngài A-nậu- 
lâu-đà (Anuruddha) đã ra ngoài cả ngày đề an trú qua ngày và ở tách-ly 
một mình, khi đó có một số thiên thần có thân hình khả ái đã đến gặp thầy 
ây, họ kính lễ, và đứng sang một bên, và thưa với thầy ây:391 
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“Thưa thầy A-nậu-lâu-đà, chúng tôi, những thiên thần có thân khả ái, 
làm chủ (tự chủ) và kiểm soát (tự tại) được ba điều. Muốn màu sắc nào 
chúng tôi lập tức có được. Muốn sự vui sướng nào chúng tôi lập có được. 
Và muốn giọng nói nào chúng tôi lập tức có được. Chúng tôi, những thiên 


thân làm chủ và kiêm soát được ba điêu này.” 


Rồi thầy A-nậu-lâu-đà nghĩ: “Cầu cho tất cả thiên thần này biến thành 
màu xanh dương, có da xanh, với y phục xanh và trang sức xanh.” Sau khi 
biết được ý nghĩ của thày A-nậu-lâu-đà, các thiên thần đó đều biến thành 
màu xanh dương, có da xanh, với y phục xanh và trang sức xanh. Rồi thầy 
A-nậu-lâu-đà nghĩ: “Cầu cho tất cả thiên thần này biến thành màu vàng... 
màu đỏ ... màu trắng, có da trắng, với y phục trắng và trang sức trắng.” 
Sau khi biết được ý nghĩ của thày A-nậu-lâu-đà, các thiên thần đó đều 


biên thành màu trăng, có da trăng, với y phục trăng và trang sức trăng. 


Rồi một thiên thần đã hát, một múa, và một còn lại bún ngón tay. 
Giống như, khi một ban nhạc được luyện tập bài bản và nhịp chơi được 
phối hợp một cách hay khéo,92 và ban nhạc gồm có những nhạc sĩ tài hoa, 
nhạc của ban thì tuyệt hay, khêu gợi, tình tứ, quyến rũ, và làm say sưa; sự 
biểu diễn của các thiên thần đó là tuyệt hay, khêu gợi, tình tứ, quyến rũ, và 
làm say sưa. Nhưng lúc đó thầy A-nậu-lâu-đà đã thu lui các giác-quan 
(các căn cảm-nhận; thu thúc lục căn). Rồi các thiên thần đó [do nghĩ]: 
“Thầy A-nậu-lâu-đà không thưởng thức [màn này]” nên họ biến mất ngay 
tại chỗ.393 


Rôi, vào buôi cuôi chiêu, thây A-nậu-lâu-đà ra khỏi chô ân cư và đên 
gặp đức Thế Tôn. Thây ây kính lễ đức Thế Tôn, ngôi xuống một bên, và 
thưa: 


“Thưa Thế Tôn, ở đây, lúc con đã ra ngoài cả ngày để an trú qua ngày 
và ở tách-ly một mình, khi đó có một số thiên thần có thân hình khả ái đã 
đến gặp ... [Thầy ấy kể lại toàn bộ chuyện đã xảy ra như trên] ... Rồi các 
thiên thần đó [do nghĩ]: “Thầy A-nậu-lâu-đà không thưởng thức [màn 
này]” nên họ biến mắt ngay tại chỗ. 
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“Thưa Thế Tôn, có bao nhiêu phẩm-chấắt một người nữ có được đề 
mà, khi thân tan rã, sau khi chết, người đó được tái sinh trong số những 
thiên thần có thân hình khả ái như vậy?” 


“Này A-nậu-lâu-đà, nếu người nữ có được tám phẩm-chắt thì, khi 
thân tan rã, sau khi chết, người đó được tái sinh trong số những thiên thần 
có thân hình khả ái. Tám đó là gì?39 

(1) “Ở đây, này A-nậu-lâu-đà, đối với người chồng nào mà cha mẹ 
của một phụ nữ đã gả cho cô ấy—họ làm vậy vì mong muốn điều tốt đẹp 
cho cô ta, để tìm kiếm phúc lợi cho cô ta, đặt sự bi mẫn lên cô Ây, làm vì 
sự bi mẫn dành cho cô ấy— thì cô ấy thức dậy trước chồng và đi nghỉ sau 
chồng, đảm đương những việc cần được làm, hòa nhã trong hành-vi và 
khả ái trong lòi-nói của mình. 

(2) Cô ây sẽ vinh danh, tôn trọng, kính trọng, và tôn kính những 
người mà chồng mình kính trọng—như cha mẹ chồng, các tu sĩ và bà-la- 


môn——và khi họ đên nhà cô ây mời chô ngôi và nước uông. 


(3) Cô ấy khéo léo và chú ý đến những công việc trong nhà của 
chồng, dù đó là việc đan thêu hay may vá; cô ây có nhận định đúng đắn về 
những công việc đề cô ấy làm và thu xếp một cách phù hợp. 

(4) Cô ây đề ý đến những người giúp việc của nhà chồng—từ người 
hầu, người đưa tin, hay người làm công— để coi việc nào họ đã làm xong 
hay chưa làm; cô ây tìm hiễu tình trạng sức khỏe của họ khihọ bị bệnh; và 
phân phát những phần thức ăn đúng mức cho họ. 

(5) Cô ấy phòng hộ và bảo vệ những thu-nhập mà chồng mang về— 
dù đó là tiền, hay lúa gạo, hay vàng bạc—?95 và cô ấy không phải là một 
người tiêu phá, gian cắp, phá của, hay tiêu xài lãng phí những thứ chồng 


làm ra. 


(6) “Cô ây là một đệ tử tại gia nữ đã quy y theo Phật, Pháp, Tăng. 
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(7) “Cô ây là đức-hạnh (có giới hạnh), kiêng cữ (năm giới) sát-sinh, 
gian-cắp, tà-dâm tà dục, nói-dối nói láo, và uống rượu mạnh, rượu nhẹ 
hoặc dùng những chất độc hại, là căn cơ của đời sống lơ tâm phóng dật. 

(8) “Cô ấy rộng lòng bố-thí, là người sống ở nhà với một cái tâm 
không bị ô nhiễm bởi tính keo-kiệt, rộng lòng cho-đi, dang tay giúp -đỡ, 


vui thích sự từ-bỏ, tận tâm với việc từ-thiện, vui thích sự bô-thí và ch1a-sẻ. 


“Này A-nậu-lâu-đà, một phụ nữ có được tám phẩm-chất này thì, khi 
thân tan rã, sau khi chết, sẽ được tái sinh trong số những thiên thần có 
thân hình khả ái.” 

Vợ thì không coi thường chồng, 

Là người đã liên tục nuôi nắng mình, 

Là người luôn nhiệttình và hăng hái 

Mang về cho vợ mọi thứ cô cần có.396 

Người phụ nữ tốt cũng không mắng chửi chồng 

Bằng những lời lẽ do ghen ty mà ra;397 

Người phụ nữ khôn ngoan thì luôn thể hiện sự kính trọn 5, 
Đối với những người mà chồng mình kính trọng. 


Vợ thức dậy sớm, làm việc siêng năng, 

Quản lý (những) người giúp việc trong nhà; 

Vợ đối xử với chồng bằng những cách khả ái, 

Và bảo vệ của cải chồng làm ra. 

Người phụ nữ hoàn thành những bồn phận như vậy, 
Theo ý chí và ước muốn của chồng, 

Thì sẽ được tái sinh trong số những thiên thần 
Được gọi là “những vỊ tiên khả á1”. 


(AN 8:46) 


126 Cô Visäkhã (2) 
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Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang ở Sãvatthĩ (Xá- 
vệ), trong Lâu Đài của Migaramata [mẹ của Migära], trong Khu Vườn 
Phía Đông. Lúc đó có Visakhã Migaramatä [VIsakhã là mẹ của Migaära] 
(tức là nữ đại thí chủ Visäkhã) đã đến gặp đức Thế Tôn ... Rồi đức Thế 
Tôn mới nói với cô ấy: 

“Này Visäkhã, nếu người nữ có được tám phâm-chất thì, khi thân tan 
rã, sau khi chết, người đó được tái sinh trong số những thiên thần có thân 
hình khả ái. Tám đó là gì? 

[Tiếp tục phân còn lại giống như kinh 8:46 kế trên, gồm cả phần thi kệ.] 


#^ (AN 847) 


129 Nakula 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống giữa xứ người Bhagga, ở 
Sumsumaragrra, trong vườn nai ở khu Rừng Bhesakalä. Lúc đó có nữ gia 
chủ Nakulamatä [Mẹ của Nakula] đã đến gặp đức Thế Tôn ... Đức Thế 
Tôn đã nói với cô ấy: 

“Này Nakulamätä, nếu người nữ có được tám phâm-chất thì, khi thân 
tan rã, sau khi chết, người đó được tái sinh trong số những thiên thần có 
thân hình khả ái. Tám đó là gì? 

[Tiếp tục phân còn lại giống như kinh 8:46 kế trên, gồm cả phần thi kệ.] 


(AN 8:48) 


150 Trong Đời Này (1) 395 


Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang ở Sãvatthĩ (Xá- 
vệ), trong Lâu Đài của Migaramata [mẹ của Migära], trong Khu Vườn 
Phía Đông. Lúc đó có Visakha Migaramatä [VIsakhã là mẹ của Migaära] 
(tức là nữ đại thí chủ Visäkhã) đã đến gặp đức Thế Tôn ... Rồi đức Thế 


Tôn mới nói với cô ây: 
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(D “Này Visäkhã, khi một người phụ nữ có được bốn phẩm-chất 
thì cô ta đang hướng tới sự thắng-lợi trong đời này và cuộc sống của 
cô ấy trong cõi (thế gian) này là thành-công.3°° Bốn đó là gì? 


“Ở đây, này Visakhä, một phụ nữ có khả năng trong công việc; cô 
ta biết quản lý (những) người giúp việc trong nhà; cô ta biết cư xử theo 
cách khả ái đối với chồng mình; và cô ta biết bảo vệ những thứ (thu 
nhập) chồng mình làm ra. 

(1) “Và theo cách nào là một phụ nữ có khả năng trong công việc? 
Ở đây, cô ta khéo tay và siêng năng đối với những công việc trong nhà 
của người chồng, dù là việc đệt len hay dệt vải; cô ta biết tìm hiểu 
những phương tiện thích hợp và có khả năng làm và thu xếp mọi thứ 
một cách hợp lý. Theo cách như vậy là một người phụ nữ có khả năng 


trong công việc của mình. 


(2) “Và theo cách nào là một phụ nữ biết quản lý (những) người 
giúp việc trong nhà? Ở đây, này Visäkhäã, đối với những người giúp 
việc trong nhà chồng—người ở, người hầu, hoặc người làm—cô ta coi 
ngó trực tiếp đề biết rõ những gì họ đã làm và chưa làm; cô ta biết rõ 
lúc họ bệnh đau hay khỏe mạnh; và cô ta phân chia những thức ăn cho 
họ một cách phù hợp. Theo cách như vậy là một người phụ nữ biết 
quản lý (những) người giúp việc trong nhà. 


(3) “Và theo cách nào là một người phụ nữ biết cư xử một cách 
khả ái đối với chồng mình? Ở đây, này Visãkhã, một người phụ nữ 
không nên làm một việc xấu nào mà chồng mình cho là không chấp 
nhận được, ngay cả khi phải chết cô cũng không làm vậy. Theo cách 
như vậy là người phụ nữ cư xử một cách khả ái đối với chồng mình. 


(4) “Và theo cách nào là một phụ nữ biết bảo vệ những thứ (thu 
nhập) chồng mình làm ra? Ở đây, này Visãkhã, bất cứ thứ gì người 
chồng mang về— tiền, hay lúa gạo, bạc hay vàng—cô ta phải làm tốt 
việc bảo vệ và bảo toàn nó, và cô ta không phải là một người tiêu phá, 


gian cắp, phá của, hay tiêu xài lãng phí những thứ chồng làm ra. Theo 


Những KINH Nói Cho Người Tại Gia * 505 


cách như vậy là một người phụ nữ bảo vệ những thứ chồng mình làm 
ra. 


“Này Visäkhã, khi một người phụ nữ có được bốn phẩm-chất này 
thì cô ta đang hướng tới sự thắng-lợi trong đời này và cuộc sống của 
cô ấy trong cõi này là thành-công. 


(I “Khi một người phụ nữ có được bốn phẩm-chất [khác] thì cô 
ta đang hướng sự thắng-lợi trong đời sau và cuộc sống của cô trong cõi 
sau sẽ thành-công. Bốn đó là gì? 


“Ở đây, này Visäkhã, một người phụ nữ thành tựu về niềm-tin, 
thành tựu về giới-hạnh, thành tựu về sự rộng lòng bố-thí, và thành tựu 


về trí-tuệ. 


(5) “Và theo cách nào là một người phụ nữ thành tựu về niềm-tin 
(tín)? Ở đây, này Visakhä, một người phụ nữ là có niềm-tin, cô ta đặt 
niềm-tin vào sự giác-ngộ của Như Lai như vây: “Đức Thế Tôn là một 
A-la-hán (đã tu thành), bậc Toàn Giác (đã giác ngộ toàn thiện), đã 
thành tựu về trí-biết đích thực (minh) và đức-hạnh, là bậc phúc-lành, 
bậc hiểu-biết (những) thế giới, người dẫn dắt tối thượng của những 
người cần được thuần hóa, thầy của những thiên thần và loài người, 
bậc Giác Ngộ, bậc Thế Tôn. Theo cách như vậy là một người phụ nữ 


thành tựu vê niêm-tin. 


(6) “Và theo cách nào là một phụ nữ thành tựu về giới-hạnh 
(giới)? Ở đây, này Visakhä, một phụ nữ kiêng cữ sát-sinh, gian-cắp, tà- 
dâm tà dục, nói-dối nói láo, và uống rượu mạnh, rượu nhẹ hoặc dùng 
những chất độc hại, là căn cơ của đời sống lơ tâm phóng dật. Theo 
cách như vậy là một người phụ nữ thành tựu về giới-hạnh. 


(7) “Và theo cách nào là một người phụ nữ thành tựu về sự rộng 
lòng bố-thí (thí)? Ở đây, này Visäkhã, một người phụ nữ sống ở nhà 
với một cái tâm không bị ố nhiễm bởi tính keo-kiệt, rộng lòng bố-thí, 
dang tay giúp-đỡ, vui thích sự từ-bỏ, là người tận tâm với việc từ- 
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thiện, vui thích sự bố-thí và chia-sẻ. Theo cách như vậy là một người 
phụ nữ thành tựu về sự rộng lòng bố-thí. 


(8) “Và theo cách nào một người phụ nữ thành tựu về trí-tuệ (tuệ)? 
Ở đây, này Visakhä, một phụ nữ có được trí-tuệ để nhận biết sự khởi- 
sinh và biến-diệt (của mọi thứ), (trí-tuệ đó) là thánh thiện và mang tính 
thâm nhập và dẫn tới sự hoàn toàn diệt-khổ.3!0 


“Khi một người phụ nữ có được bôn phâm-chât này thì cô ta đang 
hướng sự thăng-lợi trong đời sau và cuộc sông của cô trong cõi sau sẽ 


thành-công.” 


Có khả năng làm được những công việc của mình, 
Quản lý những người giúp việc trong nhà, 

Vợi đôi xử với chồng theo những cách khả ái, 

Và bảo vệ của cải chồng làm ra. 

Giàu về niềm-tin (tín), có được giới-hạnh (giới), 
Từ-thiện và không có tánh keo-kiệt (thí), 

Cô ây thường xuyên thanh lọc đạo (của mình) 


Dân tới sự an-toàn trong kiệp vỊ lai. 


Người ta gọi một phụ nữ 

Mà có được tám phẩm-chất này, 

Có đức-hạnh, vững-vàng trong Giáo Pháp 

Là một người nói lên sự-thật. 

Đã thành-tựu về mười sáu phương-diện,3!1 
Toàn-vẹn trong tám chi-phần (tám chỉ giới?), 
Một nữ đệ tử tại gia đức-hạnh như vậy 


Sẽ được tái sinh trong một cõi thiên thần khả ái. 


(AN 849) 


151 Trong Đời Này (2) 
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“Này các Tỳ kheo, khi một người phụ nữ có được bốn phẩm-chất 
thì cô ta đang hướng tới sự thắng-lợi trong đời này và cuộc sống của 
cô ấy trong cõi (thế gian) này là thành-công. Bốn đó là gì? 


[Tiếp tục nội dung còn lại giống kinh 8:49 kế trên, gôm cả phần thi kệ.] 


(AN 8:50) 
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Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở xứ Thích-Ca (Sakya), ở 
Kapilavatthu (Ca-ty-la-vệ), trong Tịnh Xá (được cúng dường bởi) 
Nigrodha.3! Lúc đó có bà Đại Ái Đạo Kiều-đàm-di [Mahäpajãpati 
GotamT]: là di mẫu (vừa là đì ruột và là mẹ kế) và bảo mẫu của Đức Phật) 


đã đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế Tôn, đứng qua một bên, và thưa: 


“Thưa Thế Tôn, sẽ tốt lành nếu một phụ nữ có thê (được phép) từ bỏ 
đời sống tại gia để đi vào đời sống xuất gia tu hành trong Giáo Pháp và 
giới luật này được tuyên thuyết bởi Như Lai.”314 

“Đủ rồi, dì Kiều-đàm-di (Gotamï)! Đừng có ủng hộ những phụ nữ từ 
bỏ đời sống tại gia để đi vào đời sống xuất gia tu hành trong Giáo Pháp và 
giới luật này được tuyên thuyết bởi Như Lai.” 

Lần thứ hai ... Lần thứ ba bà Đại Ái Đạo Kiều-đàm-di thưa với đức 
Thế Tôn: 

“Thưa Thế Tôn, sẽ tốt lành nếu một phụ nữ có thể được từ bỏ đời 
sống tại gia để đi vào đời sống xuất gia tu hành trong Giáo Pháp và giới 
luật này được tuyên thuyết bởi Như Lai.” 

“Đủ rồi, dì Kiều-đàm-di! Đừng có ủng hộ những phụ nữ từ bỏ đời 
sống tại gia để đi vào đời sống xuất gia tu hành trong Giáo Pháp và giới 
luật này được tuyên thuyết bởi Như Lai.”3!5 

Rồi bà Đại Ái Đạo Kiều-đàm-di, do nghĩ rằng: “Đức Thế Tôn không 
cho phép những phụ nữ từ bỏ đời sống tại gia đề đi vào đời sông xuất gia 
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tu hành” nên đã khổ sở và buôn bã, khóc ràng rụa nước mắt trên mặt bà. 
Rồi bà đã kính lễ đức Thế Tôn, đi vòng ra giữ đức Thế Tôn ở hướng bên 
phải của mình, và ra về. 

Sau khi đã ở lại Kapilavatthu một thời gian theo ý mình, đức Thế Tôn 
đã lên đường đi du hành tới Vesälï (Tỳ-xá-li). Sau khi đã du hành hết 
chuyến đi, cuối cùng đức Thế Tôn cũng đến VesaälT, ở đó đức Thế Tôn trú 
ở trong hội trường mái nhọn trong khu Rừng Lớn. 


Rồi bà Đại Ái Đạo Kiều-đàm-di đã cạo tóc, khoát y màu vàng úa, rồi 
cùng với một số phụ nữ người Thích-Ca,3!5 cũng lên đường đi tới Vesä]1. 
Cuối cùng bà cũng đến được Vesälï và [đi đến] hội trường mái nhọn trong 
khu Rừng Lớn. Rồi, với hai bàn chân đã bị sưng phông và thân thể đầy bụi 
đất, khô sở và buồn bã, khóc ràng rụa nước mắt trên mặt bà, bà cứ đứng ở 
ngoài công. Ngài Änanda nhìn thấy bà đứng đó trong cảnh đó, thầy đã nói 
với bà: 

“Di Kiều-đàm-di, sao dì cứ đứng ngoài công với hai bàn chân đã bị 
sưng phông và thân thê đầy bụi đất, khổ sở và buồn bã, khóc ràng rụa 


nước mắt trên mặt như vậy?” 


“Thầy Änanda, con ra nông nỗi như vầy bởi vì đức Thế Tôn không 
cho phép những phụ nữ xuất gia tu hành.” 


“Thì ra là vậy, này dì Kiều-đàm-di, dì hãy chờ ngay đây [một chốc 
lát]*1” để tôi thử đi thỉnh cầu đức Thế Tôn cho phép những phụ nữ xuất 
gia.” 

Rồi thầy Änanda đã đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế Tôn, và 
ngồi xuống một bên, vả thưa với đức Thế Tôn: 


“Thưa Thế Tôn, dì Đại Ái Đạo Kiều-đàm-di đang đứng ở ngoài cổng 
với hai bàn chân đã bị sưng phông và thân thê đầy bụi đất, khô sở và buồn 
bã, khóc ràng rụa nước mắt trên mặt, bởi vì đức Thế Tôn không cho phép 
những phụ nữ từ bỏ đời sống tại gia để đi vào đời sống xuất gia tu hành 
trong Giáo Pháp và giới luật này được tuyên thuyết bởi Như Lai.” 
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“Đủ rồi, này Änanda! Đừng có ủng hộ những phụ nữ từ bỏ đời sống 
tại gia để đi vào đời sống xuất gia tu hành trong Giáo Pháp và giới luật 
này được tuyên thuyết bởi Như Lai.” 


Lần thứ hai ... Lần thứ ba thầy Änanda thưa với đức Thế Tôn: 


“Thưa Thế Tôn, sẽ tốt lành nếu một phụ nữ có thể được từ bỏ đời 
sống tại gia để đi vào đời sống xuất gia tu hành trong Giáo Pháp và giới 
luật này được tuyên thuyết bởi Như Lai.” 


“Đủ rồi, này Änanda! Đừng có ủng hộ những phụ nữ từ bỏ đời sống 
tại gia để đi vào đời sông xuất gia tu hành trong Giáo Pháp và giới luật 
này được tuyên thuyết bởi Như Lai.” 

Rồi ý nghĩ này đã xảy đến với thầy Änanda: “Đức Thế Tôn đã không 
cho phép những phụ nữ từ bỏ đời sống tại gia để đi vào đời sông xuất gia 
tu hành. Vậy mình hãy thỉnh cầu theo cách khác đề đức Thế Tôn cho phép 
phụ nữ xuất gia.” 

Rồi thầy Änanda đã nói với đức Thể Tôn: 

“Thưa Thế Tôn, nếu như một phụ nữ (được phép) từ bỏ đời sống tại 
gia đề đi vào đời sông xuất gia tu hành trong Giáo Pháp và giới luật này 
được tuyên thuyết bởi Như Lai, liệu có khả năng nào họ chứng ngộ thánh 
quả Nhập-lưu, thánh quả Nhắt-lai, thánh quả Bắt-lai, và thánh quả A-la- 
hán, hay không?” 

“Điều đó là có thể, này Änanda. 

“Thưa Thế Tôn, nếu có khả năng là phụ nữ chứng ngộ thánh quả 
Nhập-lưu, thánh quả Nhắt-lai, thánh quả Bắt-lai, và thánh quả A-la-hán, 
[và sau khi xem xét rằng] dì Đại Ái Đạo Kiều-đàm-di đã rất giúp-ích đối 
với đức Thế Tôn— dì ấy đã từng là đì ruột, vú nuôi, và mẹ nuôi, là người 
đã nuôi dưỡng bậc ấy bằng chính sữa của mình sau khi mẹ ruột của bậc ấy 
qua đời—thì giờ sẽ tốt lành nếu những phụ nữ có thể đạt được sự từ bỏ 
đời sống tại gia để đi vào đời sống xuất gia tu hành trong Giáo Pháp và 
giới luật này được tuyên thuyết bởi Như Lai.” 
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“Này Ãnanda, nếu đì Đại Ái Đạo Kiều-đàm-di chấp nhận được bộ 
“tám quy-tắc về sự tôn-trọng° (báttôn quy),*18 thì hãy để chính đó là (gồm 
có trong?) sự thụ-giới toàn-bộ của dì ây (đại thọ giới, cụ túc g1ới; để thành 
Tỳ kheo nï).Ỷ!? 


(1) “Một Tỳ kheo ni đã thụ giới một trăm năm cũng phải kính lễ một 
Tỳ kheo mới thụ giới trong ngày, phải đứng dậy khi thấy Tỳ kheo đó, 
chào người đó một cách kính trọng, và cư xử một cách lễ phép đối với 
người đó. Quy tắc này phải được tôn vinh, tôn trọng, kính trọng và tôn 
kính, và suốt đời không được vi phạm.320 


(2) “Một Tỳ kheo ni không được nhập kỳ an-cư mùa mưa (kiết hạ) ở 
những nơi có các Tỳ kheo.32! Quy tắc này phải được tôn vinh, tôn trọng, 
kính trọng và tôn kính, và suốt đời không được vi phạm. 


(3) “Mỗi nửa-tháng một Tỳ kheo ni phải thỉnh mời Tăng Đoàn về hai 
điều: về [ngày] bố-tát (uposatha), và về việc (Tỳ kheo) đến đề khởi xướng 
(chỉ dạy, giáo giới; tức là Tăng đoàn cử Tỳ kheo đến đề giảng dạy Giáo 
Pháp cho các Tỳ kheo ni).322 Quy tắc này phải được tôn vinh, tôn trọng, 
kính trọng và tôn kính, và suốt đời không được vi phạm. 


(4) “Một Tỳ kheo n1 sau khi đã tuân thủ xong kỳ an-cư mùa mưa, n1 
đó phải làm lễ-mời (lễ tự tứ) (để tu chỉnh tội hay lỗi của mình) trước mặt 
cả Tăng đoàn và Ni Đoàn đối với ba điều: đối với điều đã được thấy, đã 
được nghe, hay đã được nghi ngờ.3?3 Quy tắc này phải được tôn vinh, tôn 
trọng, kính trọng và tôn kính, và suốt đời không được vi phạm. 


(5) “Một Tỳ kheo ni đã vì phạm một tội nặng phải tuân thủ hình phạt 
nửa-tháng trước mặt cả Tăng Đoàn và Ni Đoàn.32 Quy tắc này phải được 
tôn vinh, tôn trọng, kính trọng và tôn kính, và suốt đời không được vi 


phạm. 


(6) “Một nữ tu tập sự đã hoàn thành hai năm tu tập trong sáu qu y-tắc 
thì phải xin cả Tăng Đoàn và NI Đoàn cho thụ toàn-bộ giới (đại thọ giới, 
cụ túc giới, để thành Tỳ kheo ni).325 Quy tắc này phải được tôn vinh, tôn 
trọng, kính trọng và tôn kính, và suốt đời không được vi phạm. 
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(7) “Một Tỳ kheo mi bằng mọi giá không được sỉ nhục hay chửi mắng 
một Tỳ kheo. Quy tắc này phải được tôn vinh, tôn trọng, kính trọng và tôn 
kính, và suốt đời không được vi phạm. 


(8) “Từ hôm nay, này Änanda, những Tỳ kheo ni bị cắm (không 
được) khiến trách các Tỳ kheo, nhưng các Tỳ kheo thì không bị cắm 
(được) khiến trách các Tỳ kheo ni. Quy tắc này phải được tôn vinh, tôn 
trọng, kính trọng và tôn kính, và suốt đời không được vi phạm. 


“Này Ananda, nếu đì Đại Ái Đạo Kiều-đàm-di chấp nhận được bộ 
“tám quy-tắc về sự tôn-trọng' này, thì hãy để chính đó là sự thụ-giới toàn - 


bộ của dì ây.”329 
Rồi thầy Änanda, sau khi đã học bộ “tám quy-tắc về sự tôn-trọng” này 
từ đức Thế Tôn, đã ra gặp bà Đại Ái Đạo Kiều-đàm-di, và nói với bà ấy: 
“Này dì Kiều-đàm-di, nếu dì chấp nhận bộ “tám quy-tắc về sự tôn- 
trọng”, thì chính nó là sự thụ-giới toàn-bộ của dì, đó là: 


(1) “Một Tỳ kheo ni đã thụ giới một trăm năm cũng phải kính lễ một 
Tỳ kheo mới thụ giới trong ngày ... [lặp lại toàn bộ tám quy-tắc từ (1)-(8) 
mà Phật mới nói ra]... Quy tắc này phải được tôn vinh, tôn trọng, kính 


trọng và tôn kính, và suốt đời không được vi phạm.” 


“Này dì Kiều-đàm-di, nếu dì chấp nhận bộ “tám quy-tắc về sự tôn- 
trọng”, thì chính nó là sự thụ-giới toàn-bộ của dì.” 


“Thưa thầy Änanda, nêu một người nữ hay nam—trẻ tuổi, trẻ trung, 
và mang đầy trang sức, với đầu được sức dầu—mà đạt được một vòng hoa 
được làm từ hoa sen, hoa lài, hay hoa huệ,327 thì người đó sẽ chấp nhận nó 
bằng cả hai tay và đội nó trên đầu mình. Như cách (trang trọng) đó, con 
chấp nhận bộ “tám quy-tắc về sự tôn-trọng” này suốt đời không vi phạm.” 


Rồi thầy Änanda đến gặp đức Thé Tôn, kính lễ đức Thế Tôn, và ngồi 
xuống một bên, và thưa lại: 

“Thưa Thế Tôn, đì Đại Ái Đạo Kiều-đàm-di đã chấp nhận “tám quy- 
tắc về sự tôn-trọng” là những điều suốt đời không được vi phạm.” 
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“Này Ãnanda, nếu những phụ nữ không đạt được sự từ bỏ đời sống 
tại gia để đi vào đời sống xuất gia tu hành trong Giáo Pháp và giới luật 
này được tuyên thuyết bởi Như Lai, thì đời sống tâm linh sẽ trường tôn rất 
lâu; thiện Giáo Pháp sẽ đứng vững thậm chí một ngàn năm. Tuy nhiên, 
này Änanda, do những phụ nữ đã từ bỏ đời sống tại gia để đi vào đời sống 
xuất gia tu hành trong Giáo Pháp và giới luật này được tuyên thuyết bởi 
Như Lai, nên giờ đời sống tâm linh sẽ không trường tồn được lâu dài; 


thiện Pháp chỉ kéo dài được năm trăm năm. 


“Này Ãnanda, giống như những kẻ trộm cướp đang rình mò32° sẽ dễ 
dàng tấn công những gia đình có ít nam nhiều nữ; trong Giáo Pháp và giới 
luật nào những phụ nữ đạt được sự từ bỏ đời sống tại gia để đi vào đời 
sống xuất gia tu hành, thì đời sống tâm linh đó không trường tồn được lâu 
đài. 

“Này Änanda, giống như một ruộng lúa nương đã chín, nếu bệnh 
trắng lá tấn công nó,33° thì ruộng lúa nương đó không trụ được lâu; trong 
Giáo Pháp và giới luật nào những phụ nữ đạt được sự từ bỏ đời sống tại 
gia để đi vào đời sông xuất gia tu hành, thì đời sống tâm linh đó không 
trường tồn được lâu dài. 


“Này Ananda, giống như một ruộng mía đã chín, nếu bệnh rỉ sét tấn 
công nó,?3! thì ruộng mía đó không trụ được lâu; trong Giáo Pháp và giới 
luật nào những phụ nữ đạt được sự từ bỏ đời sống tại gia để đi vào đời 
sống xuất gia tu hành, thì đời sống tâm linh đó không trường tồn được lâu 
đài. 

“Này Ãnanda, giống như một người xây một con đê bao xung quanh 
một hồ trữ nước lớn như một sự phòng ngừa nước thoát chảy ra ngoài; 
như một sự phòng ngừa, ta đã quy định đối với những Tỳ kheo ni “tám 
quy-tắc về sự tôn-trọng" này là những điều suốt đời không được vi 


phạm.”332 


^ (AN8:51) 
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155 Một Cách Tóm Gọn °°3 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sông ở Vesälï (Tỳ-xá-li) trong hội 
trường mái nhọn trong khu Rừng Lớn. Lúc đó bà Đại Ái Đạo Kiều-đàm-di 
[Mahãpajäpati Gotam] đã đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế Tôn, và 
ngồi xuống một bên, và thưa: 


“Thưa Thế Tôn, sẽ tốt lành nêu Thế Tôn chỉ dạy cho con Giáo Pháp 
một cách ngắn gọn, để mà, sau khi nghe được Giáo Pháp từ Thế Tôn, con 
sẽ sống một mình, lui về, chuyên chú, nhiệt thành, và kiên định (tu tập).” 

“Này ni Kiều-đàm-di, những điều nào ni có thể biết: “Những điều 
này: dẫn tới (1) sự mê-đắm, không phải sự không còn mê-đắm (tỉnh ngộ), 
(2) dẫn tới sự trói-buộc, không phải sự tách-lìa; (3) dẫn tới sự xây-đắp, 
không phải sự phá-bỏ; (4) dẫn tới những tham-muốn mạnh (đa dục), 
không phải sự ít tham-muốn (thiêu dục); (5) dẫn tới sự không biết hài-lòng 
(bắt tri túc), không phải sự biết hài-lòng (tri túc, thanh bần); (6) dẫn tới sự 
øặp- gỡ giao lưu, không phải sự ở một-mình (độc cư); (7) dẫn tới sự lười- 
biếng, không phải sự phát khởi sự nỗ-lực (tỉnh tấn); (8) dẫn tới sự khó 
được ủng-hộ, không phải sự dễ được ủng-hộ', thì ni dứt khoát nhận định 
rằng: “Đây không phải Giáo Pháp; đây không phải giới luật; đây không 
phải giáo lý của Vị Thầy (Phật).” Nhưng, này ni Kiều-đàm-di, những điều 
nào ni có thể biết: “Những điều này: (1) dẫn tới sự không-còn mê đắm, 
không phải sự mê-đắm, (2) dẫn tới sự tách-ha, không phải sự trói-buộc; 
(3) dẫn tới sự phá-bỏ, không phải sự xây-đắp; (4) dẫn tới sự ít tham-muốn, 
không phải những tham-muốn mạnh; (5) dẫn tới sự biết hài -lòng, không 
phải sự không biết hài-lòng; (6) dẫn tới sự ở một-mình, không phải sự 
gặp- gỡ giao lưu; (7) dẫn tới sự phát khởi sự nỗ-lực (tinh tấn), không phải 
sự lười-biếng: (8) dẫn tới sự dễ được ủng-hộ, không phải sự khó được 
ủng-hộ”, thì ni dứt khoát nhận định rằng: “Đây là Giáo Pháp; đây là giới- 
luật; đây là giáo lý của Vị Thầy.”” 

^ (AN8:53) 
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134 Dighajapu (chân cọp đài) 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống giữa những xứ dân Koliya 
(Câu-lợi) trong một thị trấn của họ tên là thị trấn Kakkarapatta. Rồi 
một người họ tộc tên DighaJanu (Chân Cọp Dài) đã đến gặp đức Thế 
Tôn, kính lễ đức Thế Tôn, và ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống 
như vậy, ông ta thưa với đức Thế Tôn như vầy: 


“Thưa Thế Tôn, chúng con là những người tại gia đang thụ hưởng 
những dục-lạc (khoái-lạc giác quan), đang sống ở nhà với đầy con 
cháu. Chúng con dùng gỗ đàn hương tốt từ Kãsi; chúng con đeo vòng 
hoa, dùng dầu thơm (nước hoa) và phấn sáp (kem, chất cao); chúng 
con nhận dùng vàng bạc. Mong Thế Tôn chỉ dạy cho chúng con Giáo 
Pháp để dẫn đến ích lợi và hạnh phúc ngay trong kiếp này và trong 
những kiếp sau.” 


(D “Này ông Byagghapajja,33“ có bốn điều dẫn tới ích lợi và hạnh 
phúc của một người họ tộc ngay trong kiếp này. Bốn là gì? Có đầy đủ 
sự tháo-váắt, có đầy đủ sự cân-trọng, có bạn-tốt, và có đời sống cân- 


bằng. (thuộc đời sống thể tục) 


(1) “Và cái gì là sự có đầy đủ sự tháo-vát? Ở đây, này ông 
Byagghapajja, dù nghề nghiệp gì người tại gia đang làm——làm nông, 
buôn bán, chăn nuôi gia súc, săn bắn, làm công sở hoặc bất cứ nghề 
gì thì ở đó người đó cần phải có kỹ năng và siêng năng: tìm hiểu rõ 
cách làm và công cụ nghề nghiệp; có khả năng thực hiện và thu xếp 


công việc một cách hợp lý. Đây được gọi là sự có đầy đủ sự tháo-vát. 


(2) “Và cái gì là sự có đầy đủ sự cân-trọng? Ở đây, này ông 
Byagghapajja, một người họ tộc nên thiết lập sự bảo vệ và phòng hộ 
tài sản do mình đã làm ra bằng sự tháo-vát và nỗ-lực, được tích cóp 
bằng công sức của tay mình, kiếm được bằng mồ hôi của mình, là tài 
sản chân chính có được một cách chân chính, người đó luôn biết nghĩ: 
“Làm cách nào tôi bảo vệ tài sản không bị cướp bóc hay bị vua chúa 
tịch thu, không bị hỏa hoạn cháy mắt, không bị lũ lụt cuốn mất, và 
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không bị những người thừa kế bất nghĩa chiếm đoạt? Đây được gọi là 
sự có đầy đủ sự cân-trọng. 


(3) “Và cái gì là sự có bạn-tốt? Ở đây, này ông Byagghapajja, 
trong làng hay phố thị nào một người họ tộc sống, người đó nên biết 
giao lưu với những gia chủ [hay con trai của họ], dù trẻ mà có đức- 
hạnh hay già và có đức-hạnh, là những người thành tựu (có đầy đủ) về 
niềm-tin, giới-hạnh, sự rộng lòng bố-thí, và trí-tuệ; người đó nói 
chuyện với họ và tham gia thảo luận với họ. Người đó thi đua với họ 
để thành tựu bằng họ về mức độ niềm-tin, giới-hạnh, sự bố-thí, và trí- 
tuệ. Đây được gọi là sự có bạn-tốt. 

(4) “Và cái gì là sự có đời sống cân-bằng? Ở đây, này ông 
Byagghapajja, một người họ tộc nên biết rõ thu nhập và tiêu xài của 
mình, và biết sống một đời sống cân bằng, không quá phung phí cũng 
không quá hà tiện, làm sao để cho mức thu nhập luôn nhiều hơn mức 
tiêu xài, chứ không để ngược lại. Ví dụ một người thợ bạc [hay người 
phụ việc của ông ta] khi cầm cân lên, biết rõ: “Bớt bao nhiêu thì cần 
cân nghiêng xuống, thêm bao nhiêu thì cần cân nhỏng lên”. Cũng 
giống như vậy, một người họ tộc cũng biết rõ thu nhập và tiêu xài của 
mình, và biết sống một đời sống cân bằng, không quá phung phí cũng 
không quá hà tiện, làm sao để cho mức thu nhập luôn nhiều hơn mức 
tiêu xài, chứ không để ngược lại. 


“Nếu người họ tộc này có thu nhập ít mà sống một cách xa xỉ, 
những người khác sẽ nói về ông: “Ông họ tộc này chắc ăn của cải như 
ăn trái sung.°33Š Nhưng nếu ông có thu nhập nhiều nhưng sống một 
cách hà tiện, những người khác sẽ nói về ông: “Họ tộc này chắc bỏ đói 
cả chính mình luôn.”33 Nhưng đời sống được gọi là cân bằng khi một 
người họ tộc biết rõ thu nhập và tiêu xài của mình, và biết sống một 
đời sống cân bằng, không quá phung phí cũng không quá hà tiện, và 
[biết]: “Theo cách này mức thu nhập của mình sẽ nhiều hơn mức tiêu 
xài, chứ không đề ngược lại. 
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(a) “Tài sản được tích lũy như vậy có bốn cửa làm tiêu tán, đó là: 
trai gái, rượu chè, cờ bạc, và có bạn xấu. Giống như một cái hồ trữ 
nước lớn có bốn cửa chảy vô và bốn cửa chảy ra, nếu một người đóng 
các cửa vô và mở các cửa ra, và không có lượng nước mưa nào thêm 
vào, thì nước sẽ càng lúc càng hao hụt chứ không tăng lên; cũng giống 
như vậy, tài sản được tích lũy như vậy có bốn cửa làm tiêu tán, đó là: 


trai gá1; rượu chè; cờ bạc; và bạn xâu. 


(b) “Tài sản được tích lũy như vậy có bốn cửa tích lũy thêm, đó 
là: tránh bỏ trai gái, rượu chè, cờ bạc, và bạn xấu. Giống như một cái 
hồ trữ nước lớn có bốn cửa chảy vô và bốn cửa chảy ra, nếu một người 
đóng các cửa ra và mở các cửa vô, và có thêm lượng nước mưa vào, 
thì nước sẽ càng lúc càng tăng lên chứ không hao hụt; cũng giống như 
vậy, tài sản được tích lũy như vậy có bốn cửa tích lũy thêm, đó là: 
tránh bỏ trai gái, rượu chè, cờ bạc, và có bạn tốt. Đây được gọi là sự có 
đời sống cân-bằng. 


“Đây là bốn điều dẫn tới ích lợi và hạnh phúc của người tại gia 
ngay trong kiếp này. 


(I “Rồi, này ông Byagghapajja, có bốn điều [khác] dẫn tới ích lợi 
và hạnh phúc của người tại gia trong những kiếp sau. Bốn đó là gì? 
Thành tựu về niềm-tin, thành tựu về giới-hạnh, thành tựu về sự rộng 
lòng bố-thí, và thành tựu về trí-tuệ. (rhuộc đời sống tâm linh) 


(5) “Và cái gì là thành tựu về niềm-tin? Ở đây, một người họ tộc 
có niềm-tin; người đó đặt niềm tin vào sự giác-ngộ của Như Lai như 
vầy: “Đức Thế Tôn là một A-la-hán (đã tu thành), bậc Toàn Giác (đã 
giác ngộ toàn thiện), đã thành tựu về trí-biết đích thực (minh) và đức- 
hạnh, là bậc phúc-lành, bậc hiểu-biết (những) thế giới, người dẫn dắt 
tối thượng của những người cần được thuần hóa, thầy của những thiên 
thần và loài người, bậc Giác Ngộ, bậc Thế Tôn.” Đây được gọi là 


thành tựu vê niêm-tin. 
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(6) “Và cái gì là thành tựu giói-hạnh? Ở đây, một người họ tộc 
sống kiêng cữ sự sát-sinh, kiêng cữ gian-cắp, tà-dâm tà dục, nói-dối 
nói láo, uống rượu nặng, rượu nhẹ và dùng những chất độc hại, là căn 
cơ của đời sông lơ tâm phóng dật. Đây được gọi là thành tựu về giới- 
hạnh. 


(7) “Và cái gì là thành tựu về sự rộng lòng bố-thí? Ở đây, một 
người họ tộc sống ở nhà với một cái tâm không bị ố nhiễm bởi tính 
keo-kiệt, rộng lòng bố-thí, dang tay giúp-đỡ, vui thích sự từ-bỏ, là 
người tận tâm với việc từ-thiện, vui thích sự bố-thí và chia-sẻ. Đây 
được gọi là thành tựu về sự rộng lòng bố-thí. 


(8) “Và cái gì là thành tựu về trí-tuệ? Ở đây, một người họ tộc có 
được trí-tuệ để nhận biết sự khởi-sinh và biến-diệt, (trí-tuệ đó) là thánh 
thiện và mang tính thâm nhập và dẫn tới sự hoàn toàn diệt-khổ. Đây 
được gọi là thành tựu về trí-tuệ. 


“Đây là bốn điều [khác] dẫn tới ích lợi và hạnh phúc của một 
người họ tộc trong những kiếp sau.” 


Tháo vát trong nghề nghiệp, 

Chú trọng trong mọi sự thu xếp, 

Cân bằng trong lối sống, 

Người đó bảo vệ tài sản mình đã làm ra. 

Được phú cho niềm-tin, thành tựu về giới-hạnh, 
Từ thiện và tránh bỏ tính keo kiệt, 

Người đó đều đặn thanh lọc con đường đạo, 


Dân tới sự an-toàn trong những kiệp sau. 


Như vậy tám phẩm chất này 

Của một người thành tín tìm kiếm đời sống tại gia 

Đã được nói ra bởi bậc hữu danh hữu thực (tức Phật)?” 
Đề dẫn tới sự hạnh-phúc cho cả hai trạng thái: 

Dẫn tới sự tốt lành và phúc lợi ngay trong kiếp này 

Và sự hạnh phúc trong những kiếp sau. 
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Như vậy đối với những ai sống tại gia, 
Sự rộng lòng bố-thí và phước-đức của họ gia tăng. 


(AN 8:54) 


135 Bà-la-môn Ujjaya 


Lúc đó có bà-la-môn tên là Ujjaya đã đến gặp và chào hỏi qua lại với 
đức Thế Tôn. Sau khi họ xong phần chào hỏi thân thiện, ông ấy ngồi 


xuống một bên, và thưa với đức Thế Tôn: 

“Thầy Cồ-đàm, tôi muốn đi ra nước ngoài. Mong Thầy Cồ-đàm chỉ 
dạy cho tôi Giáo Pháp về những điều dẫn tới ích lợi và hạnh phúc của tôi 
ngay trong kiếp này và trong những kiếp sau.” 

[Tiếp tục giống y nội dung kinh 8:54 kế trên, gôm cả phân thi kệ, chỉ 


khác là kinh này người hỏi và nghe là ông bà-la-môn.] 


(AN 8:55) 


136 Thiếu Niềm Tìn 


“Này các Tỳ kheo, khi một Tỳ kheo có tám phẩm-chắt, thì những 
đệ tử tại gia, nếu họ muốn, có thể tuyên bồ thiếu niềm-tin vào thầy 
đó. Tám đó là gì? (1) Thầy đó cố cản trở những người tại gia có 
được lợi ích; (2) thầy đó gây sự nguy hại cho những người tại gia; (3) 
thầy đó xúc phạm và chê chửi những người tại gia; (4) thầy đó gây 
chia rẽ những người tại gia; (5) thầy đó nói lời chê bai Phật; (6) thầy 
đó nói lời chê bai Giáo Pháp; (7) thầy đó nói lời chê bai Tăng Đoàn; 
(8) họ nhìn thấy thầy đó ở chỗ nơi không đúng đắn [không hợp pháp 
đối với một tăng sĩ]. Khi một Tỳ kheo có tám phẩm-chất đó, thì 
những người đệ tử tại gia, nếu họ muốn, có thể tuyên bồ thiếu niềm-tin 
vào thầy đó. 
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“Này các Tỳ kheo, khi một Tỳ kheo có được tám phẩm-chắt, thì 
những người đệ tử tại gia, nếu họ muốn, có thể tuyên bố niềm-tin vào thầy 
đó. Tám đó là gì? (1) Thầy đó không cản trở những người tại gia có được 
lợi ích; (2) thầy đó không gây sự nguy hại cho những người tại gia; (3) 
thầy đó không xúc phạm và chê chửi những người tại gia; (4) thầy đó 
không gây chia rẽ giữa những người tại gia; (5) thầy đó nói lời đề cao 
Phật; (6) thầy đó nói lời đề cao Giáo Pháp: (7) thầy đó nói lời đề cao Tăng 
Đoàn; (8) họ nhìn thấy thầy đó ở chỗ nơi đúng đắn [phù hợp với một tăng 
sĩ]. Khi một Tỳ kheo có được tám phẩm-chất đó, thì những người đệ tử tại 


gia, nêu họ muôn, có thê tuyên bô niêm-tin vào thây đó. 


# (AN 8:88) 


(VID Quyền “CHÍN”: 


137 Bà-la-môn Velãma 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Sävatth1 (Xá-vệ), trong Khu 
Vườn Jeta, trong Tịnh Xá Cấp Cô Độc. Lúc đó có gia chủ Cấp Cô Độc 
đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế Tôn, ngồi xuống một bên. Đức Thế 
Tôn đã nói với ông: 

“Này gia chủ, có phải thức-ăn khất thực đang được bồ thí trong nhà 


của chú?” 


“Thưa Thế Tôn, thức-ăn đang được bồ thí trong nhà của con, nhưng 


trong đó chỉ có cơm gạo nát với cháo gạo. ”340 


(D “Này gia chủ, nếu một người bồ thí thức ăn, dù ngon hay dở, và 
người đó bố thí một cách không tôn trọng, bố thí một cách không cần 
trọng, không tự tay mình bố thí, bố thí thứ đã bỏ đi, bố thí mà không có 
cái-nhìn (nghĩ) về những hậu quả tương lai,3“! thì khi nào (nghiệp) quả của 
sự bố thí đó được sản sinh cho người đó, tâm người đó sẽ không khuynh 
hướng hưởng thụ được thức ăn cao sang, không khuynh hướng hưởng thụ 
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được quần áo cao sang, không khuynh hướng hưởng thụ được xe cộ cao 
sang, không có khuynh hướng hưởng thụ được thứ gì cao sang thuộc năm 
đối-tượng khoái-lạc giác quan (dục lạc). Cũng vậy, các con và các vợ của 
người đó, và các nô lệ, người hầu, và người làm của người đó, đều không 
muốn nghe lời người đó, không lóng tai lắng nghe, và không thèm vận 
dụng tâm trí của họ để hiểu. Vì lý do gì? Đơn giản đây là hậu quả của 
những hành-động (nghiệp) đã làm một cách không tôn trọng. 


(I “Này gia chủ, nếu một người bố thí thức ăn, dù ngon hay đở, và 
người đó bố thí một cách tôn trọng, bố thí một cách cần trọng, tự tay mình 
bồ thí, bố thí không phải thứ đã bỏ đi, bồ thí với cái-nhìn (nghĩ) về những 
hậu quả tương lai, thì khi nào (nghiệp) quả của sự bồ thí đó được sản sinh 
cho người đó, tâm người đó sẽ khuynh hướng hưởng thụ được thức ăn cao 
sang, khuynh hướng hưởng thụ được quần áo cao sang, khuynh hướng 
hưởng thụ được xe cộ cao sang, khuynh hướng hưởng thụ được bất cứ thứ 
gì cao sang thuộc năm đốồi-tượng khoái-lạc giác quan. Cũng vậy, các con 
và các vợ của người đó, và các nô lệ, người hầu, và người làm của người 
đó, đều muốn nghe lời người đó, lóng tai lắng nghe, và vận dụng tâm trí 
của họ đề hiểu. Vì lý do gì? Đơn giản đây là hậu quả của những hành- 
động (nghiệp) đã làm một cách tôn trọng. 


“Này gia chủ, trong quá khứ có một bà-la-môn tên là Velãma. Ông ta 
bồ thí rất nhiều đồ cúng dường như vầày:32 (1) 84.000 chén vàng đựng đầy 
bạc; (2) 84.000 chén bạc đựng đầy vàng: (3) 84.000 chén đồng đựng đầy 
vàng thỏi; (4) 84.000 voi với những đồ trăng trí bằng vàng, cờ xí bằng 
vàng, được phủ trên mình bằng lưới sợi vàng (kim tuyến); (5) 54.000 xe 
ngựa với đồ nội thất được làm từ da sư tử, da cọp, da báo, và những tắm 
phủ được nhuộm màu nghệ tươi, với những thứ trang trí bằng vàng, cờ xí 
bằng vàng, được phủ bởi lưới sợi vàng; (6) 84.000 con bò sữa với những 
dây thừng bằng sợi gai°* và những thùng (đựng sữa) bằng đồng:344 (7) 
84.000 người hầu có trang sức bông tai bằng châu báu; (8) 84.000 trường 
kỷ được trải bằng thảm, có chăn mèn, và tắm phủ, có tắm phủ làm từ da 


linh đương, có mái che ở trên và có hai gối đỏ đặt ở hai đầu: (9) 84.000 
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kofi3* vải được dệt từ lanh mịn, lụa mịn, len mịn, và bông vải mịn. Còn 
bao nhiêu là thức ăn, thức uống, thức ăn nhẹ, bữa ăn chính, đồ ăn chơi 
(giải khoay) và đồ uống giải khát?34 Nó (món quàto lớn đó) dường như 
chảy như những dòng sông vậy. 


(ID “Này gia chủ, chú có thể nghĩ: “Bà-la-môn Velãma, người đã bố 
thí những thứ cúng dường lớn vào lúc đó, là một ai khác." Nhưng chú 
không nên nhìn nhận theo cách như vậy. Chính ta là bà-la-môn Velama, 
người đã bồ thí những thứ cúng dường lớn lao vào lúc đó. 


“Bây giờ, này gia chủ, vào lúc cúng dường những thứ lớn lao đó 
không có một ai xứng-đáng với những thứ cúng dường, không ai để thanh 
lọc (làm thanh tịnh) sự cúng dường. (1) Dù bà-la-môn Velãma có bố thí to 
lớn tới đâu, cũng không phước quả bằng sự bồ thí (thứ gì) cho một người 
đã thành tựu về chánh-kiến (hàm nghĩa là bậc Nhập-lưu). (ii) Dù bà-la- 
môn Velãma có bố thí cho 100 người thành tựu về chánh-kiến, cũng 
không phước quả bằng sự bồ thí cho một bậc Nhất-lai. (iii) Dù bà-la-môn 
Velãma có bồ thí cho 100 bậc Nhất-lai, cũng không phước quả bằng sự bố 
thí cho một bậc Bắt-lai. (iv) Dù bà-la-môn Velãma có bồ thí cho 100 bậc 
Bắt-lai, cũng không phước quả bằng sự bồ thí cho một bậc A-la-hán. (v) 
Dù bà-la-môn Velãma có bồ thí cho 100 bậc A-la-hán, cũng không phước 
quả bằng sự bố thí cho một vị Phật Duyên Giác (paccekabuddha). (vi) Dù 
bà-la-môn Velãma có bố thí cho 100 vị Phật Duyên Giác, cũng không 
phước quả bằng sự bố thí cho Như Lai, bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác. (vii) 
Dù bà-la-môn Velãma có bồ thí to lớn tới đâu, cũng không phước quả 
bằng sự bồ thí thức-ăn cho Tăng Đoàn các Tỳ kheo được dẫn dắt bởi Vị 
Phật ... (viii) cũng không phước quả bằng xây một chỗ trú-ở dành cho 
Tăng Đoàn khắp bốn phương (đến trú, ghé ở) ... (ix) cũng không phước 
quả bằng một người với cái tâm có sự tự-tin để quy y nương tựa theo Phật, 
Pháp, Tăng... (x) cũng không phước quả bằng một người với cái tâm có 
sự tự-tin để nhận lãnh năm giới-luật tu hành: kiêng cữ sát-sinh, kiêng cữ 
gian-cắp, kiêng cữ tà-dâm tà dục, kiêng cữ nói-dối nói láo, kiêng cữ uống 


rượu nặng, rượu nhẹ và dùng những chât độc hại, là căn cơ của đời sông 
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lo-tâm phóng dật ... (xi) cũng không phước quả bằng sự tu tập một tâm-từ 
[một cái tâm từ-ái | trong một thời gian thậm chí bằng một cái kéo núm vú 
con bò (đề vắt sữa). 


“Này gia chủ, cho dù bà-la-môn Velama có bồ thí to lớn tới đâu (¡) 
cũng không phước quả bằng sự bố thí (thứ gì) cho một người đã thành tựu 
về chánh-kiến; (ii) cũng không phước quả bằng sự bố thí cho một bậc 
Nhất-lai; (ii¡) cũng không phước quả bằng sự bồ thí cho một bậc Bắt-lai; 
(iv) cũng không phước quả bằng sự bồ thí cho một bậc A-la-hán; (v) cũng 
không phước quả bằng sự bố thí cho một vị Phật Duyên Giác; (vi) cũng 
không phước quả bằng sự bố thí cho Như Lai, bậc A-la-hán, bậc Toàn 
Giác; (vii) cũng không phước quả bằng sự bồ thí thức-ăn cho Tăng Đoàn 
các Tỳ kheo được dẫn dắt bởi Phật; (viii) cũng không phước quả bằng xây 
một chỗ trú-ở đành cho Tăng Đoàn khắp bốn phương (đến trú, ghé ở); (ix) 
cũng không phước quả bằng một người với cái tâm có sự tự-tin để quy y 
nương tựa theo Phật, Pháp, Tăng; (x) cũng không phước quả bằng một 
người với cái tâm có sự tự-tin để nhận lãnh năm giới-luật tu hành: kiêng 
cữ sát-sinh ... là căn cơ của đời sống lơ-tâm phóng dật; (xi) cũng không 
phước quả bằng sự tu tập một tâm-từ trong một thời gian thậm chí bằng 
một cái kéo núm vú con bò (đề vắt sữa); (xiï) cũng không phước quả bằng 
sự tu tập sự nhận-thức về sự vô-thường trong một thời gian bằng cái búng 


ngón tay.”37 


(AN 9:20) 


156 Sự Thù Oán 

Lúc đó có gia chủ Cấp Cô Độc đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế 
Tôn, và ngồi xuống một bên. Đức Thế Tôn đã nói với ông: 

“Này gia chủ, khi một đệ tử thánh thiện đã loại bỏ năm hiêm-họa và 
sự thù-oán, và có được “bốn yếu-tô (của sự/ cần có để) Nhập-lưu", thì 
người đó, nếu muốn, có thể tuyên bố về mình rằng: “Tôi đã hết bị địa 
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ngục, cõi súc sinh, và cõi ngạ quý đày đọa; tôi đã hết bị cảnh giới khổ đau, 
hết bị nơi-đến xấu đữ, hết bị cõi dưới; tôi là bậc Nhập-lưu, không còn bị 
[tá1 sinh trong] trong cõi dưới, đã định xong vận-mệnh, đang hướng tới sự 
giác-n gộ. 348 


(D “Cái gì là năm hiỀm-họa và sự thù-oán đã được loại bỏ? (1) Này 
gia chủ, một người sát-sinh, với sự sát-sinh là điều-kiện (duyên), tạo ra 
hiểm-họa và sự thù-oán thuộc kiếp này và hiểm-họa và sự thù-oán thuộc 
kiếp sau?“ và người đó cũng trải nghiệm sự khô tâm và ưu phiền. Một 
người kiêng cữ sát-sinh thì không tạo ra hiểm-họa và sự thù-oán như vậy 
thuộc kiếp này, và hiểm-họa và sự thù-oán như vậy thuộc kiếp sau, và 
người đó cũng không trải nghiệm sự khổ tâm và ưu phiền. Như vậy đối 


với người kiêng cữ sát-sinh, hiêm-họa và sự thù-oán đã được loại bỏ. 


(2) “Một người gian-cắp ... (3) Một người có tà-dâm tà dục ... (4) 
Một người nói-dồi nói láo ... (5) Một người uống rượu nặng, rượu nhẹ, và 
dùng những chất độc hại, là căn cơ của đời sống lơ-tâm phóng dật, với 
những (hành vi) đó là điều-kiện (duyên), tạo ra hiểm-họa và sự thù-oán 
thuộc kiếp này và hiểm-họa và sự thù-oán thuộc kiếp sau và người đó 
cũng trải nghiệm sự khổ tâm và ưu phiền. Một người kiêng cữ gian-cắp ... 
kiêng cữ rượu nặng, rượu nhẹ, và những chất độc hại ... thì không tạo ra 
hiểm-họa và sự thù-oán như vậy thuộc kiếp này, và hiểm-họa và sự thù- 
oán như vậy thuộc kiếp sau, và người đó cũng không trải nghiệm sự khổ 
tâm và ưu phiên. Như vậy đối với người kiêng cữ những (hành vi) đó, thì 
hiểm-họa và sự thù-oán đã được loại bỏ. 

“Đây là năm hiêm-họa và sự thù-oán đã được loại bỏ. 


(I “Và cái gì là bốn yếu-tố Nhập-lưu mà người đó đã có được? 


(6) Ở đây, này gia chủ, người người đệ tử thánh thiện đã có được 
niềm-tin xác thực vào Đức Phật như vây: “Đức Thế Tôn là một A-la-hán 
(đã tu thành), bậc Toàn Giác (đã giác ngộ toàn thiện), đã thành tựu về trí- 
biết đích thực (minh) và đức-hạnh, là bậc phúc-lành, bậc hiểu-biết (những) 
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thế giới, người dẫn dắt tối thượng của những người cần được thuần hóa, 
thầy của những thiên thần và loài người, bậc Giác Ngộ, bậc Thế Tôn.” 


(7) “Người đó có được niềm-tin xác thực vào Giáo Pháp như vầy: 
“Giáo Pháp đã được đức Thế Tôn giảng bày hay khéo, có thể trực tiếp 
nhìn thấy được, có hiệu quả tức thì, mời người đến đề thấy, có thể được áp 
dụng, được tự thân chứng nghiệm bởi người có trí.` Có hiệu quả tức thì, 
mời người đến để thấy, đáng được áp dụng, được tự thân chứng nghiệm 
bởi người trí hiền. 

(8) “Người đó có được niềm-tin xác thực vào Tăng Đoàn như vầy: 
“Tăng Đoàn các đệ tử của đức Thế Tôn đang tu tập cách thức tốt lành, 
đang tu tập cách thức chánh trực, đang tu tập cách thức chân thực, đang tu 
tập cách thức đúng đắn; Tăng Đoàn đó gồm bốn cặp, tám loại người— 
Tăng Đoàn này của các đệ tử của Đức Thế Tôn là đáng được tặng quà, 
đáng được tiếp đón, đáng được cúng đường, đáng được kính lễ, là ruộng 
gieo trồng công-đức cao nhất trong thế gian (phước điền vô thượng ở trên 
đời). 

(9) “Người đó có được những giới-hạnh (tức năm giới) mà các bậc 
thánh nhân quý trọng—không bị sứt mẻ, không bị lỗi, không bị dính 
nhiễm, không bị vết nhơ, mang tính giải thoát, được khen ngợi bởi người 
trí hiền, không bị dính chấp, dẫn tới đạt định. 


“Đây là bốn yêu-tô Nhập-lưu mà người đó có được. 


“Này gia chủ, khi một đệ tử thánh thiện đã loại bỏ 'năm hiểm-họa và 
sự thù-oán”, và có được “bốn yếu-tô Nhập-lưu', thì người đó, nếu muốn, 
có thê tuyên bố về mình rằng: “Tôi đã hết bị địa ngục, cõi súc sinh, và cõi 
ngạ quỷ đày đọa; tôi đã hết bị cảnh giới khổ đau, hết bị nơi-đến xấu đữ, 
hết bị cõi dưới; tôi là bậc Nhập-lưu, không còn bị [tái sinh trong] trong cõi 


.”9 


dưới, đã định xong vận mệnh, đang hướng tới sự giác-nsộ. 


(AN 9:27) 
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139 Những Bà-la-môn 


Lúc đó có hai bả-la-môn là những nhà vũ trụ luận°Š° đã đến gặp và 
chào hỏi qua lại với đức Thế Tôn. Sau khi họ xong phần chào hỏi thân 
thiện, họ ngồi xuống một bên, và một người nói với đức Thế Tôn: 

“Thưa Thầy Cồ-đàm, ông Pũrana Kassapa tuyên bồ là biết tất-cả và 
thấy tất-cả và có được sự-biết và sự-thấy bao trùm tất-cả như vây: “Dù khi 
ta đang đi, đang đứng, đang ngủ, hay đang thức, sự-biết và sự-thấy là 
thường trực và liên tục có mặt đối với ta.” Ông ta nói như vầy: “Với sự- 
biết vô hạn, ta sống biết và thấy thế giới là vô hạn.” Nhưng Ni-kiền-tử 
Nãtaputta cũng tuyên bố: ... (y hệt như vậy: trừ câu cuối cùng là:).... Với 
sự-biết vô hạn, ta sông biết và thấy thể giới là hữu hạn. 3š! Khi hai người 
đó tuyên bồ sự-biết, họ đã nói mâu thuẫn với nhau, vậy ai là người nói 
đúng và aI là người nói sa1?” 

“Đủ rồi, này các bà-la-môn, cứ để nguyên cái câu hỏi đó vậy. Ta sẽ 


dạy cho các chú Giáo Pháp. Hãy lắng nghe và chú tâm kỹ càng. Ta sẽ nói. 


` 


“Dạ, thưa thầy”, các bà-la-môn đáp lại. Đức Thế Tôn đã nói điều này: 


“Này các bà-la-môn, ví dụ có bốn người đứng ở bốn hướng có sự 
chuyền động tối cao3#2 và tốc độ tối cao và sải bước chân tối cao. Tốc độ 
của họ như một mũi tên nhẹ được bắn bởi một cung thủ dùng loại cung 
cứng lớn— đã được thao luyện, thiện thạo, và đầy kinh nghiệm°Š3—bắn 
xuyên qua bóng một cây bối đa [palmyra]. Sải chân của họ có thê bước từ 
bờ đông đại dương sang bờ tây. Rồi người đứng ở hướng đông nói như 
vầy: “Tôi sẽ đến được chỗ kết thúc của thế giới (chỗ tận cùng của thể giới) 
nhờ sự du hành." Rồi nhờ có tuổi thọ 100 năm, sống được 100 năm, người 
đó đã du hành suốt 100 năm không dừng lại, trừ những lúc ăn, uống, nhai, 
và nêm, đại tiện, và tiểu tiện, và ngủ để xua tan sự mệt mỏi; nhưng người 
đó sẽ qua đời dọc đường mà vẫn chưa tới được chỗ kết-thúc thế giới.354 
Rồi người đứng ở hướng tây nói như vầy ... Rồi người đứng ở hướng bắc 
nói như vầy ... Rồi người đứng ở hướng nam nói như vây: “Tôi sẽ đến 
được chỗ kết thúc của thế giới (chỗ tận cùng của thế giới) nhờ sự du 
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hành.” Rồi nhờ có tuổi thọ 100 năm, sống được 100 năm, người đó đã du 
hành suốt 100 năm không dừng lại, trừ những lúc ăn, uống, nhai, và nếm, 
đại tiện, và tiểu tiện, và ngủ để xua tan sự mệt mỏi; nhưng người đó sẽ qua 
đời dọc đường mà vẫn chưa tới được chỗ kết-thúc thế giới. Vì lý do gì? 
Này các bà-la-môn, ta nói, bằng kiểu chạy này,°ŠŠ người đó không thể biết, 
nhìn thấy, hay tới được chỗ kết-thúc thế giới đó. Và ta nói rằng, nêu 
không tới được (đạt tới) chỗ kết-thúc thế giới thì không tới (làm) được sự 
chắm-dứt sự khổ. 


“Này các bà-la-môn, năm đối-tượng của khoái-lạc giác quan (dục lạc) 
này được gọi là “thế giới” theo Giới Luật của Thánh Nhân. Năm đó là gì? 
Những hình-sắc được nhận biết bởi mắt thì như là: đáng ước, đáng yêu, dễ 
chịu, dễ thương, liên hệ đến tham dục, khiêu gợi nhục dục. Những âm- 
thanh được nhận biết bởi tai ... Nhữn ø mùi-hương được nhận biết bởi mũi 
... Những mùi-vỊị được nhận biết bởi lưỡi... Những đối-tượng chạm xúc 
được nhận biết bởi thân thì như là: đáng ước, đáng yêu, dễ chịu, dễ 
thương, liên hệ đến tham dục, khiêu gợi nhục dục. Năm đối-tượng khoái- 
lạc giác quan này được gọi là “thế giới” theo Giới Luật của Thánh Nhân. 


(1) “Ở đây, này các bà-la-môn, một Tỳ kheo: “Tách ly khỏi những 
khoái-lạc giác quan ... người đó chứng nhập và an trú trong tầng thiền 
định thứ nhất (Nhất thiền).” Đây được gọi là một Tỳ kheo là người, sau 
khi đã đến được chỗ kết-thúc thế giới, sẽ an trú ở chỗ kết-thúc thế giới. 
Người ta nói về vị đó như vây: “Người đó cũng còn ở-trong thế giới; 
người đó cũng chưa thoát khỏi thế giới.” Ta cũng nói như vậy: “Người đó 
cũng còn ở-trong thế giới; người đó cũng chưa thoát khỏi thể giới.” 

(2)-(4) “Lại nữa, một Tỳ kheo: “Với sự lắng lặn ý-nghĩ (tầm) Và sự 
soi-xét (tứ), người đó chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ hai 
(Nhị thiền) ... trong tầng thiền định thứ ba (Tam thiền) ... trong tầng thiền 
định thứ tư (Tứ thiền)." Đây được gọi là một Tỳ kheo là người, sau khi đã 
đến được chỗ kết-thúc thế giới, sẽ an trú ở chỗ kết-thúc thế giới. Người ta 
nói về vị đó như vây: “Người đó cũng còn ở-trong thế giới; người đó cũng 
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chưa thoát khỏi thế giới. Ta cũng nói như vậy: “Người đó cũng còn ở- 
trong thế giới; người đó cũng chưa thoát khỏi thế giới.” 

(5) “Lại nữa, một Tỳ kheo: “ Với sự hoàn toàn vượt trên những nhận- 
thức về thê sắc (sắc giới), với sự phai biến những nhận-thức về va-chạm 
giác quan, với sự không còn chú-tâm (tác ý) tới những nhận-thức về sự 
đa-dạng (khác biệt này nọ), [chỉ nhận thức rằng:] “không gian là vô biên”, 
người đó chứng nhập và an trú trong không vô biên xứ [cảnh xứ không 
gian vô biên]|.` Đây được gọi là một Tỳ kheo là người, sau khi đã đến 
được chỗ kết-thúc thế giới, sẽ an trú ở chỗ kết-thúc thế giới. Người ta nói 
về vị đó như vây: “Người đó cũng còn ở-trong thế giới; người đó cũng 
chưa thoát khỏi thế giới. Ta cũng nói như vậy: “Người đó cũng còn ở- 
trong thế giới; người đó cũng chưa thoát khỏi thế giới.” 

(6)-(8) “Lại nữa, một Tỳ kheo: (6) “Bằng sự hoàn toàn vượt trên 
không vô biên xứ, [nhận thức rằng:] “thức là vô biên”, người đó chứng 
nhập và an trú trong thức vô biên xứ [cảnh xứ thức vô biên]. ... (7) “Bằng 
sự hoàn toàn vượt trên thức vô biên xứ, [nhận thức rằng:] “không-có- gì”, 
người đó chứng nhập và an trú trong vô sở hữu xứ [cảnh xứ không-có- 
øì].`.... (8) “Bằng sự hoàn toàn vượt trên vô sở hữu xứ, người đó chứng 
nhập và an trú trong phi tưởng phi phi tưởng xứ [cảnh xứ không có nhận- 
thức cũng không phải không còn nhận-thức].` Đây được gọi là một Tỳ 
kheo là người, sau khi đã đến được chỗ kết-thúc thế giới, sẽ an trú ở chỗ 
kết-thúc thế giới. Người ta nói về vị đó như vầy: “Người đó cũng còn ở- 
trong thế giới; người đó cũng chưa thoát khỏi thể giới. Ta cũng nói như 
vậy: “Người đó cũng còn ở-trong thế giới; người đó cũng chưa thoát khỏi 
thế giới.” 

(9) “Lại nữa, một Tỳ kheo: “Bằng sự hoàn toàn vượt trên phi tưởng 
phi phi tưởng xứ, người đó chứng nhập và an trú trong trạng thái diệt thọ 
tưởng [sự chấm-dứt của nhận-thức và cảm-giác].` và sau khi nhìn thấy 
bằng trí-tuệ, những ô-nhiễm (lậu hoặc) của người đó hoàn toàn bị tiêu 
diệt. Đây được gọi là một Tỳ kheo là người, sau khi đã đến được chỗ kết- 
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thúc thế giới, sẽ an trú ở chỗ kết-thúc thế giới, là người đã vượt khỏi sự 
dính-buộc với thế giới.” 


(AN9:27) 


140 Tapussa 


Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống giữa xứ 
người Malla gần một thị trấn của họ có tên là Uruvelakappa.356 Lúc đó, 
vào buổi sáng, đức Thế Tôn mặc y phục, mang theo bình bát và cà sa, đi 
vô thị trần Uruvelakappa đề khất thực. Sau khi đã đi khất thực trong thị 
trần Uruvelakappa, sau khi trở về sau một vòng khất thực, sau khi ăn trưa, 
đức Thế Tôn đã nói với Ngài Änanda: 

“Này Änanda, thầy cứ ở ngay đây trong khi ta vô khu Rừng Lớn để 
qua ngày.” 


“Dạ, thưa Thế Tôn”, thầy Änanda đáp lại. Rồi đức Thế Tôn đi vô khu 
Rừng Lớn, và ngồi xuống qua ngày dưới một gốc cây. 


Rồi gia chủ Tapussa đã đến gặp thầy ÄÃnanda, kính lễ thầy, ngồi 
xuống một bên, và thưa: 


“Thưa thầy Änanda, chúng con là những người tại gia thụ hưởng 
những khoái-lạc giác quan (dục lạc), thích thú khoái-lạc giác quan, tìm sự 
thích thú trong những khoái-lạc giác quan, và tìm niềm vui trong những 
khoái-lạc giác quan. Sự từ-bỏ (là quá khó) giống như một vách núi đối với 
chúng con. Chúng con đã nghe rằng trong Giáo Pháp và giới luật này có 
những Tỳ kheo còn rất trẻ, có tâm của họ đã tiến tới (phóng tới, hướng tới) 
sự từ-bỏ, và trở nên ôn-hòa (hiền hòa, hiền dịu), ôn-định, và được giải- 
thoát trong nó {tập trung vào trong nó, quyếttâm vào nó (sự từ-bỏ)},357 
nhìn thấy°Š8 nó (sự từ-bỏ) là bình-an. Thưa thầy, sự từ-bỏ chính là đường 
ranh giới giữa quần chúng và những Tỳ kheo trong Giáo Pháp và giới luật 


này.”359 
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“Này gia chủ, đây là một chủ đề chúng ta nên đến gặp đức Thế Tôn. 
Nào, giờ hãy đến gặp đức Thế Tôn và thưa lại vấn đề này với đức Thế 


Tôn. Rồi chúng ta sẽ lưu nhớ trong tâm sự giảng giải của đức Thế Tôn. 
“Dạ, thưa thầy”, gia chủ Tapussa đáp lại. 


Rồi thầy Änanda, cùng với gia chủ Tapussa, đã đến gặp đức Thế Tôn, 
kính lễ đức Thế Tôn, ngồi xuống một bên, và thầy ấy đã thưa lại: 


“Thưa Thế Tôn, gia chủ Tapussa này đã nói: Thưa thầy Änanda, 
chúng con là những người tại gia thụ hưởng những khoái-lạc giác quan 
(dục lạc) ... [và] Sự từ-bỏ (là quá khó) giống như một vách núi đối với 
chúng con ... [Nhưng] có những Tỳ kheo còn rất trẻ, có tâm của họ ... 
[được] giải-thoát trong nó nhìn thấy nó là bình-an. Thưa thầy, sự từ-bỏ 
chính là đường ranh giới giữa quần chúng và những Tỳ kheo trong Giáo 
Pháp và giới luật này.” 

“Đúng là vậy, này Änanda! Đúng là vậy, này Ananda!390 


(1) “Trước khi ta giác-ngộ, khi ta còn là một bồ-tát, chưa giác-ngộ 
toàn thiện, ý này đã xảy đến với ta: “Tốt thay sự từ-bỏ, tốt thay sự sống 
tách-ly°. Nhưng lúc đó tâm ta vẫn chưa tiến tới sự?-bỏ, và chưa trở nên 
ôn-hòa, ôn-định, và chưa được giải-thoát trong nó (s# z-bở), mặc dù ta đã 
nhìn thấy nó (sự từ-bỏ) là bình-an. Điều này đã đã xảy đến với ta: “Tại sao 
tâm của ta không tiến tới sự từ-bỏ, và trở nên ôn-hòa, ôn-định, và được 
giải-thoát trong nó, mặc dù ta đã nhìn thấy nó là bình-an?? Rồi điều này đã 
xảy đến với ta: “Do ta đã không nhìn thấy sự nguy-hại trong những khoái- 
lạc giác quan và không tu tập [sự minh sát, quán tuệ| đó; do ta chưa thành 
tựu được ích-lợi có trong sự từ-bỏ, và chưa theo đuổi nó. Do vậy tâm ta 
không tiến tới sự từ-bỏ, và chưa trở nên ôn-hòa, ôn-định, và chưa được 
giải-thoát trong nó, mặc dù ta đã nhìn thấy nó là bình-an.? 


(a) “Rồi, này Ananda, điều này đã xảy đến với ta: “Nếu, sau khi đã 
nhìn thấy sự nguy-hại trong những khoái-lạc giác quan, ta sẽ tu tập [sự 
minh sát, quán tuệ] đó, và nếu, sau khi đã thành tựu được ích-lợi có tro nợ 


sự từ-bỏ, ta sẽ theo đuôi nó, thì có thê tâm ta sẽ tiên tới sự từ-bỏ, và sẽ trở 
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nên ôn-hòa, ôn-định, và được giải-thoát trong nó, vì ta nhìn thấy nó là 
bình-an.” Thời gian sau đó, sau khi đã nhìn thấy sự nguy-hại trong những 
khoái-lạc giác quan, ta đã tu tập [sự minh sát, quán tuệ] đó, và sau khi đã 
thành tựu được ích-lợi có trong sự từ-bỏ, ta đã theo đuôi nó, cho nên tâm 
ta đã tiền tới sự từ-bỏ và đã trở nên ôn-hòa, ôn-định, và được giải-thoát 


trong nó, vì ta đã nhìn thấy nó là bình-an. 


(b) “Rồi thời gian sau đó, này Änanda: “Tách ly khỏi những khoái-lạc 
giác quan ... ta chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ nhất (Nhất 
thiền). Trong khi ta đang an trú trong trạng thái này, thì có sự nhận-thức 
Và sự tác-ý (sự đề tâm, sự chú tâm) đi kèm bởi (câu hữu) tham-dục [đc] 
xảy ra trong ta, và ta cảm thấy đó là thứ làm khổ [thứ khổ đau, làm hư, 
bệnh, hư hại]. Giống như cái sự đau khổ có thể khởi sinh đối với một 
người đang cảm giác sướng thì (nó) làm khổ người đó; cũng giống như 
vậy, khi sự nhận-thức và sự tác-ý đi kèm bởi tham-dục đó xảy ra trong ta, 
ta cảm thấy đó là thứ làm khô. 


(2) “Rồi nữa, này Änanda,điều này đã xảy đến với ta: “Với sự lắng 
lặn ý-nghĩ (tầm) và sự soi-xét (tứ), ta hãy chứng nhập và an trú trong tầng 
thiền định thứ hai (Nhị thiền).” Nhưng tâm của ta đã không tiễn tới không 
còn ý-nghĩ [hết tầm, vắng mặt ý-nghï], và chưa trở nên ôn-hòa, ôn-định, 
và chưa được giải-thoát trong nó (sự không còn ý-nghï), mặc dù ta đã nhìn 
thấy nó là bình-an. Điều này đã xảy đến với ta: “Tại sao tâm của ta không 
tiễn tới sự không còn ý-nghĩ, và trở nên ôn-hòa, ôn-định, và được giải- 
thoát trong nó, mặc dù ta đã nhìn thấy nó là bình-an?° Rồi điều này đã xảy 
đến với ta: “Do ta chưa nhìn thấy sự nguy-hại trong những ý-nghĩ, và chưa 
tu tập [sự minh sát, quán tuệ] đó; do ta chưa thành tựu được ích-lợi có 
trong sự không còn ý-nghĩ, và chưa theo đuôi nó. Do vậy tâm ta không 
tiễn tới sự không còn ý-nghĩ, và chưa trở nên ôn-hòa, ôn-định, và chưa 
được giải-thoát trong nó, mặc dù ta đã nhìn thấy nó là bình-an.” 

(a) “Rồi, này Ananda, điều này đã xảy đến với ta: “Nếu, sau khi đã 
nhìn thấy sự nguy-hại trong những ý-n ghĩ, ta sẽ tu tập [sự minh sát, quán 


tuệ] đó, và nếu, sau khi đã thành tựu được ích-lợi có trong sự không còn 
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ý-nghĩ, ta sẽ theo đuôi nó, thì có thể tâm ta sẽ tiến tới sự không còn ý- 
nghĩ, và sẽ trở nên ôn-hòa, ôn-định, và được giải-thoát trong nó, vì ta nhìn 
thấy nó là bình-an." Thời gian sau đó, sau khi đã nhìn thấy sự nguy-hại 
trong những ý-ngh†, ta đã tu tập [sự minh sát, quán tuệ] đó, và sau khi đã 
thành tựu được ích-lợi có trong sự không còn ý-nphĩ, ta đã theo đu ôi nó, 
cho nên tâm ta đã tiến tới sự không còn ý-nghĩ, và đã trở nên ôn-hòa, ôn- 
định, và được giải-thoát trong nó, vì ta đã nhìn thấy nó là bình-an.” 


(b) “Thời gian sau đó,°5! này Ãnanda: * Với sự lắng lặn ý-nghĩ (tầm) 
Và sự soiI-xết (tứ), ta đã chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ hai 
(Nhị thiền). Trong khi ta đang an trú trong trạng thái này, thì có sự nhận- 
thức và sự tác-ý đi kèm bởi ý-nghĩ [zẩm] đã xảy ra trong ta, và ta cảm thấy 
đó là thứ làm khổ. Giống như cái sự đau khổ có thê khởi sinh đối với 
người đang cảm giác sướng thì (nó) làm khổ người đó; cũng giống như 
vậy, khi sự nhận-thức và sự tác-ý đi kèm bởi ý-nghĩ đó xảy ra trong ta, ta 
cảm thấy đó là thứ làm khô. 

(3) “Rồi, này Änanda, ý này đã xảy đến với ta: “Với sự phai biến luôn 
yếu tố hoan-hÿ (hỷ), ta hãy chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ 
ba (Tam thiền). Nhưng tâm của ta đã không tiến tới sự không còn hoan- 
hỷ [hết hỷ, vắng mặt hỷ], và chưa trở nên ôn-hòa, ôn-định, và chưa được 
giải-thoát trong nó (sự không còn hoan-hỷ), mặc dù ta đã nhìn th ây nó là 
bình-an. Ý này đã xảy đến với ta: “Tại sao tâm của ta không tiễn tới sự 
không còn hoan-hỷ, và trở nên ôn-hòa, ôn-định, và được giải-thoát trong 
nó, mặc dù ta đã nhìn thấy nó là bình-an?° Rồi điều này đã xảy đến với ta: 
“Do ta chưa nhìn thấy sự nguy-hại trong sự hoan-hỷ, và chưa tu tập [sự 
minh sát, quán tuệ]| đó; do ta chưa thành tựu được ích-lợi có trong sự 
không còn hoan-hỷ, và chưa theo đuổi nó. Do vậy tâm ta không tiễn tới sự 
không còn hoan-hỷ, và chưa trở nên ôn-hòa, ôn-định, và chưa được giải- 
thoát trong nó, mặc dù ta đã nhìn thấy nó là bình-an.” 

(a) “Rồi, này Ananda, điều này đã xảy đến với ta: “Nếu, sau khi nhìn 
thấy sự nguy-hại trong sự hoan-hỷ, ta sẽ tu tập [sự minh sát, quán tuệ] đó, 
và nếu, sau khi đã thành tựu được ích-lợi có trong sự không còn hoan-hỷ, 
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ta sẽ theo đuôi nó, thì có thể tâm ta sẽ tiễn tới sự không còn hoan-hỷ, và sẽ 
trở nên ôn-hòa, ôn-định, và được giải-thoát trong nó, vì ta nhìn thấy nó là 
bình-an.” Thời gian sau đó, sau khi đã nhìn thấy sự nguy-hại trong sự 
hoan-hỷ, ta đã tu tập [sự minh sát, quán tuệ] đó, và sau khi đã thành tựu 
được ích-lợi có trong sự không còn hoan-hỷ, ta đã theo đuổi nó, cho nên 
tâm ta đã tiến tới sự không còn hoan-hÿ, và đã trở nên ôn-hòa, ôn-định, và 


được giải-thoát trong nó, vì ta đã nhìn thấy nó là bình-an. 


(b) “Thời gian sau đó, này Ananda: “Với sự lắng lặn sự hoan-hÿ (hỷ), 
ta đã chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ ba (Tam thiền). 
Trong khi ta đang an trú trong trạng thái này, thì có sự nhận-thức và sự 
tác-ý đi kèm bởi sự hoan-hỷ [ý] đã xảy ra trong ta, và ta cảm thấy đó là 
thứ làm khổ. Giống như cái sự đau khổ có thê khởi sinh đối với người 
đang cảm giác sướng thì (nó) làm khổ người đó; cũng giống như vậy, khi 
sự nhận-thức và sự tác-ý đi kèm bởi sự hoan-hÿ đó xảy ra trong ta, ta cảm 
thấy đó là thứ làm khô. 


(4) “Rồi, này Änanda, ý này đã xảy đến với ta: “Với sự đẹp bỏ sự 
sướng-khô (không còn sướng hay khô), và với sự phai biến trước đó của 
sự vui-buồn (không còn vui hay buồn), ta hãy chứng nhập và an trú trong 
tầng thiền định thứ tư (Tứ thiền)." Nhưng tâm của ta đã không tiến tới sự 
không còn sướng [liên kết với] sự buông-xả (xả) [hết lạc, vắng mặt sự 
sướng], và chưa trở nên ôn-hòa, ôn-định, và chưa được giải-thoát trong nó 
(sự không còn sự sướng), mặc dù ta đã nhìn thấy nó là bình-an. Ý này đã 
xảy đến với ta: “Tại sao tâm của ta không tiến tới sự không còn sự sướng 
[liên kết với] sự buông-xả, và trở nên ôn-hòa, ôn-định, và được giải-thoát 
trong nó, mặc dù ta đã nhìn thấy nó là bình-an?? Rồi điều này đã xảy đến 
với ta: “Do ta chưa nhìn thấy sự nguy-hại trong sự-sướng [liên kết với ] sự 
buông-xả, và chưa tu tập [sự minh sát, quán tuệ] đó; do ta chưa thành tựu 
được ích-lợi có trong sự không còn sự sướng [liên kết với] sự buông-xả, 
và chưa theo đuôi nó. Do vậy tâm ta không tiến tới sự không còn sự sướng 
[liên kết với] sự buông-xả, và chưa trở nên ôn-hòa, ôn-định, và chưa được 


giải-thoát trong nó, mặc dù ta đã nhìn thấy nó là bình-an.? 
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(a) “Rồi, này Änanda, điều này đã xảy đến với ta: “Nếu, sau khi đã 
nhìn thấy sự nguy-hại trong sự sướng [liên kết với] sự buông-xả, ta sẽ tu 
tập [sự minh sát, quán tuệ] đó, và nếu, sau khi đã thành tựu được ích- lợi 
có trong sự không còn sự sướng [liên kết với] sự buông-xả, ta sẽ theo đuôi 
nó, thì có thể tâm ta sẽ tiến tới sự không còn sự sướng [liên kết với] sự 
buông-xả, và sẽ trở nên ôn-hòa, ôn-định, và được giải-thoát trong nó, vìta 
nhìn thấy nó là bình-an." Thời gian sau đó, sau khi đã nhìn thấy sự nguy- 
hại trong sự sướng [liên kết với] sự buông-xả, ta đã tu tập [sự minh sát, 
quán tuệ| đó, và sau khi đã thành tựu được ích-lợi có trong sự không còn 
sự sướng [liên kết với] sự buông-xả, ta đã theo đuôi nó, cho nên tâm ta đã 
tiễn tới sự không còn sự sướng [liên kết với] sự buông-xả, và đã trở nên 
ôn-hòa, ôn-định, và được giải-thoát trong nó, vì ta đã nhìn thấy nó là bình- 


k 


an. 


(b) “Thời gian sau đó, này Ananda: “Với sự lắng lặn sự sướn s-khổ, ta 
đã chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ tư (Tứ thiền).” Trong 
khi ta đang an trú trong trạng thái này, thì có sự nhận-thức và sự tác-ý đi 
kèm bởi sự sướng [liên kết với] sự buông-xả đã xảy ra trong ta,352 và ta 
cảm thấy đó là thứ làm khổ. Giống như cái sự đau khổ có thê khởi sinh đối 
với người đang cảm giác sướng thì (nó) làm khổ người đó; cũng giống 
như vậy, khi sự nhận-thức và sự tác-ý đi kèm bởi sự sướng [liên kết với] 
sự buông-xả đó xảy ra trong ta, ta cảm thấy đó là thứ làm khổ. 


(5) “Rồi, này Änanda, ý này đã xảy đến với ta: “Với sự hoàn toàn 
vượt trên những nhận-thức về thê sắc (sắc giới), với sự phai biến những 
nhận-thức về va-chạm giác quan, với sự không còn chú-tâm (tác ý) tới 
những nhận-thức về sự đa-dạng (khác biệt này nọ), [chỉ nhận thức rằng: | 
“không gian là vô biên”, ta chứng nhập và an trú trong không vô biên xứ 
[cảnh xứ không gian vô biên].* Nhưng tâm của ta đã không tiến tới không 
vô biên xứ, và chưa trở nên ôn-hòa, ôn-định, và chưa được giải-thoát 
trong nó (không vô biên xứ), mặc dù ta đã nhìn thấy nó là bình-an. Ý này 
đã xảy đến với ta: “Tại sao tâm của ta không tiến tới không vô biên xứ, và 


trở nên ôn-hòa, ôn-định, và được giải-thoát trong nó, mặc dù ta đã nhìn 
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thấy nó là bình-an?? Rồi điều này đã xảy đến với ta: “Do ta chưa nhìn thấy 
sự nguy-hại trong những thể-sắc, và chưa tu tập [sự minh sát, quán tuệ| 
đó; do ta chưa thành tựu sự ích-lợi có trong không vô biên xứ, và chưa 
theo đuổi nó. Do vậy tâm ta không tiễn tới không vô biên xứ, và chưa trở 
nên ôn-hòa, ôn-định, và chưa được giải-thoát trong nó, mặc dù ta đã nhìn 


thấy nó là bình-an.” 


(a) “Rồi, này Ananda, điều này đã xảy đến với ta: “Nếu, sau khi nhìn 
thấy sự nguy-hại trong những thể-sắc, ta sẽ tu tập [sự minh sát, quán tuệ] 
đó, và nêu, sau khi đã thành tựu được ích-lợi có trong không vô biên xứ, ta 
sẽ theo đuổi nó, thì có thê tâm ta sẽ tiến tới không vô biên xứ, và sẽ trở 
nên ôn-hòa, ốn-định, và được giải-thoát trong nó, vì ta nhìn thấy nó là 
bình-an. Thời gian sau đó, sau khi đã nhìn thấy sự nguy-hại trong những 
thể-sắc, ta đã tu tập [sự minh sát, quán tuệ] đó, và sau khi đã thành tựu 
được ích-lợi có trong không vô biên xứ, ta đã theo đuôi nó, cho nên tâm ta 
đã tiễn tới không vô biên xứ, và đã trở nên ôn-hòa, ôn-định, và được giải- 
thoát trong nó, vì ta đã nhìn thấy nó là bình-an.' 

(b) “Thời gian sau đó, này Änanda: “Với sự hoàn toàn vượt trên 
những nhận-thức về thể sắc (sắc giới), với sự phai biến những nhận-thức 
về va-chạm giác quan, với sự không còn chú-tâm (tác ý) tới những nhận- 
thức về sự đa-dạng (khác biệt này nọ), [chỉ nhận thức rằng:] “không gian 
là vô biên”, ta chứng nhập và an trú trong không vô biên xứ.” Trong khi ta 
đang an trú trong trạng thái này, thì có sự nhận-thức và sự tác-ý đi kèm 
bởi những thể-sắc đã xảy ra trong ta, và ta cảm thấy đó là thứ làm khổ. 
Giống như cái sự đau khổ có thể khởi sinh đối với người đang cảm giác 
sướng thì (nó) làm khổ người đó; cũng giống như vậy, khi sự nhận-thức 
và sự tác-ý đi kèm bởi những thể-sắc đó xảy ra trong ta, ta cảm thấy đó là 
thứ làm khổ. 


(6) “Rồi, ý này đã xảy đến với ta: “Bằng sự hoàn toàn vượt trên không 
vô biên xứ, [nhận thức rằng:] “thức là vô biên”, ta chứng nhập và an trú 
trong thức vô biên xứ [cảnh xứ thức vô biên].` Nhưng tâm của ta đã không 


tiên tới thức vô biên xứ, và chưa trở nên ôn-hòa, ôn-định, và chưa được 
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giải-thoát trong nó (hức vô biên xứ), mặc dù ta đã nhìn thấy nó là bình-an. 
Ý này đã xảy đến với ta: “Tại sao tâm của ta không tiến tới cảnh xứ vô- 
biên của thức, và trở nên ôn-hòa, ôn-định, và được giải-thoát trong nó, 
mặc dù ta đã nhìn thấy nó là bình-an?° Rồi điều này đã xảy đến với ta: 
“Do ta chưa nhìn thấy sự nguy-hại trong không vô biên xứ, và chưa tu tập 
[sự minh sát, quán tuệ] đó; do ta chưa thành tựu sự ích-lợi có trong thức 
vô biên xứ, và chưa theo đuôi nó. Do vậy tâm ta không tiến tới thức vô 
biên xứ, và chưa trở nên ôn-hòa, ôn-định, và chưa được giải-thoát trong 


nó, mặc dù ta đã nhìn thây nó là bình-an.” 


(a) “Rồi, này Änanda, điều này đã xảy đến với ta: “Nếu, sau khi nhìn 
thấy sự nguy-hại trong không vô biên xứ, ta sẽ tu tập [sự minh sát, quán 
tuệ] đó, và nếu, sau khi đã thành tựu được ích-lợi có trong thức vô biên 
xứ, ta sẽ theo đuổi nó, thì có thể tâm ta sẽ tiến tới thức vô biên xứ, và sẽ 
trở nên ôn-hòa, ôn-định, và được giải-thoát trong nó, vì ta nhìn thấy nó là 
bình-an. Thời gian sau đó, sau khi đã nhìn thấy sự nguy-hại trong không 
vô biên xứ, ta đã tu tập [sự minh sát, quán tuệ] đó, và sau khi đã thành tựu 
được ích-lợi có trong thức vô biên xứ, ta đã theo đuổi nó, cho nên tâm ta 
đã tiền tới thức vô biên xứ, và đã trở nên ôn-hòa, ôn-định, và được giải- 
thoát trong nó, vì ta đã nhìn thấy nó là bình-an. 

(b) “Thời gian sau đó, này Ananda: “Bằng sự hoàn toàn vượt trên 
không vô biên xứ, [nhận thức răng: ] “thức là vô biên”, ta chứng nhập và an 
trú trong thức vô biên xứ." Trong khi ta đang an trú trong trạng thái này, 
thì có sự nhận-thức và sự tác-ý đi kèm bởi không vô biên xứ đã xảy ra 
trong ta, và ta cảm thấy đó là thứ làm khổ. Giống như cái sự đau khổ có 
thê khởi sinh đối với người đang cảm giác sướng thì (nó) làm khổ người 
đó; cũng giống như vậy, khi sự nhận-thức và sự tác-ý đi kèm bởi không vô 
biên xứ đó xảy ra trong ta, ta cảm thấy đó là thứ làm khổ. 


(7) “Rồi, này Änanda, ý này đã xảy đến với ta: “Bằng sự hoàn toàn 
vượt trên thức vô biên xứ, [nhận thức rằng:] 'không-có-gì”, ta chứng nhập 
và an trú trong vô sở hữu xứ [cảnh xứ không-có-gì |.” Nhưng tâm của ta đã 


không tiên tới vô sở hữu xứ, và chưa trở nên ôn-hòa, ôn-định, và chưa 
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được giải-thoát trong nó (vô sở hữu xứ), mặc dù ta đã nhìn thấy nó là 
bình-an. Ý này đã xảy đến với ta: “ Tại sao tâm của ta không tiễn tới vô sở 
hữu xứ, và trở nên ôn-hòa, ồn-định, và được giải-thoát trong nó, mặc dù ta 
đã nhìn thấy nó là bình-an?? Rồi điều này đã xảy đến với ta: “Do ta chưa 
nhìn thấy sự nguy-hại trong thức vô biên xứ, và chưa tu tập [sự minh sát, 
quán tuệ] đó; do ta chưa thành tựu sự ích-lợi có trong vô sở hữu xứ, và 
chưa theo đuôi nó. Do vậy tâm ta không tiến tới vô sở hữu xứ, và chưa trở 
nên ôn-hòa, ôn-định, và chưa được giải-thoát trong nó, mặc dù ta đã nhìn 


thấy nó là bình-an.” 


(a) “Rồi, này Ananda, điều này đã xảy đến với ta: “Nếu, sau khi nhìn 
thấy sự nguy-hại trong thức vô biên xứ, ta sẽ tu tập [sự minh sát, quán tuệ] 
đó, và nếu, sau khi đã thành tựu được ích-lợi có trong vô sở hữu xứ, ta sẽ 
theo đuôi nó, thì có thể tâm ta sẽ tiễn tới vô sở hữu xứ, và sẽ trở nên ôn- 
hòa, ôn-định, và được giải-thoát trong nó, vì ta nhìn thấy nó là bình-an.? 
Thời gian sau đó, sau khi đã nhìn thấy sự nguy-hại trong thức vô biên xứ, 
ta đã tu tập [sự minh sát, quán tuệ] đó, và sau khi đã thành tựu được ích- 
lợi có trong vô sở hữu xứ, ta đã theo đuôi nó, cho nên tâm ta đã tiến tới vô 
sở hữu xứ, và đã trở nên ôn-hòa, ôn-định, và được giải-thoát trong nó, vì 
ta đã nhìn thấy nó là bình-an. 


(b) “Thời gian sau đó, này Ananda: “Bằng sự hoàn toàn vượt trên 
thức vô biên xứ, [nhận thức rằng:] 'không-có-gì', ta chứng nhập và an trú 
trong vô sở hữu xứ." Trong khi ta đang an trú trong trạng thái này, thì có 
sự nhận-thức và sự tác-ý đi kèm bởi thức vô biên xứ đã xảy ra trong ta, và 
ta cảm thấy đó là thứ làm khô. Giống như cái sự đau khổ có thể khởi sinh 
đối với người đang cảm giác sướng thì (nó) làm khổ người đó; cũng giống 
như vậy, khi sự nhận-thức và sự tác-ý đi kèm bởi thức vô biên xứ đó xảy 
ra trong ta, ta cảm thấy đó là thứ làm khô. 


(8) “Rồi, này Änanda, ý này đã xảy đến với ta: “Bằng sự hoàn toàn 
vượt trên vô sở hữu xứ, ta chứng nhập và an trú trong phi tưởng phi phì 
tưởng xứ [cảnh xứ không có nhận-thức cũng không phải không còn nhận- 
thức]. Nhưng tâm của ta đã không tiễn tới phi tưởng phi phi tưởng xứ, và 
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chưa trở nên ôn-hòa, ôn-định, và chưa được giải-thoát trong nó (phi 0xởng 
phi phi tưởng xứ), mặc đù ta đã nhìn thấy nó là bình-an. Ý này đã xảy đến 
với ta: “Tại sao tâm của ta không tiến tới phi tưởng phi phi tưởng xứ, và 
trở nên ôn-hòa, ôn-định, và được giải-thoát trong nó, mặc dù ta đã nhìn 
thấy nó là bình-an?? Rồi điều này đã xảy đến với ta: “Do ta chưa nhìn thấy 
sự nguy-hại trong vô sở hữu xứ, và chưa tu tập [sự minh sát, quán tuệ] đó; 
do ta chưa thành tựu sự ích-lợi có trong phi tưởng phi phi tưởng xứ, và 
chưa theo đuổi nó. Do vậy tâm ta không tiến tới phi tưởng phi phi tưởng 
xứ, và chưa trở nên ôn-hòa, ôn-định, và chưa được giải-thoát trong nó, 


mặc dù ta đã nhìn thấy nó là bình-an.” 


(a) “Rồi, này Änanda, điều này đã xảy đến với ta: “Nếu, sau khi nhìn 
thấy sự nguy-hại trong vô sở hữu xứ, ta sẽ tu tập [sự minh sát, quán tuệ] 
đó, và nêu, sau khi đã thành tựu được ích-lợi có trong phi tưởng phi phi 
tưởng xứ, ta sẽ theo đuôi nó, thì có thể tâm ta sẽ tiến tới phi tưởng phi phi 
tưởng xứ, và sẽ trở nên ôn-hòa, ôn-định, và được giải-thoát trong nó, vì ta 
nhìn thấy nó là bình-an.” Thời gian sau đó, sau khi đã nhìn thấy sự nguy- 
hại trong vô sở hữu xứ, ta đã tu tập [sự minh sát, quán tuệ] đó, và sau khi 
đã thành tựu được ích-lợi có trong phi tưởng phi phi tưởng xứ, ta đã theo 
đuổi nó, cho nên tâm ta đã tiến tới phi tưởng phi phi tưởng xứ, và đã trở 
nên ôn-hòa, ôn-định, và được giải-thoát trong nó, vì ta đã nhìn thấy nó là 


bình-an.” 


(b) “Thời gian sau đó, này Ananda: 'Bằng sự hoàn toàn vượt trên vô 
sở hữu xứ, ta chứng nhập và an trú trong phi tưởng phi phi tưởng xứ.” 
Trong khi ta đang an trú trong trạng thái này, thì có sự nhận-thức và sự 
tác-ý đi kèm bởi vô sở hữu xứ đã xảy ra trong ta, và ta cảm thấy đó là thứ 
làm khổ. Giống như cái sự đau khổ có thể khởi sinh đối với người đang 
cảm giác sướng thì (nó) làm khổ người đó; cũng giống như vậy, khi sự 
nhận-thức và sự tác-ý đi kèm bởi vô sở hữu xứ đó xảy ra trong ta, ta cảm 
thấy đó là thứ làm khổ. 


(9) “Rồi, này Ãnanda, ý này đã xảy đến với ta: 'Bằng sự hoàn toàn 
vượt trên phi tưởng phi phi tưởng xứ, ta chứng nhập và an trú trong (trạng 
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thái) sự diệt thọ tưởng [sự chấm-dứt của nhận-thức và cảm- giác].` Nhưng 
tâm của ta đã không tiến tới sự diệt thọ tưởng, và chưa trở nên ôn-hòa, ồn- 
định, và chưa được giải-thoát trong nó (sự điệt thọ tưrởn g), mặc dù ta đã 
nhìn thấy nó là bình-an. Ý này đã xảy đến với ta: “Tại sao tâm của ta 
không tiến tới sự diệt thọ tưởng, và trở nên ôn-hòa, ổn-định, và không 
được giải-thoát trong nó, mặc dù ta đã nhìn thấy nó là bình-an? Rồi điều 
này đã xảy đến với ta: “Do ta chưa nhìn thấy sự nguy-hại trong phi tưởng 
phi phi tưởng xứ, và chưa tu tập [sự minh sát, quán tuệ] đó; do ta chưa 
thành tựu được ích-lợi có trong sự diệt thọ tưởng, và chưa theo đuôi nó. 
Do vậy tâm ta không tiến tới sự diệt thọ tưởng, và chưa trở nên ôn-hòa, 
ốn-định, và chưa được giải-thoát trong nó, mặc dù ta đã nhìn thấy nó là 


bình-an.” 


(a) “Rồi, này Änanda, điều này đã xảy đến với ta: “Nếu, sau khi nhìn 
thấy sự nguy-hại trong phi tưởng phi phi tưởng xứ, ta sẽ tu tập [sự minh 
sát, quán tuệ| đó, và nếu, sau khi đã thành tựu được ích-lợi có trong sự 
diệt thọ tưởng, ta sẽ theo đuổi nó, thì có thể tâm ta sẽ tiến tới sự diệt thọ 
tưởng, và sẽ trở nên ôn-hòa, ôn-định, và được giải-thoát trong nó, vì ta 
nhìn thấy nó là bình-an.” Thời gian sau đó, sau khi đã nhìn thấy sự nguy- 
hại trong phi tưởng phi phi tưởng xứ, ta đã tu tập [sự minh sát, quán tuệ] 
đó, và sau khi đã thành tựu được ích-lợi có trong sự diệt thọ tưởng, ta đã 
theo đuôi nó, cho nên tâm ta đã tiến tới sự diệt thọ tưởng, và đã trở nên 
ôn-hòa, ôn-định, và được giải-thoát trong nó, vì ta đã nhìn thấy nó là bình- 


kà 


an. 


(b) “Thời gian sau đó, này Ãnanda: “Bằng cách hoàn toàn vượt trên 
phi tưởng phi phi tưởng xứ, ta đã chứng nhập và an trú trong sự diệt thọ 
tưởng), và sau khi đã nhìn thấy bằng trí-tuệ, những ô-nhiễm của ta đã 


được tiêu diệt. 


“Này Änanda, chừng nào ta đã không chứng-nhập và thoát-ra khỏi 
chín tầng chứng đắc những sự an-trú tiến dần này theo thứ tự trực tiếp và 
thứ tự ngược lại (từ thấp tỚI cao và từ cao xuống thấp), thì ta đã không 


tuyên bố mình đã tỉnh thức tới sự giác-ngộ vô thượng toàn thiện trong thế 
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giới này có những thiên thần, Ma-vương, và trời Brahmäã, trong quần thể 
chúng sinh này có những tu sĩ và bà-la-môn, những thiên thần và loài 
người. Nhưng sau khi ta đã chứng-nhập và thoát-ra khỏi chín tầng chứng 
đắc những sự an-trú tiễn dần này theo thứ tự trực tiếp và thứ tự ngược lại, 
thì ta tuyên bố mình đã tỉnh thức tới sự sự giác-ngộ vô thượng toàn thiện 
trong thế giới này có ... những thiên thần và loài người. Sự-biết và sự- 
thấy đã khởi sinh trong ta như vầy: “Sự giải-thoát của ta là bất lay chuyển; 


đây là lân sinh cuôi cùng của ta; từ đây không còn sự tái hiện-hữu nữa.”” 


# (AN 941) 


(IX) Quyền “MƯỜI: 


141 Kajï 


Trong một lần có Ngài Đại Ca-chiên-diên (Mahakaccana) đang s ồn bà 
ở xứ dân Avant1, trên Núi Pavatta ở Kuraraghara. Lúc đó có một đệ tử tại 
gia nữ tên Kã]T ở Kuraraghara đã đến gặp thầy ấy, kính lễ, ngồi xuống một 


bên, và thưa:393 
“Thưa thầy, điều này đã được nói bởi đức Thế Tôn trong phần 
Những Câu Hỏi Của Những Thiếu Nữ: :394 
“Sau khi đã chính phục đạo quân của sự sung-sướng và thích-thú, 
Khi đang thiền một mình, ta khám phá ra niềm chân-phúc, 
Sự chứng đắc mục-tiêu, sự bình-an của trái tim. 
Bởi vậy ta không tạo sự trói-buộc thân thiết với người khác, 
Cũng không thân cận với bắt cứ ai có cơ hội với với ta.” 
“Thưa thầy, theo cách nào đề nhìn thấy một cách chi tiết ý nghĩa của 
điều này đã được đức Thế Tôn nói ra một cách ngắn gọn như vậy?” 
“Này chị, một số tu sĩ và bà-la-môn, đối với họ sự chứng đắc về 
kasina đất là tôi thượng, họ tạo ra nó làm mục-tiêu của họ.35Š Đức Thế 
Tôn đã trực tiếp biết tới mức độ nào sự chứng đắc về &asipøa đất là tối 
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thượng. Sau khi đã trực tiếp biết điều này, đức Thế Tôn đã nhìn thấy sự 
khởi-đầu,°55 sự nguy-hại, sự thoát-khỏi, và đức Thế Tôn đã nhìn thấy sự- 
biết và sự-thấy của đạo và của vô-đạo (không phải đạo). Bằng cách nhìn 
thấy sự khởi-đầu, sự nguy-hại, sự thoát-khỏi, và bằng cách nhìn thấy sự- 
biết và sự-thấy của đạo và của vô-đạo, bậc ây đã biết sự chứng đắc mục- 


tiêu, sự bình-an của trái tim. 


“Này chị, một số tu sĩ và bà-la-môn, đối với họ sự chứng đắc về 
kasina nước... kasina lửa ... kasina khí... kasina xanh... kasina vàng 
... kasina đỏ... kasina trắng ... kasina không gian... kasina thức là tối 
thượng, họ tạo ra nó làm mục-tiêu của họ. Đức Thế Tôn đã trực tiếp biết 
tới mức độ nào sự chứng đắc về kasina đất là tôi thượng. Sau khi đã trực 
tiếp biết điều này, đức Thế Tôn đã nhìn thấy sự khởi-đầu, sự nguy-hại, sự 
thoát-khỏi, và đức Thế Tôn đã nhìn thấy sự-biết và sự-thấy của đạo và của 
vô-đạo (không phải đạo). Bằng cách nhìn thấy sự khởi-đầu, sự nguy-hại, 
sự thoát-khỏi, và bằng cách nhìn thấy sự-biết và sự-thấy của đạo và của 


vô-đạo, bậc ây đã biêt sự chứng đắc mục-tiêu, sự bình-an của trái tim. 


“Vậy đó, này chị, chính theo cách này để nhìn thấy một cách chỉ tiết ý 
nghĩa của điều đã được đức Thế Tôn nói ra một cách ngắn gọn trong phần 
'Những Câu Hỏi Của Những Thiếu Nữ như vầy: 

“Sau khi đã chỉnh phục đạo quân của sự sung-sướng và thích-thú, 
Khi đang thiền một mình, ta khám phá ra niềm chân-phúc, 

Sự chứng đắc mục-tiêu, sự bình-an của trái tim. 

Bởi vậy ta không tạo sự trói-buộc thân thiết với người khác, 


Cũng không thân cận với bât cứ aI có cơ hội với với ta. 


(AN 10:26) 
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Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Kajaigalã trong khu Rừng 
Tre. Lúc đó có một số đệ tử tại gia tử Kajañgalã đã đến gặp một Tỳ kheo 
ni từ vùng Kajangalã,357 kính lễ ni, ngồi xuống một bên, và thưa: 


“Thưa thánh ni [thánh sư cô], điều này đã được nói bởi đức Thế Tôn 
trong bài 'Những Câu Hỏi Lớn”: 'Một câu hỏi về một, một tuyên bồ rõ 
gọn về một, một sự giảng giải về một. Một câu hỏi về hai, một tuyên bố rõ 
gọn về hai, một sự giảng giải về hai ... Một câu hỏi về mười, một tuyên 
bố rõ gọn về mười, một sự giảng giải về mười." (nguyên góc ghỉ đủ từ một 
tới mười) Thưa thánh ni, theo cách nào đề hiểu được một cách chỉ tiết ý 
nghĩa của điều này đã được nói một cách ngắn gọn bởi đức Thế Tôn?” 


“Này các thiện hữu, tôi chưa từng nghe và học được điều này khi có 
mặt đức Thế Tôn, tôi cũng không nghe và học được điều này khi có mặt 
những Tỳ kheo đáng kính (tức không nghe từ Phật hay Tỳ kheo nào nói). 
Tuy nhiên, hãy lắng nghe và chú tâm kỹ càng khi tôi giải thích ý nghĩa 
theo như tôi hiểu.” 


“Dạ, thưa thánh ni”, những đệ tử tại gia vùng Kajangala đáp lại. Tỳ 
kheo ni từ vùng Kajaägalä đã nói điều này: 

(1) “Khi đức Thế Tôn nói “Một câu hỏi về một, một tuyên bố rõ gọn 
về một, một sự giảng giải về một”: đo liên hệ với điều øì nó được nói ra 
như vậy? Khi một Tỳ kheo [hoàn toàn tỉnh-ngộ về một điều, hoàn toàn 
chán-bỏ đối với nó, hoàn toàn được giải-thoát khỏi nó,] hoàn toàn nhìn 
thấy những giới-hạn (hạn định, sự hạn ché, sự giới hạn, sự phân hạn, sự 
phân giới) của nó, và hoàn toàn thâm nhập ý-nghĩa của nó, thì ngay trong 
kiếp này, người đó làm nên sự diệt-khô. Một điều đó là gì? “Mọi chúng 
sinh đêu tốn tại nhờ dưỡng-chát. Khi một Tỳ kheo [hoàn toàn tỉnh-ngộ 
về một điều này, hoàn toàn chán-bỏ đối với nó, hoàn toàn được giải-thoát 
khỏi nó,] hoàn toàn nhìn thấy những giới-hạn của nó, hoàn toàn thâm nhập 
ý-nghĩa của nó, thì ngay trong kiếp này, người đó làm nên sự diệt-khô. 


“*Một câu hỏi vê một, một tuyên bô rõ gọn vê một, một sự giảng giải 


vê một”: do liên hệ vê (một) điêu này nên nó được nói ra như vậy. 
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(2) “Khi đức Thế Tôn nói “Một câu hỏi về hai, một tuyên bố rõ gọn 
về hai, một sự giảng giải về hai”: ... Hai điều đó là gì? 'Danh và sắc"... 

(3) “Khi đức Thế Tôn nói “Một câu hỏi về ba, một tuyên bồ rõ gọn về 
ba, một sự giảng giải về ba': ... Ba điều đó là gì? ' Ba loại cảm-giác'.... 

(4) “Khi đức Thế Tôn nói “Một câu hỏi về bốn, một tuyên bố rõ gọn 
về bốn, một sự giảng giải về bốn”: do liên hệ với điều gì nó được nói ra 
như vậy? Khi một Tỳ kheo {có một cải tâm hoàn toàn được khéo tu-tập về 
bồn điêu,}?58 hoàn toàn nhìn thấy những giới-hạn của chúng, và hoàn toàn 
thâm nhập ý-nghĩa của chúng, thì ngay trong kiếp này người đó làm nên 
sự điệt-khô. Bốn đó là gì? ' Bốn nên tảng chánh-niệm'. Khi một Tỳ kheo 
{có một cái tâm hoàn toàn được khéo tu-tập về bốn điều này} ... thì ngay 
trong kiếp này người đó làm nên sự diệt-khổ. 


“Một câu hỏi về bôn, một tuyên bô rõ gọn về bôn, một sự giảng giải 
vê bôn'": do liên hệ về (bôn) điêu này nên nó được nói ra như vậy. 


(5)-(8) “Khi đức Thế Tôn nói “Một câu hỏi về năm, một tuyên bồ rõ 
sọn về năm, một sự giảng giải về năm”: ... Năm điều đó là gì? “Năm 
căn'359... Sáu đó là gì? “Sáu yếu-tố của (làm nên) sự thoát-khỏi°.3'9.... 
Bảy đó là gì? ' Bảy chỉ giác-ngộ'... Tám đó là gì? “Con đường tám phần 
thánh thiện" ... 


(9) “Khi đức Thế Tôn nói “Một câu hỏi về chín, một tuyên bố rõ gọn 
về chín, một sự giảng giải về chín": do liên hệ với điều gì nó được nói ra 
như vậy? Khi một Tỳ kheo [hoàn toàn tỉnh-ngộ về chín điều, hoàn toàn 
chán-bỏ đối với chúng. hoàn toàn được giải-thoát khỏi chúng,] hoàn toàn 
nhìn thấy những giới-hạn của chúng, và hoàn toàn thâm nhập ý-nghĩa của 
chúng, thì ngay trong kiếp này, người đó làm nên sự diệt-khổ. Chín điều 
đó là gì? “ Chín cối chúng sinh". Khi một Tỳ kheo [hoàn toàn tỉnh-ngộ về 
chín điều, hoàn toàn chán-bỏ đối với nó, hoàn toàn được giải-thoát khỏi 
nó,] hoàn toàn nhìn thấy những giới-hạn của chúng, và hoàn toàn thâm 
nhập ý-nghĩa của chúng, thì ngay trong kiếp này, người đó làm nên sự 
diệt-khô. 
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(10) ““Một câu hỏi về mười, một tuyên bố rõ gọn về mười, một sự 
giảng giải về mười”: khi điều này được nói ra, liên hệ với điều gì nó được 
nói ra như vậy? Khi một Tỳ kheo {có một cái tâm hoàn toàn được khéo 
tu-tập về mười điều, } hoàn toàn nhìn thấy những giới-hạn của chúng, và 
hoàn toàn thâm nhập ý-nghĩa của chúng,} thì ngay trong kiếp này người 
đó làm nên sự diệt-khổ. Mười điều đó là gì? 'M#ười đường nghiệp thiện" 
Khi một Tỳ kheo {có một cái tâm hoàn toàn được khéo tu-tập, hoàn toàn 
nhìn thấy những giới-hạn của chúng, và hoàn toàn thâm nhập ý-nghĩa của 
chúng,} thìngay trong kiếp này người đó làm nên sự diệt-khổ. 


“*Một câu hỏi về mười, một tuyên bố rõ gọn về mười, một sự giảng 
giải về mười": đo liên hệ về (mười) điều nảy nên nó được nói ra như vậy. 

“Vậy đó, này các thiện hữu, khi điều này đã được nói bởi đức Thế 
Tôn trong bài ' Những Câu Hỏi Lớn): 'Mộtcâu hỏi về một, một tuyên bố 
rõ gọn về một, một sự giảng giải về một ... Một câu hỏi về mười, một 
tuyên bố rõ gọn về mười, một sự giảng giải về mười., thì theo cách như 
vậy tôi hiểu một cách chỉ tiết ý nghĩa của điều này đã được đức Thế Tôn 
nói ra một cách ngắn gọn. Nhưng, nếu quý vị muốn, quý vị có thê đến gặp 
đức Thế Tôn và hỏi đức Thế Tôn về vẫn đề này. Khi đức Thế Tôn trả lời 
cho quý vị, quý vị nên lưu nhớ trong tâm.” 

Sau khi nói “Dạ, thưa thánh ni”, những đệ tử tại gia ở vùng KaJangala 
hài lòng và vui mừng với lời nói của Tỳ kheo ni ở vùng Kajaigalä. Rồi họ 
đứng dậy khỏi chỗ ngồi, kính lễ ni, đi vòng ra giữ ni ấy ở hướng bên phải 
họ (và đi ra). Và họ đến gặp đức Thế Tôn. Họ kính lễ đức Thế Tôn, ngồi 
xuống một bên, và thưa lại với đức Thế Tôn toàn bộ cuộc nói chu yện với 
Tỳ kheo ni ở vùng KajJangala. [Đức Thế Tôn nói: ] 

“Tốt, tốt, này các gia chủ! Tỳ kheo ni từ Kajañgalã là có trí, có trí-tuệ 
lớn lao. Nếu quý vị có đến gặp ta và hỏi ta về vấn đề này, ta cũng trả lời 
chính xác như Tỳ kheo ni ở vùng KaJagalä đã trả lời. Đó là ý nghĩa của 
điều đó, và đó là cách các vị nên lưu nhớ trong tâm.” 


(AN 10:28) 
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143 Kosala 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Sävatth1 (Xá-vệ), trong Khu 
Vườn Jeta, trong Tịnh Xá Cấp Cô Độc. Bấy giờ, vào lúc đó có Vua 
Pasenadli (Ba-tư-nặc) của xứ Kosala (Kiều-tất-la) đã trở về từ chiến tr ận, 
chiến thắng, mục-đích của ông đã đạt được.3”! Rồi Vua Pasenadi của xứ 
Kosala đã lên đường tới tịnh xá. Ông ta đi bằng xe ngựa tới chỗ xe không 
còn đi được, rồi ông xuống xe và đi bộ vào tịnh xá. Bấy giờ, vào lúc đó có 
một số Tỳ kheo đang đi tới đi lui ngoài trời. Rồi Vua Pasenadi của xứ 
Kosala đã đến gặp những Tỳ kheo đó và hỏi họ: 


“Thưa quý thầy, đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác đang ở 
đâu? Vì con muốn gặp mặt đức Thé Tôn, bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác.” 


“Thưa đại vương, kia là chỗ-ở của đức Thế Tôn với cửa đang đóng. 
Hãy đến đó một cách yên lặng. Đừng hấp tấp, bước vào trước cửa, thông 
cô họng (tằng hắng), và gõ lên chốt cửa. Đức Thế Tôn sẽ mở cửa cho đại 
vương.” 


Rôi, Vua Pasenadi xứ Kosala đi yên lặng tới chô-ở của đức Thê Tôn 
với cửa đang đóng. Không hâp tâp, ông bước vào trước cửa, thông cô 
họng, và gõ lên chôt cửa. Đức Thê Tôn đã mở cửa. 


Rôi Vua Pasenadi xứ Kosala bước vô trong chô-ở, lễ lạy với đâu cúi 
xuông chân đức Thê Tôn, hôn và xoa hai tay lên hai bàn chân của đức Thê 
Tôn, và tự xưng: “Thưa Thê Tôn, con là Vua Pasenadi của xứ Kosala! 


Thưa Thê Tôn, con là Vua Pasenadi của xứ Kosala!”372 
“Những, này đại vương, những lý-do nào mà ngài thê hiện sự tôn- 
vinh tôi thượng đôi với thân này và thê hiện lòng mên-mộ như vậy?” 
“Thưa Thê Tôn, đó là vì sự biêt ơn và sự cảm ơn của con nên con thê 
hiện sự tôn-vinh tôi thượng đôi với đức Thê Tôn và thê hiện lòng mên-mộ 
như vậy con đôi với đức Thê Tôn. 
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(1) “Bởi vì, thưa Thế Tôn, đức Thế Tôn đang thực hành vì ích-lợi của 
nhiều người, vì hạnh-phúc của nhiều người; đức Thế Tôn đã thiết lập 
nhiều người trong phương-pháp thánh thiện, đó là, trong (theo) cách của 
Giáo Pháp tốt lành, trong cách của Giáo Pháp thiện lành.373 Đây là một lý- 
do nên con thể hiện sự tôn-vinh tối thượng đối với đức Thế Tôn và thể 


hiện lòng mên-mộ như vậy con đôi với bậc ây. 


(2) “Lại nữa, thưa Thế Tôn, đức Thé Tôn là có giới-hạnh, thuộc giới - 
hạnh toàn thiện, thuộc giới-hạnh thánh thiện, thuộc giới-hạnh thiện lành, 
có được giới-hạnh thiện lành. Đây là một lý-do khác nên con thể hiện sự 
tôn-vinh tối thượng đối với đức Thế Tôn... 


(3) “Lại nữa, từ lâu đức Thế Tôn đã là người sống tu trong rừng, 
người về sông tu ở những nơi-ở xa lánh trong rừng hoang và rừng rậm. 
Bởi vì điều đó, đây là một lý-do khác nên con thể hiện sự tôn-vinh tối 
thượng đối với đức Thế Tôn... 


(4) “Lại nữa, thưa Thế Tôn, đức Thế Tôn biết hài-lòng (tri túc) với 
mọi thứ y-phục, thức-ăn, chỗ-ở, và thuốc-thang với chu cấp cho người 
bệnh. Đây là một lý-do khác nên con thể hiện sự tôn-vinh tối thượng đối 
với đức Thế Tôn ... 

(5) “Lại nữa, thưa Thế Tôn, đức Thế Tôn là đáng được tặng quà, đáng 
được tiếp đón, đáng được cúng dường, đáng được kính lễ, là ruộng gieo 
trồng công-đức cao nhất trong thế gian (phước điền vô thượng ở trên đời). 
Đây là một lý-do khác nên con thể hiện sự tôn-vinh tối thượng đối với đức 
Thể Tôn... 


(6) “Lại nữa, thưa Thế Tôn, đức Thế Tôn khi muốn, thì không khó 
khăn hay rắc rối gì, có thê nghe những sự đàm đạo liên quan tới đời sống 
thanh bần đưa đến sự mở-thoát trái tim, đó là, sự đàm đạo về sự ít tham- 
muốn (thiêu dục), về sự biết hài-lòng (với những có được; tri túc), về sự 
sống tách-ly (ân dật, lánh trần), về sự không bị ràng-buộc [ với người này 
người nọ], về sự phát khởi sự nỗ-lực (tinh tắn), về giới-hạnh, về sự định- 


tâm, về trí-tuệ, vê sự giảI-thoát, vê trí-biêt và tâm-nhìn của sự giả1-thoát. 
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Đây là một lý-do khác nên con thể hiện sự tôn-vinh tối thượng đối với đức 
Thế Tôn... 


(7) “Lại nữa, thưa Thế Tôn, đức Thế Tôn khi muốn, thì không khó 
khăn hay rắc rồi øì, có thể chứng đắc bốn tầng thiền định (chúng) tạo nên 
phần tâm bậc cao và là những sự an-trú hạnh phúc (lạc trú) ngay trong 
kiếp này. Đây là một lý-do khác nên con thể hiện sự tôn-vinh tối thượng 
đối với đức Thé Tôn... 

(8) “Lại nữa, thưa Thế Tôn: “Đức Thế Tôn có thể nhớ lại nhiều cõi 
kiếp quá khứ của mình (/úc mạng minh); đó là, một lần sinh, hai lần sinh 
Mi tiếp tục nội dung giống đoạn mẫu (4) kinh 6 :02, người dịch giản lược] 
... và cuối cùng ta đã được tái sinh ở đây." Vậy đó, đức Thế Tôn nhớ lại 
nhiều cõi kiếp quá khứ với những tổng quan và chỉ tiết như vậy. Bởi vì 
điều đó, đây là một lý-do khác nên con thê hiện sự tôn-vinh tối thượng đối 
với đức Thế Tôn... 

(9) “Lại nữa, thưa Thế Tôn: “ Với yêu-tỗ mắt thiên thánh (hiên nhãn 
minh), đã được thanh lọc và vượt trên loài người, người đó nhìn thấy nhìn 
thấy những chúng sinh chết đi và tái sinh ... ... //iếp fục nội dung giống 
đoạn mẫu (Š) kinh 6 :02, người dịch giản lược] ... và đức Thế Tôn hiểu 
được cách những chúng sinh trả giá (sống, chết, tái sinh) tùy theo những 
nghiệp của mình, như vậy." Bởi vì điều đó, đây là một lý-do khác nên con 
thể hiện sự tôn-vinh tối thượng đối với đức Thế Tôn ... 


(10) Lại nữa, thưa Thế Tôn: “Với sự đã tiêu diệt những ô-nhiễm, 
ngay trong kiếp này, bằng trí-biết trực tiếp, đức Thế Tôn đã tự mình 
chứng ngộ sự giải-thoát của tâm sạch nhiễm, sự giải-thoát nhờ trí-tuệ, và 
sau khi đã chứng nhập trong đó, bậc ấy an trú trong đó.” Bởi vì điều đó, 
đây là một lý-do nên con thê hiện sự tôn-vinh tối thượng đối với đức Thế 
Tôn và thể hiện lòng mến-mộ như vậy con đối với bậc ây. 

“Và, thưa Thế Tôn, giờ chúng con phải đi. Chúng con bận bịu và có 
nhiều việc phải làm.” 


“Này đại vương, cứ tùy tiện mà đi.” 
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Rồi Vua Pasenadi của xứ Kosala đã đứng dậy khỏi chỗ ngồi, kính 
lễ đức Thế Tôn, đi vòngra giữ đức Thế Tôn ở hướng bên phải mình, và đi 


Ta. 


(AN 10:30) 


144 Những Người Dân Thích-Ca 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở xứ Thích-Ca (Sakya), ở 
Kapilavatthu (Ca-ty-la-vệ), trong Tịnh Xá (được cúng dường bởi) 
Nigrodha. Lúc đó, nhằm ngày lễ bố-tát (uposatha), một số đệ tử tại gia họ 
tộc Thích-ca đã đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế Tôn, ngồi xuống 
một bên. Rồi đức Thế Tôn đã nói với họ: 

“Này những người Thích-ca, các vị có trai giới bố-tát toàn bộ tám chi 
phần (tám chỉ giới, tám giới bố-tát, bát quan trai giới) hay không?”374 


“Thưa Thế Tôn, có khi chúng con thực hành, có khi chúng con không 
thực hành.” 


“Đó là sự bất hạnh, đó là sự mất mát, này những người Thích-ca! 
Trong khi sự sống bị nguy hiểm bởi sự buồn sầu và cái chết, mà các người 
chỉ trai giới bố-tát lúc có lúc không toàn bộ tám chi phần như vậy. Các vị 
nghĩ sao, này những người Thích-ca? Ví dụ có một người, nêu không làm 
gì bất thiện, có thê kiếm được nửa đồng tiền [#ahãpana] mỗi ngày nhờ 
làm việc. Vậy điều đó có đủ để gọi ông ta là một người khôn ngoan và 
giỏi giang hay không?” 

“Dạ có, thưa Thế Tôn.” 

“Các vị nghĩ sao, này những người Thích-ca? Ví dụ có một người, 
nếu không làm gì bắt thiện, có thể kiếm được một đồng tiền mỗi ngày nhờ 
làm việc. Vậy điều đó có đủ để gọi ông ta là một người khôn ngoan và 
giỏi giang hay không?” 


“Dạ có, thưa Thế Tôn.” 
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“Các vị nghĩ sao, này những người Thích-ca? Ví dụ có một người, 
nếu không làm gì bắt thiện, có thể kiếm được hai ... ba... bốn ... năm... 
SIU ;,„ DHY „.„ (ẤT „.. GHỈN.... Tnười ... Hai TiƯƠI ,;‹ ;-. năm mươi đồng 
tiền [kahãpana]37Š mỗi ngày nhờ làm việc. Vậy điều đó có đủ để gọi ông 
ta là một người khôn ngoan và giỏi giang hay không?” 


“Dạ có, thưa Thế Tôn.” 


“Các vị nghĩ sao, này những người Thích-ca? Nếu người đó có kiếm 
được một trăm hay một trăm ngàn đồng tiền ngày qua ngày, cất giữ lợi lộc 
đã làm được, và sống thọ tới 100 năm, thì ông ta có tích lũy được một 
đóng lớn của cải hay không?” 


“Dạ có, thưa Thế Tôn.” 


“Các vị nghĩ sao, này những người Thích-ca? Tính theo sự giàu có 
của ông ta, nhờ có sự giàu có của ông ta, vì sự giàu có của ông ta, ông ta 
có nếm trải toàn hạnh-phúc được một đêm hay một ngày, hay được nửa 
đêm hay nửa ngày, hay không?” 


“Dạ không, thưa Thế Tôn. Tại sao không? Bởi vì những khoái-lạc 


giác quan (dục lạc) là vô thường, rỗng tuếch, sai giả, và đánh lừa.” 


- “Tuy nhiên, này những người Thích-ca, đệ tử của ta sống chuyên 
chú, nhiệt thành, và kiên định (tu tập) trong T0 năm, thực hành như ta 
hướng dẫn, thì có thể nếm trải toàn hạnh-phúc được 100 năm, 10 ngàn 
năm [100 lần 100 năm],375 100 ngàn năm, và 10 triệu năm [100 lần 100 
ngàn năm].Š77 Và người đó có thể thành bậc Nhấắt-lai, một bậc Bắt-lai, 
hoặc chắc chắn thành bậc Nhập-lưu. 


- “Này những người Thích-ca, nói chi tới I0 năm (tu tập). Đệ tử của 
ta sống chuyên chú, nhiệt thành, và kiên định (tu tập) trong 9 năm... 8 
năm... 7năm... 6 năm... 5 năm... 4 năm... 3 năm... 2 năm... Ï năm, 
thực hành như ta hướng dẫn, thì có thể nếm trải toàn hạnh-phúc được 100 
năm, I0 ngàn năm, 100 ngàn năm, và I0 triệu năm. Và người đó có thê 
thành bậc Nhất-lai, một bậc Bắt-lai, hay chắn chắn thành bậc Nhập-lưu. 
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- “Này những người Thích-ca, nói chi tới Ï năm (tu tập). Đệ tử của ta 
sống chuyên chú, nhiệt thành, và kiên định (tu tập) trong 10 tháng, thực 
hành như ta hướng dẫn, thì có thể nếm trải toàn hạnh-phúc được 100 năm, 
10 ngàn năm, I00 ngàn năm, và I0 triệu năm. Và người đó có thê thành 
bậc Nhất-lai, một bậc Bắt-lai, hay chắn chắn thành bậc Nhập-lưu. 


- “Này những người Thích-ca, nói chi tới I0 tháng (tu tập). Đệ tử của 
ta sống chuyên chú, nhiệt thành, và kiên định (tu tập) trong 9 tháng... 8 
tháng... 7 tháng... 6 tháng... 5 tháng... 4tháng... 3 tháng ... 2 tháng 
... 1 tháng, thực hành như ta hướng dẫn, thì có thể nêm trải toàn hạnh- 
phúc được 100 năm, 10 ngàn năm, I00 ngàn năm, và 10 triệu năm. Và 
người đó có thê thành bậc Nhắt-lai, một bậc Bắt-lai, hay chắn chắn thành 
bậc Nhập-lưu. 


- “Này những người Thích-ca, nói chi tới I tháng (tu tập). Đệ tử của 
ta sống chuyên chú, nhiệt thành, và kiên định (tu tập) trong 10 ngày và 
đêm, thực hành như ta hướng dẫn, thì có thể nếm trải toàn hạnh-phúc 
được 100 năm, 10 ngàn năm, [00 ngàn năm, và 10 triệu năm. Và người đó 
có thê thành bậc Nhất-lai, một bậc Bắt-lai, hay chắn chắn thành bậc Nhập- 
lưu. 


- “Này những người Thích-ca, nói chi tới IŨ ngày và đêm (tu tập). Đệ 
tử của ta sống chuyên chú, nhiệt thành, và kiên định (tu tập) trong 9 ngày 
và đêm... 8 ngày và đêm... 7 ngày và đêm... 6 ngày và đêm ... 5 ngày 
và đêm... 4 ngày và đêm... 3 ngày và đêm... 2 ngày và đêm... Ï ngày 
và đêm, thực hành như ta hướng dẫn, thì có thể nếm trải toàn hạnh- phúc 
được 100 năm, 10 ngàn năm, [00 ngàn năm, và 10 triệu năm. Và người đó 
có thê thành bậc Nhất-lai, một bậc Bắt-lai, hay chắn chắn thành bậc Nhập- 
lưu. 

“Đó là sự bất hạnh, đó là sự mất mát, này những người Thích-ca! 
Trong khi sự sống bị nguy hiểm bởi sự buồn sầu và cái chết, mà các người 


trai giới bỗ-tát chỉ lúc có lúc không toàn bộ tám chi phần như vậy.” 
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“Thưa Thế Tôn, kề từ hôm nay chúng con sẽ trai giới bố-tát toàn bộ 
tám chi phần.” 


(AN 10:46) 


145 Mahäli 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sông ở Vesälï (Tỳ-xá-li) trong sảnh 
đường mái nhọn, trong khu Rừng Lớn. Lúc đó có ông Mahãli người 
Licchavi đã đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế Tôn, ngồi xuống một 


bên, và thưa: 


- “Thưa Thế Tôn, cái øì là nguyên-nhân (nhân) và điều-kiện (duyên) 


để làm những nghiệp xấu, đề xảy ra những nghiệp xấu?”378 


“Này Mahall, (1) tham là nguyên-nhân và điều-kiện để làm những 
nghiệp xấu, đề xảy ra những nghiệp xấu. (2) Sân là nguyên-nhân và điều - 
kiện... (3) S1 là nguyên-nhân và điều-kiện ... (4) Sự chú-tâm không kỹ 
càng (vô như lý tác ý) là nguyên-nhân và điều-kiện ... (5) Một cái tâm bị 
hướng sai lạc (tà hướng) là nguyên-nhân và điều-kiện để làm những 
nghiệp xấu, đề xảy ra những nghiệp xấu.” 


- “Thưa Thế Tôn, cái gì là nguyên-nhân và điều-kiện đề làm những 
nghiệp tốt, để xảy ra những nghiệp tốt?” 


“Này Mahäili, (1) vô-tham là nguyên-nhân và điều-kiện đề làm những 
nghiệp tốt, để xảy ra những nghiệp tốt. (2) vô-sân là nguyên-nhân và điều- 
kiện ... (3) vô-si là nguyên-nhân và điều-kiện ... (4) Sự chú-tâm kỹ càng 
(như lý tác ý) là nguyên-nhân và điều-kiện ... (5) Một cái tâm được hướng 
đúng đắn (chánh hướng) là nguyên-nhân và điều-kiện để làm những 
nghiệp tốt, để xảy ra những nghiệp tốt.” 

“Này Mahäli, nêu mười phẩm-chất này không có mặt trong thế gian 
thì đâu thấy có hạnh (hành vi) bắt chính, hạnh trái với Giáo Pháp, và hạnh 
chân chính, hạnh đúng theo Giáo Pháp. Nhưng do mười phẩm-chất này có 
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mặt trong thế gian nên thấy có hạnh bất chính, hạnh trái với Giáo Pháp, và 
hạnh chân chính, hạnh đúng theo Giáo Pháp.” 


(AN 10:47) 


146 Cô Migasala °”° 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sông ở Sãvatthĩ (Xá-vệ), trong Khu 
Vườn Jeta, trong Tịnh Xá Cấp Cô Độc. Lúc đó, vào buổi sáng, Ngài 
Änanda mặc y phục, mang theo bình bát và cà sa, đi đến nhà của nữ đệ tử 
tại gia tên Migasälã, tới đó thầy ấy ngồi xuống chỗ ngồi đã chuẩn bị sẵn 
cho mình. Rồi nữ đệ tử tại gia Migasãlã đã ra gặp thầy Änanda, kính lễ 
thầy, ngồi xuống một bên, và thưa: 


“Thưa thầy Änanda, lời dạy này của đức Thế Tôn nên được hiểu ra 
sao, trong đó người sống độc-thân và người không sống độc-thân đều có 
cùng nơi-đến trong kiếp sau? Cha của con là Purãna sông độc-thân, sống 
tách-ly (ấn dập), kiêng cữ tính dục, kiêng cữ những thói tật cá nhần phàm 
tục. Khi cha chết, đức Thế Tôn đã tuyên bó: “Ông ấy đã chứng đắc trạng 
thái Nhất-lai [a] và đã tái sinh trong số những thiên thần cõi trời Tusita 
(Đâu-suất).” và đã tái sinh trong số (nhóm, đoàn) những thiên thần cõi trời 
Đâu-suất (Tusita).` Chú của con [b] là Isidatta3#° không sống độc-thân mà 
sống một đời sống hôn nhân mãn nguyện. Khi chú chết, đức Thế Tôn đã 
tuyên bố: “Ông ấy đã chứng đắc trạng thái Nhắt-lai và đã tái sinh trong số 
(nhóm, đoàn) những thiên thần cõi trời Đâu-suất (Tusita).` Thưa thầy 
Ananda, vậy lời đạy này của đức Thế Tôn nên được hiểu ra sao, trong đó 
người sống độc-thân và người không sống độc-thân đều có cùng nơi-đến 
trong kiếp sau?” 


“Thưa chị, đức Thế Tôn tuyên bồ sao thì nó là vậy.” [e] 


Rồi, sau khi thầy Änanda đã nhận thức-ăn cúng dường từ nhà 
Mipasälä, thầy ấy đứng dậy khỏi chỗ ngồi, và ra về. Sau khi trở về sau 
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một vòng đi khất thực đó, sau khi ăn trưa, thầy Änanda đã đến gặp Đức 
Thế Tôn, thầy kính lễ đức Thế Tôn, ngồi xuống một bên, và thưa: 


“Thưa Thế Tôn, ở đây, vào buồi sáng, con mặc y phục, mang theo 
bình bát và cả sa, đi tới nhà của nữ đệ tử tại gia Migasälä.... [ấhầy ấy kể lại 
toàn bộ chuyện như trên, cho tới:] ... Khi cô ây hỏi con điều này, con đã trả 
lời: ' Thưa chị, đức Thế Tôn tuyên bố sao thì nó là vậy.” 

[Đức Thế Tôn nói:] “Đích thị ai là nữ đệ tử tại gia tên Migasãlã, một 
phụ nữ dốt, không giỏi, với trí hiểu biếtcủa một phụ nữ, như vậy? [d] Và 


ai là những người có sự-biêt về a1 là ưu hơn, ai là kém hơn? 38! 


“Này Ãnanda, có mười loại người được thấy có trong thế gian. Mười 
đó là gì? 

(1) “Ở đây, này Änanda, có một người là thất-đức (thiếu giới-hạnh) 
và không hiểu được đúng như nó thực là rằng sự giải-thoát của tâm, sự 
giải-thoát nhờ trí-tuệ là nơi sự thất-đức của người đó sẽ chấm-dứt không 
còn tàn dư.3? Và người đó đã không lắng nghe [những giáo lý], không 
học hiểu [từ chúng], không thâm nhập [chúng] bằng cách-nhìn (chánh 
kiến), và không đạt tới sự giải-thoát nhất thời (tạm thời) nào. Khi thân tan 
rã, sau khi chết, người đó hướng tới sự suy-đôi, không hướng tới sự khác - 
biệt (tiến bộ) nào; người đó là người đi tới sự suy-đồi, không đi tới sự 
khác-biệt nào. (hát đức và không có trí tu) 

(2) “Rồi, này Änanda, có người là thắt-đức (thiếu giới-hạnh) nhưng 
hiểu được đúng như nó thực là rằng sự giải-thoát của tâm, sự giải-thoát 
nhờ trí-tuệ là nơi sự thất-đức của người đó sẽ chấm-dứt không còn tàn dư. 
Và người đó đã lắng nghe [những giáo lý], học hiểu [từ chúng], thâm nhập 
[chúng] bằng cách-nhìn (chánh kiến), và đạt tới sự giải-thoát nhất thời 
(tạm thời). Khi thân tan rã, sau khi chết, người đó hướng tới sự khác-biệt, 
không hướng tới sự suy-đôi nào; người đó là người đi tới sự khác-biệt, 
không đi tới sự suy-đôi. (thất đức nhưng có trí tu) 

+ “Này Änanda, những người hay phán xét sẽ phán xét về họ: “Người 
này có cùng phẩm chất như người kia. Tại sao người này là kém hơn và 
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người kia là ưu hơn? Sự phán xét đó của họ [e] sẽ thực sự dẫn đến nguy 
hại và khổ đau dài lâu mà thôi. 

- “Này Änanda, giữa hai người đó thì cái người [thứ (2)] là thất- đức, 
có người là thất-đức (thiếu giới-hạnh) và không hiểu được đúng như nó 
thực là rằng sự giải-thoát của tâm, sự giải-thoát nhờ trí-tuệ là nơi sự thất- 
đức của người đó sẽ chắm-dứt không còn tàn dư; và người đã lắng nghe 
[những giáo lý |, học hiểu [từ chúng], thâm nhập [chúng] bằng cách-nhìn 
(chánh kiến), và người đạt tới sự giải-thoát nhất thời (tạm thời) là vượt 
trên và siêu xuất hơn người [thứ (1)] kia. Vì lý do gì? Vì dòng chảy Giáo 
Pháp mang (chở) người đó đi. [f] Nhưng ai ngoài Như Lai mà có thể biết 
được sự khác nhau này (giữa họ)? 

“Bởi vậy, này Änanda, đừng có phán xét đối với người ta. Đừng phán 
xét này nọ về người ta. Những ai phán xét về người ta là tự làm hại chính 
mình. Chỉ ta, hay bậc giống ta, thì có thê phán xét về người ta.- 


(3) “Ở đây, này Ananda, có một người là đức-hạnh (có giới-hạnh), 
nhưng không hiểu được đúng như nó thực là rằng sự giải-thoát của tâm, sự 
giải-thoát nhờ trí-tuệ là nơi sự thất-đức của người đó sẽ chấm-dứt không 
còn tàn dư. Và người đó đã không lắng nghe [những giáo lý] ... và không 
đạt tới sự giải-thoát nhất thời (tạm thời) nào. Khi thân tan rã, sau khi chết, 
người đó hướng tới sự suy-đôi, không hướng tới sự khác-biệt (tiến bộ) 
nảo; người đó là người đi tới sự suy-đôi, không đi tới sự khác-biệt nào. 
(đức hạnh nhưng không có trí tu) 

(4) “Rồi, này Änanda, có một người là đức-hạnh (có giới-hạnh), và 
hiểu được đúng như nó thực là rằng sự giải-thoát của tâm, sự giải-thoát 
nhờ trí-tuệ là nơi sự thất-đức của người đó sẽ chấm-dứt không còn tàn dư. 
Và người đó đã lắng nghe [những giáo lý]... và đạt tới sự giải-thoát nhất 
thời (tạm thời). Khi thân tanrã, sau khi chết, người đó hướng tới sự khác- 
biệt, không hướng tới sự suy-đôi nào; người đó là người đi tới sự khác- 
biệt, không đi tới sự suy-đồi. (đức hạnh và có trí tu) 
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+ “Này Änanda, những người hay phán xétsẽ phán xét về họ ... sẽ 
thực sự dẫn đến nguy hại và khô đau dài lâu mà thôi. 


- “Này Ananda, giữa hai người đó thì cái người [thứ (4)] là đức-hạnh, 
và hiểu được ... và người đạt tới sự giải-thoát nhất thời (tạm thời) là vượt 
trên và siêu xuất hơn người [thứ (3)] kia. Vì lý do gì? Vì dòng chảy Giáo 
Pháp mang (chở) người đó đi. Nhưng ai ngoài Như Lai mà có thê biết 
được sự khác nhau này (giữa họ)? 


- “Bởi vậy, này Änanda, đừng có phán xét đối với người ta ... Chỉ có 
ta, hay bậc giống ta, thì có thể phán xét về người ta. - 


(5) “Rồi, này Ananda, có một người tính nghiêng về (dễ dính) tham, 
và không hiểu được đúng như nó thực là rằng sự giải-thoát của tâm, sự 
giải-thoát nhờ trí-tuệ là nơi sự thất-đức của người đó sẽ chấm-dứt không 
còn tàn dư. Và người đó đã không lắng nghe [những giáo lý] ... và không 
đạt tới sự giải-thoát nhất thời (tạm thời) nào. Khi thân tan rã, sau khi chết, 
người đó hướng tới sự suy-đồi, không hướng tới sự khác-biệt (tiến bộ) 
nảo; người đó là người đi tới sự suy-đôi, không đi tới sự khác-biệt nào. 
(nhiêu dục và không có trí tu) 

(6) “Rồi, này Änanda, có một người tính nghiêng về tham, nhưng 
hiểu được đúng như nó thực là rằng sự giải-thoát của tâm, sự giải-thoát 
nhờ trí-tuệ là nơi sự thất-đức của người đó sẽ chấm-dứt không còn tàn dư. 
Và người đó đã lắng nghe [những giáo lý] ... và đạt tới sự giải-thoát nhất 
thời (tạm thời). Khi thân tanrã, sau khi chết, người đó hướng tới sự khác- 
biệt, không hướng tới sự suy-đôi nào; người đó là người đi tới sự khác- 
biệt, không đi tới sự suy-đồi. (nhiều dục nhưng có trí íu) 

+ “Này Änanda, những người hay phán xétsẽ phán xét về họ ... sẽ 
thực sự dẫn đến nguy hại và khổ đau dài lâu mà thôi. 

- “Này Ananda, giữa hai người đó thì cái người [thứ (6)] tính nghiêng 
về tham, nhưng hiểu được ... và người đạt tới sự giải-thoát nhất thời (tạm 
thời) là vượt trên và siêu xuất hơn người [thứ (Š)] kia. Vì lý do gì? Vì 
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dòng chảy Giáo Pháp mang (chở) người đó đi. Nhưng a1 ngoài Như Lai 
mà có thể biết được sự khác nhau này (giữa họ)? 


- “Bởi vậy, này Änanda, đừng có phán xét đối với người ta ... Chỉ có 
ta, hay bậc giống ta, thì có thể phán xét về người ta. - 


(7) “Rồi, này Änanda, có một người tính nghiêng về (dễ dính) sân, và 
không hiểu được đúng như nó thực là rằng sự giải-thoát của tâm, sự giải- 
thoát nhờ trí-tuệ là nơi sự thất-đức của người đó sẽ chắm-dứt không còn 
tàn dư. Và người đó đã không lắng nghe [những giáo lý] ... và không đạt 
tới sự giảI-thoát nhất thời (tạm thời) nào. Khi thân tan rã, sau khi chết, 
người đó hướng tới sự suy-đôi, không hướng tới sự khác-biệt (tiến bộ) 
nảo; người đó là người đi tới sự suy-đôi, không đi tới sự khác-biệt nào. 
(nhiêu sân và không có trí tu) 

(8) “Rồi, này Änanda, có một người tính nghiêng về sân, nhưng hiểu 
được đúng như nó thực là rằng sự giải-thoát của tâm, sự giả1-thoát nhờ trí- 
tuệ là nơi sự thất-đức của người đó sẽ chấm-dứt không còn tàn dư. Và 
người đó đã lắng nghe [những giáo lý]... và đạt tới sự giải-thoát nhất thời 
(tạm thời). Khi thân tan rã, sau khi chết, người đó hướng tới sự khác-biệt, 
không hướng tới sự suy-đôi nào; người đó là người đi tới sự khác-biệt, 
không đi tới sự suy-đôi. (nhiều sân nhưng có trí tu) 

+ “Này Änanda, những người hay phán xétsẽ phán xét về họ ... sẽ 
thực sự dẫn đến nguy hại và khô đau dài lâu mà thôi. 

- “Này Ananda, giữa hai người đó thì cái người [thứ (8)] tính nghiêng 
về sân, nhưng hiểu được ... và người đạt tới sự giải-thoát nhất thời (tạm 
thời) là vượt trên và siêu xuất hơn người [thứ (7)] kia. Vì lý do gì? Vì 
dòng chảy Giáo Pháp mang (chở) người đó đi. Nhưng a1 ngoài Như Lai 
mà có thể biết được sự khác nhau này (giữa họ)? 

- “Bởi vậy, này Änanda, đừng có phán xét đối với người ta ... Chỉ có 
ta, hay bậc giống ta, thì có thể phán xét về người ta. - 

(9) “Rồi, này Änanda, có một người bắt-an, và không hiểu được đúng 


như nó thực là răng sự giải-thoát của tâm, sự giải-thoát nhờ trí-tuệ là nơi 
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sự thất-đức của người đó sẽ chắm-dứt không còn tàn dư. Và người đó đã 
không lắng nghe [những giáo lý] ... và không đạt tới sự giải-thoát nhất 
thời (tạm thời) nào. Khi thân tan rã, sau khi chết, người đó hướng tới sự 
suy-đồi, không hướng tới sự khác-biệt (tiến bộ) nào; người đó là người đi 
tới sự suy-đồi, không đi tới sự khác-biệt nào. (bát an và không có trí tw) 


(10) “Rồi, này Änanda, có một người bắt-an, nhưng hiểu được đúng 
như nó thực là rằng sự giải-thoát của tâm, sự giải-thoát nhờ trí-tuệ là nơi 
sự thất-đức của người đó sẽ chắm-dứt không còn tàn dư. Và người đó đã 
lắng nghe [những giáo lý]... và đạt tới sự giải-thoát nhấtthời (tạm thời). 
Khi thân tan rã, sau khi chết, người đó hướng tới sự khác-biệt, không 
hướng tới sự suy-đồi nào; người đó là người đi tới sự khác-biệt, không đi 
tỚI Sự suy-đồi. (bắt an nhưng có trí tu) 

+ “Này Änanda, những người hay phán xétsẽ phán xét về họ ... sẽ 
thực sự dẫn đến nguy hại và khổ đau dài lâu mà thôi. 


- “Này Änanda, giữa hai người đó thì cái người [thứ (10)] bắt-an, 
nhưng hiểu ... và người đạt tới sự giải-thoát nhất thời (tạm thời) là vượt 
trên và siêu xuất hơn người [thứ (9)] kia. Vì lý do gì? Vì dòng chảy Giáo 
Pháp mang (chở) người đó đi. Nhưng ai ngoài Như Lai mà có thể biết 
được sự khác nhau này (giữa họ)? 


- “Bởi vậy, này Änanda, đừng có phán xét đối với người ta ... Chỉ có 
ta, hay bậc giống ta, thì có thể phán xét về người ta. - 


“Đích thị ai là nữ đệ tử tại gia tên Migasälä, một phụ nữ dốt, không 
ĐIỎI, VỚI trí hiểu biết của một phụ nữ, như vậy? Và ai là những người có 
sự-biết về ai là ưu hơn, ai là kém hơn? 

“Đây là mười loại người được thấy có trong thế gian. 


“Này Ananda, cho đù Isidatta có được cùng loại giới-hạnh mà Puräna 
đã có, thì ngay cả Purãna lúc đó còn không thể biết về nơi-đến (tái sinh) 
của mình. Và cho dù Purana có được cùng loại trí-tuệ mà Isidatta đã có, 
thì ngay cả Isidatta lúc đó còn không thê biết về nơi-đến của mình. Này 
Ananda, theo cách này thì hai người này mỗi người đều kém hơn (người 
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kia) một phương diện.” (ức Purãna kém hơn Isidata về trí-tuệ, Isidata kém 
hơn Purãna về giới-hạnh) [g] 


^ (AN10:75) 


147 Người Thụ Hưởng Dục Lạc °%83 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Sävatth1 (Xá-vệ), trong Khu 
Vườn Jeta, trong Tịnh Xá Cấp Cô Độc. Lúc đó có gia chủ Cấp Cô Độc 
đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế Tôn, và ngồi xuống một bên. Đức 
Thế Tôn đã nói với ông: 

“Này gia chủ, có mười loại người thụ hưởng những dục-lạc [khoái-lạc 
giác quan] được thấy có trong thế gian. Mười đó là gì?384 


[L Mô T3] 
LA. Loại người tìm kiếm củúa-cải theo cách bắt chính: ] 


(1) “Ở đây, này gia chủ, có người thụ hưởng dục-lạc tìm kiếm của-cải 
theo cách phi pháp, bằng bạo lực. Sau khi làm như vậy, người đó không 
làm bản thân mình hạnh-phúc và vui lòng, và không chia sẻ của-cải và 
không làm những việc công đức. 


(2) “Có người thụ hưởng dục-lạc tìm kiếm của-cải theo cách phì 
pháp, bằng bạo lực. Sau khi làm vậy, người đó làm bản thân mình hạnh- 
phúc và vui lòng, nhưng không chia sẻ của-cải và không làm những việc 
công-đức. 

(3) “Và còn có người người thụ hưởng dục-lạc tìm kiếm của-cải theo 
cách phi pháp, bằng bạo lực. Sau khi làm vậy, người đó làm bản thân 
mình hạnh-phúc và vui lòng, và có chia sẻ của-cải và làm những việc công 


đức. 


[B. Loại người tìm kiếm của-cải theo cả cách chân chính và bắt 
chính-] 
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(4) “Kế tiếp, này gia chủ, có người thụ hưởng dục-lạc tìm kiếm của- 
cải theo cách cả hợp pháp và phi pháp, cả bằng bạo lực và không bạo lực. 
Sau khi làm vậy, người đó không làm bản thân mình hạnh-phúc và vui 


lòng, và không chia sẻ của-cải và không làm những việc công-đức. 

(5) “Có người thụ hưởng dục-lạc tìm kiếm của-cải theo cách cả hợp 
pháp và phi pháp, cả bằng bạo lực và không bạo lực. Sau khi làm vậy, 
người đó làm bản thân mình hạnh-phúc và vui lòng, nhưng không cha sẻ 
của-cải và không làm những việc công-đức. 

(6) “Và còn có người người thụ hưởng dục-lạc tìm kiếm của-cải theo 
cách cả cách hợp pháp và phi pháp, cả bằng bạo lực và không bạo lực. Sau 
khi làm vậy, người đó làm bản thân mình hạnh-phúc và vui lòng, và có 
chia sẻ của-cải và làm những việc công-đức. 

[C. Loại người tìm kiếm của-cải theo cách chân chính:] 


(7) “Kế tiếp, này gia chủ, có người thụ hưởng dục-lạc tìm kiếm của- 
cải theo cách hợp pháp, không bạo lực. Sau khi làm vậy, người đó không 
làm bản thân mình hạnh-phúc và vui lòng, và không chia sẻ của-cải và 


không làm những việc công-đức. 


(8) “Có người thụ hưởng dục-lạc tìm kiếm của-cải theo cách hợp 
pháp, không bạo lực. Sau khi làm vậy, người đó làm bản thân mình hạnh- 
phúc và vui lòng, nhưng không chia sẻ của-cải và không làm những việc 
công-đức. 

(9) “Và còn có người thụ hưởng dục-lạc tìm kiếm của-cải theo cách 
hợp pháp, không bạo lực. Sau khi làm vậy, người đó làm bản thân mình 
hạnh-phúc và vuIi lòng, và có chia sẻ của-cải và làm những việc công- 
đức—(tuy là tốt) Nhưng người này sử dụng tài sản trong khi bj trói buộc 
vào nó, mê đắm với nó, bị cuỗn hút một cách mù quáng trong nó; không 
nhìn thấy sự nguy-hại trong nó, không hiểu được sự thoát-khỏi nó. 

(10) “Và còn có người thụ hưởng dục-lạc tìm kiếm của-cải theo cách 
hợp pháp, không bạo lực. Sau khi làm vậy, người đó làm bản thân mình 


hạnh-phúc và vui lòng, và có chia sẻ của-cải và làm những việc công- 
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đức—Và (còn tốt hơn nữa) người này biết sử dụng tài sản mà không bị 
trói buộc vào nó, không mê đắm với nó, không bị cuốn hút một cách mù 
quáng trong nó; có nhìn thấy sự nguy-hại trong nó, có hiểu được sự thoát- 
khỏi nó. 

[HL. Đánh G¡ï4] 

LA. Loại người tìm kiếm của-cải theo cách bắt chính: ] 


(1) “Người thụ hưởng dục-lạc tìm kiếm của-cải (a) theo cách phì 
pháp, bằng bạo lực, và (b) không làm bản thân mình hạnh-phúc và vui 
lòng, và (c) cũng không chia sẻ của-cải và không làm những việc công- 
đức thì có thể bị chê trách dựa trên 03 căn cứ. Dựa trên 03 căn cứ gì người 
đó có thê bị chê trách?: (a), (b), (c). Đây là người thụ hưởng dục-lạc có thê 


bị chê trách dựa trên 03 căn cứ này. 


(2) “Người thụ hưởng dục-lạc tìm kiếm của-cải (a) theo cách phì 
pháp. bằng bạo lực, và (b) làm bản thân mình hạnh-phúc và vui lòng, 
nhưng (c) không chia sẻ của-cải và không làm những việc công-đức thì có 
thê bị chê trách dựa trên 02 căn cứ và được khen dựa trên 01 căn cứ. Dựa 
trên 02 căn cứ gì người đó có thể bị chê trách?: (a), (c). Và dựa trên 01 căn 
cứ nào người đó có thể được khen?: (b). Đây là người thụ hưởng dục-lạc 
có thê bị chê trách dựa trên 02 căn cứ này và được khen dựa trên 01 căn 
Cứ này. 

(3) “N người thụ hưởng thụ hưởng dục-lạc tìm kiếm của-cải (a) theo 
cách phi pháp, bằng bạo lực, và (b) làm bản thân mình hạnh-phúc và vui 
lòng, và (c) có chia sẻ của-cải và làm những việc công- đức thì có thể bị 
chê trách dựa trên 01 căn cứ và được khen dựa trên 02 căn cứ. Dựa trên 01 
căn cứ gì người đó có thể bị chê trách?: (a). Và dựa trên 02 căn cứ nào 
người đó có thể được khen?: (b) và (c). Đây là người thụ hưởng dục- lạc có 
thể bị chê trách dựa trên 01 căn cứ này và được khen dựa trên 02 căn cứ 


` 


này. 


[B. Loại người tìm kiếm của-cải theo cả cách chân chính và bắt 
chính-] 
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(4) “Kế tiếp, này gia chủ, người thụ hưởng dục-lạc tìm kiếm của-cải 
(a) theo cả cách hợp pháp và phi pháp, cả băng bạo lực và không bạo lực, 
và (b) không làm bản thân mình hạnh-phúc và vui lòng, và (c) cũng không 
chia sẻ của-cải và không làm những việc công-đức thì có thê bị chê trách 
dựa trên 03 căn cứ. Dựa trên 03 căn cứ gì người đó có thể bị chê trách?: 
(a), (b), (c). Đây là người thụ hưởng dục-lạc có thê bị chê trách dựa trên 
03 căn cứ này. 


(5) “Người thụ hưởng dục-lạc tìm kiếm của-cải (a) theo cả cách hợp 
pháp và phi pháp, cả bằng bạo lực và không bạo lực, và (b) làm bản thân 
mình hạnh-phúc và vui lòng, nhưng (c) không chia sẻ của-cải và không 
làm những việc công-đức thì có thể bị chê trách dựa trên 02 căn cứ và 
được khen dựa trên 01 căn cứ. Dựa trên 02 căn cứ gì người đó có thê bị 
chê trách?: (a), (c). Và dựa trên 01 căn cứ nào người đó có thể được 
khen?: (b). Đây là người thụ hưởng dục- lạc có thê bị chê trách dựa trên 02 


căn cứ này và được khen dựa trên 01 căn cứ này. 


(6) “Người thụ hưởng thụ hưởng dục-lạc tìm kiếm của-cải (a) theo cả 
cách hợp pháp và phi pháp, cả bằng bạo lực và không bạo lực, và (b) làm 
bản thân mình hạnh-phúc và vui lòng, và (c) có chia sẻ của-cải và làm 
những việc công-đức thì có thê bị chê trách dựa trên 01 căn cứ và được 
khen dựa trên 02 căn cứ. Dựa trên 01 căn cứ gì người đó có thể bị chê 
trách?: (a). Và dựa trên 02 căn cứ nào người đó có thể được khen?: (b) và 
(c). Đây là người thụ hưởng dục-lạc có thê bị chê trách dựa trên01 căn cứ 
này và được khen dựa trên 02 căn cứ này. 


C. Loại người tìm kiếm của-cải theo cách chân chính:] 


(7) “Kế tiếp, này gia chủ, người thụ hưởng dục-lạc tìm kiếm của-cải 
(a) theo cách hợp pháp, không bạo lực, và (b) không làm bản thân mình 
hạnh-phúc và vui lòng, và (c) không chia sẻ của-cải và không làm những 
việc công-đức thì có thê bị chê trách dựa trên 02 căn cứ và được khen dựa 
trên 01 căn cứ. Dựa trên 01 căn cứ nào người đó có thể được khen?: (a). 
Và dựa trên dựa trên 02 căn cứ nào người đó bị chê trách?: (b) và (c). Đây 
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là người thụ hưởng dục-lạc có thê được khen dựa trên 01 căn cứ này và bị 
chê trách dựa trên 02 căn cứ này. 


(8) “Người hưởng khoái-lạc giác quan tìm kiếm của-cải (a) theo cách 
hợp pháp, không bạo lực, và (b) làm bản thân mình hạnh-phúc và vui 
lòng, nhưng (c) không chia sẻ của-cải và không làm những việc công- đức 
thì có thê bị chê trách dựa trên 02 căn cứ và được khen dựa trên 01 căn cứ. 
Dựa trên 01 căn cứ nào người đó có thể bị chê trách?: (c). Và dựa trên 02 
căn cứ nào người đó có thể được khen?: (a) và (b). Đây là người thụ 
hưởng dục-lạc có thê bị chê trách dựa trên 01 căn cứ này và được khen 
dựa trên 02 căn cứ này. 


(9) “Người thụ hưởng dục-lạc tìm kiếm của-cải (a) theo cách hợp 
pháp. không bạo lực, và (b) làm bản thân mình hạnh-phúc và vui lòng, và 
(c) có chia sẻ của-cải và làm những việc công-đức, nhưng (d) người này 
sử dụng tài sản trong khi bị trói buộc vào nó, mê đắm với nó, bị cuốn hút 
một cách mù quáng trong nó; không nhìn thấy sự nguy-hại trong nó, 
không hiểu được sự thoát-khỏi nó, thì có thể được khen dựa trên 03 căn 
cứ, nhưng vẫn có thê bị chê trách dựa trên 01 căn cứ. Dựa trên 01 căn cứ 
nảo người đó có thể bị chê trách?: (d). Và dựa trên 03 căn cứ nào người đó 
có thể được khen?: (a), (b), (c). Đây là người thụ hưởng dục-lạc có thê 
được khen dựa trên 03 căn cứ này, nhưng vẫn có thể bị chê trách dựa trên 
01 căn cứ này. 


(10) “Người thụ hưởng dục-lạc tìm kiếm của-cải (a) theo cách hợp 
pháp. không bạo lực, và (b) làm bản thân mình hạnh-phúc và vui lòng, và 
(c) có chia sẻ của-cải và làm những việc công-đức, và (d) người này sử 
dụng tài sản mà không bị trói buộc vào nó, không mê đắm với nó, không 
bị cuốn hút một cách mù quáng trong nó; nhìn thấy sự nguy-hại trong nó, 
hiểu được sự thoát-khỏi nó, thì có thể được khen dựa trên 04 căn cứ. Dựa 
trên 04 căn cứ nào người đó có thể được khen?: (a), (b), (e), (đ). Đây là 
người thụ hưởng dục-lạc có thê được khen dựa trên 04 căn cứ này. 


[D. Kế: Luận: ] 


562 * trong Bộ Kinh Tăng-Chỉ 


“Này gia chủ, đây là mười loại người thụ hưởng dục-lạc được thấy 
có trong thế gian. Trong mười loại người này, bậc nhất, tốt nhất, ưu vIỆt 
nhất, tôi thượng, và tinh anh nhất là loại (10) người thụ hưởng dục-lạc (a) 
theo cách chân chính, không bạo lực, và (b) sau khi có được của-cải, 
người đó làm bản thân mình hạnh phúc; và (c) chia sẻ của-cải và làm 
những việc công-đức; và (d) biết sử dụng tài sản mà không bị trói buộc 
vào nó, không mê đắm với nó, không bị cuốn hút một cách mù quáng 
trong nó; nhìn thấy sự nguy-hại trong nó, hiểu được sự thoát-khỏi nó. 
Giống như từ con bò cái có sữa, từ sữa có sữa đông, từ sữa đông có bơ 
đục, từ bơ đục có bơ trong, và từ bơ trong có váng kem được coI là tốt 
nhất trong tất cả. Cũng giống như vậy, trong mười loại người này, bậc 
nhất, tốt nhất, ưu việt nhất, tôi thượng, và tinh anh nhất là loại (10) người 
thụ hưởng dục-lạc (a) theo cách chân chính, không bạo lực, và (b) sau khi 
có được của-cảI, người đó làm bản thân mình hạnh phúc; và (c) chia sẻ 
của-cải và làm những việc công-đức; và (d) biết sử dụng tài sản mà không 
bị trói buộc vào nó, không mê đắm với nó, không bị cuốn hút một cách 
mù quáng trong nó; nhìn thấy sự nguy-hại trong nó, hiểu được sự thoát- 
khỏi nó.” 


(AN 10:91) 
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Lúc đó có gia chủ Cấp Cô Độc (Anãthapindika) đến gặp đức Thế 
Tôn, kính lễ đức Thế Tôn, và ngồi xuống một bên. Đức Thế Tôn đã nói 
Với Ông: 

Lúc đó có gia chủ Cấp Cô Độc đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế 
Tôn, và ngồi xuống một bên. Đức Thế Tôn đã nói với ông: 

“Này gia chủ, khi một đệ tử thánh thiện (D đã loại bỏ “năm hiểm-họa 
và sự thù-oán", và (ID) có được “bốn yêu-tố Nhập-lưu', và (II) đã nhìn 
thấy một cách rõ ràng và thâm nhập một cách thấu suốt 'phương pháp 
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thánh thiện" bằng trí-tuệ, thì người đó, nếu muốn, có thê tuyên bố về mình 
rằng: “Tôi đã hết bị (đã đoạn tuyệt với) địa ngục, cõi súc sinh, và cõi ngạ 
quỷ đày đọa; tôi đã hết bị cảnh giới khổ đau. hết bị nơi đến xấu dữ, hết bị 
cõi dưới; tôi là bậc Nhập-lưu, không còn phải bị [tái sinh trong] cõi dưới, 
đã định xong vận mệnh, đang hướng tới sự giác-ngộ. [a | 

(D “Cái gì là năm hiểm-họa và sự thù-oán đã được loại bỏ? (1) Này 
gia chủ, một người sát-sinh, với sự sát-sinh là điều-kiện (duyên), tạo ra 
hiểm-họa và sự thù-oán thuộc kiếp này và hiểm-họa và sự thù-oán thuộc 
kiếp sau [b] và người đó cũng nếm trải sự khổ tâm và ưu phiền. (Nhưng) 
một người kiêng cữ sát-sinh thì không tạo ra hiểm-họa và sự thù-oán như 
vậy thuộc kiếp này, và hiểm-họa và sự thù-oán như vậy thuộc kiếp sau, và 
người đó cũng không nếm trải sự khổ tâm và ưu phiền. Như vậy đối với 


người kiêng cữ sát-sinh, thì hêm-họa và sự thù-oán đã được loại bỏ. 


(2) “Một người gian-cắp ... (3) Một người có tà-dâm tà dục ... (4) 
Một người nói-dồi nói láo ... (5) Một người uống rượu nặng, rượu nhẹ, và 
dùng những chất độc hại, là căn cơ của đời sống lơ tâm phóng dật, với 
những (hành vi) đó là điều-kiện (duyên), tạo ra hiễm-họa và sự thù-oán 
thuộc kiếp này và hiểm-họa và sự thù-oán thuộc kiếp sau và người đó 
cũng nêm trải sự khổ tâm và ưu phiên. (Nhưng) một người kiêng cữ gian- 
cắp ... kiêng cữ uống rượu nặng, rượu nhẹ, và dùng những chất độc hại, là 
căn cơ của đời sống lơ tâm phóng dật, thì không tạo ra hiểm-họa và sự 
thù-oán như vậy thuộc kiếp này, và hiểm-họa và sự thù-oán như vậy thuộc 
kiếp sau, và người đó cũng không nếm trải sự khổ tâm và ưu phiền. Như 
vậy đối với người kiêng cữ gian-cắp ... kiêng cữ uống rượu nặng, rượu 
nhẹ, và dùng những chất độc hại, là căn cơ của đời sống lơ tâm phóng dật, 
thì hiểm-họa và sự thù-oán đã được loại bỏ. 


“Đây là “năm hiêm-họa và sự thù-oán” đã được loại bỏ. 


(I) “Và cái gì là bốn yếu-tô (của một bậc) Nhập-lưu mà người đó đã 
có được? [c] 
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(6) Ở đây, này gia chủ, người người đệ tử thánh thiện đã có được 
niềm-tin xác thực vào Đức Phật như vây: “Đức Thế Tôn là một A-la-hán 
(đã tu thành), bậc Toàn Giác (đã giác ngộ toàn thiện), đã thành tựu về trí- 
biết đích thực (minh) và đức-hạnh, là bậc phúc-lành, bậc hiểu-biết (những) 
thế giới, người dẫn dắt tối thượng của những người cần được thuần hóa, 
thầy của những thiên thần và loài người, bậc Giác Ngộ, bậc Thế Tôn.” 


(7) “Người đó có được niềm-tin xác thực vào Giáo Pháp như vầy: 
“Giáo Pháp đã được đức Thế Tôn giảng bày hay khéo, có thể trực tiếp 
nhìn thấy được, có hiệu quả tức thì, mời người đến đề thấy, có thể được áp 
dụng, được tự thân chứng nghiệm bởi người có trí.) 


(8) “Người đó có được niềm-tin xác thực vào Tăng Đoàn như vây: 
“Tăng Đoàn các đệ tử của đức Thế Tôn đang tu tập cách thức tốt lành, tu 
tập cách thức chánh trực, tu tập cách thức đích thực, tu tập cách thức đúng 
đắn; Tăng Đoàn đó gồm bốn cặp, tám loại (bậc) người— Tăng Đoàn này 
của các đệ tử của đức Thế Tôn là đáng được tặng quà, đáng được tiếp đón, 
đáng được cúng dường, đáng được kính lễ, là ruộng gieo trồng công-đức 
cao nhất trong thế gian (phước điền vô thượng ở trên đời). 


(9) “Người đó có được những giới-hạnh (tức: năm giới-hạnh) mà các 
bậc thánh nhân quý trọng—không bị sứt mẻ, không bị lỗi, không bị dính 
nhiễm, không bị vết nhơ, mang tính giải thoát, được khen ngợi bởi người 
trí hiền, không bị dính chấp, dẫn tới đạt định. [d] 

“Đây là “bốn yếu-tô Nhập-lưu” mà người đó có được. 

(HI “Và cái gì là “phương pháp thánh thiện” mà người đó đã nhìn 
thấy rõ ràng và thâm nhập thấu suốt bằng trí-tuệ?89 (10) Ở đây, này gia 
chủ, người đệ tử thánh thiện đó suy xét (quán chiếu) như vầy: “Do có thứ 
này, nên có [sinhra, xảy ra] thứ kia; với sự khởi sinh của thứ này, nên thứ 
kIa khởi sinh. Khi thứ này không có thì không có [không sinh ra, không 
xảy ra | thứ Kia; với sự chấm dứt thứ này, thì thứ kia chấm dứt. (người dịch 


xuống hàng chỗ này cho dễ đọc) 
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- “Đó là: 'Do có vô-minh là điểu-kiện (duyên), nên có [sinh ra] 
những sự tạo-tác cố ý (hành); do có những sự tạo-tác cổ ÿ là điều-kiện, 
nên có thức (thức): do có thức là điều-kiện, nên có phân tâm-thân (danh 
sắc): đo có phần tâm-thân là điều-kiện, nên có sảu cơ-sở cảm nhận (sáu 
xứ); do có sáu cơ-sở cảm nhận là điêu-kiện, nên có sự tiếp-xúc (xúc); đo 
có sự tiếp-xúc là điểu-kiện, nên có cảm-giác (thọ): do có cảm-giác là điểu- 
kiện, nên có dục-vọng (ái); do có đục-vọng là điều-kiện, nên có sự dính- 
chấp (thủ); do có sự dính-chấp là điều-kiện, nên có sự hiện-hữu (hữu): do 
có sự hiện-hữu là điều-kiện, nên có sự sinh-ra (sinh); do có sự sinh-ra là 
điều-kiện, nên mới Xảy ra sự già và chết (lão tử); sự buồn sâu, than khóc, 
đau khổ. ưu phiên, và tuyệt vọng (sầu, bị, khổ, ưu, não). Đây là nguôn-gốc 
của toàn bộ đồng khổ này." (chiều khởi sinh) 

“Nhưng: “ Với sự phai biến và chấm đứt vô-minh thì chấm dứt những 
sự tạo-tác cổ ý; khi chấm dứt những sự tạo-tác cố ý, thì chấm dứt thúc: khi 
chấm dứt thức, thì chắẳm dứt phân danh-sắc; khi chấm dứt phần danh-sắc, 
thì chấm đứt sáu cơ-sở cảm nhận; khi chấm dứt sáu co-sở cảm nhận, thì 
chấm dứt sự tiếp-xúc: khi chẳm dú1 sự tiếp-xúc. thì chấm dứt cảm-giác; 
khi chấm dứt cảm-giác, thì chấm dứt sự dục-vọng; khi chấm dứt dục-vọng, 
thì chấm dứt sự dính-chấp: khi chấm dứt sự dính-chấp, thì chẳm dứt sự 
hiện-hữu: khi chấm dứt sự hiện-hữu, thì chấm dứt sự sinh-ra; khi chẳm 
dứt sự sinh-ra, thì chấm dứt sự già và chết: chấm dứt sự buồn sâu, than 
khóc, đau khổ, ưu phiên, và tuyệt vọng. Đáy là sự chắm-dứt của toàn bộ 
đồng khổ này." (chiều hoàn diệt) 


“Đây là “phương pháp thánh thiện” mà người đó đã nhìn thấy một 
cách rõ ràng và thâm nhập một cách thấu suốt bằng trí-tuệ. 


“Này gia chủ, khi một đệ tử thánh thiện (D đã loại bỏ “năm hiểm-họa 
và sự thù-oán” này, và (I người đó có được “bốn yếu-tố Nhập-lưu' này, 
và (HI người đó đã nhìn thấy một cách rõ ràng và thâm nhập một cách 
thấu suốt “phương pháp thánh thiện” này bằng trí-tuệ, thì nếu muốn, người 
đó có thể tự tuyên bồ về bản thân mình: “Tôi đã hết bị (đã đoạn tuyệt với) 
địa ngục, đã hết bị cõi súc sinh, đã hếtbị cõi ngạ quỷ, đã hết bị cảnh giới 
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thống khổ, những nơi-đến thấp xấu, cõi dưới. Tôi là một bậc Nhập-lưu, 
không còn phải bị [tái sinh trong] cõi dưới, đã định xong vận mệnh, hướng 


đên sự giác-ngộ.”” 


(AN 10:92) 


149 Sự Thấy (gia chủ Cấp Cô Độc) 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Sävatth1 (Xá-vệ), trong Khu 
Vườn Jeta, trong Tịnh Xá Cấp Cô Độc. Lúc đó gia chủ Cấp Cô Độc đi ra 
khỏi (thành) SãvatthT vào giữa trưa để đến chỗ gặp đức Thế Tôn. Rồi ý 
này đã xảy đến với ông: “Giờ không phải lúc phù hợp để đến gặp đức Thế 
Tôn đang ân dật hay đến gặp những Tỳ kheo đáng kính cũng đang ẩn dật. 
Vậy ta hãy đến khu ở của những du sĩ của những giáo phái khác.” 

Rồi gia chủ Cấp Cô Độc đã đến khu ở của những du sĩ các giáo phái 
khác. Bấy giờ, vào lúc đó những du sĩ khác đạo đó đã tụ tập và đang tạo 
nên sự huyên náo khi họ đang ngồi lớn tiếng và om sòm thảo luận những 
đề tài vô nghĩa khác nhau. Những du sĩ khác đạo đó đã nhìn thấy gia chủ 
Cấp Cô Độc đang đi tới từ xa và họ đã nhắc nhau im lặng: “Các vị, hãy 
yên lặng. Các vị, đừng làm ồn ào. Ở đây đang có gia chủ Cấp Cô Độc, 
một đệ tử của sa-môn Cồ-đàm, một trong những đệ tử tại gia áo trắng cư 
ngụ ở Sãvatthi. Số là, những vị (đệ tử tại gia) đó vốn thích sự yên lặng, 
tuân thủ sự yên lặng, và nói lời đề cao sự yên lặng. Có lẽ nếu ông ta (gia 
chủ Cấp Cô Độc) thấy hội của chúng ta đang yên lặng thì ông ta nghĩ sẽ 
đến gần chúng ta.” Rồi những du sĩ ngoài đạo đó đều im lặng. 


Rôi gia chủ Câp Cô Độc đên gân những du sĩ đó và chào hỏi qua lại 
với họ. *Sau khi họ xong phân chào hỏi thân thiện, ông ngô1 xuông một 
bên. Rôi các du sĩ đó đã nói với ông: 

“Này gia chủ, cái gì là sự-thây (cách-nhìn, kiên) của sa-môn Cô- 


đàm?” 


“Thưa ngài tôi không biết hết toàn bộ sự-thấy của đức Thế Tôn.” 
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“Như vậy, này gia chủ, ông nói ông không biết hết toàn bộ sự-thấy 
của sa-môn Côồ-đàm. Vậy hãy nói cho chúng tôi, cái gì là sự-thấy của các 
Tỳ kheo?” 


“Thưa ngài, tôi cũng không biết hết toàn bộ sự-thấy của những Tỳ 
kheo.” 


“Như vậy, này gia chủ, ông nói ông không biếttoàn bộ sự-thấy của 
sa-môn Cồ-đàm và ông không biết toàn bộ sự-thây của những Tỳ kheo. 
Vậy hãy nói cho chúng tôi, cái gì là sự-thấy của ông?” 

“Không khó để tôi giải thích sự-thấy của tôi, thưa ngài. Nhưng trước 
tiên hãy giải thích những sự-thấy của ngài. Sau đó sẽ không khó để tôi giải 
thích sự-thấy của tôi.” 

Sau khi điều này được nói ra, một du sĩ đã nói với gia chủ Cấp Cô 
Độc: 

(1) ““Thế giới là bất diệt; chỉ điều này là đúng, mọi điều khác đều 
sai”: sự-thấy (quan điểm, cách nhìn, kiến) của tôi là vậy, này gia chủ.” (2) 
Một du sĩ khác nói: ““Thế giới là không bắt diệt; chỉ điều này là đúng, mọi 
điều khác đều sai”: sự-thấy của tôi là vậy, này gia chủ.” (3)-(4) Du sĩ khác 
lại nói: ““Thế giới là hữu hạn' ... “Thế giới là vô hạn' ... (5)-(6) “Linh 
hồn và thể xác là một"... “Linh hồn là một thứ, thể xác là thứ khác"... 
(7)-(10) “Như Lai hiện hữu sau khi chết” ... “Như Lai không hiện hữu sau 
khi chết”... “Như Lai vừa hiện hữu vừa không hiện hữu sau khi chết; chỉ 
điều này là đúng, mọi điều khác đều sai: sự-thấy của tôi là vậy, này gia 


ChÙ. PT 


Sau khi điều này được nói ra, gia chủ Cấp Cô Độc đã nói với các du 
sĩ đó: 

“Thưa ngài, vị này nói như vầy: “{)”ˆ... “(10)° [nguyên bản kinh thì 
gia chủ Cấp Cô Độc lặp lại từng câu từ (1)... (10) và sau mỗi câu ông nói 
thêm:] Sự-thấy này của vị ấy đã khởi sinh do bởi sự chú-tâm không kỹ 
càng (vô như lý tác ý) của chính mình, hoặc do bị điều-kiện (bị tác động, 
do duyên) bởi những lời của người khác nói. Giờ sự-thấy này đã được 
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hình thành và nó là do bị điều-kiện, là một sản phẩm của sự cố -ý (tư), là 
đã khỏi-sinh một cách tùy thuộc (duyên khởi), là vô-thường. Thứ gì vô 
thường là khổ. Đây đơn giản là sự khô mà vị đó dính vào và chấp theo. 


Sau khi điều này được nói ra, những du sĩ đó đã nói với gia chủ Cấp 
Cô Độc: “Chúng tôi đã giải thích những sụ-thấy của chúng tôi, này gia 
chủ. Giờ hãy nói cho chúng tôi sự-thấy của ông.” 

“Thưa ngài, mọi thứ đã hình thành và nó là do bị điều-kiện, là sản 
phẩm của sự cố-ý, đã khởi sinh một cách tùy thuộc, đều là vô-thường. Mọi 
thứ vô-thường đều là khổ. Sau khi đã nhìn thấy rõ ràng thứ gì là khổ đúng 
như nó thực là băng trí-tuệ chánh đúng như vây: “Đây không phải là của- 
ta, đây không phải là cái “ta”, đây không phải là “bản ngã củata°.` Đây là 
sự-thấy của tôi.” 

Sau khi điều này được nói ra, những du sĩ đó ngồi im lặng, cúi đầu, 
chùn xuống, chán nản, và không nói gì. Rồi gia chủ Cấp Cô Độc sau khi 
hiểu được những du sĩ đó đã [ngồi] im lặng ... và không nói gì, đứng dậy 
khỏi chỗ ngồi, và đi đến chõ đức Thế Tôn. Ông kính lễ đức Thế Tôn và 
ngồi xuống một bên, và thưa lại với đức Thế Tôn toàn bộ cuộc nói chuyện 
của ông với những du sĩ đó. 

[Đức Thế Tôn nói: ] ““TÖt; tốt, này gia chủ! Chính theo cách như vậy 
những người nông cạn đó có những lúc nên bị (người khác) bác bỏ hoàn 
toàn bằng “sự luận giải hữu lý? như vậy.”388 Rồi đức Thế Tôn đã chỉ dạy, 
khích lệ, tạo cảm hứng, và làm hoan hỷ gia chủ Cấp Cô Độc bằng một bài 
nói chuyện Giáo Pháp. Rồi, sau khi ø1a chủ Cấp Cô Độc đã được chỉ dạy, 
khích lệ, tạo cảm hứng, và làm hoan hỷ bằng một bài nói chuyện Giáo 
Pháp, ông đứng dậy khỏi chỗ ngồi, kính lễ đức Thế Tôn, đi vòng ra giữ 
đức Thế Tôn ở hướng bên phải mình, và đi về. 

Rồi, không lâu sau khi gia chủ Cấp Cô Độc đã đi về, đức Thế Tôn 
mới nói với các Tỳ kheo: 

“Này các Tỳ kheo, nếu Tỳ kheo nào, dù là người đã thụ giới (tuổi hạ) 


được 100 năm trong Giáo Pháp và giới luật này, muốn hoàn toàn bác bỏ 
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những du sĩ ngoài đạo bằng “sự luận giải hữu lý?, người đó chỉ cần bác bỏ 
họ như gia chủ Cấp Cô Độc đã làm.” 


(AN 10:93) 


150 Gia Chủ Vajjiyamahita 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Campäã bên bờ Hồ Sen 
Gagsarä. Lúc đó có gia chủ VaJJiyamahifta rời khỏi Campä vào g1ữa trưa 
đề đến chỗ gặp đức Thế Tôn. Rồi ý này đã xảy đến với ông: “Giờ không 
phải lúc phù hợp để đến gặp đức Thế Tôn đang ân dật hay đến gặp những 
Tỳ kheo đáng kính cũng đang ân dật. Vậy ta hãy đến khu ở của những du 
sĩ của những giáo phái khác.” 

[Tiếp tục hoàn cảnh y hệt kinh kế 10:93 trên, chỉ khác ở đây là gia chủ 
Vajjiyamahita thay vì gia chủ Cấp Cô Độc, cho đến:] ... *Sau khi họ xong 
phần chào hỏi thân thiện, ông ngồi xuống một bên. Rồi các du sĩ đó đã nói 
VỚI Ông: 

“Này gia chủ, có đúng như đã nói, rằng sa-môn Cồ-đàm phê phán 
mọi sự khổ hạnh và ông ta không ngớt lên án và chê trách mọi người sống 
đời sống khắc khô và khô hạnh?” 


“Không phải vậy, thưa ngài, đức Thế Tôn không phê phán tấtcả mọi 
sự khổ hạnh và đức Thế Tôn không lên án và chê trách hết tất mọi người 
sống đời sông khắc khổ và khổ hạnh. Đức Thế Tôn chỉ phê phán những gì 
đáng phê phán và khen ngợi những gì đáng khen khơi. Bằng sự chê những 
gì đáng chê và khen những gì đáng khen như vậy, đức Thế Tôn nói về cơ- 
sở của những sự khác-biệt; đức Thế Tôn không nói về những vấn đề đó 


theo cách nhât nhât một chiêu.”382 


Sau khi điêu này được nói ra, một du sĩ đã nói với gia chủ 


VajJiyamahtta: 
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“Khoan đã, này gia chủ! (Có phải ý ông nói là) sa-môn Cồ-đàm mà 
ông khen ngợi là một người chủ trương bãi bỏ, người không chịu có 
những tuyên bố dứt đạc dứt khoát.” 


“Về điểm này cũng vậy, tôi sẽ lý giải cho quý vị nghe, thưa ngài. Đức 
Thể Tôn thường tuyên bố một cách hợp lệ rằng: “Đây là thiện” và: “Đây là 
bắt thiện”. Như vậy, khi đức Thế Tôn tuyên bố điều gì là thiện và điều gì 
là bất thiện, bậc ấy có những tuyên bó dứt dạc. Đức Thế Tôn không phải 
là người chủ trương bãi bỏ, không phải là người không chịu có những 
tuyên bố dứt đạc dứt khoát.” 

Sau khi điều này được nói ra, những du sĩ đó ngồi im lặng, cúi đầu, 
chùn xuống, chán nản, và không nói gì. Rồi gia chủ Vajjiyamähita sau khi 
hiểu được những du sĩ đó đã [ngồi] im lặng ... và không nói gì, đứng dậy 
khỏi chỗ ngồi, và đi đến chõ đức Thế Tôn. Ông kính lễ đức Thế Tôn và 
ngồi xuống một bên, và thưa lại với đức Thế Tôn toàn bộ cuộc nói chuyện 
của ông với những du sĩ đó. 

[Đức Thế Tôn nói:] “Tốt, tốt, này gia chủ! Chính theo cách như vậy 
những người nông cạn đó có những lúc nên bị (người khác) bác bỏ hoàn 


toàn băng “sự luận giải hữu lý” như vậy.” 


(1)-(2) “Này gia chủ, ta không nói tất cả mọi sự khổ hạnh nên được 
thực hành; ta cũng không nói tất cả mọi sự khổ hạnh không nên được thực 
hành. (3)-(4) Ta không nói tất cả mọi sự tuân-thủ (kiêng giữ, kiêng ky) 
nên được thực hành; ta cũng không nói tất cả mọi sự tuân-thủ không nên 
được thực hành. (5)-{(6) Ta không nói một người nên phẩn-đấu (tinh cần) 
theo mọi cách (tu búa xua, đủ mọi cách); ta cũng không nói một người 
không nên phắn-đấu theo cách nào. (7)-{8) Ta không nói một người nên 
thực hiện mọi sự từ-bỏ; ta cũng không nói một người không nên thực hiện 
sự từ-bỏ nào. (9)-(10) Ta không nói một người nên chứng đắc tất cả mọi 
loại giải-thoát; ta cũng không nói một người không nên chứng đắc loại 
giải-thoát nào. 
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(1)-(2) “Nếu, này gia chủ, khi một người thực hành một sự khô hạnh 
nào, những phẩm chất bắt thiện tăng, những phẩm chất thiện giảm, thì, ta 
nói, người đó không nên thực hành sự khổ hạnh đó. Ngược lại, nếu khi 
một người thực hành một sự khổ hạnh nào, những phẩm chất bất thiện 
giảm, những phẩm chấtthiện tăng, thì, ta nóI, người đó nên thực hành sự 
khổ hạnh đó. 


(3)-(4) “Nếu, này gia chủ, khi một người đảm nhận một sự tuân-thủ 
nào, những phẩm chất bắt thiện tăng, những phẩm chất thiện giảm, thì, ta 
nói, người đó không nên đảm nhận sự tuân-thủ đó. Ngược lại, nếu khi một 
người thực hành một sự tuân-thủ nào, những phẩm chất bắt thiện giảm, 
những phẩm chất thiện tăng, thì, ta nói, người đó nên thực hành sự tuân- 
thủ đó. 

(5)-(6) “Nếu, này gia chủ, khi một người phn-đấu theo một cách 
nào, những phẩm chất bắt thiện tăng, những phẩm chất thiện giảm, thì, ta 
nói, người đó không nên phần đấu theo cách đó. Ngược lại, nếu khi một 
người phấn đấu theo một cách nào, những phẩm chất bắt thiện giảm, 
những phẩm chất thiện tăng, thì, ta nói, người đó nên phẩn-đấu theo cách 
đó. 

(7)-(8) “Nếu, này gia chủ, khi một người từ-bỏ một điều øì, những 
phẩm chất bắt thiện tăng, những phẩm chất thiện giảm, thì, ta nói, người 
đó không nên từ-bỏ điều đó. Ngược lại, nếu khi một người từ-bỏ một điều 
gì, những phẩm chất bắt thiện giảm, những phẩm chất thiện tăng, thì, ta 
nói, người đó nên từ-bỏ điều đó. 

(9)-(10) “Nếu, này gia chủ, khi một người chứng đắc một sự giải- 
thoát nào, những phẩm chất bắt thiện tăng, những phẩm chất thiện giảm, 
thì, ta nói, người đó không nên chứng đắc loại (tà) giải-thoát như vậy. 
Ngược lại, nếu khi một người chứng đắc sự giải-thoát nào, những phẩm 
chất bất thiện giảm, những phẩm chất thiện tăng, thì, ta nói, người đó nên 
chứng đắc loại (chánh) giải-thoát đó.” 
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Rồi, sau khi gia chủ VaJJiyamahita đã được chỉ dạy, khích lệ, tạo cảm 
hứng, và làm hoan hỷ bằng một bài nói chuyện Giáo Pháp, ông ấy đứng 
dậy khỏi chỗ ngồi, kính lễ đức Thế Tôn, đi vòng ra giữ đức Thế Tôn ở 
hướng bên phải mình, và đi về. 

Rồi, không lâu sau khi gia chủ Vajjiyamahita đã đi về, đức Thế Tôn 
mới nói với các Tỳ kheo: 

“Này các Tỳ kheo, nếu Tỳ kheo nào, dù là người đã thụ giới (tuổi hạ) 
được 100 năm trong Giáo Pháp và giới luật này, muốn hoàn toàn bác bỏ 
những du sĩ ngoài đạo bằng “sự luận giải hữu lý?, người đó chỉ cần bác bỏ 
họ như gia chủ VaJjiyamahita đã làm.” 


(AN 10:94) 


151 Bà-la-môn Sañgaärava 


Lúc đó có bà-la-môn Saigarava đã đến gặp và chào hỏi qua lại với 
đức Thế Tôn. Sau khi họ xong phần chào hỏi thân thiện, ông ngồi xuống 
một bên, và nói với đức Thế Tôn: 

“Thầy Cồ-đàm, cái gì là bờ bên này (bờ gần, thử ngạn)? Cái gì là bờ 
bên kia (bờ xa, bỉ ngạn)?” 


“Này bà-la-môn, (1) cách-nhìn sai lạc là bờ bên này, cách-nhìn đúng 
đắn là bờ bên kia. (2) Ý-định sai lạc là bờ bên này, ý-định đúng đắn là bờ 
bên kia. (3) Lời-nói sai trái là bờ bên này, lời-nói đúng đắn là bờ bên kia. 
(4) Hành-động sai trái là bờ bên này, hành-động đúng đắn là bờ bên kia. 
(5) Sự mưu-sinh sai trái là bờ bên này, sự mưu-sinh đúng đắn là bờ bên 
kia. (6) Sự nỗ-lực sai lạc là bờ bên này, sự nỗ-lực đúng đắn là bờ bên kia. 
(7) Sự tâm-niệm sai lạc là bờ bên này, sự tâm-niệm đúng đắn là bờ bên 
kia. (8) Sự định-tâm sai lạc là bờ bên này, sự định-tâm đúng đắn là bờ bên 
kia. (9) Sự-biết sai lạc là bờ bên này, sự-biết đúng đắn là bờ bên kia. (10) 
Sự giải-thoát sai lạc là bờ bên này, sự giải-thoát đúng đắn là bờ bên kia. 
Này bà-la-môn, một cái là bờ bên này, cái kia là bờ bên kia.” 
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Chỉ một số ít người 390 

Đi qua bờ bên kia. 

Số còn lại chỉ chạy đi chạy lại, 
Dọc theo bờ [bên này]. 


Khi Giáo Pháp được thuyết giảng một cách chân chính 
Những ai thực hành đúng theo đó 

Họ sẽ vượt qua được 

Cõi Tử Thần vốn rất khó vượt qua. 


Sau khi đã bỏ lại những phâm-chất tối, 
Người có trí tu tập những phâẩm-chất sáng. 
Sau khi đã đi từ tại gia đến xuất gia, 

(Xuất gia) là chỗ khó (hiếm ai) thích thú— 


Ở đó người tu nên tìm sự vui thích trong sự sống tách-ly, 
Sau khi đã giục bỏ những khoái-lạc giác quan. 

Không sở hữu gì, người có trí thanh tây bản thân 

Khỏi những ô-nhiễm (lậu hoặc) của tâm. 


Những ai có tâm được khéo tu tập đúng đắn 

Trong “bảy chị giác-ngộ', 

Là người thông qua “sự không còn dính-chấp” 

Tìm thấy niềm vui thích trong “sự từ-bỏ sự nắm-giữ”: 
Sáng ngời, với những ô-nhiễm đã bị tiêu diệt, 

Họ là những người đã tắt ngắm trong thế gian.39! 


(AN 10:117) 


152 Lễ Paccorohap 


{Bấy giờ, vào lúc đó, nhằm ngày lễ bố-tát (uposatha), bà-la-môn 
Janussom đứng một bên không xa đức Thế Tôn, với đầu đã gội sạch, mặc 
một bộ đồ mới bằng vải lanh, cầm một nắm cỏ &sứ ướt. Đức Thế Tôn 
nhìn thấy ông đứng đó và nói với ông: 
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“Này bà-la-môn, vì sao vào ngày lê bô-tát ông đứng qua một bên, với 
đâu đã gội sạch, mặc một bộ đô mới băng vải lanh, câm một năm cỏ ksa 


ướt như vậy? Điêu gì đang xảy ra với họ tộc bà-la-môn?” 


“Thưa Thầy Cồ-đàm, hôm nay là ngày lễ hội paccorohagT [bước 


xuống ] của hộ tộc bà-la-môn.”32? 


“Nhưng theo cách nào những bà-lamôn tuân thủ lễ hội 


paccorohanr?” 


“Ở đây, Thầy Cồ-đàm, vào ngày lễ bố-tát, những bà-la-môn gội sạch 
đầu tóc và mặc bộ đồ mới mới bằng vải lanh. Rồi họ trét phân bò lên nên 
đất, rồi lầy năm cỏ xanh kusz này đậy lại, và nằm xuống giữa đường kẻ 
biên và nhà lửa. Trong suốt đêm, họ dậy ba lần, và chấp tay đánh lễ ngọn 
lửa: 'Chúng tôi bước xuống tôn vinh bậc được tôn kính. Chúng tôi bước 
xuống tôn vinh bậc được tôn kính.323 Họ cúng vào lửa nhiều ván bơ, dầu, 
và bơ. Sau khi đêm đã qua, họ cúng nhiều loại thức ăn ngon cho những 
bà-la-môn. Thầy Cô-đàm, chính theo cách này những bà-la-môn tuân thủ 


lê hội paccorohar. `” 


“Này bả-la-môn, lễ paccorohaz theo giới luật của Thánh Nhân thì 


hoàn toàn khác với lê paccorohaz của những bà-la-môn.” 


“Nhưng, Thầy Cô-đàm, lễ pzccorohagrï theo giới luật của Thánh 
Nhân thì được tuân thủ theo cách nào? Sẽ tốt lành nếu Thầy Cồ-đàm chỉ 
dạy cho tôi Giáo Pháp bằng cách giảng giải cách lễ paccorohanï được 
tuân thủ theo giới luật của Thánh Nhân.” 


“Được rồi, này bà-la-môn, hãy lắng nghe và chú tâm kỹ càng. Ta sẽ 


m" 99 


nói. 
“Dạ, thưa thầy”, bảà-la-môn JãnussonT đáp lại. Đức Thế Tôn đã nói 
điều này:} 
(1) “Ở đây, này bà-la-môn, người đệ tử thánh thiện biết suy xét như 
vầy: “Hậu quả của cách-nhìn sai lạc (tà kiến) là xấu trong kiếp này và cả 
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những kiếp sau.” Sau khi suy xét như vậy, người đó dẹp bỏ cách-nhìn sai 
lạc; người đó bước xuống khỏi cách-nhìn sai lạc. 


(2) “Người đệ tử thánh thiện biết suy xét như vầy: “Hậu quả của ý- 
định sai lạc (tà tư duy)... (3) ... lời-nói sai trái (tà ngữ) ... (4) hành-động 
sai trái (tà nghiệp) ... (5) ... sự mưu-sinh sai trái (tà mạng) ... (6) sự nỗ- 
lực sa1 lạc (tà tĩnh tấn) ... (7) ... sự tâm-niệm saI lạc (tà niệm) ... (8)... sự 
định-tâm sai lạc (tà định)... (9)... sự-biết sai lạc (tà trì)... (người dịch 
giản lược)... (10) sự giải-thoát sai lạc (tà giải thoát) là xấu trong kiếp này 
và cả những kiếp sau." Sau khi suy xét như vậy, người đó đẹp bỏ giải- 
thoát sai lạc, người đó bước xuống khỏi sự giải-thoát sai lạc. 


“Này bà-la-môn, chính theo cách này lễ paccorohaz7 được tuân thủ 
theo giới luật của Thánh Nhân.” 


“Thưa Thầy Cồ-đàm, lễ paccorohagï theo giới luậtcủa Thánh Nhân 
là hoàn toàn khác với lễ paccorohawï của những bà-la-môn. Và lễ 
paccorohanï của những bà-la-môn không đáng bằng 1/16 của lễ 


paccorohanr theo giới luật của Thánh Nhân. 


“Thật hay khéo, thưa Thầy Cồ-đàm! Thật hay khéo, thưa Thầy Cô - 
đàm! Thầy Cồ-đàm đã làm rõ Giáo Pháp bằng nhiều cách, cứ như Người 
đã dựng lại những thứ đã bị lộn đầu, khai mở những điều bị che giấu, chỉ 
đường cho những kẻ bị lạc lối, hay soi đèn trong đêm tối cho những người 
có mắt sáng nhìn thấy được hình sắc. Nay con xin quy y nương tựa theo 
Thầy Cồ-đàm, theo Giáo Pháp, và theo Tăng Đoàn các Tỳ kheo. Mong 
Thầy Cồ-đàm hãy ghi nhận con là một đệ tử tại gia đã quy y từ hôm nay 
cho đến hết đời.” 


(AN 10:119) 


153 Lễ Paccorohapï °*% 


{Bấy giờ, vào lúc đó, nhằm ngày lễ bố-tát (uposatha), bà-la-môn 
Janussom đứng một bên không xa đức Thế Tôn, với đầu đã gội sạch, mặc 
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một bộ đô mới băng vải lanh, câm một năm cỏ ksa ướt. Đức Thê Tôn 
nhìn thây ông đứng đó và nói với ông: 

“Này bà-la-môn, vì sao vào ngày lê bô-tát ông đứng qua một bên, với 
đâu đã gội sạch, mặc một bộ đô mới băng vải lanh, câm một năm cỏ ksa 


ướt như vậy? Điêu gì đang xảy ra với họ tộc bà-la-môn?” 


“Thưa Thầy Cồ-đàm, hôm nay là ngày lễ hội paccorohagT [bước 


xuông ] của hộ tộc bà-la-môn.” 


“Nhưng theo cách nào những bà-lamôn tuân thủ lễ hội 


paccorohanT?” 


“Ở đây, Thầy Cồ-đàm, vào ngày lễ bố-tát, những bà-la-môn gội sạch 
đầu tóc và mặc bộ đồ mới mới bằng vải lanh. Rồi họ trét phân bò lên nên 
đất, rồi lầy năm cỏ xanh kusz này đậy lại, và nằm xuống giữa đường kẻ 
biên và nhà lửa. Trong suốt đêm, họ dậy ba lần, và chấp tay đánh lễ ngọn 
lửa: 'Chúng tôi bước xuống tôn vinh bậc được tôn kính. Chúng tôi bước 
xuốn ø tôn vinh bậc được tôn kính.” Họ cúng vào lửa nhiều ván bơ, dầu, và 
bơ. Sau khi đêm đã qua, họ cúng nhiều loại thức ăn ngon cho những bà-la- 
môn. Thầy Cồ-đàm, chính theo cách này những bà-la-môn tuân thủ lễ hội 


paccorohani.`” 


“Này bà-la-môn, lễ paccorohazr theo giới luật của Thánh Nhân thì 


hoàn toàn khác với lê paccorohazz của những bà-la-môn.” 


“Nhưng, Thầy Cô-đàm, lễ pzccorohagr theo giới luật của Thánh 
Nhân thì được tuân thủ theo cách nào? Sẽ tốt lành nếu Thầy Cồ- đàm chỉ 
dạy cho tôi Giáo Pháp bằng cách giảng giải cách lễ paccorohawï được 
tuân thủ theo giới luật của Thánh Nhân.” 

“Được rồi, này bà-la-môn, hãy lắng nghe và chú tâm kỹ càng. Ta sẽ 
nói.” 

“Dạ, thưa thầy”, bảà-la-môn JãnussonT đáp lại. Đức Thế Tôn đã nói 
điều này:} 


Những KINH Nói Cho Người Tại Gia * 571 


(1) “Ở đây, này bà-la-môn, người đệ tử thánh thiện biết suy xét như 
vây: “Hậu quả của sự sát-sinh là xấu trong kiếp này và cả những kiếp sau.” 
Sau khi đã suy xét như vậy, người đó đẹp bỏ sự sát-sinh; người đó bước 
xuống khỏi sự sát-sinh. 


(2) “Người đệ tử thánh thiện biết suy xét như vầy: “Hậu quả của sự 
gian-cắp ... (3) sự tà-dâm tà dục ... (4) sự nói-dối nói láo ... (5) sự nói lời 
gây chia-rẽ ... (6) sự nói lời gắt-gỏng nạt nộ ... (7) sự nói chuyện tầằm- 
phào tán dóc vô ích ... (8) sự tham-dục [thèm muốn] ... (9) sự ác-Ý... 
(người dịch giản lược) ... (10) cách-nhìn sai lạc (tà kiến) là xâu trong kiếp 
này và cả những kiếp sau." Sau khi đã suy xét như vậy, người đó đẹp bỏ 
cách-nhìn sai lạc; người đó bước xuống khỏi cách-nhìn sai lạc. 


“Này bà-la-môn, chính theo cách này lễ paccorohaz được tuân thủ 
theo Giới luật của Thánh Nhân.” 


“Thưa Thầy Cồ-đàm, lễ paccorohagï theo Giới luật của Thánh Nhân 
là hoàn toàn khác với lễ paccorohawï của những bà-la-môn. Và lễ 
paccorohanï của những bà-la-môn không đáng bằng 1/16 của lễ 
paccorohanrtheo Giới luật của Thánh Nhân. 

“Thật hay khéo, thưa Thầy Cồ-đàm! Thật hay khéo, thưa Thầy Cầ- 
đàm! ... [nh đoạn cuối kinh 10:119] ... Mong Thầy Cồ-đàm hãy ghi nhận 
con là một đệ tử tại gia đã quy y từ hôm nay cho đến hết đời.” 


(AN 10:167) 


154 Sangarava °2Š 

Lúc đó có bà-la-môn Saigärava đã đến gặp và chào hỏi qua lại với 
đức Thế Tôn. Sau khi họ xong phần chào hỏi thân thiện, ông ngồi xuống 
một bên, và nói với đức Thế Tôn: 

“Thầy Cô-đàm, cái gì là bờ bên này (bờ gần, thử ngạn)? Cái gì là bờ 
bên kia (bờ xa, bỉ ngạn)?” 
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“Này bà-la-môn, (1) sự sát-sinh là bờ bên này, sự kiêng cữ sát-sinh là 
bờ bên kia. (2) sự gian-cắp là bờ bên này, sự kiêng cữ gian-cắp là bờ bên 
kia. (3) sự tà-dâm tà dục là bờ bên này, sự kiêng cữ tà-dâm tà dục là bờ 
bên kia. (4) sự nói-dối nói láo là bờ bên này, sự kiêng cữ nói-dối nói láo là 
bờ bên kia. (Š) sự nói lời gây chia-rẽ là bờ bên này, sự kiêng cữ nói lời 
gây chia-rẽ là bờ bên kia. (6) sự nói lời gắt-gỏng nạt nộ là bờ bên này, sự 
kiêng cữ nói lời gắt-gỏng nạt nộ là bờ bên kia. (7) sự nói chuyện tầm-phào 
tán đóc vô ích là bờ bên này, sự kiêng cữ nói chuyện tầm-phào tán đóc là 
bờ bên kia. (8) sự tham-dục [thèm muốn] là bờ bên này, sự vô-tham là bờ 
bên kia. (9) sự ác-ý là bờ bên này, sự thiện-ý là bờ bên kia. (10) cách-nhìn 
sai lạc (tà kiến) là bờ bên này, cách-nhìn đúng đắn (chánh kiến) là bờ bên 
kia. Này bà-la-môn, một cái là bờ bên này, cái kia là bờ bên kia.” 

[Tiếp tục phân thi kệ giống thi kệ ở kinh 10:117.] 

^ (AN10:169) 


155 Cunda 


Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Pãvã 
trong khu vườn xoài của Cunda, con trai của thợ rèn. Rồi Cunda, con 
trai người thợ rèn, đã đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế Tôn, và ngồi 
xuống một bên. Đức Thế Tôn đã nói với anh ta: 

“Này Cunda, những nghỉ lễ thanh-lọc3” của ai anh ưa thích hơn?” 

“Thưa Ngài, con thích những nghi lễ thanh-lọc được quy định bởi 
những bà-la-môn ở miễn tây, là những người mang theo những chậu nước, 
đeo vòng hoa làm bằng những cây sống đưới nước, đốt giữ lửa thiêng, và 
ngâm mình trong nước.” 

“Và, này Cunda, theo cách nào những bà-la-môn miền tây quy định 
những nghi lễ thanh-lọc của họ?” 
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l0 đây, thưa Ngài, những bà-la-môn miền tây chỉ thị cho một đệ tử 
như vầy: “Này, người tốt, sau khi thức dậy sớm, từ trên giường nên dặm 
chân xuống đất. Nếu không dặm chân xuống đất, nên dặm phân bò ướt. 
Nếu không dặm phân bò ướt, anh nên dặm cỏ xanh. Nếu không dặm cỏ 
xanh, anh nên đốt giữ lửa thiêng. Nếu không đốt giữ lửa thiêng, anh nên 
chấp tay kính lễ mặt trời. Nếu không chấp tay kính lễ mặt trời, anh nên 
ngâm mình trong nước ba lần kê cả buổi tối. Chính theo cách này những 
bà-la-môn miền tây quy định những nghi lễ thanh-lọc của họ. Đây là 
những nghi lễ thanh-lọc của họ mà con ưa thích.” 


“Này Cunda, sự thanh-lọc theo giới luật của Thánh Nhân là hoàn toàn 
khác với những nghi lễ thanh-lọc được quy định bởi những bà-la-môn 
miền tây, là những người mang theo những chậu nước, đeo vòng hoa làm 
bằng những cây sống dưới nước, đốt giữ lửa thiêng, và ngâm mình trong 
nước.” 

“Nhưng thưa Thế Tôn, theo giới luật của Thánh Nhân thì sự thanh-lọc 
xảy đến theo cách nào? Sẽ tốt lành nếu Ngài chỉ dạy cho con Giáo Pháp 
theo một cách đề giảng giải sự thanh-lọc xảy đến theo cách nào theo giới 
luật của Thánh Nhân.” 

“Được rồi, này Cunda, hãy lắng nghe và chú tâm kỹ càng.” 

“Dạ, thưa Ngài”, Cunda, con trai người thợ rèn đáp lại. Đức Thế Tôn 
nói điều này: 

(A) “Này Cunda, sự không trong-sạch (bắt tịnh) bằng thân có ba 
phần. Sự không trong-sạch bằng lời-nói có bốn phần. Sự không trong-sạch 


bằng tâm có ba phần. 

() “Và, này Cunda, theo cách nào sự không trong-sạch bằng thân có 
ba phần? 

(1) “Ở đây, có người sát-sinh. Người đó giết hại, tay vẫy máu, đánh 


đâm và bạo lực, tàn nhân với chúng sinh. 
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(2) “Người đó gian-cắp, lấy của không được cho. Người đó trộm cắp 
tàu sản và đồ đạc của người khác trong làng mạc hay trong rừng. 


(3) “Người đó dính hành vi tà-dâm tà dục. Người quan hệ tính dục bất 
chính với (1) phụ nữ được bảo vệ bởi mẹ, cha, mẹ và cha, anh, ch, và họ 
hàng: (1) phụ nữ được bảo vệ bởi Giáo Pháp; (11) phụ nữ đã có chồng: 
(1v) với phụ nữ mà nếu phạm vào (tà dâm với cô ta) sẽ dẫn tới hình phạt 


(pháp luật), hoặc (v) thậm chí với phụ nữ đã hứa hôn. 
“Chính theo cách này là sự không trong-sạch bằng thân có ba phần. 


(I) “Và, này Cunda, theo cách nào là sự không trong-sạch bằng lời- 
nói có bốn phần? 

(4) “Ở đây, có người nói-dối nói láo. Nếu người đó được triệu tập tới 
một hội đồng, tới một hội chúng, tới nơi có mặt những người họ hàng của 
mình, tới phường hội (đoàn thê, bang hộ!) của mình, hay tới một tòa án, và 
được hỏi: “Vậy, này người tốt, hãy nói điều ông biết” thì không biếtngười 
đó nói biết, hoặc biếtngười đó nói không biết; không nhìn thấy người đó 
nói nhìn thấy, hoặc nhìn thấy người đó nói không nhìn thấy. Như vậy 
người đó nói dối một cách có ý thức vì lợi ích của mình, hoặc vì lợi ích 
của người khác, hoặc vì lý do nhỏ nhặt nào đó. 

(5) “Người đó nói lời gây chia-rẽ. Sau khi nghe chuyện, người đó 
mách đi kề lại những chuyện làm chia rễ người này với người nọ; hoặc 
người đó mách đi kề lại những chuyện làm chia rẽ người nọ với người kia; 
như vậy người đó là kẻ chia rẽ những người đang đoàn kết, là kẻ tạo ra 
những sự chia rẽ, kẻ khoái thích nhìn người khác bất hòa, vui mừng khi 
nhìn thấy người khác bất hòa, là kẻ nói những lời gây ra sự bất hòa (phe 
phái). 

(6) “Người đó nói lời gắt-gỏng nạt nộ; người đó nói những lời thô 
tục, khó nghe, làm tốn thương người khác, làm sỉ nhục người khác, dẫn tới 
sự tức giận phẫn nộ, không trợ dẫn tới sự định-tâm. 

(7) “Người đó nói chuyện tầằm-phảo tán dóc; người đó nói không 


đúng lúc, nói điêu tâm phào không là sự thật gì, nói điêu vô ích, nói ngược 
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với Giáo Pháp và giới luật; vào những lúc không đúng người đó nói 
những lời không đáng nói, vô lý, không chừng mực, và không ích lợi. 

“Chính theo cách này là sự không trong-sạch bằng lời-nói có bốn 
phần. 


(ID “Và, này Cunda, theo cách nào là sự không trong-sạch bằng tâm 
có ba phần? 


(8) “Ở đây, có người có đầy tham-dục [sự thèm muốn]. Người đó 
thèm muốn sự giàu có và của cải của người khác như vầy: “Ôi, ước gì 
những øì của họ là của ta!” 

(9) “Người đó có một cái tâm ác-ý và những ý-định thù ghét như vầy: 
“Cầu cho những chúng sinh này bị giết, bị tàn sát,?°° bị chém đầu, bị hủy 
diệt, hay bị diệt vong!” 


(10) “Người đó nắm giữ cách-nhìn sai lạc (tà kiến) Và có một quan- 
điểm không chánh đúng như vây: (đối với người đó) ['Không thứ gì (cần 
nên) được cho đi (vì không có phước quả từ việc cho đi, không cần phải 
bồ thí), không thứ gì được cúng dường, không thứ gì được hiến tặng hay 
hy sinh; không có kết quả hay nghiệp quả tốt và xấu nào chonhững hành 
động tốt và xấu; không có thế giới (đời) này, không có thế giới (đời) khác; 
không mẹ, không cha; không có chúng sinh nào được tái sinh một cách tự 
động tự nhiên (theo nghiệp); không có những tu sĩ và bà-la-môn tốt thiện 
và đức hạnh nào trong thế gian này đã từng tự mình giác ngộ bằng trí-biết 
trực tiếp và đi công bồ lại (cho những người khác) về thế giới này và thế 
giới khác. ] 

“Chính theo cách này là sự không trong-sạch bằng tâm có ba phần. 


- “Này Cunda, đây là mười đường nghiệp bắt thiện. Nếu ai dính vào 
mười đường nghiệp bắt thiện này, thì, nêu người đó có thức dậy sớm và từ 
trên giường dặm chân xuống đất, người đó cũng không trong-sạch, và nếu 
người đó không dặm chân xuống đất, người đó cũng không trong-sạch. 
Nếu người đó dặm phân bò ướt, người đó không trong-sạch, và nếu người 
đó không đặm phân bò ướt, người đó cũng không trong-sạch. Nếu người 
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đó đặm cỏ tươi, người đó không trong-sạch, và nếu người đó không dặm 
cỏ tươi, người đó cũng không trong-sạch. Nếu người đó đốt giữ lửa, người 
đó không trong-sạch, và nếu người đó không đốt giữ lửa, người đó cũng 
không trong-sạch. Nếu người đó chấp tay kính lễ mặt trời, người đó không 
trong-sạch, và nếu người đó không chấp tay kính lễ mặt trời, người đó 
cũng không trong-sạch. Nếu người đó ngâm mình trong nước, người đó 
không trong-sạch, và nếu người đó không ngâm mình trong nước, người 
đó cũng không trong-sạch. Vì lý do gì? Vì bản thân mười đường nghiệp 
bắt thiện là không trong-sạch và làm ô-nhiễm. Chính bởi vì người ta dính 
vào mười đường nghiệp bắt thiện này nên mới gặp địa ngục, cõi súc sinh, 


cảnh hôn ma ngạ quỷ, và những nơi-đên xâu dữ khác. 


(B)(Ð) “Này Cunda, sự trong-sạch (thanh tịnh) bằng thân có ba ph ần. 
Sự trong-sạch bằng lời-nói có bốn phần. Sự trong-sạch bằng tâm có ba 
phần. 


“Và, này Cunda, theo cách nào là sự trong-sạch bằng thân có ba 
phần? 


(1) “Ở đây, có người, sau khi đẹp bỏ sự sát-sinh, người đó kiêng cữ 
sự sát-sinh, tay không vây máu, không đánh đấm và bạo lực, không tàn 
nhẫn với những chúng sinh đang sống: dẹp bỏ mọi gậy gộc và vũ khí, có 


lương tâm, nhân từ, người đó sông bi mãn với mọi chúng sinh đang sông. 


(2) “Sau khi đẹp bỏ sự gian-cắp, người đó kiêng cữ sự gian-cắp. 
Người đó không lấy trộm lấy cắp đồ đạc và của cải của người khác trong 
làng hay trong rừng. 


(3) “Sau khi dẹp bỏ sự tà-dâm tà dục; người đó kiêng cữ sự quan hệ 
tính dục bất chính với (1) phụ nữ được bảo vệ bởi mẹ, cha, mẹ và cha, anh, 
chị, và họ hàng: (11) phụ nữ được bảo vệ bởi Giáo Pháp; (11) phụ nữ đã có 
chồng: (¡v) với phụ nữ mà nếu phạm vào (tà đâm với cô ta) sẽ dẫn tới hình 
phạt (pháp luật), hoặc (v) thậm chí với phụ nữ đã hứa hôn. 


“Chính theo cách này là sự trong-sạch bằng thân có ba phần. 
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(ID “Và, này Cunda, theo cách nào là sự trong-sạch bằng lờI-nói có 
bốn phần? 

(4) “Ở đây, có người sau khi đẹp bỏ sự nói-dối nói láo, người đó 
kiêng cữ sự nói-dối nói láo. Nếu người đó được triệu tập tới một hội đồng, 
tới một hội chúng, tới nơi có mặt những người họ hàng của mình, tới 
phường hội (đoản thể, bang hội) của mình, hay tới một tòa án, và được 
hỏi: “Vậy, này người tốt, hãy nói điều ông biết” thì biết người đó nói biết, 
và không biết người đó nói không biết; nhìn thấy người đó nói nhìn thấy, 
và không nhìn thấy người đó nói không nhìn thấy. Như vậy, người đó 
không nói dối một cách có ý thức vì lợi ích của mình, hoặc vì lợi ích của 
người khác, hoặc vì lợi ích vật chất nhỏ nhặt nào đó. 

(5) “Sau khi đẹp bỏ lời nói gây chia-rẽ, người đó kiêng cữ lời nói gây 
chia-rẽ; người đó không mách đi kế lại những chuyện làm chia rẽ người 
này với người nọ, người đó không mách đi kề lại những chuyện làm chia 
rẽ người nọ với người kia; như vậy người đó là người đoàn kết những 
người đang bị chia rẽ, là người xây dựng tình bạn hữu, người đó thích 
nhìn thấy người khác hòa thuận, vui mừng khi nhìn thấy người khác hòa 
thuận, là người nói những lời tạo ra sự hòa thuận. 

(6) “Sau khi đẹp bỏ lời nói gắt-gỏng nạt nộ, người đó kiêng cữ lời nói 
gắt-gồng nạt nộ; người đó nói lời nhẹ nhàng, dễ nghe, và thân mến, như đi 
vào lòng người, nói lời lễ độ, được nhiều người muốn nghe, và được nhiều 
người hài lòng. 

(7) “Sau khi đẹp bỏ lời nói tầm-phào tán dóc, người đó kiêng cữ nói 
lời tầm-phào tán dóc; người đó nói đúng lúc, nói điều là sự thật, nói những 
điều tốt lành, nói về Giáo Pháp và giới luật; vào lúc đúng đắn người đó 
nói những lời đáng nói đáng nghe, hữu lý, đúng mực, và có ích lợi. 


“Chính theo cách này là sự trong-sạch bằng lời-nói có bốn phần. 


(HI) “Và, này Cunda, theo cách nào là sự trong-sạch bằng tâm có ba 
phần? 
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(8) “Ở đây, có người không có tham-dục [không thèm muốn]. Người 
đó không thèm muốn sự giàu có và của cải của người khác như vầy: “Ôi, 
ước gì những gì của họ là của ta!”. 

(9) “Người đó có thiện-ý và những ý-định của người đó không có sự 
thù- ghét, như vây: “Cầu cho mọi chúng sinh sống hạnh phúc, không còn 
thù hận, khổ đau, và lo lắng!? 


(10) “Người đó nắm giữ cách-nhìn đúng đắn (chánh kiến) và có quan- 
điểm chánh đúng như vầy: (đối với người đó) [“Có thứ (cần) được cho đi 
(và có phước quả từ việc cho đi, bố thƒ), có thứ được cúng dường, có thứ 
được dâng hiến hy sinh; có kết quả hay nghiệp quả tốt và xấu cho những 
hành động tốt và xấu; có thế giới (đời) này, có thế giới (đời) khác; có mẹ, 
có cha; có những chúng sinh được tái sinh một cách tự động tự nhiên 
(theo nghiệp); có những tu sĩ và bả-la-môn tốt thiện và đức hạnh trong thế 
gian này đã tự mình giác ngộ bằng trí-biết trực tiếp và công bồ lại (cho 
những người khác) về thế giới này và thế giới khác. ] 

“Chính theo cách này là sự trong-sạch bằng tâm có ba phần như vậy.” 


- “Này Cunda, đây là mười đường nghiệp thiện. Nếu ai tham gia vào 
mười đường nghiệp thiện này, thì, nếu người đó có thức dậy sớm và từ 
trên giường đặm chân xuống đất, người đó trong-sạch, và nếu người đó 
không dặm chân xuống đất, người đó cũng trong-sạch. Nếu người đó đặm 
phân bò ướt, người đó trong-sạch, và nếu người đó không dặm phân bò 
ướt, người đó cũng trong-sạch. Nếu người đó dặm cỏ tươi, người đó 
trong-sạch, và nếu người đó không đặm cỏ tươi, người đó cũng trong- 
sạch. Nếu người đó đốt giữ lửa, người đó trong- sạch, và nếu người đó 
không đốt giữ lửa, người đó cũng trong-sạch. Nếu người đó chấp tay kính 
lễ mặt trời, người đó trong-sạch, và nếu người đó không chấp tay kính lễ 
mặt trời, người đó cũng trong-sạch. Nếu người đó ngâm mình trong nước, 
người đó trong-sạch, và nếu người đó không ngâm mình trong nước, 
người đó cũng trong-sạch. Vì lý do gì? Vì bản thân mười đường nghiệp 
thiện là trong-sạch và làm thanh-lọc. Chính bởi vì người ta tham gia vào 
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mười đường nghiệp thiện này nên họ mới gặp những thiên thần, loài 
người, và những nơi-đến tốt lành khác.” 


Sau khi lời này được nói ra, Cunda, con trai người thợ rèn, đã thưa 
với đức Thế Tôn: “Thật hay khéo, thưa Thế Tôn! ... Mong đức Thế Tôn 
chấp nhận con là một đệ tử tại gia đã quy y nương tựa từ hôm nay đến hết 


đời. 


(AN 10:176) 


156 Bà-la-môn JãnussonT 


Lúc đó có bà-la-môn Jãnussonï đến gặp và chào hỏi qua lại với đức 
Thể Tôn. Sau khi họ xong phần chào hỏi thân thiện, ông ngồi xuống một 
bên, và nói với đức Thế Tôn: 

“Thầy Cồ-đàm, chúng tôi là những bà-la-môn cúng dường phẩm vật 
và thực hiện những lễ cúng tưởng nhớ người chết0° với ý nghĩ: 'Cầu cho 
đồ cúng của chúng tôi sẽ làm ích lợi cho những người thân trong gia đình 
và họ tộc đã chết.” Thưa Thầy Cồ-đàm, liệu những đồ cúng của chúng tôi 
có thực sự làm ích lợi cho những người thân trong gia đình và họ tộc đã 
chết hay không? Liệu những người trong gia đình và họ tộc có thể dự 
hưởng đồ cúng của chúng tôi hay không?” 


“Này bà-la-môn, điêu đó có thê làm ích lợi nêu vào dịp (điêu kiện, 


trường hợp) đúng, sẽ không làm ích lợi vào dịp sa1.” 
“Nhưng, thưa Thầy Cồ-đàm, cái gì là địp đúng và cái gì là địp sai?” 


() “Ở đây, này bà-la-môn, có người sát-sinh, gian-cắp, tà-dâm tà dục, 
nói-dối nói láo, nói lời gây chia-rẽ, nói lời gắt-gỏng nạt nộ, nói lời tầm- 
phào tán đóc; người đó có đầy tham-dục [thèm muốn], có một cái tâm ác- 
ý, và năm giữ cách-nhìn sai lạc (tà kiến). Khi thân tan rã, sau khi chết, 
người đó bị tái sinh trong địa ngục.*! Người đó sống còn và tồn tại ở đó 
nhờ vào thức-ăn của những chúng sinh trong địa ngục. Đây là dịp sa1, khi 
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đó đồ cúng không làm ích lợi cho một chúng sinh sống ở đó. (chứng sinh ở 
địa ngục không hưởng được đô cúng) 

(1) “Có người khác sát-sinh ... và nắm giữ cách-nhìn sai lạc. Khi 
thân tan rã, sau khi chết, người đó bị tái sinh trong cõi súc sinh. Người đó 
sống còn và tồn tại ở đó nhờ vào thức-ăn của những súc sinh. Đây là địp 
sai, khi đó đỗ cúng không làm ích lợi cho một chúng sinh sống ở đó. 
(chúng sinh là súc vật không hưởng được đô cúng) 

(ii) “Lại có người biết kiêng cữ sát-sinh, gian-cắp, tà-dâm tà dục, 
nói-dối nói láo, nói lời gây chia-rẽ, nói lời gắt-gỏng nạt nộ, nói lời tầm- 
phào tán đóc; người đó không có tham-dục [thèm muốn], có thiện-ý, và 
nắm giữ cách-nhìn đúng đắn (chánh kiến). Khi thân tan rã, sau khi chết, 
người đó được tái sinh trong số loài người. Người đó sống còn và tôn tại ở 
đó nhờ vào thức-ăn của loài người. Đây cũng là dịp sai, khi đó đồ cúng 
không làm ích lợi cho một chúng sinh sống ở đó. (chứng sinh là người còn 
sống không được cúng đồ cúng) 

(iv) “Lại có người khác biết kiêng cữ sát-sinh ... và nắm giữ cách- 
nhìn đúng đắn (chánh kiến). Khi thân tan rã, sau khi chết, người đó được 
tái sinh trong số những thiên thần. Người đó sống còn và tôn tại ở đó nhờ 
vào thức-ăn của những thiên thần. Đây cũng là dịp sai, khi đó đồ cúng 
không làm ích lợi cho một chúng sinh sống ở đó. (chúng sinh là thiên thần 
không hưởng được đồ cúng) 


(v) “Lại có người khác nữa sát-sinh... và năm giữ cách-nhìn sai lạc. 
Khi thân tan rã, sau khi chết, người đó bị tái sinh trong cảnh hồn ma ngạ 
quỷ (quỷ đói). Người đó sống còn và tồn tại ở đó nhờ vào thức-ăn của 
những ngạ quỷ thống khổ, hoặc nếu không người đó sống còn ở đó nhờ 
vào những đồ cúng mà những bạn bè, đồng nghiệp, những người thân 
trong họ hàng hay gia đình trong thế gian này cúng cho người đó. Đây là 
dịp đúng, khi đó đồ cúng sẽ làm ích lợi cho một chúng sinh ở đó.” (chúng 


sinh là ngạ quỷ cô hồn có thể hưởng được đô cúng) 
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“Nhưng, thưa Thầy Cồ-đàm, vậy ai sẽ dự hưởng đồ cúng nếu người 
thân đã chết của người cúng không tái sinh vào chỗ đó (cảnh ngạ quỷ)?” 

“Những người thân đã chết của những người khác đã bị tái sinh492 
vào chỗ đó (cảnh ngạ quỷ) sẽ hưởng đồ cúng đó.” 

“Nhưng, thưa Thầy Cồ-đàm, vậy ai sẽ dự hưởng đồ cúng nếu người 
thân đã chết của người cúng và người thân của những người khác đều 
không tái sinh vào chỗ đó (cảnh ngạ quỷ)?” 

“Này bả-la-môn, trong suốt thời gian dài thăm thắm [trong vòng luân- 
hồi, samsära] không thể nào và không thê hình dung rằng chỗ đó (cảnh 
ngạ quỷ) lại không có những người thân nào trong họ tộc và những người 
trong gia đình của một người. Thêm nữa, đối với người bố-thí thì không 
phải không quả gì.” 

“Có phải Thầy Cồ-đàm đặt ra [giá trị của sự bố-thí] là cũng có ngay 
cả vào dịp sai?”493 


“Này bả-la-môn, ta đặt ra [giá trị của sự bố-thí] là cũng có trong địp 


Sa1. 


(vi) “Ở đây, này bả-la-môn, có người sát-sinh, gian-cắp, tà-dâm tà 
dục, nói-đối nói láo, nói lời gây chia-rẽ, nói lời gắt-gỏng nạt nộ, nói lời 
tầm-phào tán đóc; người đó có đầy tham-dục [thèm muốn], có một cái tâm 
ác-ý, và năm giữ cách-nhìn sai lạc (tà kiến). Người đó bồ thí cho một tu sĩ 
hay một bà-la-môn thức-ăn và nước uống: quần áo và xe cộ; vòng hoa, 
dầu thơm, và phấn sáp; giường chiếu, chỗ-ở, và đèn thắp. Khi thân tan rã, 
sau khi chết, người đó bị tái sinh trong số loài voi. Ở đó người đó có được 


thức-ăn và nước uông, vòng hoa, và những đô trang trí khác (cho vo). 


“Do ở đây người đó sát-sinh ... và nắm giữ cách-nhìn sai lạc (tà 
kiến), nên khi thân tan rã, sau khi chết, người đó bị tái sinh trong số loài 
voi. Nhưng nhờ người đó bồ thí cho một tu sĩ hay một bà-la-môn thức ăn 
... và đèn thắp, nên khi thân tanrã, sau khi chết, người đó có được thức-ăn 


và nước uông, vòng hoa, và những đô trang trí khác (cho vo1). 
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(vii) “Có người khác sát-sinh ... và nắm giữ cách-nhìn sai lạc. Người 
đó bố thí cho một tu sĩ hay một bà-la-môn thức ăn ... và đèn thắp. Khi 
thân tan rã, sau khi chết, người đó bị tái sinh trong số loài ngựa ... trâu bò 
... chó. Ở đó người đó có được thức-ăn và nước uống, vòng hoa và những 
đồ trang trí khác (cho con vật đó). 


“Do ở đây người đó sát-sinh ... và nắm giữ cách-nhìn sai lạc, nên khi 
thân tan rã, sau khi chết, người đó bị tái sinh trong số loài ngựa ... trâu bò 
... chó. Nhưng nhờ người đó bồ thí cho một tu sĩ hay một bà-la-môn thức 
ăn ... và đèn thắp, nên khi thân tan rã, sau khi chết, người đó có được thức 
ăn và nước uống, vòng hoa, và những đồ trang trí khác (cho con vật đó). 

(viii) “Lại có người biết kiêng cữ sát-sinh, gian-cắp, tà-dâm tà dục, 
nói-dối nói láo, nói lời gây chia-rẽ, nói lời gắt-gỏng nạt nộ, nói lời tầm- 
phào tán dóc; người đó không có tham-dục [thèm muốn], có một cái tâm 
không sự ác-ý, và nắm giữ cách-nhìn đúng đắn (chánh kiến). Người đó bó 
thí cho một tu sĩ hay một bà-la-môn thức-ăn và nước uống: quân áo và xe 
cộ; vòng hoa, dầu thơm, và phần sáp; giường chiếu, chỗ-ở, và đèn thắp. 
Khi thân tan rã, sau khi chết, người đó được tái sinh trong số loài người. Ở 
đó người đó có được (hưởng) năm đối-tượng khoái-lạc giác quan (năm thứ 
dục lạc) của cõi người. 

“Do ở đây người đó đã kiêng cữ sát-sinh ... và nắm giữ cách-nhìn 
đúng đắn, nên khi thân tan rã, sau khi chết, người đó được tái sinh trong 
số loài người. Và nhờ người đó đã bồ thí cho một tu sĩ và một bà-la-môn 
thức-ăn ... và đèn thắp, nên người đó có được năm đối-tượng khoái-lạc 
giác quan của cõi người. 

(ix) “Lại có người khác biết kiêng cữ sát-sinh ... và nắm giữ cách- 
nhìn đúng đắn. Người đó bồ thí cho một tu sĩ hay một bà-la-môn thức ăn 
... và đèn thắp. Khi thân tan rã, sau khi chết, người đó được tái sinh trong 
số những thiên thần. Ở đó người đó có được năm đối-tượng khoái- lạc giác 


quan (năm thứ dục lạc) của cõi trời. 
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“Do ở đây người đó đã kiêng cữ sát-sinh ... và năm giữ cách-nhìn 
đúng đắn, nên khi thân tanrã, sau khi chết, người đó được tái sinh trong 
số những thiên thần. Và nhờ người đó đã bồ thí cho một tu sĩ và một bà- 
la-môn thức ăn ... và đèn thắp, nên người đó có được năm đối-tượng 
khoái-lạc giác quan của cõi trời. [ Đây là lý do tại sao ta nói: ] “Thêm nữa, 
đối với người bố-thí thì không phải không phước quả gì."” 

“Thật đáng ngạc nhiên và tuyệt vời, thưa Thầy Cồ-đàm, rằng có lý do 
để bố thí cúng dường và thực hiện những nghi lễ tưởng nhớ cho người 
chết, vì đối với người bố thí thì không phải không phước quả gì.” 

“Đúng là vậy, này bà-la-môn! Đúng là vậy, này bà-la-môn! Thêm 
nữa, đối với người bố thí thì không phải không phước quả gì.” 

“Thật hay khéo, thưa Thầy Cô-đàm! ... Mong Thầy Cồ-đàm chấp 
nhận con là một đệ tử tại gia đã quy y nương tự từ hôm nay đến cuối đời.” 


(AN 10:177) 


157 Hành Vi Trái Với Giáo Pháp 

Lúc đó có một bà-la-môn đã đến gặp và chảo hỏi qua lại với đức Thế 
Tôn. Sau khi họ xong phần chào hỏi thân thiện, ông ngồi xuống một bên, 
và nói với đức Thế Tôn: 

“Thầy Cồ-đàm, tại sao có những chúng sinh ở đây, khi thân tan rã, 
sau khi chết, bị tái sinh trong cảnh giới đày đọa, trong một nơi-đến xấu dữ, 
trong cõi dưới, thậm chí trong địa ngục?” 

“Này bà-la-môn, chính bởi do hành vi bắtchính, hành vi trái với Giáo 
Pháp, cho nên có những chúng sinh ở đây, khi thân tan rã, sau khi chết, bị 
tái sinh trong cảnh giới đày đọa, trong một nơi-đến xấu dữ, trong cõi dưới, 
thậm chí trong địa ngục. 
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“Thầy Cồ-đàm, tại sao có những chúng sinh ở đây, khi thân tan rã, 
sau khi chết, được tái sinh trong một nơi-đến tốt lành, thậm chítro ng một 
cối trời?” 

“Này bà-la-môn, chính bởi vì hành vi chân chính, hành vi đúng theo 
Giáo Pháp, cho nên có những chúng sinh ở đây, khi thân tan rã, sau khi 
chết, được tái sinh trong một nơi-đến tốt lành, thậm chí trong một cõi 
trời.” 

“Tôi không hiểu được một cách chỉ tiết ý nghĩa lời tuyên bố của Thầy 
Côồ-đàm được nói ra một cách vắn tắt như vậy. Mong Thầy Cồ-đàm hãy 
chỉ dạy cho tôi Giáo Pháp theo cách đề tôi có thê hiểu được ý nghĩa một 
cách chỉ tiết.” 

“Được, này bà-la-môn, hãy lắng nghe và chú tâm kỹ càng. Ta sẽ nói.” 

“Dạ, thưa ngài, bà-la-môn đáp lại. Đức Thế Tôn đã nói điều này: 


(A) “Này bà-la-môn, hành vi bắt chính, hành vi trái với Giáo Pháp, là 
ba phần theo cách của thân, bốn phần theo cách của lời-nói, và ba phần 


theo cách của tâm. 


(D “Và, này bà-la-môn, theo cách nào là hành vi b ất chính, hành vi 
trái với Giáo Pháp là ba phần theo cách của thân? 


(1) “Ở đây, có người sát-sinh, người đó giết hại, tay vấy máu, đánh 
đấm và bạo lực, tàn nhẫn với những chúng sinh đang sống. 


(2) “Người đó gian-cắp. Người đó trộm cắp đồ đạc và của cải của 
người khác trong làng mạc và trong rừng. 


(3) “Người đó dính hành vi tà-dâm tà dục. Người quan hệ tính dục bất 
chính với (1) phụ nữ được bảo vệ bởi mẹ, cha, mẹ và cha, anh, ch1Ị, và họ 
hàng: (1) phụ nữ được bảo vệ bởi Giáo Pháp; (11) phụ nữ đã có chồng: 
(iv) với phụ nữ mà nếu phạm vào (tà dâm với cô ta) sẽ dẫn tới hình phạt 


(pháp luật), hoặc (v) thậm chí với người sần như đã hứa hôn. 


(I) “Và, này bà-la-môn, theo cách nào là hành vi bất chính, hành vi 


trái với Giáo Pháp là ba phân theo cách của lời-nói? 
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(4) “Ở đây, có người nói-dối nói láo. Nếu người đó được triệu tập tới 
một hội đồng, tới một hội chúng, tới nơi có mặt những người họ hàng của 
mình, tới phường hội (đoàn thê, bang hộ!) của mình, hay tới một tòa án, và 
được hỏi: “Vậy, này người tốt, hãy nói điều ông biết” thì không biếtngười 
đó nói biết, hoặc biếtngười đó nói không biết; không nhìn thấy người đó 
nói nhìn thấy, hoặc nhìn thấy người đó nói không nhìn thấy. Như vậy 
người đó nói dối một cách có ý thức vì lợi ích của mình, hoặc vì lợi ích 
của người khác, hoặc vì lý do nhỏ nhặt nào đó. 

(5) “Người đó nói lời gây chia-rẽ. Sau khi nghe chuyện, người đó 
mách đi kể lại những chuyện làm chia rẽ người này với người nọ; hoặc 
người đó mách đi kế lại những chuyện làm chia rễ người nọ với người kia; 
như vậy người đó là kẻ chia rẽ những người đang đoàn kết, là kẻ tạo ra 
những sự chia rẽ, kẻ khoái thích nhìn người khác bất hòa, vui mừng khi 
nhìn thấy người khác bất hòa, là kẻ nói những lời gây ra sự bắt hòa (phe 
phá!). 

(6) “Người đó nói lời gắt-gỏng nạt nộ; người đó nói những lời thô 
tục, khó nghe, làm tốn thương người khác, làm sỉ nhục người khác, dẫn tới 
sự tức giận phẫn nộ, không trợ dẫn tới sự định-tâm. 

(7) “Người đó người đó nói không đúng lúc, nói điều tầm phào không 
là sự thật gì, nói điều vô ích, nói ngược với Giáo Pháp và giới luật; vào 
những lúc không đúng người đó nói những lời không đáng nói, vô lý, 
không chừng mực, và không ích lợi. 

(HI “Và, này bà-la-môn, theo cách nào là hành vi bắt chính, hành vi 
trái với Giáo Pháp là ba phần theo cách của tâm? 


(8) “Ở đây, có người có đầy tham-dục [sự thèm muốn]. Người đó 
thèm muốn sự giàu có và của cải của người khác như vầy: “Ôi, ước gì 
những øì của họ là của ta!” 

(9) “Người đó có một cái tâm ác-ý và những ý-định thù ghét như vầy: 
“Cầu cho những chúng sinh này bị giết, bị tàn sát, bị chém đầu, bị hủy 
diệt, hay bị diệt vong!” 
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(10) “Người đó nắm giữ cách-nhìn sai lạc (tà kiến) Và có một quan- 
điểm không chánh đúng như vây: (đối với người đó) ['Không thứ gì (cần 
nên) được cho đi (vì không có phước quả từ việc cho đi, không c ân phải 
bồ thí), không thứ gì được cúng dường, không thứ gì được hiến tặng hay 
hy sinh; không có kết quả hay nghiệp quả tốt và xấu nào chonhững hành 
động tốt và xấu; không có thế giới (đời) này, không có thế giới (đời) khác; 
không mẹ, không cha; không có chúng sinh nào được tái sinh một cách tự 
động tự nhiên (theo nghiệp); không có những tu sĩ và bà-la-môn tốt thiện 
và đức hạnh nào trong thế gian này đã từng tự mình giác ngộ bằng trí-biết 
trực tiếp và đi công bồ lại (cho những người khác) về thế giới này và thế 
giới khác.'| (Nội dung các điều (1)-(10) của phần (A) cũng giống như chúng 
của phân (A) trong kinh Cunda 10:176.) 


“Này bà-la-môn, chính bởi do hành vi bất chính như vậy, hành vi trái 
với Giáo Pháp, cho nên có những chúng sinh ở đây, khi thân tan rã, sau 
khi chết, bị tái sinh trong cảnh giới đày đọa, trong một nơi-đến xấu đữ, 
trong cõi dưới, thậm chí trong địa ngục. 


(B) “Này bà-la-môn, hành vi chân chính, hành vi đúng theo Giáo 
Pháp, là ba phần theo cách của thân, bốn phần theo cách của lời-nói, và ba 
phần theo cách của tâm. 


(D “Và, này bà-la-môn, theo cách nào là hành vi chân chính, hành vĩ 


đúng theo với Giáo Pháp là ba phần theo cách của thân? 


(1) “Ở đây, có người, sau khi đẹp bỏ sự sát-sinh, người đó kiêng cữ 
sự sát-sinh, tay không vấy máu, không đánh đấm và bạo lực, không tàn 
nhẫn với những chúng sinh đang sống: dẹp bỏ mọi gậy gộc và vũ khí, có 
lương tâm, nhân từ, người đó sống bi mẫn với mọi chúng sinh đang sống. 

(2) “Sau khi dẹp bỏ sự gian-cắp, người đó kiêng cữ sự gian-cắp. 
Người đó không lấy trộm lấy cắp đồ đạc và của cải của người khác trong 
làng hay trong rừng. 

(3) “Sau khi dẹp bỏ sự tà-dâm tà dục; người đó kiêng cữ quan hệ tính 
dục bắt chính với (¡) phụ nữ được bảo vệ bởi mẹ, cha, mẹ và cha, anh, chị, 
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và họ hàng; (1) phụ nữ được bảo vệ bởi Giáo Pháp; (11) phụ nữ đã có 
chồng: (¡v) với phụ nữ mà nếu phạm vào (tà đâm với cô ta) sẽ dẫn tới hình 


phạt (pháp luật), hoặc (v) thậm chí với phụ nữ đã hứa hôn. 


(I) “Và, này bà-la-môn, theo cách nào là hành vi chân chính, hành vi 
đúng theo với Giáo Pháp là ba phần theo cách của lời-nói? 

(4) “Ở đây, có người sau khi đẹp bỏ sự nói-dối nói láo, người đó 
kiêng cữ sự nói-dối nói láo. Nếu người đó được triệu tập tới một hội đồng, 
một hội chúng, tới nơi có mặt những người họ hàng của mình, tới phường 
hội (đoàn thể, bang hộ!) của mình, hay tới một tòa án, và được hỏi: “Vậy, 
này người tốt, hãy nói điều ông biết thì biết người đó nói biết, và không 
biết người đó nói không biết; nhìn thấy người đó nói nhìn thấy, và không 
nhìn thấy người đó nói không nhìn thấy. Như vậy, người đó không nói đối 
một cách có ý thức vì lợi ích của mình, hoặc vì lợi ích của người khác, 
hoặc vì lợi ích vật chất nhỏ nhặt nào đó. 

(5) “Sau khi đẹp bỏ lời nói gây chia-rẽ, người đó kiêng cữ lời nói gây 
chia-rẽ; người đó không mách đi kế lại những chuyện làm chia rẽ người 
này với người nọ, người đó không mách đi kề lại những chuyện làm chia 
rẽ người nọ với người kia; như vậy người đó là người đoàn kết những 
người đang bị chia rẽ, là người xây dựng tình bạn hữu, người đó thích 
nhìn thấy người khác hòa thuận, vui mừng khi nhìn thấy người khác hòa 
thuận, là người nói những lời tạo ra sự hòa thuận. 

(6) “Sau khi đẹp bỏ lời nói gắt-gỏng nạt nộ, người đó kiêng cữ lời nói 
gắt-gỏng: người đó nói lời nhẹ nhàng, đễ nghe, và thân mến, như đi vào 
lòng người, nói lời lễ độ, được nhiều người muốn nghe, và được nhiều 
người hài lòng. 

(7) “Sau khi đẹp bỏ lời nói tầm-phào tán dóc, người đó kiêng cữ nói 
lời tầm-phào tán dóc; người đó nói đúng lúc, nói điều là sự thật, nói những 
điều tốt lành, nói về Giáo Pháp và giới luật; vào lúc đúng đắn người đó 


nói những lời đáng nói đáng nghe, có lý, đúng mực, và có ích lợi. 
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(HI “Và, này bà-la-môn, theo cách nào là hành vi chân chính, hành 
vi đúng theo với Giáo Pháp là ba phần theo cách của tâm? 


(8) “Ở đây, có người không có tham-dục [sự thèm muốn]. Người đó 
không thèm muốn sự giàu có và của cải của người khác như vầy: “Ôi, ước 
gì những gì của họ là của ta!'. 

(9) “Người đó có thiện-ý và những ý-định của người đó không có sự 
thù-ghét, như vây: “Cầu cho mọi chúng sinh sống hạnh phúc, không còn 
thù hận, khổ đau, và lo lắng!? 


(10) “Người đó nắm giữ cách-nhìn đúng đắn (chánh kiến) và có quan- 
điểm chánh đúng như vầy: (đối với người đó) [“Có thứ (cần) được cho đi 
(và có phước quả từ việc cho đi, bố thí), có thứ được cúng dường, có thứ 
được dâng hiến hy sinh; có kết quả hay nghiệp quả tốt và xấu cho những 
hành động tốt và xấu; có thế giới (đời) này, có thế giới (đời) khác; có mẹ, 
có cha; có những chúng sinh được tái sinh một cách tự động tự nhiên 
(theo nghiệp); có những tu sĩ và bả-la-môn tốt thiện và đức hạnh trong thế 
gian này đã tự mình giác ngộ bằng trí-biết trực tiếp và công bồ lại (cho 
những người khác) về thế giới này và thế giới khác. ] 

“Này bà-la-môn, chính bởi nhờ hành vi chân chính như vậy, hành vi 
đúng theo với Giáo Pháp, cho nên có những chúng sinh ở đây, khi thân tan 
rã, sau khi chết, được tái sinh trong một nơi-đến tốt lành, thậm chí trong 
một cõi trời. 

“Thật hay khéo, thưa Thầy Cô-đàm! ... Mong Thầy Cồ-đàm chấp 
nhận con là một đệ tử tại gia đã quy y nương tự từ hôm nay đến hết đời.” 


(AN 10:220) 


(X) Quyền “MƯỜI MỘT”: 


156 Mahãnãma (1) 29 
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Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang sông ở xứ Thích- 
Ca (Sakya), ở Kapllavatthu (Ca-ty-la-vệ), trong Tịnh Xá (được cúng 
dường bởi) Nigrodha. Bấy giờ, vào địp đó một số Tỳ kheo đang may một 
cà sa cho đức Thế Tôn, (họ) nghĩ khi may xong y phục, tới lúc hết kỳ ba- 
tháng [ba tháng an cư mùa Mưa, kiết hạ], đức Thế Tôn sẽ lên đường đi du 
hành. Ông Mahanäma (Đại Danh) người họ Thích-ca (Sakya) nghe được 
điều này đã đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế Tôn, ngồi xuống một 
bên, và thưa: 


“Thưa Thế Tôn, con nghe được: “Một số Tỳ kheo đang may một cà sa 
cho đức Thé Tôn, (họ) nghĩ khi may xong cà sa, tới lúc hết kỳ ba-tháng, 
đức Thế Tôn sẽ lên đường đi du hành. Thưa Thế Tôn, trong những cách 


khác nhau chúng con an trú, chúng con nên an trú theo cách nào ??495 


“Tốt, tốt, này Mahänama! Điều này phù hợp với chú là một người họ 
tộc đến gặp Như Lai và hỏi: “Thưa Thế Tôn, trong những cách khác nhau 


chúng con an trú, chúng con nên an trú theo cách nào?” 


“Này Mahanäama, (l) một người có niềm-tin (tín) sẽ thành công, 
không phải người không có niềm-tin. (2) Người nỗ-lực (tỉnh tắn) sẽ thành 
công, không phải người lười-biễng. (3) Người có sự chánh-niệm được 
thiết lập sẽ thành công, không phải người có tâm mờ-rối. (4) Người đạt- 
định sẽ thành công, không phải người không đạt-định. (5) Người có trí sẽ 
thành công, không phải người vô trí. Sau khi đã thiết lập bản thân trong 
năm phẩm chất này, chú nên tu tập thêm sáu điều. 


(6) “Ở đây, này Mahãnäma, một đệ tử thánh thiện tưởng niệm về Như 
Lai như vây: “Đức Thế Tôn là một A-la-hán (đã tu thành), bậc Toàn Giác 
(đã giác ngộ toàn thiện), đã thành tựu về trí-biết đích thực (minh) và đức - 
hạnh, là bậc phúc-lành, bậc hiểu-biết (những) thế giới, người dẫn dắt tối 
thượng của những người cần được thuần hóa, thầy của những thiên thần 
và loài người, bậc Giác Ngộ, bậc Thế Tôn. Khi một đệ tử thánh thiện 
tưởng niệm về Như Lai, thì trong thời (gian) đó tâm người đó không bị ám 
muội bởi tham, sân, hay s1; trong thời đó tâm người đó đơn thuần là chánh 
trực, đựa vào Như Lai. {Một đệ tử thánh thiện có tâm chánh trực thì đạt 
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được niềm cảm-hứng về ý-nghĩa, đạt được niềm cảm-hứng về Giáo Pháp, 
đạt được niềm hoan-hỷ kết nối với Giáo Pháp. Khi người đó hoan-hỷ, sự 
sảng-khoái khởi sinh. Đối với người có một cái tâm sảng-khoái, thân trở 
nên tĩnh-lặng (khinh an). Người tĩnh lặng thì cảm thấy hạnh-phúc (lạc). 
Đối với người cảm thấy hạnh-phúc, tâm được đạt-định. Đây được gọi là 
một đệ tử thánh thiện sống trong sự cân bằng giữa quần chúng không cân 
bằng, là người sống không bị khổ ải giữa quần chúng bị khổ ải.} Khi 
người tu đã chứng nhập vào dòng chảy của Giáo Pháp, người đó tu tập sự 


tưởng niệm về Đức Phật. 


(7) “Lại nữa, này Mahanama, một đệ tử thánh thiện tưởng niệm về 
Giáo Pháp như vây: “Giáo Pháp đã được đức Thế Tôn giảng bày hay khéo, 
có thể trực tiếp nhìn thấy được, có hiệu quả tức thì, mời người đến để 
thấy, có thê được áp dụng, được tự thân chứng nghiệm bởi người có trí.” 
Khi một đệ tử thánh thiện tưởng niệm về Giáo Pháp, thì trong thời (gian) 
đó tâm người đó không bị ám muội bởi tham, sân, s1; trong thời đó tâm 
người đó đơn thuần là chánh trực, dựa vào Giáo Pháp. {Một đệ tử thánh 
thiện có tâm chánh trực thì đạt được niềm cảm-hứng về ý-nghĩa, đạt được 
niềm cảm-hứng về Giáo Pháp, đạt được niềm hoan-hÿ kết nối với Giáo 
Pháp. Khi người đó hoan-hỷ, sự sảng-khoái khởi sinh. Đối với người có 
một cái tâm sảng-khoái, thân trở nên tĩnh-lặng (khinh an). Người tĩnh lặng 
thì cảm thấy hạnh-phúc (lạc). Đối với người cảm thấy hạnh-phúc, tâm 
được đạt-định. Đây được gọi là một đệ tử thánh thiện sốn ø trong sự cân 
bằng giữa quần chúng không cân bằng, là người sống không bị khổ ải giữa 
quần chúng bị khổ ải.} Khi người tu đã chứng nhập vào dòng chảy của 
Giáo Pháp, người đó tu tập sự tưởng niệm về Giáo Pháp. 


(8) “Lại nữa, này Mahanama, một đệ tử thánh thiện tưởng niệm về 
Tăng Đoàn như vây: “Tăng Đoàn các đệ tử của đức Thế Tôn đang tu tập 
cách thức tốt lành, tu tập cách thức chánh trực, tu tập cách thức đích thực, 
tu tập cách thức đúng đắn; Tăng Đoàn đó gồm bốn cặp, tám hạng người— 
Tăng Đoàn này của các đệ tử của đức Thế Tôn là xứng đáng được tặng 
quà, đáng được tiếp đón, đáng được cúng dường, đáng được kính lễ, là 
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ruộng gieo trồng công-đức cao nhất trong thế gian (phước điền vô thượng 
ở trên đời).` Khi một đệ tử thánh thiện tưởng niệm về Tăng Đoàn, thì 
trong thời (gian) đó tâm người đó không bị ám muội bởi tham, sân, s1; 
trong thời đó tâm người đó đơn thuần là chánh trực, đựa vào Tăng Đoàn. 
{Một đệ tử thánh thiện có tâm chánh trực thì đạt được niềm cảm-hứng về 
ý-nghĩa, đạt được niềm cảm-hứng về Giáo Pháp, đạt được niềm hoan-hỷ 
kết nối với Giáo Pháp. Khi người đó hoan-hý, sự sảng-khoái khởi sinh. 
Đối với người có một cái tâm sảng-khoái, thân trở nên tĩnh-lặng (khinh 
an). Người tĩnh lặng thì cảm thấy hạnh-phúc (lạc). Đối với người cảm thấy 
hạnh-phúc, tâm được đạt-định. Đây được gọi là một đệ tử thánh thiện sống 
trong sự cân bằng giữa quần chúng không cân bằng, là người sống không 
bị khổ ải giữa quần chúng bị khổ ải.} Khi người tu đã chứng nhập vào 
dòng chảy của Giáo Pháp, người đó tu tập sự tưởng niệm về Tăng Đoàn. 

(9) “Lại nữa, này Mahanama, một đệ tử thánh thiện tưởng niệm về 
giới-hạnh của mình là không bị sứt mẻ, không bị lỗi, không bị dính nhiễm, 
không bị vết nhơ, mang tính giải thoát, được khen ngợi bởi người trí hiền, 
không bị dính chấp, dẫn tới đạt định. Khi một đệ tử thánh thiện tưởng 
niệm về giới-hạnh của mình, thì trong thời (gian) đó tâm người đó không 
bị ám muội bởi tham, sân, sĩ; trong thời đó tâm người đó đơn thuần là 
chánh trực, dựa vào giới-hạnh. {Một đệ tử thánh thiện có tâm chánh trực 
thì đạt được niềm cảm-hứng về ý-nghĩa, đạt được niềm cảm-hứng về Giáo 
Pháp, đạt được niềm hoan-hỷ kết nối với Giáo Pháp. Khi người đó hoan- 
hỷ, sự sảng-khoái khởi sinh. Đối với người có một cái tâm sảng-khoái, 
thân trở nên tĩnh-lặng (khinh an). Người tĩnh lặng thì cảm thấy hạnh-phúc 
(lạc). Đối với người cảm thấy hạnh-phúc, tâm được đạt-định. Đây được 
gọi là một đệ tử thánh thiện sống trong sự cân bằng giữa quần chúng 
không cân bằng, là người sống không bị khổ ải giữa quần chúng bị khổ 
ải.} Khi người tu đã chứng nhập vào dòng chảy của Giáo Pháp, người đó 
tu tập sự tưởng niệm về giới-hạnh. 

(10) “Lại nữa, này Mahanama, một đệ tử thánh thiện tưởng niệm về 
sự bố-thí của mình như vầy: “Đây đích thực là phúc lành và lợi lạc của ta 
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rằng, trong quần chúng bị ám muội bởi sự ố-nhiễm của tính keo-kiệt, ta 
sống ở nhà với một cái tâm không bỊ sự ố-nhiễm của tính keo -kiệt, rộng 
lòng hào hiệp, dang tay giúp đỡ, vui thích sự từ bỏ, tận tâm với việc từ 
thiện, vui thích sự cho đi và chia sẻ.` Khi một đệ tử thánh thiện tưởng 
niệm về Như Lai, thì trong thời (gian) đó tâm người đó không bị ám muội 
bởi tham, sân, hay si; trong thời đó tâm người đó đơn thuần là chánh trực, 
dựa vào Như Laï. {Một đệ tử thánh thiện có tâm chánh trực thì đạt được 
niềm cảm-hứng về ý-nghĩa, đạt được niềm cảm-hứng về Giáo Pháp, đạt 
được niềm hoan-hỷ kết nối với Giáo Pháp. Khi người đó hoan-hỷ, sự 
sảng-khoái khởi sinh. Đối với người có một cái tâm sảng-khoái, thân trở 
nên tĩnh-lặng (khinh an). Người tĩnh lặng thì cảm thấy hạnh-phúc (lạc). 
Đối với người cảm thấy hạnh-phúc, tâm được đạt-định. Đây được gọi là 
một đệ tử thánh thiện sống trong sự cân bằng giữa quần chúng không cân 
bằng, là người sống không bị khổ ải giữa quần chúng bị khổ ải.} Khi 
người tu đã chứng nhập vào dòng chảy của Giáo Pháp, người đó tu tập sự 


tưởng niệm về sự bô-thí. 


(11) “Lại nữa, này Mahanama, một đệ tử thánh thiện tưởng niệm về 
những thiên-thần như vầy: “Có những thiên thần [được trị vì bởi] tứ đại 
thiên vương (bốn vị vua trời lớn), những thiên thần ở cõi trời Đạo-lợi 
(Tãvatimsa, cõi trời 33), những thiên thần ở cõi trời Dạ-ma (Yãma), 
những thiên thần ở cõi trời Đâu-suất (Tusita), những thiên thần vui thích 
sáng tạo (hóa lạc thiên), những thiên thần kiểm soát những thứ được sáng 
tạo bởi những thiên thần khác (tha hóa tự tại thiên), những thiên thần 
trong đoàn tùy tùng của trời Brahma (Phạm chúng thiên), và những thiên 
thần cao hơn những thiên thần đó. Trong tôi cũng có loại niêm-tin mà 
những thiên thần đó đã từng có được mà nhờ đó, khi họ qua đời ở đây (cõi 
ngườ!) họ đã được tái sinh (thành thiên thần) trên những cõi đó; trong tôi 
cũng có loại giới-hạnh ... sự học-hiểu ... sự bô-thí ... trí-tuệ mà những 
thiên thần đó đã từng có được mà nhờ đó, khi họ qua đời ở đây (cõi người) 
họ đã được tái sinh (thành thiên thần) trên những cõi đó.ˆ Khi một đệ tử 
thánh thiện tưởng niệm về niềm-tin, giới-hạnh, sự học-hiễu, sự bố -thí, và 
trí-tuệ, thì trong thời (gian) đó tâm người đó không bị ám muội bởi tham, 
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sân, hay si; trong thời đó tâm người đó đơn thuần là chánh trực, đựa vào 
những thiên-thân. {Một đệ tử thánh thiện có tâm chánh trực thì đạt được 
niềm cảm-hứng về ý-nghĩa, đạt được niềm cảm-hứng về Giáo Pháp, đạt 
được niềm hoan-hỷ kết nối với Giáo Pháp. Khi người đó hoan-hỷ, sự 
sảng-khoái khởi sinh. Đối với người có một cái tâm sảng-khoái, thân trở 
nên tĩnh-lặng (khinh an). Người tĩnh lặng thì cảm thấy hạnh-phúc (lạc). 
Đối với người cảm thấy hạnh-phúc, tâm được đạt-định. Đây được gọi là 
một đệ tử thánh thiện sống trong sự cân bằng giữa quần chúng không cân 
bằng, là người sống không bị khổ ải giữa quần chúng bị khổ ải.} Khi 
người tu đã chứng nhập vào dòng chảy của Giáo Pháp, người đó tu tập sự 


tưởng niệm về những thiên-thân.” 


(AN 11:11) 


159 Mahanãma (2) 
[Mở đâu giống hệt kinh kế LI:II kế trên, cho đến chỗ:] 


“Này Mahãnãma, sau khi đã thiết lập bản thân trong năm phẩm chất 
này, chú nên tu tập thêm sáu điều. 


(6) “Ở đây, này Mahãnama, một đệ tử thánh thiện tưởng niệm về Như 
Lai như vầy: “Đức Thế Tôn là một A-la-hán, đã giác ngộ toàn thiện, đã 
thành tựu về trí-biết đích thực (minh) ... bậc Giác Ngộ, bậc Thế Tôn." Khi 
một đệ tử thánh thiện tưởng niệm về Như Lai, thì trong thời (gian) đó tâm 
người đó không bỊ ám muội bởi tham, sân, hay s1; trong thời đó tâm người 
đó đơn thuần là chánh trực, dựa vào Như Lai. {Một đệ tử thánh thiện có 
tâm chánh trực thì đạt được niềm cảm-hứng về ý-nghĩa, đạt được niềm 
cảm-hứng về Giáo Pháp, đạt được niềm hoan-hỷ kết nỗi với Giáo Pháp. 
Khi người đó hoan-hỷ, sự sảng-khoái khởi sinh. Đối với người có một cái 
tâm sảng-khoái, thân trở nên tĩnh-lặng (khinh an). Người tĩnh lặng thì cảm 
thấy hạnh-phúc (lạc). Đối với người cảm thấy hạnh-phúc, tâm được đạt- 
định. Này Mahãnãma, chú nên tu tập sự tưởng-niệm này về Phật khi đang 
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đi, đang đứng, đang ngồi, và đang nằm. Chú nên tu tập nó khi đang làm 
việc và khi đang sống ở nhà có đầy con cháu.} 


(7) “Lại nữa, này Mahanama, chú nên tưởng niệm về Giáo Pháp ... 
(8)... về Tăng Đoàn ... (9)... về giới-hạnh của mình... (10) ... về tâm bố - 
thí... (11) ... về những thiên-thần như vậy. Khi một đệ tử thánh thiện 
tưởng niệm về Như Lai, thì trong thời (gian) đó tâm người đó không bị ám 
muội bởi tham, sân, hay sĩ; trong thời đó tâm người đó đơn thuần là chánh 
trực, đựa vào Như Lai. {Một đệ tử thánh thiện có tâm chánh trực thì đạt 
được niềm cảm-hứng về ý-nghĩa, đạt được niềm cảm-hứng về Giáo Pháp, 
đạt được niềm hoan-hỷ kết nối với Giáo Pháp. Khi người đó hoan-hỷ, sự 
sảng-khoái khởi sinh. Đối với người có một cái tâm sảng-khoái, thân trở 
nên tĩnh-lặng (khinh an). Người tĩnh lặng thì cảm thấy hạnh-phúc (lạc). 
Đối với người cảm thấy hạnh-phúc, tâm được đạt-định. Này Mahaãnäma, 
chú nên tu tập sự tưởng-niệm này (2) về Giáo Pháp ... (1 1) về những thiên 
thần khi đang đi, đang đứng, đang ngồi, và đang nằm. Chú nên tu tập nó 
khi đang làm việc và khi đang sống ở nhà có đầy con cháu.}” 


(AN 11:12) 


160 Nandiya 


Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang sông ở xứ Thích- 
Ca (Sakya), ở Kapilavatthu (Ca-tỳ-la-vệ), trong Tịnh Xá Nigrodha. Bấy 
giờ, lúc đó đức Thế Tôn muốn nhập kỳ an cư Mùa Mưa ở SãvatthT (Xá- 
vệ). Ông Nandiya người họ Thích-ca (Sakya) đã nghe điều này, và ý này 
đã xảy đến với ông: “Tôi cũng sẽ nhập kỳ an cư mùa mưa ở Sãvatthï.498 Ở 
đó tôi sẽ lo mấy công việc làm ăn và thỉnh thoảng sẽ đến gặp đức Thế 
Tôn.” 


Sau đó đức Thế Tôn đã nhập kỳ an cư mùa mưa ở Sävatth1. Ông 
Nandriya người họ Thích-ca cũng nhập kỳ an cư mùa mưa ở Sävatth1, ở đó 
ông lo mấy công việc làm ăn và thỉnh thoảng đã đến gặp đức Thế Tôn. 


Bấy giờ, vào địp đó có một số Tỳ kheo đang may một cà sa cho đức Thế 


Những KINH Nói Cho Người Tại Gia * 601 


Tôn, (họ) nghĩ khi may xong y phục, tới lúc hết kỳ ba-tháng [ba tháng an 
cư mùa mưa], đức Thế Tôn sẽ lên đường đi du hành. Ông Nandiya người 
họ Thích-ca nghe được điều này đã đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế 
Tôn, ngồi xuống một bên, và thưa: 


“Thưa Thế Tôn, con nghe được: “Một số Tỳ kheo đang may một cà sa 
cho đức Thé Tôn, (họ) nghĩ khi may xong cà sa, tới lúc hết kỳ ba-tháng, 
đức Thế Tôn sẽ lên đường đi du hành.” Thưa Thế Tôn, trong những cách 


khác nhau chúng con an trú, chúng con nên an trú theo cách nào ?” 


“Tốt, tốt, này Nandiya! Điều này phù hợp với chú là một người họ tộc 
đến gặp Như Lai và hỏi: “Thưa Thế Tôn, trong những cách khác nhau 


chúng con an trú, chúng con nên an trú theo cách nào?” 


“Này Nandiya, (1) một người có niềm-tin (tín) sẽ thành công, không 
phải người không có niềm-tin. (2) Người đức-hạnh (có giới-hạnh) sẽ thành 
công, không phảingười thất-đức (thiếu giới-hạnh). (3) Người nỗ-lực (tỉnh 
tấn) sẽ thành công, không phải người lười-biếng. (4) Người có sự chánh- 
niệm được thiết lập sẽ thành công, không phải người có tâm mờ-rối. (5) 
Người đạt-định sẽ thành công, không phải người không đạt-định. (6) 
Người có trí sẽ thành công, không phải người vô trí. Sau khi đã thiết lập 
bản thân trong năm điều này, chú nên thiết lập sự chánh-niệm bên trong 
về năm điều. 

(7) “Ở đây, này Nandiya, chú nên tưởng niệm về Như Lai như vầy: 
“Đức Thế Tôn là một A-la-hán (đã tu thành), bậc Toàn Giác (đã giác ngộ 
toàn thiện), đã thành tựu về trí-biết đích thực (minh) và đức-hạnh, là bậc 
phúc-lành, bậc hiểu-biết (những) thế giới, người dẫn dắt tối thượng của 
những người cần được thuần hóa, thầy của những thiên thần và loài người, 
bậc Giác Ngộ. bậc Thế Tôn.” Như vậy, chú nên thiết lập sự chánh-niệm ở 
bên trong như vậy, dựa vào Như Lai. 

(8) “Lại nữa, này Nandiya, chú nên tưởng niệm về Giáo Pháp như 
vầy: “Giáo Pháp đã được đức Thế Tôn giảng bày hay khéo, có thê trực tiếp 
nhìn thấy được, có hiệu quả tức thì, mời người đến đề thấy, có thể được áp 
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dụng, được tự thân chứng nghiệm bởi người có trí.” Như vậy, chú nên 
thiết lập sự chánh-niệm ở bên trong như vậy, dựa vào Giáo Pháp. 


(9) “Lại nữa, này Nandiya, chú nên tưởng niệm về những bạn-tốt như 
vậy: “Đây đích thực là phúc lành và lợi lạc của ta khi ta có được những 
bạn-tốt, những người có lòng bi-mẫn đối với tôi, người muốn điều tốt lành 
cho tôi, những người khởi xướng và chỉ dạy cho tôi." Như vậy, chú nên 


thiết lập sự chánh-niệm ở bên trong như vậy, dựa vào những bạn-tỐI. 


(10) “Lại nữa, này Nandiya, chú nên tưởng niệm vỀ sự rộng lòng b Ỗ- 
thí của mình như vầy: “Đây đích thực là phúc lành và lợi lạc của ta rằng, 
trong quần chúng bị ám muội bởi sự ỗ-nhiễm của tính keo-kiệt, ta sống ở 
nhà với một cái tâm không bị sự ố-nhiễm của tính keo-kiệt, rộng lòng hào 
hiệp, giang tay giúp đỡ, vui thích sự từ bỏ, tận tâm với việc từ thiện, vui 
thích sự cho đi và chia sẻ. Như vậy, chú nên thiết lập sự chánh-niệm ở bên 
trong như vậy, dựa vào sự rộng lòng bố-thí. 


(11) “Lại nữa, này Nandiya, chú nên tưởng niệm về những thiên-thần 
như vây: “Những thiên-thần đó đã được tái sinh trong một thân “bằng-tâm” 
trong số những thiên thần vượt trên những thiên thần sống còn nhờ thức- 
ăn, họ không nhìn thấy bên trong mình còn điều gì cần phải làm, hay [cần 
phải] làm thêm điều đã làm xong. Giống như một Tỳ kheo đã được giải- 
thoát phi thời gian (vĩnh viễn) thì không nhìn thấy bên trong mình còn 
điều gì cần phải làm, hay [cần phải] làm thêm điều đã làm xong, điều 
này cũng tương tự với những thiên-thần đó đã được tái sinh trong một 
thân “bằng-tâm' trong số những thiên thần vượt trên những thiên thần 
sống còn nhờ thức-ăn. “08 Như vậy, chú nên thiết lập sự chánh-niệm ở bên 
trong như vậy, dựa vào những thiên-thân. 


“Này Nandiya, một đệ tử thánh thiện có được mười một phẩm chất 
này thì dẹp bỏ những phẩm chất xấu ác bất thiện và không chấp nhận 
chúng nữa. Giống như một cái chậu được lật úp lại thì không nhận lại 
nước đã đô hết ra, và giống như lửa đã bùng cháy không còn chặn được'9 
sẽ tiến tới đốt sạch khu rừng khô thì nó không quay trở lại để đốt những 
thứ đã đốt sạch. Cũng giống như vậy, một đệ tử thánh thiện có được mười 
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một phẩm chất này thì dẹp bỏ những phẩm chất xấu ác bắt thiện và không 
chấp nhận chúng nữa.” 


(AN 11:13) 


161 Dasama 419 


Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Ngài Ãnanda đang sông ở chỗ 
Xóm Tre (Beluvagämaka) gần Vesälï (Tỳ-xá-l¡). Bấy giờ vào lúc đó có 
gia chủ Dasama từ Atthakanägara (Bát thành)*!! đã đến Pãtaliputta (thành 
Ba-la-lj-phất) vì công việc hay lý do khác. Sau đó ông đã đến gặp một Tỳ 
kheo trong Tịnh Xá (được cúng dường bởi ông) Kukkuta, và sau khi kính 
lễ vị Tỳ kheo, ông ngồi xuống một bên và hỏi vị Tỳ kheo đó: 


“Thưa thầy, ngài Ãnanda hiện sống ở đâu? Tôi muốn gặp thầy ấy.” 
“Này gia chủ, thầy Ananda đang sống ở Xóm Tre gần Vesäli.” 


Sau khi gia chủ Dasama đã xong việc làm ăn ở Pãfaliputta, ông đã 
đến chỗ thầy Änanda ở làng Beluvagãmaka gần Vesäli. Ông kính lễ thầy 


Änanda, ngôi xuông một bên, và thưa: 


“Thưa thầy Änanda, có một điều (giáo lý, pháp tu) nào được tuyên 
thuyết bởi đức Thế Tôn là người biết và thấy, bậc A-la-hán, bậc toàn-giác, 
trong đó nếu một Tỳ kheo an trú chuyên chú, nhiệt thành, và kiên định, thì 
cái tâm chưa được giải-thoát của người đó sẽ được giải-thoát, những ô- 
nhiễm (lậu hoặc) chưa được tiêu diệt sẽ được tiêu diệt, và người đó đạt tới 
“sự an-toàn tối thượng thoát khỏi sự trói-buộc” mà người đó chưa đạt tới 
trước đó?” 


“Có, này gia chủ.” 
“Cái gì là một điều đó, thưa thầy Ananda?” 


(1) “Ở đây, này gia chủ: [“Tách ly khỏi những khoái-lạc giác-quan 
(dục lạc), tách ly khỏi những trạng thái bất thiện, một Tỳ kheo chứng nhập 
và an trú trong tầng thiền định thứ nhất (Nhất thiền), trạng thái có đi kèm 
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với ý-nghĩ (tầm) và sự soi-xét (tứ), có niềm hoan-hỷ (hỷ ) và hạnh-phúc 
(lạc) được sinhra từ sự tách-ly đó. Người đó suy xét (trạng thái) này và 
hiểu nó như vây: “Tầng thiền định (jhãna) thứ nhất này là có điều-kiện 
(hữu vi) và được tạo ra một cách cố-ý (do tâm tư). Nhưng thứ gì có điều- 
kiện và được tạo ra một cách có-ý đều là vô-thường, phải bị chắm- dứt.) 
Nếu người đó ôn định trong (sự hiểu biết) đó, người đó sẽ đạt tới sự tiêu 
diệt ô-nhiễm (lậu tận). Nhưng nếu người đó không đạt tới sự tiêu diệt ô- 
nhiễm (quả A-la-hán) vì còn sự tham-muốn đối với Giáo Pháp (pháp dục), 
vì còn sự thích-thú đối với Giáo Pháp,*!? thì, với sự hoàn toàn tiêu hủy 
năm gông-cùm thấp hơn (hạ phần kiết sử), người đó sẽ thành một bậc tái 
sinh tự động (thành Bắt-lai), rồi từ cõi đó sẽ chứng ngộ Niết-bàn cuối 
cùng (bát-niết-bàn) chứ không còn quay lại (thế gian) nữa. 


- “Đây là một điều đã được tuyên thuyết bởi đức Thế Tôn là người 
biết và thấy, bậc A-la-hán, bậc toàn-giác, trong đó nêu một Tỳ kheo an trú 
chuyên chú, nhiệt thành, và kiên định, thì cái tâm chưa được giải-thoát của 
người đó sẽ được giải-thoát, những ô-nhiễm (lậu hoặc) chưa được tiêu diệt 
sẽ được tiêu diệt, và người đó đạt tới “sự an-toàn tốithượng thoát khỏi sự 
trói-buộc” mà người đó chưa đạt tới trước đó. 


(2) “Lại nữa, này gia chủ: “ Với sự lắng lặn ý-nghĩ (tầm) Và SỰ SOI-XÉt 
(tứ), một Tỳ kheo chứng nhập và an trú trong trong tầng thiền định thứ hai 
(Nhị thiền)” ... (3)... Tầng thiền định thứ ba (Tam thiền)'... (4) ... tầng 
thiền định thứ tư (Tứ thiền). Người đó suy xét (trạng thái) này và hiểu nó 
như vầy: “Tầng thiền định thứ tư này được tạo tác và tạo ra bởi sự cô-ý 
(do tâm tư). Nhưng thứ gì có điều-kiện và được tạo ra một cách c ố-ý đều 
là vô-thường, phải bị chấm-dứt." Nếu người đó ổn định trong (sự hiểu 
biết) đó, người đó sẽ đạt tới sự tiêu diệt ô-nhiễm (lậu tận). Nhưng nếu 
người đó không đạt tới sự tiêu diệt ô-nhiễm (quả A-la-hán) vì còn sự 
tham-muốn đối với Giáo Pháp (pháp dục), vì còn sự thích-thú đối với 
Giáo Pháp, thì, với sự hoàn toàn tiêu hủy năm gông-cùm thấp hơn (hạ 
phần kiết sử), người đó sẽ thành một bậc tái sinh tự động (thành Bắt-lai), 
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rồi từ cõi đó sẽ chứng ngộ Niết-bàn cuối cùng (bát-niết-bàn) chứ không 
còn quay lại (thế gian) nữa. 

- “Đây cũng là một điều được tuyên thuyết bởi đức Thế Tôn ... trong 
đó nếu một Tỳ kheo an trú chuyên chú, nhiệt thành, và kiên định... người 
đó đạt tới “sự an-toàn tối thượng thoát khỏi sự trói-buộc” mà người đó 
chưa đạt tới trước đó. 


(5) “Lại nữa, này gia chủ, một Tỳ kheo: “Sống bao trùm một phương 
bằng một cái tâm thắm đẫm sự từ-ái (tâm từ); cũng giống như vậy với 
phương thứ hai, phương thứ ba, và phương thứ tư. Như vậy trên dưới, dọc, 
ngang, và khắp nơi, và đối với tất cả cũng như đối với chính mình, người 
đó sông với một cái tâm từ-ái, rộng lớn (quảng đại), bao la [được khuếch 
đại, mở rộng, cao rộng, cao vời], vô lượng, không sự thù- ghét, không sự 
ác-ý." Người đó suy xét (trạng thái) này và hiểu nó như vây: “Sự giải-thoát 
này của tâm là được tạo tác và tạo ra bởi sự cố-ý (do tâmtư). Nhưng thứ 
gì có điều-kiện và được tạo ra một cách cố-ý đều là vô-thường, phải bị 
chấm-dứt.” Nếu người đó ôn định trong (sự hiểu biết) đó, người đó sẽ đạt 
tới sự tiêu diệt ô-nhiễm (lậu tận). Nhưng nếu người đó không đạt tới sự 
tiêu diệt ô-nhiễm (quả A-la-hán) vì còn sự tham-muốn đối với Giáo Pháp 
(pháp dục), vì còn sự thích-thú đối với Giáo Pháp, thì, với sự hoàn toàn 
tiêu hủy năm gông-cùm thấp hơn (hạ phần kiết sử), người đó sẽ thành một 
bậc tái sinh tự động (thành Bắt-lai), rồi từ cõi đó sẽ chứng ngộ Niết-bàn 


cuối cùng (bát-niết-bàn) chứ không còn quay lại (thế gian) nữa. 


- “Đây cũng là một điều được tuyên thuyết bởi đức Thế Tôn ... trong 
đó nếu một Tỳ kheo an trú chuyên chú, nhiệt thành, và kiên định... người 
đó đạt tới “sự an-toàn tối thượng thoát khỏi sự trói-buộc” mà người đó 
chưa đạt tới trước đó. 


(6) “Lại nữa, này gia chủ, một Tỳ kheo: “Sống bao trùm một phương 
bằng một cái tâm thắm đẫm sự bi-mẫn (tâm bi) ... (7) ... với một cái tâm 
thấm đẫm sự tùy-hỷ (tâm hỷ) ... (8)... với một cái tâm thấm đẫm sự 
buông-xả (tâm xả); cũng giống như vậy với phương thứ hai, phương thứ 
ba, và phương thứ tư. Như vậy trên dưới, dọc, ngang, và khắp nơi, và đối 
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với tất cả cũng như đối với chính mình, người đó sống với một cái tâm từ- 
ái, rộng lớn, bao la, vô lượng, không sự thù-ghét, không sự ác-ÿý.ˆ Người 
đó suy xét (trạng thái) này và hiểu nó như vầy: “ Sự giải-thoát này của tâm 
là được tạo tác và tạo ra bởi sự cô-ý (do tâm tư). Nhưng thứ gì có điều- 
kiện và được tạo ra một cách có-ý đều là vô-thường, phải bị chấắm- dứt.) 
Nếu người đó ồn định trong (sự hiểu biết) đó, người đó sẽ đạt tới sự tiêu 
diệt ô-nhiễm (lậu tận). Nhưng nếu người đó không đạt tới sự tiêu điệt ô- 
nhiễm (quả A-la-hán) vì còn sự tham-muốn đối với Giáo Pháp (pháp dục), 
vì còn sự thích-thú đối với Giáo Pháp, thì, với sự hoàn toàn tiêu hủy năm 
gông-cùm thấp hơn (hạ phần kiết sử), người đó sẽ thành một bậc tái sinh 
tự động (thành Bắt-lai), rồi từ cõi đó sẽ chứng ngộ Niết-bàn cuối cùng 
(bát-niết-bàn) chứ không còn quay lại (thế gian) nữa. 


- “Đây cũng là một điều được tuyên thuyết bởi đức Thế Tôn ... trong 
đó nếu một Tỳ kheo an trú chuyên chú, nhiệt thành, và kiên định... người 
đó đạt tới “sự an-toàn tối thượng thoát khỏi sự trói-buộc” mà người đó 
chưa đạt tới trước đó. 


(9) “Lại nữa, này gia chủ, một Tỳ kheo: (9) “Với sự hoàn toàn vượt 
trên những nhận-thức về thê-sắc (thuộc sắc-giới), với sự phai biến những 
nhận-thức về va-chạm giác quan, với sự không còn chú-tâm (tác ý) tới 
những nhận-thức về sự đa-dạng (khác biệt này nọ), [chỉ nhận thức rằng: | 
“không gian là vô biên”, một Tỳ kheo chứng nhập vàan trú trong không 
vô biên xứ [cảnh xứ (cơ sở) của không gian vô biên].`* Người đó suy xét 
(trạng thái) này và hiểu nó như vầy: “Tầng chứng đắc “không vô biên xứ” 
này là có điều-kiện (hữu vi) và được tạo ra một cách cô-ý. Nhưng thứ gì 
có điều-kiện và được tạo ra một cách cố-ý đều là vô-thường, phải bị 
chấm-dứt.” Nếu người đó ôn định trong (sự hiểu biết) đó, người đó sẽ đạt 
tới sự tiêu diệt ô-nhiễm. Nhưng nếu người đó không đạt tới sự tiêu diệt ô- 
nhiễm ... chứ không còn quay lại thế gian nữa. 

- “Đây cũng là một điều được tuyên thuyết bởi đức Thế Tôn ... trong 
đó nếu một Tỳ kheo an trú chuyên chú, nhiệt thành, và kiên định... người 
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đó đạt tới “sự an-toàn tối thượng thoát khỏi sự trói-buộc” mà người đó 
chưa đạt tới trước đó. 


(10) “Lại nữa, này gia chủ, một Tỳ kheo: “Bằng sự hoàn toàn vượt 
trên không vô biên xứ, [nhận thức rằng:] “thức là vô biên”, người đó 
chứng nhập và an trú trong trong thức vô biên xứ [cảnh xứ của thức vô 
biên]ˆ... (11)... “Bằng sự hoàn toàn vượt trên thức vô biên xứ, [nhận thức 
rằng:] 'sự không-có-gì', người đó chứng nhập và an trú trong trong vô sở 
hữu xứ [cảnh xứ trống-không]?. Người đó suy xét (trạng thái) này và hiểu 
nó như vầy: “Tầng chứng đắc “vô sở hữu xứ' này là có điều-kiện (hữu vi) 
và được tạo ra một cách cô-ý. Nhưng thứ gì có điều-kiện và được tạo ra 
một cách cố-ý đều là vô-thường, phải bị chắm-dứt.” Nếu người đó ôn định 
trong (sự hiểu biết) đó, người đó sẽ đạt tới sự tiêu diệt ô-nhiễm. Nhưng 
nếu người đó không đạt tới sự tiêu diệt ô-nhiễm ... chứ không còn quay 
lại thế gian nữa. 


- “Đây cũng là một điều được tuyên thuyết bởi đức Thế Tôn ... trong 
đó nếu một Tỳ kheo an trú chuyên chú, nhiệt thành, và kiên định... người 
đó đạt tới “sự an-toàn tối thượng thoát khỏi sự trói-buộc” mà người đó 
chưa đạt tới trước đó.” #13 


Sau khi điều này được nói ra, gia chủ Dasama từ Atthakanägara đã 
thưa với thầy Änanda: 


“Thưa thầy Änanda, giống như một người đang tìm cửa đi vào một 
kho báu được giấu kín cùng một lúc gặp được mười một cửa dẫn vào kho 
báu được giấu kín đó. Cũng giống như vậy, trong khi con đang tìm một 
cánh cửa dẫn tới sự Bắt-tử, con đã cùng một lúc gặp được mười một cánh 
cửa dẫn tới sự Bắt-tử.“! Giống như một người có một ngôi nhà có mười 
một cửa và khi ngôi nhà bỊ hỏa hoạn người đó có thê thoát ra một cách an 
toàn thông qua bất kỳ cửa nào trong mười một cửa đó. Cũng giống như 
vậy, con có thê thoát khỏi một cách an toàn thông qua một trong mười 
một cánh cửa dẫn tới sự Bất-tử đó. Thưa thầy, những người theo giáo phái 
khác thậm chí còn tìm cách thu học phí cho sư thầy của họ; vậy tại sao 
con không cúng dường cho thầy Änanda (vì sự chỉ dạy này của thầy)?” 
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Rồi gia chủ Dasama từ Atthakanägara đã mời tựu Tăng đoàn những 
Tỳ kheo từ Pataliputta và từ Vesalr, và đã tự tay mình phục vụ và làm vui 
lòng những Tỳ kheo bằng nhiều loại món ăn ngon lành. Ông đã dâng tặng 
mỗi Tỳ kheo hai bộ cà sa và dâng tặng thầy Änanda ba bộ, và ông đã cho 
xây một tịnh-xá trị giá năm trăm“!Š (cúng dường) cho thầy Ãnanda. 


(AN 11:16) 


CHÚ THÍCH 


1 [Hành vi trái với Giáo Pháp” (adhammacariya) và hành vi đúng theo Giáo 
Pháp (dhammacariyä) được giảng giải ngắn gọn trong kinh kế tiếp. Trong 
kímh 10:220 và 10:217, những hành vi đó được nhận dạng là 70 đường 
nghiệp bắt thiện và 10 đường nghiệp thiện.] (235) 


2 [Mp giải thích rằng bà-la-môn này đã đến gặp Phật vì sự tự cao của ông ta, 
ý định tìm lỗi bắt lỗi trong giáo lý của Phật. Phật biết điều đó và hiểu rằng 
ông bà-la-môn sẽ có được ích lợi chỉ khi ông ta được trả lời trước bằng 02 
một câu trả lời đứt khoát nhưng giống nhau cho 02 hệ quả tái-sinh ngược 
nhau là cõi trời và địa ngục, thì ông ta sẽ tiếp tục hỏi tới để biết. Và cách trả 
lời và giảng giải quy nạp theo một công thức “do có làm và không làm” đã 
làm cho ông bà-la-môn bớt kiêu ngạo và trở nên kiêm tốn để hiểu biết, và 
kính phục Đức Phật, và xin quy y Tam Bảo.] (236) 


3 [02 chữ mang tính thực hành ở đây là kiriyaväda và akiriyaväda (thuyết làm 
và thuyết không-làm). Về sự bác bỏ “thuyết không-làm” (akiriyaväda), tức 
giáo thuyết từ chối hiệu-quả vè mặt đạo đức của những việc làm khác, mời 
quý vị coi thêm kinh MN 60, mục 13; MN 76, mục 10. Còn kinh AN 2:34 
này dường như được cắt ra từ kinh AN 8:12, đoạn (1) và (2).] (253) 


# [Mp: “Chữ học-nhân (sekha) là chỉ 07 hạng học-nhân [từ người tu thánh 
đạo Nhập-lưu cho tới người tu thánh đạo A-la-hán, ngoại trừ A-la-hán|. 
Nhưng một người phàm phu có giói-hạnh (silavantaputhujjana) cũng có thê 
được tính như người đang tu ở chặng thánh đạo Nhập-lưu.”| (254) 


5 [Nguyên văn: Kamaragabhinivesavimbandhapaligedhapariyuffhanajjho- 


sãnaheu. Tôi dịch tổ hợp chữ này theo sự phân nghĩa của Mp là: 
kamargabhinivesahetu, kamarägavinibandhahefu, kaãmaragapalhgecdhahefu, 
kamarägapariyu-fhanahetu, kamarägadjjhosanhefu. Cách phân nghĩa này 
cũng được áp dụng cho tổ hợp dài nói về đ¡#¿ (cách-nhìn, kiến).] (268) 


6 [Lời buộc tội tương tự đối với Đức Phật cũng thấy trong kinh 4:22 và 8:11.] 
(269) 


7 [Tôi làm theo Ce và Be ghi cụm chữ này là kãmamajjhäãvasafi (= kãma1m 
aÿhaãvasafi); khác với Ee ghi là kãmamaj7he vasafi.]| (270) 
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8 [Lời buộc tội tương tự đối với Đức Phật cũng thấy trong kinh 4:22 và 8:11.] 
(269) 


2 [Tôi làm theo Ce và Be ghi cụm chữ này là kãmamajjhãvasali (= kãmam 
ajhavasafi); khác với Ee ghi là kãmamaj7he vasafi.] (270) 


10 [Về ông (hoàng tử) Hatthaka ở xứ Älavĩ, mời coi lại kinh 1:251 và chú 
thích.] (376) 


1! [Nguyên văn cụm chữ này: Azaraffhako himapäfanasamayo. Mp giải 
thích đó là: “Một thời tiết tám ngày tuyết rơi. Nó gồm bốn ngày cuối cùng 
của tháng Mãgha và bốn ngày đầu của tháng Phagguna [khoảng khoảng giữa 
tháng 2 dương lịch.] (377) 


12 [Những thi kệ này cũng được nói cho gia chủ Cấp Cô Độc trong kinh SN 
10:08.] (378) 


13 [Trong kinh SN 1:03 (Quyền I), bài kệ này được nói bởi một thiên thần, 
rồi thiên thần đó được Đức Phật “đính chính” lại bằng một bài kệ lần lượt nói 
về “người đi tìm sự bình-an"” phải biết “dẹp bỏ miếng môi của thể gian” 
(lokãmisam pajahe samtipekkho).] (408) 


14 [Bài kệ này và bài kệ sau cũng có trong kinh SN 1:41 (Quyền 1).] (409) 
1Š [Sandithiko dhammo] (410) 


16 [Nguyên văn: kukkuƒasampaiika. Mp chú giải: ““Những con gà) bay đi bay 
lại giữa chúng (các nơi đö)` (kukkufasampario) nghĩa là những con gà bay từ 
những mái nhà của làng này qua những mái nhà của làng bên. Khi những khi 
làng nằm kể như vậy, nên họ nói rằng chúng “gần kè đến nỗi những con gà có 
thể bay qua lại giữa chúng”. Cũng có cách ghi khác về những khu làng là 
kukkufasampadikãä (gân kê đến nỗi những con gà có thể đi qua lại giữa 
chúng). Và những con gà có thể đi qua lại giữa chúng (kukkufasampädo) có 
nghĩa là những con gà có thể đi bằng chân từ làng này qua làng bên. Khi 
những khi làng nằm kề như vậy, nên họ nói rằng chúng “gần kề đến nỗi 
những con gà có thể đi bộ qua lại giữa chúng.””] (411) 


1? [Tanutftan paññãyadi. Nghĩa gốc: “sự giảm bớt [của dân số loài người] 
được nhìn thấy.”] (412) 
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1ö [Nguyên văn: Œãmaãpi agãma homi, nigamapi anigama homti, nagaräpi 
anagarä homi, janapadäpi qjanapadä homii. Nghĩa gốc: “những làng mạc trở 
thành không làng, những phố thị thành không phố thị, những thành thị thành 
không thành thị, và những tỉnh ly thành không tỉnh ly.”| (413) 


12 IMp luận giải như vầy: *Tham-dục trái pháp (adhamma-raga): bản thân 
tính tham-dục đã ngược với Giáo Pháp (aảhammna) rồi, nhưng nó không phải 
là “trái pháp, phi pháp, trái phép” nếu cái tham đó là tham của cải tiền bạc ... 
của chính mình. Nó chỉ là “trái pháp, phi pháp, trái phép” khi tham những của 
cải tiền bạc này nọ... của người khác. Sự fham-lam bất chính (visama- 
lobha): bản thân tính tham-lam đã không bao giờ là chân chánh cho được, 
nhưng ở đây tham-lam một thứ gì thuộc về mình thì được gọi là sự tham-lam 
đúng đắn. Sự tham-lam của cải của người khác thì được gọi là sự tham-lam 
bất chính, không chân chánh. Giáo Pháp sai lạc (micchaã-dhamma, tà Pháp): 
là sự mê thích những thứ không phải là một cơ-sở.” Mp-{ bổ sung: “Là sự mê 
đắm một số cơ-sở của tham-dục (rãgassa vaffhruffhanam) chứ không phải 
những thứ được cho là tốt thiện bởi những tiêu chuẩn của thế gian.” (sự chú 
giải chữ “tà Pháp” ở đây nghe hơi khó hiểu).] (414) 


?? [Tôi đọc theo Be, Ee, và Mp [Ce và Be] nguyên văn: yakkhã väje 
qamanusse ossajjanri. Phiên bản Ce của bộ kinh AN này thì ghi chữ manusse 
thay vì chữ amanusse. Yakkha (dạ-xoa) là những loài quỷ dữ, nhiều lúc được 
mô tả là giết người và nuốt trọng xác chết, nhưng chúng cũng có khả năng 
hướng thiện và thậm chí có thể giác ngộ Giáo Pháp. Mp chú giải: ““Những 
yakkha' là những yakkha cai trị (ức những yakkha chúa điều khiển những 
yakkha dã man khác). Chúng thả những yakkha hung bạo trên khắp đường ấi 
của con người, và khi những con ác quỷ yakkha đó gặp cơ hội, chúng sẽ lấy 
mạng của con ngườỉ` (yakkhä tỉ yakkhadhipatino. Va]e amanusse ossajjanf 
fứ'. candayakkhe  manussapathe ViSsajjemii, le laddhokasa mahajanaim 
Jwiiakkhayai pãpemi). Mặc dù tôi hiểu theo Mp, nhưng, tôi vẫn thắc mắc có 
còn bản gốc nào diễn dịch động từ ở thê thụ động và đặt tất cả những danh từ 
thực thể ở dạng số nhiều chỉ danh như: yakkhã vãjã amanussä ossajjami. 
Nghĩa chữ của câu này là “Những yakkha—là chúng sinh phi nhân, dã man—— 
được thả ra.| (415) 


?! [Đoạn kệ này cũng có trong tập kinh Pháp Cú, Dhp 423 a-zZ, ám chỉ ba 
loại trí-biết (tam minh).] (419) 
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2? [Mp giải thích: đồ cúng tế: yañña: “một thứ được cho đi, đồ bố thí” 
(deyyadhamma) [mặc dù nó đã được xếp vào loại vật phẩm cúng dường thứ 
tư]; đồ cúng giỗ: saddha (Phạn: ‹raddha): “bữa cơm tưởng niệm người chết” 
(matakabhatam); đồ dâng cúng: thälipäka: “bữa cơm cúng dường những bậc 
xuất chúng” (varapurisanam databbayuttamn bhaffam), nhưng theo SED thì 
chữ sv síhäf, síhãlipãka có nghĩa rõ ràng là món gạo hay lúa mì nấu trong 
sữa, hay món cháo sữa được cúng dường một cách cung kính; và đồ bồ thí, 
thứ được bồ thí: deyyadharmma: “bất cứ thứ gì có thể được bố thí: phẩm vật 
bồ thí, hiện vật cúng dường.] (420) 


23 [Nguyên văn: anuffaram brahmacariyogadhzm. Mp chú giải: “Niếr-bàn là 
“đỉnh cao lối thượng của đời sống tâm linh', là chỗ dựa tối thượng của đời 
sống tâm linh, đó là đạo dẫn tới quả A-la-hán” (arahatamagsgasahkhätassa 
brahma-cariyassa anuftaram ogadham uñia-mapatlthabhutam nibbanam). 
Trong kinh MN 44, mục 29, chữ mbbãnogadham được dùng chung với chữ 
nibbãnaparäyanam và nibbãnapariyosänam cho thấy 03 chữ là như đồng 
nghĩa với nhau. la I 112,11—12, thì giải thích chữ øbbanogadhagđmi (cũng 
giống trong kinh AN này) bằng lới chú giải là: nöibbãnasankhätam ogadham 
patitham pãram gacchati (nó đi đến bờ bên kia, là chỗ dựa, là đỉnh cao gốm 
có Niết-bàn). Cách giải thích này cũng đồng nhất với những luận giảng khác, 
cũng ủng hộ cách tôi dịch chữ nibbãnogadha là “đỉnh cao trong/là Niễt-bàn”, 
chứ không dịch là “sự nhập vào hay nhảy vào Niết-bàn” như những người 
dịch trước kia đã dịch. Tôi dịch chữ amafogadha trong Bộ Kinh Liên-Kết [các 
kinh SN 45:139, 46:184, 48:42, 48:44... vân vân] là “với sự bái-ử là nên 
tảng của nớ”, cách dịch này là không được thỏa mãn cho lắm. Tôi biết ơn nhà 
sư Vanarata đã góp ý về chữ này.] (421) 


24 [Mp: “Ông ta không muốn trả lời câu hỏi của thầy Änanda, cho nên ông ta 
cứ chuyền đề tài thành những lời ca ngợi như vậy.”] (422) 

? [Nguyên văn 03 sự này là: !/đdjipatiharygam adesanapatihariyam 
anusasanpatiharivam. 03 sự kỳ điệu này cũng được ghi trong dài DN 11, 
mục 3-8.] (423) 


26 [Nguyên văn: øữnifena ädisati. Mp giải thích đây chỉ là dạng biểu hiện 
manh mối không liên quan trực tiếp, mà có lẽ là một c# chỉ hay một biểu hiện 
trên mặt một người—thời hiện đại gọi là “ngôn ngữ thân thể'—lộ ra cho một 
người giỏi quan sát có thể đoán được trạng thái tâm của một người đó.] (424) 


Chú Thích * 613 


?7 [Nguyên văn: vửakkavipphärasaddam suiä. Mp chú giải rằng: “Sau khi 
nghe được âm thanh của những người lâm bẩm trong khi đang ngủ hay đang 
mê, [âm thanh] khởi sinh bởi sự khuếch tán của ý nghĩ” Tôi nghĩ rằng Mp 
đã lạc đề ở chỗ này. Bởi vì những ví dụ trong bài kinh là theo thứ tự từ thô tế 
đến vi tế, tức cái sau là vi tế hơn cái trước. Tôi nghĩ rằng ý kinh ở đây muốn 
chỉ một âm thanh vi tế được phát tán ra bởi ý nghĩ thay vì bằng lời nói.] (425) 


28 [Chỗ này chắc hăn đang chỉ trạng thái của tầng thiền định thứ hai hoặc cao 
hơn (vì trạng thái là hết tầm hết tứ).] (426) 


?? [Mp đã đưa ra các ví dụ như: “Hãy nghĩ những ý nghĩ vô-dục, đừng nghĩ ý 
nghĩ tham-dục; chú tâm (tác ý) vào (sự thực) “vô-thường, khổ, vô-ngã”, đừng 
chú tâm (sự ảo) “thường, lạc, ngã”; dẹp bỏ dục-lạc (khoái-lạc giác quan) và 
chứng nhập thánh đạo và thánh quả vượt khỏi thế gian (siêu thế).”] (427) 


3 [Nguyên văn: ãsajja upan1ya vãcã bhãsiã. Chữ ãsajja thường có nghĩa là 
“đã tấn công, đã công kích”, nhưng nghe quá mạnh bạo ở trong ngữ cảnh 
này. Mp thì chỉ bê nguyên một câu để diễn nghĩa câu nói của Phật chứ không 
giải thích gì về mặt ngữ nghĩa học, câu đó như vây: “Lời của ông đã nói đã 
động vào những đức hạnh của ta và đã chọt vào trú xứ của những đức hạnh 
của ta” (mama gune ghaffewa mam `eva gunana1\ sanfkqdm upaHiflã vacaã 
bhãsiã). Do vậy tôi nghĩ răng những lời nói của bà-la-môn chỉ là cách ông 
tìm hiểu để biết chắc về Phật, chứ ông ta không có ý xúc phạm Phật. Nên lời 
kinh chép lại chỗ này có lẽ không xác đáng hay phù hợp cho lắm.] (428) 


3! [Tên các loại giường, nệm, mền và những vật dụng tiện nghi, tôi dựa theo 
cách dịch của tiến sĩ Horner trong bản dịch Luật Tạng Vin I 192,14-19 
(1951, 4:256-57). Bà đã dựa vào những diễn dịch của mình ở Sp V 1086,I— 
1087,12, vốn cũng tương thích với diễn dịch của Mp II 292-93.] (442) 


32 [Nguyên văn: Dibbamuccaäsayanamahasayanam, brahmainuuccäsayana- 
mahãsayanam, ariyam uccãsayanamahasayanam.| (443) 


33 [Nguyên văn: $oø ce aham, brãhmana, evambhito cankamami, dibbo me 
eso fasmửn samaye cankamo hoíi Mp nói rằng: () sự ẩi tới đi lui là thuộc 
cối trời là khi: sau khi đã chứng nhập trong 04 tầng thiền định, Phật đi tới đi 
lui (đi kinh hành, như đi thiền); và (1) sự đi tới ẩi lui của Phật là thuộc cõi 
trời là khi: sau khi đã thoát ra khỏi 04 tầng thiền định đó, Phật đi tới đi lui. 
— Điều này đường như có nghĩa rằng “sự bước đi tới đi lui' có thể xảy ra 
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ngay cả khi cái tâm đang ở trong trạng thái tầng thiền định! Tuy nhiên, điều 
này đã mâu thuẫn với định-nghĩa công thức rằng tầng thiền định là một trạng 
thái chìm sâu không bị gián đoạn trong một đối- -tượng thiền, trong đó những 
chuyền động theo ý chí như “đi lại” thì không thê nào diễn ra được. Mp-t giải 
thích trường hợp @) của Mp [lãi tới đi lui sau khi chứng nhập trong tâng thiên 
định] có nghĩa là Phật đi tới đi lui lập tức ngay sau khi thoát ra khỏi tầng 
thiền định; còn trường hợp (ñì) [đi tới đi lui sau khi thoát khỏi tầng thiên 
định] có nghĩa là Phật đi tới đi lui (một lúc nào đó) sau khi đã thoát ra khỏi 
tâng thiển định vào một lúc nào đó trước đó. —Hai sự chú-giải này của Mp-† 
cũng áp dụng tương ứng cho trường hợp “fiện nghỉ thiên thánh (brahma)” và 
“tiện nghỉ thánh thiện (arya)`.| (444) 


3 [Mp giảng giải: “Chỗ này là chỉ /#zm đã được dẹp bỏ bằng thánh đạo A-la- 
hán ngay tại hiện trường của sự đại giác-ngộ. Bằng phương tiện hồi quán lại, 
Phật đã đề cập tới sự chứng quả.”] (445) 


35 [Phiên bản Be ghi tên kinh là Kesưmuiri; có nghĩa là: những người ở quận 
thị Kesapufa; đó là những người họ tộc Kalama sống ở quận thị đó. Cho nên 
bài kinh này nỗi tiếng hơn với cái tên “Kãlãma Sufa” (Kinh Những Người 
Kãlãma). Be ghi tên là Kesamuii. Bài kinh này nỗi tiếng với tên là “Kinh 
Những Người Kalama” (Kalãma Sufa). —Một phiên bản tương đương trong 
Hán tạng là kinh MA 16 [ở T I 438b13-439c22]. Tôi sẽ ghi chú bên dưới 
những cách quan trọng mà nó khác với phiên bản PalI.] (455) 


36 [Luận giảng [Mp] giải thích rằng thị trấn này nằm bên bìa một khu rừng. 
Nhiều nhóm du sĩ và ấn sĩ thường dừng nghỉ qua đêm ở đây trước khi họ 
băng qua khu rừng. Trong lúc ở lại họ thường nói chuyện với những người 
Kãlãma trong thị trấn, và do đó những người Kãlãma được tiếp cận với nhiều 
loại chủ thuyết, giáo thuyết. Sự mâu thuẫn giữa những giáo thuyết và quan- 
điểm khác nhau đã gây ra nhiều sự nghi-ngờ và bối-rồi cho họ.] 


37 [Một loạt 70 nguồn hay cơ sở chưa đây đủ để kết luận một điều gì là sự 
thật có thể được phân thành 03 nhóm: 


- (1) NHÓM I: gồm 0⁄4 lý-do đâu tiên: là 04 sự giả định mặc nhiên dựa theo 
sự lưu truyền, sự lan truyền, truyền thống. Gồm có () do “lời truyền miệng” 
(anussava): thường được hiểu ở đây bởi các giảng luận là Phật đang chỉ 
những kinh chú Vệ-đà đã được truyền miệng: (ii) do “điểu đó đã trở thành 
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truyền thống”: như những giáo lý, giáo điều đã được truyền dạy của những sư 
thây, những tông giáo, tôn môn kế truyền; (ii) do “#ø đồn” (tin được lan 
truyền, điều được kể lại, chuyện được thuật lại; 7⁄4): là những tin đồn bao 
gồm cả những tin tức hay ý kiến trào lưu, hay những điều được đa số chấp 
thuận chung; và (Iv) do “có ghỉ trong kinh sách” (hay trong các tập kinh, bộ 
kinh (piaka-sampađä)): đó là những lời kinh, những câu kinh, những điều 
được cho là “y kinh” thì không thê nào sai (nhưng thực ra những lời ghi trong 
kinh sách chưa chắc là sự thật, có thể là sai hoàn toàn, hoặc có thể chỉ là 
những điều do quy ước dùng đề chỉ dạy, hoặc chỉ là sự thật tương đối; giống 
như Phật nói Giáo Pháp của Phật chỉ như một chiếc bè dùng để qua sông chứ 
chúng không hắn là sự thật, chỉ giống như ngón tay chỉ mặt trăng chứ không 
phải là mặt trăng). Ở đây, theo các giảng luận, ý Phật cũng chỉ những điều 
được ghi trong những kinh sách cô xưa khác hoặc sau này, vì lúc Phật còn 
sông thì những lời kinh Phật chỉ được truyền dạy bằng miệng chứ chưa được 
ghi thành những tập kinh hay bộ kinh. 


- (2) NHÓM 2: gồm có 04 lý-do kế tiếp có được từ lý giải, suy lý, suy luận, 
đó là: (v) “do lý giải”: bởi vì sự lý giải thì mỗi người hiểu jý /ê và lý giải khác 
nhau, không phải ai cũng lý giải đúng theo sự thật; (v1) “do suy luận”: sự suy 
luận cũng vậy, vì suy luận từ những lý do và nguyên nhân đúng giả khác 
nhau, hoặc suy luận chỉ dựa trên sự phỏng đoán, phán đoán này nọ, và không 
phải ai cũng suy luận đúng sự thật; (vi) “do /ự thấy là hợp lý, hợp với lý 
thuyết đã học”: đây là cách phô biến gán ghép áp đặt mọi sự đúng hay sai dựa 
theo khuôn mẫu lý thuyết, mà lý thuyết cũng chỉ là lý thuyết, không phải thấy 
hợp với lý thuyết thì đó là sự thật, bởi vì không phải mọi lý thuyết đều đúng 
với sự thật; (viii) “do chấp nhận điều đó sau khi đã suy tư xem xét kỹ về nó”: 
sự chấp nhận này là kết quả sau khi đã xem xét suy tư kỹ càng về điều đó, 
nhưng cũng đâu có gì bảo đảm là đúng sự thật, vì mỗi người xem xét kỹ theo 
những cách sai đúng khác nhau, và những mức độ xem xét kỹ lưỡng của mỗi 
người cũng khác nhau; chưa kế sự xem xét dựa trên những cơ sở nào, hay rốt 
cuộc cũng chỉ dựa trên những 09 cơ sở kia. Chỗ này, theo luận giảng, ý muốn 
nói răng những suy luận của con người đều dựa trên giả thuyết mà ra; đó là 
sự khác nhau so với sự suy luận của Đức Phật: đó là dựa trên sự quán xét 
thực nghiệm và sự tự thân thấy-biết. 


- (3) NHÓM 3: gổm 02 lý-do cuối cùng, đây là 02 loại sự dính líu yếu tố cá 
nhân người nói: một là (1x) “do vẻ bê ngoài hay tướng mạo của người nói có 
vẻ cao đạo, xuất sắc nên đảng tin” (bhabbaripafa): là sự thu hút của người 
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nói [có lẽ gồm cả tướng mạo, oal nghi, biểu hiện, giọng nói, cử chỉ, những 
tính chất bề ngoài của người đó]; và hai là do thâm quyền của người nói: (x) 
“4o đó là sư thây của mình [tiễng Päli garu là đồng nghĩa chữ guru của tiếng 
Phạn] nên điều ống nói chắc chắc đúng sự thật”: cơ sở này không có gì chắc: 
không phải “điều gì do sư thầy, sư phụ, sư ông của chúng ta nói là phải đúng 
sự thật”; bởi vì trong thực tế không phải sư thầy nào cũng nói, giảng, dạy 
đúng theo sự thật; chưa kê bối cảnh lời kinh ở đây muốn chỉ những sư thầy 
khác nhau của những giáo phái khác nhau với những giáo lý khác nhau 
thường ghé lại ngôi làng này và thuyết giảng. (457) 


- (Chú thích này do người dịch diễn dịch thêm bằng tiếng Việt để người đọc 
có thể nắm bắt ít nôm na ý nghĩa của 70 “cơ sở chưa chắc chắn để kết luận 
một điêu là sự thật” mà Phật đã chỉ ra cho những người dân Kđlãma. À4 nghĩa 
là Phật khuyên dạy mọi người không nên phụ thuộc vào sự hiểu biết cá nhân 
có được từ 10 cơ sở đó, vì sự thật cần phải được tự thân chứng ngộ hay tự 
thấy, tự biết. Và trước mắt Phật chỉ khuyên dạy rằng: chỉ cần biết điều gì 
thiện lành, được bậc trí hiền khen ngợi thì nên làm, và điều gì ngược lại thì 
không nên làm, thì sẽ dẫn đến phúc lợi dài lâu; không cần phải vất vả tìm 
hiểu để biết cho được ai nói là sự thật, ai nói là không sự thật trước khi thực 
hành.) 


3# [Theo Đức Phật, tham, sân, si là ba gốc rễ bất thiện (zkwsalamilãänmi), nó 
nằm ân bên dưới những hành vi bất thiện thất đức và tất cả những trạng thái ô 
nhiễm của tâm; coi thêm kinh 3:69. Bởi vì mục tiêu của giáo lý của Phật là 
Niết-bàn, là sự tiêu-diệt tham, sân, sĩ [kinh SN 38:10 (quyền 4)], Đức Phật đã 
tinh tế dẫn dắt những người Kãlãma đồng tình theo giáo lý của Phật một cách 
đơn giản bằng cách kêu họ tự mình suy xét sự trải nghiệm của chính mình 
(hơn là tin ở những điều nghe từ bên ngoài); và Phật không cần phải bắt họ 
tin suông lời của Phật là đúng. | (458) 


3 [Điều này chắc chắn chưa phải là hoàn toàn trực quan khách quan, ít nhất 
là trong kiệp hiện tiên, bởi vì những trường hợp “điêu xáu đữ xảy ra với 
người làm nghiệp tố?” vẫn đây rẫy, không thể đếm hết.] (459) 


4° [Nguyên văn: !dhãham ubhayen'eva visuddhan aãnaụ samanupassämi. 
Nghĩa chính xác của chữ “về cả hai phương điện” vẫn chưa hoàn toàn rõ rệt 
đối với tôi. Mp diễn dịch đại ý là: “Vì tôi không làm điều xấu ác, và điều xấu 
ác cũng không được làm bởi người khác đối với tôi" (yañca pãpam na 
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karomi, yañca karotopi na karpaii).” Tuy nhiên, đối với tôi dường như ý của 
lời kinh đang nói về 02 loại sự thanh-lọc bản thân, đó là: (1) không làm 
những điều xấu ác, và (2) tu dưỡng tâm trong sạch bằng cách tu tập bốn 
trạng thái tâm vô lượng [từ, bi, hỷ, xả]. Nghĩa này cũng giống như nghĩa 
trong bản Hán tạng tương đương vậy. (Người dịch Việt thấy sự chú giải của 
Mp cũng có lý phần nào, tức là “Giả sử làm việc xấu không bị quả xấu, thì 
một người không làm việc xấu (¡) cũng là tốt và (ii) cũng không bị người 
khác làm điều xấu ác với mình. Như vậy được tốt cả 02 phương diện).] (460) 


4l [Ø4 sự bảo-an trong phiên bản kinh này trong Hán tạng MÃ 16 [ở TÌI 
439b8-26] là khác, như sau: (1) “Nếu có thế giới này và thế giới khác, nếu có 
những nghiệp quả của những nghiệp tốt và xấu, thì tôi tích được nghiệp kết 
nối (câu hữu) với chánh-kiến này; tôi xiến dương nó và có được nó. Khi thân 
tan rã, sau khi chết, tôi chắc chăn sẽ đi tới trạng thái tốt lành, thậm chí được 
tái sinh trong cõi trời. (2) Nếu không có thế giới này. và thế giới khác, và 
không có những nghiệp quả của những nghiệp tốt và xấu, ngay cả trong kiếp 
này, thì tôi cũng không bị người khác chê trách về [hành vi của] mình, nhưng 
tôi sẽ được khen ngợi bởi người trí hiền. Tuy nhiên, những người có chánh 
tinh-tấn và chánh- kiến thì nói là có [thê giới này, thế giới khác, và những quả 
của nghiệp]. (3) Nếu làm điều gì, chắc chắn tôi không làm điều xấu gì xấu ác. 
Vì tôi không làm điều gì xâu ác, thì sao sự khổ đau có thể khởi sinh trong tôi? 
(4) Nếu làm điều gì, chắc chắn tôi không làm điều xấu gì xấu ác. Tôi không 
phạm vào điều gì đáng sợ-hãi và điều gì không đáng sợ-hãi trong thế gian. 
Tôi chỉ luôn có tình thương và bi mẫn đối với toàn thế gian. Tâm tôi không 
có sự tranh đấu đối với những chúng sinh; điều đó là không sự ố-nhiễm, và 
hoan hỷ và hạnh phúc. ”] (461) 


* [Nguyên văn: Afhi idem, adthi hmam, anhi pamfam, anhi imassa 
safñagdafassa uffari nissaranam. Câu này cũng có trong kinh MN 7.17, trong 
đó câu này cũng theo sau những câu nói về 04 ứđm vô lượng. Mp giải nghĩa: 
“Có trạng thái này”: là chỉ năm-uẩn, chỉ cái sự thật về khổ (diệu đề 1); “có 
trạng thái thấp kém (nhược)”: là chỉ sự thật về nguôn-gốc khổ (diệu đễ 2); 
“có trạng thái cao siêu hơn (ww)”: là chỉ sự thật về con-đường dẫn đến sự 
điệt khổ (diệu đễ 4 về Bát thánh đạo); và; “một sự giải-thoát nữa vượt khỏi 
mọi thứ dính líu nhận-thức”: là chỉ Niễt-bàn, là = sự thật vê sự diệt khổ (diệu 
đề 3).] (462) 
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43 [Nguyên văn: brahmabhitena afanä viharati. Cách diễn tả trong đoạn 
cuối này cũng có trong kinh 4:198, và trong kinh MN 51, mục 5. Dường như 
Đức Phật thường cố ý chọn dùng chung chữ (cùng thuật ngữ) với những từ 
ngữ của bộ Upanishad (Áo Nghĩa Thư của Vệ-đà) cho mục đích giảng giải 
giáo lý của mình. (Như những trạng thái thiên-thánh hay vô-lượng thì lấy chữ 
trời brahma (phạm thiên) để mô tả nó như thuộc cối trời, bởi vì đó là cảnh 
giới cao siêu nhất, đáng mơ ước nhất (bởi đa số người dân) theo giáo lý của 
các tôn giáo đương thời của Án Độ lúc đó).] (463) 


44 [Những Ni-kiền-tử (Migazfha) là những tu sĩ theo đạo Jain (tức Kỳ-na 
giáo), là những đệ của giáo chủ Đại Thiên (Mahävrra), ông được biết là vị 
đạo sư của đạo Jain, được biết tới trong các bộ kinh với tên là Ni-kiền-tử 
Nãtaputta (Nãthaputta, Ñãtaputta). Ông là người cùng thời với Phật và nàm 
trong số 06 đạo sư đối nghịch với Phật [coi thêm kinh dài DN 2, mục 16-33]. 
Có thê hiểu những người theo đạo Phật và những người theo đạo Jain lúc đầu 
phát triển trong cùng những vùng đất, và họ đều là những người khất thực, họ 
hầu như là cạnh tranh nhau để có được sự ủng hộ cúng đường từ cùng những 
cộng đồng người tại gia.] (474) 


4 [Nguyên văn: Ye purafhimaya disãya pãnã para yojanasdfan tesu 
dandam nikkhipähi. Mp giải nghĩa là: “Hãy đặt cây gậy xuống và không bạo 
động đối với những chúng sinh sống trong những vùng xa hơn 100 do-tuân” 
(su yojanasafafoồ parabhagesu thiesu saflesu dandam nikkhia, 
nikkhitadando hohi). Một do-tuần là khoảng giữa 7-9 dặm (khoảng độ I1-15 
km)] (475) 


#6 [Nguyên văn câu này là: Nãham kvacana, kassaci kiñcanafasmim, na ca 
mama kvacana, katthaci kiñcanafafthi. Các phiên bản Ce, Be, và Ee ghi câu 
công thức này với một số chữ khác nhau ít nhiều. Ở đây tôi đọc theo Ce và 
dựa theo kinh 4:185. Mục đích của công thức này, theo như ý bài kinh này, là 
để làm thấm nhuần tư tưởng phi-sỏ-hữu: một trong những giới-hạnh căn bản 
của đạo Jain. Phật cũng dạy công thức này—như đã được truyền dạy trong 
những cộng đồng người tu thiền SM=8HnE nó như một phương tiện để loại 
bỏ “sự fqo nên cái-fđ” (tự ngã) và “sự tạo nên cải củúa-fđ” (ngã sở) (để nhắn 
mạnh cái “ta là giả lập và vô ngã, không có cái “ta` thường hằng nào, và 
không có thứ gì thường hằng thuộc về ca-/a). Coi thêm chú thích 896 ở kinh 
4:185, ở đoạn (4), để biết thêm các chỉ tiết khác.] (476) 
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#7 [Nguyên văn: Upakkilithassa visakhe cifassa upakkamena pariyodapana 
hơi. Mp giải thích: “Tại sao Phát nói như vậy? Bởi vì sự trai giới bồ-tát sẽ 
không có nhiều kết quả nếu người đó trai giới với một cái tâm bị ô nhiễm: 
nhưng sẽ có rất nhiều kết quả tốt nếu người đó trai giới với một cái tâm đã 
được thanh tẩy. Phật nói câu như vậy là để ẩưa vào những đê-mục thiên 
được dùng để thanh lọc cái tâm.” Theo sau ngay đây là 05 trong 06 sự quán- 
fưởng (quán niệm, tưởng niệm) íiêu chuẩn (cha anussafiyo; coI kinh 6:10, 
vân vân ...) cúa Phật giáo. Vì lý do nào đó ở đây sự quán-tưởng thứ sáu, là 
quán-tưởng về sự bô-thí (cãgãnussai), đã bị bỏ đi. Mới nhìn chúng ta có thể 
cho đó là lỗi do quá trình truyền thừa qua hàng ngàn năm. Nhưng, trong 
phiên bản tương ứng của Hán Tạng, MA 202 [Đại Tạng Kinh T I 770a16— 
773al] cũng thiếu luôn sự quán-tưởng này, điều đó cho thấy rằng sự bỏ đi 
đó—cho dù là vô tình hay cố ý—đã dẫn đắt tới việc phân ly giữa những 
người theo trường phái Vibhajjaväda [Phân Biệt Thuyết Bộ: họ là thủy tổ của 
Trưởng Lão Bộ (Theraväda)] và những người theo trường phái Sarvasfivada 
(Nhất Thiết Hữu Bộ). Thật thú vị là, trong kinh Hán Tạng MÃ 202 có ghi 08 
giới được nói ra trước 05 sự quán-fưởng nói trên; trong khi đó trong phiên 
bản Päli thì thứ tự ngược lại: 05 sự quán-tfưởng lại được nói ra trước 06 giới. 
Nếu nói cho công tâm thì thứ tự trong bản Hán Tạng có vẻ phù hợp với 
những giáo lý Phật giáo hơn: tức coi giới-hạnh là phần cần có trước, là cơ sở 
để tu tập thiền.] (477) 


48 [Mp giải thích: “Ở đây Đức Phật Toàn Giác là người được gọi là vị trời 
Brahmä” (brahma vuccafi samma sambuddho); (có lẽ do Trời Brahma (Phạm 
Thiên) được cho là hình ảnh của đắng cao nhất theo tín ngưỡng của bà-la- 
môn và đại chúng vào thời Đức Phật (cũng giống tín ngưỡng dân gian xưa 
nay ở Việt Nam cũng coi “ông Trời” là đắng quyết định tất cả mọi sự trong 
thế gian vậy.)] (478) 


42 [Sáu cõi này là sáu cõi trời dục-giới. Những thiên thần cao hơn là chỉ 
những thiên thân thuộc những cõi trời sắc-giới và vô-săc-giới.| (479) 


50 [Từ chỗ này, Phật giảng giải về 08 giới-hạnh mà những Phật tử tại gia tuân 
thủ trong những ngày bố-tát. 08 giới này (bát quan trai giới) cũng được ghi 
lại trong các kinh 8:41-45. Dễ thấy rằng, 08 giới này cũng gần giống như 70 
giới sa-diï; chỉ khác ở đây coi như “giới thứ bảy và thứ tám nhập thành một” 
và “không có giới thứ mười của sa-di° [kiêng cữ nhận vàng, bạc, tiền ...].] 
(480) 
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5! [Nguyên văn: ekabharika. Chữ này có thể dịch là “ăn trong một phân hay 
một thời của ngày”. Mp giải thích là: “Có hai bữa [thời, lúc] cơm, bữa [lúc] 
sáng và bữa [lúc] chiều tối. Bữa [thời] sáng kết thúc lúc giữa trưa (ngọ); bữa 
[thời] chiều tối kéo dài từ sau giữa trưa cho đến rạng sáng hôm sau. Do vậy 
ngay cả ai có ăn 10 lần (từ sáng đến) trước giờ trưa (ngọ) thì cũng được cho 
là ăn một bữa [một lần, một thời] trong một ngày.” (Y hệt chú thích 931 ở 
đoạn (1v) của kinh 4:37)| (481) 


5? [Nguyên văn Päli Ce: pahiữfasaHaratananam; Be: pahifaraHarafananam; 
Ee: pahitamahasafaradfananam. Mp (của Ce và Be) thì ghi là 
pahifarafaraftananzm, nhưng Mp của Ee lại ghi —szífa- (thay vì —rafia-). 
Mp giải thích nghĩa là: “Có được nhiều thứ phì nhiêu quỷ) báu gồm cả rafiq; 
nghĩa là chứa đây những thứ thuộc bảy báu; nhiều đến nỗi có thể ước theo tỷ 
lệ là: nếu diện tích của cõi Diêm-phù-nê [Jambudipa] (chỉ lục địa bán đảo 
Ấn Độ) bằng diện tích mặt cái trồng bheri, thì số lượng bảy báu sẽ bằng thiết 
diện vòng thất lưng của một người.” Như vậy là có sự mơ-hồ về cách dùng 
đuôi chữ-saa- hay -raíía-. Mp-f thì nói chữ rafa nghĩa là: thứ quý, chất 
quý báu (ratasaddo rafanapariyäyo), nhưng lại nói răng: đúng theo kinh 
điền sốc thì ghi là pahữfasafiaratanänam. Tôi dịch chỗ này theo cách ghi 
cuối này.] (482) 


53 [Hầu hết những lân bang này đều nằm trong lục địa bán đảo Ấn Độ, chỉ 
riêng nước Gandhãra và Kambola là năm ở vùng tây bắc phía trên, tức tương 
ứng với những phần của nước Pakistan và Afghanistan ngày nay. | (483) 


54 [Bắt đầu chỗ này là 06 đoạn nói về 06 cõi trời dục-giới theo quan điểm về 
vũ trụ (của Phật giáo).| (484) 


5Š [Chỗ này đọc theo Be và Ee là nabhe pabhãsamii, khác với Ce ghi là nabhe 
pabhaseríi (thắp sáng trên những bâu trời)] (485) 


56 [Theo sự chú giải của Mp, tôi hiểu chữ bhaddakam ở đây chỉ là từ phẩm 
định của chữ vejuriyarn, chứ không phải là một loại đá quý. | (486) 


57 [Mp: “vàng sừng bỏ” (siigisuvanna) là vàng có màu giỗng màu của sừng 
bò (gosiigasadisa). “Vàng núi” (kañcana) là vàng được tìm thấy ở vùng núi. 
“Vàng thiên nhiên” (jaíarupa) là vàng màu ảnh kim, màu vàng ròng, màu 
biểu tượng của vị Phật. Chữ ñz/aka có nghĩa gốc là “vàng được tha đi bởi loài 
kiến'.] (487) 


A v13 
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58 [Chữ cuối là: candappabhä. Mp chú giải đây là: “Một từ chỉ danh được 
dùng với một nghĩa thuộc cách, có nghĩa là “(sø) với sự chiếu sáng của mặt 
trăng" (candappabhaya).”| (488) 


"2 [Những người Äjfvaka là người theo giáo phái của ông Makkhali Gosäla, 
chỉ dạy thuyết định mệnh nghiệm ngặt và nhắn mạnh những sự hành-xác cực 
đoan.]| (490) 


50 [Ở đây và bên dưới chữ sugz/ã (bậc phúc lành, thiện thệ) được dùng ở 
dạng số nhiều. Như vậy trong ngữ cảnh này chữ này nó có một nghĩa rộng 
hơn nghĩa thông thường dùng đề chỉ Đức Phật. ] (491) 


%1! [Nguyên văn: Aífho ca vưffo, afã ca anupanfo. Chỗ này có sự chơi chữ 
giữa chữ a#ho (ý nghĩa) và chữ a/a (cải ta, bản ngã).] (492) 


%2 [Phiên bản Ee bị thiếu câu hỏi này.] (493) 


53 [Mp giải nghĩa như vầy: “Sau khi đã giảng giải về giới, định, tuệ của người 
học nhân (sekha), thầy Änanda giảng giải về giới, định, tuệ của bậc vô học 
nhân (zsekha) bằng thánh quả A-la-hán như vày: “Sự-biết (trí biết) của thánh 
quả (quả trí) của bậc vô học nhân khởi sinh sau sự-biết của định và tuệ. Sự 
định-tâm của thánh quả trong một bậc vô học nhân khởi sinh sau sự-biết (trí) 
của sự minh-sát (tuệ) của bậc học nhân.”” (tức người học nhân tu thiền tuệ 
(minh sát) cho đến khi đạt được sự-biết (trí) của minh sát tuệ đó, rồi sau đó 
mới khởi sinh sự định-tâm của bậc vô học nhân, sau khi người học nhân đã 
chứng thánh quả thành bậc vô học nhân). | (494) 


54 [Những người Licchavi là họ tộc năm quyền chủ chốt của nước cộng hòa 
Vajji (Bạt-kỳ) thời đó (là nền cộng hòa đầu tiên trên thế giới!), là nước có thủ 
đô là Vesalr (Tỳ-xá-ly, hay Vệ-sá-ly).| (495) 


55 [Về cách Ni-kiền-tử Naãtaputta tuyên bố mình là một bậc toàn tri toàn kiến 
như vậy, coi thêm kinh MN 76.21- 22.] (496) 


66 [Nguyên văn: So purãnãnam kammandam tapasä byanñbhävam paññapeti 
navãnaụ kammanam akaranä setughätam. Mp giải nghĩa là: “Ông ta tuyên 
bố sự tiêu-diệt nghiệp cũ bằng cách hành xác khổ hạnh (đyữhiakammanam) 
và sự không tích lũy nghiệp mới trong hiện tại. “Sự phá bỏ cây câu” hay “sự 
cắt câu” (setughätam) là sự phá bỏ yếu-tô và sự phá bỏ điều-kiện (duyên) tạo 
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ra nó (padaghätam paccayaghatam, phá duyên).” Ở đây coi như có nghĩa là 
sự tiêu diệt những sự tích lũy nghiệp mới và những điều-kiện (duyên) của 
chúng. SED cho rằng chữ se ở đây có nghĩa như sự trói-buộc, gông-cùm: 
nghe cũng hữu lý chỗ này.] (497) 


57 [Nguyên văn: Evam etissa sandifthikäya nữjaräya visuddhiva samatikkamo 
hơïi. Sự phai-mòn (phai dần, phai biến; nữ7ara) của nghiệp cũ thông qua cách 
hành xác khổ hạnh là quan niệm căn bản của đạo Jain (Kỳ-na giáo) của 
những người Ni-kiền-tử.] (498) 


58 [Nguyên văn: So navañca kammaimm na karoti, purãnafñca kammam phussa 
phussa vyanfiiarori. Mp giải nghĩa: “Người đó không tích lũy nghiệp mới. 
Còn “nghiệp cũ' là nghiệp được tích lñy trong quá khứ. Sau khi đã tiếp xúc 
nó nhiễu lần, người đó làm nó biến mất. Điễu này có nghĩa là sau khi đã tiếp 
xúc nhiều lần với sự tiếp-xúc do nghiệp quả của nó, người đó tiêu điệt nghiệp 
đó.] (499) 


52 [Mp nhận dạng 03 giai đoạn pñzi-mòn (phai dần, phai biến) chính là 04 sự 
chứng đắc thánh quả. (7) Sự mô tả “một Tỳ kheo là có giới-hạnh” là sự phai- 
mòn” thứ nhất, theo Mp, là chỉ những thánh đạo và thánh quả thấp [Nhập-lưu 
và Nhất-lai}—vì những vị đệ tử ở những giai đoạn này được cho là đã hoàn 
thiện về mặt giới-hạnh (g7). (ữ) Sự phai-mòn thứ hai là sự mô tả một Tỳ 
kheo đã chứng đắc được 04 tầng thiền định sắc giới, là chỉ thánh đạo và thánh 
quả thứ ba [Bất-lai], được mô tả là người đã hoàn thiện về sự định-tâm 
(định). Và (1) sự phai-mòn thứ ba là sự mô tả một Tỳ kheo đã đạt tới sự tiêu 
diệt ô-nhiễm, là chỉ thánh quả A-la-hán, đó là bậc A-la-hán đã hoàn thiện về 
mặt trí-tuệ (ø). Mp cũng có đề cập một cách diễn dịch khác, cho rằng tất cả 
03 loại sự thanh-lọc nhờ sự phai-mòn chỉ là những mô tả về thánh quả A-la- 
hán, dựa trên cơ sở quy chiếu là giới-hạnh, thiên-định, Và frí tuệ của bậc A- 
la-hán. Đề đọc thêm về mối liên quan giữa 03 phần tu-tập (giới, định, tuệ) và 
04 thánh-quả, mời đọc thêm kinh 3:86.| (500) 


79 [Nguyên văn: abbhanumodasi. Nghĩa gốc: vui mừng theo, đồng tình, hoan 
hỷ theo.] (501) 


7! [Tôi dùng chữ “việc-làm” (điều mình làm, sự làm, công việc, hành vì) là 
dịch chữ kamưnamia và chữ “hành-động” (nghiệp) là dịch chữ kazmma. Trong 
ngữ cảnh này có lẽ 02 chữ không thực sự khác nhau về nghĩa, lời kinh cũng 
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hoán đổi 02 chữ với nhau như chúng là đồng nghĩa với nhau. Chữ “?¿ ô 
nhiễm” là dịch chữ avassua, là quá khứ phân từ của chữ avassavzf, liên 
quan với động từ szva/¡ (chảy), liên quan đến danh từ Zsavøz (ô-nhiễm, lậu 
hoặc: là những thứ ô nhiễm chảy ra và chảy vào cái tâm ...).] (571) 


72 [Ở đây tôi dùng một từ trong khi trong tiếng Pãli dùng 02 từ để chỉ cái 
chết, đó là maranam và kalakiriya.] (572) 


73 [Người cùng tu [đồng đạo cùng sống đời sống tâm linh [phạm hạnh] là 
dịch chữ purãpasabrahmacärr. Mp nói rằng trước kia Phật và ông ta đã từng 
sống tu với nhau ở chỗ vị thầy Älãra Kãlãma. Älãra Kãlãma là một trong 02 
VỊ thầy về thiền-định mà Phật đã đến học tu vào thời sau khi xuất gla và trước 
khi giác-nsộ. và chuyện này, mời coi thêm kinh MN 26, mục 15.] (587) 


74 [Rõ ràng thiên thần này trước đây là gia chủ Hatthaka của xứ ÄJavi [coi 
thêm kinh 1:251], mặc dù vậy MẸp đã không nhận ra đây là vị gia chủ đó. | 
(S88) 


75 [Mp giải nghĩa cụm chữ “đdhamma ... pavafino” là “lời của Phật mà tiên 
đã học” (pubbe uggahiabuddhavacanam).] (589) 


75 [Mp giải thích: “Có những giáo lý bị quên mất bởi vì trong kiếp trước đã 
lơ tâm và không ôn tập chúng.] (590) 


7? [Cði trời Aviha (Vô phiền thiên) là một trong 05 cối irong-sạch hay Tịnh 
cư thiên (suddhävãsa) mà những bậc Bắt-lai tái sinh lên đó.] (591) 


78 [Mp chú giải: phương pháp thánh thiện (ariyañaya) là = đạo cùng với sự 
minh-sát, và sự fốí đẹp của Giáo Pháp (kalyanadhammaia) và sự thiện lành 
của Giáo Pháp (kusaladhammaia) thì có nghĩa như chữ rồi.] (693) 


79 [Về câu này, coi chú thích 428 ở kinh 3:60.] (694) 


80 [Đây chỉ 01 trong 32 tướng tốt của một bậc vĩ-nhân, được cho là hệ quả tốt 
của của nghiệp vì đã sống vì hạnh-phúc của nhiều người, vì sự xua tan sự sợ- 
hãi và khủng-khiếp, mang lại sự bảo-hộ và nơi nương-tựa hợp pháp, và chu 
cấp mọi thứ thiết yêu (cho nhiều người). Coi thêm kinh dài DN 30, mục 1.7.] 
(695) 
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8! [Mp đã diễn dịch phần đối thoại này về cả 02 phía đều là đề cập tới tương 
lai: bà-la-môn đã hỏi về sự tái sinh của Đức Phật và Phật đã trả lời về phương 
diện là sự tái sinh tương lai của Phật. Tuy nhiên, như tôi đọc thấy từ sự đối 
thoại có một sự chơi chữ tế nhị ở đây. Bà-la-môn đã dùng chữ ở thì tương lai 
bhavissafi là một phép lịch sự để hỏi về hiện tại, mà tôi đã dịch ở đây là 
“Liệu có phải ngài là?” [Chữ bhavissanii đã được dùng đơn giản là theo cách 
như vậy, một cách phủ định, trong câu hỏi: na vafmaãni manussabhữfassa 
padäni bhavissami (“Liệu những điều này có thể là... ]. Nhưng Phật thì 
dùng chữ ở thì tương lai một cách đúng theo nghĩa chữ và do vậy trong mỗi 
trường hợp đều trả lời là “Ta sẽ không phải là" (na bhavissãmì) đề đề cập tới 
nơi-đến trong một kiếp tương lai. Có 02 phiên bản Hán tạng của kinh này, SÃ 
101 [ở T II 2§a19-28b17] và EÄ 38.3 [ở TII 717c18-718§a12], đã dịch toàn 
bộ đối thoại này đều thuộc thì hiện tại. Bà-la-môn hỏi Phật liệu Phật có phải 
là (z) một thiên thần, một rồng nãga ... hay một con người, và Phật đơn 
giản từ chối (JẸ) rằng mình không phải là loại gì trong số đó. Không có gì đề 
cập tới tương lai. | (696) 


82 [Càn-thát-bà (gandhabba) là những chúng sinh cõi trời nhiều lúc được mô 
tả là những nhạc công của những thiên thần. Dạ-xoa (yakkha) là những linh 
lồn hay quỷ dữ nỗi tiếng vì sự hủy diệt tàn bạo của chúng.] (697) 


83 [Động từ zbbaje ở đây thể nguyện vọng từ của abbaji [Phạn: ãvwrajari. 
Coi thêm DOP sv abba/ari.| (698) 


84 [Theo Mp chú giải rằng: “Khi kết thúc bài kinh này, bà-la-môn đó đã 
chứng được 03 thánh đạo và 03 thánh quả, và, bằng 12.000 cụm chữ, ông đã 
nói lời ca ngợi được đặt tên là “Tiếng Sám của Dona'. Ngay sau khi Phật mất 
đã xảy ra cuộc tranh giành lớn về phân chia xá lợi của Phật, chính bà-la-môn 
Dona này là người đã đứng ra phân xử và phân phát những phần chia (cho 08 
nước tranh giành đó).” [như trong kinh dài DN 16, mục 6.25 có ghi].| (699) 


85 [Niccadanam anukulayaññam (sự dâng cúng theo phong tục gia đình, sự 
cúng giỗ theo truyền thống gia phong). Mp chú giải chữ anukulayañfñam là 
một sự cúng-tế hay hiến-tế nên được làm đề duy trì phng tục gia đình, dựa 
trên những nền tảng đã được giao truyền bởi cha ông, tổ tiên. Về sự dâng 
cúng theo phong tục gia đình (niccadänam anukulayaññam) là tốt hơn sự giết 
tế súc vật, mời coi thêm đặc biệt trong kinh DN 5, mục 22-23, hầu hết các 
đoạn đó có thể được sự lặp lại của kinh này.] (709) 
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86 [Tôi tự phân thành 04 đoạn như vậy, vì ngoài ra tôi không thấy căn cứ nào 
khác đề kinh này được kết tập trong quyền “Bồn” này.] (710) 


87 [Những chữ cúng tế này trong kinh Vệ-đà.] (71 1) 


88 [Tôi làm theo Ce và Be, ghi chữ øiraggan trong ở dòng kệ b và có chữ 
mahäãyaññã ở dòng kệ c. Ee ghi thiếu chữ mahãyaññä, nhưng 02 phiên bản 
Hán tạng của kinh thì có chữ ghép tương ứng với chữ này: SA 89 [ở TH 
22c19] có chữ ZX, theo nghĩa chữ là “đ¿¡ í¿ đập” và SA2 89 [ở T II 404b4]| 
có ghi chữZK*H, trong đó Èñ có nghĩa là “hiến tế cho các thân trành hay tổ 


/iên”. Mp chú giải chữ maharambha là: “Với những trọng trách lớn, những 
công việc lớn; hơn nữa, chúng thuộc loại (những việc) “đại bạo lực” bởi vì 
quy mô sát-sinh (hàng loạt) của chúng.”] (712) 


89 [Những cách ghi thuật ngữ bí ấn huyền nghĩa này là khác nhau ở đây và 
trong các kinh khác trong khắp các bộ kinh Nikãyz. Ở đây, Ce ghi: 
vivattacchaddä; Be: vivafacchadä; Ee: vivafacchadä. Lời diễn đạt thường 
thấy trong những “đoạn-mẫu” nói về 02 đường hướng có thê xảy ra đối với 
một người có 32 tướng tốt của một bậc vĩ-nhân: () nếu vẫn ở tại Ø1a, người 
đó sẽ trở thành vị vua quay chuyền bánh xe (chuyên luân vương), nhưng (ii) 
nếu xuất gia thì người đó sẽ trở thành vị Phật toàn-giác, như đã được mô tả 
trong câu “Người trong thế gian là vivatacchado” [chữ này có thê biến thê là: 
vivaffacchado, vivaffacchaddo, vivafacchaddo]. Về vấn đề này, mời cOI 
thêm kinh dài DN 3.1.5; DN 14.1.31; DN 30.1.1; MN 91.5; Sn 106. 


- Mặc dù những nguồn gốc của thuật ngữ này và nghĩa chính xác của nó là 
rắc rôi nan giải, nhưng lạ thay là những luận giảng đã phân tích và chú giải 
nó một cách nhất quán y kiểu như nhau. 


- Do Mp [khi luận giải về kinh này] đã không đưa ra lời chú giải về thuật ngữ 
này, cho nên tôi phải dựa vào luận giảng về bộ kinh dài DN (Trường kinh bộ) 
là Sv I 250,34-251,3 có ghi như vây: “Vivaffacchado (nghĩa là): Ở đây, sau 
khi đã sinh vào thế gian, người đó đó sống sau khi đã hoàn toàn loại bỏ sự 
che-phủú trong thế gian (loke tam chadanam viaffefva), trong bóng tôi của 
những ô-nhiêm được bao bọc bởi 07 sự che-phủú (chadanehi, sự ngăn che, 
màn bọc) đó là: tham, sân, sỉ, ngã-mạn, tà-kiến, vô-minh, và tà-hạnh.” 
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- Luận giảng kinh điển cổ xưa là Cñjaniddesa (Tiểu Diễn Giải), khi chú giải 
về kinh Sn 1147, có ghi: “Viva/acchado: Có 05 sự che-phủ (chadanäni) đó 
là: dục-vọng, tà-kiến, những ô-nhiễm (lậu hoặc), tà-hạnh, vô-minh. Những sự 
che-phủ đã được loại bỏ (yiwa/am) bởi Đức Phật; chúng đã bị xua tan, bị 
bứng bỏ, bị trừ bỏ, bị tây bỏ, được giải quyết, được làm lắng-lặn, bị thiêu 
cháy bởi lửa của trí-biết cho nên chúng không còn khả năng khởi sinh. Do 
vậy Đức Phật là bậc đã loại bỏ những sự che-phủ.” (Nidd II 251,18—22; bản 
in VRI 204). 


- Dịch giả Norman (1991: 71-76) đã cho rằng sự diễn đạt tiếng Päli này là 
xuất phát từ dạng BHS là vigls/aýabda và do vậy có nghĩa là “người có tên 
[hoạc danh] đã lăn qua khắp mọi phương” hay “người có danh tiếng rộng 
khắp”. Trong quyền sách sau đó [2006b: 228-29] ông đã thay đổi lập trường 
của mình, ghi rằng: “Mặc dù tôi đã đúng khi nhìn thấy sự kết nối giữa các 
chữ Pãli và Phạn, nhưng hướng triển khai thì bị lộn chiều, và chắc hắn phải 
trình bày sự siêu Phạn-hóa từ chữ vivzacchadda.” Trong kinh Šn 372 và 
kinh khác ông đã dịch cụm chữ này là “với sự tự-fa (ngã mạn) đã bị loại bỏ”. 


- Những nhà Hán dịch các bộ kinh A-hàm (Ägama) chắc hắn đã dịch với lời 
kinh có ghi là vighus/aýabda hay biến thể khác có cùng nghĩa như vậy. Do 
vậy một phiên bản tương ứng của kinh AN 4:40 này là SA2 90 [ở T II 404c6] 
có phi 42lljflh})d4'£f (tên người đó được nghe từ cách xa cực kỳ). Bản tương 
ứng của kinh DN 30 là MA 59 [ở T I 493b7-8] có ghi: 
JÙl1UIZKE#tffffSEIEf4NHWUfHJRII][2JJ (người đó nhất thiết sẽ trở 
thành một Như Lai, không còn ràng-buộc [= A-la-hán], đã giác-ngộ toàn 
thiện, tên của người đó lan truyền xung quanh và được nghe khắp mười 
phương”. Kinh MÃ 161, là kinh tương ứng với MN 91, cũng ghi y hệt như 
vậy [ở TI685b2-4I. 


- Mặc dù có nhiều sự phán đoán khác nhau về cách ghi nguyên thủy và ý 
nghĩa chính xác của cụm chữ thuật ngữ này, với sự khó khăn trong việc giải 
quyết những câu hỏi này cho dù đã tìm hết những nguồn kinh điển gốc truyền 
thống của Phật giáo, nhưng đây là đường hướng tiện lợi khả dĩ nhất đã mở ra 
cho tôi để tôi dịch thuật ngữ này như nó đã được bảo tồn và diễn dịch trong 
truyền thống Pãli.] (713) 


20 [Những cách ghi chỗ này trong các phiên bản khác nhau đáng kể. Ce và Be 
ghi là: vvafä kulam gattn (người đã vượt trên (thoát khỏi) gia đình và nơi- 
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đến (tái sinh)); Ee ghi thành chữ ghép bahubbihi (chữ ghép tương quan) là: 
vifivafiakälamgaf, và vẫn còn những biến thể khác trong phần ghi chú của 
nó. Mp (của Be) ghi cụm chữ là kim gafin trong một bô đề, nhưng Mp 
(của Ce) thì ghi là kđưm gafữn. Cách dịch của tôi là theo Ee. Lưu ý rằng 
trong kinh 5:55, chữ kã/zm và gafm là nằm kế cận lập tức nhau, điều này 
ủng hộ giả thiết rănhf chỗ này chúng ta nên đọc là kã/a-/kalam.]| (714) 


?! [Tôi đọc theo Be là yaññassa kovida, khác với Ce và Ee là puññassa 
kovidä (thành thạo, rành rõ về công đức). Mp (của Be) và Mp (của Ce) đã 
chỉ ra sự khác nhau về những bổ đề và những sự giải nghĩa. Hai phiên bản 
Hán tạng tương ứng với phiên bản của Be là SA 90 [ở T II 23al1] đã ghi: 
b)/lgB% (Phật là người thiện khéo về sự (vấn đê) cúng tô) và SÄ2 90 [ở 
TH 404c8] ghi: š#bff£8l‡2‡HW*HX}Ă (đây là sự dâng cúng tốt và đạo 
của sự dâng cúng được khen ngợi bởi những vị Phật).| (715) 


32 [“Kẻ bắt hạnh, kẻ bạc phận” là dịch chữ “chava”: nghĩa gốc là “xác chết”. 
Mp diễn dịch: “Người như vậy được coi như xác chết vì người đó đã chết vì 


những phẩm chất đức hạnh của họ đã chết.”] (739) 


%3 [Gia chủ Nakulapitä (nghĩa: cha của Nakula) và nữ gia chủ Nakulamãätã 
(nghĩa: mẹ của Nakula) là hai người đệ tử tại gia ưu tú của Đức Phật, họ nổi 
bật vì niềm-tin vào Đức Phát. Đọc thêm quyền “Những VỊ Đại Đệ tử của Đức 
Phật” bởi nhà sư Nyanaponika và học giả Hecker, trang 375-378. Về hai vợ 
chồng này, mời coi thêm các kinh 1:257, 1:266, 6:16.] (740) 


? [Trong kinh 1:263 nữ đệ tử này được Phật khen là đệ nhất trong những 
người cúng dường những vật phẩm tốt nhất cho người nhận.] (741) 


5 [Mp nhận dạng chữ “„hững bậc hiểu-biết thế giới” (lokavidina) chính là 
những vị Phát.| (142) 


% [Ee có vẻ đã lầm ở chỗ này. Thứ nhất nó đánh dấu phây không đúng, và rồi 
ghi thêm chữ paccupaffhito hoti ở cuối. Sự đánh dấu phẩy của Ce và Be hàm 
chỉ rằng đối-tượng gián tiếp [thứ được cúng dường] là thuộc về chữ 
paccupaffhifo đặt trước đó, và cả Ce và Be đều thiếu chữ paccupafthito hoti ở 
cuối câu. Như vậy là trong Ce và Be không có cụm chữ riêng biệt chỉ ra rằng 
người đệ tử tại gia chỉ đơn giản phục vụ Tăng Đoàn mà không đề cập gì tới 
một vật phẩm được dâng cúng.] (743) 
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7 [Nguyên văn câu này: saha ñãñhi saha upajjhäyehi. Trong văn hóa Tăng 
Đoàn Phật giáo, wpajjhäya (thầy thụ giới; y chỉ sư) là vị thầy chủ trì sự thụ 
giới cho một người nào đó. Như vậy việc dùng chữ này ở đây là bát /hường 
trong bối cảnh không phải nói về Tăng Đoàn. Mp chú giải chữ này trong 
đoạn kinh này như có nghĩa chỉ “các bạn hữu”, lý do: “bởi vì bạn hữu (rối) 
thì quan tâm đến hạnh phúc và khổ đau của mình” (sukhadukkhesu 
upanÙ?hãyHabbaf4), nhưng sự chú giải này chỉ dựa vào sự chơi chữ chứ 
không thực sự thuyết phục. Chăng hạn, chữ zp4j/hãya là không liên quan đến 
động từ upanjjhayari (Phạn: upanidhyayafi) nghĩa là: “suy nghĩ, suy xét”, 
nhưng chỉ liên quan đến chữ ajjhe#i (Phạn: adhyeri) nghĩa là: “học, học hỏi 
[từ một vị thâyJ°.] (744) 


98 [“Nhìn thấy tâm cỡ” (tức tâm hiểu biết, phạm vì hiểu biết) là dịch chữ 
ãpãthadaso theo Ce và Ee; trong Be ghi là ãpz/ađaso. Mp [của Ce] giải 
thích nghĩa là: “Người đó nhìn thấy mọi thứ đi vào trong tâm (hiểu biết), 
ngay cả một thứ vi tế đi vào trong tâm” (tam tam anham äãpätheli tameva 
passati, sukhumampissa afthajatan ãpãtham ãgacchatiyeva tỉ aftho). (Chỗ 
này thầy Thích Minh Châu dịch (HV) là “bước vào giới ức mình kiến”, thầy 
Sujato dịch rõ hơn là “nhìn thấy những thứ quan trọng, những thứ có vấn 
để)).| (475) 


 [Ở đây Mp đã chính xác khi chỉ ra chữ sovzggikz là xuất thân từ chữ 
saøøa, nó chú giải như vây: Sagøassa hữã tỉ far`upapaftÙananafo 
sovaggika.] (746) 


109 [Ngay chỗ này tôi đã chia đoạn kệ này với đoạn kệ sau cho giống với các 
đoạn kệ trong kinh 5:51. Vì phiên bản Ce được biên tập bởi nhiều người biên 
tập và họ rõ ràng đa không phối hợp với nhau, cũng những đoạn kệ giống 
nhau này nhưng trong những chương hay quyên khác nhau nhiều lúc đã được 
phân đoạn khác nhau. Cách phân đoạn được dùng trong kinh 5:51, nó gom lại 
mấy cách tiêu dùng tài sản, có vẻ tương ứng tốt hơn với nghĩa của bài kinh.] 
(747) 


10! [Nguyên văn Päli là: ahisukha, bhogasukha, ananasukha, anavajjasukha. 
Mp: “Thứ nhất là sự hạnh phúc đã khởi sinh ở ý-nghĩ là “Có [a/hi, như sự 
giàu có, của cải])”; thứ hai là sự hạnh phúc đã khởi sinh trong sự giàu có; thứ 
ba là sự hạnh phúc đã khởi sinh ở ý-nghĩ “7a không có nợ nắn”; thứ tư sự 
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hạnh phúc đã khởi sinh ở ý-nghĩ “Ta không tội lỗi, không bị chê trách`.”] 
(748) 


102 [Chữ này tôi đọc theo Ce và Ee là sare, khác với Be ghi là parzin] (749) 
103 [Chữ này đọc theo Ce và Be là bjage, khác với Be ghi là bhoge.] (750) 


194 [Mp: “Phật đã chia những loại hạnh-phúc thành 02 phần. Ba loại đầu làm 
01 phần, và loại hạnh-phúc vì không tội lỗi là 01 phần. Rồi Phật nhìn thấy 
bằng trí-tuệ và biết được 03 loại đầu cộng lại cũng không đáng bằng 1/16 của 
loại hạnh-phúc vì không tội lôi.”] (751) 


105 [Kinh này như một kinh song hành được mở rộng thêm của kinh 3:31, chỉ 
thêm điều (3) thành 4 điều. Một kinh song hành khác là It 106.] (752) 


196 [Chỗ này tôi dịch theo Ce và Be. Be thì ghi khác và được dịch là: “Nhưng 
nếu, khi một người nói về điều mình đã thấy, những phẩm chất thiện lành gia 
giảm và những phẩm chất bắt thiện gia tăng, thì ta nói rằng người đó nên nói 
về điều mình đã thấy.” Mỗi điều trong những đoạn sau cũng được nói khác 
theo cách như vậy.] (895) 


1 [Mp nhận dạng đây là thiền sư Uddaka Rãmapuiia, một trong 02 vị thầy 
về thiền-định trước kia của Đức Phật, lúc Đức Phật mới xuất g1a đi tu. Coli 
thêm về những vị thầy thiền định này trong kinh MN 26, mục 16.] (901) 


108 [Về phần (II), () và (): Mp giải thích mục đích của phần thảo luận ngoài 
lề này như vây: “Bà-la-môn (Todeyya) này, bản thân là một người tốt, khen 
ngợi Vua Eleyya, những quan thần của Vua, và tu sĩ Uddaka Rãmaputta. Bởi 
vì một người xâu giống như một người mù, một người tốt giống như người 
có mắt sáng. Giống như người mù không nhìn thấy ai là đui mù hay có mắt 
sáng, một người xấu không biết ai là người tốt hay người xấu. Nhưng, giống 
như một người có mắt sáng có thể nhìn thấy cả người đui mù vả người có mắt 
sáng, người tốt có thể biết cả ai là người tốt và ai là người xấu. Bà-la-môn 
[Vassakära] do nghĩ rằng: “Ngay cả (bà-la-môn) Todeyya, bản thân là một 
người tốt, đã biết ai là những người xấu', nên đã hài lòng về điều đó và nói: 
“Thật kỳ lạ và kỳ diệu, Thầy Cô-đàm!”] (902) 


630 * Chú Thích 


199 [Lời đồn đại như vầy cũng có ghi trong kinh SN 42:13 (Quyền 4). Còn 
trong kinh MN 56, mục 8, thì lời “buộc tội này là xuất phát từ những Ni- 
kiền-tử (theo đạo Jain; tức Kỳ-na giáo).| (907) 


119 [Đoạn kinh mẫu này là giống lời Đức Phật khuyên dạy những người 
Kãlãma trong kinh 3:65. Phần những câu hỏi-đáp cũng giống như kinh 
Những Người Kãlãma đó, nhưng có thêm phần nói về tính ihđi-guá. (Về ý 
nghĩa lời dạy, mời coi lại thêm chú thích 458 của kinh 3:65).] (908) 


111 [Về chữ “tính thái-quđ” (quá đáng, dữ dội...) là tạm dịch chữ sãrzmbha: 
BHSD định nghĩa chữ sãrambha là “sự ơm sòm, cãi cọm tranh cấ” và nối 
kết nó với chữ tiếng Phạn là sưmrưambha, mà SED dịch là “hành vỉ nắm giữ 
hay nắm lấy, giữ chặt) và cho ra nghĩa là “sự ghét bỏ, sự giận đữ, sự phẫn nộ 
đổi với (ai, cái gì”. Do trong bài kinh này đang nói về sự sãrzmbha đang 
xảy ra trong hành động, lời nói, và tâm ý, nên tôi tạm dịch nó là sự /há¡i-quá 
(quá đáng, quá mức, dữ dộn).”] (909) 


112 [Ce ghi là lobham vineyya vineyya viharano, và như vậy trong liên hệ với 
sân, si, tính thái-quá (dosa, moha, sãrambha) tôi có đã “bắt nghĩa này là 
“một cách liên tục, luôn luôn, hằng hữu, thường trực” mặc dù nghĩa “rmột 
cách lặp đi lặp lạ cũng đúng. Be và Ee chỉ đơn giản ghi là lobha1m vineyya 
viharamro.| (910) 


113 [Đoạn này giống tương tự trong kinh MN 56, mục 26, do gia chủ Upäli 
nói với giáo chủ Ni-kiền-tử Nãtaputta khi ông từ bỏ đạo Ni-kiền-tử để quy y 
theo Đức Phật.] (911) 


114 [Chữ sace ceteyyum (nếu chúng có thể chọn) có ghi trong phiên bản Ce và 
Ee, nhưng không có ghi trong Be.]| (912) 


11Š [Nguyên văn câu này: Pärisuddhipadhaniyangani. Tôi dịch cụm chữ ghép 
này theo cách giải nghĩa của Mp là: parisuddhiathaya padhaniyangani | 
(913) 


l6 [Nguyên văn cả câu này: Sữapärsuddhipadhanùanga, 
citaparisuddhipadhani-yanga, ditthiparisuddhipadhaniyanga, 
vừnufIIparisuddhi-padhãni-yanga. Silavisuddhi, ciftavisuddhi, và 


dihivisuddhi, 04 sự thanh-lọc này nằm trong 07 %w Thanh-Lọc (safa 
visuddhi) đã được ghi trong kinh MN 24; 07 sự hanh-lọc này đã được dùng 
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làm cái “khung sườn” cho bộ luận Con-Đường Thanh-Lọc, tức Thanh Tịnh 
Đạo (Vism). 04 sự thanh-lọc này cũng nằm trong “09 pãrisuddhipadhäni- 
yangan?"° theo như kinh DN 34, mục 2.2, trong đó chúng đều nối kết với chữ 
visuddhi, ví dụ: sila-visuddhiparisuddhipadhani-yangam. Điều thú vị là 
không có kinh nào nói về “07 sự £hanh-lọc” được kết tập trong Quyển “Bảy” 
của bộ kinh AN này cả. Điều này cho thấy khuôn-mẫu (bảy sự thanh- lọc) đó 
đã ra đời vào hậu kỳ (trễ hơn) sau này, và kinh MN 24 cũng có nguồn gốc 
hậu kỳ như vậy.] (914) 


117 [Nguyên văn câu cuối: T4/tha tawha paññãya anuggahessämi. Mp diễn 
dịch nghĩa là: “Về mặt này hay mặt khác tôi sẽ trợ giúp thêm cho nó bằng trí- 
tuệ của sự minh-sát (vipassanapañnaya). `] (915) 


113 [Theo các bộ Nikãya, trí-biết trực tiếp về Bốn Diệu Đề đánh dấu sự chứng 
ngộ quả Nhập-lưu, cho nên “sự /hanh lọc cách-nhìn” ở đây có thể được nhận 
dạng là Øí-zê của bậc Nhập-lưu. Nhưng điều này vẫn bị trái ngược với 
khuôn-mẫu của Thanh Tịnh Đạo (Vism), trong đó sự /hanh lọc cách-nhìn 
(dihivisuddhi) mới chỉ là sự thanh lọc thứ ba trong “bảy sự thanh lọc”. 
Vism giảng giải sự (hanh lọc cách-nhìn chỉ là sự hiểu rõ về những hiện- 
tượng vật chất (sắc) và tâm (danh) (nãmaripavavaffhana), nó cũng được gọi 
bằng thuật ngữ là sự phản định những hiện-ftượng có điều-kiện (hữu vì) 
(sankhäraparicccheda). Theo khuôn-mẫu của Vism, sự chứng đắc Nhập-lưu 
[và những chặng thánh đạo cao hơn] chỉ xảy ra khi có sự thanh-lọc thứ bảy, 
đó là sự thanh lọc sự hiểu-biết (trì và tầm-nhìn (kiến) (ñãna-dassana- 
visuddhi).| (916) 


112 [Riêng cái “sự fhanh lọc sự giải-thoáf” này là không có trong khuôn-mẫu 
của Thanh Tịnh Đạo (Vism), nhưng dường như nó có thể được coi là chỗ 
chung-kết hay đỉnh-điểm của “sự hanh lọc sự-biết và sự-thấy” (trí-biết và 
tầm-nhìn).] (917) 


tếP [Lâu này dường như là một giáo lý của những người theo đạo Jain (Kỳ-na 
giáo, Ni-kiền-tử), là những người, tu theo kiểu tự hành xác, đề tây rửa nghiệp 
quá khứ. Coi thêm giáo lý này được nói bởi ông Ni-kiền-tử (Nãtaputta) [tức 
ông Mahävrra (Đại Thiên)] là giáo chủ giáo phái này trong kinh 3:74.] (218) 


12! [Nguyên văn câu đài này: So navañca kammam na karoti, purãnañ ca 
kammam phussa phussa vyanfikarofi. CoI cầu tương tự ở kinh 3:74, đoạn (1) 
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và chú thích 499 của nó. Sự diễn giải của Mp trong chú thích ở đây có khác 
chút ft so với chú thích đó; như vầy: “Sau khi đã tiếp xúc nghiệp nhiễu lân 
lặp lại bởi sự tiếp-xúc bằng sự-biết (mí biết), người đó tiêu diệt nghiệp vốn 
được loại bỏ bởi phương tiện là sự-biết. Sau khi đã tiếp xúc quả nhiêu lần lặp 
lại bởi sự tiệp-xúc với hệ quả, người đó tiêu diệt nghiệp vốn được loại bỏ bởi 
[sự nếm trải] quả.” 


- (Lưu ý: chữ “chảy vào” là chỉ những ô-nhiễm bên ngoài chảy vào thân. Chữ 
ô-nhiêm (lậu hoặc) là asava, nghĩa gôc là những dòng chảy-vào và chảy-ra ở 
tâm). 


- (Nhân tiện, lời đoạn kế tiếp mô tả về sự phai-mòn là lời đoạn mẫu quen 
thuộc dùng đê mô tả vê Giáo Pháp của Phật). | (219) 


122 [Mp diễn dịch: “Bởi vì vị đó đã đạt được sự buông-xả được bao bọc bởi 
sự chánh-niệm và sự rõ-biết (tỉnh giác), và có sự cân-bằng của tâm là đặc tính 
của sự buông-xả, cho nên “vị đó an #rú buồng-xả`, tâm luôn cân bằng trong 
lên quan với những đốitượng đó” (safisampdjaññapariggahitäya 
maj]hattakara-lakkhanaya upekkhaya tesu ãrammanesu upekkhako majjhafto 
huiva viha-rari).| (920) 


123 [(Câu kết này cũng câu mẫu có trong nhiều kinh khác). Câu này cho thấy 
thái độ của một A-la-hán đối với sự trải-nghiệm hiện tại. Vị đó biết rằng 
những cảm-giác của mình chỉ tiếp tục khi thân và SỨC- sống còn tiếp tục, và 
răng, với sự hoại-tử của thân và sự tắt-đi của sức-sống, tất cả mọi cảm-giác sẽ 
đi đến chấm dứt. Mp chú giải thành ngữ “sẽ frở nên nguội mát ngay tại đáy” 
(idh'eva sữibhavissami) như vầy: “Chúng sẽ trở nên nguội-tắt, là không còn 
(vắng bặt) sự quấy nhiễu và phiền rối gây ra bởi sự diễn-ra [của tiến trình sự 
sống]; chúng sẽ không bao giờ tái diễn-ra. [Trạng thái này xảy ra] ngay tại 
đây, chứ không có sự-đi của người đó tới bất cứ đâu theo cách của sự (còn) 
tái-sinh.”] (921) 


124 [Mp diễn dịch về ví dụ như vầy: “Theo ví dụ đã dùng: Thân được ví như 
sốc cây. Những nghiệp thiện và bắt thiện ví như cái bóng do có gốc cây mà 
có. Người t thiển giống như người muốn loại bỏ cái bóng, frí-tuệ ví như cái 
xẻng; sự định-tâm giống như cái rổ đựng; sự minh-sát giống như cái cuốc 
chỉm [khai nhưng không được ghi trong bài kinh]; DOP định nghĩa cái 
xẻng (kudđãla) và cái cuốc chim (khazni) là công cụ đảo bứng. Thời gian 
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đào bứng rễ bằng cuốc chim giống như thời gian cất bỏ vô-minh ở chặng 
thánh-đạo A-la-hán vậy. Thời gian chặt gốc cây thành từng miếng nhỏ giống 
thời gian nhìn thấy năm-uẩn; thời gian bầm nhỏ chúng ra giông thời gian 
nhìn thấy những co-sở cảm-nhận (sáu xứ); thời gian bằm nát chúng ra giống 
như thời gian nhìn thấy những yếu-tồ (các giới). Thời gian phơi khô chúng 
trong nắng và gió giống như thời gian vận dụng sự nỗ-lực của thân và tâm. 
Thời gian đốt chúng trong lửa giống như thời gian /hiêu đốt những ô-nhiễm 
bằng sự hiểu-biết. Thời gian đốt chúng thành tro vẫn còn giống như thời gian 
khi năm-uẩn vẫn còn diễn ra [tức năm-uân vẫn còn đó sau khi người tu đã 
thành A-la- hán]. Thời gian quặng tro theo gió mạnh hay rải xuống dòng sống 
chảy xiết để bị cuốn mất đi giống như sự chẩm-dứt năm-uẩn, nó bị cắt bỏ tận 
gốc gác để không còn khởi sinh trở lại trong tương lai. Giống như tro bị cuốn 
đi tới một trạng thái nào đó không thể nhận-biết được (Không thể nghĩ bàn) 
(apañfñattibhävipagamo), người tu hiểu được trạng thái không thể mô-tả 
được (appannaffibhavo) [đã đạt tới] nhờ sự không còn khởi sinh năm-uẩn hệ 
quả (do nghiệp quả) trong một sự hiện-hữu mới nào nữa.” | (922) 


125 [Sy vượt qua dòng-lũ (oghassa nifharana) là chữ ần dụ cho sự vượt qua 
vòng luân-hôi (samsãra), tức là sự tây sạch những ô-nhiễm. Hai phương tiện 
mà ông Sãlha nói ra là s?/avisuddhi và tapojigucchä. Sự khổ-hạnh là dịch chữ 
thứ hai; chữ thứ hai này chứa 02 nghĩa là sự sống khổ-hạnh và sự tự hành- 
xác vôn đã bị phê phán bởi Đức Phật khi Phật khai giảng về con đường 
trung-đạo (như trong bài kinh đầu tiên, Kinh Chuyển Pháp Luân). Khi trả lời 
ông Salha chỗ này, Phật chấp nhận phương tiện là sự fhanh lọc giới-hạnh là 
một chi phần của đời sống ftu-sĩ (sa-môn hạnh, samaññanga), nhưng Phật từ 
chối sự sống khổ-hạnh và sự tự hành-xác.] (923) 


126 [Về sự cót-lõi của đời tu và những sự thực-hành, mời đọc thêm lại kinh 
3:78 và chú thích của nó.] (924) 


127 [Mp giải thích sự chánh-định được nói ở trên lá sự định-tâm của đạo và 
quả. Sự chánh-kiến là chánh-kiến của đạo; sự đề cập tới Bốn Diệu Đề là chỉ 
04 thánh đạo và 03 thánh quả. Sự chánh giải-thoát là sự giải-thoát của thánh 
quả A-la-hán. Khối “vô-minh' bị phá vỡ bởi thánh đạo A-la-hán, đó là chặng 
một đệ tử đạt tới trước khi người đó chứng đắc sự giải-thoát của thánh quả A- 
la-hán. Tôi cho rằng bài kinh này được kết tập trong Quyển “Bón” do dựa 
theo 04-sự là: () sự thanh-lọc đạo đức [của thân, lời-nói, tâm, và sự mưu- 
sinh], (1) sự chánh-định, (1) sự chánh-kiến, và sự chánh giải-thoát. Tuy 
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nhiên, bản thân bài kinh không nói rõ về điều này và do vậy sự đếm số 04-sự 
của tôi cũng chỉ là giải thiết mà thôi. ] (925) 


128 [Hoàng hậu Mallikã là vợ của Vua Pasenadi (Ba-tư-nặc) của xứ Kosala 
(Kiều-tất-la).] (926) 


122 [Mp nhận diện đây là một công chúa của Vua Pasenadi (Ba-tư-nặc) của 
xứ Kosala (Kiều-tất-la). (Tên kinh này và kinh kế tiếp người dịch ghi thêm 
chữ “Công chúa” cho người đọc dễ nhớ tên kinh).] (1000) 


130 [Chỗ này mời quý vị đọc lại kinh 4:87, đoạn (4).] (1001) 


131 [Tới đây nói ra được 04 điều tốt hơn. Nhưng câu bên dưới lại ghi điều 05 
là sự giàu-có (bhoga) thay vì là sự quyển-uy (ãdhipafeyya) như trong phần 
lời kinh ở trên.] (1002) 


132 [Về nội dung chính của các đoạn từ (1)-(5), kinh này kinh song hành với 
kinh 4:34 và được mở rộng thêm đoạn (5), và khác nhau về bối cảnh và 
người nghe. | (1003) 


133 [Mp, khi luận giải về kinh này, nói rằng đây là một công chúa của Vua 
Bimbisära (Tần-bà-sa-la) của xứ Magadha (Ma-kiệt-đà).| (1104) 


134 [Chỗ này lạ thay là, cả hai phiên bản Ce và Ee đều không có đoạn này: chỉ 
Be có. Đúng ra cần phải có đủ năm điều (năm pháp). Đoạn này rõ ràng có 
trong kinh song hành là kinh 4:34 của tất cả các phiên bản. Nhưng kinh song 
hành khác là It 90 cũng lại không có đoạn này.... | (1005) 


135 [Nguyên văn chữ này là vữãge dhamme. Đoạn song hành ở kinh 4:34 thì 
chỉ ghi một chữ đhamzne, nhưng kinh song hành It 90 thì ghi đủ vữãge 
dhamme.] (1006) 


136 [Phần thi kệ này cũng giống thi kệ cuối kinh song hành 4:34.] 


137 [Nguyên văn: afacattho. Nghĩa chữ là: “[với]-mình-[là]-thứ tư”, có 
nghĩa là Phật được mời cùng với 03 vị Tỳ kheo đi cùng với Phật. | (1008) 


138 [Manäpakäyikãnam devãnam: trong số những thiên thân có thân hình khả 
ái (đẹp, đáng thích). Không biết những thiên thần được gọi như vậy là do có 
thân đẹp đẽ đáng thích hay là theo cái nghĩa là họ thuộc nhóm những thiên 
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thần khả ái đáng mến. Chữ #ãyz có nghĩa là /hân, nhưng cũng có nghĩa là 
một nhóm. Mp nhận dạng đây chính là “những thiên thân vui thích sự sáng 
fqo” (Hóa lạc thiên). Bởi họ có thể tạo ra bất kỳ những hình-sắc nào họ muốn 
và thích nó cho nên họ được gọi là “vui thích sáng tạo” hay là “khả ái" 
(manapa nãma fe devã tỉ nữnmanaraf devã; te hì icchữicchiam ripam 
mãpetva abhiramanato nữnmãngrafi tỉ ca manapä tỉ ca vuccanfi). Coi thêm 
kinh 8:46, trong đó Đức Phật liệt kê 08 điểu-kiện dẫn tới tái sinh trong số 
“những thiên thân có thân khả ái hay khả á' này.] (1009) 


139 [Có nhiều cách ghi chữ ghép này ở chỗ này: Ce ghi là: ¿cchZcãrena, Be 
ghỉ: issữcärena, Ee ghi: issãvãdena. Tôi dịch theo cách ghi của Ee. Rất thú vị 
là: ở kinh 8:46 có một dòng kệ trong đoạn kệ giống hệt thì lại ghi chữ 
Issavadena trong cả 03 phiên bản. Chúng tôi đã truy dò bằng công nghệ máy 
tính CST 4.0 chữ ¿cchãcär* thì thấy chữ ghép này có nhiều trong các luận 
giảng, nhưng không có trong Ba Rỗ Kinh. Như vậy có lẽ là cách ghi của Ce 
là đã bị ảnh hưởng bởi người kết tập quen dùng từ ngữ của các luận giảng 
thời bấy giờ.] (1010) 


140 [Vị tướng này trước đó là một đệ tử tại gia của đạo Jain (Ni-kiền-tử). Câu 
chuyện về sự chuyền đạo của ông được ghi trong kinh 8:12.] (1011) 


14! [Nguyên văn: sưndifhikam dãnaphalam, có nghĩa là: một lợi ích có thể 
được trải nghiệm ngay trong kiếp này.] (1012) 


142 [Nguyên văn câu này: Wisarado upasankamaii amankubhiio. Mp giải 
nghĩa: “một cách tự-tin” (visarado) (visarađdo) là có hiểu-biết và hoan-hỷ 
(ñãnasomanassappatto) và “bình-ĩnh” (amankubhito) là không bối rối 
không ngại ngượng (na niñ@abhzïo).] (1013) 


143 [Để ý, với ích lợi thứ năm này, Đức Phật đã trả lời quá yêu cầu của ông 
Siha, là trả lời luôn phước quả thuộc kiếp sau.] (1014) 


144 [Nandana: là tên khu vườn hưởng lạc ở cõi trời Tavatimsa (Đao-lợl).] 
(1015) 


145 [Nguyên văn 05 chữ này là: ãym, vannarn, sukham, balam, pafibhanam. 
Về chỉ tiết 04 điều đầu, kinh này giống hệt các kinh 4:57, 4:58; chỉ khác điều 
thứ 5 được thêm vào trong kinh này.] (1016) 
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146 [Họ “?hể hiện lòng bi-mẫn” (anukampeyyum) đối với những tại gia có 
niềm-tin bằng cách cho họ cơ hội cúng đường thức-ăn (và những thứ khác) 
để họ tích được công-đức. Tức là, những bậc chân tu thể hiện sự bi-mẫn dành 
cho những người tại gia bằng cách đi đến nhà họ để nhận sự cúng dường của 
họ. Bằng cách bố thí cúng dường, người tại gia tạo những hạt giống để tái 
sinh tốt lành và chứng ngộ Niết-bàn. Những người xuất gia cũng có thể chỉ 
dạy Giáo Pháp cho những người tại gia và giúp họ tiếp cận với những giáo 
lý.J (1017) 


147 [Kinh này có thể được coi là sự mở rộng của kinh song hành 3:48. Mọi 
điều trong ví dụ về núi đều giống hệt trong 02 kinh, chỉ khác là kinh 3:48 kết 
hợp 02 thứ (như: gỗ mềm và gỗ lõi; vỏ cây và chổi) thành một điều, trong đó 
khi kinh này thì liệt kê riêng mỗi thứ là 01 điều (như: gỗ thân, gỗ mềm, gỗ 
lõi). Kinh này thêm vào sự học-hiểu (sua) và sự bồ-thí (cäga). Phần thi kệ 
thì cả 02 kinh đều giống nhau.] (1018) 


148 [Chỗ này và bên dưới tôi đọc theo Ce và Ee là kuiapafin, khác với Be ghi 
là kulaputam. Trong Be kinh 3:48 theo cách đánh số của tôi [tức = kinh 3:49 
theo cách đánh số của Be] thì ghi kufaparim ở chỗ tương ứng này.] (1019) 


149 [Từ chỗ này trở đi lời kinh là gần như song hành với đoạn (III) của kinh 
4:61. Năm điều trong kinh này có được là do tách điều () [làm cho bạn bè 
và đông sự hạnh phúc ...] của đoạn (II) đó thành điều thứ (2) của kinh 5:41 
này. Phần thi kệ thì 02 kinh giống nhau.] (1020) 


159 [Tôi đọc theo Be và Ee là đhammagufarn; khác với Ce ghi là devaguffain 
nghe có vẻ dư thừa ở đây.]| (1021) 


15! [So sánh với phần (I) của kinh 4:61.] (1022) 


152 [Trong mỗi đoạn, tôi đọc theo Ce ghi là vã pihefưm, khác với Be ghi là 
vãpi hefu và Ee ghi là vã p¡ hetrm. Động từ piheri (thê bất định là pihefm) 
có nghĩa là “khao khát, mong ước cái g”`. (Chỉ ngôi đó) khao khát [một cách 
thụ động] có lẽ là đối ngược với sự (nỗ lực) tu tập con-đường (đạo) mới là 
cách và phương tiện để thành tựu được mong ước của mình.] (1023) 


153 LÄpwsamwyatfanikã patipadä: con-đường đưa dẫn đến tuổi thọ. Mp giải 
thích con-đường đó là: “Thực hành bố-thí, làm những việc công-đức, giữ 
giớihạnh ...` Đê đọc sự phân tích vê môi liên hệ giữa những việc-làm 
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(nghiệp) và quả của nó (nghiệp quả, phước quả), coi kinh MN 135.] (1024) 


154 [Lời kinh cứ chuyển qua chuyển lại giữa dạng số ít và số nhiều của chữ 
saga (cõi trờ!).| (1025) 


15Š [Bài thi kệ này cũng có ở kinh SN 3:17, SN 3:18 (Quyền I).] (1026) 


156 [Cụm chữ này là: ahãbhisamaya. Tôi dịch cụm chữ này dựa trên sự giải 
nghĩa của Mp ghi là: 41/hassa abhisamagamena, afthappalilabhena tỉ vuffam 
hori.| (1027) 


157 [Cụm chữ này là: Sđlapupphakam khãdanùam. Mp chú giải là: “Một món 
ăn giống như bột sa-la; nó được nâu với bột gạo nương được nêm với 04 chât 
ngọt [mật ong, đường, bơ, và ván sữa].”] (1028) 


158 [Chỗ này đọc theo Be ghi là: sampannakolakam sũkaramamsam. Mp chủ 
giải là: “Một “món ăn” được nấu với những gia vị như hạt thì là ... cùng với 
táo tàu ngọt.”| (1029) 


159 [Chỗ này Ce ghi là: nibaddhatelakam nã]iyasãkam [Be ghi nibattatelakamm 
nãliyasäkam]. Mp chú giải là: “Những thân cọng rau được nấu trong ván sữa 
trộn với thì là và những gia vị khác, rồi được ngào cùng với bột gạo nương; 
rồi được phủ 04 loại chất ngọt và để ra ngoài cho đến khi chúng có được một 
mùi đặc trưng.”] (1030) 


16 [Ce cũng ghi như vầy. Be và Ee thì ghỉ “hơn trăm ngàn” 
(adhikasatasahassam). Đây được cho là nói về đồng kahãpana, đơn vị tiền tệ 
thời đó.] (1031) 


161 [Chữ cuối này đọc theo Ce aøaggahffam; khác với Be và Ee thì ghi là 
anugeahrfam.| (1032) 


12 [Nguyên văn câu cuối: dññafaram manomaydrn kayam upapajjaii. Tôi 
làm theo luận giảng Mp, lấy câu này, nhưng hiểu theo nghĩa là: vị ấy đã được 
tái sinh trong số (kãya: đoàn, nhóm) những thiên thần chứ không phải nghĩa 
là vị ấy được tái sinh với thân được làm bằng-tâm. Còn Mp luận giải câu này 
với nghĩa rằng: “[Tái sinh] trong số những thiên thân trong những cõi trời 
trong-sạch (Tịnh cư thiên) là những chúng sinh được tạo ra thông qua tâm 
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(thức) của tầng thiên định” (suddhãvãsesu ekam jhãnamanena nibbatam 
devakayam).| (1033) 


193 [Thật khó mà thấy được tại sao kinh này là kinh “øăm pháp' được kết tập 
trong Quyển “Năm” này. Có lẽ nguyên bản nó chỉ có 05 món được cúng 
dường, rồi món thứ sáu đã được thêm vào sau khi bài kinh đã được kết tập 
trong Quyển “Năm” ().] (1034) 


194 [Tôi đã ghi đủ các định nghĩa đoạn chỗ này; cả 03 phiên bản đều ghi tắt 
chỗ này.] (1037) 


15 [Phần thi kệ này cũng giống trong kinh 4:52. Và cũng có ở các kinh SN 
11:14 (Quyền 1); SN 55:26 và SN 55:51 (Quyền 5).] (1038) 


166 [Câu này. có ghi trong phiên bản Ee, nhưng trong Be thì nó được ghi trong 
ngoặc như vầy, và trong Ce thì nó ghi ở đưới phần chú-giải.] (1042) 


167 [Lời kinh dùng ở dạng nhân quả phản xạ: a#ãnamyeva parinibbaperi. Câu 
này có lẽ nên được dịch là: “Người đó dập tắt bản thân mình” hoặc “người 
đó làm tắt bặt mình”. Thứ gì bị dập tắt theo nghĩa đen là cảm-giác cay đứng 
của sự u-sầu, nhưng động từ parizibbäpeii, liên quan với danh từ nibbãna 
(niết-bàn) hàm nghĩa rằng một người đạt tới sự giải-thoát tột cùng.] (1039) 


168 [Chỗ này tôi đọc theo Ee ghi là: a/ho idha labbhäã api appako pi [Be về 
cản bản cũng giống nhau]. Chỉ Ce ghi: z/fho alabbho api appako pi có nghĩa 
là: “ngay cả sự tốt tối thiểu cũng không đạt được”, như vậy có vẻ phá hỏng 
nghĩa lời kinh.] (1040) 


15 [Chữ này là: pavepiya. Mp chú giải là: “Bằng truyễền thống gia đình 
(kulavasena). Ý nghĩa là: “Theo truyền thống chúng tôi đã thực hành điều 
này, và chúng tôi không thực hành điêu kia. `”.] (1041) 


0 [Nguyên văn câu này: Sokasallaharano nãma ayam mahärđja 


dhammapariyayo.] (1043) 


17! [Ở đây 03 chủ-đề đầu làm nhắc nhớ tới kinh 3:39, làm cho 02 kinh có 
những điều chung.] (1058) 
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Mà 66 


12 [Câu này là: Sabbehi me piyehi manapehi. Tôi dùng chữ “mọi người và 
mọi thứ” đề bao gồm cả người và của. Tiếng Pãli hàm nghĩa cả hai, nhưng 
tiếng Anh (và tiếng Việt) cần có 02 từ để chỉ đủ 02 đối-tượng.] (1059) 


173 [Mp diễn dịch câu cuối như vầy: “Đạo [con-đường] được khởi tạo 
(maggo sañjãyami): là chỉ thánh đạo siêu thê được khởi tạo. Những gông-cùm 
(kiết sử) được phá bỏ hoàn toàn (samyojanäni sabbaso pahiyamì: là chỉ 10 
gông-cùm được dẹp bỏ hoàn toàn [coi thêm kinh 10:13]. Những khuynh- 
hướng tiềm ấn (tùy miên) được bứng bỏ (anusayä byanfihomi): là chỉ Ö7 
khuynh-hướng tiềm ấn bị loại bỏ, bị cắt bỏ, bị xóa số [coi thêm kinh 7:11]. 
Như vậy là, sự minh-sát (thiền quán) đã được nói trong 05 đoạn đầu [phần 
()]; còn trong 05 đoạn sau [phần (ID] là phần thánh đạo siêu thế đã được 
nói.] (1060) 


174 [Phần thi kệ này cũng có cuối kinh 3:39. Những dòng kệ này dường như 
là một sự tự trách mình của vị Bồ-tát (tức Phật) trước khi giác-ngộ, và do vậy 
nghe phù hợp hơn với bối cảnh đó. Dòng kệ bên dưới— “Trong khi ta đang 
an trú như vậy” (mama evam vihärino)}— đã cho thấy rằng đây là vị Bồ-tát 
đang nói với sự đề cập tới sự đấu-tranh để đạt tới sự giác-ngộ của mình. 
Trong dòng kệ (øđđa) c tôi đọc theo Ce ghi là: ya/hadhamma tathasama, 
khác với Be và Ee ghi là: yaihz dhamma tathäã saữä [mặc dù chúng đều có 
ghi trong phiên bản Ce trong cách ghi trong kinh trước. ] (1061) 


175 [Ce và Be ghi là: nekkhamme daffhu khematam. Ee ghi: nekkhammaim 
dafthu khemaro trong cách ghi chính trong phần lời-kinh của nó, nhưng lại 
ghi bằng chữ biến tấu được ghi trong Ce và Be trong phần chú-giải của nó. 
Mp (cả Ce và Be) dùng cách ghi của Ce và Be là một bổ đề, trong đó nó giải 
nghĩa là: n/bbaãne khemabhavam disva, nhưng lại lặp lại cách ghi biến tấu của 
Ee và giải nghĩa là: n¿bbãnam khemato disvä. Như vậy Ee đã chọn chữ biến 
tấu là cách ghi chính trong lời-kinh của nó.] (1062) 


17 [Mp giải nghĩa cụm chữ pacchäãliyam khipanti là: “Chúng đến sau lưng họ 
và đạp vào lưng họ” (pacchafo ganhva pifthin padena paharamii).]| (1063) 


177 [Tôi đọc theo Ce và Ee là: khefakammantasãmantasammvohare. Mp 
(của Ce) chú giải như vầy: “Là những chủ của những ruộng vườn sát liền với 


ruộng vườn của mình, và những người người đó có làm ăn chung là những 
người đo đạc ruộng đát băng những cây thước đo (cây sào) (ye afiano 
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khettakammantanan sãmant qnantarahkheftasamimo, te ca rajjddandehi 
bhữmippamänaggahake samvohäre ca). Tuy nhiên tôi không thấy chữ 
samvohãra [thông thường có nghĩa là “những giao dịch, công việc làm ăn”]| 
mà có liên quan rõ rệt gì với việc đo đạc ruộng đất cả. ] (1064) 


18 [Nguyên văn chữ này: balipafigeahika devaia. Mp giải thích đó là: 
“Những thiên thần bảo hộ đã được thờ cúng theo truyền thống những gia 
đình.” (Giống ở Việt Nam có lập “bàn thiên” ở trước sân nhà là để cúng 
thiên, cúng trời vào những dịp Tết và các lễ cúng khác).]| (1065) 


12 [Nguyên văn cả câu này: Upäsakacandalo ca hoti upãsakamalañca 
upasakapatikuftho ca. Cangdala [chiên-đà-la, mạt chủng, bần cùng, hạ tiện] là 
những người bị bỏ đi, bị khinh khi, là hạng thấp mạt nhất trong tầng lớp bần 
cùng. | (1170) 


180 [Nguyên văn câu này: /o ca bahiddha dakkhineyyam gavessaii. Nghĩa là, 
tìm kiếm bên ngoài Tăng Đoàn. Về những giá trị của việc cúng dường theo 
những mức độ công đức, mời quý vị coi lại kinh MN 142.] (1171) 


1#! [Nguyên văn câu này: Upasakarafanañca hofi upãsakapadumañca up- 
ãsakhapundarikafca. | (1172) 


12 [Cụm chữ cuối: pawivekam pñtim. Mp diễn dịch đây là: “niển hoan-hỷ 
khởi sinh trong tầng thiển định thứ nhất và thứ hai.”] (1173) 


183 [Ở đây tiếng Päli ghi số nhiều: seli dãrehi sanfuftho. (Có lề bối cảnh Ấn 
Độ với chế độ đa thê).] (1174) 


134 [Be và Ee ghi là rzme; Ce ghi là nãrame. DOP đưa ra cả 02 nghĩa của 
chữ ãramaii là “bỏ đi, tránh, tránh xa, tránh khỏi” và “thích thú, khoái thích”. 
Như vậy cách ghi của Be và Ee (mà tôi dịch theo) là phù hợp với nghĩa đầu, 
còn cách ghi của Ce là hợp với nghĩa sau.] (1175) 


185 [Cụm chữ này: puññaHhassa jigừmsaio. Mp giải nghĩa dòng này là: 
puññena afthikassa puññam gavesantassa. Chữ Jigữnsaiiï là một dục từ của 
7aydafi, ở đầy có nghĩa là: “muốn đạt được, muốn đặc được”. ] (176) 


186 [Từ câu này trở đi là giống phần thi kệ của kinh 3:57. Mời coi lại cách chú 
thích 417, 418 ở phần thi kệ ở kinh đó.] (1177) 
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187 [“Niêềm chân-phúc vô thượng của sự giải-thoát”: ở đây tôi dịch theo Ce 
ghi là: anuftaramn vừnufisukham. Be và Ee thì ghi là: anuffaram vừữnuffim. | 
(1178) 


188 [Lời trách cứ chỉ trích Phật y hệt như vầy bởi một số bà-la-môn Phật cũng 
thấy có trong một số kinh khác. Coi thêm các kinh 4:22 (những bà-la-môn 
già) và 8:11 (bà-la-môn tên Verañjã) cũng trách cứ Phật về điều y hệt này, 
nhưng lúc đó Phật đã là một VỊ Thầy thành công từ lâu.] (1183) 


189 [Nguyên văn chữ này: komärabrahmacariyam. Đây là chỉ một người sông 
độc thân từ nhỏ, từ lúc còn trinh trai.] (1184) 


10 [Đoạn này hàm ý rằng, trái với những giả định phô biến, thực ra vào thời 
Đức Phật còn tại thế những bà-la-môn không bị bắt buộc phải “kết hôn và 
sống đời sống của một gia chủ'. Thời sau đó việc lập gia đình là điều thông 
thường đối với những bà-la-môn trong thời gian còn trẻ, nhưng dường như 
trong giai đoạn này có một số bà-la-môn, sau khi hoàn thành việc tu-tập, đã 
chọn con đường từ bỏ đời sống thế tục ngay cả khi còn trẻ, và xuất gia suốt 
phần đời còn lại. Về những tu sĩ bả-la-môn độc thân, mời coi thêm học giả 
Samuel 2008: trang 122-123, 154-165.] (1185) 


19! [Nguyên văn cụm chữ cuối: caãro brahmavihäre bhãvetvä. Đây là một 
trong vài chỗ ít ỏi trong toàn Kinh Tạng các W¡ikãya có ghi chữ brahmavihära 
đã được dùng để chỉ chung về bốn trạng thái thiên quán này. Nhưng hễ khi 
nào chữ này được dùng trong các Mikãya, thì lập tức sau nó là câu nói về sự 
tái sinh của người tu là trong cối frởi brahma (phạm thiên). ] (1186) 


122 [Tôi đọc theo Ce và Ee là asucipafipro, khác với Be ghi là asucipafipiito: 
“bị lần áp bởi chát ô ué.]| (1187) 


123 [Câu này Ce và Ee ghi là: Sace dona brãhmano anutunin gacchati, fassa 
sĩ hofi brãhmanT neva kamattha na davatha na ratatha, pajatthava 
brähmanassa brähmanï hodi. Cách ghi này, như nó có vẻ, là kết nối tiên đề 
của giả thiết (mục đích sinh đẻ để tiếp nối dòng tộc) với hệ quả của sự lựa 
chọn (đó là, bà-la-môn chỉ quan hệ với vợ trong mùa người vợ có thể thụ 
thai). Tôi làm theo gợi ý của nhà sư Brahmali xóa bỏ cụm chữ sace đona 
brähmano anutunin gacchaii, đề phần lời kinh còn lại có nghĩa rõ hơn. Be 
không có câu hỏi về lý do tại sao bà-la-môn chỉ quan hệ với một phụ nữ vào 
thời gian người đó thụ thai, nhưng ông ta không quan hệ với phụ nữ trong 


642 * Chú Thích 


thời gian cho con bú sữa, với lời kinh là: /ssa sĩ hofi brãhmani n`eva 
kamatthä na davatthä na ratatha, pajathava brãhmanassa brãhmanii hoi. 
Có vẻ như trong cách ghi này cách ghi này có một mệnh đề đã bị bỏ mất 
trong khi biên tập.| (1188) 


124 [Chữ này tôi đọc theo Be và Ee là: pa/a#hapi, khác với Ce ghi là: na 
pdjatthava.] (1189) 


19 [Ngay chỗ này [trong cả 03 phiên bản] tôi nghĩ nên chỉnh lại lại để đọc 
cho đúng là “na kevalam bhikkhãcariyaya”, thay vì “kevalam pi 
bhikkhãcariyaya”.| (1190) 


1% [Kinh này giống kinh SN 46:55 (Quyên 5), ngoại trừ kinh SN có thêm 
phần (II) nói về “bảy chỉ giác-ngớ”.] (1191) 


1⁄7 (Về 05 chướng-ngại (ngũ cái) và những cách thoát-khỏi chúng, để tìm 
hiểu và so sánh, mời quý vị đọc lại chú thích bởi Spk trong kinh SN 46:55 
(Quyền 5). Còn trong kinh này, luận giảng Mp giải thích như sau:) 


- [Mp diễn dịch về sự £hoái-khỏi đối với chướng ngại fham-dục bằng 03 cách 
thoát-khỏi và sự ihođi-khỏi đôi với khỏi 04 chướng-ngại còn lại bằng 02 
cách). (1) Đối với chướng ngại ñ#am-đdục: (a) sự thoát-khỏi bằng cách không 
chế (vikkhambhana-nissarana) xảy ra thông qua tầng thiền định thứ nhất dựa 
trên (chủ đề, bản chất) sự không hấp-dẫn của thân; (b) sự thoát-khỏi bằng 
cách quán-xét riêng từng trường hợp (Iadanganis-sarana) thông qua sự 
minh-sát (thiền quán); và (c) sự thoát-khỏi bằng cách tấy-sạch 
(samucchedamissaraia) thông qua thánh đạo A-la-hán [diễn dịch theo nghĩa 
rộng: chữ &đmacchanda là tham-dục đôi với bất cứ thứ gì chứ không chỉ 
riêng tham-dục giác quan (nhục dục)]. (2) Đối với chướng ngại sự ác-ý: (a) 
sự thoát-khỏi bằng cách khống chế xảy ra thông qua tầng thiền định thứ hai 
dựa trên /âm-từ, và (b) sự thoát-khỏi bằng cách tẩy-sạch thông qua thánh đạo 
Bắt-lai. (3) Đối với chướng ngại sự buôn-ngủ và đò-đẫn: (a) sự thoát-khỏi 
bằng cách khống chế xảy ra nhờ sự nhán-thức về ánh-sáng [quán tưởng sự 
sáng, ánh sáng], và (b) sự thoát-khỏi bằng cách tẩy-sạch thông qua thánh đạo 
A-la-hán. (4) Đối với chướng ngại sự bất-an và hối-điếc thì: (a) sự hồi-tiếc 
được loại bỏ thông qua thánh đạo Bắt-lai; (b) còn sự bắt-an được loại bỏ 
thông qua thánh đâo A-la-hán. Và (5) đối với sự nghỉ-ngờ: (a) sự thoát-khỏi 
bằng cách khống chế thông qua sự tìm hiểu được và định nghĩa được những 
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hiện-tượng (dhammavavaffhana; trạch pháp; coi thêm Vism 587-93, Ppn 
18.3-24), (sau khi đã hiểu được thì không còn sự nghi-ngờ), và (b) sự fhoátï- 
khỏi bằng cách tẩy-sạch thông qua thánh đạo Nhập-lưu 


Lưu ý: Mp không áp dụng “sự /hoát-khỏi bằng cách quán-xét riêng từng 
trường hợp (tadangamis-sarana) thông qua sự minh-sát” (0adanganissarana) 
đối với 04 chướng-ngại sau, nhưng Mp-t thì nói rằng: điểu đó sẽ xảy ra trong 
đó 04 chướng-ngại có thể bị xua tan nhờ sự quán-chiếu (pajisankhanavasena 
tassa vinodetabbatäya tadangamissa-ranampi labbhafeva).] (1192) 


18 [Mp diễn dịch ý những thuật ngữ này theo chủ thể là Tăng Đoàn. Sự ốr 
lành của mình (afaifha) là thánh quả A-la-hán, và sự tốt lành của người khác 
(parafiha) là phúc-lợi của những thí chủ tại gia cúng dường giúp đỡ cho Tăng 
Đoàn [vì sự cúng dường đó tạo ra phước-đức cho họ].J (1193) 


1 [Mp giải thích những công việc đó là: sau khi thức dậy sớm, ông ta cần 
phải xây xong mấy công mới, một tháp canh mới, và mấy chỗ thành lũy bị hư 
cần được tu sửa.] (1194) 


20 [Mp nhận diện “Thầy Pigiyãni' trước kia là một bà-la-môn giờ là một 
thánh đệ tử đã được thiết lập trong thánh quả Bắt-lai (anãgãmiphale 
patlthiam ariyasavakam brahmanưrm). Việc thường tình ông làm là đến 
thăm Đức Phật để cúng đường dầu hương và những vòng hoa. Lúc này là lúc 
ông trở về từ chỗ Đức Phật.] (1195) 


20! [Không rõ vì lý do nào đó ông chỉ đọc ra 04 trong 09 thể loại kinh kệ mà 
Phật đã giảng dạy về Giáo Pháp. Có lẽ do ông chỉ được nghe hoặc thông 
thuộc về 04 thê loại kinh này, hoặc có thê 04 thể loại này thể hiện là những 
thê loại “gốc” có trước trong số 09 thể loại kinh kệ. (Có 09 thể loại kinh là: 
kinh văn xuôi, kinh văn xuôi có kệ, kinh giảng nghĩa, kinh thi kệ, kinh tự cảm 
hứng nói ra (kinh Phật tự thuyết), kinh trích dẫn, kinh bổn sinh (của Phật), 
kinh những chuyện thần diệu (thần diệu), và kinh vấn đáp.).] (1196) 


202 [Nguyên văn câu này: Pafibhãfu tam piagiyänï. Nghĩa đen là: “Hãy chiếu 
sáng mình đi, này Pmgiyanr.”] (1197) 


293 [Trong kinh SN 3:12 (Quyền I), bài thi kệ này được nói bởi đệ tử tại gia 
tên là Candanaagalika, người này cũng thốt ra lời như vậy sau khi niềm cảm- 


644 * Chú Thích 


hứng dâng trào. Trong bài thi kệ, Azgzasa là một tên gọi thân mật hay tên 
biệt hiệu của Đức Phật. | (1198) 


20 [Từ chỗ này tới cuối kinh là giống đoạn cuối của kinh 5:143 ở trên.] 
(1199) 


?0Š [“T sĩ đức hạnh” là tạm dịch chữ pabba/ia. Trong những kinh khác, tôi 
thường dịch nghĩa chữ pabbajita là “người đã xuất gia” và có khi dịch luôn 
là “w sĩ, nhà sư”. Nhưng ở đây, để tránh sự nặng nề của cụm danh từ “những 
tụ sĩ đức hạnh là những người đã xuất gia” (nêu dịch cho hết nghĩa) và đề có 
được nghĩa trung dung về giới-tính, tôi dịch chung bằng danh từ chung ngắn 
gọn là “những tu sĩ đức hạnh”. Chữ “nhà” ở đây dịch chữ kula, vốn có nghĩa 
là “gia đình”, nhưng trong ngữ cảnh này dịch là “ø/à” cho đễ truyền tải ý 
nghĩa của lời kinh.] (1203) 


20 [Nguyên văn là: ssữrabhafe kuie. Chữ wssửra có gốc từ chữ Phạn là 
/s„ra [SED dịch nghĩa là: “?hời gian lúc mặt trời lặn, buổi cuối chiêu”). Mp 
giải nghĩa là: “một bữa cơm nấu trễ trong ngày” (afidivapacanabhafie). 
(1227) 


207 [Nguyên văn là: saayabhafte kule. Đề có thê cúng đường thức-ăn cho 
những tu sĩ và bà-la-môn thì bữa ăn nên được nấu xong và có sẵn trước giữa 
trưa (giờ ngọ), vì những người tu “kiêng cữ ăn ngoài thời gian quy định” (tức 
không ăn phi thời, không ăn sau giờ ngọ).] (1228) 


?08 [Nguyên văn câu này: 4rijyasavako ãgafaphalo viñÑñãfasãsano. Mp nói 
răng Mahanama chỉ đang hỏi vê những sự trọ-giúp quan trọng nhát (sông 
còn) của một bác Nhập-lưu (sotãpannassa nissayaviharam).] (1256) 


20 [Sáu sự tưởng niệm sau đây cũng được giảng luận chỉ tiết trong Thanh 
Tịnh Đạo, Vism, chương 7.| (1257) 


219 [Nguyên văn câu cuối này: Visamagatäya pdjãyd samappaiio. Mp chú 
giải là: “Giữa những chúng sinh đã bị mắt cân bằng (visamagatesu) bởi 
tham, sân, sỉ, người đó chứng đắc sự bình an và bình lặng (samatmm 
Iupasamaim paffo huv8).” Từ cách chú giải này cho thấy Mp đã coi chữ Pãli 
sama là đồng nghĩa với chữ sama [bình an] trong tiếng Phạn. Nhưng đo lời 
kinh có thiết lập sự tương phản giữa trạng thái visama [không cân bằng, mất 
cân bằng, mất thăng bằng, hoặc không chân chính, không đúng đắn] là bản 
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chất cách sông của người phàm tục và trạng thái sa mà bậc thánh tu chứng 
được, cho nên sẽ đúng hơn rằng chữ Päli sma là tương ứng với chữ sa 
trong tiếng Phạn (không phải sa). Hai bản kinh tương đương trong Hán 
tạng cũng ủng hộ nghĩa này. Trong luận giảng Hán tạng SA? 156, ở T II 
432c15-16, có ghi: #42 ClÄNJZ. j)JW—\. #4z TfZ4H. b3 (Dà 
đổi với kẻ thà hay người thân thuộc, người tu đều không có ý nghĩ hung bạo 
mà tâm luôn được cân bằng). Luận giảng khác của Hán tạng Ị 1537.8, chỗ T 
XXYVI 492c13-15, có ghi J5 ñ8flH Xi. fff†ET5. )flãï ñãf 


l#XH. {lá (Giữa những chúng sinh mắt cân bằng, m người đó đạt được 


sự cân bằng: giữa những chúng sinh khổ ải, người đó sống không khổ đì). 
Cho dù trái với cách hiểu của Mp về chữ szzna, nhưng cách diễn dịch này 
cũng xác thực được nghĩa của bài kinh.] (1258) 


(Nhân tiện, đoạn kinh người dịch để trong {...} là giống nhau; và kinh gốc 
ghi đầy đủ trong các đoạn (1)-(6) như vậy chứ không ghi tóm lược từ đoạn 
(2)... như thường thấy trong các kinh khác; (trong kinh song hành 11:11 
cũng ghỉ đầy đủ vậy). Người dịch Việt nghĩ đó là dụng ý của những thánh 
tăng kết tập, vì sự tưởng-niệm nảo cũng quan trọng và để khi có ai muốn 
giảng giải về một sự tưởng-niệm nào thì ở đó có sẵn nguyên văn đầy đủ để 


giảng giải.) 


?!1 [Dhammasotan samapanno. Mp giải nghĩa là: “Người đó đã chứng nhập 
vào dòng chảy của Giáo Pháp gồm có sự minh-sát°. Bởi vì cụm chữ diễn đạt 
này trong tiếng Päli có thể dễ dàng được rút gọn lại thành so/pamna, tôi 
không hiểu tại sao Mp lại diễn dịch chữ đhamưnasofta là sự mỉnh-sát 
(vipassana) thay vì nó là thánh đạo (ariyamagga). Trong kinh SN 55:05 
(Quyền 5), chữ sø/a đã được dùng như một ân dụ cho bát thánh đạo.] (1259) 


212 [06 loại đầu là những thiên thần thuộc 06 cõi trời dục-giới. Những thiên 
thân thuộc đoàn tùy tùng của trời Brahmäa (brahmakäyikã devä) là những 
thiên thần của cõi trời Brahmäã (phạm thiên giới) đó. Còn “w#ững thiên thân 
cao hơn những thiên thần đó” là chỉ những thiên thần bậc cao hơn ở những 
cõi trời sắc-giới và vô-sắc giới.] (1260) 


213 [Chữ gốc là szpekkho. Mp giải nghĩa là safanho: với dục-vọng, còn mang 
theo dục-vọng, nhưng tôi tin nghĩa kinh ở đây chỉ đơn giản là “còn sự lo lắng, 
còn lo âu, còn ưu sầu”. Tiếng Päli chữ apekkhä (lo, lo lắng) có thê chứa cả 02 
nghĩa “sự ràng buộc” và “sự lo lắng°.] (1275) 
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?14 [Mp nói rằng: do vợ ông ta không có thê chữa trị cho ông bằng thuốc 
thang, nên bà ta đã cất lên “tiếng sâm sư fử` (sihanađa) để trị tâm bệnh của 
ông băng những lời tuyên bỏ về sự-thật (saccakirira) như vậy, (và nhờ đó 
ông đã khỏi bệnh).] (1276) 


215 [Chỗ này tôi đọc theo Ce là varzzn, khác với Be và Ee ghi là gharzm. Mp 
chú giải nghĩa là: “sẽ lấy chông khác” (aññam sãmikam ganhissani). Coi 
thêm SED sv varaZ ghi là: “*“ngưởời chọn", là người van xin một cô gải cưới 
mình, người câu hôn, người yêu, chú rê, chồng. ”] (1277) 


?!5 [Nguyên văn câu cuối: bahaffhakam brahmacariyam. Không có gì lạ 
thường trong truyền thống Phật giáo có những cặp vợ chồng đã có con nhưng 
do họ hiếu đạo nên đã đồng ý với nhau giữ giới độc-thân (tức không quan hệ 
tính dục, giữ tám giớ!).| (1278) 


217 [Vì cấu trúc của điều (4) này là song hành với điều (5) và (6) ở dưới, chứ 
không song hành với 03 điều đầu tiên, cho nên rõ ràng chữ mam”accayena 
không thuộc về chỗ này. Mặc dù cách ghi này đều có trong tất cả 03 phiên 
bản đã được In, nhưng theo một chú giải bằng tiếng Tích Lan cô [Sinhala] 
trong phiên bản Ee thì bỏ chữ này. Giống như ở 02 điều cuối, câu này không 
có động từ tương lai là bhavissaii. Thêm nữa, ngay chỗ này, cùng cách tuyên 
bố “gự-thát hiện tại” (cũng như 02 điều cuối): lúc này Nakulamatä khẳng định 
bà ta hiện rại đã hoàn thiện về giới-hạnh, và nói rằng ai còn nghi ngờ về điều 
này thì có thể đến hỏi nhờ Phật xác minh. Như vậy, vì Nakulamãtã đang nói 
về sự-thật đang có rồi, cho nên bà ta không cần nói tới lúc chồng bà qua đời 
là thời tương lai nữa, (chăng hạn bà ta không cần phải nói: 'khi ông chết tôi 
sẽ hoàn thiện giới-hạnh”). Mp cho rằng điều (4), (5), (6) là 03 sự tuyên bồ về 
sự-thát bởi Ñakulamätä. | (1279) 


?!8 [Nguyên văn câu này: Na... ứnasmin dhammavinaye ogãdhappafta 
patigädhappattä assãsappata. Tất cả những yếu tô này đều đề chỉ phẩm chất 
tối thiểu là thánh quả Nhập-lưu. Điều thú vị là bà ta đã tuyên bố mình đã đạt 
được chân-đứng trong Giáo Pháp và giới luật (đhamznavinaya) này, điều này 
cho thấy trong một số ngữ cảnh chữ giới luật (vinaya) mang một nghĩa rộng 
hơn cái nghĩa chính là những điều luật, những giới-luật tu hành.] (1280) 


219 LÃcamayitvana: làm sạch bản thân. Mp giải thích nghĩa gốc là: người đó 
rửa sạch tay chân và súc miệng sạch sẽ.] (1307) 
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220 [Nguyên văn: Wawhi afakäro, natthi parakäro. Nghĩa gốc là: “Không có 
sự tự-mình-làm, không có sự người-khác-làm.” Tiếp theo, Đức Phật đã bác 
bỏ quan điểm này của ông bằng cách chỉ ra sự thật rõ ràng rằng ông bà-la- 
môn đi tới và đi lui theo ý-chí tự do (sayzzn) của mình (mà làm sao không có 
sự chủ-động hay tự-phát làm bởi mỗi ngườ)).]| (1308) 


221 [Ärqmbhadhãi‹: tạm dịch là yếu tổ chủ-động [tự-phát, khởi-sự]. Mp chú 
giải đó là: “Sự nỗ-lực xảy ra bằng cách của sự khởi đâu [một hoqf-động Ƒ` 
(ärabhanavasena pavafaviriyam). Hai yêutỗ được nói kế tiếp, là 
nikkamadhätu và parakkamadhäia, có thể được hiểu một cách lần lượt là sự 
nỗ-lực cần có để kiên-írì trong một hành-động và để hoàn thành nó. 03 yếu- 
tố này được đề nghị như thuốc giải độc cho (chướng ngại) sự đò-đân và 
buồn-ngủ (hôn trầm thụy miên) trong kinh 1:18 và trong kinh SN 46:51 
(Quyền 5), và là phương tiện để cấp dưỡng cho chỉ giác-ngộ là sự nổ-lực 
(tinh tấn giác chi) trong kinh SN 46:02 và kinh SN 46:51 (Quyền 5).](1309) 


222? [Mp không phân biệt 03 yếu tố cuối ở đây là—zãmadham, thiidhãmu, và 
upakkamadhä~+— mà đơn giản cho rằng chúng chỉ là những danh từ khác 
nhau đề chỉ sự nồ-lực mà thôi.] (1310) 


223 [Chỗ này tôi chọn lời kinh gốc được ghi trong Be là sakzdãgãmipafo 
[thấy cũng giống cách ghi trong phiên bản viết tay Miễn Điện] khác với cách 
ghi của Ce và Ee là sakađãgãmï safo. Sự nhầm lẫn của chữ s và p rất hiếm 
thấy trong phiên bản chép tay bằng tiếng Tích Lan cổ (Sinhala). Tuy nhiên, 
lời luận giải trong Mp là sakadägãmipuggalo huứvã cho thấy luận sư của Mp 
đã căn cứ theo nghĩa chữ gốc là søkađãgãmï saffo. Không thể nào có sự chép 
sai hay sai đối như vậy, vì thời đại của các luận giảng là sau thời đại của kinh 
sốc.] (1329) 


?24 [Trong kinh MN 89, mục 18, Puräna và Isidatta là 02 quan thị sát (thanh 
tra, thị vệ) trong triều của Vua Pasenadi (Ba-tư-nặc) của nước Kosala (Kiều- 
tắt-la) nhưng họ có sự tôn-kính đối với Phật hơn là đối với nhà vua. Lòng 
thương kính Phật của họ cũng được nói trong kinh SN 55:06 (Quyền 5).| 
(1330) 


225 [Mp giải thích rằng: “Thây Änanda nói vậy bởi vì thầy ấy cũng không biết 
lý do vì sao.” Nhà sư Brahmaäli việt răng: “Tôi hiểu thầy Ananda chỉ đơn giản 
nói răng điêu đó nên được hiệu đúng theo lời Phật đã nói", và thầy Brahmäli 
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gỢI ý diễn dịch câu đó là: “Ta chị, thì nghĩa nó là vậy, như nó đã được 
tuyên bố bởi đức Thể Tôn.” Tuy nhiên, ngay lúc này thì lời tuyên bố của Phật 
về nơi-đến (của họ) vẫn chưa được giải thích. Lời giải thích chỉ nằm ở cuối 
kinh, khi Đức Phật tuyên dương những ưu-điểm của 02 vị đệ tử tại gia đã 
chết.] (1331) 


225 [Chỗ này Ce ghi chữ ambakapañña; Be ghi chữ ammakasafññaä, nghĩa là: 
“nhận-thức của một phụ nữ”, hay “ý tưởng của một phụ nữ”, nhưng kinh 
10:75 của phiên bản Be có ghi là ammakapaññä. Ở đây, Ee ghi chữ 
ambakasaññä chỗ này nhưng trong đoạn kết lại ghi chữ ømbakapaññä. Rõ 
ràng chữ ghi đầu tiên trong Ee là do lỗi ghi chép, có lễ do sự chép nhằm chữ 
s và p. Chữ ambaka trong Ce và Ee (hoặc chữ amwnaka trong Be) là xuất thân 
từ chữ ma nghĩa là “mẹ”, nghĩa chung là chỉ “những phụ nữ”. Mp-{ giải 
thích: “4mmaka (hay ambak4) có nghĩa là những phụ nữ [nghĩa gốc là hạng 
những người mẹ]. Đây là một chữ ân dụ. Đó là, những người. mẹ, là hạng 
những người mẹ, là những người làm mẹ, được thấy có trong số những phụ 
nữ” (4mmakaid mãftuqgamo. Upacaravacanafh'etamtm. lhsu yadidam 
ammakä mãtugãmo jananï janikã). SED sv nói rằng chữ ambã có nghĩa “một 
người mẹ, một phụ nữ tốt [dùng như đại từ để goi một cách kính trọng].” 
Trong bản Hán tạng [chỗ T II 258c§-9] thì không có ý chê bai 'những phụ 
nữ” mà chỉ nói riêng về cá nhân của cô Migasãlä mà thôi: “Wữ đệ tử tại gia 
Migasalä là ngu dốt và ít trí tuể° (RS†f:†‡E3⁄?S 4J##/b#).] (1332) 


227 [Sự nằm kể sát nhau của chỉ định từ ke với sở cách từ -ØZne là đánh đó 
khó dịch. Tôi chọn theo nghĩa rằng những thứ được đề cập tới bằng ke là 
được thiết lập ứrong sự- -biết này. Mặc dù vậy, có lẽ, ~ñZ„e là một dạng chữ 
sót, là một chỉ định từ số nhiều hợp nghĩa với chữ ke. Mp đã không cố giải 
quyết vấn đề khó khăn chỗ này, mà chỉ bàn luận về vấn đề “về sự-biết về 
những người khác là tu hơn hay nhược hơn” 
(purisapuggalaparopariyañane), điều đó giải thích sự-biết này là “sự-biết vê 
những người khác" có những căn tu hay căn nhược theo cách sự sắc-xảo hay 
sự ngu-khở của họ” — (purisapuggalanam tIkkhamuduvasena 
indriyaparopariyañanam).| (1333) 


22 [Nguyên văn câu cuối này: SZmäãyikampi vinuHim na labhari. Mp giải 
thích nghĩa là người đó không phải lúc này lúc khác có được sự khoan-khoái 
và hoan-hỷ từ việc lắng nghe Giáo Pháp. Tuy nhiên, Pafis II 40,16—17 thì 
định rõ chữ gần đồng nghĩa với “sự giải-thoát tạm thờ? là samayavimokkho, 
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chính là bốn tầng thiển định sắc-giới (jhãna) và bốn tầng chứng đắc vô-sắc 
giới (cafãari ca jhãnãn, caf4asso ca driủÐpasamapdfo, qyam 
samayavừnokkho), điều này phân biệt rõ những trạng thái chứng đắc (tạm 
thời) đó so với sự giải-thoát thường hằng rốt ráo, chính là bốn £hánh đạo, bốn 
thánh quả của đời sống tâm linh, và Niễt-bàn (cattãro ca ariyamaggä., cafäri 
ca sãmafñnaphalani, nibbãnañca, ayam asamayavinokkho). (Tóm lại, thành 
ngữ “sự giải-thoát tạm thời" là chỉ những sự chứng đắc thiền định sắc giới và 
vô-sắc giới, còn “sự giải-thoát rốt ráo” là những thánh đạo, thánh quả, và 
Niết-bàn).] (1334) 


22? [Lời kinh chỉ ghi là ứm Ji tesưm, không chỉ rõ là am nào được đề cập. 
Mp chú giải đó chính là sự [làm ra, gây ra, tạo ra sự] phán xét (tam 
pamanakaranarn).| (1335) 


230 [Nguyên văn câu cuối này: mam puggalam dhammasotam nibbahari. Mp 
diễn dịch là: “sự-biết của sự minh-sát, đang diễn ra mạnh mẽ, mang người đó 
đi; nó sẽ dẫn người đó đến cõi giới của những bậc thánh.”] (1336) 


?3! [Lời kinh ghi là /obhadhamma: “những trạng thái tham”, mà Mp giải 
nghĩa: “đơn giản đó chỉ là tham” (lobho yeva).]| (1337) 


232 [Chỗ này tôi làm theo bản in giấy của Ce. Bản điện tử của Ce ghi không 
đúng câu này. | (1338) 


233 [Ở đây, và trong đoạn (6) bên dưới, tôi đọc theo Ce là chữ vacSamsãrä, 
đây cũng là chữ được ghi trong luận giảng Mp (của Ce). Còn Be và Ee ghi là 
vacisankhara. Mp giải thích nghĩa ở đây: “Chỉ là những lời nói chuyện trao 
đổi qua lại?” (älãpasalläpavasena vacanän`eva). Nhưng chữ vacisamsäro 
cũng có trong kinh 2:63, trong đó có chú thích đầu tiên giải nghĩa đó là 
những sự tranh luận công kích giữa những (phe) nhóm Tỳ kheo. (Mời col lại 
kinh đó và chú thích của nó).] (1339) 


234 [(Tức là: Purãna kém hơn Isidatta về trí-tuệ, Isidatta kém hơn Puräna về 
giới-hạnh). [Mp giải nghĩa chỗ này là: “Purãna siêu xuất hơn về giới-hạnh, 
còn Isidatta thì siêu xuất hơn về trí-tuệ. (Cấp bậc) giới-hạnh của Purãna là 
sánh ngang với (cấp bác) trí-tuệ bác cao của lsidafi4; còn (cấp bác) trí-tiệ 
của Isidafa là sánh ngang với (cấp bậc) giới-hạnh bậc cao của Purãna.”] 
(1340) 
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235 [Tội lôi thuộc thân, tội lỗi bởi hành-động, hay lôi thân là tạm dịch chữ 
*kayasandosam”, Mp giải thích nghĩa là: có phẩm chất “bị lỗi “bị sai rong 
cứửa-thân (hkayadvarassa dussanakaram). Tiếp theo là đồi lỗi thuộc lời-nói và 
tội lỗi thuộc tâm (vacisandosam và manosandosam). (Có thê nghĩa ở đây là: 
lỗi trong thân hành dẫn tới hành-động sai trái, lỗi trong khẩu hành dẫn tới 
lời-nói sai trái, và lôi trong tâm hành dẫn tới tâm-ý sai trái.)] (1350) 


23 [Những câu hỏi trong tiếng Päli là: kửmadhippäyäa, kimupavicärä, 
kừnadhitthana, kừnabhimivesa, kinpariyosana. | (1356) 


?37 [Tôi đọc chữ này theo Ce là sz/hadhihana, khác với Be và Ee ghi là 
satthadhithana (vũ khí là sự hỗ trợ của họ). Mp không bàn luận về chữ này, 
nhưng nghĩa “ 'nghÈ nghiệp mỹ tay nghề (trộm cướp)” liên kết tốt hơn với 
"những chỗ rậm rạp che núp', “chỗ tối tăm', và mục tiêu 'không bị nhì 
thấy°.] (1357) 


?38 [Nguyên văn cụm chữ này: Z&kiñcaññãbhinivesa. Mp coi cụm chữ này có 
nghĩa là tâm của họ chú hướng tới trạng thái không-còn năm-giữ điêu gì 
(miggahanabhave).] (1358) 


239 [Tên ông có nghĩa là “øgười buôn củi”. Mp nói rằng ông được gọi tên như 
vậy vì ông sống bằng nghề buôn bán củi.] (1384) 


“ [Ba phẩm chất này, như (1), (3), (5) bên dưới, là của những người tu theo 
hạnh khổ-hạnh, tức nằm trong 73 giới của hạnh đâu-đà (dhutanga) đã được 
Đức Phật cho phép thực hành (đề giảm trừ nhanh tham-dục). Trái lại, (2), (4), 
(6) là các phẩm chất của những người tu không theo hạnh đầu-đà, đó là: sống 
gần làng xóm, nhận lời mời đến dùng bữa trưa tại nhà của những người tại 
gia, và mặc y-phục (cà sa) được may tặng bởi người tại gia.| (1385) 


24! [Mp kề rằng: một thời gian sau đó, có 500 Tỳ kheo sau khi đến thăm các 
gia đình, họ đã hoàn tục trở lại đời sông tại gia. Khi nghe được điều này, ông 
gia chủ Dãrukammika đã nói: “Điểu đó thì liên quan gì đến ta?” và niềm-tin 
của ông không dao động chút nào. Do đã tiên tri trước sự việc này nên Phật 
đã nói với ông: “Khi chú cúng tặng quà cho Tăng Đoàn, tâm của chú sẽ được 
tự-tin.” Về những công-đức đặc biệt của việc cúng dường cho Tăng Đoàn, 
mời coi lại kinh MN 142, mục 7—8.] (1386) 
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242 [Tôi dịch số này theo Ce ghi là sư/m bhamte sahassänam. Be và Ee ghi là 


satamn bhante satasahassänam, nghĩa là: một tăm [lân] một trăm lầấn.”] 
(1456) 


?43 [Giáo lý này cũng được nói trong kinh dài DN 16, mục I.5. (Nhân tiện 
người Licchavi cũng được gọi là người Valji (Bạt-kỳ), vì người Licchavi là 
bộ tộc lớn nhất và chủ yếu của vương quốc Vajji).] (1474) 


?44 [Tôi thêm vào chữ [thành, kinh thành] dựa theo sự giải nghĩa của Mp là: 
“ở bên trong thành” (antonagare thiãmi).] (1475) 


245 [Mp chú giải như vây: “Khi người ta lơ-là những bổn phận thờ cúng chính 
đáng thì những thiên thần không phù hộ họ, và ngay cả khi những thiên thần 
không thê tạo ra khổ đau mới nào, họ cũng làm cho sự khổ đau đang có nặng 
hơn, ví dụ như ho thì ho hơn, nhức đầu thì nhức đầu hơn; và khi lâm vào thời 
chiến tranh, những người đó không có ai là đồng minh. Nhưng nếu người ta 
không lơ-là những bổn phận đó thì những thiên thần phù hộ họ, và ngay cả 
khi những thiên thần không thể tạo ra những hạnh phúc mới nào, họ cũng làm 
cho hết khỏi bệnh tật; và khi lâm vào thời chiến tranh, những người đó có 
nhiều đồng minh.”] (1476) 


246 [Nội dung bài kinh này hầu như giống nội dung trong kinh dài DN 16, 
mục 1.1—5.1, chỉ khác một số chỉ tiết phụ và câu cú.] (1477) 


247 [Nguyên văn câu cuối này: 7zha ca pubbakaram karotri. Mp giải nghĩa 
là: “Người đó chọn cúng dường cho những người giáo phái khác và sau cùng 
mới bố thí cho các Tỳ kheo.” Mời coi lại kinh 5:175, điều (4) và chú thích 
1171 của nó, và kinh 6:93 và chú thích 1443 để liên đới về nghĩa này.] 
(1483) 


?48 [Ce và Ee không có, nhưng Be thì có ghi thêm câu quen thuộc này trước 
bài thi kệ: “Đây là điểu đức Thê Tôn đã nói. Sau khi nói xong, bậc Phúc 
Lành, Vị Thầy đã nói thêm như vây: ...”.] (1484) 


242 [Ee gom kinh này và kinh kế tiếp lại thành một, nhưng lại tính sai lỗ thành 
tới 03 kinh (28, 29, và 30) nên nó ghi số kinh gộp là (28-30) trong phiên bản 
của nó. Như vậy cách đánh số của Ee trước đây đã ít hơn 2 số so với cách 
đánh số của tôi, giờ chỉ còn ít hơn 1 số.] (1485) 
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25' [Mp giải thích bản thân chữ /##paz là trụ (cột) tế đàn: yữpasankhätam 
thunam.] (1510) 


?5! [Nguyên văn câu này là: Ce và Be ghi zíohayam [Ee ghi ao “yam], 
brãhmana, ãhufo sambhữto. Mp diễn dịch: afohayan tỉ afo hỉ mãtãpitifo 
ayan ñhufo tỉ ãgato. Ở đây dường như có sự chơi chữ giữa chữ ãbzza là đại 
diện cho Zbữ/a (bắt nguồn, xuất thân) và lại là quá khứ phân từ của đjwhzii 
(cúng, cúng tế). Coi thêm DOP sv Z#z⁄Ì và ã#uia2.] (1511) 


252 [Mp chú giảng đại ý rằng: Ông bà-la-môn hỏi như vậy vì ông ta nghĩ 
rằng: “Theo hệ thống bà-la-môn giáo, một người sống đời sống độc thân 48 
năm để học các kinh Vệ-đà (Veda). Nhưng sa-môn Côồ-đàm, đã từng sống ở 
nhà, thụ hưởng ba loại vũ nữ trong ba cung điện. Giờ ông ta sẽ nói sao?” Ông 
ta đã hỏi với hàm ý như vậy. Rồi đức Thế Tôn, cứ như nắm được sự điều 
khiển một con rắn đen bằng một bùa chú có công hiệu thực hoặc cứ như bước 
được chân lên cổ của một kẻ thù, cất lên tiếng gầm sư tử. Phật đã chỉ ra rằng: 
ngay cả trong 06 năm phẩn-đấu tu khổ hạnh (tinh cần khổ hạnh, để tìm kiếm 
sự giác-ngộ) của mình, đó là thời Phật vẫn còn đầy những ô-nhiễm, thì lúc đó 
cũng không khởi sinh một ý-nghĩ nào về sự khoái-lạc của sự làm vua chúa 
hay sự có các vũ nữ trong ba cung điện.”| (1515) 


253 [Đây là tên những thánh bà-la-môn thời cổ (brahmin rishi), họ được cho là 
những người biên soạn của các kinh chú Vệ-đà. Họ đã được đề cập về khả 
năng này trong kinh 5:192, và kinh dài DN 2, mục 2.8, và kinh MN 95, mục 
13.](1518) 


254 [Chỗ này 03 phiên bản ghi khác nhau chút ít. Tôi làm theo Ce ghi là: 
citälankäram citaparikkhärami. Cả Be và Ee đều không có dẫu trích dẫn ii. 
Mp chú giải rằng: “Đó là một thứ trang sức, một phụ liệu, của cái tâm thuộc 
về sự vắng-lặng (định) và sự minh-sát (mệ) (samafhavipassanacifassa).` | 
(1519) 


255 [Trong kinh 2:133 và 4:177, mục 4, cô được Phật coi là người mẫu mực 
cho những nữ đệ tử tại gia. Cô cũng có thể chính là người với tên gọi là 
Uttara Nandamatä, đã được Phật tuyên bố trong kinh 1:262 là bậc nhất trong 
số những người tu thiền là những nữ đệ tử tại gia.] (1520) 
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- (Nhân tiện, về “Pãrãyana” ở cuỗi câu: Mời quý vị coi lại chú thích chữ này 
trong kinh 6:61 như sau: [Đây chính là kinh Sn 1042. Chương “Parayanad” 
(Đáo Bỉ Ngạn, Vượt Qua Bờ Kia) là chương thứ năm và cuối cùng của quyên 
Kinh Tập, thuộc Bộ Kinh Ngắn (Tiểu Kinh Bộ). (Giỗng như chú thích thứ hai 
trong kinh 3:32).| (1394) 


255 [Ở đây lời kinh dùng chữ ã#/heyya nghĩa là: món quà theo truyền thống 
để tặng cho khách như một biêu hiện của lòng mến khách.] (1521) 


?57 [Nguyên văn lời tán thán này là acchariyan abbhuram. Mặc dù cụm chữ 
này thường được dịch nghĩa là “k} điệu và tuyệt vời”, nhưng nó không phải 
luôn luôn có nghĩa chỉ sự fán thán, ca ngợi mà có lúc có nghĩa chỉ sự đảng 
ngạc nhiên, làm sửng sở. Dĩ nhiên sự khác nhau giữa 02 ý nghĩa này cũng 
không xa hay quá khác biệt, giống như kiểu hai chữ “kỳ diệu” và “tuyệt vời” 


cũng không quá khác biệt vậy, chúng đều có thể diễn tả sự thán phục và ngợi 
khen cũng có thể diễn tả sự đáng ngạc nhiên và kỳ lạ.| (1522) 


?58 [Be và Ee ghi là sailapissasr íi. Ce ghi là sallapissafr ti, ở ngôi thứ ba, có 
lẽ do lỗi biên tập.] (1523) 


?5 [Be và Ee ghi là vadhe vã vajjhamane vã; Ce ghi là baddhe vã 
vajjhamäne vã. Bản dịch tiếng Tích Lan cô [Sinhala] theo Ce cũng không 
nhất quán với phiên bản Pãli của bài kinh. Tôi gợi ý đọc khác với cách ghi 
của cả 03 phiên bản, và nên đọc là 5addhe vã bajhamane va. Theo cách này 
thì 03 cặp ngữ sẽ thể hiện thứ tự là bắt, nhốt tù, và xử tử.] (1524) 


260 [“$; biển đổi của tâm” là tạm dịch cụm chữ: cữ/assa añfñathafam. Lời 
diễn đạt này cũng được lặp lại trong đoạn kế dưới. Cách dịch của tôi có ý để 
cho phù hợp với cả 02 trường hợp. Trong trường hợp này, “sự biển đổi của 
tâm” là chỉ tâm của mọi người bình thường chưa tu tập thì sẽ bị điền tiết quấn 
írí vì con bị bắt bị giết; trường hợp thứ hai, “sự biến đổi của tâm” diễn tả sự 
kinh sợ khi nhìn thấy chồng là quỷ dạ-xoa như vậy.] (1525) 


?' [Nguyên văn câu này: Yz#a hỉ nãma cữmppãdampi parisodhessasi. 
Nghĩa gôc là “răng cô sẽ thanh lọc ngay cả sự khởi-sinh của tâm.] (1526) 


262 [Nguyên văn: Yakkhayonin. Mp giải thích: “Cõi quỷ thần này là trạng 
thái của một địa-thần (bhummadevatabhavam)”. Chữ yoni được dùng ở đây 
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theo nghĩa là “cõi”, và do vậy chữ yakkhayoni không hàm nghĩa rằng những 
quỷ yakkha được sinh ra từ bào thaI.] (1527) 


263 [Điều này làm nên trạng thái thánh quả Bắt-lai, là người đã dẹp bỏ năm 
gông-cùm thấp hơn, nhưng còn năm gông-cùm cao hơn thì chưa dẹp bỏ 
được.| (1528) 


264 [Đây là bài kinh song hành được mở rộng của kinh 5:34, bằng cách đưa 
thêm vào bừng các phần nội dung có trong kinh 5:38] (1543) 


265 [Mp chú giải nghĩa là: “Họ phát khởi sự bi-mẫn với ý nghĩ: 'Ai chúng ta 
nên giúp đỡ hôm nay? Sự cúng dường của ai chúng ta nên nhận hoặc ai 
chúng ta nên chỉ dạy Giáo Pháp?””] (1544) 


266 [Nguyên văn cụm chữ cuối: vađhadandzrajia. Mp diễn dịch đó là tình 
huống đáng sợ kiểu như: “Lúc đó chỗng cô ta cẩm roi gậy và dọa đánh giết: 
“Tao sẽ giết mày'." (dandakam gahehä vadhena tajjHã, “ghãtessãmi nan” tỉ 
yuíaã).] (1559) 


267 [Nguyên văn cụm chữ cuối: najerupucinandamiie. Sp I 108, 29-30 nói 
chữ Wa/eru là tên của một quỷ dạ-xoa (yakkha).] (1637) 


268 [Lời kết tội giống vầy đối với Đức Phật cũng có ghi trong kinh 4:22 và đối 
với Ngài Đại Ca-chiên-diên cũng có ghi trong kinh 2:38.| (1638) 


?62 [Nguyên văn câu này: Arasaripo bhavam Gotamo. Mp giải thích: “Bà-la- 
môn này thiếu trí, không nhận biết Phật là người già nhất ĐÔNG thế gian. Ông 
không tin không nghe lời Phật mới tuyên-bố; chữ “vị giác” ở đây là ông ta 
muốn chỉ “ý vị hòa hợp” (sãmaggirasa) mà trong đời nó có nghĩa là những sự 
lễ phép như kính lễ, đứng dậy kính lễ, lễ lạy, và những hành vi lễ độ khác. Đề 
làm dịu bớt tâm trí của ông, Phật tránh đối nghịch trực diện với lời của ông; 
thay vì vậy Phật dùng những chữ ông ta dùng, nhưng “lồng vô' bằng nghĩa 
của Phật để nói với ông. [Ở đây Phật dùng nghĩa “vị giác”] là sự thỏa-thích 
về những đối-hượng dục lạc (những hình-sắc, âm-thanh, mùi-hương, mùi-vỊ, 
chạm-xúc) khởi sinh trong những người phàm tục ... | (1639) 


?70 [Nguyên văn câu này: Mibbhogo bhavam Gotamo. Mp nói đây có nghĩa là 
thiếu sự hòa đồng, sự lịch sự, sự nhã nhặn; thiếu sự thân thiện 
(szmaggiparibhogo), tức cũng chỉ sự không lễ phép không kính lễ ... đối với 
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những người già. Và Phật cũng trả lời lại bằng cách dùng ngay chính chữ mà 
bà-la-môn đã dùng và “lồng vô' bằng nghĩa của Phật.] (1640) 


?7! [Nguyên văn câu này: Akij/avädo bhavam Gotamo. Thuyết không-làm- 
øì, nhưng được diễn tả bởi những người chủ xướng nó là từ chối sự khác- 
nhau giữa thiện và ác (tức họ không tin có nghiệp thiện và thiện quả, nghiệp 
ác và ác quả). Coi thêm kinh dài DN 02, mục 17; kinh trung MN 60, mục 13; 
MN 76, mục 10; kinh liên-kết SN 24:06 (Quyền 3). Mp giải thích ông bà-la- 
môn nói theo nghĩa Phật không-làm-gì cho đúng theo truyền thống, tức là 
không lễ phép không kính lễ những người già lão ... Nhưng Phật trả lời bằng 
“sự không-làm” đối với những hành-vi xấu ác của thân, miệng, và tâm (03 ác 
hành, 03 tà nghiệp).] (1641) 


?7? [Nguyên văn câu này: Ucchedavado bhavam Gotamo. Những người chủ 
trương thuyết diệt-vong hay đoạn-diệt tuyên bỗ rằng khi một người chết thì 
đó là “sự diệt vong, sự húy diệt, sự kết liễu” (tức: chết là hết!). Coi kinh dài 
DN 1, mục 3.9-16. Mp nói ở đây ý của bà-la-môn là kết tội Đức Phật tìm 
cách hủy-diệt những. quy-ước truyền thống lâu đời, tức đó cũng là những sự 
lễ phép sự kính lễ đối với người già ... nhưng Phật đã trả lời lại rằng Phật chỉ 
tìm kiếm sự Jhủy-diệt những ô-nhiễm (lậu hoặc) và những phẩm-chất bắt 
thiện thông qua con đường Bát Thánh Đạo. | (1642) 


?73 [Nguyên văn câu này: Jegucchr bhavam Gofamo. Mp nói: “Bà-la-môn đó 
gọi Đức Thế Tôn là “ôi người chê-chán) (chán ghét, thấy ghê tởm, khinh 
ghét; jegwcch?); ý ông ta nói là Đức Phật thấy chán-ghét (igucchaii) với 
những sự lễ phép sự kính lễ đối với những người già lão ... cho nên Phật mới 
không kính lễ hay lễ phép đối với họ ..., nhưng Phật đã trả lời lại rằng Phật 
đúng là một người chê-chán những chê-chán và ghê-tởm với 0ểững hành-vi 
xấu ác của thân, miệng, và tâm (03 ác hành) và nhiều loại phâm-chất bất 
thiện xấu ác. Giống như một người đã yêu thích những thứ trang sức đẹp đẽ 
thì sao không thấy chán-ghét và ghê-tởm với phân cứt vậy.] (1643) 


?74 [Nguyên văn câu này: Venayiko bhavưm Gotamo. Chữ venayika, từ động 
từ vineí¡ [kỷ luật, xử phạm, loại bỏ vi phạm], có thể có nghĩa là “người đưa 
ra kỷ luật, người rèn luyện người khác”. Nhưng vào thời Đức Phật chữ 
venayika dường như cũng hàm tích nghĩa là “#gười dẫn lạc lối”, là người dẫn 
người khác đi tới chỗ sự lụn bại tàn hoại. Như vậy Mp đã giải nghĩa chữ 
vieii, theo quan-điểm của bà-la-môn này, là wửzZseíi [hủy diệt, hủy bỏ, bãi 
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bỏ]. Nhưng Đức Phật khẳng định sự loại-bỏ của Phật là theo cái nghĩa mà 
Phật đã chỉ dạy Giáo Pháp đề loại-bỏ tham, sân, sỉ và những ô-nhiễm khác 
(ragadimam vinayaya).]| (1644) 


?75 [Nguyên văn câu này: 7apassĩ bhavam Goftamo. Một người tu khổ hạnh 
(/apassï) thường là một tu sĩ hành hạ xác thân. Chữ này xuất phát từ động từ 
fapari [đốt, thiêu đốt]. Theo ý của Mp, bà-la-môn này dùng chữ này theo 
nghĩa là Phật là một người hành-hạ những người già trưởng lão bằng cách 
không lễ phép với họ, không kính lễ họ ..., nhưng Phật đã dùng chữ này theo 
nghĩa “?¿êu đói những phâm-chất bắt thiện.] (1645) 


“IẾ IÝ ông bà-la-môn lại nói Phật đã zứ/ khỏi những phong tục, lễ nghĩa 
truyền thống ... trong đời sống xã hội). [Nguyên văn câu này: Apagabbho 
bhavam Gofamo. SED giải thích chữ tiếng Phạn là apagalbha có nghĩa là 
“muốn mà nhát, rụt rè, ngại ngân” [coi thêm DOP sv apagabbhal. Ö đây 
Đức Phật đã dùng sự chơi-chữ cho nên có nghĩa như là “loại bỏ (apa) bào 
thai (gabbha)”. Hầu như không thê “bắt” được trọn vẹn nghĩa ở đây để dịch; 
tôi dịch thành chữ “rút khỏi”, đây là một cách vụng về nhưng để kết hợp 
được 02 nghĩa gốc của chữ này là “nhút nhát, rụt rè, ngại ngùng” và “đã rút 
khỏi, đã rút lui” khỏi sự lang thang trôi giạt trong vòng luân hồi sinh-tử.] 
(1646) 


277 [Chỗ này mời coi lại kinh 4:128, đoạn (4), và chú thích 824 ở đó.| (1647) 


278 [Tôi làm theo Be và Ee: ghi lại đẩy đ sự mô tả về 02 loại trí-biết (minh) 
thứ nhất. Còn Ce thì chỉ ghi tóm lược chúng. ] (1648) 


27? [Tôi không làm theo Ce chỗ này có chữ đihã-sava (ô-nhiễm tà kiến); do 
thấy trong Be và Ee đều không có chữ này, và thấy thêm các đoạn song hành 
trong các kinh như 3:59, 4:198.... của Ce thì lại không có chữ diha-sava 
này.] (1649) 


280 [Chỗ này nghe rất lạ khi lời kinh ghi rằng Mahãvrra (Đại Thiên, tức Ni- 
kiền-tử Nãtaputta, giáo chủ đạo Jain của những người Ni-kiền-tử) đã nói ra 
câu này với tướng quân Siha. Những Ni-kiền-tử theo đạo Jain chắc chắn đã 
biết rằng Đức Phật cũng chỉ dạy sự hành-động như một thuyết về nghiệp 
(kamma), chỉ có điều là thuyết của Phật khác với thuyết của họ. Mp nói rằng 
Ni-kiền-tử Nãtaputta đã cực kỳ không hài lòng với lời thỉnh cầu của tướng 
quân STha cho nên ông đã liền ngăn cản không cho tướng quân đi đến gặp 
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Phật. Lời ngăn cản của ông ta “đã dập tắt niềm hoan-hỷ đã khởi sinh trước đó 
trong tướng Siha, như kiểu tát nước vào mặt [giống như sự dùng gậy đánh 
vào con bò đi sai lối, hay sự dập tắt một ngọn đèn, hay sự lật úp một bát cơm 
vậy]”.] (1650) 


?8! [Chỗ này tôi đọc theo Be và Ee là: yannữnäham anapalokewä va 
miganfhe; khác với Ce ghi là: yannữnaham anapalokiã va niganfhe. Trong 
câu trước, với chữ 0gaøƒ£hä là chủ từ, thì những phân từ quá khứ apalokiäa vã 
anapdalokia vã là phù hợp, là những từ chỉ danh thích hợp với chủ từ. Nhưng 
trong câu này chữ zhzn là chủ từ, nó như một từ tuyệt đối biểu thị một hành 
động của tướng S1ha.] (1651) 


282 [Về đoạn “câu hỏ?” khuôn mẫu này, mời coi lại chú thích 416 ở kinh 
3:57.] (1652) 


283 [Những lời buộc tội trong kinh này có 06 điều giống như điều (1) và các 
điều từ (3)-(7) trong kinh 8:11 kế trên. Mời coi lại các chú thích trong kinh 
§:11.] (1653) 


?84 [Ce và Be ghi chữ assasako; Ee ghi là assaho, có nghĩa là: “được an di, 
được yên tủ”. Tôi không chắc nghĩa như vậy có đúng theo ý phê phán của 
người buộc tội Đức Phật hay không.| (1654) 


?#5 [Mp diễn dịch rằng: “Š% an-úi hay sự yên-ủi tối thượng (paramena 
assasena) chính là: 04 thánh đạo và 04 thánh quả.”.| (1655) 


286 [Nội dung từ đoạn (¡), (), (ii)... cho đến câu “và đã trở thành không còn 
phụ thuộc vào những người khác về giáo lý của Vị Thây”] là gần như giỗng 
hệt với sự trải nghiệm của Upaäli được ghi trong kinh MN 56, mục 16-18.] 
(1656) 


2#7 [Lời nói xuyên tạc này cũng có ghi trong đoạn đầu của kinh 3:57, khi du 
sĩ Vaccha đang chất vấn Phật.] (1657) 


?88 [Ce và Ee ghi chữ /zamii; Be ghi jiridanii. Mp giải nghĩa câu này là: “Họ 
không giới hạn lời lăng mạ của họ (abbhakkhanassa anfam na gacchanh). 
Hoặc, chữ jiridami có nghĩa là sự xấu-hỗ (iajjanarihe). Ý nghĩa là họ không 
biết xấu-hồ (na lajamfi) (trong khi cứ ổi xuyên tạc, bôi nhọ Phật và Phật 
giáo).”] (1658) 
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?#° [(Chỗ này liên hệ đến giới-luật thời Phật có cho phép những Tỳ kheo ăn 
thịt cá với điều-kiện đó thuộc loại “tam tịnh nhục” (không biết, không nghe, 
không thấy người khác giết con vật đề lấy thịt làm thức ăn cho mình).) 


- [Mời coi lại kinh Jaka Su#a (MN 55) để nắm rõ quan-điểm của Đức Phật 
về vấn đề ăn thịt cá. Lời kinh chỗ này thật đáng tò mò, vì nó có vẻ không 
trung thực (là kinh gốc nguyên thủy), bởi vì: (a) đây là kinh của Phật giáo mà 
lại đi mô tả những người Ni-kiền-tử của đạo Jain đã chỉ trích Đức Phật đã cố 
ý ăn thịt mặc dù đã biết đã nghe về con thú bị giết đề lấy thịt nấu thức ăn cho 
mình và các đệ tử của mình. (Bởi vì những người Ni-kiền-tử đâu có đề cao 
hay giữ giới “tam tịnh nhục” đâu mà lại trách tội Phật và Tăng đoản như 
vậy!). Điều đó chỉ có lý là những người Ni-kiền-tử đã trực tiếp lợi dụng giới 
cấm “tam tịnh nhục” của Đức Phật để châm chọc và xuyên tạc dựa theo giới 
cấm đó. Điều này nếu đúng như lời kinh thì quả là một sự bịa đặt xuyên tạc 
quá nghiêm trọng. (Theo như bối cảnh bài kinh đã cho thấy rõ Đức Phật đã 
hoàn toàn không hay biết gì (về những món ăn của mình là gì), và càng 
không thấy, không biết, và không nghe gì về “con vật béo mập” nào đã bị giết 
đề lấy thịt nấu thức ăn cho mình và Tăng Đoàn.) (b) Nhưng những Ni-kiền-tử 
theo đạo Jain là những người ăn chay trường nghiêm ngặt, cho nên chúng ta 
có thể chắc chắn rằng họ đã chỉ trích Đức Phật và những đệ tử của Phật chỉ 
đơn giản vì việc ăn thịt mà thôi, chứ không phải vì đã biết và ăn thịt một sinh 
vật bị giết để làm thức ăn cho mình. Mời coi trang thông tin: 
http:/www.Jainworld.com/Jamnbooks/ guideline/28.htm.] (1659) 


290 [Trong kinh 1:253 gia chủ Ugga ở thành Vesãlï này được Phật tuyên bố là 
đệ nhất trong số những người cúng dường những thứ đáng thích (tốt, ngon, 
hữu ích, đúng pháp). Trong kinh 5:44 ông đã bố thí những thứ cúng dường 
đáng thích cho Đức Phật. | (1677) 


2°! [Nguyên văn câu cuối này: 8rzahmacariyapañcamani sikkhäpadäni. Chỗ 
này chỉ năm giới-hạnh thông thường của Phật tử tại gia, nhưng trong đó điều 
thứ ba là “không fà-dâm” được thay bằng giới lớn hơn là “sống độc-thân” 
(tức: không có quan hệ giới tính, cho dù tà dâm hay chánh dâm). | (1678) 


292 [Giống như trong kinh 7:53, đoạn (1). Khi nói câu này gia chủ chứng tỏ 
mình đã là một bậc thánh Bắt-lai.] (1679) 


Chú Thích * 659 


223 [Đây là một cách nói khác tuyên bố mình là một bậc thánh Bắt-lai. Bằng 
cách nói rằng ông ta sẽ không quay lại “thế gian này” (mam lokam). 0) ô ông 
đã chỉ ra mình đã loại bỏ năm gông-cùm thấp hơn (hạ phần kiết sử) vốn trói 
buộc một người quay lại thế giới tham-dục này, và (ii) cũng chỉ ra rằng ông ta 
chưa phải là một A-la-hán, là bậc không còn (tái sinh) quay lại trạng thái 
hiện-hữu nào nữa.| (1680) 


224 [Cần lưu ý: Khác với 02 vị đệ tử tại gia (gia chủ Ugga ở thành Vesälï và 
gia chủ Ugga ở làng Hatthi) trong 02 kinh kế trước: lời kinh ở đây nói 
Hatthaka đang ở một nơi-ở hay tư-g1a (nivesana) của mình nhưng ông không 
được gọi là “giz chứ” (gahapar) mà Tỳ kheo đó chỉ gọi ông là “đạo hữu” 
(ãvuso). Chúng ta không thê biết chỗ này lời kinh nguyên thủy là có ý ghi 
như vậy hay chỉ là do lỗi ghi chép sau đó khi truyền thừa. Tuy nhiên, trong 
kinh 6:123, Hatthaka lại được gọi là một gia chủ (gahapaii), trong khi đó 
những người tại gia gia khác trong NHÓM kinh này thì được gọi là những đệ 
tử tại gia („päsaka, u-bà-tắc).] (1681) 


29 [Nguyên văn kinh gốc thì chỗ này lặp lại toàn bộ lời kinh từ lúc Tỳ kheo 
đó đến nhà Hatthaka cho đến lúc kết thúc cuộc nói chuyện của họ.] (1682) 


29 [Bốn phương-tiện này có được nói trong các kinh 4:32 và 4:256.] (1683) 


2 [Nguyên văn câu cuối này là: Dajiddassa kho no tathä sotabbam 
mañiñanri. Mp chú giải nghĩa là: “Họ không lắng nghe con theo kiểu họ lắng 
nghe một người nghèo, người không thể bố thí thứ gì hay làm được điều gì; 
nhưng họ nghĩ họ nên lắng nghe con và làm theo lời khuyên bảo của con và 
họ không nghĩ họ nên làm sai với những sự hướng dẫn của con.”] (1684) 


228 [Jivaka là lương y chăm sóc sức khỏe của Phật. Về cuộc đời của vị lương 
y nổi tiếng này, mời coi lại Vin I 268-280.] (1685) 


2° [Phần thi kệ bên dưới là giống hệt như ở kinh 3:70 cũng là kinh nói về chủ 
đề sự trai giới Bồ-tát (bát quan trai giới). - Mời coi thêm mấy chú thích trong 
phần thi kệ ở kinh đó.] (1714) 


309 [Trong kinh này, trong cả 03 phiên bản, chỉ có Ee ghi ở đây chữ “sace 
ceteyyuim”: thực ra chỉ ghi chữ này thì mới đồng nhất với lời kinh song hành 
ở cuối kinh 4:1943. (Coi thêm chú thích 912 ở cuối kinh 4:193).] 1715) 
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3°! (Trước tiên mời quý vị coi lại chú thích 1009 ở đoạn (5), kinh 5:33). [So 
chiếu với kinh 5:33, lời kinh và chú thích 1009 ở đoạn (5), Mp đã nhận dạng 
đây chính là những /hiên thân vui thích sự sáng tạo (nừnmãnaratino devä, 
Hóa lạc thiên). Mp kế lại nguồn gốc của kinh này như vầy: “Chuyện kế rằng 
những thiên thần đó, sau khi xem xét sự vinh quang (hào quang) của mình, đã 
tự hỏi mình: “Làm cách nào chúng ta đã có được vinh quang như vâầy?' Sau 
khi quán chiếu, họ đã gặp thầy A-nậu-lâu-đà và biết được: “Trong quá khứ, 
khi thầy ấy từng là một vị vua quay chuyển bánh xe (chuyển luân vương), 
chúng ta là tùy tùng của thầy ấy. Chúng ta đã chấp hành sự hướng dẫn của 
thầy ấy và do vậy chúng ta mới đạt được sự vinh quang như vầy. Nào hãy đi. 
Chúng ta sẽ mang vị trưởng lão này (A-nậu-lâu-đà) [cùng với chúng ta] sẽ 
cùng thụ hưởng (anubhavissim4) sự vinh quang này.` Do nhân duyên như 
vậy nên họ đã đến gặp thầy A-nậu-lâu-đà vào ban ngày. (Nhưng sau khi đã 
gặp và đàm đạo, rốt cuộc thầy A-nậu-lâu-đà là bậc thánh không chủ trương 
việc tu tiên để hưởng phước cõi trời mà chủ trương tu đến sự giải-thoát rốt 
ráo, Niết-bàn).] (1716) 


302 


303 [Nguyên văn câu cuối này: 7ä devafä “na khvayyo anuruddho sãdiyatf tỉ 
tatth'ev°antaradhäyinsu. Mp diễn dịch là: “[Mấy thiên thần đó nghĩ:] “Thầy 
A-nậu-lâu-đà không thưởng thức màn múa hát của chúng ta. Thầy ấy nhắm 
mắt lại và không chịu nhìn chúng ta. Vậy tại sao chúng ta tiếp tục múa hát 
làm gì? Rồi họ biến mất ngay tại chỗ.”] (1781) 


304 [Tiếp theo là 08 phẩm-chất, trong đó 05 phâm-chất đầu thực chất là giống 
05 phẩm-chất đã được ghi trong kinh 5:33, ngoại trừ có máy chỗ thay đối bởi 
sự phân thời các động từ đề thích ứng với ngữ cảnh bài kinh này.] (1719) 


305 [Tôi đọc chỗ này theo Ee ghi là: rajafam vã jãtaripam vã, giỗng như ở 
kinh 5:33 cũng ghi vậy. Cả Ce và Be đều ghi thiếu chữ ra/a/zm ở đây, nhưng 
trong kinh 8:49 bên dưới thì tất cả 03 phiên bản đều ghi đủ.] (1720) 


306 [Chỗ này tôi đọc theo Be và Ee [và Ce kinh 5:33 cũng giống vậy] ghi là: 
sabbakamaharam; khác với Ce (kinh này) ghi là: sabbakãmadam.] (721) 


307 [Chỗ này cả 03 phiên bản đều ghi là ¿ssữvãđena. Ngược lại, ở kinh 5:33 
thì cả 03 phiên bản lại ghi 03 chữ khác luôn [Ce ghi là: /cchacarena, Be ghi: 
issäcärena, Ee ghi: issãvãdena]. Mời quý vị đọc lại chú thích 1010 về chữ 
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này trong phân thi kệ của kinh 5:33. (Phần thi kệ giống trong kinh 5:33 được 
lặp lại trong kinh này để chỉ ra mấy chữ được ghi khác nhau này bằng 02 chú 
thích này).| (1722) 


38 [Kinh này có thể được coi là một kinh kếr-hợp, vì nó kết hợp 02 bộ x “04- 
điêu” đề trở thành 08-điêu.] (1723) 


309 [*S thăng-lợi trong đời này và cuộc sống của cô ấy trong thế gian này là 
thành-công" là tạm dịch cụm ngữ “ayam sa loko aãraddho hoữ”. Mp giải 
nghĩa dài dòng cụm ngữ này là: Ayưm assa loko idha- loke karanamataya 
äraddhattä paripunnattä ãraddho hoti paripuuno (Đời này là thành-công đổi 
với cô ấy ấy và được thành tựu vì cô ấy thành-công và đạt tới thành-tựu bằng 
cách làm [những điều cần được làm J trong đời này). | (U724) 


310 [Tôi làm theo Ee, ghi đầy đủ lời kinh, còn trong Ce và Be thì ghi giản 
lược chỗ này.] (1725) 


31! [Nguyên văn dòng kệ này là: So/asãkãrasampanna. Lời ghi như vầy tự nó 
không có nghĩa rõ ràng, không nói rõ là 16 phương-diện nào. Mp thì giải 
thích đó gồm như vây: “08 điểu được ghi trong bài kinh và 08 điều được ghi 
trong bài kệ, tổng cộng là 16 điều. Hoặc. 08 điều là cô ấy có-được và 08 điêu 
như vậy cô ấy sẽ khuyến khích người khác làm theo, tổng cộng là 16 điều hay 
16 phương-điện.”| (1726) 


3!2 [Kinh này, là câu chuyện thuộc kinh điển về sự /hành lập Ni Đoàn. là đề 
tài đã được nghiên cứu điều tra sâu rộng của giới học giả. Chuyện kể trong 
kinh này cũng có ghi trong Uuậ? Tạng, Vin II 253-256. Một số nghiên cứu 
gần đây về bài kinh này, từ một góc độ phê bình, là có trong tập san “7hea 
Mohr và Jampa Tsedroen năm 2010”. Đặc biệt hữu ích và nhiều thông tin 
trong tập san này là () bài nghiên cứu “The Eigh† Garudhammnas" (Tám Giới 
Thêm cho các Tỳ kheo Ni) của học giả Ute Hũsken, và (ii) “Sự Xuắt-Gia của 
Phụ Nữ trong Phật Giáo Tiên Thân: Bốn Hội Chúng và Sự Thành Lập Ni 
Đoàn” của nhà sư Anälayo, đã xử lý vẫn đề nan giải về mặt thời-gian (của 
bài kinh so với lịch sử Ni Đoàn Phật giáo) ở trang 86—90 của tập san. | (1727) 


313 [Niên đại và thời gian ở đây là không rõ ràng đối với tôi! Mp đã nói rằng, 
vào lúc chuyện kinh này bắt đầu thì Đức Phật đang sống giữa xứ Thích-Ca 
(Sakya) trong lần thứ nhất của Phật trở lại kinh đô quê nhà là Ca-tỳ-la-vỆệ 
(Kapilavatthu) (pa/hamagamanena ganwä viharai). Nhưng chúng ta biết 
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chắc: (¡) di mẫu Kiều-đàm-di (Gø/zm) chỉ có thể xuất gia sau khi chồng bà 
[là vua cha Suddhodana (Tịnh Phạn) của Đức Phật], qua đời. Nhưng (1) 
trong chuyến đẩu riên Phật trở lại kinh đô quê nhà là Ca-tỳ-la-vệ 
(Kapilavatthu) thì vua cha vẫn còn sống, thời điểm này là không lâu sau khi 
Đức Phật giác-ngộ, cho nên cái sự kiện (di mẫu xin xuất gia, lập Ni Đoàn) 
trong kinh này là khó tin được. Chỗ này dẫn tới một sự không-khớp lạ kỳ về 
mặt thời-gian. (11) Trong bộ C¡javagga (Bộ Tiểu Phẩm) của Luật Tạng có 
ghi rằng: Ngài Änanda và những người họ Thích-Ca nỗi tiếng đã xuất gia trở 
thành Tỳ kheo sau chuyên về thăm quê đâu tiên của Phật ở Ca-tỳ-la-vệ [coi 
Vin H 182-183]. Sử liệu là: thầy Änanda trở thành người thị giả của Phật ứ? 
lúc 20 năm sau khi Phật giác-ngộ. tức là từ lúc Phật đã 55 tuôi, và thầy ấy đã 
hầu cận Đức Phật suốt 25 năm còn lại cho tới lúc Phật từ giã trần gian (80 
tuổi) [coi Th 1041-43]. Nhưng, rong kinh này, thầy Ãnanda lại được mô tả 
đã là người thị giả của Phật #ước cả khi NI Đoàn được thành lập. Cho dù Ni 
Đoàn có được thành lập rár nhanh sau khi Đức Phật lần đầu về thăm quê nhà, 
hay thậm chí sau 05 năm hay 10 năm đi nữa, thì lúc đó thầy Änanda thực tế 
cũng vẫn chưa là thị giả của Đức Phật. Như vậy là, trừ khi lúc này thầy 
Änanda thực tế chza phải là thị giả của Phật vào lúc bối cảnh của kinh này 
(chăng hạn như chỉ vì thầy là người thân thuộc với dì Kiều- đàm-di nên thầy 
đang làm trung gian giữa bà và Phật trong bối cảnh này), nếu không thì sự 
sai-lệch vê mặt thời- -gian giữa bối-cảnh trong kinh này và giai-đoạn lịch sử 
thực tế vào lúc bắt đầu có Ni Đoàn đầu tiên là khó mà giải thích cho được!] 
(1728) 


314 [Tôi tóm lược chuỗi sự kiện từ luận giảng Mp: Khi Phật trở lại kinh đô 
Ca-ty-la-vệ (Kapllavatthu) lần đầu tiên, Phật đã thụ giới xuất gia cho Nanda 
(người em trai cùng cha khác mẹ với Phật, là con trai của di mẫu Kiều-đàm- 
đi) và Rãhula (con trai của Phật), và sau đó đã giải quyết sự tranh chấp giữa 
những người dân Thích-Ca và nước láng giềng là những người Câu-ợi 
(Koliya) [những người Câu-lợi thực ra cũng là những người họ tộc bên phía 
mẹ của Phật]. Sau đó, mỗi bên có 250 thanh niên đã xuất gia theo Phật. 
Không bao lâu sau, những người mới xuất gia đó bắt đầu sầu nhớ vợ con (và 
muốn hoàn tục quay về). Đức Phật đã dẫn họ tới Hồ Kunäla, ở đó Phật đã dạy 
cho họ một chuyện tiền kiếp của Phật, gọi là Kunala .Jatfaka, có nói về những 
mưu kế và sự lừa dối của những phụ nữ. Sau khi nghe lời dạy này, 500 Tỳ 
kheo trẻ đó đã chứng thánh quả Nhập-lưu, và không bao lâu sau họ trở thành 
A-la-hán. Những người vợ đã gửi thư van nài họ quay về nhà với vợ con, 
nhưng những Tỳ kheo đó trả lời rằng từ giờ họ không còn khả năng sống đời 
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sông tại gia nữa (vì họ đã là thánh nhân). Do vậy những phụ nữ đó đã đến 
gặp di mẫu Kiều-đàm-di nhờ bà tới thỉnh cầu Đức Phật [Phật đã từng là con 
nuôi và cháu ruột của bà] cho phép những phụ nữ xuất gia tu hành (như 
những người chồng của họ). Vậy là di mẫu Kiều-đàm-di đã dắt những phụ nữ 
đó cùng đi đến gặp Đức Phật, và thỉnh cầu Phật như đã được mô tả trong kinh 
này.] (1729) 


315 [Mp diễn dịch như vây: “Tại sao Phật từ chối bà ấy? Bộ không phải đúng 
là tất cả những vị Phật đều có bốn hội chúng hay sao? Điều đó là đúng, 
nhưng ở đây Phật từ chối bà ấy chỉ vì Phật nghĩ rằng nếu những phụ nữ được 
phép xuất gia sau nhiều lần họ đã liên tục cỗ xin phép thì sau đó họ mới duy 
trì sự thụ-giới của mình và tôn kính sự xuất-gia đó, họ sẽ luôn nhớ lại sự khó 
khăn lắm mới xin được phép cho họ xuất gia tu hành.” (Sự diễn dịch này có 
phần hữu lý).] (1730) 


316 [Đây là 500 phụ nữ người Thích-Ca có chồng đã xuất gia và đã chứng quả 
A-la-hán. Trong một cuộc trao đổi cá nhân, học giả Pruitt đã viết: “Không có 
dấu hiệu thông tin nào (trong bài kinh) đã cho thấy khoảng thời gian là bao 
lâu kế từ lúc Phật rời khỏi kinh đô Ca-tỳ-la-vệ cho đến lúc đang xảy ra những 
sự kiện tiếp theo chỗ này. Trong luận giảng về tập Trưởng Lão N¡ Kệ, Thr-a 
3, thì [luận sư là] Dhammapäla đã nói rằng: “Phật đã thụ giới xuất gia cho 
thiếu niên Nanda (em cùng cha khác mẹ, con trai của di mẫu) và thiếu niên 
Rahula (con trai của Phật) và sau đó Phật đã quay trở lại Vương Xá 
(Rãjagaha). Trong một dịp sau đó, khi Phật đang sống ở Hội Trường 
Kitagara gần n xá-h (Vesal), vua cha Tịnh Phạn (Suddhodana) đã chứng 
ngộ sự tắt-ngắm (tịch diệt) cuối cùng [tức Niết-bàn], sau khi đã chứng ngộ 
thánh quả A-la-hán thậm chí ngay trong khi nhà vua đang [ngồi ngự triều] 
dưới ô lọng trắng. Chí hướng xuất-gia đã khởi sinh trong bà Đại Ái Đạo 
(Maha-PaJapati)”.” [theo Pruttt 1998: 6—7]. Đoạn này cũng được ghi trong 
Thĩr-a 141 [theo Pruitt 1998: 181]. Vua Tịnh Phạn là người tại gia duy nhất 
mà tôi biết là người đã chứng thành A-la-hán và vẫn còn là một người tại gia, 
điều này có nghĩa rằng nhà vua không thê nào đã sống thêm 07 ngày đó sau 
khi đã trở thành một A-la-hán.”] (1731) 


31 [Phiên bản Be có ghi chữ zmuhu#am, Ce và Ee không có ghi.] (1732) 


3!8 [Nguyên văn cụm chữ cuối là: ø#ha garudhamme. Chữ garudhamma là 
hơi mơ hồ. Từ ga thường có nghĩa là “nặng, nặng ký, nghiêm trọng”, lây ví 
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dụ chữ garukã ãpaffi có nghĩa là tội nặng, tội nghiêm trọng. Nhưng chữ 
garum karoti, nghĩa gốc là “làm cho nặng”, lại có nghĩa là “tôn trọng, kính 
frọng” và chữ garukafa có nghĩa là “được tôn trọng, được kính trọng”. Như 
vậy thuật ngữ garudhamma có thể có nghĩa là “điều luật nặng, điều luật 
nghiêm trọng” hoặc có nghĩa là “điều luật cần được tôn irọng, quy tắc cần 
được tôn trọng: tôn quy”. Mp còn “bọc hậu" thêm bằng một cách diễn dịch 
thứ hai là: “Những garudhamma là những quy-tắc cần phải được đối xử bằng 
sự tôn-trọng bởi những Tỳ kheo ni là những người đã chấp nhận chúng”. (Ö 
đây người dịch Việt dịch gọn bằng cụm chữ “7m Quy Tắc Tôn Trọng” hay 
“Tám Tôn Quy” có thể chứa cả 02 hàm nghĩa nói trên: (a) Tám quy tắc cần 
được tôn trọng, hoặc (2) Tám quy-tắc về sự tôn-trọng.) 


- Những dịch giả dịch Luật Tạng (Vimaya) qua tiếng Hán thời xưa cũng đã 
dựa theo cách diễn dịch này. Do vậy nên trong một đoạn tương ứng trong 
Luật Tạng của bộ phái Sarvästvada (Nhất Thiết Hữu Bộ) [ở T XXII 
345b29-c33] thì những điều quy định này đã được dịch là “Tớm Quy Tắc Về 
Sự Tôn Trọng” hay “Bát Tôn Quy” [J VÑ}Z]. Trong Luật Tạng của bộ phái 
Milasarvästiväda (Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ) [ở T XXIV 350c29] 
thì gọi những điều quy định đó là “Tám Quy Tắc Tôn Vinh và Tôn Kính” hay 
“Bát Tôn Vinh Quy” [J\VŠ#ÄŸZ]. Nhưng trong Luật Tạng của bộ phái 
Dharmaguptaka (Pháp Tạng Bộ) [ở T XXII 923a27, và ở chỗ khác] thì đặt 
tên cho những quy định đó là “Tám Quy Tắc Không Được Vì Phạm Suốt 
Đời? [J\VãJÉñZ fH[ÀÄ 3š]: riêng nghĩa này là tương ứng với cụm chữ 
yävajwam anatikkamanyo trong tiếng Pãli có trong bài kinh 8:51 này. Còn 
Luật Tạng của bộ phái Mahisasaka (Hóa Địa Bộ) [ở T XXIT 185c19| cũng 
tương tự gọi những quy định đó là “Tám Quy Tắc Bắt Khả Vi Phạm” [J\ 
HƑ##‡#Z].”] (1733) 


3!° [Thật thú vị khi để ý cách mà cái chủ đề đang thảo luận thương lượng 
bỗng nhiên đã chuyền đổi một cách không kịp nhận ra zừ việc đang xin phép 
cho sự xuất-gia (pabba//a) của phụ nữ sang sự đại thọ giới („oasampadä) của 
họ. Sự xuấr-gia là mới chỉ sự rời khỏi đời sống tại gia; còn đại /họ giới (thụ 
nhận toàn-bộ giới thành Tỳ kheo mì) là một hành-động chính thức gia nhập 
vào Tăng Đoàn.] (1734) 


322 [Về sau này (thánh ni) Kiều-đàm-di đã có lần thỉnh cầu Đức Phật cho 
phép những Tỳ kheo và Tỳ kheo ni lễ chào lẫn nhau [và biểu hiện thê hiện sự 
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tôn kính] tùy theo tuôi thâm-niên (tuổi hạ) chứ không phân biệt giới tính như 
vậy. Nhưng Đức Phật đã từ chối, và còn đưa ra thêm một điều luật là: “Các 
T) kheo không nên kính lễ những phụ nữ, đứng dậy khi thấy họ, chào họ một 
cách kính trọng hay cư xứ một cách tôn trọng đối với họ. Ai làm điều như vậy 
là phạm lội sai trái (ác tác)” (na bhikkhave mãtugãmassa abhivaãdanam 
paccufthanamn añjahkammam sãmicihammam katabbam; yo kareyya ãpaffi 
dukkafassa). “Sự cô” này cũng được ghi lại trong Luật Tạng, Vin H 257- 
258.](1735) 


3! [Chỗ này đề cập 03 tháng an-cư (kiết hạ) trong mùa mưa. (Nghĩa ở đây là 
trong vùng hay gần khu vực có các Tỳ kheo cũng đang nhập kỳ an-cư mùa 
mưa, có lẽ mục đích là để có được an toàn và sự hỗ trợ khi cần, cũng như cần 
có các Tỳ kheo để chỉ giáo định kỳ cho các Tỳ kheo ni và tổ chức các Lễ Mời 
(Tự Tứ) để tụng đọc Giới Bổn Tỳ kheo Ni).] (1736) 


322 [Vậy là vào ngày bố-tát (uposatha) một Tỳ kheo sẽ được giao trách nhiệm 
giảng dạy cho những Tỳ kheo ni một bài khởi xướng hay giáo giới (ovada) 
(về Giáo Pháp). Coi thêm nhà sư Thãnissaro 2007b: trang 446-—447.] (1737) 


323 [“LỄ mời" hay “lễ tự tứ” (pavärana) là một nghi thức được tổ chức vào 
ngày cuối cùng của kỳ 03 tháng an-cư mùa mưa (kiết hạ), tại đó tất cả những 
thành viên Tăng Đoàn theo thứ tự thâm-niên (tuổi hạ, từ cao xuống thấp) sẽ 
yêu cầu những người khác chỉ ra (tự thú nhận) tội hay lỗi mà họ có thể đã 
phạm phải, cho dù theo dạng đỡ 0háy, đã nghe hay đã nghỉ ngờ. Mỗi Tỳ kheo 
sẽ nói lời-mời tới tất cả những Tỳ kheo khác (để tu chỉnh, sửa sai cho mình). 
Tuy nhiên, theo điều luật này, các Tỳ kheo ni bắt buộc phải mời sự tu chỉnh 
(sửa saI) từ cả những Tỳ kheo và những Tỳ kheo ni khác. See Thãnissaro 
2007b: 447—48. Coi thêm nhà sư Thãnissaro 2007b: trang 447-448. (1738) 


34 [Thời gian phạt (mãnata) được ấn định cho một tội lỗi của tu sĩ thuộc một 
tội tăng- tầng (sanghad¡isesa). Một Tỳ kheo thì bị sự phạt trong thời gian 06 
ngày; mỗi ngày người đó phải thông báo cho tất cả những Tỳ kheo khác về 
tội phạm của mình, đó là một trải nghiệm đáng xấu hỗ (của người phạm tội). 
Trong trường hợp các Tỳ kheo nỉ thì thời gian chịu phạt phải là 02 tuần và 
phải thi hành việc thông báo tội của mình cho tất cả những Tỳ kheo và Tỳ 
kheo ni khác. Về chỉ tiết tội và hình phạt, mời đọc thêm nhà sư Thãnissaro 
2007b: trang 358-373. Theo điều luật này, chữ garudhamna lại có một ý 
nghĩa khác với nghĩa thông thường được dùng liên quan đến cả bộ bộ “tám 
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quy-tắc về sự tôn-trọng” nói trong chú thích 1733 ở trên. Ở đây, Mp giải 
nghĩa nó là: garukam sanghadisesapaffim, có nghĩa là: một tội thuộc điều 
luật trọng tội tăng-tàng (sưzghadsesa). Hủskin [trong tập san Mfohr và 
Tsedroen 2010, trang 144] thì kết hợp 02 nghĩa của thuật ngữ này thành một, 
và do vậy cho thấy có một sự không nhất quán ở đây, nơi thực ra không có.] 
(1739) 


325 [Một nữ tu tập sự (sikkhamaän3) là một nữ tu được chuẩn bị để thụ giới 
toàn-bộ (đại thọ giới) đề trở thành Tỳ kheo ni đúng như hạnh nguyện xuất-gia 
của người đó. Để hoàn thành những điều kiện yêu cầu trước khi đại thọ giới, 
cô ấy bắt buộc phải sống 02 năm tuân thủ sự tu-tập trong sáu guy-tắc (cha 
dhamma). Sáu quy-tắc này—được quy định rõ trong Luật Tạng Vin IV 319, 
24-29 liên quan đến điều-luật 8JikkJ„nï Päciiya 63—nói về sự kiêng giữ 
và không vi phạm những giới (Ï) sát-sinh, (2) gian-cắp, (3) tính-dục, (4) nói- 
dối nói láo, () uống rượu mạnh, rượu nhẹ hoặc dùng những chất độc hại, và 
(6) ăn phi thời [ăn trong thời gian sau giờ ngọ cho đến rạng sáng hôm sau]. 
Nếu phạm bất kỳ giới nào thì phải bắt đầu lại từ đầu thời gian tu tập sự 02 
năm.| (1740) 


32 [Trong bộ Phân Tích (Vibhanga) của Luật Tạng (Vinaya Pitaka), những 
điều-luật trong Giới Bồn Tỳ Kheo Ni (Bhikkhunï Pãtimokkha) được thấy là đã 
được đặt ra (quy định) để đối phó với những sự cố cụ thể về hành-vi sai trái 
của một số Tỳ kheo ni [hay nhóm Tỳ kheo ni]. Một số những điều-luật này đã 
nằm trong bộ bộ “tám quy-tắc về sự tôn-trọng' (garudhamma, bát tôn quy). 

Như vậy những quy-tắc garudhamna 2, 3, 4, và 7 là tương ứng với những 
điều-luật 8Jikkhumĩ Pãciftiya số 56, 59, 5T, và 52. Còn quy-tắc garudhamna 
6 thì đã có những phần nội dung như vậy trong các điều-luật B8hikkhmĩ 
Pãcimtiya số 63 và 64. Sự thật là: những câu chuyện nói về bối cảnh phát sinh 
những điều-luật này đã cho thấy rằng chúng đã được đặt ra và quy định vào 
những thời-điểm khác nhau trong lịch sử thời đầu của Ni Đoàn (BhikkhunT 
Sañgha), sự thật này đã gây ra sự nghi-ngờ về tính lịch sử của câu chuyện bối 
cảnh của bài kinh này, bởi trong kinh này cho thấy bộ bộ “tám quy-tắc về sự 
tôn-trọng” (garudhamma) đã đang được đặt ra và quy định ngay từ phút giây 
đâu tiên của Ni Đoàn (thậm chí ở đây là ngay từ lúc Kiều- đàm-di còn chưa 
được thụ giới Tỳ kheo ni). Nếu bộ bộ “tám quy-tắc về sự tôn-trọng” này đã 
được đặt ra vào lúc khai sinh của của NI Đoản, thì chúng đã có hiệu lực từ đó 
rồi, và như vậy về sau Đức Phật đâu cần phải đặt ra thêm những điều-luật 
mới (như đã được ghi trong Giới Bổn Tỳ Kheo Nì) với nội dung tương tự như 
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vậy đề ngăn cấm những hành-vi tương tự như vậy? (Đức Phật đâu thể nhằm 
lẫn và về sau đặt thêm những điều-luật dư thừa như vậy đề làm gì?). Nếu cần 
thì Phật chỉ đơn giản ra những quy-tắc đó đã có sẵn trong bộ bộ “tám quy-tắc 
về sự tôn-trọng”. Như vậy, sự việc rằng Phật đã đặt ra thêm những điều-luật 
mới (thuộc Giới Bổn Tỳ Kheo Ni) là mâu thuẫn với giả thuyết cho rằng bộ bộ 
“tám quy-tắc về sự tôn-trọng” đã được quy định ngay từ (trước) lúc ra đời của 
Ni Đoàn (như trong kinh này đang nói).| (1741) 


327 [Chữ cuối là afnuiaka, DOP nói đây là “tên một loại hoa bụi [có lẽ họ 
Ougeimia oojeinensï]; hoặc tên hoa của nó”. Thay vì dùng luôn chữ Pali hay 
Latin chưa rõ nghĩa lắm, tôi tạm phỏng dịch là “hoa huệ” [vì những vòng hoa 
thường được làm từ 03 loại hoa này], (người dịch Việt có đối chiếu thấy thầy 
Thích Minh Châu dịch là thiên tư hoa hay cự thắng hoa).| (1742) 


328 [Cứ cho là lời kinh này đúng thực là nguyên văn Phật đã nói: nhưng, nếu 
Đức Phật đã muốn cắm hắn việc xuất gia của phụ nữ thì có lẽ ngay từ đầu 
Phật đã nói Ta Sự nguy- -hại này cho thầy Ananda nghe rồi. Và thầy Änanda đã 
dẹp bỏ sự cố công thỉnh cầu của mình rồi, và có lẽ những phụ nữ cũng đã 
không được cho phép xuất gia luôn rồi! (Nhưng theo bài kinh thì Phật đã cho 
phép trước, rồi sau đó Phật mới nói ra sự tôn-hại đối với thiện Pháp nếu/sau 
khi những phụ nữ đã xuất gia và gia nhập Tăng Đoàản).] (1743) 


32 [Nguyên văn cụm chữ này: corehi kumbhafhenakehi. Nghĩa chữ là: 
“những tay trộm đã làm việc trộm chậu”. Mp thì chú giải là: “Họ làm đèn 
bằng một cái chậu và nhờ ánh ánh sáng của nó (phát ra từ trong chậu) họ tìm 
kiếm những đồ vật quý giá trong nhà của người ta.”] (1744) 


330 [Nguyên văn là: se/a/fhikä rogajati nioafari. Mp giải thích: “Loại bệnh do 
côn trùng cắn thân lúa và chui vô trong thân. Khi thân lúa bị đục lỗ, nhựa cây 
bị ứa ra, không chảy lên được đề nuôi bông lúa.”] (1745) 


33! [Nguyên văn là: mañjiffhikã rogajäti niparaii. Mp giải thích: “Loại bệnh 
này làm mía bị đỏ bên trong thân.”] (1746) 


332 [Mp [của Ce] luận giải (với đại ý) như vầy: “Bằng lời kinh này Đức Phật 
muốn cho thấy: “Nếu đường đê không được xây trước đề bao bọc hồ trữ nước 
lớn thì sẽ xảy ra sự cố là nước sẽ chảy thoát đi hết. Nhưng nếu đường đê đã 
được xây trước, trước khi hồ trữ nước có nước, thì nước trong hồ sẽ không 
thể chảy thoát đi. Cũng giống như vậy, những bộ “Tám quy-tắc về sự tôn- 
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frọng` này đã được quy định trước, trước khi sự cố có thể xảy ra, với mục 
đích ngăn ngừa những sự vi-phạm. Nếu những quy-tắc này không được đặt ra 
và quy định trước, thì sẽ xảy ra sự cố là: “Do có phụ nữ xuất gia nên thiện 
Pháp chỉ còn tốn tại 500 năm. Nhưng bởi vì những quy-tắc này đã được đặt 
ra và quy định ra trước, cho nên thiện Pháp sẽ tiếp tục 500 năm nữa, và tổng 
cộng cũng trụ được 1.000 năm như đã nói ban đầu.” Và cách nói “1.000 
năm” là so chiếu với những A-la-hán là những người có loại #rí-biết mang 
tính phân tích (vô ngại giải trí) [pafisambhidapabhedappatIakhimasavanam 
wasen°eva vuifamn]. Theo cách này, trong 1.000 năm nữa sẽ xuất hiện những 
A-la-hán tu thiền minh-sát khô (= phi thiền-định); trong 1.000 năm nữa sẽ 
xuất hiện những thánh Bắt-lai, trong 1.000 năm nữa xuất hiện những thánh 
Nhất-lai, trong 1.000 năm nữa xuất hiện những thánh Nhập-lưu. Như vậy 
thiện Pháp đề thâm-nhập (pafivedhasaddhammo; pháp chứng ngộ) sẽ tồn tại 
được 5.000 năm. Và rhiện Pháp đề học (pariyafidhammo; pháp học) cũng 
tồn tại lâu như vậy. Vì nếu không có sự tu-học thì không có sự thâm-nhập 
(chứng ngộ), chừng nào còn sự tu-học thì còn có sự thâm-nhập.” Từ những 
lời luận giải trên, chúng ta có thê thấy rằng: theo như luận giảng, việc cho 
phép những phụ nữ xuất gia là không làm tốn thọ thời-gian trường tồn của 
Giáo Pháp; điều này có được là bởi vì Đức Phật đã đặt ra trước bộ “7n quy- 
tắc vẻ sự tôn-trọng` (trước khi có Tỳ kheo ni hay Ñ¡ Đoàn), cho nên bộ tám 
quy-tắc này này có công dụng như con đê ngăn chặn không cho xảy ra sự cố 
nước chảy thoát đi vậy.] (1747) 


333 [Kinh này cũng có ghi trong Luận Tạng Vin II 258-259. Kinh này cũng 
theo dạng kinh của kinh 7:83. (1749) 


334 [Mặc dù Ce dùng cách ghi tên ông này là “Vyagghapajja”, tôi dùng cách 
ghi tên ông là “8yagghapajja” cho nó đồng nhất với cách ghi tên ông trong 
kinh 4:194. Đây chính là họ của ông ta, còn Dïgha/đnu là tên riêng (có nghĩa 
là “Chân cọp đài”).| (1750) 


- (Nhân tiện: kinh này nếu bỏ 02 đoạn thêm (a) và (b) thì sẽ giống hệt kinh 
8:75 ở bên dưới.) 


35 |Chỗ này Ce và Ee ghi là: wđwmbarakhäadikam va; Be: 
udumbarakhädnäyam. Nghĩa muốn nói ở đây là không rõ ràng. Mp chú giải 
là: “Một người muôn ăn trái sung thường đây lắc mạnh cây sung làm cho 
nhiều trái rụng xuống. Người đó ăn một vài trái chín và bỏ đi, để lại một 
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đống sung rụng (tức lãng phí: để thỏa mãn nhu cầu ít của mình mà phung phá 
cả đống lớn như vậy); cũng giống như vậy, một người tiêu xài phần lớn 
những thu nhập của mình là thụ hưởng của cải theo kiểu làm tiêu tan nó, do 
vậy nên mới nói: “Người họ tộc này ăn của cải của mình như kiêu một người 
ăn trái sung.” Bản tương đương Hán tạng, SA 91 [T II 23a22-c17] có ghi 
chỗ [T II 23b17] là: Ä?Z2šš$‡?|2Š, li ƒ. lãJWØÄï(. ThlLRÍế 
(Mọi người gọi ông ta là một trái sung không có hột. Người ngu dốt, là con 
mỗi của dục-vọng (ái), không biết nghĩ cho những người đến sau.”] (1751) 


336 [Ce và Ee ghi là: ajaddhumarikam; Be ghi là: ajefhamaranam. DOP liên 
hệ chũ ghép này với chữ Phạn là /agdhwa (sau khi đã ăn) và định nghĩa chữ 
qjaddhumarika là: “sự chết vì đói, sự chết đói”. Coi thêm PED sv Jaddhu, 
được cho là chỉ xảy ra ở dạng phủ định là 4jaddhu (không ăn, kiêng ăn). Mp 
(của Ce) thì giải nghĩa chữ này là = anã£hamaranan (sự chết không có người 
bảo hộ); còn Mp (của Be) thì giải nghĩa = anãyakamaranam (sự chết không 
có người dẫn đầu). Dường như Mp (của Ce) thì giải nghĩa cách ghi được ghi 
tong Be. Bản Hán tạng {hỗ T II 23bl19-20] có ghi: 
fš Niĩ ší ¿R8 XŸ Á ñI@2VŠhJ (những người khác đêu sẽ nói rằng người ngu 
dốt thì giống như một con chó bị đói cho tới chết). (1752) 


337 [“Bậc hữu danh hữu thực” hay “người đúng thực như tên gọi” hay “người 
xứng danh được gọ?` là tạm dịch từ cụm chữ akkháfã saccanamena. Người 
“đụng thực như tên gọ?” chính là Đức Phật, vì cái danh xưng “Phá?” là xứng 
với tầm-vóc của một bậc đã giác-ngộ. Coi lại thêm chú thích 1320 trong phần 
thi kệ của kinh 6:43.] (1753) 


338 [Thiếu niễm-tin” hay mất lòng-tin: appasäda. Mp giải thích: “Khi đã nói 
thiếu hay mất niềm tin (vào một tu sĩ) thì người tại gia không cần phải đứng 
dậy khỏi chỗ ngồi (để nhường chỗ) hay kính lễ hay đi gặp hay cúng dường 
cho Tỳ kheo đó nữa.”| (1810) 


33 [Mp đã đề cập tới “05 chỗ không phù hợp”, có lẽ là muôn nói tới 05 chỗ 
đến đã được nói trong kinh 5:102 (là chỗ gái bán dâm, đàn bà góa, phụ nữ 
chưa chồng, hoạn quan, hay những Tỳ kheo ni).] (1811) 


340 [Mp giải thích: “Đức Thế Tôn không hỏi điều này liên quan tới (loại) 
thức-ăn cúng dường cho Tăng Đoàn. Vì trong nhà của gia chủ Cấp Cô Độc 
đã luôn luôn dành những thức-ăn ngon nhất tốt nhất để thường xuyên cúng 
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dường cho các Tỳ kheo. Nhưng lúc này những thức-ăn đang bồ thí cho những 
người dân thì thô sơ, điều đó làm ông Cấp Cô Độc không hài lòng. Vì vậy 
Phật đã cố ý hỏi ông như vậy.” Cách giải thích của Mp nghe có vẻ gượng ép 
khó hiểu, vì sự diễn tả của Phật trong câu Phật nói gợi ý về thức-ăn để bố thí 
cho những người xuất gia. Có thể lời đối thoại trong kinh này đã được nói ra 
vào thời lúc mà tài chánh tiền bạc của gia chủ Cấp Cô Độc đã cạn. Thay vì 
vậy, với tính chất huyền thoại của bài kinh (như mỗi món quà to lớn 84.000 
...) nên nó có phần như một tiêu thuyết hư cấu được chế tác ra vì mục đích 
giảng dạy (ý nghĩa giáo lý) vậy. Bản kinh tương đương bên Hán tạng, MA 
155, [T I 677a12-13], cũng ghi lời đối thoại hầu như giống với bản kinh Päli 
này. Trong một kinh song hành khác của Hán tạng, EA 27.3, [T II 644b22], 
thì có ghi gia chủ Cấp Cô Độc đã nói: “Gia đình nghèo của con luôn luôn 
thực hành bồ thí, nhưng thức ăn thì thô sơ và chúng con phải lúc nào cũng bố 
thí (loại) thức ăn giống vầy” (3Z#†H †f®iÌE. M Xf&É£. SE B]).] 
(1876) 


34! [Đây là 05 cách của một người xấu bố thí một món quà, như đã được nói 
trong kinh 5:147. Còn kế tiếp bên dưới lời kinh sẽ nói về 05 cách một người 
tốt bố thí một món quà, cũng được ghi trong kinh 5:147.] (1877) 


342 [Từ chỗ này đánh dấu (1)-(9): có lẽ như 09 loại thứ bế thí là lý do kinh 


này đã được kết tập trong Quyển “Chứn” này. Vì ngoài ra không còn chỗ nào 
cho thấy khuôn mẫu 9-điều (9 pháp).] (1878) 


343 [Dây thừng sợi gai. Ce ghi chữ này là sandassanani; Be là sandhanani; 
Ee là sanhanani. Mp giải thích gì chữ này, và PED cũng không đưa ra định 
nghĩa hữu ích nào. Nhưng trong PED đọc thấy chữ sandãna được định nghĩa 
là “dây, dây buộc, gông cùm”.| (1879) 


344 [Mp giải nghĩa chữ này là: kamsipadharanani là rajatamayakhirapafi- 
cchakaãni (những đồ chứa bằng bạc để đựng sữa). Tôi không từng biết chữ 
kamsa lại có nghĩa là bạc. DOP sv kamsa thì nói rằng cụm chữ 
kamsipadharana có thể có nghĩa là “?ạo ra được một (lượng) thùng sữa, 
hoặc với một thùng kim loại đựng sữa”. Mp còn nói thêm rằng: sừng của 
những con bò sữa được bọc bằng bao bằng vàng: người ta cột thêm những 
vòng hoa lài xung quanh cổ chúng, gắn những mảnh trang trí vào bốn chân, 
trải một tấm vải đay trên lưng chúng, và cột một chuông bằng vàng trên cổ 
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chúng. Cách trang trí như vầy vẫn còn được thực hành ở Ấn Độ ngày nay, 
mặc dù ngày nay họ dùng các thứ bằng chất liệu rẻ tiền hơn.] (1880) 


345 [Mp nói theo truyền thống thì 1 kø# = 20 cặp vải, nhưng ở đây có nghĩa là 
10 y-phục bằng vải.] (1881) 


346 [Nguyên văn mấy thứ chỗ này là: annassa pănassa khajjassa bhojjassa 
leyyassa peyyassa. Chữ leyya, xuất thân từ chữ hai, có nghĩa là “liếm”, có 
thể có nghĩa là thứ gì đó được liễm mút, và có lẽ đó là mây thứ ăn chơi như 
mật ong, mật đường, và đường cọ dầu.](1882) 


347 [Mp luận giải: “Nhận-thức về vô-thường là một sự minh-sát mạnh mẽ đã 
đạt tới đỉnh cao và đó là điều-kiện kế trước (duyên kế cận) để đạt tới thánh 
đạo” (aniccasañnan tỉ maggassa ananifarapaccayabhavena sikhaäpafa- 


balavavipassanam).] (1883) 


348 [Đoạn tuyên bố này giống ở đoạn cuối của kinh 5:179, và đoạn đầu kinh 
SN 12:41 (Quyên 2), coi lại các chú thích 120, 121 trong kimh đó.] (1897) 


342 [Về cụm chữ bhayam verưm pasavari, Mp nói rằng một người lãnh hiểm- 
họa của sự khiếp-sợ trong tâm (cfurãsabhayam) (điều này ủng hộ cách hiểu 
chữ bhaya là sự khiếp-sợ chủ quan hơn là hiểm-họa khách quan; mặc dù vậy 
tôi vẫn nghĩ nghĩa thứ hai là đúng ý kinh muốn nói hơn) và sự thù-oán nhự 
một người (puggalaveram). Spk II 73,17—33, khi chú giải về kinh SN 12:41 
(Quyên 2), đã đưa ra một sự giải thích đầy đủ hơn như vầy: “Về ý nghĩa thì 
chữ ñiểm-họa và sự thà-oán là một. Sự thù-oán có 02 phân, từ bên ngoài 
(như gián tiếp) và từ bên trong (như trực tiếp). Bởi vì, () nếu một người A 
giết cha của người B, người B nghĩ: “Nghe nói nó sẽ giết cha tôi; giờ tôi sẽ 
giết nó." Vì vậy B cầm dao và rượt giết A. Sự cố-ý (tư, ý hành) đã khởi sinh 
trong B được gọi là sự fhù-oán từ bên ngoài [liên quan tới nạn nhân tương 
lai]. () Nhưng người A nghe “Hắn đang đến giết ta” và quyết định: “Vậy ta 
sẽ canh giết hắn trước." Đây được gọi là sự thù-oán từ bên trong [liên quan 
trực tiếp tới bản thân người A]. Cả 02 sự /hù-oán đó đều thuộc về kiếp hiện 
tại. (1ï) Khi người cai địa ngục nhìn thấy kẻ giết người bị tái sinh trong địa 
ngục, sự cố-ý (tư) sẽ khởi sinh trong ông ta như vầy: “Ta sẽ dùng một cái búa 
sắt đang cháy đỏ rực để đập hắn': đây là sự thù-oán từ bên ngoài thuộc về 
kiếp tương lai. (ii) Và lúc đó sự cố-ý (tư) sẽ khởi sinh trong kẻ mới tái sinh 
đó như vây: “Lão cai ngục đang đến đánh ta mặc dù ta không có lỗi gì; vậy ta 
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phải canh đánh lão trước" là sự thà-oán từ bên trong thuộc về kiếp tương lai. 
Sự thù-oán từ bên ngoài thì được gọi là “sự thù-oán như một người” theo 
cách gọi của Luận Giảng [cô]|.”] (1898) 


350 [7okãyaikä brãhmanä: những bà-la-môn luận về vũ trụ. Coi lại kinh SN 
12:48. Thông thường, chữ /okayafika được mô tả là những nhà duy vật; tuy 
nhiên, ở đây, họ chỉ đơn giản là những người suy đoán bói giải về thế giới mà 
thôi.] (1932) 


351 [Sự dịch của tôi chỗ này là không theo phiên bản nào trong 03 phiên bản 
tôi có sẵn, cả 03 đều có rắc rối về câu chữ chỗ này. Trong Be cả 02 đạo sư 
đều tuyên bố mình biết một thế giới vô hạn bằng sự-biết vô hạn. Purana 
Kassapa (Phú-lan-na Ca-diếp) nói: aham ananfena ñãnena anamntam lokam 
janam passam viharami, và Nãtaputta (N i-kiền-tử) [tức là giáo chủ 
Mahävira (Đại Thiên) của đạo Jain] cũng dùng y hệt câu chữ này. Vì điều 
này là trực tiếp mâu thuẫn với lời tuyên bố [được ghi trong cả 03 phiên bản] 
rằng 02 đạo sư đã nói ra 02 tuyên bố đối nghịch nhau (wbhinnam 
afiñamafñfiam vipaccanikavadänam), Be chắc hăn bị lỗi ghi chỗ này. Lỗi 
này dường như đã có từ cô xưa, bởi vì một số bản chép tay của Miến Điện 
và một bản chép tay của Xiêm-la (Thái) [đề cập tới những chú-giải của Ee] 
cũng có ghi câu chữ như vậy. 


- Trong Ce và Ee đạo sư Pũirana Kassapa nói: ham ananfena ñãnena 
anavamtam lokam jänam passun viharimi, và đạo sư Ni-kiền-tử 
(Nãtaputta) nói: aham aníavanfena ñanena qanfavaniamn lokam jãnam 
passam viharämi. Cách ghi này có lẽ bị sai. Thứ nhất, nó có ghi đạo sư Ni- 
kiền-tử tuyên bố sự-biết hữu hạn, trong khi chúng ta biết giáo chủ Ni-kiền- 
tử luôn tuyên bố có sự toàn-trí hay sự-biết vô hạn. Thứ hai, mặc dù lời kinh 
ở đây nói 02 vị đạo sư tuyên bố 02 tầm vóc khác nhau của sự-biết nhưng 02 
kết luận của họ về thế giới thì giống nhau. Mâu thuẫn thực sự chỉ xảy ra ở 
chỗ đạo sư này tuyên bồ thế giới là vô hạn và đạo sư kia tuyên bố thế giới là 
hữu hạn. Tôi thì coI rằng cả 02 họ đều tuyên bố có sự-biết vô hạn (ananfena 
ñãnena) nhưng chỉ khác nhau về về phạm-vi của thế giới mà thôi. Vì những 
người đạo Jain thực sự cho rằng thế giới vừa hữu hạn vừa vô hạn [coi bên 
dưới] cho nên tôi giả định rằng bà-la-môn này đã hiểu Ni-kiền-tử coi thế 
giới là hữu hạn, và do vậy bà-la-môn đã cho rằng đối thủ Purana Kassapa 
coi thế giới là vô hạn. Chúng ta có những nguồn khác nói về tư tưởng của 
đạo sư Pũrana nhờ đó hiểu được quan điểm của ông về vũ trụ. Trong các 
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kinh khác thì điểm mấu chốt trong triết lý của đạo sư Pũrana được cho là 
thuyết “không-làm-gỲ` [như trong kinh DN 2, mục I7] hoặc luận thuyết của 
ông cho rằng “chúng sinh bị ô-nhiễm và được thanh-lọc là không phải do 
nhân duyên nào cả”, hoặc “không có nhân duyên làm ra sự-biết và sự-thấy” 
[kinh SN 46:56 (Quyền 5), SN 22:60 (Quyền 3) và chú thích 92 của nói]. 
Trong kinh 6:57 thì một hệ thống phân chia 06 gizi-cấp của con người cũng 
được cho là của ông. 


- Quan điểm của Ni-kiền-tử về thế giới có được giảng giải trong luận văn có 
tên “Nhiều Đề Tài được biên soạn về Lịch Sử Đạo Jain bởi TS K.C. Jain và 
ban nghiên cứu của ông” [Various topIcs prepared on Jain History by Dr. K. 
CC. lan and hs team; trên trang www.jJainworld.com/literature 
/iainhistory/chapter4. asp) như vây: “Đối với những vấn đề này [về thế giới] 
Đại Thiên (Mahävrra, Ni-kiền-tử) đã tuyên bố rằng: [“Từ những lập trường 
khác nhau này nọ, bạn không thể nào đến được sự-thật; từ những lập trường 
khác nhau này nọ, bạn chắc chắn sẽ bị dẫn dắt [lạc đường]. Thế giới là hữu 
hạn theo nghĩa khi nói về tầng lớp dưới (dravya, địa tầng) của “thế giới”; 
nhưng nó không hữu hạn theo nghĩa khi nói về trạng thái luôn-biến-đổi của 
nó.`] Đối với những vấn đề như vậy, lời dạy của Đại Thiên đối với những đệ 
tử của ông là chăng ủng hộ ai trong những người bảo thủ thế giới là hữu hạn 
và cả những người chủ trương thế giới là không hữu hạn. Có lẽ ông ta cũng 
đã nói những điều y hệt như kiểu những giả định rằng “thế giới hiện hữu và 
thế giới không hiện hữu”; “thế giới là bất biến đổi”; “thế giới là một dòng 
chảy liên tục”; 'thế giới có khởi thủy”; “thế giới không có khởi thủy'; “thế 
giới có sự kết thúc”; “thế giới không có sự kết thúc"... vân vân [2 câu cuối 
do TKBĐ ghi chữ nghiêng]. (1933) 


352 [Be ghi thiếu chữ “sự chuyển động tối cao” (paramäya gatiyä) mà trong 
Ce và Ee có ghi.| (1934) 


33 |Nguyên văn cụm chữ này: dajhadhamma dhanuggaho sikkhio 
katahattho katipäsano. Ở đây Mp đã chú giải những chữ này theo nghĩa hơi 
khác với chú giải của chính nó trong kinh 4:45 - (Mời coi lại 02 chú thích của 
Mp ở kinh 4:45). Còn ở đây kinh này, Mp chú giải rằng: “Cưng thủ dùng 
CMH1g Cứng chắc (dalhadhamma dhanuggaho): là một cùng thủ cầm một loại 
cung cứng chắc. Một “CMHNg CỨng chắc" (dalhadhanu) được gọi là “sức mạnh 
của hai-ngàn` (dvisahassathamam) [Sức mạnh hai-ngàn có nghĩa là một khối 
lượng kim loại, như đồng hay chì... được dùng làm đầu mũi tên...]. Được 
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thao luyện (sikkhio) nghĩa là: họ đã ở trong họ tộc của vị cung sư 10-12 năm 
để học kỹ năng bắn. Thiện thạo (kataharho) nghĩa là: người đã được thao 
luyện, đã học kỹ năng bắn chưa chắc đã thiện thạo; họ thiện thạo là khi họ đã 
đạt tới sự làm chủ (nắm vững, điều khiến) nó. Đã đẩy kinh nghiệm 
(katipäsano) nghĩa là: họ đã từng biểu diễn thi đấu bắn cung ở nhiều hội 
thao, những cuộc thi... của triều đình, quan lại.| (1935) 


- (Về loại cung cứng lớn: trong kinh 4:45 có chú thích 724 như vây: [Nguyên 
chữ là: đajhadhamna. Đuôi chữ -dhamưmna ở đây là tiếng Pali, tương đương 
như trong chữ Phạn là đhanvan (có một thanh cung). Mp diễn dịch: “Dùng 
cung cứng lớn nghĩa là có được một thanh cung cỡ lớn nhất" (dalhadhanu 
uftamappamanena dhanung samannagafo).| (724).] 


354 [Chỗ này lời kinh cũng tương tự như trong kinh 4:45 nói trên [và kinh SN 
2:26 (Quyền 1).].] (1936) 


35Š [Lời kinh ở đây ghi là: evaripaya sandhävanikãya; Mp giải nghĩa cụm 
chữ này là = pađasử dhãvanena (chạy bằng chân). Trong khi kinh 4:45 thì 
ghi gamanena (du hành).]| (1937) 


356 [Tôi theo Be và Ee đọc là mmailesu, khác với Ce ghi là malafesu. Kinh SN 
42:11 cũng được nói ở Uruvelakappa và ghi luôn đó là một thị trấn của người 
Malla.] (1942) 


37 [Mp giải thích chữ vửnuccari ở đây có nghĩa là “được giải thoát khỏi 
những phẩm chất đối nghịch” (paccanikadhammehi ca vừnuccati). Vì tất cả 
03 phiên bản đều ghi chữ vửuwccari, đúng theo sự ủng hộ của Mp, nên tôi 
dịch đúng theo chữ ghi của chúng, nhưng tôi vẫn nghĩ có lễ chữ nguyên gốc 
là chữ adhữnuccaii, nghĩa là: “quyết tâm vào nớ” hay “tập trung vào trong 
đó” hay “chú định vào trong nó”. Chúng ta thấy các kinh đã phơi bày chỉ ra 
về phương diện những tầng chứng đắc thiền định kế tiếp từ thấp lên cao, 
trong mỗi trường hợp thì vị Bồ-tát (Phật) đều là vừnuccatiladhimuccafi trong 
sự chứng đắc #ước khi bậc ấy thực sự thành tựu nó. Trong ngữ cảnh như vậy 
thì nghĩa “tập trung vào trong nó hay chú định vào trong nớ” có nghĩa tốt 
hơn là nghĩa “được giải thoát trong nớ”.| (1943) 


358 [Ce có ghi chữ số nhiều có giống là passazm, Be và Ee thì ghi chữ số ít 
có giông là asszío. Mp [của Be] ghi chữ passafo trong một bô đê và một 
chữ sô nhiêu có phân giông trong chú giải của nó là: “Efam samtan tỉ passafo 
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fi etan nekkhammam samtamn vigatadarathaparllahan tỉ evam passanfanam 
bhikkhinam. Chữ passafo cũng được thấy trong phiên bản cổ hơn của Tích 
Lan cô (Sinhala). Có thể chữ passaío đã sao chép từ “phần chuyển đổi" bên 
dưới đó cho nên bị sai. 'Phẩn chuyển đối" bên dưới là phần lời kinh sau đó đo 
Phật nói sau khi họ tới hỏi Phật, trong đó chữ passđo ở dạng số í là đúng, 
nhưng nếu sao chép nó đó đưa lên chỗ này thì thành sai. Chỗ này phải dùng ở 
dạng số nhiều là pzssazm thì mới đúng.] (1944) 


3 [Mp diễn dịch sự fừ-bỏ (nekkhamma) ở đây nghĩa là “sự xuất gia” 
(pabbajjä), đúng theo nghĩa chung, để phân biệt chung về người tại gia và 
người xuất gia. Nhưng, theo nghĩa riêng ở đây, có lẽ lời kinh tự nó đã cho 
thấy sự t-bỏ ở đây là một phẩm-chất bên trong (của người tu), được ngầm 
hiểu và xác định là sự chứng đắc chắc chắn tầng thiền định thứ nhất. (Bởi vì, 
sự từ-bỏ những khoái-lạc giác quan và những phẩm-chất bất thiện được nói 
trong định nghĩa của tầng thiền định thứ nhất).] (1945) 


36 [Về cách phân chia các phần của kinh này: tôi làm theo Ee, vì cách này 
cũng đồng nhất với cách phân chia các đoạn trong Be và giúp cho thấy sự 
chuyển đổi các phần trong bài kinh rõ ràng hơn cách phân chia trong Ce.] 
(1946) 


361 [Tôi làm theo Ee ghi là aparena samayena ở đây và trong những phần tiếp 
theo. Ce và Be thì bỏ cụm chữ “Thởi gian sau đó) trong những phần tiếp 
theo.| (1947) 


32 [Ở đây tôi làm theo những phiên bản chép tay đã được nói đến trong chú- 
giải của phiên bản Ee, trong đó ghi là „»ekhasukhasahagafa (có kèm theo sự 
sướng [liên kết với] sự buông-xả). Cách ghi này phù hợp hơn với sự thuyết 
giảng so với cách ghi upe(k)khãsahagarä được thấy trong tất cả 03 phiên 
bản.] (1948) 


363 [Trong kinh 1:267 cô Kãlï được Phật tuyên bồ là “đệ nhất trong những nữ 
đệ tử tại gia có niễm-tin dựa vào những tin tức bên ngoài” (tức chỉ cần nghe 
nói về Đức Phật, Giáo Pháp, Tăng Đoàn là đã đạt được niềm-tin). Rõ ràng cô 
chưa bao giờ gặp Đức Phật nhưng dựa trên sự tin-tưởng vào Phật do suy xét 
từ những thông tin mà cô đã nghe được từ những người khác nói lại.| (1997) 


34 [Chỗ này muốn chỉ kinh SN 4:25 (Quyên 1). Chữ “những thiếu nữ” là chỉ 
những con gái của Ma-vương (Mãra), là những ma nữ đã cố dụ dỗ quyền rũ 
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Phật ngay sau khi Phật đã giác-ngộ. Câu hỏi ở đây đặc biệt được hỏi bởi ma 
nữ nhi có tên là Dục-Vọng (Tanhã, Á¡).] (1998) 


3Š [Ce và Ee ghi là: a#habhimibbafesuưmn. Be ghi là: anho tỉ 
abhinibbafesưm. Mp giải nghĩa là: “Họ tạo ra nó, nghĩ rằng sự chứng đắc về 
kasina là tối thượng, coi đó là mục tiêu tột cùng.”] (1999) 


366 [Chỗ này Ce và Ee ghi là: øđữnaddasa; Be ghi là: assadamaddasa. Cách 
ghi của Ce và Ee chỗ này là bất bình thường. Thuật ngữ “03-sự° theo công 
thức tiêu chuẩn chúng ta quen thấy là “sự thỏa-thích, sự nguy-hại, và sự 
thoát-khỏỉ` (assada, ãdmava, missarana), như đã được ghi trong Be. Bản 
kinh tương đương trong Hán tạng [SA 549 (T II 143a2-b17)] là chỗ chúng ta 
có thể đối chiếu về 02 cách ghi khác nhau này. Mặc dù kinh SÃ 549 khác đi 
về một số mặt, nhưng danh sách những sự minh-sát đối với những kasina đã 
được ghi như vây: “(Bậc ấy] đã nhìn thấy nguồn-gốc, đã nhìn thấy sự nguy- 
hại, đã nhìn thấy sự chấm-dứt, đã nhìn thấy con-ẩường dẫn tới sự chấm-dứt" 
(HH. NÃ. Hừi. NÿWÌšÿ}). Chữ 2 của tiếng Hán là tương ứng với 
chữ Zđi [không phải chữ zssđđa] trong tiếng Päli, do vậy nó ủng hộ cách ghi 
của Ce và Ee hơn là Be; Be có thể đã “¿hông thường hóa' cách ghi của mình 
(bằng thuật ngữ “03-s° đó). Những cách ghi của luận giảng Mp phiên bản 
Ce và Be là khác nhau đối với cùng một chữ này.] (2000) 


- (Người dịch Việt chưa hiệu vì sao câu hỏi này của cô Kä]T lại được thây Đại 
Ca-chiên-diên trả lời băng cách nói về những sự chứng đắc kasina như vậy.) 


367 [Kajangalikä bhikkhunï: Tỳ kheo nỉ (từ xứ) Kajangala. Rất khó xác định 
định đây là tên riêng của ni này, hay nghĩa kinh là mi này là người từ vùng 
Kajangalika. Tuy nhiên, nêu đây là một tên riêng thì lời kinh có lẽ đã ghi 
thêm chữ „ma (tên là) thành Kajangalika nãma bhikkhumr.| (2012) 


368 [Để ý: trong các đoạn (1), (2), (3) thì lời kinh có ghi đoạn [hoàn toàn tỉnh- 
ngộ về một điều, hoàn toàn chán-bỏ đối với nó, hoàn toàn được giải-thoát 
khỏi nó,] (samma nibbindamano samma vữqjjamano samml vữnuccamaãn0), 
nhưng tới điều (4) thì khúc này lại được đổi thành {có một cái tâm hoàn toàn 
được khéo tu-tập về bốn điêu, } (samma subhãvifacifo) và tiếp tục điều (5). 
(6), (8), và (10) cũng đổi theo như vậy như vậy. Nhưng tới điều (9) thì lời 
kinh quay lại khúc [... ] giống như điều (1), (2), (3).] (2013) 
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3 [Kinh này bản gốc Päli cũng ghi giản lược các điều (5)-(8) y như vây, 
(khác với kinh kế trên thì ghi lần lượt đầy đủ các điều, nhưng người dịch Việt 
ghi giản lược).] (2014) 


370 [Coi lại “06 yếu-tố của (làm nên) sự thoát-khỏi” trong kinh 6:13 (và 05 yếu 
rõ đó trong kinh 5:200 và chú thích 1402).] (2015) 


37! [Mp giải thích về bối cảnh lịch sử lúc này là: khi Vua Kosala Đại Để [là 
cha của Vua Pasenadi (Ba-tư-nặc) này] gả con gái Kosala Devi của mình cho 
Vua Biưmbisara (Tần-bà-sa-la) [là vua của xứ Magadha (Ma-kiệt-đà)|, ông đã 
ban tặng cho công chúa đó øgồi làng Kãs¡ [nằm giữa 02 vương quốc đó] làm 
món quà cưới. Những năm sau đó, sau khi vua con Ajãtasattu (A-xà-thế) giết 
cha mình là Bimbisära (Tần-bà-sa-la), thì mẫu hậu của ông (tức công chúa 
Kosala Devi) cũng chết do sầu não (vì sự bất hiếu khủng khiếp đó của ông 
vua con). () Lúc đó Vua Pasenadi (Ba-tư-nặc) mới quyết định: “Do 
Ajãtasattu đã bất hiếu giết chết vua cha rồi mẹ của mình như vậy, cho nên 
ngôi làng Kãsi phải thuộc về lại vua cha Kosala Đại Đề của ta.” (i) Còn 
Ajãtasattu thì nghĩ: “Nó đã thuộc về mẹ của ta” (tức nó đã được cho công 
chúa Kosala Dewi, là con gái của Vua Kosala Đại Để và là em gái của vua 
Pasenadi; tức vua Pasenadi là cậu ruột của vua con Ajãfasaf„ mới giết vua 
cha 8ữnbisãra đề lên ngôi). Do vậy là 02 bên, cậu ruột và cháu ruột đánh 
nhau để giành lấy ngồi làng Kãsi. Vua Pasenadi đã 02 lần chiến bại bởi 
Ajãtasattu và phải bỏ trận trốn chạy, nhưng lần thứ ba thì ông thắng trận và 
bắt được cả vua con Ajãtasattu. Cho nên lời kinh đã nói lúc này “mục-đích 
của ông đã đạt được” (laddhadhippayo).| (2027) 


372 [Tình huống giống như MN 89, mục 6-9. Rồi tiếp tục giống như mục 10- 
19, chúng ta thấy Vua Pasenadi (Ba-tư-nặc) cũng thể hiện sự /Ê-lạy giống như 
vậy đối với Đức Phật và ông nói ra 70 iý-đo mà minh kính lễ Phật với sự tôn- 
vinh và sự mền-mộ tối thượng như vậy. Tuy nhiên, những chi tiết nhỏ của sự 
lễ-lạy thì trong kinh MN 89 shi có khác ít nhiều so với các câu ở đây.] (2028) 


373 [Nguyên văn câu này: Bahuno janassa ariye ñãye patithäpitä yadidam 
kalyanadhammatäya kusaladhammafaya. Mp giải nghĩa chữ “trong phương 
pháp thánh thiện” là “trong đạo cùng với mình-sát* (sahavipassanake 
maggse). Chỗ này tôi làm theo PED coi chữ pa/hãpzã là một danh từ tác 
nhân trong thê số ít.] (2029) 
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374 [Tám chỉ phẩn hay tám chỉ giới là = tám giới-hạnh (bát quan trai giới) 
trong dịp bố-tát mà những đệ tử tại gia tuân giữ; về chỉ tiết /đm giới này, mời 
coi lại kinh 8:41.] (2048) 


375 [Ce và Ee chỉ ghi tới năm mươi kahãpa„a, nhưng trong Be thì ghi thêm 
tới một trăm &ahãpana. Đồng kahãpana là đơn vị tiền tệ của thời Phật đang 
sông.] (2049) 


375 [Nghĩa chữ gốc là: một trăm lần một trăm năm (satampi vassasatãän).] 
(2050) 


377 [Nghĩa chữ gốc là: một trăm lần một trăm ngàn năm (safampi 
vassasafasahassami).] (2051) 


378 [Bởi do sự “đa nghĩa” của chữ kørmma [vừa có nghĩa là “một việc làm, một 
hành động, một nghiệp” vừa có nghĩa là “những hậu quả tiềm năng của hành 
động hay việc làm đó”, cho nên câu hỏi và trả lời ở đây đang hàm nghĩa nói 
về những “nghiệp xấu, nghiệp ác”. Tương tự như vậy, đoạn bên dưới là hàm 
nghĩa nói về những “nghiệp tốt, nghiệp thiện”.] (2052) 


37? [Đây là một kinh song-hành một phần (không hoàn toàn) đối với kinh 
6:44, khuôn mẫu bố cục của kinh là giống hệt, chỉ khác phần nội dung ở sau 
về 70 loại người trong kinh này và 06 loại người trong kinh 6:44. (Những 
chỗ đánh dấu {a], [b], [c]. [đ], [e]. [f1, [ø] có các chú thích tương ứng số 1329, 
1330, 2331, 1332, 1335, 1336, 1340 trong kinh 6:44.).| (2091) 


380 [Ở đây Ce ghi là pefä pi yo; Be ghi piãmaho, Ee ghi peffä piyo. PED giải 
thích chữ ø#ãmaha (dưới pữar) là “ông nội” dường như là không đúng ở đây. 
PED, dưới chữ pe/ãpjya (tiếng Phạn pửrvya) thì cho nghĩa là “em của cha, là 
chú”, nghĩa này ủng hộ Ce và Ee nếu những khoảng cách được bỏ đi. Coi 
thêm chú thích ở kinh 6:44 như kế trên.] (2092) 


3#! [Tôi nghĩ Ce đã ghi nhầm tiếp vĩ ngữ -ZZno ở đây thay vì đúng là -ZZye, 
chữ này cũng được ghi trong chỗ lặp lại lời tuyên thuyết cho đến cuối kinh. 
Trong kinh 6:44 thì Ce đã ghi đúng là —ñape ở cả hai chỗ.] (2093) 


3#? [Nguyên văn câu này: Dussiyamn aparisesam nữujjhai. Mp chú giải 
nghĩa là: “Ở đây, 05 loại sự thất-đức được trừ bỏ bởi thánh đạo Nhập-lưu; 70 
[đường nghiệp bắt thiện] được trừ bỏ bởi thánh đạo A-la-hán. Chúng được 
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nói là đã được trừ bỏ ngay khoảng-khắc (sát-na) của thánh quả. Với chữ 
nirujjhari lời kinh đề cập đến khoảng-khắc của thánh quả. Một phàm nhân 
(phàm tăng) phá vỡ giới-hạnh theo 05 cách: () bằng cách phạm tội nặng nhất 
(pärãjika, ba-la-di), (ï) bằng cách bỏ tu, (ii) bằng cách chuyên qua đạo giáo 
khác, (iv) bằng cách chứng A-la-hán, và (v) bằng cách chết. 03 cách đầu là 
#ự sa-sút trong sự tu tập, cách thứ 4 là sự tu tiến của nó, và cách thứ 5 thì 
không sa sút hay tu tiến gì cả. Nhưng theo cách nào là giới-hạnh bị phá bỏ 
bởi sự đạt tới thánh quả A-la-hán? Bởi vì một phàm nhân có thể có giới-hạnh 
'cực kỳ thiện lành, nhưng thánh đạo A-la-hán là dẫn tới sự fiêu điệt mọi 
nghiệp thiện và nghiệp ác, cho nên nó bị phá bỏ theo cách như vậy.” Nên chỉ 
ra rằng, cách chú giải như vầy là theo quan-điểm của Vi Diệu Pháp 
(Abhidhamma), theo đó những hành-động của một A-la-hán, vốn chỉ là 
những sinh hoạt (kiiya) không mang nghiệp quả, thì không được xếp là thiện 
hay bất thiện. Tuy nhiên, theo ngôn ngữ của các kinh thì chúng được mô tả là 
“cực kỳ thiện lành" hay “cực thiện'.| (2094) 


33 [Kinh này toàn bộ phần [I.] và phần [H.] là kinh song hành tương tự với 
phần I) và (HD của kinh SN 42:12 (Quyền 4), [chỉ hơi khác một chút về bố 
cục sắp xếp] (như thứ tự “căn cứ để khen` và “căn cứ để chê*, nhưng người 
dịch Việt đã làm thứ tự đó trong kinh AN này giống thứ tự trong kinh SN đó 
cho người đọc dễ đọc đối chiếu 02 kinh).] (2120) 


384 [10 loại người dưới đây được tính theo dựa trên 03 trường hợp là: () (x) 
tìm kiếm của cải theo cách bất chính, (y) theo cả cách bất chính và chân 
chính, hay (z) theo cách chân chính; và trên mỗi trường hợp đó sẽ kết hợp 
với: (1) có làm cho mình hạnh phúc và vui lòng hay không, và (11) có chia sẻ 
của-cải và làm những việc công-đức hay không. Tích hợp tất cả sẽ có 09 loại 
người. Rồi loại người thứ 9 lại được suy xét thành 02 loại là loại (9): còn bị 
trói buộc với của-cải và loại (10): không bị trói buộc bởi của-cải.] (2121) 


- (Nhân tiện: trong phần [H. Đánh Giá| đến cuối kinh: các chỉ mục (a), (b), 
(c), (đ) do người dịch Việt đặt ra và ghi giãn lược để người đọc đễ nhìn và 
khỏi lặp lại nhiều lần nguyên văn những “căn cứ, nhưng vẫn giữ đúng 
nguyên ý nghĩa của lời kinh gốc.) 


38Š [Kinh này chính là một kinh song hành được mở rộng của kinh 9:27, tức 
gồm phần (I) và (II) giống hệt kinh 9:27, và cộng thêm phần (III) chính là 
phần (II) của kinh SN 12:41 (Quyền 2). Nghĩa là, kinh SN 12:41 là bản song 
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hành đầy đủ của kinh này. (Chỗ [a] và [b] mời coi lại các chú thích 1897, 
1898 trong kinh 9:29: [|c] và [d] thì coi các chú thích 120 và 121 trong kinh 
SN 12:41] (2122) 


386 [Mp giải nghĩa: 'Phương pháp thánh thiện` (ariya ñãya) chính là (thánh) 
đạo cùng với sự mình-sát (tệ quán). (Chỗ [e] này mời coi thêm chú thích 
122 trong kinh song hành SN 12:41).] (2123) 


3#7 [Kinh này được kết tập vào Quyền “⁄ưở?” này có lẽ là do 70 “sự-thấy 
(quan điêm, cách nhìn) do suy đoán) này. | (2124) 


3?8 [Nguyên văn cả câu này: Evam kho te, gahapati, moghapurisa kãlena 
kalam sahadhammena sunigeahiam niggahefabba. Mp giải nghĩa cụm chữ 
sahadhammena là “có một nguyên do, có một lý do, có một điều (khẳng 
định)” (sahefukena kãranena vacanena).| (2125) 


32 [Nguyên văn cả câu này: ƒ¡ibhajavadr bhagava, na so bhagava ettha 
ekamsavadr. Cách diễn đạt dùng chữ vibha77avađF, được dùng để tả Phật, đôi 
lúc bị hiểu là Phật luôn phân tách những thành phần của mọi vấn đề. Nhưng 
cách dùng chữ này ở đây [cũng như những chỗ khác trong các bộ kinh 
Nikãya] cho thấy nó có nghĩa là Phật thường chỉ ra sự khác-biệt cần có để 
tránh cái sự “quơ đũa cả nắm”. Coi thêm cách mà chữ này đã được dùng trong 
kinh MN 99, mục 4,10-18.] (2126) 


320 [Phần thi kệ này cũng được ghi trong tập kinh “Pháp Cú”, Dhp 86-89.] 
(2156) 


3! [Nguyên văn câu này: 7e /oke parinibbuiä. Câu này cũng có thể dịch 
nghĩa là: “Họ đã đạt tới niễt-bàn trong thế gian” (theo nghĩa gốc của động từ 
đã niết-bàn (nibbuf4) là đã tắt ngâm hay đã dập tất dục-vọng).]| (2157) 


32 [PED giải thích chữ paccorohawr có nghĩa “lễ đi xuống lạ" (9), là sự tiếp 
cận hay đi xuống, bước xuống, đặc biệt, chỗ lửa thiêng”. SED_ sv 
pratyavarohana (Phạn) nói đó là: “Một lễ hội Grhya [gia chủ] trong tháng 
Margasirsa” [khoảng tháng I1-12].] (2158) 


33 [Nguyên văn hai câu đảnh lễ này: Paccorohäama bhavaniam, 
paccorohäma bhavanam. Từ câu đảnh lễ này rõ ràng thây lễ hội tên 
paccorohanr là bắt nguồn từ tên của nó. SED giải thích động từ 
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pratyavarohati có nghĩa: “đi xuống, bước xuống [từ chỗ ngôi, từ xe ngựa... ] 
để tôn vinh ...” Rõ ràng những bà-la-môn đang đi xuống để tôn vinh thần lửa 
Aøni, đại diện cho nguôn năng lượng bao trùm của vũ trụ.| (2159) 


324 [Kinh 10:167 này là kinh song hành tương ứng của kinh 10:119: và kinh 
kế sau 10:168 là kinh song hành tương ứng của kinh 10:120. 


- (02 kinh trước (10:119 và 10:120) là nói về 70 phần rà-đạo: 02 kinh sau 
(10:167 và 10:168) là nói về 70 điều (nghiệp) bất thiện).] (2162) 


- (02 đoạn được người dịch đánh dấu trong ngoặc {...} trong 02 kinh 10:119 
và 10:138 là giống hệt nhau). 


35 [Kinh 10:169 này là kinh song hành tương ứng của kinh 10:117; kinh kế 
sau 10:170 là kinh song hành tương ứng của kinh 10:118. 


- (02 kinh trước (10:117 và 10:118) là nói về 70 phần fà-đạo; 02 kinh sau 
(10:169 và 10:170) là nói về 70 điều (nghiệp) bất thiện).] (2163) 


36 [Đây chính là Cunda đã cúng dường bữa ăn cuối cùng cho Đức Phật. Coi 
thêm kinh dài DN 16, mục 4.17—19.| (2165) 


37 [Nguyên văn chữ này: soceyyđni. Nghĩa của nó không được rõ ràng ngay 
và Mp không giải nghĩa chữ này. Chữ soceyya thong thường có nghĩa là “sự 
trong sạch, sự thanh lọc” (sự tình khiết, sự thanh tẩy, sự thanh tịnh), nhưng 
từ ngữ cảnh nàu của bài kinh, đường như điều này đề cập tới một loại lễ nghi, 
lễ cúng.] (2166) 


328 [04 loại phụ nữ sau là: (¡) những phụ nữ được bảo vệ bởi những người 
đồng đạo trong đạo của họ, (1m) những phụ nữ đã có chồng hoặc đã được (cha 
mẹ) hứa gả cho người khác từ lúc mới sinh ra hay lúc còn nhỏ, (iv) những 
phụ nữ mà ai quan hệ tính dục với họ sẽ dẫn tới bị kết án hình sự (theo tục lệ 
hay pháp luật), và (v) một cô gái đã được quen biết hay gần như đã hứa hôn 
với một người nam (như kiểu: đã có “bạn trai hay “hôn thê”).| (2167) 


3° [Cả 03 phiên bản đều ghi chữ này là bajjhantu (để họ bị trói). Mp không 
đưa ra chú giải nào, nhưng kinh MN 41, mục 10 chúng ta thấy ghi chữ 
vaj?hanfu, được giải nghĩa bởi Ps II 332,16 là vadham pãpunanfu (để họ bị 
fàn sđf) và bởi Ps-p{ II 230 (ấn bản VRI) là mmaranam paãpuanfu (để họ 
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chết. Vì vậy tôi chọn nghĩa theo chữ vajjhanwu coi đây là cách ghi đúng ở 
đây.] (2168) 


400 [Nghi lễ này được gọi trong tiếng Päli là: sưddhãmi; tiếng Phạn: 
árãddhãni. SED sv khi giảng về chữ ázãddha nói rằng: “Đây là một nghi lễ 
để tôn vinh và làm ích lợi cho những người thân đã chết, được tuân thủ một 
cách nghiêm ngặt tại những thời điểm chu kỳ ấn định khác nhau (giông giống 
phong tục cúng kính ở Việt Nam như cúng cơm, cúng bữa, cúng theo ngày, 
cúng ba ngày (mở cửa mả), cúng bảy ngày (thất)... vậy), và đây là dịp để 
những người còn sống xum họp vui vày cũng như để họ thương khóc người 
đã mất. [Vào những dịp lễ cúng này, mỗi ngày họ đều dâng cúng nước uống 
và ngày cúng chính thì có dâng cúng những pirđa (cơm vo tròn) và bữa ăn 
(mâm cổ) cho ba thế hệ ông bà phía nội và ba thế hệ ông bà phía ngoại [cha, 
ông nội, ông cố]. Nên nhớ rằng lễ cúng #z¡ddha không phải lễ cúng đám 
tang, mà là các lễ cúng cơm nước bồ sung sau đó: đây là một hành động tôn 
kính mà những người thân thuộc con cháu thực hiện đối với một người chết, 
và được cho là cung cấp cho người chết 'những dưỡng-chất” sau khi những 
nghi lễ đám tang trước đó để giúp cho họ có được thân thể thanh khiết nhẹ 
tinh; thật vậy, sau khi những nghi lễ đám tang (anfeyesfi) đã thực hiện xong, 
và cho đến kế tiếp là lễ cúng (#Zđđha) đầu tiên thì người chết mới trở thành 
một hồn ma bất an lang thang (re) và không có thân thực ... ; chỉ sau khi 
lễ cúng (#rZddha) đầu tiên đã diễn ra xong thì người đó mới đạt được trạng 
thái như những Pứr (Những VỊ Cha Thiên Thánh) trong một cõi phúc lành 
được gọi là Cõi Pữy (Pữr-loka), và lễ cúng szadäha được mong muốn nhất và 
hiệu quả nhất là khi nó được thực hiện bởi một người con trai của người 
mắt.] (2169) 


40! [10 đường nghiệp bất thiện này, và 10 đường nghiệp thiện ở phần sau, 
chắc là lý do kinh này được kết tập trong Quyển “Mườï” .] (2170) 


402 [Chữ anuppanna ghi trong Ce nên được sửa lại thành apanna như cách 
ghi trong Be và Ee, và rõ ràng cần phải được sửa lại cho đúng với ngữ cảnh 
lời kinh ở đây.] (2171) 


403 [Nguyên văn câu này: A/hãnepi bhavam golamo parikappam vadaii. Mp 
giải thích: “[Bằng câu này] ý bà-la-môn muốn hỏi: “Trường hợp là địp sai [để 
chia sẻ công đức bố thí] mà Thầy Cồ-đàm cũng tuyên bố có phước quả của 
việc cúng thí cho người thân đó? Ở đây vì bà-la-môn nắm giữ niềm tin rằng 
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người cúng sẽ không có được phước quả gì nếu sự cúng đồ được cúng vào 
những dịp sai như vậy. Nhưng đức Thế Tôn, sau khi đã biết được ý ông ta hỏi 
nên đã chỉ ra rằng: “Người cúng sẽ có được (hưởng) phước-quả của việc 
cúng-thí đó” ở bất cứ nơi nào mà người cúng (sau này) tái sinh vào đó, ở bất 
cứ chỗ nào người cúng (sau khi chết) sẽ sống còn nhờ những phước của 
chính mình.””.| (2172) 


494 [Kinh này có một phần song hành với kinh 6:10: các đoạn (1)-(6) ở đó là 
giống (6)-(11) trong kinh này. Mời coi lại các chú thích từ 1256-1260 trong 
kinh 6:10).] (2214) 


- (Nhân tiện ở bên dưới: Những đoạn lời mẫu người dịch Việt đánh dấu trong 
ngoặc {...} là giống nhau; kinh gốc ghi đầy đủ trong các đoạn (6)-(11) như 
vậy chứ không ghi tóm lược từ sau đoạn dẫn đầu ... như thường thấy trong 
các kinh khác; (trong kinh song hành 6:10 cũng ghi đầy đủ như vậy). Người 
dịch nghĩ đó là dụng ý của những thánh tăng kết tập, Vì sự tưởng-niệm nào 
cũng quan trọng và để khi có ai muốn giảng giải về một sự tưởng-niệm nào 
thì ở đó có sẵn nguyên văn đầy đủ đề giảng giải. 


- Nhưng trong kinh 11:12 kế tiếp thì các đoạn từ (7)-(10) chỉ ghi giản lược 
bằng tên của các ciui-để tưởng niệm, do từ đầu nó cũng đã ghi giản lược từ 
kinh đầy đủ trước nó). 


405 [Người dịch giữ cách dịch sát từ ngữ kinh gốc như vầy. Câu này Tỳ kheo 
Bồ-Đề đã dịch thoáng là: “Với tất cả mọi sự dính líu, chúng con nên an frú 
theo cách nào ?”, và thầy đã chú thích như vầy: [Tôi dịch chỗ này hơi tự do 
đề cho phù hợp với ngôn ngữ dịch (tiếng Anh). Nếu dịch sát từ ngữ thì có thể 
đọc là: “Thưa Thế Tôn, trong những cách khác nhau mà chúng con an trú, 
chúng con nên an trú theo cách nào ?”]| (2215) 


406 [Nhà sư Brahmäili đã viết: “Điều này đáng để lưu ý, rằng một đệ tử tại gia 
cũng nói về sự “ưn cw mùa Mưa” (03 tháng kiết hạ). Có lẽ đây là những hiện 
tượng hay phong tục phô biến ở vùng bắc Ấn Độ, chứ không riêng những sa- 
môn (sưma„a). Có lẽ là do mùa mưa thì quá khó khăn để đi lại.”] (2216) 


4 [Mp nhận định chữ “người được giải-thoát phi thời gian (vĩnh viễn)” 
(asamaya-viữnufío) là A-la-hán. Liên quan với cách diễn tả ở kinh 6:55, đoạn 
(1), câu “không nhìn thấy bên trong mình còn điều gì cần phải làm hay [cân 
phải] làm thêm những gì đã làm xong” (karaniyam affano na sainanupassafi 
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katassa vã paticayam), Mp đã giải nghĩa chữ paficayam là “sự tiến-thêm 
bằng cách làm thêm (điều đã làm xong) (punappunam karanena vaddhim). 
(Coi lại chú thích chú thích này ở kinh 6:55, đoạn (1).] (2217) 


408 [Cả 02 phiên bản Ce và Be đều không dùng chữ ứ¡ để đánh đấu đến chỗ 
này là hết phần trích dẫn trực tiếp, và do vậy theo cách ghi của chúng thì khó 
nhìn thấy đoạn nội dung của chủ-đề thiền (tưởng niệm) này kết thúc chính 
xác ngay chỗ nào. Ee thì có đưa vào chữ z chỗ này, để đánh dấu phần nội 
dung tưởng-niệm kết thúc ngay đây, bao gồm cả câu ví dụ và câu lặp lại. 


- Những thiên thân sống còn nhờ thức-ăn là thuộc về cõi dục-giới. Những 
thiên thần đã được tái sinh trong một thân làm-bằng-tâm thì thuộc về cõi 
sắc-giới. Không rõ tại sao lời kinh lại nói: “(những thiên thân đó) không nhìn 
thấy bên trong mình còn điểu gì cần phải làm hay [cẩn phải] làm thêm 
những gì đã làm xong” (tã karaniyam aftano na samanupassanfi kafassa vã 
paticayarm). Vì đặc ngữ này thường chỉ dành để mô tả bậc A-la-hán. Tôi chỉ 
có thể đoán rằng lời kinh đang hàm chỉ đó là những thiên thần đã chứng 
thành A-la-hán.] (2218) 


402 [Tôi đọc chỗ này theo Be và Ee là aggøi muiío, khác với Ce ghi là 
aggừmukko.]| (2219) 


419 [Kinh này giống hệt kinh MN 52. (Người dịch ghi hệt theo bản dịch kinh 
MN 52 cho đồng nhất nhau).] (2224) 


#!! [Gia chủ này được mô tả là gahapari Affhakanagara, trong đó đuôi chữ — 
nãgara có nghĩa là “một công dân của thành phố [nào đó]”. Bản thân chữ 
nagara có nghĩa là thành phố. Điều này giống hệt cách người ta gọi người từ 
thành phố Sài Gòn là “người Sài Gòn”, hay người ở thành phó Paris là 'người 
Paris' vậy.] (2225) 


#12 [Nguyên văn câu này: 7en°eva dhammaragena dhammanandiya. Câu này 
cũng có trong kinh 9:36, đoạn (1), (11) và có chú thích ngay chỗ đó. (Mời coi 
lại chỗ đó và chú thích đó). Còn trong kinh này Mp có giải thích như vầy: 
“Chỗ này muốn chỉ 02 sự tham-muốn và tham-dục đối với sự vắng-lặng 
(định) và sự minh-sát (tuệ), (tức thiền định và thiền quán). Vì, nếu người tu 
có khả năng quét sạch mọi tham-muốn và tham-dục đối với thiền định và 
thiền tuệ, thì người đó trở thành A-la-hán. Nếu người đó không thể làm được 
vậy, người đó trở thành bậc Bất-lai. Bởi vì người tu chưa dẹp sạch tham- 
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muốn và tham-dục đối với thiền định và thiền tuệ, thì thông qua sự cố-ý 
(hành, ý hành?) của tầng thiền định thứ tư người đó được tái sinh trong 
những cõi trời trong-sạch (Tịnh cư thiên). Đây là sự giảng giải tổng quát của 
những vị thầy.”] (2226) 


#13 [Lưu ý: Phi tưởng phi phi trởng xứ [cảnh xứ không có nhận-thức cũng 
không phải không còn nhận-thức] đã không được nói đến ở đây bởi vì nó 
được cho là guá vi-tế, bởi vì những yêu-tố cấu thành của nó nên được dùng 
làm những đối-tượng đề thiền quán (minh sát).] (2227) 

414 [Như trong bài kinh: mười một cửa vào dẫn tới sự bắt-tử chính là 04 tầng 
thiền định sắc-giới, 04 trạng thái tâm vô-lượng, và 03 tầng chứng đắc vô-sắc 
giới. Chúng là những cơ-sở để tu tập minh-sát và chứng ngộ thánh quả A-la- 
hán.] (2228) 


415 [Đây được cho là 500 đồng tiền &øãpawa vào thời Đức Phật.] (2229) 
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